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MỞ ĐẦU

Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) là một bộ phận quan trọng của một nền văn hóa, là sự kết tinh cao độ những giá trị mang bản sắc của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền. Di sản văn hóa phi vật thể nằm trong trí nhớ của con người và thể hiện trong các hành động phong tục, tập quán, nếp sống, cách ứng xử, các loại hình văn học nghệ thuật. Ngày nay, vai trò của di sản văn hóa phi vật thể trở nên quan trọng hơn, trước những thay đổi nhanh chóng, mang tính thời đại ở các phương diện kinh tế - xã hội.
Những năm gần đây, do hiểu được tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể, Nhà nước ta đã có chính sách, chủ trương đầu tư kinh phí và chất xám cho hoạt động sưu tầm, kiểm kê và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc ở Việt Nam. Không những thế Việt Nam là một trong số quốc gia sớm phê chuẩn Công ước về Bảo vệ DSVHPVT năm 2003 của UNESCO (phê chuẩn năm 2005), Việt Nam cũng là thành viên của Ủy ban Liên chính phủ tham gia xây dựng phương hướng hoạt động và các chính sách quốc tế có liên quan đến Công ước này. Cùng với việc tham gia Công ước là sự đảm bảo các quy định của Công ước nói trên phải được nội luật hóa vào pháp luật của các quốc gia thành viên. Luật DSVH đã được thông qua năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 để tương thích với Công ước UNESCO 2003 là một trong những khung luật pháp quốc gia thực sự hữu hiệu trong công tác bảo vệ DSVHPV. Trên cơ sở tiếp thu quan điểm của UNESCO, tại khoản I, điều 1 của Luật Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, khái niệm về DSVHPVT đã xác định lại theo hướng xúc tích và trọng tâm “Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác”. Cách định nghĩa này đảm bảo các tiêu chí xác định DSVHPVT của Việt Nam phù hợp với quốc tế. Điều này sẽ giúp Việt Nam có điều kiện thuận lợi trong việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận DSVHPVT của nhân loại. Không những thế, Chính phủ Việt Nam cũng tích cực thực hiện các yêu cầu của UNESCO là “cần nhận diện và xác định rõ các loại hình khác nhau của DSVHPVT hiện có trên lãnh thổ mình”
 thông qua việc ban hành Nghị định số 98/2010/NĐ-CP để phân định các nhóm lĩnh vực thuộc DSVHPVT. 
Công ước của UNESCO 2003 về Bảo vệ DSVHPVT cũng nêu rõ “Để đảm bảo cho việc nhận diện nhằm mục đích bảo vệ, mỗi Quốc gia thành viên, dựa trên những điều kiện thực tế riêng, phải lập ra một hoặc nhiều danh mục thống kê về di sản văn hóa phi vật thể hiện có trên lãnh thổ mình. Những danh mục thống kê này sẽ được thường xuyên cập nhật”
. Tiếp thu quy định này, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn năm 2001 ghi nhận “kiểm kê di sản văn hóa là hoạt động nhận diện, xác định giá trị, lập danh mục di sản văn hóa”
. Trên cơ sở này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 04/2010 ngày 30/06/2010 hướng dẫn kiểm kê và lập hồ sơ DSVHPVT. Thông tư cũng đưa ra mục đích của kiểm kê, lập hồ sơ khoa học DSVHPVT là nhằm nhận diện giá trị, xác định hiện trạng DSVHPVT để phục vụ việc xây dựng kế hoạch và phát huy giá trị DSVHPVT. Cũng trong Công ước 2003, UNESCO khẳng định “Trong khuôn khổ các hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, mỗi Quốc gia thành viên cần phải nỗ lực để đảm bảo khả năng tham gia tối đa của các cộng đồng, nhóm người và trong một số trường hợp là các cá nhân đã sáng tạo, duy trì và chuyển giao loại hình di sản này và cần phải tích cực lôi kéo họ tham gia vào công tác quản lý”
. Theo đó, nhằm bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT, Luật DSVH đã dành trọn vẹn Chương III, từ Điều 17 đến Điều 27 để đề cập đến vấn đề này từ trách nhiệm của nhà nước, các cơ quan nhà nước đến các nguyên tắc bảo vệ và phát huy. Tại Điều 17. Nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thông qua các biện pháp sau đây: 1) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi vật thể; 2) Tổ chức truyền dạy, phổ biến, xuất bản, trình diễn và phục dựng các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; 3) Khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể; 4) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể; 5) Đầu tư kinh phí cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, ngăn ngừa nguy cơ làm mai một, thất truyền di sản văn hóa phi vật thể.” Điều 20: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ DSVHPVT ngăn chặn nguy cơ làm sai lệch, bị mai một hoặc thất truyền”. Hoặc điều 26: “Nhà nước tôn vinh và có chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân, nghệ sĩ nắm giữ và có công phổ biến nghệ thuật truyền thống, bí quyết nghề nghiệp có giá trị đặc biệt”. Vì tính chất quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể mà Luật di sản văn hóa đã quy định kiểm kê là một trong những biện pháp cần thiết để bảo đảm sự tồn tại và sức sống của di sản. 

Thực hiện Thông tư số 04 /2010/TT-BVHTTDL, ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2010 quy định việc kiểm kê DSVHPVT và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia. Theo thống kê của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa,Thể thao & Du lịch (VHTTDL) cho đến thời điểm tháng 06 đầu năm 2020, Việt Nam có 114 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, hơn 3.500 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia và gần 10.000 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Sau 10 năm triển khai thực hiện Thông tư số 04/2010/TT- BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có hơn 100 ngàn di sản văn hóa phi vật thể của 63/63 tỉnh/thành phố được kiểm kê và đó là cơ sở để các cấp có thẩm quyền xét duyệt, tôn vinh các di sản có giá trị, theo các cấp quốc gia và cấp tỉnh (địa phương). 

Tính đến đầu năm 2020 Việt Nam đã có 364 di sản thuộc 7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có 05 di sản thuộc loại hình Tiếng nói chữ viết; 04 di sản thuộc loại hình Ngữ văn; 76 di sản thuộc loại hình Nghệ thuật trình diễn; 78 di sản thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng; 153 di sản thuộc loại hình Lễ hội truyền thống; 37 di sản thuộc loại hình Nghề thủ công truyền thống; 11 di sản thuộc loại hình Tri thức dân gian. Việt Nam đã có 13 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
 và 01 vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
, 08 Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
, 07 di sản tư liệu thế giới
. Những năm gần đây, di sản văn hóa phi vật thể đã được Nhà nước và các cấp chính quyền ở địa phương quan tâm có chủ trương đầu tư kinh phí và chất xám cho hoạt động sưu tầm và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Việc nắm bắt được thực trạng cũng như tiềm năng văn hóa nói chung, văn hóa phi vật thể nói riêng một cách cụ thể và hệ thống sẽ đem lại căn cứ khoa học để các nhà quản lý có thể điều chỉnh, tác động tích cực đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa cho nhân dân một cách hiệu quả hơn. Công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể sẽ giúp các tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý di sản và các chủ thể văn hóa có thể nâng cao nhận thức về di sản và tầm quan trọng của nó đối với các cá nhân và cộng đồng sở hữu, quản lý. Bên cạnh đó, có kế hoạch bảo vệ khẩn cấp đối với các di sản văn hoá phi vật thể đang bị mất dần và lựa chọn các di sản tiêu biểu có giá trị để lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ năm 2017 đến năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã tiến hành kiểm kê DSVHPVT trên địa bàn 7/8 huyện/thành phố của tỉnh Thái Bình và có kết quả bước đầu: Huyện Thái Thụy có 98 DSVHPVT phân bố ở 44/48 xã/thị trấn (lễ hội truyền thống có 82; nghề thủ công truyền thống có 13; nghệ thuật trình diễn dân gian có 01, tập quán xã hội 02 và có 01 DSVHPVT nằm trong Danh mục Di sản Phi vật thể quốc gia). Huyện Quỳnh Phụ có 168 DSVHPVT phân bố ở 38/38 xã/thị trấn (lễ hội truyền thống có 119; nghề thủ công truyền thống có 14; nghệ thuật trình diễn dân gian có 22; tri thức dân gian có 5; tập quán xã hội có 8 và có 03 DSVHPVT nằm trong Danh mục Di sản Phi vật thể quốc gia). Huyện Vũ Thư có 62 DSVHPVT phân bố ở 25/30 xã/thị trấn (lễ hội truyền thống có 44; nghề thủ công truyền thống có 10; nghệ thuật trình diễn dân gian có 02; tri thức dân gian có 02; tập quán xã hội có 04 và có 01 DSVHPVT nằm trong Danh mục Di sản Phi vật thể quốc gia). Thành phố Thái Bình có 25 DSVHPVT phân bố ở 14/19 xã/phường (lễ hội truyền thống có 22; nghề thủ công truyền thống có 01; nghệ thuật trình diễn dân gian có 01; tập quán xã hội 01). Huyện Hưng Hà có 140 DSVHPVT phân bố ở 35/35 xã/thị trấn (lễ hội truyền thống có 114; nghề thủ công truyền thống có 15; nghệ thuật trình diễn dân gian có 03; tri thức dân gian có 03; tập quán xã hội có 05 và có 02 DSVHPVT nằm trong Danh mục Di sản Phi vật thể quốc gia). Huyện Kiến Xương có 96 DSVHPVT phân bố ở 32/33 xã/thị trấn (lễ hội truyền thống có 60; nghề thủ công truyền thống có 23; nghệ thuật trình diễn dân gian có 05; tri thức dân gian có 05; tập quán xã hội 03 di sản). Huyện Tiền Hải có 50 DSVHPVT phân bố ở 25/32 xã/thị trấn (lễ hội truyền thống có 39; nghề thủ công truyền thống có 06; nghệ thuật trình diễn dân gian có 04; tập quán xã hội 01 di sản). 
Việc kiểm kê DSVHPVT trên địa bàn các xã/thị trấn của huyện Đông Hưng giúp cho các nhà quản lý văn hóa nắm bắt được thực trạng cũng như tiềm năng về văn hóa nói chung, DSVHPVT nói riêng một cách cụ thể, hệ thống, là những căn cứ khoa học để các nhà quản lý có thể điều chỉnh, tác động tích cực đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa cho nhân dân một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó công tác kiểm kê DSVHPVT sẽ giúp các tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý di sản và các chủ thể văn hóa có thể nâng cao nhận thức về DSVHPVT và tầm quan trọng của di sản đối với các cá nhân và cộng đồng sở hữu, quản lý. Từ kết quả kiểm kê, các nhà quản lý văn hóa có kế hoạch bảo vệ đối với các di sản văn hoá phi vật thể đang bị mất dần và lựa chọn các di sản tiêu biểu có giá trị để lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
I. THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM KÊ KHOA HỌC 

Năm 2021 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình (SVHTT&DL), Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Đông Hưng tiến hành mở lớp tập huấn kiểm kê dựa vào cộng đồng cho các cán bộ công chức văn hóa 38 xã/thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng. 

Quy trình kế hoạch kiểm kê được thực hiện qua các bước cơ bản sau:

- Nghiên cứu tài liệu về các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; Biên sạo mẫu phiếu và tài liệu hướng dẫn/tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi khảo sát điều tra.

- Tổ chức tập huấn cho những người tham gia trực tiếp công tác kiểm kê và những đối tượng liên quan từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2021. 

- Triển khai khảo sát điền dã, điều tra kiểm kê với sự hỗ trợ trực tiếp của cộng đồng tại 38 xã/thị trấn. Quá trình điều tra kiểm kê được tiến hành trong 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 07 năm 2021; Đợt 2 từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 10 năm 2021.

- Viết báo cáo điền dã, bổ sung thông tin để hoàn thiện các báo cáo kiểm kê.
 II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KIỂM KÊ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể là hoạt động nhận diện, xác định giá trị và lập danh mục di sản văn hóa (Khoản 14, Điều 4 Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009), (Khoản 14, Điều 1 Thông tư số 04 /2010/TT-BVHTTDL, ngày 30/06/2010) với mục đích bảo vệ và phát huy giá trị; đồng thời quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố có nhiệm vụ tổ chức kiểm kê và gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

Mục đích của hoạt động kiểm kê DSVHPVT trên địa bàn huyện Đông Hưng nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung đó là:

- Khảo sát, kiểm kê đánh giá thực trạng, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của các Di sản văn hóa phi vật trên địa bàn các thôn/làng của các xã/thị trấn trong phạm vi huyện Đông Hưng, nhằm xác định vai trò, ý nghĩa của di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống đương đại.

- Bước đầu, tập hợp một cách có hệ thống những di sản cụ thể do cộng đồng thực hành trên địa bàn.

- Các di sản được kiểm kê đảm bảo có đầy đủ thông tin về nhận diện, ý nghĩa, chức năng của di sản, về thực trạng, bối cảnh thực hành, số lượng nghệ nhân, biện pháp bảo vệ di sản, những sáng kiến của cộng đồng thực hành và bảo vệ di sản.

- Đề xuất kế hoạch, biện pháp tiếp tục triển khai hoạt động sưu tầm, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

- Kiểm kê không phải là đếm và lập danh sách (thống kê) mà là xác định các yếu tố, các vấn đề liên quan để bảo vệ di sản. Đó là các yếu tố phản ánh hình thức, đặc điểm và giá trị di sản; các vấn đề về khả năng tồn tại, sức sống hoặc nguy cơ mai một

III. QUY ĐỊNH VỀ NHẬN DIỆN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

3.1. Tiêu chí nhân diện di sản văn hóa phi vật thể

- Di sản đang tồn tại, được cộng đồng thực hành thường xuyên.

- Được cộng đồng sáng tạo, duy trì và trao truyền từ đời này sang đời khác.

- Được cộng đồng xem là một phần quan trọng trong đời sống, tạo nên bản sắc của họ.

- Di sản phản ánh sự đa dạng văn hóa và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng và nhóm người.

3.2. Tiêu chí về người nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể

- Là người am hiểu, có kỹ năng, kỹ thuật, bí quyết về di sản.

- Là người có thâm niên trong thực hành di sản.

- Là người tham gia tổ chức, hoặc thực hiện DSVHPVT liên tục.

- Có đóng góp trong việc truyền dạy DSVHPVT.

- Được cộng đồng công nhận.

- Những người nắm giữ di sản không giới hạn tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Họ có thể là trưởng thôn, Mạnh bái, thợ cả, ông trùm phường, nghệ nhân, võ sư, thầy cúng, v.v.., nhưng là những người có hiểu biết và thực hành di sản.

3.3. Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể

a) Di sản truyền khẩu: Di sản được thực hành bằng cách truyền khẩu trong hình thức ngôn từ, bao gồm các loại hình ngữ văn dân gian, văn hóa truyền miệng được truyền tải bằng lời nói như sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện cổ tích, truyện trạng, truyện cười, truyện ngụ ngôn, hát ru, bài cúng và các biểu đạt khác được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết.

b) Nghệ thuật trình diễn dân gian: Di sản được thực hành bằng hình thức trình diễn, diễn xướng dân gian, bao gồm âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác, ví dụ, hát chèo, múa giáo cờ, giáo quạt, múa đùng, múa rối nước, hát ca trù, hát văn, múa sênh tiền, múa bát dật, múa lân, múa rồng, múa quạt, múa rối cạn, tuồng, cải lương, v.v.

- Các trò chơi dân gian: Pháo đất, cờ tướng, cờ người, đi cà kheo, chọi gà, đánh đu, đánh roi, bắt vịt, bắt dê, bắt lợn, đập niêu, v.v.

- Các môn thể thao dân gian: vật, vật cầu, võ truyền thống, kéo co, bơi chải, đua thuyền, v.v.

- Các thú chơi nghệ thuật: chơi hoa, cây cảnh, chơi chim, chơi cá, chơi gà chọi, v.v..

c) Tập quán xã hội: Các tập quán xã hội bao gồm luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác. Thí dụ các tập tục và nghi lễ liên quan đến vòng đời con người như sinh nở (những kiêng kị cho người mẹ, cách nhận biết giới của trẻ sắp sinh, khi sinh, sau khi sinh, thôi nôi, đầy tháng, đầy năm, đặt tên, đứa trẻ sơ sinh đi xa, bán khoán, cưới hỏi (xem ngày, giờ, các nghi lễ, quy định của làng, v.v..), lễ lên lão tháng thượng thọ, các thực hành và tín ngưỡng liên quan đến người chết, tang ma, lễ cầu siêu, chạp tổ, giỗ, các tập tục và nghi lễ có liên quan đến chu kỳ mùa, lễ tết (dựng cây nêu, hạ nêu, lễ xuống đồng, Tết nguyên Đán, rằm tháng giêng, thanh minh, Hàn thực, Đoan ngọ, Rằm tháng Bảy, Trung thu), các phong tục và nghi lễ khác (tục kết chạ, ăn trầu, nhuộm răng, làm đẹp, cầu đảo, các tập tục liên quan đến tín ngưỡng phồn thực, v.v.)

d) Lễ hội truyền thống: Lễ hội truyền thống ở các làng xã Việt Nam bao gồm lễ hội làng, tưởng nhớ và tôn thờ các vị Thành Hoàng, những người có công với dân với nước, được thờ cúng ở đình, đền, chùa, miếu, từ, ví dụ; Hội đền Tiên La, Hội đền Trần.v.v.

đ) Nghề thủ công truyền thống: Các làng nghề thủ công truyền thống được cộng đồng làng xã thực hành từ nhiều năm qua, từ làm bằng tay thủ công, đến nay có sự kết hợp với máy móc, công nghệ. Tuy nhiên, kỹ năng làm nghề vẫn chủ yếu bằng tay với trí thức được trao truyền giữa các thế hệ như nghề mây tre đan, làm bánh đa, nghề đan làm chiếu cói, nghề đan nón, nghề làm mộc….

e) Tri thức dân gian: Các tri thức được tích lũy từ nhiều thế hệ và trao truyền cho thế hệ trẻ bao gồm tri thức về thiên nhiên, về mùa màng, về thời tiết, về khí hậu, về gieo hạt, về đi biển, đi rừng, về đời sống con người, lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác.

Tri thức dân gian bao gồm:

- Y học dân gian (cách chữa bệnh của ông lang, bà lang về gãy xương, bong gân, hóc xương, đau răng, xơ gan, thần kinh, các bệnh ngoài da, tri thức về dược học dân gian về các cây thuốc bài thuốc.

- Kinh nghiệm chế tạo và sử dụng công cụ trong kinh tế và đời sống như; cày, bừa, cào cỏ, liềm hái, dao, kéo, búa, rìu, bẫy, dụng cụ săn bắt (đó, đơm, vó, lờ, nơm, lưới, lưỡi câu, bẫy v.v.), cách xử lý nguyên vật liệu (ngâm tre, hun khói, gác bếp, hong khô, v.v.).

- Tri thức về cách lựa chọn chế biến, bảo quản nông, hải sản….

- Tri thức về cách chế biến và kết hợp nguyên liệu các món ẩm thực….

- Tri thức gắn với tập quán như ăn trầu, nhuộm răng, làm đẹp, gội đầu.

IV. QUY TRÌNH, KẾ HOẠCH KIỂM KÊ DSVHPVT
4.1. Quy trình tổ chức kiểm kê DSVHPVT 
- Nghiên cứu tài liệu về di sản; biên soạn mẫu phiếu và tài liệu hướng dẫn/tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi khảo sát điền dã (tháng 05 năm 2020).

- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam mở lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về DSVHPVT, Công ước 2003, Luật DSVH, Thông tư 04. Tại lớp tập huấn, các cán bộ của Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phổ biến một số điều khoản trong Công ước 2003 và Luật DSVH, hướng dẫn cán bộ văn hóa của các xã/phường trên địa bàn huyện Đông Hưng cách thức, nội dung, phương pháp kiểm kê. Nhóm tập huấn hướng dẫn chi tiết hình thức điền thông tin vào mẫu phiếu kiểm kê do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình (VHTTDL) phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam ban hành dựa vào Mẫu phiếu của thông tư 04, phù hợp với tình hình di sản tại địa bàn huyện Đông Hưng.

- Cán bộ công chức văn hóa xã/thị trấn và Phòng VHTT huyện phối hợp với cộng đồng tổ chức khảo sát, điền thông tin vào phiếu kiểm kê.

- Tổ kiểm kê (gồm 5 người: 01 cán bộ Phòng Nghiệp vụ Văn hóa của Sở VHTTDL; 01 cán bộ Phòng VHTT; 01 cán bộ công chức văn hóa xã/thị trấn; 01 cán bộ nghiên cứu; 01 chuyên gia về DSVHPVT) chịu trách nhiệm đánh giá sơ bộ, thẩm định kết quả kiểm kê và đề xuất danh mục, thỏa thuận với cộng đồng có di sản tương ứng để hoàn thiện hồ sơ kiểm kê.

- Tổng hợp kết quả kiểm kê (gồm Báo cáo, Danh mục di sản, hồ sơ kiểm kê) nộp về Sở VHTTDL.

- Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình đánh giá, thẩm định danh mục và báo cáo lãnh đạo tỉnh. 
4.2. Nguyên tắc kiểm kê

- Kiểm kê toàn bộ di sản đang tồn tại trên địa bàn huyện Đông Hưng.

- Chú trọng điều tra thực trạng, bối cảnh thực hành, những biện pháp nhà nước và cộng đồng đã và đang nỗ lực bảo vệ di sản, những nguy cơ làm hủy hoại đến di sản, lập danh sách những cá nhân nắm giữ di sản.

- Công tác kiểm kê phải đảm bảo sự đa dạng văn hóa, tôn trọng ý kiến của cộng đồng.

- Lưu ý tính tổng thể của di sản, bao gồm các yếu tố của di sản, từ không gian thực hành, địa điểm, điều kiện thực hành, người thực hành, các thành tố (vật thể, phi vật thể, âm nhạc, ca từ, nghi lễ, v.v.).

- Lưu ý phạm vi về thời gian và không gian, và quy mô tồn tại của di sản, đặc biệt là di sản nằm trên nhiều thôn, xã, để đảm bảo thôn tin về di sản đầy đủ.

4.3. Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu kiểm kê


* Nguyên tắc điền thông tin vào phiếu kiểm kê

- Phiếu kiểm kê phải được điền đầy đủ thông tin theo quy định của Thông tư 04 và theo tinh thần của Luật DSVH và Công ước 2003.

- Phiếu kiểm kê phải được viết rõ ràng, không viết chữ in hoa, không viết mực đỏ.

- Người cung cấp thông tin có thể là cá nhân, nhóm người địa phương (thôn, làng) có am hiểu và nắm giữ DSVHPVT được kiểm kê, trong trường hợp có thông tin khác biệt thì ghi lại tất cả các ý kiến.

- Ghi lại chính xác thông tin từ người cung cấp (trước khi ghi ra phiếu các bí quyết, điều thiêng, đời tư cần phải có sự đồng ý và thỏa thuận của người cung cấp thông tin hoặc cộng đồng).

- Thông tin cơ bản theo các mục trong phiếu kiểm kê, nhưng cần vận dụng linh hoạt, đặt nhiều câu hỏi phụ và trao đổi để lấy thông tin từ người được phỏng vấn.

- Không hỏi những câu hỏi mang tính “gợi ý” câu trả lời. Không bỏ sót các câu hỏi. Những câu hỏi không có thông tin thì ghi rõ “Không có thông tin”.
- Phiếu được lập bằng máy tính, cần nộp cả hai bản in có chữ ký và bản mềm (định dạng MS.Word).

- Người lập phiếu và Tổ trưởng tổ kiểm kê chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng, yêu cầu của phiếu kiểm kê.

- Phiếu nộp cho Ban kiểm kê phải có đầy đủ chữ ký của người lập phiếu và tổ trưởng tổ kiểm kê. 

* Kiểm kê cần phải thu được những thông tin cơ bản về di sản, bao gồm: 


- Tên gọi của di sản; 


- Địa điểm có di sản; 


- Chủ thể của di sản; 


- Quá trình ra đời, tồn tại của di sản; 


- Hình thức biểu hiện, quy trình thực hành, các công trình, đồ vật và không gian văn hóa liên quan cùng với các sản phẩm vật chất, tinh thần được tạo ra trong quá trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể; 


- Hiện trạng di sản. Thực hiện công tác kiểm kê nghĩa là phải xác định được các biện pháp để bảo vệ di sản. Bảo vệ là tập hợp các biện pháp có mục tiêu đảm bảo khả năng tồn tại của di sản văn hóa phi vật thể.
V. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG KIỂM KÊ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Các phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin kiểm kê gồm phỏng vấn bảng hỏi, phỏng vấn sâu, quan sát, ghi chép thông qua thảo luận nhóm, hồi cố, thống kê. Các thông tin thu thập đều tuân thủ và tôn trọng quan điểm,tiếng nói của cộng đồng trong việc đồng thuận với các nội dung liên quan đến di sản văn hóa do chính cộng đồng sáng tạo và bảo tồn hàng trăm năm qua.

- Rà soát tài liệu lưu trữ: Là việc ra soát các báo cáo, các nghiên cứu, phim tư liệu, ảnh, bản đồ, tư liệu liên quan đến các DSVHPVT để tránh trùng lặp gây mất thời gian và để kiểm chứng thông tin thu được từ cộng đồng. Kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành (thư tịch học, khảo cổ học, văn bản học, bảo tàng học,…) trong việc phân tích, đối chiếu, so sánh các nguồn tư liệu để xác định đối tượng khảo sát, kiểm kê.

- Phương pháp quan sát và ghi chép: Đây là hữu ích cho việc thu thập kiến thức địa phương và các loại hình DSVHPVT cụ thể. Quan sát bao gồm việc lưu tâm đến ngôn từ và hành động của con người, bao gồm cả cách cộng đồng sử dụng không gian riêng, không gian chung và các gợi ý họ đưa ra xung quanh việc kiểm kê. Ghi chép điền dã được dùng để ghi lại những quan sát trực tiếp, để thu thập bất cứ loại hình DSVHPVT nào được sử dụng và các ý tưởng phát sinh xung quanh các loại hình đó.

- Phương pháp phỏng vấn: Nhóm kiểm kê tiến hành phỏng vấn những người có hiểu biết trong cộng đồng như các nghệ nhân, những người lão thành, giới trẻ, các cán bộ thôn, cán bộ văn hóa để nắm bắt di sản và ghi âm về những nội dung liên quan đến danh mục kiêm kê. 

- Chụp ảnh: Là phương thức hiệu quả trong việc thu thập thông tin hình ảnh về hiện trạng của DSVHPVT. Hơn thế, các bức ảnh không chỉ là những tư liệu lưu trữ và nghiên cứu mà còn là những công cụ hữu ích để nhận diện trực quan về sự tồn tại của di sản trong thực hành. Sử dụng các bức ảnh có thể giúp tăng cường tính trực quan sinh động và nội dung của hoạt động kiểm kê. Các thành viên cộng đồng và những người khác có liên quan đến việc thu thập và trình bày thông tin về các loại hình DSVHPVT có thể chụp lại hình ảnh của người, địa điểm, vật hay sự kiện. 

- Quay phim: Là phương pháp hữu ích trong việc thu thập sự kiện, tình cảm hay những thực hành của các loại hình DSVHPVT trong một bối cảnh nhất định. Thông qua việc sử dụng phim, các thành viên cộng đồng có thể dễ dàng mô tả các hành động, tập quán hay niềm tin liên quan đến loại hình DSVHPVT, những thứ khó có thể được truyền tải hay giải thích đầy đủ bằng các tư liệu khác. Tư liệu phim có thể sử dụng để phổ biến các loại hình DSVHPVT trong các nhóm người không cùng sử dụng một ngôn ngữ nói hay viết, và từ đó góp phần đóng góp vào việc nâng cao nhận thức của người dân về di sản (một trong những mục tiêu chính của Công ước). 

- Ghi âm: Là một kỹ thuật có thể được áp dụng cho nhiều phương pháp tạo thông tin khác nhau thí dụ như: Được dùng để thu thập các loại hình DSVHPVT khi mà âm thanh là thành tố chính (âm nhạc, khiêu vũ, ca hát…) trong danh mục kiểm kê. Ghi âm dùng trong phỏng vấn để ghi lại suy nghĩ, phản hồi của các thành viên cộng đồng liên quan đến loại hình DSVHPVT. Mỗi tư liệu có thể được ghi lại với một mục đích nhất định, nhưng cũng có thể sẽ được dùng để giải quyết các vấn đề khác trong tương lai.

- Lập bản đồ: Được tiến hành để lưu giữ tư liệu về cảnh quan văn hóa và lãnh thổ của một cộng đồng và các loại hình DSVHPVT có liên quan. Lập bản đồ cảnh quan văn hóa (và không chỉ cảnh quan lãnh thổ) liên quan đến việc xác định các nét đặc trưng hình thành nên giá trị xã hội, các chuẩn mực, tập quán của một cộng đồng, và loại hình DSVHPVT có liên quan. Việc lập bản đồ có thể giúp thu thập thông tin về cách thức mà các địa phương tương tác với các loại hình DSVHPVT và có thể đem lại thông tin hữu ích về quy hoạch không gian cho các cơ quan bên ngoài.. Rộng hơn, việc lập bản đồ tạo cơ hội để công nhận rộng rãi hơn di sản văn hóa phi vật thể ... .
VI. HIỆN TRẠNG DSVHPVT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG HƯNG
Năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cùng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đông Hưng và cộng đồng người dân trên địa bàn huyện Đông Hưng tiến hành kiểm kê DSVHPVT trên địa bàn toàn huyện. Kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể là các tư liệu mô tả thực trạng DSVHPVT của các xã/thị trấn được chúng tôi trình bày cụ thể, kết hợp với việc giới thiệu một số thông tin chung về kết quả xử lý định lượng thông qua các cuộc thảo luận nhóm tại 38 xã/thị trấn với sự tham gia của những người thực hành di sản thuộc các nhóm tuổi khác nhau. Qua công tác kiểm kê cho đến hiện nay trên địa bàn toàn huyện Đông Hưng có 33/38 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 139 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 105 di sản (chiếm tỉ lệ 76 %), nghề thủ công truyền thống có 09 di sản (chiếm tỉ lệ 6,0 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 20 di sản (chiếm tỉ lệ 14 %), tri thức dân gian có 2 di sản (chiếm tỉ lệ 1,0 %), tập quán xã hội có 3 di sản (chiếm 2,0 %).

1) Xã Đông Kinh

Xã Đông Kinh nằm ở phía Đông của huyện Đông Hưng có diện tích là 5,49 km2, với dân số là có hơn 6000 người. Xã Đông Kinh hiện có 6 chùa (chùa Lãm Khê thôn Lãm Khê; chùa Kinh Hào thôn Kinh Hào; chùa Kinh Nậu thôn Kinh Nậu; chùa làng Duyên Hà (Khánh Diên tự) thôn Duyên Hà 04 chùa đều được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; chùa Bảo Sơn thôn Duyên Hà, chùa Tây Ngung, thôn Duyên Hà), có 2 đình (đình Đông Quan, đình Kinh Hào thôn Kinh Hào, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình làng Duyên Hà, thôn Duyên Hà); có 01 Từ đường và phần mộ Đình Nguyên hoàng giáp Bùi Sĩ Tiêm, thôn Kinh Hào đây là di tích lịch sử cấp quốc gia; 01 miếu Kinh Hào, thôn Kinh Hào; 01 đền Kinh Nậu, thôn Kinh Nậu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Xã Đông Kinh hiện có 03 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống.

- Hội đền Kinh Nậu

(Thôn Kinh Nậu, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Văn Huân

Sinh năm:   1979                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kinh Nậu, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

Sinh năm: 1960                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng (Thủ nhang tại đền) 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kinh Nậu, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên:  Phạm Quang Tẫn

Sinh năm:       1963                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn 

Địa chỉ liên lạc: Kinh Nậu, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội đền làng Kinh Nậu:
Đền là nơi thờ Đông Hải đại vương Nguyễn Phục, một trung thần thời Lê thế kỷ 15, thờ Nam Hải đại vương, Thiên Quan tôn thần, Vũ Đại Liệu Quý công tôn thần, Đức Ông Già Lam chân tể đại vương.

Thần tích về Đông Hải đại vương Nguyễn Phục như sau: Vương họ Nguyễn tên Phục, người xã Đoàn Lâm, huyện Gia Phúc, tỉnh Hải Dương. Cha là Nguyễn Thiêm, ông sinh ngày 14 tháng 2 năm Quý Sửu. Nguyễn Phục là người hiền hòa, nhân hậu học rộng tài cao am hiểu binh thư. Ông đỗ Nhị giáp Tiến sỹ năm Thái Hòa thứ 11 (đời Lê Thần Tông). Ông làm quan trong Viện Hàn Lâm, thăng quan Nghị Chính sự viện, giám thị khoa thi năm Quý Mùi, năm Quan Thuận thứ tám ông được bổ chức Thừa tuyên Tham nghị xứ Thanh Hóa. Sau ông phục chiếu đi phương Bắc khi đi xứ sang Trung Quốc ông học được nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa. Khi về ông truyền dạy cho nhân dân các vùng ven sông ven biển. Đến năm Lê Thánh Tông niên hiệu Hồng Đức Vua thân chinh đem quân đi đánh Chiêm Thành, ông được giao chức Đốc vận quân lương, chỉ huy chiếm thuyền vượt biển Đông và Nam. Khi đi đường do không may gặp mưa to gió lớn khiến chiếc thuyền của ông không cập bến đúng kỳ hẹn. Ông bèn tự nhận lỗi và xin vua theo phép quân mà trị tội. Để tỏ lòng trung ông đã tự vẫn vào ngày 20 tháng 8. Vua nhận được tin vô cùng thương tiếc một trung thần nghĩa sĩ bèn ra chiếu truy phong cho ông là Đông Hải đại vương sai quan hữu ty lập đền thờ ông tại của biển Đà Nẵng và lấy tên là Chiêu Trưng tối linh từ, hàng năm quốc đảo dân kỳ bốn mùa cúng tế. Nhân dân các vùng ông đi qua và các vùng ven sông ven biển có nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt vải đều lập đền thờ ông và phong ông làm thành hoàng làng. Trải qua các triều đại và các các đời vua nơi đâu có đình, đền thờ ông đều được truy phong thần sắc, phong ông là Bản cảnh Thành hoàng làng mãi mãi truyền lưu hương hỏa ngõ hầu phúc lọc trùng trùng.

Hai năm một lần lễ hội của làng được mở vào ngày 10 tháng 3 âm lịch đến ngày 12 tháng 3 âm lịch.

Ngày 10 tháng 3: Khai mạc lễ hội, sau lễ khai mạc lễ dâng hương của các đoàn và toàn thể người dân địa phương, khách thập phương. Sau lễ dâng hương là lễ tế Thánh do đội tế nữ quan của thôn Kinh Nậu. Buổi chiều tổ chức rước kiệu, rước bát hương từ đền bến Đò Hói thờ Đức Đông Hải đại vương Nguyễn Phục, rước bát hương từ điện họ Bùi Đức trong làng thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo từ chùa Kinh Nậu về đền Kinh Nậu và tiếp tục tế nữ quan và buổi tối chương trình văn nghệ thuê phường rối nước về biểu diễn.


Ngày 11 tháng 3: Tiếp tục tế Thánh do các đội tế của các thôn trong xã và xã khác đến giao lưu, buổi tối có chương trình văn nghệ hát Chèo của xã Đông Phong biểu diễn.


Ngày 12 tháng 3: Buổi sáng đoàn tế nữ quan tế Thánh, buổi chiều tổ chức rước Thánh hồi cung và bế mạc lễ hội.


Trong 3 ngày tổ chức lễ hội diễn ra các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, bắt vịt dưới hồ, đi cầu thăng bằng, tổ tôm tổ điếm...

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Đền Kinh Nậu là nơi diễn ra các sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến của địa phương là nơi giáo dục truyền thống của cha ông cho các thế hệ trẻ mai sau. Lễ hội tổ chức đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh, tham quan du lịch và hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghệ thuật của di tích từ đó xây dựng ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

- Công tác chỉ đạo triển khai lễ hội: Thôn và Ban quản lý di tích, Hội phật giáo đã gửi đơn xin phép mở lễ hội truyền thống, xây dựng kế hoạch gửi UBND xã. Trước khi lễ hội diễn ra Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Ban Quản lý di tích chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho việc tổ chức lễ hội. Thành lập ban tổ chức lễ hội.

- Trong ngày lễ hội con em xa quê và khách thập đã hảo tâm công đức, ủng hộ tiền của để tổ chức lễ hội hàng năm. Nguồn kinh phí tổ chức lễ hội hàng năm được thu từ tiền công đức khoảng hơn 100 triệu mỗi năm. 

- Để đảm bảo an ninh trật tự cho các lễ hội UBND xã chỉ đạo thôn, Ban quản lý di tích thành lập Ban Tổ chức, Ban Khánh tiết, Ban Hậu cần để điều hành và thực hiện đúng nội quy, quy định của ban tổ chức lễ hội.
- Hội đình Duyên Hà

(Thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Đỗ Văn Niệm

Sinh năm:   1955                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Bùi Thị Tính

Sinh năm: 1960                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng (Thủ nhang tại đền) 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên:  Đỗ Văn Quang

Sinh năm:       1963                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội đình làng Duyên Hà

Đình làng Duyên Hà thờ năm vị Thành hoàng làng là: Đông Hải đại vương Nguyễn Phục, Mãnh tướng công đại vương, Đương Xã đại vương, Thiên quan Đương Đình đại vương, Sào Thuyền Mã Chử đại vương.

Thần tích lưu tại đình làng Duyên Hà ghi lại sự tích về Mãnh Tướng quân đại vương như sau: Tôn thần quê tại huyện Ngự Thiên, cha là Nguyễn Công Minh, mẹ là Nguyễn Thị Cầu. Ông được bổ sung làm vi chính thanh liêm phủ doãn, huyện Thanh Lam. Ông luôn coi dân như con, khi nhàn rỗi ông thường ngoạn xem phong cảnh địa thế trang hóa tài. Nơi đây sơn thủy hữu tình, địa thế thuận lợi, đất đai phì nhiêu. Ông kêu gọi nhân dân các vùng đến khai làng lập ấp. Biến nơi đây thành một vùng quê trù phú nhân dân đều coi ông là bậc phụ mẫu. Hai ông bà vốn suốt ngày chăm lo việc thiện nhưng buồn thay vợ chồng tuổi ngoại tứ tuần mà vẫn chưa có con trai ngõ hầu hương khói sau này. Ông bà luôn phiền muộn, rầu rĩ khôn nguôi, bèn nhờ dân chúng xây cất của nhà phía Bắc trang hóa tài để hằng ngày vui thú ruộng vườn, dạy dân trồng trọt và chăn nuôi mỗi khi công việc nhàn rỗi. Bỗng một đêm đang lúc nửa tỉnh nửa mơ bà bỗng nhìn thấy một con hổ đen vô cùng dữ tợn, nhe ranh múa vuốt nhảy xô vào màn bà thất kinh, hồn vía rụng rời, đem thuật lại cho ông nghe lấy làm điều lạ. Sau đó bà đã thụ thai, vợ chồng vui mừng khôn xiết, đến ngày mùng một tháng tám năm Nhâm Tý. Bà sinh ra một người con trai tướng mạo khác thường, tuấn tú và ông đặt tên con là Nguyễn Mãnh. Nguyễn Mãnh lớn lên vốn tư chất thông minh, nói năng hoạt bát mới 12 tuổi đã làu thông kinh sử, văn võ song toàn.

Nguyễn Mãnh vốn nhà nghèo làm quan thanh liêm, Tô Định sai đem vàng bạc đến mua chuộc ông nhưng không không được, chúng ra lệnh cấm cố ông và con trai. Tiên đoán được việc gì sẽ xảy ra với gia đình mình, ông lừa giặc cho hai mẹ con bà chốn đi đề phòng hậu họa, hai mẹ con đã thay đổi họ tên tìm đến Tức Mặc trang ẩn trú. Một hôm nhân tiết trời nóng nực, Nguyễn Mãnh ra vườn hóng mát, chợt nhìn lên trời xem thiên văn thấy: Đế tính nước Nam ứng vào nữ chúa, tại phương Bắc hòa quang tỏa sáng một vòm trời, ông thưa lại với mẫu thân. Sau đó, hai mẹ con bà trốn khỏi trang Tức Mặc tiến về phương Bắc tìm người hiền tài để mong tiêu diệt quân thù, dựng lại giang sơn cơ nghiệp. Khi đi đến phụ cận vùng Phong Châu được tin Trung nữ Vương ra chiếu cầu hiền, tuyển chọn nhân tài, chiêu binh bãi mã, đồn tích lương thực cùng là Trưng Nhị đứng lên đánh giặc.

Hai mẹ con bà tìm vào cửa Hát giang ra mắt chị em Trưng Nữ. Sau đó Mãn Công trở lại kêu gọi nhân dân Hóa Tài, Tức Mặc chiêu mộ binh mã sung quân chống giặc cứu nước. Chỉ trong vòng một tháng ông đã tập hợp trên một vạn quân có đầy đủ vũ khí, lương thực thao luyện thuần thục chờ ngày tiến quân. 

Trưng Nữ vương phong bà Nguyễn Thị Cầu làm tham quân. Nguyễn Mãnh tướng quân làm tiên phong ra quân cự tịch. Với sức mạnh như vũ bão tài điều khiển binh của nữ vương, sau nhiều trận giao đấu, Tô Định thất thủ bỏ Giao Châu trốn về Bắc Quốc, để lại trên 60 thành, hàng trăm kho vũ khí và lương thực. Khi quân ta toàn thắng Trưng nữ vương đã xuống chiếu lên ngôi vua và phong thưởng cho tướng sỹ, úy lạo muôn dân. Nguyễn Tiến Công được phong là Quý Minh đại vương, bà Nguyễn Thị Cầu được phong Hoàng Bà tham quân, Nguyễn Mãnh được phong làm Mãnh tướng quân, cấp ruộng đất, tiền bạc để đền đáp công lao. Hai mẹ con tạ ơn nữ vương rồi trở về Tức Mặc trang lập lại đền thờ tổ tiên, tạ ơn đất trời, mở tiệc khao thưởng nhân dân trong vùng để đền ơn tri ngộ. Một đêm kia hai mẹ con đang ngồi đàm đạo binh thư chiến lược, chợt Mãnh Công nhìn lên trời thấy sao nữ quân bị vùng mây đen hình vân cẩu che lấp ánh sáng khi tỏ, khi mờ báo hiệu đất nước có điềm dữ sẽ xẩy ra trong mai mốt. Mãnh Công bèn phi ngựa về triều tâu với nữ tướng, thỉnh cầu chỉnh đốn quân cơ, phòng thủ biên cương, kêu gọi thần dân sẵn sàng ứng phó khi quốc gia lâm sự. Phương Bắc lại sai Mã Viện đem quân sang tái chiếm nước ta một lần nữa với 10 vạn quân tinh nhuệ vô cùng hùng hậu. Hằng trăm trận đánh của quân ta liên tiếp thất bại, hai mẹ con Mãnh Công anh dũng kiên cường phò giá nữ vương chạy về Lãng Bạc. Nhìn lại cơ đồ tan vỡ, thế giặc hùng mạnh không đường cứu vãn, hai chị em nữ vương cùng nhau tử tiết. Mẹ con Mãnh Công vô cùng thương tiếc, sau đó nhảy xuống sông theo linh hồn nữ chúa.

Hai năm một lần lễ hội truyền thống được mở vào ngày 10 tháng 3 âm lịch đến ngày 12 tháng 3 âm lịch. Do thôn và Ban quản lý di tích đứng ra tổ chức.
Ngày 10 tháng 3: Khai mạc lễ hội, sau lễ khai mạc lễ dâng hương của các đoàn và toàn thể người dân địa phương, khách thập phương. Sau lễ khai mạc là tế Thánh. Buổi chiều tổ chức rước kiệu, rước bát hương rước kiệu có võng lọng, nhạc kỳ lân sư tử, kiệu được rước từ miếu ra đình rồi về đền rồi quay về miếu và tiếp tục tế nữ quan và buổi tối chương trình văn nghệ quần chúng.


Ngày 11 tháng 3: Tế Thánh do các đội tế của các thôn trong xã và xã khác đến giao lưu, buổi tối có chương trinh văn nghệ hát Chèo, hát Văn.


Ngày 12 tháng 3: Buổi sáng đoàn tế nữ quan tế Thánh, buổi chiều tổ chức rước thánh hồi cung và bế mạc lễ hội.


Trước kia làng Duyên Hà có một đội tế nam quan nhưng bây giờ không còn, chỉ có 01 đội tế nữ quan ở đình. 


Trong 3 ngày tổ chức lễ hội diễn ra các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, bắt vịt dưới hồ, đi cầu thăng bằng, tổ tôm tổ điếm...


Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Đình là trung tâm hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo mang nhiều giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống đấu tranh xây dựng và giữ làng, giữ nước của nhân dân Duyên Hà. Đình là nơi thờ 5 vị Thành hoàng làng có công trừ giặc, bảo vệ dân làng. Đây còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử thời kỳ cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ. Lễ hội là món ăn tinh thần không thể thiếu được, là truyền thống tồn tại lâu đời, được trân trọng gìn giữ, là nơi tâm linh giáo dục tâm, thiện, mỹ của làng, nơi giáo dục tưởng nhớ các vị tiền nhân có công lập ấp lập làng, đánh giặc giữ nước. Ngày hội là dịp để hội tụ, gặp mặt của nhân dân  trong thôn làng của con em thôn làng, ở xa về tụ họp cùng nhau.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

Ủy ban nhân dân xã luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia vào các hoạt động của lễ hội. Hàng năm xây dựng nội dung, chương trình hướng dẫn các hoạt động của lễ hội. Nguồn kinh phí tổ chức lễ hội chủ yếu là nhân dân trong thôn, xã công đức cùng với con em xa quê, khách thập phương tiến cúng. Tuyên truyền giá trị của lễ hội đến người dân, đảm bảo an ninh trật tự an toàn toàn xã hội, phòng chống trộm cắp, cháy nổ trong khi lễ hội diễn ra.

· Hội miếu Kinh Hào

(Thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Xuân Tín

Sinh năm:   1942                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng (Trưởng ban Quản lý di tích)

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Bùi Văn Trung

Sinh năm: 1977                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên:  Phạm Song Hỷ

Sinh năm:  1946                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(4) Họ và tên:  Bùi Thị Xuân

Sinh năm: 1961           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng (Thủ nhang miếu) 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội miếu Kinh Hào

Miếu Kinh Hào thờ Đức Thánh bà Thượng Đẳng Thần - Mỹ Huệ đại vương. Mỹ Huệ có thể là mỹ danh của thần, tương truyền bà qua tại làng Dù. Thời niên thiếu bà thuộc trang quốc sắc, trắng trong như hoa huệ, đẹp tựa tiên xa. Theo lệnh truyền của Trưng Vương, bà mộ dân binh vùng Kinh Lũ về Mê Linh khởi nghĩa chống quân xâm lược Đông Hán. Đuổi xong Tô Định Lĩnh Lam độc lập Trưng Vương quý bà như con, phong bà làm Mỹ Huệ công chúa. Miếu hiện tại vừa là Lăng vừa là đền miếu nhằm tưởng nhớ trang liệt nữ của làng. Các thời Lê, Nguyễn đều cấp sắc ban công “Dực bảo Trung Hưng”, phong vào bậc giúp nước cứu dân và lệnh cho vùng Kinh Lũ tôn thờ.


Hai năm một lần lễ hội truyền thống được mở vào ngày 9 tháng 2 âm lịch đến ngày 11 tháng 2 âm lịch.

Ngày 9 tháng 2 dân làng tổ chức rước kiệu xin chân nhang các nơi thờ tự ở làng về khu di tích mở hội.


Ngày 10 tháng 2 khai mạc lễ hội, lễ dâng hương, tế thánh của nhân dân trong làng.


Trong 3 ngày tổ chức lễ hội diễn ra các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, bắt vịt dưới hồ, đi cầu thăng bằng, tổ tôm tổ điếm...

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Hội miếu Kinh Hào đã trở thành một điểm tín ngưỡng tâm linh của người dân thôn Kinh Hào nói riêng và người dân trong xã Đông Kinh nói chung. Trong những ngày hội nhân dân địa phương tỏ lòng thành kính đối với Thành hoàng làng có công với dân với nước. Được hòa mình vào trong không khí của lễ hội người dân được thỏa mãn đời sống tâm linh, được cầu mong các đấng thần linh phù hộ che chở cho họ có được cuộc sống an lành, công việc làm ăn buôn bán được thuận buồm xuôi gió. Lễ hội được tổ chức đã khơi dậy truyền thống văn hóa của cộng đồng. Lễ hội thể hiện sức mạnh cộng đồng làng xã, sức mạnh của địa phương. Qua lễ hội, tình đoàn kết của nhân dân được thắt chặt và là động lực to lớn để xây dựng quê hương, đất nước giầu đẹp - văn minh.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

- Đối với các lễ hội trên địa bàn xã Đông Kinh đã được UBND xã chỉ đạo tổ chức trong những năm mở hội chính, nhân dân trong các thôn/làng đã khuyến khích lớp trẻ tham gia hành hội và lễ rước. Trong ngày lễ hội con em xa quê và khách thập đã hảo tâm công đức, ủng hộ tiền của để tổ chức lễ hội hàng năm. 

- Các cấp chính quyền thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quan tâm đến công tác xã hội hóa để hàng năm lễ hội được tổ chức qui mô tốt hơn để thu hút khách du lịch về dự lễ hội ngày một đông hơn.

2) Xã Đô Lương

Xã Đô Lương thuộc huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình nằm trên vùng đất được bồi tụ do phù sa của lưu vực sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý nên đất đai bằng phẳng, mầu mỡ, khí hậu hài hòa. Xã Đô Lương có diện tích là 402,37 ha, dân số có hơn 4000 nhân khẩu được phân bố tương đối đồng đều ở các thôn từ thôn 1 đến thôn 6. Xã có 6 thôn gồm: Thôn 1, 2,3,4,5,6. Có 10 dòng họ gồm Nguyễn, Đinh, Vương, Vũ, Dương, Hoàng, Bùi, Ngô, Đỗ và họ Đặng. Trên địa bàn xã có 02 di tích cấp tỉnh là chùa Hưng Khánh và miếu Cả, 01 di tích cấp quốc gia là đền Tiến Trật. Ngoài 3 di tích được xếp hạng trên địa bàn xã còn hệ thống tín ngưỡng dầy đặc như chùa Hoa Liên, miếu Tiến Trật, chùa Tiến Trật, miếu Ông, đền Thiên Quan, miếu thờ Tiên Công họ Nguyễn, miếu thờ Tiên Công họ Đinh...

Xã Đô Lương  hiện có 02 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình Lễ hội truyền thống:

· Hội miếu Cả chùa Hưng Khánh

(Thôn 4, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Đinh Trọng Xứng - Thủ nhang

Sinh năm:   80 tuổi                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Trung

Sinh năm: 1963                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên:  Vũ Hồng Chương

Sinh năm:       1954                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội miếu Cả chùa Hưng Khánh

Miếu Cả thờ 3 vị thần: Đông Hải đại vương Nguyễn Phục, một trung thần thời Lê thế kỷ 15; Nam Hải đại vương: Thần là Thục Phán, xưng là An Dương Vương; Thuần Hà đại vương là vị thủy thần có công giúp vua Hùng đánh giặc. 


Hàng năm, lễ hội truyền thống được mở vào ngày 8 tháng 8 âm lịch đến ngày 10 tháng 8 âm lịch. Do xã đứng ra tổ chức.


Ngày 8 tháng 8 dân làng tổ chức rước kiệu trước năm nào cũng có rước kiệu từ năm 2010 cứ 3 năm mới tổ chức rước 1 lần. Lễ khai mạc có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc do chủ tịch UBND xã đọc. Lễ dâng hương của các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương. Buổi chiều là lễ tế Thánh của đội tế nữ quan. Buổi tối có hát chầu Văn, hầu bóng.


Ngày 10 tháng 8: Đoàn tế Phương Quả tế Thánh buổi sáng và buổi chiều bế mạc tổng kết lễ hội. Phần hội có các chương trình biểu diễn văn nghệ trong các buổi tối và kết hợp tổ chức biểu diễn các giá đồng và văn nghệ múa hát dân gian. Tổ chức các hoạt động thể thao như cờ tướng, cầu lông, kéo co...


Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Là truyền thống tồn tại lâu đời, được trân trọng gìn giữ, là nơi tâm linh giáo dục tâm, thiện, mỹ của làng, nơi giáo dục tưởng nhớ các vị tiền nhân có công lập ấp lập làng, đánh giặc giữ nước. Lễ hội gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an, mỗi nhà no đủ, mùa màng bội thu. Mọi người có tính thân thiện, đoàn kết gắn bó cuộc sống với nhau hòa thuận, xây dựng thôn làng văn hóa.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

- Ban quản lý di tích, Hội phật giáo đã gửi đơn xin phép mở lễ hội truyền thống, xây dựng kế hoạch gửi UBND xã. Trước khi lễ hội diễn ra Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Ban Quản lý di tích chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho việc tổ chức lễ hội. Thành lập ban tổ chức lễ hội.

- Để duy trì và phát huy của lễ hội thì phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân đều hiểu giá trị văn hóa của lễ hội để mọi người dân có ý thức tự nguyện tham gia vào các hoạt động của lễ hội.

- Hội đền Tiến Trật

(Thôn 5, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Nguyễn Văn Tuân

Sinh năm:   1966                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: PCT xã

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Nguyễn Duy Thanh

Sinh năm: 1962                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn 5, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên:  Ngô Văn Tình

Sinh năm:       1954                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn 5, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(4) Họ và tên:  Nguyễn Văn Thương

Sinh năm:       1954                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng (Thủ nhang đền) 

Địa chỉ liên lạc: Thôn 5, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội đền Tiến Trật:

Làng Tiến Trật xưa có tên là Tiến Lộc, đầu triều Nguyễn vì kiêng húy (Bá Đa Lộc) nên đổi thành Tiến Trật; thuộc tổng Xích Bích, huyện Tiên Hưng, nay nhập với Phú La thành xã Đô Lương huyện Đông Hưng.

Đền thờ Thái Uý Đặng Thiện Thành và 20 nghĩa sĩ làng Tiến Trật. Di tích là một công trình kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn. Thần tích của làng chép: Dưới triều Lý có cụ Đặng Hinh quê gốc ở Sơn Tây, làm quan trong triều vào hàng “quốc công”. Ngày 6 tháng 7 năm Nhâm Dần (1112) Quốc Công sinh ra Đặng Thiện Thành. Từ nhỏ Đặng Công Tử đã thông minh, học giỏi, thiên hạ suy tôn “ thần đồng”. Ông đỗ Thái học sinh khoa Canh Thân, niên hiệu Đại Định, đời vua Lý Anh Tôn (1138). Buổi đầu ông làm quan chức nhỏ, sau tăng lên chức Kinh kỳ chưởng  sự, rồi lên Điện tiền Đô chỉ huy sứ. Cuối đời ông được thăng chức Thái Úy. Năm 1150 quân Chiêm Thành hai lần đánh chiếm Nghệ An, năm 1152 vua Anh Tôn cử tướng Lý Mông vào đánh Đồ Bân, đưa Tạ Diệp làm vua nước Chiêm. Người Chiêm nổi dậy giết Tạ Diệp, quan hệ Việt – Chiêm trở nên quyết liệt.

Đầu năm Đinh Hợi (1167), Lý Anh Tôn xuống chiếu tuyển hoàng nam tứ trấn, bổ sung quân đội, lại sai các đại thần về các phủ huyện phủ dụ phụ lão, trai tráng. Bấy giờ Đặng Thiện Thành đang giữ chức Điện Tiền đô chỉ huy sứ được vua sai đi kinh lãm các hạt thuộc phủ hộ Long Hưng. Đoạn này thần tích đền Tiến Trật chép: Đêm ấy Lý tướng công vào nghỉ ở miếu Tiến Lộc, nửa đêm thấy điệu vũ sáng lòa, một cụ già đầu râu tóc bạc như cước đến cửa quân thưa rằng: Ta là con cháu Hùng Vương, được làm phúc thần làng này, nay biết tướng quân đi mộ binh giúp vua dẹp giặc, lão nhân xin nguyện được âm phù. Hôm sau Đặng tướng quân đi khảo sát một lượt, cho xây dựng đồn sở Tiến Trật. Trai lão trong hương ấp đem rượu, thịt đến quân doanh úy nạo binh sĩ, xin cho con em được đầu quân và nguyện làm thần tử. Đặng tướng quân đã tuyển 20 hoàng nam trong ấp vào quân ngũ.

Tháng 7 năm Đinh Hợi (1167) Lý Anh Tôn sai thái úy Tô Hiến Thành làm đại tướng quân đi đánh giặc Chiêm. Điện tiền Đô chỉ huy sứ là tướng tâm phúc được theo Thái úy Nam Chinh. Quân ta thắng lớn, vua Chiêm phải dâng sớ xin hòa và dâng lễ vật lên vua Anh Tôn xin tha tội. Sau chiến thắng năm Đinh Hợi, hết kỳ quân dịch, cả 20 trai làng được lần lượt giải ngũ, được vua cấp binh điền về quê làm ăn giàu có. Đặng Thiện Thành được vua phong chức Thái Úy. Ngày 6 tháng 7 năm Bính Thân (1185) Thái Úy Đặng Thiện Thành tạ thế. Thể theo nguyện vọng của hương lão và 20 nghĩa sĩ làng Tiến Lộc, lại theo chúc thư quan Thái Úy, Hoàng đế đương triều Lý Cao Tôn xuống chiếu cho làng Tiến Lộc thờ Thái úy Đặng Thiện Thành. Theo thần tích đền Tiến Trật thì đền nay thờ Thái Úy Đặng Thiện Thành. Sau khi các nghĩa sĩ Trang Tiến Lộc qua đời, dân làng còn lập miếu thờ ngay cạnh ngôi đền. Có bảng liệt vị nghĩa sĩ Nam Chinh bình Chiêm. Ngôi đền là một di tích ghi nhận sự đóng góp của Trang Tiến Lộc đầu quân chống Chiêm Thành.

Lễ hội hàng năm được mở từ ngày mồng 4 đến ngày mồng 6 tháng 3 âm lịch. Phần lễ, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Báo cáo tóm tắt giá trị lịch sử và kết quả công tác quản lý di tích. Tiếp đó các đoàn đại biểu cùng nhân dân dâng hương. Phần hội sau phần lễ. Các đoàn tế trong và ngoài địa phương về dâng hương tế, biểu diễn văn hóa dân gian truyền thống và tổ chức các hoạt động thể thao khác như cờ tướng, cờ biển, tổ tôm, chọi gà và sau cùng là lễ bế mạc. Lễ vật chính trong lễ hội: Hương hoa, xôi, thủ lợn, bánh kẹo,...


 Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:

Lễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn hoá, sản phẩm tinh thần của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Lễ hội là sự kiện tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân công đức của các vị thần đối với cộng đồng, dân tộc. Lễ hội là sinh hoạt cộng đồng để mỗi người cùng nhau chuẩn bị lễ vật và trò diễn, vui chơi, giao cảm, hưởng thụ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Cộng đồng bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa, tuyên truyền, nâng cao nhận thức giá trị các di tích, phối hợp các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa.
Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tìm nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tôn tạo, tu bổ, sửa chữa di tích lịch sử - văn hóa. Vận động các doanh nghiệp xây dựng công trình trên địa bàn, doanh nghiệp địa phương hỗ trợ thực hiện công tác tôn tạo, tu bổ, sửa chữa các di tích lịch sử - văn hóa.

3) Xã Chương Dương

Xã Chương Dương nằm ở phía Tây Nam của huyện Đông Hưng có tổng diện tích đất tự nhiên xã là 372,50 ha, dân số 4,945 người. Xã có 2 di tích xếp hạng cấp tỉnh là đền thờ và Lăng mộ Phạm Huy Đĩnh và đình Cao Mỗ ngoài ra còn có chùa Nam Lỗ, chùa Cao Mỗ, miếu Vua Sụ, miếu Vại, đình Nam Lỗ.

Trên địa bàn xã Chương Dương có 5 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống:

· Hội đình Cao Mỗ
(Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Văn Ngừng

Sinh năm:  1971                   Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.


(2) Họ và tên: Hoàng Văn Hạnh

Sinh năm:  1939              Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Hưu trí

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Phạm Quang Khẩm

Sinh năm:         1948 


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Đặng Văn Lượng

Sinh năm:         1948 


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: Hoàng Trung Phiên - Chủ tế

Sinh năm:         1947 


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đình làng Cao Mỗ

Đình làng Cao Mỗ thờ Ngũ Vị đại vương trong đó có 4 vị dương thần và 01 vị âm thần là Thành hoàng làng gồm: Đang Đình tôn thần, Thiên Thượng tôn thần, Đại Long tôn thần, Trai Cao Đại tôn thần, Uyển Diệu phu nhân tôn thần. Ngũ vị Đại vương là Thành hoàng làng cai quản, phù hộ nhân dân làm ăn sinh sống, hưởng vinh phong lộc nước che chở cho nhân dân. 4 vị Dương thần có công giúp vua chữa dịch cho tổng Cao Mỗ, giúp vua đánh giặc trên sông Bạch Đằng và cứu vua, được sắc phong đại vương Thượng Đẳng phúc thần. Hiện nay các bản sắc phong do các triều đại phong kiến: Trần, Lê, Nguyễn tấn phong đều được lưu giữ cẩn thận tại đình làng Cao Mỗ.

Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày  14 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Do UBND xã chủ trì tổ chức, BTC do phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các thành viên gồm các đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, các ông bà trong Tiểu ban QLDTLSVH và Ban quản lý đình làng. Tổ chức lễ khai mạc có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc do đồng chí phó chủ tịch UBND xã đọc. Lễ dâng hương của các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương.

Sau phần khai mạc là lễ tế thần do đội tế nam quan thực hiện, sau lễ tế thần còn có tế mẫu do đội tế nữ quan thực hiện. Trong các ngày lễ hội còn có các đội tế ở các địa phương bạn đến tham gia để giao lưu. Đoàn tế nam quan có 16 người, và đoàn tế nữ quan đoàn có 18 người, đoàn nhạc công 3 người lứa tuổi trung niên và người cao tuổi. Người chủ tế phải là người được chọn các tiêu chuẩn như có đức độ, có sức khỏe gia đình mẫu mực, con cháu thảo hiền, có uy tín với dân làng, đội tế được đứng thành hai hàng trước sân đền sau đó vào dâng hương cáo yết, người chủ tế đọc văn tế và điều hành các thành viên trong buổi tế, cuối buổi tế Thánh chủ tế đọc văn khấn kết thúc buổi tế. Tế: gồm nhạc cụ đàn, nhị, thanh la, mõ, trống, kèn trang phục nam quan màu xanh, khăn, mũ. Văn tế trang phụ tế nữ quan áo dài khăn xếp, đội sanh tuyền áo ngắn chân quấn xà cạp, và sử dụng các dụng cụ biểu diễn như cung, kiếm, thuyền bê chèo, cờ thần v.v. Cách thức tế: Dâng hương, dâng hoa, dâng tửu, trúc văn.

Phần hội có các chương trình biểu diễn văn nghệ trong các buổi tối và kết hợp tổ chức biểu diễn các giá đồng và văn nghệ múa hát dân gian. Tổ chức các hoạt động thể thao như bắt vịt, cờ người, tổ tôm, pháo đất. Trước có vật nhưng nay không còn.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng 

 Giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần yêu nước, tưởng nhớ công đức ông cha, ghi nhận công lao của các bậc tiền bối trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi mới và các hoạt động văn hóa thể thao có nội dung bổ ích lành mạnh, phù hợp với quy mô tính chất đặc điểm của lễ hội. Lễ hội truyền thống là nét đẹp văn hóa của dân tộc nói chung và của địa phương nói chung. Người dân tham gia lễ hội cầu sức khỏe, bình an, quốc thái dân an, hướng con người tới chân thiện mỹ

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Kinh phí tổ chức lễ hội chủ yếu là của nhân dân trong xã, con em xa quê đóng góp công đức và hiện vật để bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội. Hàng năm nguồn thu từ lễ hội khoảng 30 triệu tiền công đức, chi cho các hoạt động trong ngày tổ chức lễ hội 20 triệu. Còn lại tiết kiệm cho việc bảo quản tu bổ đình khi bị xuống cấp cộng thêm nguồn xã hội hóa.

- Để bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc địa phương vẫn luôn duy trì mỗi thôn làng có một Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa, và một Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, nhằm duy trì, bảo tồn, và phát huy những giá trị văn hóa của quê hương.

- Hàng năm chính quyền thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tham gia vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

- Hội đền Phạm Huy Đĩnh

(Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Đặng Thị Tuyến

Năm sinh: 1944                   Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ Nam,  xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.


(2) Họ và tên: Hoàng Văn Hạnh

Năm sinh:  1939              Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Hưu trí

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Phạm Quang Khẩm

Năm sinh:          1948 


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Trần Ngọc Bằng

Năm sinh:          1960 


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ Đông,  xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: Hoàng Trung Phiên - Chủ tế

Năm sinh:          1947 


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đền Phạm Huy Đĩnh

Đền thờ Quận Công Phạm Huy Đĩnh quê làng Cao Mỗ, tổng Cao Mỗ huyện Thần Khê, phủ Tiên Hưng, nay là thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Theo văn bia “Báo ân phường bia ký do đại học sỹ Lê Quý Đôn ghi: Quận Công Phạm Huy Đĩnh sinh Bính Ngọ 1726 mất năm Ất Mùi 1775. Sinh thời có nhiều công lao đối với triều đình trong trừ nội phản, bên ngoài mộ dân cày cấy, khám đạc ruộng đất chuyển lương thực. Sách Khâm Định việt sử thong giám cương mục do Quốc Sử quán triều Nguyễn soạn thảo năm 1856-1884 cho biết: Tháng 3 năm Giáp Ngọ, Cảnh Hưng 35 1774 sai trấn thủ Sơn Nam là thiều Quận Công Phạm Huy Đĩnh, Bồi tụng Dĩnh Thành hầu Lê Quý Đôn khám đạc ruộng ven biển xứ Sơn Nam đắp đê mộ dân đến cày cấy. Phạm Huy Đĩnh làm quan đến chức Đặc Tiến phụ quốc Thượng tướng quan. Khi mất ông được đương triều sắc phong là Chính trực Huân Du đại vương nghĩa là đại vương chính trực có công lao và mưu kế. Bia đá trong đền đều nghi nội dung ca ngợi công lao của ông và sự quan tâm của ông đối với việc học hành ở trấn Sơn Nam, luôn nghĩ đến an dân, bảo vệ dân, hưng đều lợi, trừ điều hại giúp đỡ khai khẩn. Nhân dân tưởng nhớ công lao của Quận công tổ chức lễ hội truyền thống vào ngày 17 đến 18 tháng 11 âm lịch tổ chức 2 năm 1 lần. Trước đây lễ hội tổ chức 1 năm 2 lần. Sau thời gian bị gián đoạn do chiến tranh từ năm 1972 lễ hội được khôi phục và tổ chức 2 năm 1 lần vào ngày giỗ của Quận Công. 

 Lễ hội chính diễn ra tại đền  trong 2 ngày từ ngày  17 đến ngày 18 tháng 11 do UBND xã chủ trì tổ chức lễ khai mạc có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc do đồng chí phó chủ tịch UBND xã đọc. Lễ dâng hương của các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương. Sau phần khai mạc là lễ tế thần do đội tế nam quan thực hiện, sau lễ tế thần còn có tế mẫu do đội tế nữ quan thực hiện. Trong các ngày lễ hội còn có các đội tế ở các địa phương bạn đến tham gia để giao lưu. Xưa nhân dân các xã Hoa Lư, Đồng Tiến, Minh Phú phải mang xôi, thủ lợn đến dân lễ, ngày nay không còn. Phần hội có các chương trình biểu diễn văn nghệ hát chèo trong các buổi tối. Tổ chức các hoạt động thể thao như bắt vịt, cờ người, tổ tôm, pháo đất. Trước có vật nhưng nay không còn.

Các nguồn lực tham gia bảo vệ lễ hội là nhân dân trong làng, có sự tài trợ của con em trong làng đang công tác trên mọi miền Tổ quốc. Có năm có tài trợ của công ty tư nhân tham gia vào các hoạt động văn nghệ phục vụ lễ hội. Có hỗ trợ của nhà nước trong tu bổ sửa chữa di tích. Kinh phí tổ chức lễ hội chủ yếu là của nhân dân trong xã, con em xa quê đóng góp công đức và hiện vật để bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội. Hàng năm nguồn thu từ lễ hội khoảng 30 triệu tiền công đức.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Lễ hội đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân trong cộng đồng. Tham gia lễ hội người dân đã gìn giữ và bảo tồn được những giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông đã để lại. Đem lại sự hiểu biết về mặt lịch sử cho người dân đặc biệt là các thế hệ học sinh, thanh niên. Thể hiện sự đoàn kết, phấn khởi, tạo động lực trong lao động thi đua, sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương, tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng khu dân cư.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Đối với cộng đồng, từng người dân phải luôn xác định rõ lễ hội là một di sản của cha ông để lại cần phải được duy trì và bảo vệ. Mỗi tổ chức, cá nhân cần chung tay góp sức tự nguyện tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của để tôn tạo, tu sửa di tích ngày một khang trang.

- Chính quyền các cấp thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng. Hàng năm xây dựng dự toán ngân sách hỗ trợ các di tích bị xuống cấp tổ chức tu sửa.
- Thường xuyên quan tâm đến các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của địa phương huy động các nguồn lực để ủng hộ các hoạt động của lễ hội, các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc tham gia ban tổ chức lễ hội, lắng nghe ý kiến của nhân dân để có những chỉ đạo hoạt động lễ hội có hiệu quả hơn.

- Hội chùa Nam Lỗ

(Thôn Nam Lỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Thích Đàm Là - Trụ trì chùa

Địa chỉ liên lạc: Thôn Chùa Nam Lỗ, thôn Nam Lỗ,  xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.


(2) Họ và tên: Phạm Văn Hoan

Năm sinh:  1976              Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Lỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Phạm Thị Phương

Năm sinh:          1955


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Lỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Ngô Thị Dâng

Năm sinh:          1956 


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Lỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội chùa Nam Lỗ
Chùa thờ Phật ngoài ra còn phối thờ Mẫu, Ngũ vị Tiên ông: ông Hoàng Bẩy, Hoàng Bơ, Hoàng Mười. Ông Hoàng Bảy hay thường gọi là Ông Bảy Bảo Hà. Ông là con Đức Vua Cha. Theo lệnh vua, ông giáng phàm trần, trở thành con trai thứ bảy trong danh tộc họ Nguyễn, cuối thời Lê. Ông Hoàng Bơ là con trai vua Long Vương Bát Hải Động Đình nên còn được gọi là ông Bơ Thoải. Ông thường ngự dưới Thoải Cung, trông coi Đền Vàng Thủy Phủ. Lưu truyền rằng, ông thường hiện lên thành vị Hoàng Tử dung mạo hơn người, cưỡi cá chép vàng biến trên mặt nước. Đôi khi, ông cũng biến hiện để ngao du thiên hạ, cùng các bạn tiên uống rượu, đánh cờ,… thưởng thức các thú vui của bậc cao nhân. Ông Hoàng Mười hay còn gọi là Ông Mười Nghệ An. Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên Đế Đình, thần tiên trong chốn Đào Nguyên. Theo lệnh ông giáng trần để giúp dân phù đời.

Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày mồng 2 đến ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch. Lễ hội chùa xưa có nghi thức rước kiệu nhưng thời gian gần đây khoảng 30 năm trở lại đây không còn duy trì được lễ rước kiệu. 

Nội dung lễ hội: Khai hội, dâng hương, tế lễ của đội tế nam quan và đội tế nữ quan. Lễ vật chính là hoa quả, bánh kẹo, oản, mâm quả, mâm gạo. Phần hội là các trò chơi dân gian như: Pháo đất, chọi gà, cờ người và các hoạt động văn nghệ vào buổi tối hát chèo.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

Phật là bậc đáng tôn thờ, Phật là những bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí tuệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Mọi người đến với lễ hội đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình, với gia đình và hàng xóm.

  
Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Trong quá trình tổ chức lễ hội các tín đồ và nhân dân đến vãn cảnh chùa công đức bằng hiện vật và tiền mỗi năm khoảng 40 đến 50 triệu thường dùng để chi cho công tác tổ chức lễ hội ngoài ra còn sử dụng vào việc tôn tạo, sửa chữa và duy trì các hoạt động của chùa nhằm bảo vệ duy trì và phát triển lễ hội. Người dân và cộng đồng luôn nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng bảo vệ môi trường mỹ quan nơi tâm linh. Tham gia hưởng ứng các hoạt động tổ chức lễ hội.

Đối với cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn duy trì và mở rộng các hoạt động tại lễ hội để thu hút khách về dự hội. Đồng thời có kế hoạch đảm bảo lễ hội an toàn về mọi mặt và có kế hoạch duy tu bảo dưỡng các tài sản quý hiếm bao đời để lại. Để duy trì lễ hội tốt hơn thì cán bộ và nhân dân đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn cùng nhau đem tâm công đức, phối hợp nhịp nhàng, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục thiếu sót thì lễ hội sẽ thành công viên mãn.

- Hội chùa Cao Mỗ
(Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Thích Đàm Quy - Trụ trì chùa

Địa chỉ liên lạc: Thôn Chùa Cao Mỗ, thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Những người đại diện:

(2) Họ và tên: Phạm Văn Ngừng

Năm sinh: 1971                   Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.


(3) Họ và tên: Hoàng Văn Hạnh

Năm sinh:  1939              Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Hưu trí

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Phạm Quang Khẩm

Năm sinh:          1948 


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: Đặng Văn Lượng

Năm sinh:          1948 


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội chùa Cao Mỗ:

Chùa thờ Phật phối thờ Mẫu và là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử  thời kỳ kháng chiến chống Pháp của địa phương. Lễ hội tổ chức lâu đời thời kỳ nhà Nguyễn bị gián đoạn phục hồi tổ chức lại từ năm 1975.  

Lễ hội được tổ chức hàng năm vào 2 ngày từ mồng 2 đến mồng 3 tháng 3 âm lịch. Phần lễ có khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Báo cáo tóm tắt giá trị lịch sử và kết quả công tác quản lý di tích. Tiếp đó các đoàn đại biểu cùng nhân dân dâng hương. Sau dâng hương. Các đoàn tế trong và ngoài địa phương về dâng hương tế lễ, có đoàn tế nam quan, tế nữ quan, thời gian tế diễn ra trong 2 ngày tế tại sân chùa. Lễ vật chính trong lễ hội: Mâm xôi, thủ lợn, rượu, hoa quả, mâm gạo, bánh kẹo. Phần hội biểu diễn văn hóa dân gian truyền thống và tổ chức các hoạt động thể thao khác như cờ tướng và sau cùng là lễ bế mạc.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng 

Lễ hội ở chính nơi tâm linh và là sinh hoạt tín ngưỡng tầng lớp nhân dân địa phương cũng như con em xa quê và quý khách xa gần cùng về dâng nén tâm hương tưởng nhớ công ơn người khai thiên lập địa, người có công với cách mạng, với truyền bá cho con người tu thân tích đức hướng thiện và chan hòa trong cuộc sống cộng đồng.

  
Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

Hàng năm tổ chức lễ hội, Ban tổ chức viết giấy mời các cấp, cách ngành, các đoàn thể, các cơ quan, cán bộ và nhân dân và phật tử xa gần, con em xa quê về dự lễ hội. Và ai tới cũng đều phát tâm công đức. Ban tiếp nhận công khai. Ngoài phần chi không thể thiếu phục vụ cho nghi thức. Phần còn lại về kinh phí gửi tiết kiệm dù ít nhiều. Trên cơ sở đó để có nguồn kinh phí sửa chữa và bảo vệ di sản. Để duy trì lễ hội tốt hơn thì cán bộ và nhân dân đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn cùng nhau đem tâm công đức, phối hợp nhịp nhàng, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục thiếu sót thì lễ hội sẽ thành công viên mãn.

- Hội miếu Vại

(Thôn Nam Lỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Đặn Văn Đoàn

Sinh năm: 1958


Dân tộc: Kinh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Lỗ,  xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.


(2) Họ và tên: Bùi Văn Khu

Năm sinh:  1931              Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Lỗ,  xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Múi

Năm sinh:          1931


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Lỗ,  xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội miếu Vại:

Miếu Vại thờ Đức Thánh Cả có duệ hiệu là “Uy Linh thành hoàng tôn thần”.

Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 2 âm lịch. Nội dung lễ hội: Khai hội, dâng hương, tế lễ của đội tế nam quan và đội tế nữ quan. Phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian như: Pháo đất, cờ tướng và các hoạt động văn nghệ vào buổi tối hát chèo. Lễ vật chính trong lễ hội gồm có: Hoa quả, bánh kẹo, oản, mâm quả, mâm gạo.


Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Hội miếu Vại gắn với các di tích liên quan đến việc tôn thờ Đức thánh Cả đã trở thành một điểm tín ngưỡng tâm linh của người dân thôn Nam Lỗ nói riêng và người dân trong xã Chương Dương nói chung. Trong những ngày hội nhân dân địa phương tỏ lòng thành kính đối với đức Thành hoàng làng có công với dân với nước. Được hòa mình vào trong không khí của lễ hội người dân được thỏa mãn đời sống tâm linh, được cầu mong các đấng thần linh phù hộ che chở cho họ có được cuộc sống an lành, công việc làm ăn buôn bán được thuận buồm xuôi gió. Lễ hội được tổ chức đã khơi dậy truyền thống văn hóa của cộng đồng. 

  
Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể


Người dân tích cực tham gia các hoạt động của lễ hội, các phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì thường xuyên để phục vụ lễ hội. UBND xã thành lập ban tổ chức cuộc thi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Cấp chính quyền và các ban ngành đoàn thể của xã thường xuyên tuyên truyền đến người dân về giá trị của cuộc thi, đồng thời khuyến khích động viên nhân dân làm tốt công tác giữ gìn, bảo vệ phát huy truyền thống tốt đẹp này.

4) Xã Phú Lương 

Xã Phú Lương nằm ở phía Bắc của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cách thị trấn Đông Hưng khoảng 5km. Xã Phú Lương có 5 thôn gồm: Thôn Duyên Tục, thôn Duyên Giang, thôn Duyên Phú, thôn Duyên Trang Đông, thôn Duyên Trang Tây. Với tổng diện tích đất tự nhiên là 476,78ha, trong đó có diện tích đất nông nghiệp là 367ha, chiếm 76%. Bình quân diện tích đất tự nhiên là 640m2/người. Tính đến năm 2017 xã Phú Lương có 2608 hộ gia đình với 8202 nhân khẩu. Về truyền thống văn hóa là xã nổi tiếng về vùng quê lưu giữ những giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc, trong đó đặc biệt phải kể đến trò chơi, trò diễn dân gian như pháo đất, hát chèo, thả diều, múa lân, đánh gậy... Làng Duyên Tục là một trong số 25 làng xã của huyện Đông Hưng vào danh sách những làng văn hóa văn hiến tiêu biểu của Thái Bình.

Về di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn xã có 05 di sản văn hóa phi vật thể trong đó có 01 di sản thuộc lễ hội truyền thống, 02 di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 01 di sản thuộc loại hình tri thức dân gian, 01 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống.

· Chơi pháo đất

(Xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Mai Danh Trà

Năm sinh:  1964


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Phú, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Phạm Như Cát

Năm sinh: 74 tuổi



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Phú, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Nguyễn Duy Mạnh

Năm sinh:  1960


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Phú, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Nguyễn Trọng Hoan

Năm sinh:  70 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Phú, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: Nguyễn Văn Quân

Năm sinh:  68 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Phú, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(6) Họ và tên: Nguyễn Văn Sen

Năm sinh:  74 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(7) Họ và tên: Phạm Như Mãn

Năm sinh:  1960


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Trang Tây, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản

Về nguồn gốc của tục chơi pháo đất ở Phú Lương hiện còn có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng tục thi pháo đất xuất phát từ việc cứu voi trận thời Hai Bà Trưng.Thời đó có một vị tướng cưỡi voi đuổi giặc qua vùng này bị sa lầy, dân làng đem đất khô ném xuống đầm lầy để cứu voi, khi đất khô ném xuống, bùn bắn tung toé. Để kỷ niệm sự kiện này, dân làng thi ném đất xuống đầm lầy ai ném bùn bắn ra xa thì thắng cuộc, sau mới phát triển thành thể thức quăng pháo. Cũng có ý kiến cho rằng xưa quân giặc đóng quân ở vùng này, ban đêm dân làng đốt lửa, làm pháo đất quăng theo dây chuyền tạo tiếng nổ liên thanh làm cho quân giặc hoảng sợ phải bỏ chạy. Tục thi pháo đất ở Phú Lương thường được duy trì vào thời điểm chuyển mùa giữa xuân và hạ. Điều này đã được nhiều người lý giải rằng vào thời điểm đó tiết trời âm u, nặng nề, dịch bệnh như đậu mùa, dịch tả...Vì vậy tiếng pháo nổ xua tan âm khí, xoá đi bệnh tật. Mặt khác thời gian này đúng vào thời điểm nông nhàn, đàn ông trong làng mê mải cờ bạc, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút nên bày ra trò thi pháo đất vui nhộn để cuốn hút họ bớt các tệ nạn.


Từ những năm đầu của thập kỷ 1950, tục thi pháo đất ở Phú Lương đã bị mai một, nghệ nhân thưa vắng dần, hội thi cũng không còn sôi động, thu hút được nhiều người tham gia. Vào đầu thập kỷ 1990 trở lại đây hội thi pháo đất ở Duyên Tục được khôi phục trở lại, thu hút được mọi đối tượng tham gia, nhưng phương thức tổ chức hội thi có phần thay đổi ít nhiều cho phù hợp với cơ cấu tổ chức làng xã ngày nay. Đây là tục chơi mang hình thức thể thao thượng võ có sắc thái rất riêng của cư dân nông nghiệp miền Duyên Hải. Tục chơi pháo đất gắn liền với các sự lệ, các quy trình, kỹ thuật từ việc chọn đất, làm đất, các thao tác làm pháo, thi pháo và tổ chức lực lượng trong hội thi.

Những kỹ năng, kỹ thuật nổi bật của nghệ thuật trình diễn: Cách lấy đất; Kỹ thuật làm đất; Kỹ thuật làm pháo; Kỹ thuật nổ pháo.

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, hội làng Phú Lương vào đám từ ngày 10 tháng 11, tế cá ngày 21 tháng 11 và rước giã (dã hội) vào ngày 22 tháng 11. Những ngày hội làng có thi thả diều, hát chèo, đốt cây bông, vật võ và sự lệ tế cá được coi là thiêng nhất, bắt đầu từ lễ rước cá, thi cá, tế lễ thần hoàng làng (thường diễn vào lễ tất niên). Trong các trò chơi dân gian ở Phú Lương thì tục thi pháo đất thường sôi nổi nhất và cuốn hút đông người tham gia nhất. Tục thi pháo đất thường duy trì vào tháng Ba, khi làng làm lễ giỗ Mẫu hoặc tế kỳ an. Hiện nay việc truyền dạy nghệ thuật trình diễn này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện: Truyền dạy theo hình thức cầm tay chỉ việc, qua thực hành.
Tổ chức các Dài pháo: Xưa Phú Lương được chia ra thành 4 giáp: Đông Nhất, Tây Nhất, Đông Nhì, Tây Nhì. Mỗi giáp tổ chức ra một dài pháo để tham gia thi pháo. Dài pháo là một nhóm khoảng 10-15 người, gồm người làm đất, người làm pháo, người quăng pháo. Người đứng đầu dài pháo là trùm dài như ông trùm chèo ở các làng chèo. Trùm dài thường là trưởng giáp hoặc những người chức sắc, có kinh tế khá giả trong làng. Gần vào dịp thi đấu các ông trùm dài thường nuôi các pháo thủ trong nhà mình. Các thành viên khác trong dài pháo được gọi là pháo thủ. Các pháo thủ thường là những trai tráng khoẻ mạnh, nhanh tay, nhanh mắt và có lòng nhiệt tình. Đôi khi pháo thủ cũng có thể là phụ nữ.


Chuẩn bị dụng cụ làm pháo và thi pháo: Dụng cụ làm pháo: gồm có kéo cắt đất, dao, vồ, nống, manh, xô hoặc chậu đựng nước, chổi quét. Kéo cắt đất làm bằng tre già có hình thang cân, cấu tạo bởi tay kéo dùng để cầm khi cắt; 2 càng kéo liên kết với tay kéo bằng hai lỗ mộng ở hai đầu và dùng để căng lưỡi kéo; lưỡi kéo làm bằng dây thép có đường kính 0.2 mm. Ngoài ra kéo còn có một thanh chống dùng để chống 2 càng kéo, có tác dụng luôn làm căng lưỡi kéo.

Dao cắt làm bằng tre già dài khoảng 25 cm, bản rộng 2,5 cm, mũi dao được vót mỏng, hơi nhọn. Dao dùng để cắt đất trong quá trình làm đất cũng như làm pháo. Vồ dùng để đập đất khi làm đất cũng như khi làm pháo. Quả vồ làm bằng gỗ, hình trụ tròn đường kính khoảng 6-8 cm, cao khoảng 8-10 cm. Cán vồ làm bằng tre hoặc gỗ dài khoảng 30 cm. Nống là một dụng cụ dùng để kê đỡ thành pháo không bị đổ trước khi bấm con pháo. Nống pháo có hình khối lập phương hay khối hộp chữ nhật, gồm nhiều loại có kích thước khác nhau để phù hợp cho kê từng con pháo. Nống pháo thường làm gỗ, cũng có khi làm bằng đất phơi khô.


Manh dùng để khênh đất ra nơi làm pháo và để lật  mê pháo trước khi lên thành, làm con pháo. Manh thường làm bằng chiếu cói gập đôi rồi khâu mép lại, ngày nay người ta thường làm manh bằng bao ni lông để thuận tiện cho việc chôn đất để bảo quản.


Xô chậu, chổi quét dùng để quét nước trên sân khi quăng pháo. Đà pháo làm bằng tấm gỗ dài khoảng 3,0 m, rộng 30 cm, dầy 3 cm dùng để chắn con pháo không bị văng xa khi quăng pháo. Trịch dài pháo khi thi đấu phải có một tấm trịch dùng  để ghi tên dài pháo, tên pháo thủ, số điểm của các pháo thủ trong mỗi lần quăng pháo. Trịch là một tấm bảng có kích thước o,8 x 1,2 m. Thước đo dùng để đo con pháo sau khi quăng. Thường dùng hai loại thước: thước ta (40 cm), thước ngũ (5 x 40 cm = 2 m).

Hàng năm đến kỳ lấy đất làm pháo làng tổ chức lễ kỳ an, lễ trời đất ở đình, sau đó các dài cử người đi lấy đất. Tuỳ theo số lượng pháo mà lấy ít hoặc nhiều. Khắp vùng này chỉ có một doi đất thuộc làng Nguyễn, nay là xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng mới làm được pháo dự thi, các dài pháo đều phải đến đây để mua đất. Sau khi thoả thuận, trước khi đào đất phải làm lễ ở miếu thổ thần. Những quả pháo dự thi của các dài thường nặng từ 20-30 kg nên số đất lấy về phải nhiều hơn vì còn phải lọc bỏ bớt tạp chất. Để giảm bớt tiền mua đất, hàng năm các dài thi xong thì phơi đất cho vào bao hoặc chum, vại cất đi năm sau đưa ra dùng, chỉ mua chút ít để bổ xung. Ngày nay sau khi thi xong, các dài không phơi đất mà cho đất vào bao rồi đem chôn. Nơi chôn đất phải là nơi đất ẩm để giữ độ dẻo cho đất, thường là nơi bờ ao, mép nước. Đất làm pháo là loại đất sét màu xám chì, thuần khiết, khi hút nước có độ dẻo cao, không nhão, không có mùi tanh của đất thông thường. Đất lấy về được phơi khô, đập nhỏ, sàng lọc để loại bỏ các tạp chất, sau đó lấy lá ré hoặc lá cây gáo giã nát lọc lấy nước trộn vào đất nhào luyện cho thật dẻo. Nước lá ré hoặc lá gáo có tác dụng khử mùi tanh, hôi của đất lại làm cho đất có màu đẹp hơn, dẻo hơn. Khi lấy lá ré hoặc lá gáo chọn những lá còn bánh tẻ, không non mà cũng không già quá vì lá loại bánh tẻ cho nhiều nhựa hơn. Sau khi đã nhào luyện đất với nước lá gáo hoặc lá ré, người ta vỗ đất thành từng khối rồi dùng kéo cắt đất thành những lát mỏng để loại bỏ hết các loại xơ, rễ cây. Tiếp theo dùng vồ đập đất tới khi nào mà sờ vào đất thấy dẻo, dai, không dính tay thì đất ấy mới dùng làm pháo thi đấu. Sau khi đã hoàn thành công việc làm đất, người ta để cối đất lên manh rồi khênh ra nơi thi đấu để làm pháo.


Kỹ thuật làm pháo đất: Xưa không chỉ có Phú Lương mà các làng Đún, Lác, Dô, Sàng, Vĩnh, Nguyễn, Cốc, Phạm... nay thuộc các xã An Châu, Đô Lương, Mê Linh, Phú Lương, Liên Giang, Lô Giang... đều có các dài pháo tham gia thi đấu dài này với dài khác, làng nọ với làng kia. Pháo chơi cũng có nhiều loại như pháo nồi, pháo úp, pháo quăng..., kích thước cũng có nhiều loại to, nhỏ khác nhau. Nhưng làng Duyên Tục Phú Lương  chỉ thi có một loại pháo, đó là loại pháo cỡ lớn nặng khoảng 25 đến 30 kg vì vậy làm loại pháo này tốn mất nhiều công sức.


- Bước 1, làm mê pháo: Cối đất được để trên manh, dùng vồ kết hợp với tay vỗ đất thành hình bầu dục dài khoảng 90 cm, rộng khoảng 50 cm, một đầu hơi to, phần giữa nổi mui rùa dày khoảng 7-8 cm, quanh mép dày khoảng 2-3 cm. Khi làm mê pháo phải chú ý sao cho mép phải dày đều, nhẵn thì khi lên thành và làm con pháo mới tốt. 


- Bước 2, lên thành: Sau khi hoàn thành mê pháo, các pháo thủ cầm hai đầu manh lật ngửa mê pháo lên và bỏ manh ra và bắt đầu tiến hành lên thành pháo. Khi lên thành pháo, người làm pháo  dùng ngón cái của bàn tay phải làm cữ, bốn ngón còn lại nâng mép pháo lên vuông góc với thân pháo, kết hợp vừa nâng vừa vuốt nhẹ sao cho thành pháo tròn đều, phía đầu của mê pháo hơi to, và  nhỏ dần về phía cuối. Sau cùng dùng ngón tay trỏ vuốt nhẹ bên trong, dưới chân thành pháo thành một rãnh nông tạo cỡ cho việc làm con pháo ở bước tiếp theo. Để giữ cho thành pháo ổn định trước khi bấm con, người ta dùng những cái nống để kê ở bên ngoài của thành pháo.


- Bước 3, bấm con: Khi bấm con pháo dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái làm cỡ, ngón cái của bàn tay phải đè lên, hai ngón trỏ và giữa của bàn tat phải bấm con, bấm con sao cho đều, phù hợp với độ dày của mẹ pháo. Nếu bấm dày thì khi quăng pháo con pháo không ra, nếu bấm mỏng quá thì khi lên pháo con pháo sẽ tụt ra khỏi mẹ pháo, buộc người chơi phải quay lại từ bước1 để làm lại pháo.


- Bước 4, bấm mẽm: Dùng ngón cái của bàn tay phải đặt ở phía trong, ngón trỏ đặt ở phía ngoài bấm nhẹ ở phần chính giữa phía cuối của con pháo để làm mẽm pháo. Mẽm pháo có tác dụng làm cho con pháo đứt ra và văng ra xa từ đây khi quăng pháo.


Sau khi hoàn thành cả 4 bước trên thì pháo đất được làm xong. Mê pháo đất được tạo thành bởi hai phần mẹ pháo và con pháo. Thân pháo là phần ở giữa, bao gồm phần lớn mê pháo được gọi là mẹ pháo. Phần quấn quanh như con rắn gọi là con pháo, đầu trên phình to của mẹ pháo gọi là hông pháo. Trong các bước tiến hành làm pháo thì công đoạn làm con pháo giữ vai trò quan trọng. Độ to, nhỏ, dày, mỏng của con pháo có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả thi đấu. Vì vậy khi bấm con pháo phải bấm như hình con rắn, phần con rắn phía hông pháo to hơn một chút, càng về phía sau càng thon nhỏ dần, có như vậy khi quăng pháo con pháo mới văng xa và không bị đứt.


Kỹ thuật quăng pháo: Khi pháo làm xong, có hiệu lệnh người quăng pháo bước vào vị trí. Được sự giúp đỡ của hai người chơi khác bắt đầu việc lên pháo. Một người đỡ hông pháo, một người nâng pháo đặt lên tay người quăng. Đến lúc này kết quả cao thấp phụ thuộc hoàn toàn vào tay người quăng. Người quăng pháo phải thật sự khoẻ và được luyện tập thành thục động tác, khi quăng đứng ở tư thế đứng thẳng, hai chân mở bằng vai, mặt quay về hướng vuông góc với đà pháo, hai tay đỡ pháo phải thăng bằng, mẽm pháo hướng về phía đà pháo. Khi quăng pháo, kết hợp giữa tay và xoay người về phía sau để lấy đà rồi quăng pháo thật nhanh, quay đủ 180 độ làm sao khi pháo tiếp xúc mặt sân phải chuông, kín hơi đủ độ, hông pháo nằm đối diện và cách đà pháo khoảng 10-15 cm. Khi pháo rơi xuống gây tiếng nổ, con pháo văng ra đập vào đà pháo. Người ta đo độ dài của con pháo để tính điểm cao thấp. Để cho con pháo dễ dàng văng ra xa khi quăng pháo, người ta thường lấy chổi xấp nước quét lên mặt sân để tạo ra sự trơn nhẵn, làm giảm ma sát khi con pháo văng. Nếu quăng pháo trên nền sân xi măng thì nước quét có pha thêm chút bùn loãng.

Giá trị của di sản đối với đời sống cộng đồng

Tại các lễ hội, tại các cuộc thi pháo đất, mọi người từ già đến trẻ đều cảm thấy náo nức, cùng nhau cổ vũ cho đội mình. Nhìn đôi tay, bàn chân các pháo thủ làm pháo một cách cẩn thận, khéo léo, người ta thấy đó như là những giao tiếp âu yếm, thân mật giữa con người với đất đai. Người ta không chỉ đang chơi với đất, mà như đang tâm tình, sẻ chia, đặt cả nhiều kỳ vọng của mình vào trong từng miếng đất. Một tiếng nổ trầm ấm vang lên và manh pháo bung ra, càng dài, càng thẳng, như một con trăn đất nằm thở, thì tiếng vỗ tay và reo hò càng vang lên rạng rỡ và thích thú. Kết thúc lễ hội, các cuộc thi, pháo thủ và khán giả cùng vui bên mâm cỗ, bao nhiêu khắc khoải, vừa khen nhau chơi pháo thật hay hoặc cùng nhau rút ra nhiều kinh nghiệm mới cho hội thi pháo lần sau, câu chuyện cứ thế mà nối dài.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy DSVHPVT
- UBND xã tổ chức cuộc thi pháo đất giữa các thôn mỗi năm một lần, tổ chức liên giải pháo đất với xã. Thi pháo đất ở Duyên Tục thường được tổ chức vào buổi chiều, người ta không tổ chức vào buổi sáng bao giờ. Thông thường cuộc thi kéo dài từ 12 giờ trưa đến 3-4 giờ chiều thì xong. Xưa làng có 4 giáp, mỗi giáp tổ chức 1 dài để thi đấu, ngày nay cuộc thi tổ chức cho cả 5 thôn trong xã, mỗi thôn 1 dài. Mỗi dài pháo được quăng 15 pháo, trong một dài cử ra 5 pháo thủ, còn lại là những người phục vụ, mỗi pháo thủ chỉ được quăng 3 pháo. Thi pháo đất ở Duyên Tục xưa được tổ chức ở sân đình, nay đình không còn thì được tổ chức ở sân chùa.


Trước năm 1945 trang phục của các pháo thủ thường dùng: con gái áo nâu, quần nái đen, đầu chít khăn mỏ quạ, lưng thắt lưng xanh; con trai khăn đỏ, thắt lưng đỏ, đóng khố đỏ. Bây giờ không duy trì được như vậy nữa mà dùng trang phục thông thường. Cuộc thi pháo đất thường có ban trọng tài gồm ít nhất có 3 người. Hai người cầm thước đo pháo còn lại 1 người ghi số đo, tính điểm. Khi bắt đầu vào cuộc thi, ban trọng tài công bố thể lệ tính điểm cho các pháo. Điểm cao hay thấp phụ thuộc vào chiều dài của con pháo. Những pháo được đo là những pháo có chiều dài con pháo từ 4 thước trở lên. Pháo không được đo là những pháo không ra con (pháo phẹp), pháo phá (con pháo đứt tan ra nhiều mảnh), pháo siến hông (con pháo tách rời ra khỏi mẹ pháo), pháo 3 mẽm, pháo không đủ độ dài 4 thước. Khi quăng pháo, nếu đoạn con pháo văng ra dính trên mẹ pháo gọi là gác mai thì được đo thêm chiều dài của mẹ pháo. Những trường hợp gạc mai (con ấp mẹ) là điềm may hiếm có của các dài pháo. Cuộc thi pháo đất nào cũng có giải thưởng. Người ta tính số điểm từ cao xuống thấp mà định ra các giải nhất, nhì, ba. Giải cho pháo thủ là số đo cao nhất của một con pháo,giải cho dài pháo là tổng số đo của cả dài. Trước đây phần thưởng cho người chơi thường là khăn vải, hoặc tiền bạc, phần thưởng tuy nhỏ nhưng là danh tiếng giữa dài nọ với dài kia, gắn liền với tên tuổi của trùm dài. Để có giải thưởng cao đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu làm đất, làm pháo, người quăng phải đạt được sự thuần thục, hoàn hảo. Trong cuộc thi, khi người quăng pháo nâng pháo trên tay là phút giây sôi động nhất với tiếng hò reo cổ vũ của dân làng, tiếng trống, tiếng mõ, tù và thôi thúc. Những năm gần đây hội thi pháo đất ở làng Duyên Tục được mở rộng hơn ở mọi đối tượng tham gia và đông đảo các làng đến tham dự thi đấu hơn.Ngoài các cuộc thi, dân làng ở mọi lứa tuổi đều tổ chức chơi pháo trong những ngày nông nhàn. Chính vì vậy tục chơi pháo đất ở Duyên Tục vẫn được duy trì như một hình thức thể thao thượng võ mang sắc thái văn hoá của cư dân nông nghiệp miền Duyên Hải.

Để duy trì nghệ thuật trình diễn này tốt hơn nữa chính quyền địa phương cần có cơ chế khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Cần quan tâm đến tuyên truyền giá trị của trò pháo đất sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân để giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và thực hành trò pháo đất nhiều hơn.

- Hát Chèo

(Xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Trần Văn Cật

Năm sinh:  1943

Dân tộc:     Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Tục, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên:  Nguyễn Thị Vơ

Năm sinh:  1944

Dân tộc:     Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Phú, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên:  Mai Thị Chiều

Năm sinh:  1954

Dân tộc:     Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Tục, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản hát Chèo

Chèo là loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, đặc sắc của Việt Nam. Thăng hoa, kết tinh từ trí tuệ, tâm hồn của bao thế hệ người dân lao động vùng đồng bằng Bắc bộ, Chèo không chỉ mang giá trị nghệ thuật (hát múa, diễn xuất,…) đặc trưng, phong phú, mà còn bởi trong đó chứa đựng những tư tưởng, tình cảm của người dân, phản ánh sâu sắc, nhiều góc cạnh cuộc sống, chuyển tải nhiều thông điệp, ý nghĩa, đầy ắp tính nhân văn, gần gũi với nhân dân. Vĩ lẽ đó mà từ xa xưa Chèo đã trở thành “món ăn tinh thần” thiết yếu, gắn với sinh hoạt văn hoá của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong những dịp hội hè. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, với bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, song nghệ thuật Chèo vẫn  được bảo tồn, lưu truyền đến ngày nay và ngày càng khẳng định giá trị trong đời sống xã hội. Tới nay đã có hàng trăm làn điệu, hàng trăm vở Chèo. Đó là vốn di sản văn hoá quý báu, là quốc hồn, quốc tuý Việt Nam.

Từ truyền thống đến hiện tại, Thái Bình vẫn được các nhà nghiên cứu và nhân dân gọi là “đất Chèo”. Nghệ thuật Chèo ở Thái Bình có tự bao giờ hiện vẫn đang là câu hỏi vẫn chưa tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Chỉ biết rằng những con số thống kê, điền dã đáng tin cậy, cho thấy vào nửa cuối thế kỷ XIX trên đất Thái Bình tồn tại khoảng 50 đơn vị nghệ thuật Chèo với các tên gọi gánh, phường, hội  ở rải rác khắp các địa phương trong tỉnh mà hạt nhân là ba vùng: Chèo Khuốc (Đông Hưng), Chèo Hà (Hưng Hà) và Chèo Sáo Đền (Vũ Thư).

Các nhà nghiên cứu khẳng định Thái Bình là một trong những chiếc nôi của nghệ thuật chèo là quê hương của rối nước trong đó tập trung nhất là mảnh đất Tiên Hưng xưa với trọng tâm là các xã Phong Châu, Phú Lương, và Nguyên Xá ngày nay. Chèo Phú Lương trước đây không chỉ nổi tiếng trong vùng mà còn nổi danh khắp xứ Nam Trân Sơn Nam. Trước năm 1945 ở Duyên Tục, Duyên Trang làng nào cũng có gánh hát chèo. Trong đó gánh chèo Duyên Tục chủ yếu biểu diễn phục vụ nhân dân địa phương và các xã trong tổng gánh thì gánh Duyên Trang lại thường đi lưu diễn ở phủ, huyện thậm chí ra tận Kiến An, Hải Phòng. Các nghệ nhân tiêu biểu của nghệ thuật chèo ở Duyên Tục, Duyên Trang xưa phải kể đến các cụ Trùm Thùy, Trùm Lạn, Trùm Hưởng, Trùm Lận, Kép Đô, cụ Mượn, cụ Áy, gia đình cụ Cẩn, bà Kép Cúc. 

Sau cách mạng tháng 8 nghệ thuật hát Ca trù ở Phú Lương không còn duy trì tuy nhiên nghệ thuật hát Chèo trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vẫn tiếp tục có những bước phát triển mới bên cạnh các tích chèo cổ, đội văn nghệ của xã còn tự sáng tác, dàn dựng được nhiều tiết mục chèo, có giá trị nghệ thuật cao đả phá những thủ tục lạc hậu cổ vũ tinh thần lãnh đạo, chiến đấu của nhân ta, ca ngợi những thắng lợi trong kháng chiến và xây dựng quê hương. Ngày nay các câu lạc bộ chèo ở Phú Lương được phục hồi là dấu hiệu tích cực trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

Những kỹ năng, kỹ thuật nổi bật của nghệ thuật trình diễn này: Chèo là nghệ thuật tổng hợp, hát Chèo là lối hát sân khấu, có thể một người, có thể nhiều người hát đồng ca. Giai điệu của các làn điệu hát Chèo rất phù hợp với giọng tự nhiên và ngôn ngữ của người Việt. Hát Chèo được hình thành bắt nguồn từ các làn điệu dân ca, lời hát Chèo lấy trong các sáng tác văn học dân gian ở vùng đồng bằng Bắc Bộ là chủ yếu. 

- Nghệ thuật trình diễn này diễn ra trong thời gian: Nghệ thuật này diễn ra quanh năm, tại tất cả các hội làng của xã, các hội thi, liên hoan, tổng kết, các ngày lễ, tết.

- Hiện nay việc truyền dạy nghệ thuật trình diễn này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện: Được truyền dạy qua thực  hành, các nghệ nhân cầm tay chỉ việc, dạy từng câu hát, cách nhả chữ, cách diễn, cách luyến láy,...

Đội chèo diễn thành đoàn vở hoặc trích đoạn, các diễn viên hóa mình vào nhân vật và thể hiện hết tài năng biểu diễn. Từ trang điểm cho đến đạo cụ biểu diễn và các kỹ năng múa hát được tập luyện bài bản công phu và tinh sảo với nghệ thuật chèo. Các làn điệu chính như lới lơ, chinh phục, các điệu chèo cổ.

- Các nhạc cụ, trang phục, đạo cụ: Bát âm, trống, chiêng, thanh la, mõ, kèn nam, nhị, sáo đàn các loại, quần áo tứ thân, gươm giáo, gậy.

- Bài bản, làn điệu, vở, tích trò: Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Hoàng Trừu kén vợ, Tấm Cám, Khúc hát Dương Xuân, Bài ca hạnh phúc, Tống Trân - Cúc Hoa..., hàng chục tích chèo, hoạt cảnh chèo, trích đoạn và hàng trăm câu chèo cổ được truyền dạy từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Đối lượng tham gia các CLB chèo chủ yếu vẫn là phụ nữ và lứa tuổi trung niên cho nên việc truyền dạy, duy trì, phát triển, nhân rộng mô hình nghệ thuật chèo truyền thống cũng có hạn chế nhất định. Số lượng CLB chèo dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên và nhi đồng không có.

Giá trị của DSVHPVT đối với đời sống cộng đồng
Với người Phú Lương thưởng thức loại hình nghệ thuật này đã trở thành thói quen như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Vốn là những người nông dân hay lam hay làm, các diễn viên chèo trong Câu lạc bộ phải vừa phải làm việc để duy trì cuộc sống cho gia đình, tận dụng các sản phẩm nông nghiệp, tăng gia sản xuất để có thêm tiền mua son phấn, quạt, mũ, yếm, hài... Họ từ đồng ruộng bước lên sân khấu, đôi khi chân còn lấm bùn, tóc còn vương bụi rơm rạ. Phấn son không át khỏi mùi sình lầy chân chất. Cũng bởi những người nông dân mê chèo, những con người của ruộng đồng ấy đang cố gắng bảo tồn nghệ thuật hát chèo cổ nhưng vẫn kịp biến những câu hát, điệu múa thành gần gũi với đời sống qua những câu chuyện mà họ đã và đang nhìn thấy ở trong làng, ngoài xóm, trên những cánh đồng quê hương năm tấn. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian

Chính quyền địa phương và ngành văn hóa cần hỗ trợ một phần kinh phí để động viên các nghệ sỹ hát chèo tham gia biểu diễn, tập luyện, truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho Câu lạc bộ hoạt động. Tiếp tục tăng cường tổ chức truyền dạy trong nhà trường, tại cộng đồng và trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Đặc biệt chú trong việc truyền dạy múa hát chèo, diễn chèo cho các thế hệ trẻ.

Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ Chèo đã được thành lập, đồng thời đẩy mạnh thành lập mới Câu lạc bộ Chèo tại các đơn vị hành chính xã/thôn/khu dân cư và các khu công nghiệp, đô thị mới để mở rộng phạm vi, đối tượng tha gia hoạt động biểu diễn Chèo. Tăng cường hoạt động biểu diễn Chèo trong các câu lạc bộ, các đội văn nghệ. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá nghệ thuật Chèo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan, hội diễn, hoạt động trong nư​ớc và quốc tế. Lập các chuyên mục  giới thiệu, phổ biến nghệ thuật Chèo trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị.

· Nghề đan nón 

(Xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Cải

Năm sinh:  1956                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm nón lá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Trang Tây, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Vần

Năm sinh:  1970                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm nón lá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Tục, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Sai

Năm sinh:  1956                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm nón lá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Trang Tây, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(4) Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

Năm sinh:  1970                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm nón lá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Trang Tây, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Phan Thị Duyên

Năm sinh:  1956                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm nón lá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Trang Tây, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện nghề làm nón lá

Nghề làm nón lá ở Phú Lương có từ lâu đời thịnh hành và phát triển nhất vào những năm 1990 đến năm 2000. Nón lá nguyên liệu lấy từ làng Chuông, Hà Tây lá nón phơi khô sấy sinh diêm trắng. Chiếc nón được làm ra trải qua nhiều công đoạn khác nhau, từ chọn nguyên liệu đến khi tiến hành khâu nón. Những nguyên liệu như vành, mo, lá nón được người dân nhập về từ  Hà Tây (cũ). Lá được chọn phải là lá non, trắng còn vành nón phải chọn sao cho tròn, nhẵn, đẹp, ít mấu và có độ cứng cao. Để làm ra một chiếc nón đẹp, bắt buộc người làm nón phải tỉa mỉ trong từng công đoạn, từ việc là cho phẳng lá, làm vành đến khi khâu nón và xỏ quai, đường khâu phải đều mũi, lỗ chỉ không to. Những người làm nghề không kể nam, nữ, già, trẻ đều có thể tham gia vào các công đoạn sản xuất. Cùng nhau ngồi khâu nón đã giúp cho mọi người gắn bó chặt chẽ trong cùng một làng, một phường và trao truyền kỹ năng khâu nón cho nhau.

- Nghề này diễn ra chủ yếu vào lúc nông nhàn. Phụ nữ, trẻ em, người già, nam giới, mọi người có sức khỏe đều có thể làm được.

- Hiện nay việc truyền dạy nghề này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện như thế nào: Do thu nhập từ nghề thấp, đầu ra sản phẩm khó khăn do phải cạnh tranh với các sản phẩm khác, do thị hiếu, nhu cầu của người dân với nón lá truyền thống giảm, do lực lượng lao động dịch chuyển vào làm trong các nhà máy, xí nghiệp thu nhập cao hơn, chỉ còn những người không đi được ở nhà tiếp tục theo nghề.

Mô tả các bước chính trong quá trình làm ra sản phẩm:

Để có được chiếc nón lá bền đẹp, đòi hỏi người làm nón phải có sự khéo léo của đôi bàn tay và có óc thẩm mỹ cao. Sau khi mua lá nón về, người thợ phơi nắng, sau đó hấp sinh diêm để lá có độ trắng đẹp và không bị mốc khi gặp trời mưa. Xong công đoạn đó thì người thợ đặt từng chiếc lá trên lưỡi cầy nung nóng sau đó dùng giẻ vuốt đều trên mặt bằng làm cho lá phẳng ra, rồi xếp lên khuôn làm hai lớp lá trong và ngoài, giữa hai lớp lá là một lớp mo nang mỏng được lấy từ mo tre và buộc lại cho chắc chắn trên khung nón. Tiếp theo là tới công đoạn khâu.. Người thợ khéo tay khi khâu nón thường là người có tài khâu lấn chỉ và khéo léo giấu những nốt nối vào trong lòng chiếc nón lá. Bên trong chiếc nón thường được trang trí thêm những họa tiết, màu sắc của sợi chỉ khâu  làm cho chiếc nón lá trở nên sinh động và phong phú hơn. Chiếc quai nón vừa để giữ chiếc nón, vừa để điểm tô cho người đội thêm duyên dáng, thêm sang trọng và quí phái theo cái nhìn thẩm mỹ hiện đại. Trước khi sử dụng nón lá họ thường quang một lớp dầu và đem ra phơi nắng vài giờ đồng hồ để làm bóng nón lá và làm tăng sức bền với thời gian cho sản phẩm này. 
Nguyên liệu chính, các công cụ, dụng cụ và nơi thực hành nghề: Nguyên liệu chủ yếu là lá nón được làm bằng lá cọ, vành nón được tạo ra từ những thanh nứa khô và dẻo, chỉ, cước, kim khâu. 
Các sản phẩm, mẫu mã của nghề: Nón  bọc ni nông và nón không bọc ni nông.

- Chạch nấu mùng tơi

(Xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Nùng

Năm sinh:  1969                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng

(2) Họ và tên:  Nguyễn Thị Vơ

Năm sinh:  1944

Dân tộc:     Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Phú, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng

(3) Họ và tên:  Mai Thị Chiều

Năm sinh:  1954

Dân tộc:     Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Tục, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng

(4) Họ và tên: Phan Thế Nông

Chức vụ: Công chức Văn hóa Xã hội
 Đơn vị công tác: UBND xã Phú Lương

 Địa chỉ liên lạc: Ủy ban nhân dân xã Phú Lương

Nhận diện di sản văn hóa phi vật thể

- Có từ lâu đời truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Nguyên liệu: Chạch, mùng tơi, mẻ, mắm tôm, rau thơm (ngổ, hương, rút).

- Cách nấu: Cách nấu món ăn này cũng đơn giản. Nguyên liệu cho 4 người ăn gồm 0,3 kg cá chạch, một mớ rau mồng tơi (dây mồng tơi leo dậu, cắt đoạn ngọn dài khoảng 60-60 cm hoặc mầm và thân cây mồng tơi), nửa bát (chén ăn cơm) mẻ, 1 thìa canh mắm tôm (nếu không có mắm tôm thì thay bằng nước mắm) và 0,3 kg rau nhút (còn gọi là rau rút). Loại rau nhút ta, có bồng trắng, ngoi trên mặt nước sẽ mểm, giòn, thơm, ngon hơn loại rau nhút lai, không có bồng) và 2 quả ớt. Khó nhất là làm sạch vẩy cá chạch. Chúng tôi thường cho muối vào cá chạch cho cá ra nhớt rồi dùng cát, tro bếp hoặc lá sung rừng (vì có độ nhám) chà cho cá hết vảy. Khi cá hết vẩy, trắng xanh là được. Rửa thật sạch cá, cho vào nồi, cho mẻ (nếu mẻ chưa ngấu thì phải lọc lấy nước), mắm tôm và 1 quả ớt thái nhỏ vào, hầm kỹ (hoặc vùi xuống bếp than, trấu). Rau mồng tơi thái nhỏ (khoảng 1 cm), nếu thân mồng tơi già thì thái mỏng hơn (khoảng 2 mm), rửa sạch (không nên vò vì càng vò càng ra nhớt). Rau nhút bỏ đầu mặt, lấy đoạn lóng, lá và ngọn non (rau nhút ta thì tuốt bỏ bồng, ngắt theo lóng, khoảng 2-3 cm, rau nhút lai thì thái khoảng 1 cm), rửa sạch. Cá chạch sau khi hầm, cho vào cối giã qua cho nhừ hoặc dùng muôi chà xát là được vì cá đã hầm, xương dễ nhừ. Sau đó, cho cá vào nồi, đổ khoảng 3 tô nước đun sôi kỹ, bỏ rau mồng tơi vào, tiếp tục đun sôi. Tra muối, bột nêm vừa ăn, chuẩn bị bắc ra thì cho rau nhút vào. Múc canh ra tô, rải ớt thái lên trên cho đẹp. Do nấu với mẻ, hầm kỹ nên canh không tanh và có vị chua dịu, ngọt hơn các vị chua của chanh, me, sấu. Món canh này chan ăn với cơm rất "bắt" nên ngày trước, các cụ bảo ăn món canh này sẽ rất tốn cơm! Canh ăn nóng mới ngon.

 Ngoài nấu với mồng tơi, cá chạch còn nấu với hoa, quả hoặc củ chuối đều được. Cách làm cũng chà sạch vẩy, tra mẻ, mắm tôm như trên, nhưng không cần phải hầm, chỉ nấu kỹ, khi cá hơi nát là được. Nêm gia vị vừa ăn. Khi ăn kèm thêm rau sống như muống chẻ, rau  ngót, giá đỗ và lá thơm. Các món này ăn cũng rất ngon.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

- Món ăn của làng đã giữ được nét độc đáo riêng biệt của vùng quê, phát huy được giá trị, nét đẹp của con người nơi đây.

- Khi nói đến món canh này, nhiều người cho là không ngon vì sợ rau mồng tơi đã có nhiều nhớt, cá chạch cũng nhiều nhớt nấu lên ăn sẽ tanh, vậy mà, biết nấu sẽ rất ngon. Nhà thơ Nguyễn Bính viết: "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi / cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn", làng tôi cũng làm dậu cho mồng tơi leo và như vậy, có mồng tơi ăn quanh năm. Nhưng món canh này thường được nấu vào dịp cuối năm mới ngon vì, chạch mùa đông rất béo, nấu với rau mồng tơi mầm và cả thân cây già (gần gốc) nấu sẽ ngon và bùi.

- Hội miếu - chùa Linh Am

(Thôn Duyên Trang, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Đại đức Thích Thanh Huy

Năm sinh: 1977                   Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Trang, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Phan Thế Nông

Năm sinh:  1966              Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Nguyễn Đăng Ái

Năm sinh:          1970


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Nguyễn Trung Dũng

Năm sinh:          1955 


Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duyên Trang, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội miếu - chùa Linh Am

Miếu thờ Thất vị đại vương là người có công với làng với xã, tổ chức cày tịch điền mở ra tấm gương sáng về sự chăm chỉ cấy, trồng, khuyến khích nông trang, gìn giữ phong tục tập quán, văn hóa của dân tộc nên đã được các triều đại trước kia phong sắc, phong hàm. Trong miếu, chùa còn lưu giữ nhiều sắc phong bia khánh đá, hoành phi, câu đối với nét chạm trổ tài hoa.

Lễ hội chính diễn ra trong 2 ngày từ ngày mồng 9 đến ngày 10 tháng Giêng hàng năm. Do UBND xã chủ trì tổ chức, thành viên là các đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, các ông bà trong Tiểu ban QLDTLSVH
Buổi sáng ngày 9 tháng Giêng: lễ khai hội, lễ dâng hương, tế nam quan và tế nữ quan. Buổi tối tổ chức chương trình văn nghệ hát Chèo.

Ngày 10 tháng Giêng: các trò chơi pháo đất, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, chọi gà.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 


Lễ hội đã đáp ứng nguyện vọng của tín đồ, phật tử và nhân dân địa phương, quý khách gần xa. Bảo tồn được di tích, công trình văn hóa nghệ thuật, chung tay giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà ông, cha đã ưu ái ban tặng. Lễ hội gắn kết cộng đồng địa phương cũng như nhân dân địa phương khác. Tăng sự giao lưu văn hóa các cộng đồng, chung tay giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc dân tộc.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Cộng đồng địa phương tích cực tham gia công tác quản lý, bảo tồn di tích. Người dân phát huy và thúc đẩy lễ hội truyền thống đảm bảo đời sống tâm linh của nhân dân, tham gia vào các hoạt động lễ hội, các trò chơi dân gian.

Chính quyền địa phương xây dựng chương trình kế hoạch bảo tồn lễ hội; Đầu tư kinh phí trùng tu tôn tạo di tích (nguồn kinh phí các cấp từ xã đến trung ương, hỗ trợ cho di tích, cho lễ hội truyền thống từ trước đến nay hầu như không có). Ngành văn hóa quảng bá rộng rãi hình ảnh, hoạt động của lễ hội, của di tích hơn nữa: Thành phố, tỉnh. 

UBND xã và BTC lễ hội phát huy mặt tốt, hạn chế tồn tại trong tổ chức hoạt động lễ hội, kiên quyết không thương mại hóa lễ hội, quảng bá qua truyền hình địa phương xã những giá trị của lễ hội truyền thống.

5) Xã An Châu

Xã An Châu nằm ở phía Bắc của huyện Đông Hưng gồm 3 thôn: Thôn An Nạp, thôn Kim Châu 1 và thôn Kim Châu 2 với tổng diện tích đất tự nhiên là 380,96 ha với dân số là 1835 hộ/5738 khẩu. Trên địa bàn xã có hệ thống di tích lịch sử văn hóa gồm: 2 chùa  là chùa Giô, chùa An Nạp, 01 đình Giô, 01 văn chỉ.

Xã An Châu có 01 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian đó là chơi Pháo đất.

- Chơi pháo đất

(Xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Lan

Năm sinh:  1955


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kim Châu 1, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Thuân

Năm sinh:  1950


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kim Châu 1, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Nguyễn Đình Thái

Năm sinh:  1975


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kim Châu 1, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Nguyễn Văn Toản

Năm sinh:  1963


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kim Châu 2, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: Nguyễn Văn Mạnh

Năm sinh:  1964


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kim Châu 2, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(6) Họ và tên: Bùi Văn Thống

Năm sinh:  1968


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Lạc, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(7) Họ và tên: Nguyễn Đình Diễn

Năm sinh:  1969


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kim Châu 2, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(8) Họ và tên: Nguyễn Xuân Diệu

Năm sinh:  1977


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Lạc, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản văn hóa phi vật thể: 

Theo truyền thuyết kể lại trò chơi pháo đất có nguồn gốc có từ xa xưa, gắn với tục quăng pháo tạo gia tiếng nổ để nghi binh đánh giặc.

Ngày nay dân làng tổ chức thi pháo đất vào dịp 30 tháng 4 và mồng 2 tháng 9 hoặc thời gian nông nhàn.

Các bước chính, trình tự diễn, vai trò của những người tham gia:

- Tước đất và lèn đất.

- Kỹ thuật làm đất: Đất mang về có thể giã, đập nhiều lần cho mịn, sau đó cho bông gòn xé nhỏ vừa đủ với lượng đất để pháo không bị vỡ vụ, xé nhỏ. Đất không được lẫn cát, sỏi, một sợi tóc hay dây gì, bới nếu không pháo sẽ bị đứt đoạn, không nổ. Để thử độ dẻo, nhuyễn của đất người ta thường đứng thẳng và vo tròn đất vật liệu lại rồi thả cho rơi tự do xuống nền sân chơi. Nếu đất sau khi rơi xuống tạo thành một hình tròn có độ dày tương đối đồng đều thì được coi là đã đạt chất lượng.

- Kỹ thuật nặn pháo: đất sau khi đã nhào nặn đạt yêu cầu được vo tròn lại như quả bong, dung tay làm tròn đều như hình cái chảo không tay cầm hoặc hình bầu dụ, có thành dày hơn đáy với các kích thước linh hoạt tùy thuộc vào kích thước của cuộc thi. Độ dày của đáy phải ở mức độ phù hợp với diện tích của nó thì khi nổ mới tạo thành tiếng kêu to và vết phá ở đáy vừa phải. Vành của pháo đất phải được làm sao cho nó tạo thành một mặt phẳng có thể úp khít xuống mặt sân chơi. Ở những hội thi, khi làm pháo lớn, người ta làm vành pháo giống như cạp của rổ, rá. Dùng khăn vải thấm nước, rồi vắt khô để vuốt, lau mép pháo. Dùng hai tay bấm manh pháo cho đều, gọi là lên manh. Manh bấm xong, thì dùng dao (hoặc một thanh tre nhọn) khía sâu vào rãnh của manh cho đứt hẳn. Sau đó, tiếp tục bấm một lần đất phủ kín chỗ đã khía để làm liền manh. Ở phần mõm pháo, rạch một đường dài khoảng 5 cm, gọi là ngắt manh, nơi để manh pháo bung ra. Ngắt manh xong, người làm pháo chỉnh cho pháo cân đối lần cuối, rồi chuẩn bị gieo (nổ) pháo.

- Kỹ thuật nổ pháo: Người chơi cho pháo nổ bằng cách cầm pháo theo cách đáy pháo tiếp xúc với lòng bàn tay rồi ụp mạnh xuống để vành pháo tiếp xúc với bề mặt sân chơi. Kỹ thuật này đòi hỏi độ chính xác cao để mặt phẳng của vành pháo tiếp xúc đều với bề mặt sân chơi mới có thể tạo ra tiếng nổ to, nếu góc tiếp xúc không chuẩn, pháo sẽ vón thành một cục đất chứ không nổ. Khi pháo đập xuống mặt sân chơi, áp suất cao của không khí trong lòng pháo khi bị nén sẽ phá vỡ đáy của nó tạo thành tiếng nổ. Vành pháo sau khi nổ phải tách rời ra và nằm vắt ngang thân mà không bị đứt đoạn.

Tại các cuộc thi, các đội thi tài với nhau, đội thắng cuộc tổng hợp các yếu tố về tiếng nổ, độ dài của manh pháo khi nổ, vị trí nổ,...

- Đất xét mề gà, khuôn pháo, vồ nền đất, giao cắt vành, rê mở phình pháo, nước xoa con pháo.

- Nơi thực hành: Sân vận động, nhà văn hóa, trường học có mặt bằng bằng phẳng, không gồ ghề. 

Giá trị của DSVHPVT đối với đời sống cộng đồng
Tại các cuộc thi pháo đất, mọi người từ già đến trẻ đều cảm thấy náo nức, cùng nhau cổ vũ cho đội mình. Nhìn đôi tay, bàn chân các pháo thủ làm pháo một cách cẩn thận, khéo léo, người ta thấy đó như là những giao tiếp âu yếm, thân mật giữa con người với đất đai. Người ta không chỉ đang chơi với đất, mà như đang tâm tình, sẻ chia tình cảm vào trong từng miếng đất. Một tiếng nổ trầm ấm vang lên và manh pháo bung ra, càng dài, càng thẳng

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy DSVHPVT

UBND xã tổ chức cuộc thi pháo đất giữa các thôn mỗi năm một lần, tổ chức liên giải pháo đất với xã, tổ chức trò chơi pháo đất tại các dịp 30/4, 2/9, các thôn tổ chức thi pháo đất với nhau.
Ngành văn hóa cần có cơ chế khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Cần quan tâm đến tuyên truyền giá trị của trò pháo đất sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân để giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và thực hành trò pháo đất nhiều hơn.
6) Xã Liên Giang

Xã Liên Giang có tổng diện tích đất tự nhiên là 530,93 ha, bình quân 698,8 m2/người. Xã Liên Giang trước kia gồm hai làng Kim Ngọc và Hạ Đồng, đến năm 2003 tổ chức lại địa giới hành chính xã gồm 5 thôn: Ba Vì, Kim Ngọc 1, Kim Ngọc 2, Kim Ngọc 3, Minh Hồng với 7.598 nhân khẩu. Xã Liên Giang có 01 ngôi đình thờ Nam Hải đại vương và 3 ngôi chùa  gồm: Chùa Thiên Phúc, chùa Phúc Ba, chùa Gồ, 02 miếu gồm miếu Cả và miếu Trung Đồng và một số Từ đường trên địa bàn xã. 

Xã Liên Giang hiện có 1 DSVHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống là hội đền Sảnh.

· Hội đền Sảnh

(Thôn Kim Ngọc 2, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Nguyễn Hữu Hiển - Trưởng ban

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên:  Nguyễn Gia Toàn

Sinh năm:   1942                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kim Ngọc 2, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
(3) Họ và tên: Nguyễn Minh Lương

Sinh năm:   1953                    Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kim Ngọc 2, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(4) Họ và tên: Nguyễn Đắc Thúy

Sinh năm:   1953                    Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Kim Ngọc 2, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện DSVHPVT hội đền Sảnh

Đền Sảnh thờ Tản Viên Sơn Thánh, phối thờ Nam Hải Đại vương, Tam Kỳ Đại vương, Kim Trương Đại La, Thiên Quan Đông sứ, thờ thần ý thần Dương Tử.  Đền Sảnh còn lưu giữ 1 cuốn sách thuốc Nam chữa bệnh cho dân nghèo tương truyền là của thần y Thuần Dương Tử thời nhà Đường (thời kỳ Bắc thuộc) và đã được sao chép lại qua nhiều đời. Truyền ngôn, thần y Thuần Dương Tử vốn là quan lại nhà Đường được cử sang cai trị nước ta. Thuần Dương Tử là vị quan gần gũi dân chúng. Ông thấy người dân nghèo không có tiền mua thuốc chữa bệnh nên đã tự mình đi tìm cây thuốc quý trong dân gian về chữa bệnh cho dân nghèo. Ông lấy vợ làng Vọc và sinh hạ được 4 người con trai, hiện không rõ lai lịch hậu duệ của Thần y giờ ở đâu. Trong đền Sảnh có hai bức đại tự, một bức ghi: “Thanh tiên giáng” đại ý nói về công lao của thần y Thuần Dương Tử, người có công làm thuốc trị bệnh cho dân nghèo và để lại cuốn sách thuốc quý cho dân làng chữa bệnh. Bức thứ hai đề: “Thần Nhạc giáng” đại ý tôn thờ các vị thần như Nam Hải Đại vương; Đông Xứ Đại vương; Bát Bộ Đại vương; Kim Tương Đại La... có công lao với dân làng Vọc chúng tôi.... 

Để tưởng nhớ đến các bậc Thánh nhân có công lao với dân làng nên hàng năm cứ vào tiết Đông Chí (21 đến ngày 22 tháng 12) nhân dân lại tổ chức lễ hội trong 3 ngày.

Trước khi tổ chức lễ hội làng, Ban Khánh tiết đền làng mời các ông trưởng tộc các dòng họ, các cụ cao niên, Ban Văn hóa xã tới họp để thống nhất chương trình lễ hội. Sau đó báo cáo với UBND xã. UBND xã lập tờ trình cấp huyện xin mở lễ hội. Sau khi được UBND huyện cho phép tổ chức lễ hội, Ban khánh tiết, Ban tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia.

Trình tự lễ hội: Khai hội, đọc văn tế, các đoàn đại biểu chúc mừng, các đoàn dâng hương tế thánh.

5 năm dân làng tổ chức rước kiệu Thánh 1 lần từ các giáp từ làng Vọc về tại khuôn viên nhà đền ngự từ lúc khai hội đến lúc kết thúc hội mới rước về: Đoàn rước bao gồm: Cờ, kỳ lân, 2 kiệu kiệu Bác Hồ và kiệu đức Thánh, đội tế nam quan, nữ quan và nhân dân trong làng. Kết thúc lễ hội dân làng làm lễ Tế tạ lễ vật chính trong lễ hội gồm xôi, thịt, mâm hoa quả, bánh kẹo. Cùng với việc tế lễ ở trong đền diễn ra, ở ngoài  tổ chức các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ người, cờ tướng. Buổi tối tại đình diễn ra văn nghệ là đội chèo của làng và mời các đội chèo làng khác.

 UBND xã tổ chức lễ hội hàng năm, lãnh đạo thôn thành lập ban khánh tiết, ban hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự trong ngày diễn ra lễ hội; Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi tham gia vào công tác chuẩn bị, hậu cần của lễ hội; Kinh phí tổ chức lễ hội do toàn thể nhân dân, con em xa quê đóng góp công đức.Từ các nguồn công đức của người dân, các thanh đồng đạo quan. Hội đồng hương Liên Giang thành phố Thái Bình công đức 50 triệu ngoài ra còn nguồn công đức của bà con trong thôn. Nguồn công đức được giao cho Ban quản lý di tích giữ và chịu sự quản lý của UBND xã cần chi tiêu gì thì làm tờ trình trình xã.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ công lao của Thánh. Lễ hội cũng là dịp người dân được gặp gỡ, giao lưu với nhau sau những ngày làm ăn vất vả ngược xuôi. Được cùng nhau hòa mình vào các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, cùng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn tấn tới. Từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Lễ hội tổ chức đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh, tham quan du lịch và hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghệ thuật của di tích từ đó xây dựng ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

Người dân tham gia bảo vệ, giữ gìn di tích, tham gia hiến đất công đức để mở rộng khuôn viên di tích tạo cho ngôi đền ngày càng khang trang sạch đẹp.
Hàng năm mỗi khi tổ chức lễ hội chính quyền từ xã đến thôn đã tích cực tuyên truyền và thành lập Ban tổ chức lễ hội. Đối với chính quyền xã đã thành lập Ban quản lý di tích, theo dõi và chịu trách nhiệm trước UBND xã về các hoạt động của các di tích và các lề hội trong toàn xã theo quy chế hoạt động của Ban quản lý di 
Đối với chính quyền thôn đã thành lập Tiểu ban quản lý di tích, mọi hoạt động trong lễ hội, chính quyền thôn cùng với Tiểu ban quản lý di tích thực hiện (quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích và Nội quy lễ hội đã được UBND xã phê duyệt).

7) Xã Đông Tân
Xã Đông Tân miền đất phía Nam của huyện Đông Hưng, gần cửa sông Hồng, sông Trà Lý, nơi đây đất đai được phù sa bởi các con sông này hội tụ và tiến ra biển qua nhiều thế kỷ mà hình thành nên. Ở Thượng Liệt có tới 12 ngôi miếu thờ 12 vị thiên quan của 8 phe ở rải rác khắp làng. Hiện ở Đông Tân còn duy nhất quần thể di tích đình, chùa, lăng thôn Thượng Liệt và Chùa Lan thôn Lại Xá.

Xã Đông Tân có 02 DSVHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống và 01 di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

· Lễ hội chùa Lan

(Thôn Song Lan, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Tiến Chiến



Sinh năm: 1973


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Song Lan, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị An

Sinh năm: 1981


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Nguyễn Văn Hồng

Năm sinh:  1955                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban QLDT

Địa chỉ liên lạc: Thôn Song Lan, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng

(4) Họ và tên: Quách Hồng Thanh

Năm sinh:  1958                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Song Lan, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng

(5) Họ và tên: Đại đức Thích Thanh Lương

Năm sinh:  1987                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa

Địa chỉ liên lạc: Thôn Song Lan, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng

Nhận diện DSVHPVT hội chùa Lan

Chùa thờ Phật và phối thờ Khổng Tử. Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày mồng 6 đến ngày mồng 8 tháng Giêng. Do UBND xã đứng ra tổ chức, trong lễ hội thường diễn ra các hoạt động phong phú, đa dạng: Rước lễ từ các phe, miếu của đình về chùa. Những người có chức sắc của làng cùng các chủ phe, miếu các dòng họ rước lễ ra chùa tổ chức lễ hội.

Thành phần rước gồm: Trống ngũ lôi, đội kèn bát âm, kiệu văn, kiệu bát cống, ghi lễ đội cầu do hội tín đồ phật tử, đội kèn tây, trống đồng, cùng với nhân dân trong làng và quý khách thập phương. Sau khi rước lễ về chùa tổ chức khai mạc lễ hội. Lễ khai mạc có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc do Phó chủ tịch UBND xã đọc. Lễ dâng hương của các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương. Lễ vật chính trong lễ hội: Mâm mũ quả, hương giấy tiền. Lễ tế do đội tế của Ban quản lý di tích thành lập gồm 16 thành viên, tế tại sân chùa nơi tổ chức lễ hội, nội dung tế tế Thánh, dâng hương, cầu cho quốc thái dân an. Trong các ngày lễ hội còn có các đội tế ở các địa phương bạn đến tham gia để giao lưu. Chương trình biểu diễn văn nghệ trong các buổi tối và kết hợp tổ chức biểu diễn các giá đồng và văn nghệ múa hát dân gian. Tổ chức các hoạt động thể thao như cờ tướng, kéo co, chọi gà, đá bóng, bóng chuyền.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Lễ hội chùa Lan không chỉ làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho cộng đồng cư dân, mà còn góp phần tích cực vào việc giáo dục cho nhân dân về truyền thống yêu quê hương, đất nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Là văn hóa tâm linh, tạo niềm tin cho quân chúng nhân dân vào Đức Phật. Mọi người tham gia lễ hội vui vẻ, phấn khởi, đón mùa xuân mới tích cực hang say lao động sản xuất một năm tràn đầy niềm tin. Tạo sự đoàn kết tình làng nghĩa xóm, sống có trước sau kính trên nhường dưới, nhà nhà phấn đấu vươn lên tích cực lao động sản xuất.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Tích cực tham gia các hoạt động của lễ hội, thành lập câu lạc bộ văn hóa văn nghệ để phục vụ cho lễ hội.

- Tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền trực quan để người dân biết được ý nghĩa của lễ hội.

- Ban tổ chức và chính quyền xã hàng năm kiểm tra và hướng dẫn công tác quản lý lễ hội nhằm nâng cao nhận thức và nghiệp vụ cho người trực tiếp quản lí di tích cũng như cộng đồng cư dân nơi đây.

 - Bộ phận an ninh  triển khai các biện pháp bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, và quản lý tốt các dịch vụ.

- Đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nghi danh lễ hội chùa Lan vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Hội làng Thượng Liệt
(Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện gồm:

(1). Họ và tên: Trần Đình Ân 

Năm sinh: 1938

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích

Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2).Họ và tên: Ngô Văn Loan 

 Năm sinh: 1953

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3). Họ và tên: Nguyễn Đình Thanh 

Năm sinh: 1945

Nghề nghiệp: Phó ban Quản lý di tích

Địa chỉ: Xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4). Họ và tên: Phạm Đức Tăng
Năm sinh: 1938

Nghề nghiệp: Hưu trí

Địa chỉ: Xóm 3, thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5). Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên

Năm sinh: 1940

Nghề nghiệp: Giáo viên nghỉ hưu

Địa chỉ: Thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(6). Họ và tên: Nguyễn Xuân Khải

Năm sinh: 1949

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(7). Họ và tên: Ngô Thị Hiên

Năm sinh: 19646

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Xóm 1, thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(8). Họ và tên: Nguyễn Thị Thơi

Năm sinh: 1933

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(9). Họ và tên: Ngô Thị Nòng

Năm sinh: 1930

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(10). Họ và tên: Đỗ Thị Thuấn

Năm sinh: 1933

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(11). Họ và tên: Phạm Thị Gái

Năm sinh: 1948

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(12). Họ và tên: Bùi Văn Sâm

Năm sinh: 1935

Nghề nghiệp: Giáo Viên

Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(13). Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Năm sinh: 1952

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(14). Họ và tên: Nguyễn Minh Tân

Năm sinh: 1947

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội làng Thượng Liệt

Lễ hội làng Thượng Liệt diễn ra tại đình Thượng Liệt xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đình làng thờ công chúa Quí Minh con vua Trần Duệ Tông. Theo thần tích còn lưu tại đình: Vào cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14 niên hiệu Long Khánh đời thứ 10 có Vua Trần Duệ Tông sinh được 3 người con gái: Chị cả là Trần Quí Minh, em thứ 2 là Trần Thị Bảo Hoa và em thứ 3 là Trần Thị Ngọc Ánh. Vì thời đại phong kiến con gái không được lấy chồng ngoài dòng họ, về sau không có người nối dõi truyền ngôi, nên triều chính có nhiều phản loạn tranh dành địa vị quan quân phản nghịch, đúng lúc đó Mao Duyên Thọ, muốn đưa 3 chị em bà sang làm cung phi hoàng hậu Vua Tàu, nhưng không được ba chị em bà đồng ý, triều chính bấy giờ xảy ra nhiều phản loạn. Đứng trước tình hình đó buộc chị em bà phải thuận ý vua cha, mẹ cho yên xã tắc. Từ đó có câu “ Duyên làm sao cớ làm sao, phận má hồng mỹ nữ sang cống hồ làm ở chiêu quân”. Chị em bà đem tâm cầu nguyện thiên địa chứng giám tâm linh sang cống Hồ khi xa cha xa mẹ, giữa đường gặp một cụ già đem biếu một áo cà sa để cho bà Trần Quí Minh mặc, khi xa cha mẹ  đến một nơi cung trần bỏ vắng, sau đó mới được biết đó là vị quan thiên thần giáng xuống cứu chị em bà, có nhiều lần vua Tàu gần Bà, chính nhờ cái áo cà sa phát ra những Kim tinh quái làm cho Vua Tàu hoảng sợ cho Bà là người trời nên từ đó chị em Bà được yên tâm vui cảnh cùng mỹ nữ. Cũng thời gian đó không may nhận được tin nước nhà quân Mông nhà Chu đem quân sang đánh để xâm chiếm Chiêm Thành lần thứ 2, nhằm đô hộ nước Việt, vì triều chính xảy ra phản loạn, buộc nhà vua phải đem quân ra trấn ải, cân sức 2 bên nhà vua không đủ sức chống nên đã từ trần, khi được tin vua cha mất đem lòng thương nhớ lúc này bà thuận ý làm cung phi vua Tàu, nhưng bà xin vua Tàu điều kiện cho bà phục tang cha hết 3 năm và bắc cho bà một cầu vòng để lặp đàn công tự ngày tháng tụng kinh cầu siêu cha và bà đã được vua Tàu đồng ý: 

“Gió lạnh căm căm giọt nước mắt

Cớ làm sao phải sang trần

Thế phận hèn phải chịu cho yên xã tắc tiếc người thân”

Trong những năm tu hành cầu siêu cho cha, chị em Bà đã sưu tập được cuốn Chiêu Quân Cống Hồ cho đến khi hết tang cha bà đóng vào tráp đưa tập múa vào tráp sơn đóng kín thả trôi về đất Việt với ý nghĩ trôi bất cứ về nơi nào cũng được sau đó bà định nhảy xuống biển tự vẫn, nhưng không thành vì có sự quan tâm của các quan túc phẩm hầu cùng mỹ nữ nên bà không đạt được nguyện vọng.

Đến năm 1388 triều chính nước nhà được Trần Phế Đế lên ngôi trị vị đang dung hòa với giặc Nguyên Mông lăm le xâm chiếm đất Việt, vào thời cơ thuận lợi Trần Phế Đế ra chiếu chỉ đón chị em bà về triều tiếp tục sự nghiệp vua cha, có 2000 mỹ nữ cùng các quan quân quần hồng áo thắm đón bà về nước. Khi chị em bà về nước, chị em bà không về triều chính, mà xin phép cố mẫu cùng các quan trong triều, chị em bà cùng các mỹ nữ đi theo bờ biển để tìm vật quý đó là tráp sơn đóng kín được bà thả trôi ở bên Hồ Quốc và bà nghĩ nếu gặp tráp đó trôi dạt về đâu thì chị em định quân cơ ở đó. Không can ngăn được buộc lòng cố mẫu cùng triều chính phải thuận theo ý chị em bà đi theo nguyện vọng của bà. Trong suốt thời gian bà cùng quân cơ mỹ nữ đi theo về phía biển, về đến cửa biển Sông Trà gặp một bè gỗ trôi cùng tráp dưới sông - đó chính cái bà cần, là sự mong ước trong suốt thời gian đi tìm của chị em bà. Sau đó ba chị em định quân cơ từ ấy thuộc cửa biển Sông Trà nay là xã Thái Sơn huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình. Rải quân về đến ngã ba Sông Diêm thuộc tổng An Tiêm cũ cửa Diêm Điền theo ven sông Trà Lý mục đích ngăn chặn giặc Nguyên Mông sang đánh nước ta nay là di tích đền Tam Tòa nữ tướng nhà Trần. Sau đó, chị em bà chia làm ba nơi theo vùng dân cư đang sinh sống bằng nghề chài lưới. Nơi đây dân nghèo khổ có cây sú vẹt chưa có đồng ruộng, chị em bà tự cấp kinh tế để cùng sống nuôi dân. Một vùng cửa biển là em thứ ba Trần Thị Ngọc Ánh, người em thứ hai là Trần Thị Bảo Hoa về thôn Phúc Lộc nay là xã Thái Giang huyện Thái Thụy, người chị cả Trần Thị Quí Minh về ấp Giắng nay là Tổng Thượng Liệt. Đây là một vùng đầm lầy, cây cối um tùm, rậm rạp, cư dân thưa thớt. Bà đã triệu tập cư dân lập nên trang ấp, khai khẩn đất hoang hóa, phát triển nông nghiệp, lập ấp dựng chùa. Bà hóa thân ngày 13 tháng 4, để tưởng nhớ ơn Bà người đã cùng nhân dân khai phá vùng đất này và bà được thờ tại đình các làng. Từ đó bà được nhân dân suy tôn phong tặng là Thánh Mẫu, là Thành Hoàng và ở làng Thượng Liệt hiện còn 22 đạo sắc của 16 vương triều, các vương triều đều phong bà là Thượng Đẳng Thần. 

Sáng ngày 10 tháng Giêng lễ hội làng Thượng Liệt được bắt đầu với nghi lễ rước lễ Phật bên chùa Thiên Đức Tự. Thứ tự của đám rước theo một vòng quanh  làng, đội múa lân đi trước dọn đường, kế là đội cờ, đội cầu, phường bát âm. Tiếp đến là kiệu văn, kiệu bát cống, cuối cùng là đội múa Giáo cờ giáo quạt, đội tế nữ quan, các cụ già làng, trong trang phục áo chùng màu đỏ, đoàn hành lễ và dân chúng dự hội. Sau khi rước lễ Phật về đình, ông Trưởng ban Quản lý di tích đình tiến hành đánh trống khai mạc lễ hội làng Thượng Liệt. Lần lượt các đoàn đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban ngành đoàn thể, các dòng họ, tín đồ phật giáo cùng toàn thể bà con địa phương, du khách thập phương, con em xa quê hương vào dâng hương lễ Phật, lễ Thánh. Chiều ngày 10 tháng Giêng, sau khi hoàn thành lễ rước Phật về đình đoàn tế nữ quan khu di tích làm lễ dâng hương và tế cáo. Đoàn tế nữ quan xã Đông Tân được thành lập năm 1990 có 4 đoàn mỗi đoàn gồm 20 người đều là người trong xã. 

Sáng 11 và 12 tháng Giêng tổ chức rước lễ Bà Thợ của 02 thôn Đông Thượng Liệt và thôn Tây Thượng Liệt. Ông Thầy có nhiệm vụ đón lễ, điển lễ còn Bà Thợ trước kia có nhiệm vụ dạy múa cho các cháu nhưng ngày nay Bà Thợ không nhất thiết phải dạy múa nữa mà nhiệm vụ của bà là giám sát các cháu múa. Người được chọn làm Bà Thợ trước một ngày phải ra ngoài đình rước chân hương thờ Thánh ở đình về nhà lập ban thờ, thờ ở nhà một đêm. Đến sáng hôm sau theo thứ tự hai bên Đông đình và Tây đình đều rước lễ Bà Thợ về đình trình đức Thánh, thứ tự đoàn rước lần lượt đi đầu là đội kỳ lân, đội cờ, tiếp đến là kiệu văn, đội cầu, tiếp đội cầu là lễ vật. Lễ vật này do nhà Bà Thợ chuẩn bị, thường nếu nhà bà thợ có điều kiện thì lễ vật sẽ là 7 đến 10 lễ, còn lại tuỳ vào khả năng, điều kiện kinh tế của gia đình. Khi đoàn rước về đến cổng đình hai ông thầy miền Đông và miền Tây Thượng Liệt có trách nhiệm ra ngoài cổng đình đón lễ của bà thợ sau đó vào sân đình điển lễ. Bà Thợ miền Đông Thượng Liệt sẽ vào cổng bên Đông và ngồi bên cửa Đông còn Bà Thợ miền Tây Thượng Liệt vào cổng Tây và ngồi bên cửa Tây Thượng Liệt, hai bà ngồi đối diện nhau đông nhìn sang tây và tây nhìn sang đông, sau đó gia đình hai bà thợ lần lượt vào lễ Thánh. 

Ngoài lễ rước Bà Thợ trong sáng 11 và sáng 12 còn tổ chức lễ rước lễ vật của các thôn, làng trong xã. Các thôn chuẩn bị lễ vật và tập trung ở Nhà Văn hóa thôn hoặc nhà ông Trưởng thôn theo đoàn rước lần lượt từng thôn dâng lễ vật do thôn mình chuẩn bị vào dâng lên Thánh, sau khi làm lễ dâng Thánh thì hưởng lộc mang về thôn tổ chức liên hoan. Việc làm này không những thể hiện sự tôn kính lên thánh mà còn thể hiện tình đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhau giữa các gia đình, các thôn xóm trong cộng đồng cư dân. Trong lễ hội xưa có rước lễ Ông Thầy, nhưng ngày nay lễ rước Ông Thầy cũng không còn thực hiện bởi do mức độ ảnh hưởng của Ông Thầy không cao, tầm quan trọng chưa đủ mặt khác còn tiết kiệm được chi phí tổ chức nên Ban Quản lý khu di tích đã họp, bàn và thống nhất bỏ lễ rước Ông Thầy. Hai Bà Thợ sau khi rước về đình và làm lễ, được đưa vào hai tòa giải vũ. Nơi hai bà ngồi được trang hoàng lộng lẫy, uy nghi. Ông chủ tế bước ra lễ Thánh và bắt đầu múa Giáo cờ giáo quạt.  

Cũng trong ngày 11 và ngày 12 tháng Giêng bên cạnh việc tổ chức rước lễ Bà Thợ và múa Giáo cờ giáo quạt, trong lễ hội còn đan xen tổ chức các trò vui chơi, giải trí dân gian như chọi gà, cờ tướng, kéo co, vật ... buổi tối còn tổ chức thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu và các chương trình văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước mang tính lành mạnh. Nhằm bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc đồng thời mang tính giáo dục truyền thống cho thế hệ ngày nay và thế hệ mai sau góp phần đáp ứng như cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể lễ hội làng Thượng Liệt 

Hằng năm, cứ mỗi độ tết đến xuân về lễ hội truyền thống làng Thượng Liệt diễn ra trên địa bàn xã thu hút đông đảo khách thập phương và toàn thể nhân dân tham gia lễ hội. Lễ hội đã trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sinh hoạt văn hóa tinh thần, mang tính tâm linh và có ý nghĩa sâu sắc mang đậm nét đạo lý, truyền thống tôn kính tổ tiên uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công lao của vị thánh đã công lớn trong việc khai hoang, lập ấp truyền nghề mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Người dân đến với lễ hội, tham gia vào lễ hội như là một nhu cầu tự thân, với tâm nguyện tốt lành và hướng thiện. Sau một năm bề bộn với công việc, với những lo toan thường nhật, tham gia trẩy hội ngày xuân, khách hành hương có dịp giải tỏa những âu lo, phiền muộn trong cuộc sống thường ngày, được thư giãn tinh thần với những trò chơi dân gian lành mạnh trong ngày hội, không những thế còn được thưởng thức tham quan, thưởng ngoạn, tìm hiểu về khu di tích đình, chùa, lăng thôn Thượng Liệt. 

Lễ hội làng Thượng Liệt có giá trị lịch sử sâu sắc gắn với sự tích Bà Trần Quí Minh người đã có công khai hoang, lập ấp tạo nên làng Giắng ngày nay. Đây còn là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử hào hùng, truyền thống tốt đẹp hiếm có của dân tộc Việt Nam nói chung và của làng Giắng nói riêng. Khu di tích đình, chùa, lăng làng Thượng Liệt còn là không gian của lễ hội tái hiện lịch sử, gợi nhớ thân thế và sự nghiệp của Bà Trần Quí Minh cũng như tri ân công lao của Bà đối với người dân làng Thượng Liệt.

 Đến với lễ hội Thượng Liệt du khách còn được hòa mình, thưởng thức một bộ môn nghệ thuật dân gian độc đáo có một không hai được ghi vào sử sách và lưu truyền, duy trì và phát triển đến tận hôm nay đó là điệu múa Giáo cờ giáo quạt. Đây là tài sản vô giá, là hình thức sinh hoạt văn hóa chỉ có Thượng Liệt mới có. Điệu múa không những nhắc nhở mỗi người dân nhớ đến công ơn của người đã sáng tạo ra nó, mà còn là nơi để người dân tham gia lễ hội được thả hồn, được vui chơi, giải trí sau những ngày vất vả, lam lũ, mệt nhọc là nơi gửi gắm cuộc sống ấm no, hạnh phúc góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khôi phục phát huy giá trị văn hóa. Múa Giáo cờ Giáo quạt là hoạt động văn nghệ chính, trọng tâm của lễ hội đầu xuân, gắn kết với quần thể di tích đình, chùa, lăng thôn Thượng Liệt, có mối quan hệ biện chứng sâu sắc, nương tựa vào nhau cùng nhau tồn tại và phát triển.
Lễ hội làng Thượng Liệt là nơi con cháu tỏ lòng thành kính, báo hiếu cha mẹ thông qua tục rước lễ Bà Thợ. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa và nhân văn, chứng tỏ lòng thành của con cái đối với cha mẹ, mong muốn những điều tốt đẹp đến với cha mẹ, mong sao cha, mẹ được an lành và khéo mạnh mãi mãi với con cháu. 

Lễ hội làng Thượng Liệt còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp, vai trò và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ làng Giắng nói riêng. Họ là không chỉ là người giữ lửa trong gia đình mà họ còn khẳng định được vị trí và khả năng của mình trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì người phụ nữ được coi là hạt nhân của tế bào này. Phụ nữ làng Giắng nói riêng và Đông Tân nói chung luôn học tập, noi theo tấm gương của Bà Trần Quí Minh người có công lớn trong việc tạo lên làng Giắng ngày nay. Họ không chỉ chăm lo cho gia đình mà còn là người thắp lên ngọn lửa tình yêu, niềm tin, ước mơ hi vọng cho mỗi thành viên trong gia đình. Theo thời gian từ xa xưa những chuẩn mực có nhiều đổi thay nhưng vai trò thắp lửa và giữ lửa cho gia đình của người phụ nữ thì không bao giờ thay đổi.
 Lễ hội truyền thống làng Thượng Liệt với sức sống mãnh liệt vốn có ăn sâu vào tiềm thức, trở thành nhu cầu, khát vọng không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đây cũng là dịp để quảng bá cho khách du lịch trong và ngoài tỉnh thấy được nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc cũng như những phong tục, tập quán của một vùng quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. 
Vai trò của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Trong tiềm thức của người dân Đông Tân, lễ hội làng Thượng Liệt là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đời sống của cộng đồng cư dân nơi đây, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, là hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân trong xã. Là nền tảng gắn kết mối tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, trong thôn xóm và trong làng xã với nhau, là môi trường bảo tồn giao lưu truyền thống văn hóa và là biểu tượng của sự kết dính cộng đồng.
Đến với Thượng Liệt người dân được hòa mình vào các trò chơi dân gian, được thưởng thức những 36 cấp múa Giáo cờ Giáo quạt do chính cộng đồng nơi đây tổ chức. Chính những sinh hoạt cộng đồng đó đã giúp con người gần gũi nhau hơn, hiểu biết lẫn nhau, thông cảm cho nhau, đôi khi còn giúp nhau xoa dịu những mâu thuẫn, căng thẳng trong quan hệ hằng ngày từ đó tăng thêm sự đoàn kết gắn bó nhau hơn. Bởi chỉ có dịp lễ hội diễn ra mọi người mới được gặp gỡ, giao lưu, thư giãn, sẻ chia và hưởng thụ những giá trị của cuộc sống sau những ngày lao động sản xuất, tất bật cơm áo, gạo tiền. Đến với Thượng Liệt cái đẹp có cơ hội phát huy, cái xấu sẽ bị cộng đồng đào thải, mọi người đến đây với mục đích hướng thiện và thanh lọc tâm hồn, tái tạo năng lượng cho một năm mới trần đầy sức sống, niềm vui và hạnh phúc.

Hiện trạng di sản văn hóa phi vật thể 

- Lễ hội làng Thượng Liệt hàng năm vẫn duy trì, và được tổ chức từ ngày 10/1 đến hết ngày 12/1 Âm lịch và ngày 10/4 âm lịch trong ngày hóa của Thánh. Vào ngày này địa phương không tổ chức các hoạt động như ngày hội đầu xuân mà chỉ tổ chức dâng hương và tế lễ của nhân dân trong làng.

- Không những thế trong lễ hội một số hoạt động ngày nay không còn được thực hành như trước nữa như: Trước kia người được chọn làm Bà Thợ sẽ được cấp 1 sào ruộng cấy trong vòng 1 năm nhưng sau đó do chính quyền cách mạng cải cách ruộng đất đã lấy hết ruộng không còn ruộng để cấp nữa nên chuyển sang cấp tiền (500.000đ) cho Bà Thợ; trong lễ hội xưa có rước lễ Ông Thầy, nhưng ngày nay lễ rước Ông Thầy cũng không còn thực hiện bởi do mức độ ảnh hưởng của Ông Thầy không cao, tầm quan trọng chưa đủ mặt khác còn tiết kiệm được phần nào chi phí; Bà Thợ trước kia ngồi trên võng đào có người khiêng, ngày nay không sử dụng võng mà được thay thế băng xe lăn – vì xã hội phát triển, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đã cải tiến thay thế sức người bằng phương tiện việc làm này là một tiến bộ vượt bậc đã giảm bớt một số thủ tục rườm rà và cải biên cho hợp lý, thuận tiện hơn. 

Các biện pháp bảo vệ

- Việc tổ chức lễ hội hàng năm ở Thượng Liệt ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm, đặc biệt là sự vào cuộc của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

- Tư liệu hóa toàn bộ hoạt động phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, ghi hình các kỹ năng, tập tục liên quan đến lễ hội như tục rước ông thầy, bà thợ, múa Giáo cờ Giáo Quạt và các hoạt động khác nhằm lưu giữ và bảo tồn lâu dài di sản văn hóa phi vật thể lễ hội làng Thượng Liệt.

- Hàng năm Ban tổ chức lễ hội cũng đề ra một số qui chế để toàn thể nhân dân và quí khách thập phương thực hiện như: Không gây mất trật tự, an ninh xã hội. Không lợi dụng truyền đạo trái phép, không làm cản trở giao thông và các hoạt động công cộng. Không tổ chức tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Tuyệt đối đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thắp hương, đốt nến, giấy tiền, và các vật liệu dễ cháy tránh nguy cơ hỏa hoạn. Giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn sự yên tĩnh, hạn chế gây tiếng ồn vào ban đêm.

- Múa Giáo cờ giáo quạt

(Xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện gồm:

(1). Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên

Năm sinh: 1940

Nghề nghiệp: Giáo viên nghỉ hưu

Địa chỉ: Thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2). Họ và tên: Ngô Thị Hiên

Năm sinh: 19646

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Xóm 1, thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3). Họ và tên: Nguyễn Thị Thơi

Năm sinh: 1933

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4). Họ và tên: Ngô Thị Nòng

Năm sinh: 1930

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5). Họ và tên: Đỗ Thị Thuấn

Năm sinh: 1933

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(6). Họ và tên: Phạm Thị Gái

Năm sinh: 1948

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(7). Họ và tên: Bùi Văn Sâm

Năm sinh: 1935

Nghề nghiệp: Giáo Viên

Địa chỉ: Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(8). Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Năm sinh: 1952

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản văn hóa phi vật thể

Múa Giáo cờ giáo quạt là điệu múa cổ, gắn với những ghi thức cổ truyền xuất hiện ở làng Giắng từ thời nhà Trần cách ngày nay trên 600 năm. Theo các thần tích, thần sắc hiện đang được lưu giữ và tương truyền theo lời kể của các cụ cao niên trong làng thì điệu múa Giáo cờ giáo quạt do công chúa Quý Minh sáng tạo ra theo tích Chiêu Quân cống Hồ. Sau khi lập ấp, dựng làng công chúa Quý Minh đã dậy dân trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, kéo sợi. Vào những ngày đầu mở đất, để giúp người dân quên đi nỗi gian nao, cực nhọc và cũng là nơi để vơi đi nỗi nhớ kinh thành của mình, công chúa đã soạn ra điệu múa Giáo cờ giáo quạt và dậy cho dân làng Giắng điệu múa này.

 Múa Giáo cờ giáo quạt là hình thức múa dân gian tập thể có kết hợp với múa đôi (múa đi sứ - đi đôi – múa má), nội dung điệu múa diễn tả tâm trạng của một cô công chúa trước khi đi xa làm lễ tạm biệt vua cha.

Diễn viên tham gia múa: Gồm tất cả các cô gái trẻ 40 đến 50 cô, chưa đến tuổi lấy chồng của làng Giắng, ở một vài lớp múa có thêm ông đọc róng và ông Quản trò.

Đạo cụ: Các cô lèn (cô múa) mỗi người một lá cờ nhỏ bằng giấy và một quạt giấy (quạt không mở mà gập trong suốt quá trình múa). Cờ quạt chất liệu làm bằng tre, giấy. Khi múa tay cờ, tay quạt lúc bên này lúc bên kia, đổi tay cờ sang tay quạt, thường được gọi là tráo cờ, tráo quạt. Tiếng địa phương gọi “tráo” là “giáo” cũng như gọi “trời” là “giời”. Cờ tượng trưng cho hình ảnh người anh hùng đi đánh giặc, cứu nước bảo vệ đất nước, cờ có 5 màu gọi là ngũ sắc biểu hiện 5 phương hướng, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Quạt tượng trưng cho vẻ đẹp an nhàn, yêu đời, tôn vinh vẻ đẹp và vai trò của người phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra còn có một trống cái làm hiệu lệnh duy nhất để chỉ huy đội múa.

Y phục: Ông Thầy: Mặc áo tế chùng. Ông đọc Róng: Mặc quần chùng, áo chùng, khăn đỏ chít đầu. Ông Quản trò: Đầu đội khăn đỏ, thắt lưng xanh. Các cô lèn: Quần chùng, áo dài, khăn đỏ, thắt lưng xanh yếm đào. Hai cô đi sứ: Mặc đẹp hơn các cô lèn. 

Múa Giáo cờ giáo quạt được tổ chức ở trước sân đình Thượng Liệt có tất cả 36 cấp múa, đây có lẽ cũng chỉ là con số ước lệ. Nhiều cấp sử dụng chất liệu múa dân gian của người Việt và được cải biên cho phù hợp. Các thế múa (ngón tay, ngón chân, nhún người, quay người) đội hình cũng như tuyến múa khá đa dạng và phức tạp. Nhiều động tác tập trung diễn tả cảnh sinh hoạt nơi thôn dã, đồng quê như chim bay, cò bay, chao tép, vạt tôm, chèo thuyền, … tạo cho điệu múa có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Nghi lễ, tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước thể hiện rõ ở các cấp múa (đội hình vòng tròn ngược kim đồng hồ và hình âm dương – số 8), các cấp múa diễn ra như sau:

Cấp múa đi sứ: Mở đầu là cấp múa đi sứ gồm 16 động tác và múa đi đôi (cấp múa này thường được múa ở sân trong của đình). Ở phần múa này hai cô đi sứ đứng sóng đôi múa đối xứng nhau từng động tác, gương mặt đăm chiêu, khắc khoải.

Múa má: Trong khi hai cô đi sứ làm các động tác trên thì các cô múa má làm các động tác sau:

Múa má thường chọn 6 cháu múa cấp này, phải là những em bé nhất trong đội vào múa)

Hai tay dang rộng, vẫy cánh thoải mái, tiến lên bằng những bước chạy nhỏ, chắp hai tay vái rồi lùi xuống. Cứ như vậy tiến lên 3 lần, vái  3 lần, lùi 3 lần, chuyển động tác khác.

Múa Bái vua: Khi kết thúc phần múa đi sứ đến cấp múa Bái vua cấp này do 2 cô sứ trình diễn, đội hình xếp thành nhiều hàng ngang, hàng nọ cách hàng kia hai mét. Người trong hàng đứng cách nhau hai mét vừa múa vừa di chuyển tạo thành một hàng chữ nhật rồi mở rộng dần theo hình tròn, tiến theo chiều ngược kim đồng hồ.

Múa Cửa và múa Rè: Múa Cửa và múa Rè, động tác múa giống nhau, chỉ khác ở chỗ: múa Cửa đứng hàng ngang tại chỗ, còn múa Rè chuyển động theo hình tròn.

Các động tác múa, các cấp múa vừa được kiều khiển theo dịp trống, vừa có lời róng kèm theo để ăn khớp, hòa vào cùng với điệu múa tạo nên sự uyển chuyển nhưng cũng không kém phần long trọng, uy nghi.

Múa Sắc ngũ phương: Đến cấp múa Sắc ngũ phương lời róng như một bài văn khấn xua đuổi ma quy, tai ương, cầu mong sự an khang, phú quý cho dân làng. Các động tác múa uyển chuyển, đội hình đẹp, chi tiết phong phú múa theo dịp của trống và thanh la, lời róng đọc từng phương, mỗi khi đọc hết một phương thì hiệu trống, thanh la nổi lên.

Cấp múa chèo đò: Đây là điệu múa mô phỏng động tác chèo đò có xướng và xô. Đội hình múa càng đông trông càng đẹp mắt.

Cấp múa nhất quấn lân: Từ đội hình vòng tròn thu hẹp dần của cấp múa chèo chuyển sang đội hình vòng tròn mở rộng để quấn đôi (cặp đôi). Hai người quấn vào nhau, đây là cấp múa náo nhiệt nhất mà cũng được xem là cấp múa khó nhất trong 36 cấp múa Giáo cờ giáo quạt các cô gái chắp cả hai tay cờ và tay quạt lên đầu đi nhanh bước gấp theo nhịp trống dồn, có lúc gần như chạy. Đội hình múa vòng có lúc cắt ngang có khi đi chéo, hoặc lộn phía dưới lên phía trên người xem như được chứng kiến hai con rồng ở hai nửa sân đình uốn lượn vờn nhảy. Cấp múa này khố nên phải có sự chỉ đạo của người quản trò và các nghệ nhân ở hai bên cánh múa.

Cấp múa nhị quấn lân: Động tác tay giống như ở cấp múa nhất quấn lân. Động tác chân có khác: Khi xoay người đổi chỗ cho cặp múa của mình thì sang quấn người cặp khác, đổi lượn lần lượt đến hết vòng. Và như vậy ai cũng được múa với nhau rồi lại trở về cặp cũ của mình. Kết thúc cấp múa.

Cấp múa Lòng ta cật ta: Đứng quay mặt vào nhau, tay đổ chuông cờ, quạt với tai. Chân bước ngắn theo nhịp trống điểm 1-2-3. Xoay lưng áp vào nhau, nhún xoay, áp bụng vào nhau, nhún (khi nhún tay vẫn chuông ngang tai nhưng nhún người xuống theo chân).

Cấp múa lòng ta cật người: Đội hình và động tác múa như cấp múa lòng ta cật ta chỉ khác là đổi vị trí cặp đôi, áp lưng vào người này nhưng lại áp bụng vào người kia và ngược lại, chuyển đến hết vòng. Chuyển đổi theo mẫu sau: A +B = C + D, khi quay A +C = B + D (áp lưng nhau).

Cấp múa diễn hoa cài cổ: Đây là cấp múa thể hiện cách trang điểm của các cô gái, vì có động tác dùng giáo quạt rẽ ngôi. Tuy cùng một động tác nhưng mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau trong đội hình vòng tròn không giao lưu với nhau

Cấp múa đổi giáo một tay: Hai tay chắp để phía bụng chân phải bước lên, chân trái kéo về, làm ba nhịp, đưa tay cầm quạt ra rồi kéo vào lòng mình, tay đưa, chân xoay người về bên phải, đưa tay phải lên vuốt tóc mai.

Khi bước đi, bàn chân không nhấc khỏi mặt đất (bám âm), chân kẹp hai đùi áp nhau, nối gót nhau.

Múa đổi giáo hai tay: Chân bước, tay đưa ra, nhún người, thu tay cờ lại. Cũng làm như vậy với tay quạt.

Khi xoay người về phía phải, đưa tay lên vuốt tóc và nhún người.

Múa giáo cờ giáo quạt: Bước ngắn, tay cớ tay quạt giơ ngang tay, nhún ba nhịp, xoay người vào phía trong vòng tròn (khi xoay, xoay theo chiều tay trái) nhún ba nhịp, xoay ra ngoài, đổi tay cờ tay quạt. Động tác đổi tay nhanh theo nhịp trống.

Múa xênh xang: Hai tay cờ và quạt giơ ngang tai, vẫy bằng động tác lắc cổ tay. Đi bước nhỏ nhẹ nhàng nhưng nhanh như chạy.

Múa rồng: Hai tay cờ, quạt đưa lên đầu, các ngón tay đan vào nhau, cổ tay lắc thật dẻo, chạy theo vòng tròn (ngược kim đồng hồ). Chia vòng tròn làm 2, chạy A – B theo hình âm dương. Trống thúc dồn, đội hình chuyển động nhanh để chuyển sang cấp múa nẩy cờ.

Cấp múa nẩy cờ: Hai cánh múa bên đông và bên tây cùng dồn về điểm A, tiến về cửa đình (điểm B) bằng hai hàng ngang song song nhau.

Cấp múa Nảy Cờ là kết thúc điệu múa Giáo cờ giáo quạt. Các cô múa lần lượt chạy đến ném cờ, ném quạt xuống giếng Thiên Thành ở trước sân đình. Bởi theo các cụ đây là tục lệ khi múa xong khăn áo trả người thì cờ quạt cũng phải trả người.

Giá trị của DSVHPVT đối với cộng đồng

Múa Giáo cờ giáo quạt điệu Múa thiêng, là nét văn hóa đặc trưng, là niềm tự hào của người dân làng Giắng, là điệu múa quần vũ độc đáo vừa mang tính nghi lễ, vừa mang đậm chất dân gian, mang tính tập thể cao. Điệu múa Giáo cờ giáo quạt trong lễ hội làng Giắng xưa và nay đã từng được xem là một trong những điệu múa dân gian đặc sắc nhất ở vùng châu thổ Bắc bộ. Cùng với chèo làng Khuốc, rối nước Nguyên Xá, múa Giáo cờ giáo quạt ở làng Giắng đã góp phần làm phong phú thêm những nét văn hóa truyền thống độc đáo của quê lúa Thái Bình. Múa Giáo cờ giáo quạt chiếm vị trí quan trọng nhất ở hội làng Giắng. Cứ hội mở là có múa Giáo cờ giáo quạt vì có điệu múa này mà hội làng Giắng trở nên độc đáo có một không hai trong lịch sử hội mùa xuân trên đất Thái Bình. Múa Giáo cờ giáo quạt gắn với lễ hội làng Thượng Liệt, cả hai nương tựa vào nhau, gắn bó mật thiết với nhau, không thể thiếu một trong hai. 

Múa Giáo cờ giáo quạt là tài sản vô giá, là hình thức sinh hoạt văn hóa chỉ có Thượng Liệt mới có. Điệu múa không những nhắc nhở mỗi người dân nhớ đến công ơn của người đã sáng tạo ra nó, mà còn là nơi để người dân tham gia lễ hội được thả hồn, được vui chơi, giải trí sau những ngày vất vả, lam lũ, mệt nhọc là nơi gửi gắm cuộc sống ấm no, hạnh phúc góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khôi phục phát huy giá trị văn hóa. Múa Giáo cờ Giáo quạt là hoạt động văn nghệ chính, trọng tâm của lễ hội đầu xuân, gắn kết với quần thể di tích đình, chùa, lăng thôn Thượng Liệt, có mối quan hệ biện chứng sâu sắc, nương tựa vào nhau cùng nhau tồn tại và phát triển.
Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai; đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy

Tư liệu hóa toàn bộ hoạt động phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, ghi hình các kỹ năng, tập tục liên quan đến múa Giáo cờ Giáo Quạt nhằm lưu giữ và bảo tồn lâu dài di sản văn hóa phi vật thể.

Đối với múa Giáo cờ Giáo quạt hàng năm cần tìm ra một số cháu có năng khiếu về múa trong tổng số 40 đến 50 cháu tham gia đội múa. Mỗi năm huấn luyện, đào tạo khoảng 10 cháu hướng dẫn các cháu không chỉ múa được 36 cấp mà trong 36 cấp đó phải nắm chắc, điêu luyện, thuần thục 2 đến 3 cấp. Vì theo tìm hiểu hiện ở làng Thượng Liệt mỗi năm một lớp múa, các cháu tham gia năm nay thì sang năm không tham gia nữa, vấn đề đặt ra nếu không quan tâm, không định hướng cho các cháu thì liệu điệu múa trong tương lai thử hỏi có còn duy trì được hay không. Bởi những cháu đó không ai khác chính là những nghệ nhân tương lai, những người tiếp tục duy trì và bảo vệ phát huy giá trị di sản có một không hai của địa phương. Cứ đều đặn hàng năm, năm này nối tiếp năm khác đặt ra chương trình, mục tiêu đào tạo được các cháu như vậy thì tương lai điệu múa Giáo cờ Giáo quạt không những không bị mai một, thất truyền mà còn phát triển một cách vượt bậc, vươn cao hơn xa hơn. Đây không chỉ là việc đào tạo ra những hạt nhân văn hóa mà việc làm đó còn mang ý nghĩa sâu xa giáo dục thế hệ trẻ, cũng như thổi niềm đam mê văn nghệ dân gian vào tâm hồn thế hệ trẻ chủ nhân tương lai của đất nước. Để làm được điều đó vấn đề đặt ra phải có cơ chế, chính sách khuyến khích, quan tâm, động viên về vật chất cũng như tinh thần không chỉ với các cháu mà còn đối với cả các nghệ nhân.

8) Xã Hà Giang

Xã Hà Giang hiện nay được sáp nhập từ hai xã Đông Hà và Đông Giang thuộc huyện Đông Hưng. Xã Hà Giang nằm ở phía đông huyện Đông Hưng có diện tích 9,22 km², dân số năm 2019 là 9.167 người, mật độ dân số đạt 994 người/km². Hiện trên địa bàn xã có hệ thống di tích lịch sử văn hóa gồm: 04 di tích lịch sử văn hóa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh gồm: Từ đường Đô Ngự Sử tiến sỹ Phạm Cảnh; chùa Nổi, chùa Hoa Nghiêm, chùa Hoa Viên. Ngoài ra còn có chùa Sùng Khánh, chùa An Phúc; đền Cây Xanh, đền Từ Vân; miếu Cọc Đá, Đa Bối, Bắc Nhạn, Đài Vường, Đồng Quanh, Ải, Kiều Thương. 

Về di sản văn hóa phi vật thể hiện trên địa bàn xã có 05 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống:

· Hội chùa Hoa Nghiêm

(Thôn Nam Song, xã Hà giang, Đông Hưng, Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Sinh năm:        1971                 Dân tộc:    Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ xã (Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng ban quản lý di tích)

Địa chỉ liên lạc: Ủy ban nhân dân xã Hà Giang - Đông Hưng - Thái Bình

(2) Họ và tên:    Lê Văn Bình

Sinh năm:                1954          Dân tộc:      Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn Nam song - Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, Trưởng ban hộ tự chùa Hoa Nghiêm

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Song, xã Hà giang, Đông Hưng,Thái Bình.

(3) Họ và tên:    Đặng Văn Khang

Ngày, tháng, năm:       1969           Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ xã - Phó ban Quản lý di tích - CTMT xã

Địa chỉ liên lạc: Thôn Lương Đống, xã Hà Giang, Đông hưng,Thái Bình

(4) Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nga (Sư thầy: Thích nữ Huệ Minh)

Năm sinh:  1982         Dân tộc:          Kinh

Nghề nghiệp:Tu sỹ

Địa chỉ liên lạc: Chùa Hoa Ngiêm, thôn Nam Song, Hà Giang, Đông Hưng, Thái Bình

(5) Họ và tên: Đặng Văn Bình

Năm sinh:  04-9-1965                Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Công chức VH-TT-TT xã

Địa chỉ liên lạc: Ủy ban nhân dân xã Hà Giang- Đông Hưng- Thái Bình

Nhận diện hội chùa Hoa Nghiêm

Chùa Hoa Nghiêm là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của địa phương được xây dựng từ những năm 1635-1636. Chùa Hoa Nghiêm được xây dựng vào thời nhà Lê và đến nhà Nguyễn được nhân dân trong làng tu sửa lại. Là nơi hội họp của các tổ chức người cao tuổi hoạt động mang tính tôn giáo vào các dịp ngày rằm, mồng 1 hàng tháng, ngày phật đản. Lễ hội chủ yếu là cầu siêu, cúng phật (chưa có sư chủ trì mà chỉ có đại diện tín đồ phật tử đứng ra trông coi quản lý và duy trì hoạt động tôn giáo tại chùa).

Ngày 11/12/2009 UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định công nhận chùa Hoa Nghiêm là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Từ khi địa phương được công nhận nhiều di tích (4 di tích) Ban quản lý di tích của xã đã họp và thống nhất ấn định với các di tích về thời gian và quy mô tổ chức lễ hôi đối với từng di tích. Do đó cứ 4 năm thì di tích mới mở hội chính. Lễ hội chính do ban quản lý di tích chủ trì tổ chức, xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban phục vụ lễ hôi như tiểu ban khánh tiết sắm lễ, tiểu ban hậu cần, tiểu ban an ninh, tiểu ban ghi thu công đức, tiểu ban xây dựng văn nghệ thể thao và các trò chơi phục vụ lễ hội, tiểu ban tiếp tân…….

Hàng năm nhà chùa tổ chức lễ hội thường niên vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Lễ hội thường niên do ban trị sự, hội tín đồ của nhà chùa tổ chức hoạt động chủ yếu tế lễ phật, cầu siêu. Lễ hội chính do ban quản lý di tích chủ trì tổ chức, xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban phục vụ lễ hôi như tiểu ban khánh tiết sắm lễ, tiểu ban hậu cần, tiểu ban an ninh, tiểu ban ghi thu công đức, tiểu ban xây dựng văn nghệ thể thao và các trò chơi phục vụ lễ hội, tiểu ban tiếp tân.

+ Phần lễ của lễ hội được ban tổ chức chuẩn bị công phu, đầy đủ theo truyền thống cúng lễ tâm linh, các lễ vật của các dòng họ, các tổ chức đoàn thể, các chi hội chi đoàn, các cơ sở thôn, đều được dâng lên tế lễ.

+ Phần hội được tổ chức sắp xếp theo từng thời điểm phù hợp của lễ hội, các bài hát truyền thống phục vụ lễ hội như tế, hát xoan, bài chòi, chèo, hát quan họ, ca kịch... Các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt heo, đi cầu kiều, bắt vịt  dưới nước, chọi gà, cờ, kéo co…. tạo khí thế vui tươi phấn khởi phục vụ lễ hội.

Ở địa phương xây dựng  2 đoàn tế: Một đoàn tế nam, một đoàn nữ do các ông bà: Hoàng Văn Đào, Hoàng Minh Đường, Phạm Đình Tài, Hoàng Văn Tuyến, Hoàng Văn Việt, Chu thị Lê, lại thị Hằng, Hoàng Thị Nga, Phạm Thị Nhã, Nguyễn Thị Hải.

Đám rước Bài vị và sắc phong, rước Thành hoàng làng đi từ các đình, đền, miếu, chùa trong toàn xã. Lễ vật chính trong lễ hội đều là những nông sản, vật dụng do bà con sản xuất ra như: gạo, đỗ, xôi, gà, lợn và các loại hoa quả …..

Các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt heo, đi cầu kiều, bắt vịt, dưới nước, chọi gà, chơi cờ tướng, cờ người, kéo co. 

Sư trụ trì duy trì sinh hoạt tâm linh tôn giáo, Ban chúc lễ hội, Ban hộ tự, các tín đồ của nhà chùa đều có trách nhiệm đóng góp, ủng hộ để bảo vệ di tích. Riêng những ngày tổ chức lễ hội ban quản lý di tích còn tăng cường các lực lượng như công an, dân quân tự vệ để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Lễ hội duy trì đời sống tâm linh tôn giáo nhằm đưa hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đi vào nề nếp theo quy định. Động viên tinh thần của người dân, hướng mọi người đến chân, thiện, mỹ. Di tích được xây dựng từ lâu đời, các hạng mục của di tích, các hoa văn đều mang đặc trưng của ngôi chùa cổ có giá trị lịch sử lâu đời, nghệ thuật tôn tạo độc đáo, giữ gìn được bản sắc văn hóa con người Việt Nam. Lễ hội giúp cộng đồng có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, gúp đỡ lẫn nhau. Thông qua lễ hội, mỗi thế hệ người dân địa phương hiểu thêm về văn hóa dân tộc nói chung, phong tục tập quán của người dân địa phương nói riêng. Tạo ra được ý thức trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng tu bổ, bảo trì và phát triển của di tích.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

- Người dân và cộng đồng phải luôn luôn có tinh thần và trách nhiệm và ủng hộ trong tổ chức lễ hội.

- Tích cực tham gia hỗ trợ công đức về tinh thần, vật chất để việc tổ chức lễ hôi thành công tốt đẹp.

- Cơ sở hai thôn Bắc Song và Nam Song là hai thôn được chính quyền, cấp ủy Đảng địa phương giao thành lập ban hộ tự - trực tiếp quản lý điều hành, tổ chức các kỳ lễ hội, do vậy phải xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ hội, cùng nhau có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống.

- Chính quyền xã quan tâm chăm lo, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho ban hộ tự, những người trực tiếp tổ chức lễ hội thường niên thành công miên mãn.

- Để duy trì lễ hội này tốt hơn nữa thì người dân, cộng đồng, chính quyền các cấp cần phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động, xây dựng và tiếp quản tốt các nguồn lực kinh tế, vật chất và tinh thần để duy trì củng cố sự bền vững của lễ hội.

- Hội chùa Hoa Viên

(Thôn Tam Đồng và thôn Đồng Tâm xã Hà Giang - Đông Hưng - Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Sinh năm: 1971                 Dân tộc:    Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ xã (Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng ban quản lý di tích)
Địa chỉ liên lạc: Ủy ban nhân dân xã Hà Giang - Đông Hưng - Thái Bình

(2) Họ và tên: Hoàng Minh Đường

Sinh năm:  1965                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn Tam Đồng - Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, Trưởng ban hộ tự chùa Hoa Viên

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tam Đồng, xã Hà Giang - Đông Hưng - Thái Bình.

(3) Họ và tên: Bùi Ngọc Liên (Chủ nhang nhà chùa)

Năm sinh:  1959       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng                             

Địa chỉ liên lạc: Chùa Hoa Viên - thôn Đồng Tâm - Hà Giang- Đông Hưng - Thái Bình

Nhận diện hội chùa Hoa Viên

 Chùa Hoa Viên là nơi hội họp của các tổ chức người cao tuổi hoạt động mang tính tôn giáo vào các dịp ngày rằm, mồng 1 hàng tháng, ngày phật đản. Lễ hội chủ yếu là cầu siêu, cúng phật.

 Từ khi chùa được xây dựng cho đến năm 2011 các lễ hội của chùa được hội tín đồ phật tử dựng lên chủ yếu là vào ngày rằm, mùng 1 âm lịch để cúng phật cầu siêu. Khi chùa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa (năm 2011) thì các hoạt động của lễ hội tổ chức phong phú hơn các hoạt động.
4 năm thì di tích mới mở hội chính vào ngày 10 tháng 2 âm lịch. Lễ hội chính do ban quản lý di tích chủ trì tổ chức, Xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban phục vụ lễ hôi như tiểu ban khánh tiết sắm lễ, Tiểu ban hậu cần, tiểu ban an ninh, tiểu ban ghi thu công đức, tiểu ban xây dựng văn nghệ thể thao và các trò chơi phục vụ lễ hội, tiểu ban tiếp tân.

+ Phần lễ của lễ hội được ban tổ chức chuẩn bị công phu, đầy đủ theo truyền thống gồm rước, khai mạc, dâng hương, tế lễ.

+ Phần hội được tổ chức sắp xếp theo từng thời điểm phù hợp của lễ hội, các bài hát truyền thống phục vụ lễ hội như tế, hát xoan, bài chòi, chèo, hát quan họ, ca kịch... Các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt heo, đi cầu kiều, chọi gà, cờ, kéo co…  tạo khí thế vui tươi phấn khởi phục vụ lễ hội.

Hàng năm nhà chùa tổ chức lễ hội thường niên vào ngày 10 tháng 2 âm lịch. Lễ hội thường niên do ban trị sự, hội tín đồ của nhà chùa tổ chức hoạt động chủ yếu tế lễ phật, cầu siêu, trong lễ hội cũng tổ chức đàn ca sáo nhị, tế, cũng mẫu, cúng chúng sinh. Tổ chức một số trò chơi dân gian như chọi gà, chơi cờ. hội lệ không tổ chức rước. Lễ vật chính trong lễ hội đều là những nông sản, vật dụng do bà con sản xuất ra như: gạo, đỗ, xôi, gà, lợn và các loại hoa quả. Các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt heo, đi cầu kiều, bắt vịt dưới nước, chọi gà, chơi cờ tướng, cờ người, kéo co.

Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích được cán bộ, chính quyền và nhân dân tích cực vận động, quyên góp thường xuyên, đặc biệt là ngày lễ hội vào tháng giêng hàng năm.

Ban tổ chức xã họp triển khai kế hoạch, thông qua quyết định phân công các thành viên đảm nhận các công việc của lễ hội. An ninh, công an xã có trách nhiệm cùng Ban Quản lý di tích bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội. Công tác phục vụ lên tới 100 người phục vụ, có lúc khoảng 200 người.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

+ Duy trì đời sống tâm linh tôn giáo nhằm đưa hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đi vào nề nếp theo quy định của luật

+Thông qua lễ hội, mỗi thế hệ người dân địa phương hiểu thêm về văn hóa dân tộc nói chung, phong tục tập quán của người dân địa phương nói riêng. Tạo ra được ý thức trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng tu bổ, bảo trì và phát triển của di tích.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

- Người dân và cộng đồng phải luôn luôn có tinh thần và trách nhiệm và ủng hộ trong tổ chức lễ hội.

- Tích cực tham gia hỗ trợ công đức về tinh thần, vật chất để việc tổ chức lễ hôi thành công tốt đẹp.

- Cơ sở hai thôn Tam đồng và Đồng Tâm là hai thôn được chính quyền, cấp ủy Đảng địa phương giao thành lập ban hộ tự - trực tiếp quản lý điều hành, tổ chức các kỳ lễ hội, do vậy phải xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ hội, cùng nhau có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống.

- Chính quyền xã quan tâm chăm lo, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho ban hộ tự, những người trực tiếp tổ chức lễ hội thường niên thành công miên mãn. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, xây dưng và tiếp quản tốt các nguồn lực kinh tế, vật chất và tinh thần để duy trì củng cố sự bền vững của lễ hội.

· Hội chùa Nổi

(Thôn Minh Thành xã Hà Giang - Đông Hưng - Thái Bình)

Những người đại diện

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Sinh năm: 1971                 Dân tộc:    Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ xã  (Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng ban quản lý di tích)

Địa chỉ liên lạc: Ủy ban nhân dân xã Hà Giang - Đông Hưng - Thái Bình

(2) Họ và tên: Bùi Ngọc Hoàn

Sinh năm: 1960                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn Minh Thành - Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, Trưởng ban hộ tự chùa Nổi

Địa chỉ liên lạc: Thôn Minh Thành, xã Hà Giang - Đông Hưng- Thái Bình.

(3) Họ và tên: Hoàng Thị Nhỡ (Chủ nhang nhà chùa)

Năm sinh:  1944       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  Chủ nhang 

Địa chỉ liên lạc: Chùa Nổi - thôn Minh Thành - Hà Giang- Đông Hưng- Thái Bình.

Nhận diện hội chùa Nổi

Chùa Nổi được xây dựng vào lần đầu tiên vào thế kỷ 17, đã trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. Ngôi chùa là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của địa phương. 

4 năm dân làng mở hội chính một lần diễn ra vào ngày 20 tháng Giêng âm lịch. Phần lễ của lễ hội được ban tổ chức chuẩn bị công phu, đầy đủ theo truyền thống cúng lễ tâm linh, các lễ của các dòng họ, các tổ chức đoàn thể, các chi hội chi đoàn, các cơ sở thôn, đều được dâng lên tế lễ. Phần hội được tổ chức: tế, hát xoan, bài chòi, chèo, hát quan họ, ca kịch. Trò chơi dân gian như bịt mắt bắt heo, đi cầu kiều, bắt vịt dưới nước, chọi gà, cờ, kéo co, tạo khí thế vui tươi phấn khởi phục vụ lễ hội. xã có 2 đội tế: Một đoàn tế nam, một đoàn nữ do các ông bà: Hoàng Văn Đào, Hoàng Minh Đường, Phạm Đình Tài, Hoàng Văn Tuyến, Hoàng Văn Việt, Chu thị Lê, Lại Thị Hằng, Hoàng Thị Nga, Phạm Thị Nhã, Nguyễn Thị Hải. Các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt heo, đi cầu kiều, bắt vịt dưới nước, chọi gà, cờ tướng, cờ người, kéo co.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng 

Lễ hội truyền thống có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống tâm linh và tinh thần của nhân dân xã Hà Giang nói riêng cũng như của khách thập phương. Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Mọi người đến với lễ hội đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình, với gia đình và hàng xóm.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Có biện pháp bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, và quản lý tốt các dịch vụ, tránh không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, chặt chém khách tham quan.

- Qui trình thực hành lễ hội và các nghi thức liên quan trong lễ hội được cộng đồng tổ chức và thực hiện gần nhất với nghi lễ truyền thống do các thế hệ trước truyền lại.

- Hội chùa Sùng Khánh

(Thôn Hòa Bình, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Đỗ Trọng Thắng

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hòa Bình, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Vũ Văn Lưỡng

Năm sinh: 1958

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hòa Bình, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Bùi Công Đắc

Năm sinh:  1960                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trụ trì

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hòa Bình, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Nguyễn Đình Chiểu

Năm sinh: 1958

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hòa Bình, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội chùa Sùng Khánh

Chùa thờ Phật và phối thờ Cao Sơn đại vương, Đông Lang phúc thần, Nam Xương phúc thần, Thái Giám trưởng giám tướng quân, Nam Hải trung đẳng thần, Bắc Hải phúc thần.

Lễ hội diễn ra ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Phần lễ gồm có rước kiệu bát cống, rước bài vị và sắc phong, rước về chùa tổ chức lễ khai mạc, lễ dâng hương, lễ tế nam quan, tế nữ quan. Phần hội gồm các trò chơi dân gian như cờ tướng, kéo co, múa sư tử, vật võ, chọi gà… buổi tối là hát tuồng, hát chèo và các chương trình văn nghệ do con em trong xã tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, yên bình và ấm áp. Hàng năm người dân thôn Hòa Bình vẫn duy trì và tổ chức lễ hội vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm, nhưng chỉ trong phạm vị qui mô thôn, xóm và cứ 4 năm một lần xã đứng ra tổ chức lễ hội.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Lễ hội chùa không chỉ làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho cộng đồng cư dân, mà còn góp phần tích cực vào việc giáo dục cho nhân dân về truyền thống yêu quê hương, đất nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- UBND xã giao cho thôn Hòa Bình giữ gìn, bảo vệ và ngày càng phát huy giá trị của lễ hội, để lễ hội được diễn ra thường xuyên và ngày càng phong phú đa dạng hơn.

- Đề nghị có chính sách hỗ trợ cho người trông coi chùa.

- Tổ chức thường xuyên vào dịp lễ hội hàng năm.

- Hội làng Bắc Song

(Thôn Bắc Song, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Trọng Dung
Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc Song, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Phạm Đình Dân

Năm sinh: 1971

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc Song, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Năm sinh:  1971                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện di sản

Từ đường được xây dựng vào thế kỷ XVI thờ Tiến sỹ Phạm Cảnh. Phạm Cảnh quê làng Kỳ trọng xã Đông Hà (nay là xã Hà Giang) huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đỗ tiến sĩ khoa Kỷ Sửu (1589) ra làm hiến sát sứ Hải Dương. Năm cuối triều Mạc, nhà Mạc phải bỏ thành Thăng Long (1593) bị nhà Lê bắt, nhà Lê trọng người tài mời  ông ra làm quan, ông từ chối. Bạn đồng học của ông là Hoàng Kỳ đã ra làm quan với triều Lê, cho người về mời ông ra kinh đô. Ông đành phải lên thuyền đến kinh đô thuyền đi đến Bát Tràng, Ông nói với gia nhân và viết lại: “Sinh thời Mạc, Sĩ Mạc Triều, thư Mạc lộc sự nhi hà kham”. (Nghĩa là: Sinh thời Mạc, thi đỗ làm quan triều Mạc, ăn lộc nhà Mạc, không thể thờ hai chúa). Rồi ông lao mình xuống sông tự vẫn. Ông được nhân dân Bát Tràng (nơi mất) và Kỳ Trọng (quê hương) lập đền thờ.
Hàng năm Từ đường tổ chức lễ hội thường niên vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Lễ hội thường niên do dòng họ tổ chức  hoạt động chủ yếu tế lễ giỗ, cầu siêu, trong lễ hội cũng tổ chức đàn ca sáo nhị, tế, cúng chúng sinh. Phần lễ của lễ hội được ban tổ chức chuẩn bị công phu, đầy đủ theo truyền thống cúng lễ tâm linh, các lễ vật của  dòng họ, các tổ chức đoàn thể, các chi trong dòng họ, các cơ sở thôn, đều được dâng lên tế lễ. Phần hội được tổ chức sắp xếp theo từng thời điểm phù hợp của lễ hội, các bài hát truyền thống phục vụ lễ hội như tế, hát xoan, bài chòi, chèo, hát quan họ, ca kịch ... Các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng …. tạo khí thế vui tươi phấn khởi phục vụ lễ hội.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Lễ hội làm phong phú thêm đời sống tinh thần góp phần tích cực vào việc giáo dục cho nhân dân, con cháu về truyền thống yêu quê hương, đất nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- UBND xã cần quan tâm hơn nữa, tạo mọi điều kiện và vật chất cũng như nhân lực cho công tác tổ chức lễ hội.

- Các cấp chính quyền địa phương, dòng họ cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong nhân dân và cho con em trong dòng họ khi tham gia lễ hội cần bảo vệ môi trường, cảnh quan, không xả rác bừa bãi.

9) Xã Đông Hoàng
Đông Hoàng là xã nằm ở phía Đông Nam huyện Đông Hưng có diện tích đất tự nhiên của xã là 495,1 ha, dân số 1.912 hộ/5986 nhân khẩu sinh sống tập trung ở 5 thôn: Thái Hòa 1, Thái Hòa 2, Thanh Long, Hùng Việt và Tống Khê. Xã Đông Hoàng có 4 khu di tích lịch sử cách mạng văn hóa: Chùa Thiên Phú thôn Tống Khê; đình Hùng Việt, đình Thanh Long, miếu Thái Hòa. Xưa kia các ngôi đình, chùa, miếu không chỉ là nơi diễn ra các ghi lễ sinh hoạt tôn giáo mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân. Hàng năm người dân xã Đông Hoàng tổ chức lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao của các vị Thành hoàng làng.

- Hội chùa Thiên Phú

(Thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Công Luận

Sinh năm: 1972 
Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã  – Trưởng ban lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(2) Họ và tên:   Phạm Bà Nhượng

Sinh năm:  1939            Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:   Bộ đội nghỉ hưu - Phó ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(3) Họ và tên:   Phạm Văn Dũng

Năm sinh:   1959           Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:   Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(4) Họ và tên:   Phạm Văn Thai  

Năm sinh:   1965           Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:   Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(5) Họ và tên:   Phạm Văn Linh

Năm sinh:    1954         Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Làm ruộng  (Thủ nhang)

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền địa phương, gồm có UBND, UBMTTQ xã, các tổ chức Đoàn thể, chính trị xã hội trong xã, ban công tác mặt trận thôn, các chi hội

(1) Tên tổ chức:   UBND xã

Họ và tên người đại diện:  Phạm Công Luận

Năm sinh:   1972           Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ liên lạc:  Đông Hoàng – Đông Hưng – Thái Bình

(2) Tên tổ chức:   Cán bộ MTTQVN xã

Họ và tên người đại diện: Phạm Thị Trầm

Năm sinh:   1972             Dân tộc:  Kinh 

Nghề nghiệp:  Chủ tịch MTTQ xã

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(3) Tên tổ chức:   Các tổ chức đoàn thể trong xã, thôn

Họ và tên người đại diện:  Phí Thị Hà

Năm sinh:   1987             Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp:   Chủ tịch hội Phụ Nữ xã

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

Nhận diện di sản VHPVT

 Lễ hội được tổ chức 03 ngày, từ ngày mồng 03 đến ngày 05 tháng Giêng hàng năm. Các nghi thức chính tổ chức rước kiệu quanh làng, dâng hương, cúng tế lễ văn hóa cổ truyền, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống, múa lân, múa sư tử. Những người tham gia tế là các đoàn tế của các thôn, các dòng họ, các xã lân cận đến giao lưu. Thành phần tham gia đám rước, gồm các đoàn thể, các tổ chức chính trị, ban công tác mặt trân thôn, hội lễ của các khu dân cư, nhân dân trong thôn ngoài làng, cùng với đội ngũ rước kiệu khỏe mạnh ăn mặc đồng phục.  Rước kiệu Bác Hồ, đoàn rước từ nhà văn hóa thôn đi vòng quanh thôn, làng và trở về nơi diễn ra Lễ hội “Chùa Thiên Phú”. Trong rước có múa kỳ lân, sư tử, trống chiêng.

Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Các trò chơi như: Nhảy cao, nhảy xa, cờ tướng, kéo co và các trò chơi khác mang tính cổ truyền dân gian.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Lễ hội giúp cho người dân tự do tín ngưỡng, cầu mong cho nước thịnh, dân an, thôn xóm yên bình, gắn kết cộng đồng, người thân, các tầng lớp nhân dân, tu nhân tích đức, xã hội lành mạnh, văn hóa văn minh. Lễ hội được duy trì và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật cổ truyền của dân tộc, truyền thống của địa phương là nơi tâm linh, mang tinh thần của nhân dân sống vui, sống khỏe, sống có ích. Lễ hội là món ăn tinh thần, gắn kết cộng đồng, người thân, gia đình với mọi tầng lớp nhân dân trong thôn, ngoài làng

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

Cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng, phát huy và tham gia phong trào, quản lý, duy trì bảo tồn, bảo vệ di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, được mọi người dân, cộng đồng, đồng thuận ủng hộ.

Chính quyền các cấp cần có chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả, để bảo vệ, giữ gìn, duy trì bảo tồn khu di tích cũng như bảo tồn Lễ hội Vật truyền thống của địa phương.

Để duy trì lễ hội ngày một tốt hơn nữa thì người dân, cộng đồng, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, từ trên xuống dưới cần quan tâm hơn nữa giúp đỡ về mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân trong thôn luôn có trách nhiệm duy trì, giữ gìn, góp phần cho sự thành công của lễ hội.

· Hội đình Hùng Việt

(Thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Công Luận

Sinh năm: 1972 

Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã  - Trưởng ban lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(2) Họ và tên:   Bùi Văn Chuyên 

Sinh năm:  1933            Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:   Làm ruộng – Trưởng ban QLDT, Phó ban lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(3) Họ và tên: Vũ Thị Biềng

Năm sinh:   1944           Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:   Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(4) Họ và tên:  Phí Văn Huề  

Năm sinh:   1943           Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Hưu trí  (chủ nhang ban QLDT)

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(5) Họ và tên:  Lê Văn Việt

Năm sinh: 1954           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hưu trí   (Thủ quỹ ban QLDT)

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền địa phương, gồm có UBND, UBMTTQ xã, các tổ chức Đoàn thể, chính trị xã hội trong xã, ban công tác mặt trận thôn, các chi hội

Nhận diện hội đình Hùng Việt

Đình Hùng Việt thờ tứ vị đại vương: Vị thứ nhất là Hà đệ sứ Hắc Hiển linh tôn thần, vị thứ 2 là Trần Triều Trung Tĩnh, vị thứ ba là Đông Hải đại vương, vị thứ tư là Nam Hải đại vương.

Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày mồng 03 đến ngày mồng 05 tháng 3 âm lịch. Nghi thức chính: tổ chức rước kiệu quanh làng: Thành phần tham gia đám rước, gồm các đoàn thể, các tổ chức chính trị, ban công tác mặt trân thôn, hội lễ của các khu dân cư, nhân dân trong thôn ngoài làng, cùng với đội ngũ rước Kiệu khỏe mạnh ăn mặc đồng phục. Rước kiệu Bác Hồ, kiệu thánh, đoàn rước từ khu DTLSVH đình Hùng Việt đi vòng quanh thôn, làng và trở về nơi diễn ra Lễ hội. Khi rước có kỳ lân sư tử, trống chiêng. Sau khi rước về đình tổ chức giao lưu văn nghệ các đoàn chào mừng khai mạc lễ hội. Sau khi đọc quyết định và khai mạc song thì mới chuyển sang phần Tế, gồm có tế nam và tế nữ. Lễ tế Thánh truyền thống hàng năm, những người tham gia tế là các đoàn tế nam, tế nữ ở trong thôn, trong xã và các đoàn xã lân cận đến tế và giao lưu theo nghi thức cổ truyền lễ Thánh. Tế tại sân khu DTLSVH đình Hùng Việt. Lễ vật hương, hoa, quả, xôi, thịt, truyền thống địa của phương

Trò chơi tro hội có đánh đu, cờ tướng, chọi gà và các trò chơi khác mang tính cổ truyền dân gian và trong các buổi tối tổ chức chương trình văn nghệ.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Đình là một thiết chế tín ngưỡng thờ phụng tứ vị đại vương Là tấm gương giáo dục truyền thống con em quê hương một vùng đất ở giáp quãng sông có nhiều nước xoáy trong mùa lũ lụt.

Lễ hội là hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cần thiết đối với nhân dân trong làng. Là nhu cầu tinh thần giúp cho cộng đồng cố kết với nhau, giúp nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và là điểm du lịch tâm linh của du khách. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

 Thôn làng đã thành lập ra Ban quản lý di tích. Ban quản lý sửa chữa nhỏ ở các công trình nếu hư hỏng nhỏ dưới sự giám sát của cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân. Nếu công trình xuống cấp nghiêm trọng ban quản lý lập tờ trình, công trình xuống cấp báo cáo với cấp ủy, chính quyền lên kế hoạch sửa chữa kịp thời để bảo tồn nguyên vẹn công trình mà cha ông để lại.

Chính quyền địa phương tăng cường nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân về tầm quan trọng, giá trị lịch sử của di tích. Tăng cường quảng bá về lịch sử di tích, tạo ra các điểm nhấn để thu hút du khách.

- Hội đình Thanh Long

(Thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Công Luận

Sinh năm:  1972 

Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã  - Trưởng ban lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(2) Họ và tên:  Phạm Văn Tiến 

Sinh năm:  1953            Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Cán bộ xã nghỉ hưu – Phó ban lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(3) Họ và tên: Phí Thành Lý

Năm sinh:   1946           Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Công nhân nghỉ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(4) Họ và tên: Tô Minh Thiện  

Năm sinh:   1954           Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Chủ tịch hội NCT xã – Phó ban 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(5) Họ và tên:  Phí Thị Lân

Năm sinh:    1952           Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:   Giáo viên nghỉ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền địa phương, gồm có Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã, các tổ chức Đoàn thể, chính trị xã hội trong xã, ban công tác mặt trận thôn, các chi hội

Nhận diện hội đình Thanh Long

Đình Thanh Long thờ Đức Thánh Trần Triều Trung Tĩnh thượng hầu đại vương ông là Hoàng tử của vua Trần Nghệ Tông là em trai của Trần Thuận Tông. Niên hiệu Xương phủ sau chiến thắng Hải Thị cậy công bắt được vua Chiêm là Chế Bồng Nga, Hồ Quý Ly ngày càng thao túng triều chính, Chiêu Ninh phu nhân cùng Hoàng Huynh là Trung Tĩnh thượng hầu  về mở ấp tại làng Đồng Hải, huyện Tây Quan, sau đổi là Đông Quan nay là xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng. Ông có công lao cùng công chúa Chiêu Ninh xây chùa Đồng Hải theo văn bia của Tiến sỹ Hồ Tông Thốc đó là một thắng cảnh của thời ấy. Ruộng đất của Thái ấp Trung Tĩnh thượng hầu và Chiêu Ninh công chúa có vài ngàn mẫu, từ Đồng Hải và Thăng Long cứ 10 dặm lại có 10 mẫu là đất dừng chân. Làng Thanh Long xã Đông Hoàng cũng có ruộng của anh em ông chính vì vậy đình làng Thanh Long thờ ông.

Lễ hội được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Lễ hội đình Thanh Long có từ xưa, trước kia do chiến tranh tàn phá, phá hoại, sau này hòa bình lập lại, cán bộ và nhân dân địa phương góp công, góp của, góp sức, trùng tu khôi phục lại khu di tích lịch sử văn hóa đình Thanh Long, phục vụ nơi tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân trong thôn ngoài làng. Nhất là từ khi đình Thanh Long được tỉnh công nhận và được đón bằng di tích LSVH. Nhân dân trong làng duy trì lễ hội truyền thống hàng năm, để tưởng nhớ người có công với nước, với dân làng

Lễ hội do UBND xã chủ trì tổ chức, chủ tịch UBND xã hoặc phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các thành viên gồm các đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, các ông bà trong Tiểu ban QLDTLSVH và Ban quản lý đình làng. Ngày đầu lễ hội là lễ rước kiệu bát cống từ các miếu của làng về đình. Đoàn rước đi theo thứ tự: Lọng, trống, đội bát âm, cờ thần và kiệu rước các sắc phong thần. Sau khi rước về đình tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đánh trống khai hội. Sau lễ khai mạc là lễ dâng hương và tế lễ. Lễ tế thần được tiến hành. Lễ tế Thánh truyền thống hàng năm, những người tham gia tế là các đoàn tế nam, tế nữ ở trong thôn, trong xã và các đoàn xã lân cận đến tế và giao lưu theo nghi thức cổ truyền lễ Thánh. Tế tại sân khu DTLSVH đình Thanh Long

Phần hội: Cùng với việc tế lễ ở trong đình diễn ra, ở ngoài sân đình và ao hồ của đình làng tổ chức các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ người, đi cầu kiều, bắt vịt. Buổi tối tại đình diễn ra văn nghệ  là đội chèo của làng và mời các đội chèo làng khác.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

- Đình là nơi lưu giữ nhiều sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến của địa phương đây là những di sản quý cần được bảo tồn nhằm phát huy các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống đấu tranh của địa phương để giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho các thế hệ mai sau.

- Đình là nơi linh thiêng giúp đời sống tâm linh của con người được bình thản, mọi người đến đây cầu mong bà phù hộ cho bản thân và dân làng khỏe mạnh, bình an, có đời sống ấm no, hạnh phúc.

- Lễ hội tổ chức không những nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ về công lao của vị Thành hoàng có công với dân với nước, bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó với nhau trong tình làng nghĩa xóm, sớm lửa tối đèn có nhau, vui buồn hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau. Thông qua hoạt động lễ hội góp phần gắn kết sự đoàn kết của nhân dân dân trong làng, xã.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

- Hiện nay đình thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND xã vì vậy UBND xã đã giao cho Ban quản lý di tích của thôn có trách nhiệm thực hiện các công việc khánh tiết, xây dựng, tuyên truyền và phát huy các giá trị của di tích cũng như lễ hội. Thông qua đó tạo điều kiện cho mọi người hiểu biết sâu thêm đóng góp của di tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Thành lập Ban tổ chức lễ hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban cụ thể như: Ban khánh tiết: Liên hệ thuê chỉ đạo rựng rạp; Tăng âm, ánh sáng; Treo băng rôn, khẩu hiệu; Buộc cờ, treo cờ ngoài đường; Ban hậu cần: Mua sắm hoa quả, lễ vật, nước uống ngày khai mạc; chuẩn bị nước uống trong những ngày diễn ra lễ hội; quét dọn khu vực đền và rạp.

- Trong công tác quản lý cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể chính quyền địa phương xử lý kịp thời đến các hành vi xâm hại di tích, lễ hội giữ gìn di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.

- Hội miếu Thái Hòa

(Thôn Thái Hòa, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Công Luận

Sinh năm:  1972 
Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(2) Họ và tên:  Lê Văn Tuyên

Sinh năm:  1936           Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Cán bộ xã nghỉ hưu – Phó ban lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(3) Họ và tên:  Tô Hồng Toản

Năm sinh:    1945           Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:   Thương Binh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(4) Họ và tên:   Phí Ngọc Quảng

Năm sinh:    10/9/1937         Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Chủ tịch hội NCT xã 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

(5) Họ và tên:  Bùi Thị Tuẫn

Năm sinh:    1942           Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:   Cán bộ bưu điện nghỉ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền địa phương, gồm có Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã, các tổ chức Đoàn thể, chính trị xã hội trong xã, ban công tác mặt trận thôn Thái Hòa 1, Thái Hòa 2 và các chi hội

Nhận diện hội miếu Thái Hòa

Miếu thờ Nguyên Phi Ỷ Lan làm Thành hoàng làng. Theo các cụ cao tuổi kể lại, trước Cách mạng tháng 8 nhân dân các làng Thượng Tầm, làng Phần, làng Giàng tổ chức rước sắc từ làng này sang làng kia (vì 3 làng trên đều có đình làng thờ bà Ỷ Lan). Từ sau năm 1945 lễ hội không còn duy trì tục rước sắc. Tổ chức rước sắc phong của vua nhà Nguyễn quanh làng trong tổng thượng tầm, sau đó về miếu tổ chức khai mạc. Thành phần tham gia đám rước, gồm các đoàn thể, các tổ chức chính trị, ban công tác mặt trân 02 thôn (thôn Thài Hòa 1, Thái Hòa 2), hội phật giáo, hội lễ của các khu dân cư, nhân dân trong thôn ngoài làng, cùng với đội ngũ rước Kiệu khỏe mạnh ăn mặc đồng phục. Rước kiệu Bác Hồ; kiệu Sắc Phong; kiệu Phật, kiệu Hoa quả, người khiêng kiệu được mặc đồng phục. Đoàn rước từ khu DTLSVH miếu Thái Hòa đi vòng quanh thôn, làng và trở về nơi diễn ra lễ hội tổ chức lễ khai mạc.

 Sau lễ khai mạc, lễ dâng hương, tế lễ, tế nam quan và tế nữ quan.  Trong 03 ngày lễ hội có 01 đoàn tế nam, 05 đoàn tế nữ của thôn, mỗi đoàn tế gồm có 01 vị xướng tế, 01 chủ tế, 02 phụ tế, 06 tế viên, các đoàn vào tế lần lượt thực hiện các thao tác, dàn hàng ngang dọc, mở đầu là dâng hương, dâng rượi, dâng lễ vật. Nội dung của các bài văn tế theo vị hiệu thờ ở Miếu, đọc văn tế nêu được công đức của Thành hoàng, cầu mong đức Thành hoàng phù hộ độ trì cho dân làng được mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi, các cháu học hàng tiến bộ. Lễ vật xôi, gà, giò lụa, hương, hoa, quả các loại, rượi, truyền thống địa của phương

Các trò chơi dân gian hiện nay còn Đu quay, kéo co, cầu đu trên cạn, các trò chơi khác mang tính cổ truyền dân gian

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

- Lễ hội có ý nghĩa gắn kết cộng đồng, bà con phấn khởi, người thân, các tầng lớp nhân dân, tu nhân tích đức, xã hội lành mạnh, văn hóa, văn minh.

- Được nhân dân duy trì và phát huy bản sắc văn hóa cổ truyền của dân tộc, mang tinh thần cho nhân dân sống vui vẻ, sống khỏe, sống có ích.

- Lễ hội mang tính cố kết cộng đồng, tinh thần cũng như tình cảm người thân, gia đình, mọi tầng lớp nhân dân trong xã được gắn bó, thân mật, hiểu biết nhau hơn.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

Tích cực hưởng ứng và phát huy tham gia phong trào, duy trì bảo tồn, bảo vệ lễ hội truyền thống của dân tộc, được mọi người dân, cộng đồng, đồng thuận ủng hộ. Củng cố lại 2 nhà thờ của 6 họ tộc, tôn vinh 6 cụ Tổ của 6 họ từ buổi ban đầu về đây xây dựng miếu đường thờ Thành hoàng.

Chính quyền các cấp cần có chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả, để bảo vệ, duy trì và phát huy lễ hội truyền thống của địa phương, của dân tộc. Để duy trì lễ hội truyền thống miếu Thái Hòa này tốt hơn nữa thì người dân, cộng đồng, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, từ trên xuống dưới cần quan tâm hơn nữa và có sự ủng hộ cao của nhân dân, góp phần cho sự thành công của lễ hội.

10) Xã Đông Hợp

Xã Đông Hợp có tổng diện tích là 25,96 ha, dân số 1825 hộ/5663 nhân khẩu. Trên địa bàn xã Đông Hợp có 6 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: Chùa Long Khánh, chùa Báo Ân, Từ đường Phan Công, miếu Đông A, đình làng Bái và đình Ngòi.

Xã Đông Hợp có 02 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống là hội đình làng Bái và hội đình làng Ngòi. 

- Hội đình làng Bái


(Thôn Long Bối, xã Đông Hợp, tỉnh Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Đào Xuân Bỉ

Năm sinh: 1958                  Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng ban quản lý di tích



Địa chỉ liên lạc: Thôn Long Bối, xã Đông Hợp, tỉnh Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Đào Huy Hiệu

Năm sinh:  1970              Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Long Bối, xã Đông Hợp, tỉnh Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Phạm Ngọc Liễm

Năm sinh:  1938              Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Long Bối, xã Đông Hợp, tỉnh Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

(4) Họ và tên: Nguyễn Văn Rần

Năm sinh:  1964              Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Long Bối, xã Đông Hợp, tỉnh Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

(5) Họ và tên: Đào Văn Xê

Năm sinh:  1937              Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Long Bối, xã Đông Hợp, tỉnh Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 



Nhận diện hội đình làng Bái

Đình làng Bái thờ 4 vị: Đông Hải đại vương Đoàn Thượng, Đông Hải đại vương Nguyễn Phục, Tây Hải đại vương, Nam Hải đại vương.

- Đông Hải đại vương, húy là Đoàn Thượng, sinh ngày 20 tháng 8 năm Tân Sửu, quê ở đất Hồng Châu, quận Đông Hải (nay là làng Thung Độ, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 

- Tây Hải đại vương: Tương truyền có lần Thượng Công đi qua vùng đất Trà Vy gặp một ông lão hình hài tuấn tú, diện mạo uy ghi đúng là người siêu phàm bèn mời vào trong cung từ ở đó tiếp đãi bàn luận mọi việc trên hợp ý nhau như đôi bạn tri kỷ. Khi hỏi đến tên ông lão nhất định không nói, hàng ngày cứ sáng tới rồi tối về. Thượng Công nghĩ nếu ông lão không phải Sơn thần thủy thần thì nhất định không phải người phàm nên bèn cho người phục trong đám lau lách bờ sông Hồng để theo dõi. Một hôm thấy ông lão đội nước từ sông đi lên Thượng Công bèn ôm chặt nói rằng: Hôm nay lão không được dấu tôi nữa, Ông lão cười nói rằng, nay ông biết cả rồi, tôi cũng không dấu ông nữa, tôi chính là Tây Hải đại vương là con của vua Hùng theo cha về biển, ông cũng vậy sinh trước tôi nên là anh tôi gọi là thần Đông Hải, nay anh em gặp nhau, tôi báo trước cho ông, sau này chúng ta được phụng thờ cả. Nói đoạn rồi xuống bài thơ tặng Thượng Công  rồi ông rẽ nước đi mất, Thượng Công lúc bấy giờ mới biết, bèn viết thần hiệu Tây Hải đại vương cho nhân dân ở đó phụng thờ.

- Nam Hải đại vương: vốn con của cụ Hồng họ Trương, ngài ở xã Minh Loan, phủ Tứ Sơn, đạo Kinh Bắc, thuộc Triều Tiên Ngô Vương (tức Ngô Quyền). Bấy giờ cụ Trương Hồng Công giữ chức phủ Doãn phủ Kiến Xương. Cụ có hai người vợ, một hôm bà cả nằm mơ thấy có thần báo mộng rằng, Ngọc hoàng sai ba ba vị Thần xuống đầu thai làm con cụ Trương để sau này cứu dân chúng. Cùng khi đó vợ lẽ quê Đông Lâu (nay là xã Bình Nguyên, Kiến Xương), do trời nóng nực bà ra sông tắm thấy con giao long quấn  vào mình rồi lại nhả ra  ngay  bà như tỉnh như mơ đi lên, sau đó về nhà bà mang thai đến kỳ sinh nở bà sinh được hai người con trai đặt tên là Nam Hải và Linh Lang, cùng với thời gian đó và người vợ cả cũng sinh được ba người con trai đặt tên là Thạch Thần, Thiên Quan và Dương Lô, năm người con này lớn lên đều giỏi và thông minh văn võ song toàn. Vua nghe thấy tiếng bèn phong chức tướng quân cho 5 đạo quân, bấy giờ giặc Nam Hán xâm lược nước ta, các con cụ Trương đều dốc lòng giúp nhà vua dẹp giặc, đất nước bình yên, ba người con bà cả phi ngựa lên núi yên tử rồi hóa ở đó, còn Nam Hải và Linh Lang về Đông Lâu bái kiến tổ tiên thăm thú các vùng lộ Kiến Xương, giúp nhân dân cày cấy, tới một ngày mưa gió nọ hai ông trở về Đông Lâu hóa, dân làng Trà Vy lúc bấy giờ nghe tin đó bèn xin làm thần tử của thần sau đó xin rước chân nhang, thần hiệu về làng lập miếu thờ cúng.

Trong một năm đình có 3 kỳ mở hội: Rằm tháng Giêng hay còn gọi là lễ Thượng Nguyên, lễ được mở gói trong một ngày do Ban quản lý đứng ra tổ chức; Lễ tưởng niệm ngày sinh nhật Thành hoàng Nguyễn Phục đình thờ tứ vị thần nhưng chỉ tổ chức chung một ngày lấy ngày 28 tháng 8 âm lịch; Buổi lễ tất niên cuối năm chỉ tổ chức trong vòng 2 h đồng hồ. Ngoài ra nhân dân có việc ra đình thì thành tâm cúng lễ.

Lễ hội chính trước đây lễ hội tổ chức 5 năm 1 lần, từ năm 2011 đến nay tổ chức 3 năm 1 lần được tổ chức vào 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 âm lịch, nhằm tưởng nhớ công lao của 4 vị Thành hoàng làng do xã đứng ra tổ chức. Hằng năm sự lệ thôn tổ chức chỉ có hoạt động dâng hương.

Trước ngày tổ chức lễ hội dân làng cùng nhau quét dọn lại đường làng ngõ xóm, khuôn viên đình. Ở đình Ban khánh tiết cũng cử người có phẩm hạnh đức độ để lau rửa ngai thờ cùng các đồ tế khí, sau đó cùng nhau chuẩn bị mâm lễ cùng hương hoa phẩm quả để chuẩn bị cho ngày tế lễ.

Phần lễ: Tổ chức rước kiệu quanh làng đoàn rước được xây dựng thành 9 khối đi đầu là trống mở đường, đội rồng lân, đoàn thiếu niên trống ích cờ hoa, đội cờ quốc kỳ, đội cờ thần mỗi đội 25 người, đội rước kiệu chân dung bác Hồ, đội kiệu lô nhang, đội thuyền chuyền của Thành hoàng Nguyễn Phục, đội ngựa chiến, đội kiệu bát cống, xen kẽ các đội là trống chiêng và đội hình các dòng họ đoàn diễu hành của Đảng, chính quyền, đoàn thể và quý khách thập phương, con em xa quê hương về dự, đoàn tín đồ phật tử của nhà chùa.

Sau khi rước kiệu quang làng về đình tổ chức khai mạc lễ hội, sau lễ khai mạc lễ dâng hương của các đoàn và lễ tế. Đình làng có 2 đội tế 01 đội tế nam quan và 01 đội tế nữ quan. Nghi thức tế: Ăn mặc quân phục tế, nghi thức tế được các bô lão trong làng đã từng tham gia thời tiền bối trước đây truyền đạt lại theo phong tục cổ xưa. Những người tham gia tế đều là những con em trong làng.

Phần hội: Tổ chức các trò chơi dân gian múa rồng lân, bắn cung nỏ, bịt mắt bắt vịt, đi cầu kiều dưới nước, chọi gà, cờ tướng cờ người, bóng đá, bóng chiều và các buổi tối 26,27 tổ chức giao lưu văn nghệ.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Lễ hội đền đình Bái tại xã Đông Hợp huyện Đông Hưng diễn ra vào 26 đến 28 tháng 8 âm lịch, tổ chức năm năm một lần. Đông Hợp là xã thuần nông, con người thuần hậu, chất phát, nằm trong cái nôi cách mạng của huyện Đông Hưng những ngày kháng chiến. Ngôi đình Đình Bái là di tích lịch sử, gắn bó với người dân làng Bái. Lễ hội Đình Bái được tổ chức để tưởng nhớ công đức vị thành hoàng làng - người có công khai khẩn, mở xứ thuở sơ khai. “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ mẹ”, tín ngưỡng thờ thành hoàng làng vẫn được dân làng Bái gìn giữ, các nghi lễ thực hiện theo đúng truyền thống, phong tục từ xưa đến nay. Đây là địa điểm tâm linh cúng lễ có tổ chức, bài bản, nghiêm trang, theo nếp sống văn hóa, được tích tụ những tinh hoa truyền thống cổ xưa của cha ông và áp dụng thực tiễn văn hóa hiện đại nên nhân dân ngưỡng mộ và hưởng ứng ủng hộ. Việc tổ chức lễ hội bài bản và thành công phải biết kết hợp chặt chẽ giữa vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương với các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong thôn.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Kinh phí tổ chức lễ hội chủ yếu là của nhân dân trong xã, con em xa quê đóng góp công đức và hiện vật để bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội. 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền cấp kinh phí cho công tác trùng tu, tôn tạo di tích vì hiện di tích đã bị xuống cấp.

- Hàng năm chính quyền thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tham gia vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

- Hội đình Phong Lôi


(Thôn Phong Lôi Đông, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)


Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Văn Vương

Năm sinh: 1959                  Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Thủ nhang - Trưởng tiểu ban quản lý di tích



Địa chỉ liên lạc: Thôn Phong Lôi Đông, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.



 (2) Họ và tên: Nguyễn Văn Huệ

Năm sinh:  1957              Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 


Địa chỉ liên lạc: Thôn Phong Lôi Đông, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 



(3) Họ và tên: Hoàng Bá Lừng

Năm sinh:  1947              Dân tộc:      Kinh 



Địa chỉ liên lạc: Thôn Phong Lôi Đông, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.




(4) Họ và tên: Phạm Văn Lự

Năm sinh:  1950             Dân tộc:      Kinh 



Địa chỉ liên lạc: Thôn Phong Lôi Đông, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.


(5) Họ và tên: Nguyễn Văn Đường

Năm sinh:  1950             Dân tộc:      Kinh 



Địa chỉ liên lạc: Thôn Phong Lôi Tây, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.





Nhận diện hội đình Phong Lôi

Đình Phong Lôi thờ Thành hoàng làng là Tiến sỹ Hoàng Kỳ người trong làng. Ông sinh năm 1559 năm 24 tuổi ông đỗ Tam giáp đồng Tiến sỹ và khoa Quý Mùi, Mạc Diên Thành Thứ 6 làm quan trải qua hai triều Mạc và Lê Trung Hưng thăng đến tham chính sứ tự khanh tước bá. Lúc nhỏ ông kết bạn cùng Phạm Cảnh người xã Kỳ Trọng theo học ở trường Vũ Hạ. Trong lớp học thứ nhất Hoàng Kỳ thứ nhì Phạm Cảnh nổi tiếng thông minh và ứng đối mau lẹ. Ông ra làm quan nhà Mạc được 10 năm. Năm 1593 bị bắt phải ra làm quan dưới triều Lê Trung Hưng chức Tham Chính Sứ. Năm 1613 sang sứ nhà Minh làm phó sứ về nước được phong tặng “Tự Khanh tước bá” sau nghỉ hưu về bản quán lúc mất được truy phong là Oánh trai tiên sinh kim trở vinh lộc đại phu. Tự tán công thần. và thờ người khai thiên lập ấp Tướng đô hầu Nguyên Thức có công đánh quân xâm lược thời Trần Thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ của làng có bia đá.

Hằng năm lễ hội được tổ chức vào 2 ngày 16 đến 17 tháng 3 âm lịch nhân làng tổ chức sinh nhật Thành hoàng làng những năm chẵn tổ chức rước quanh làng, những năm lẻ tổ chức sinh nhật.

Sáng 16 tháng 3 khai mạc lễ hội, các đoàn lần lượt vào dâng hương; tổ chức rước kiệu bát cống đường rước từ sân đình ra miếu Đông A vòng sang chùa và về đình khoảng 3 km, thành phần đoàn rước gồm chiêng, trống, đội múa lân, sư tử, đội rước cờ Tổ quốc, cờ hội, đội rước đồ tế khí, đội bát âm, kiệu bát cống làng và nhân dân đi sau kiệu bát cống. Trưa 16 tổ chức liên hoan tại sân đình.

Tế nam quan và tế nữ quan tại sân đình vào chiều 16 và ngày 17, sau tế tổ chức lễ kỳ am, có cúng chúng sinh, có 2 đoàn tế tham gia tế trong các ngày tổ chức lễ hội gồm 2 đoàn tế nam, 02 đoàn tế nữ mỗi đoàn 20 đến 30 người tham gia tế. Tối 18 đóng cửa đình.

Phần hội: Tổ chức các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ người, cờ tướng Giao lưu văn nghệ giữa các thôn, làng.

Hàng năm nhân dân, con em xa quê và khách thập phương tham gia công đức tiền vàng, hiện vật để tôn tạo trùng tu di tích và bảo tồn lễ hội. Hàng năm thu nguồn thu công đức từ lễ hội được khoảng 40 triệu đồng, chi cho các hoạt động tổ chức lễ hội hết khoảng 30 triệu đồng giao cho Ban quản lý tự thu tự chi.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng 

Lễ hội là sự kiện thể hiện truyền thống quý báu uống nước nhớ nguồn và để nhân dân hội tụ về đây với lòng thành kình, lòng tri ân đối với các vị thành hoàng làng, các vị đức vương, các bậc tiền bồi đã có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Lễ hội là loại hình sinh hoạt văn hóa tâm linh phát huy bản sắc văn hóa đậm đà của làng quê và đây cũng là dịp để quý khách thập phương và nhân dân thực hiện quyền tín ngưỡng, hoạt động tâm linh, hướng thiện và cầu cho quốc thái dân an gia đình hạnh phúc, nhà nhà no ấm.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội UBND xã Đông Hợp cũng đã đứng ra thành lập Ban Tổ chức, Ban Khánh tiết, Ban Hậu cần để điều hành và hực hiện đúng nội quy, quy định của ban tổ chức lễ hội.
- Thực hiện đúng nội quy, quy định của ban tổ chức lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục; ứng xử có văn hóa; bỏ rác vào nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường; không nói tục, xúc phạm tâm linh và ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội, bảo đảm trật tự an ninh; không đốt pháo, đốt thả đèn trời. 

- Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về lễ hội, việc khuyến khích lớp trẻ tham gia tổ chức và hành hội được lãnh đạo xã quan tâm.

11) Xã Minh Phú

Địa bàn xã Minh Phú hiện nay trước đây vốn là hai xã Minh Châu và Đồng Phú thuộc huyện Đông Hưng.

Về di sản văn hóa phi vật thể, hiện trên địa bàn xã có 02 di sản văn hóa phi vật thể trong đó có 01 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống, 01 loại hình di sản thuộc nghệ thuật trình diễn dân gian.

- Chơi pháo đất

(Thôn Thọ Nam, xã Minh Châu nay là xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Trần Văn Ngãi

Năm sinh:  50 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thọ Nam, xã Minh Châu nay là xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến

Năm sinh:  45 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thọ Nam, xã Minh Châu nay là xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Vũ Hữu Hậu

Năm sinh:  52 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thọ Nam, xã Minh Châu nay là xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Nguyễn Quốc Tuấn

Năm sinh:  43 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thọ Nam, xã Minh Châu nay là xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản

Nghệ thuật trình diễn này diễn ra trong thời gian từ 30 tháng 4 đến mồng 1 tháng 5 hàng năm. Mọi người già, trẻ, trai, gái đều có thể tham gia chơi pháo đất. Chuẩn bị dụng cụ làm pháo: Dụng cụ làm pháo: Gồm có kéo cắt đất, dao, vồ, nống, manh, xô hoặc chậu đựng nước, chổi quét. Phương tiện, dụng cụ phục vụ thi pháo sân thi: Phải là sân phẳng nhẵn, nếu là sân đất nền phải cứng. Cũng có thể dùng sân xi măng.


Chuẩn bị đất làm pháo: Khắp vùng này chỉ có một doi đất thuộc làng Nguyễn, nay là xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng mới làm được pháo dự thi, các dài pháo đều phải đến đây để mua đất. Ngày nay sau khi thi xong, các dài không phơi đất mà cho đất vào bao rồi đem chôn. Nơi chôn đất phải là nơi đất ẩm để giữ độ dẻo cho đất, thường là nơi bờ ao, mép nước. Đất làm pháo là loại đất sét màu xám chì, thuần khiết, khi hút nước có độ dẻo cao, không nhão, không có mùi tanh của đất thông thường. Đất lấy về được phơi khô, đập nhỏ, sàng lọc để loại bỏ các tạp chất, sau đó lấy lá ré hoặc lá cây gáo giã nát lọc lấy nước trộn vào đất nhào luyện cho thật dẻo. Tiếp theo dùng vồ đập đất tới khi nào mà sờ vào đất thấy dẻo, dai, không dính tay thì đất ấy mới dùng làm pháo thi đấu. Sau khi đã hoàn thành công việc làm đất, người ta để cối đất lên manh rồi khênh ra nơi thi đấu để làm pháo.


- Bước 1, làm mê pháo: Cối đất được để trên manh, dùng vồ kết hợp với tay vỗ đất thành hình bầu dục, mép phải dày đều, nhẵn thì khi lên thành và làm con pháo mới tốt. 


- Bước 2, lên thành: Sau khi hoàn thành mê pháo, các pháo thủ cầm hai đầu manh lật ngửa mê pháo lên và bỏ manh ra và bắt đầu tiến hành lên thành pháo.

- Bước 3, bấm con: Khi bấm con pháo dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái làm cỡ, ngón cái của bàn tay phải đè lên, hai ngón trỏ và giữa của bàn tay phải bấm con, bấm con sao cho đều, phù hợp với độ dày của mẹ pháo.


- Bước 4, bấm mẽm: Dùng ngón cái của bàn tay phải đặt ở phía trong, ngón trỏ đặt ở phía ngoài bấm nhẹ ở phần chính giữa phía cuối của con pháo để làm mẽm pháo.


Khi pháo làm xong, có hiệu lệnh người quăng pháo bước vào vị trí. Được sự giúp đỡ của hai người chơi khác bắt đầu việc lên pháo. Một người đỡ hông pháo, một người nâng pháo đặt lên tay người quăng. Đến lúc này kết quả cao thấp phụ thuộc hoàn toàn vào tay người quăng. 

Giá trị của DSVHPVT đối với đời sống cộng đồng
Tại tại các cuộc thi pháo đất, mọi người từ già đến trẻ đều cảm thấy náo nức, cùng nhau cổ vũ cho đội mình. Người ta không chỉ đang chơi với đất, mà như đang tâm tình, sẻ chia, đặt cả nhiều kỳ vọng của mình vào trong từng miếng đất. Một tiếng nổ trầm ấm vang lên và manh pháo bung ra, càng dài, càng thẳng, như một con trăn đất nằm thở, thì tiếng vỗ tay và reo hò càng vang lên rạng rỡ và thích thú.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy DSVHPVT
Các thôn mỗi năm một lần, tổ chức liên giải pháo đất với xã. Cuộc thi pháo đất nào cũng có giải thưởng nhất, nhì, ba và giải cá nhân. Với số tiền giải nhất 500.000đ, giải nhì 300.000đ, giải ba 150.000đ và giải cá nhân 50.000đ nhằm động viên khuyến khích người chơi.

Để duy trì nghệ thuật trình diễn này tốt hơn nữa thì cần phải

Chính quyền địa phương cần có cơ chế khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Cần quan tâm đến tuyên truyền giá trị của trò pháo đất sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân để giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và thực hành trò pháo đất nhiều hơn.

· Hội chùa Trình Lâm

(Thôn Phú Vinh, Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Minh Tuấn

Năm sinh:  1968

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã Trưởng ban 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Phú,  huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(2) Họ và tên: Thích Đàm Nhẫn

Năm sinh: 1950

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa

Địa chỉ liên lạc: Chùa Trình Lâm, xã Minh Phú,  huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Năm sinh:  1985


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Vinh, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Nguyễn Thị Nhiễu

Năm sinh:  1977

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ Văn hóa 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Phú,  huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (5) Họ và tên: Phạm Văn Phóng

Năm sinh: 1952

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Hội người cao tuổi

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Vinh, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Miêu tả về di sản văn hóa phi vật thể

Lễ hội hàng năm tổ chức vào ngày 15 đến ngày 16 tháng 3 âm lịch do UBND xã đứng ra tổ chức. Ngày 15 tháng 3: Buổi sáng khai mạc, dâng hương, buổi chiều tế do đoàn tế nữ quan của thôn thực hiện và mời đoàn tế nam quan của xã Thăng Long giao lưu. Buổi tối tổ chức chương trình văn nghệ giữa các thôn trong xã.

Ngày 16 tháng 3 các đoàn tế của xã bạn tế giao lưu.

Phần hội tổ chức trò chơi dân gian gồm kéo co, pháo đất, cờ người, đá gà, đi cầu kiều nhưng do sân chùa nhỏ không đủ diện tích để tổ chức trò chơi dân gian nên phải tổ chức trò chơi tại san UBND xã bên cạnh chùa.

Trong quá trình tổ chức lễ hội các tín đồ và nhân dân đến vãn cảnh chùa đã thành tâm công đức giọt dầu nén nhang, con em xa quê công đức bằng tiền và tiến cúng bằng hiện vật.Tất cả số tiền trên đều được sử dụng vào mục đích tôn tạo sửa chữa và duy trì các hoạt động của chùa nhằm bảo vệ gìn giữ và phát triển di tích lịch sử văn hóa của địa phương.

Giá trị của DSVHPVT đối với đời sống cộng đồng
Lễ hội là nét đẹp văn hóa riêng của địa phương, mọi người tham gia lễ hội cầu mong sức khỏe, bình an, quốc thái dân an, hướng con người tới chân thiện mỹ. Đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, sống có đạo đức tình thương và có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Lễ hội là món ăn tinh thần ngoài việc tự do tín ngưỡng các hoạt động trong phần hội cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như lúc khó khăn hoạn nạn. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy DSVHPVT
Người dân tích cực tham gia lễ hội, phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì thường xuyên để phục vụ lễ hội. Chính quyền xã thường xuyên quan tâm đến các hoạt động về tín ngưỡng tôn giáo nói chung và lễ hội nói riêng. Huy động mọi nguồn lực để ủng hộ các hoạt động của lễ hội đồng thời các tổ chức chính trị xã hội đều vào cuộc tham gia Ban tổ chức lễ hội. Luôn lắng nghe ý chí nguyện vọng của các tín đồ phật tử và nhân dân để có những chỉ đạo xát sao hiệu quả trong hoạt động của lễ hội.

UBND xã làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh truyền hình trực quan để nhân dân và con em xa quê hiểu rõ hơn về những nét đẹp và truyền thống của quê hương thu hút đông đảo quần chúng tham gia ủng hộ vật chất cũng như tinh thần. Đề nghị mở rộng khuôn viên sân chùa để phục vụ công tác tổ chức lễ hội, tổ chức các hoạt động tại sân chùa mới có ý nghĩa và giá trị.

12) Xã Phú Châu

Xã nằm ở phía Tây Nam huyện Đông Hưng, cách thị trấn huyện Đông Hưng 2,5 km về phía Đông Bắc. Xã Phú Châu có 4 thôn: Thôn Tăng, thôn Phạm, thôn Cốc và thôn Quốc Dương với tổng diện tích đất tự nhiên là 418ha, trong đó diện tích đất canh tác là 294ha. Xã có 2.167 hộ gia đình, 6.448 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có hệ thống di tích lịch sử đình, chùa cùng nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc trong đó trò chơi pháo đất và hát Chèo đã được tiến hành kiểm kê.

- Chơi pháo đất

(Xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Trần Văn Trà

Năm sinh:  58 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Phạm Văn Chiến

Năm sinh:  55 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Trần Văn Ngòi

Năm sinh:  55 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Phạm Tất Miêng

Năm sinh:  50 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tăng, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: Nguyễn Văn Nông

Năm sinh:  55 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tăng, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(6) Họ và tên: Đặng Tất Quyền

Năm sinh:  48 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tăng, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(7) Họ và tên: Phạm Thế Chung

Năm sinh:  56 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quốc Dương, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(8) Họ và tên: Phạm Văn Liêng

Năm sinh:  48 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quốc Dương, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(9) Họ và tên: Phạm Văn Nghi

Năm sinh:  45 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quốc Dương, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản VHPVT

Trò chơi pháo đất đã có lịch sử lâu đời, tương truyền từ thời khởi nghĩa Hai Bà Trưng và bắt đầu phát triển mạnh vào thời Lý - Trần và truyền lại đến ngày nay. Phú Châu cùng với các vùng phụ cận như Nguyên Xá, Phong Châu, Minh Châu, Chương Dương, Hợp Tiến,Phú Lương và An Châu…xưa kia nằm trong vùng đất là điền trang thái ấp của Trần Tự Khánh người có công lớn trong đánh dẹp cát cứ, củng cố thế lực của dòng họ Trần buổi đầu hưng binh dấy nghiệp nên pháo đất biểu hiện cho tinh thần thượng võ tượng trưng cho hào khí đông a trên đất Thái Bình. Đây là một trong những trò chơi có sức cuốn hút đông đảo người dân tham gia, nhất là vào các dịp hội hè, đình đám và thi đấu ăn giải giữa các đội, các làng, các xã. Tổ chức vào tháng 4, tháng 5 âm lịch hàng năm.

Dụng cụ làm pháo: gồm có kéo cắt đất, dao, vồ, nống, manh, xô hoặc chậu đựng nước, chổi quét. Sân thi đấu là sân phẳng nhẵn, nếu là sân đất nền phải cứng. Cũng có thể dùng sân xi măng. Đà pháo làm bằng tấm gỗ dài khoảng 3,0 m, rộng 30 cm, dầy 3 cm dùng để chắn con pháo không bị văng xa khi quăng pháo. Mỗi dài pháo khi thi đấu phải có một tấm trịch dùng  để ghi tên dài pháo, tên pháo thủ, số điểm của các pháo thủ trong mỗi lần quăng pháo. Trịch là một tấm bảng có kích thước 0,8 x 1,2 m. Thước đo dùng để đo con pháo sau khi quăng. Thường dùng hai loại thước: thước ta (40 cm), thước ngũ (5 x 40 cm = 2 m).


Đất làm pháo là loại đất sét màu xám chì, thuần khiết, khi hút nước có độ dẻo cao, không nhão, không có mùi tanh của đất thông thường. Đất lấy về được phơi khô, đập nhỏ, sàng lọc để loại bỏ các tạp chất, sau đó lấy lá ré hoặc lá cây gáo giã nát lọc lấy nước trộn vào đất nhào luyện cho thật dẻo. Nước lá ré hoặc lá gáo có tác dụng khử mùi tanh, hôi của đất lại làm cho đất có màu đẹp hơn, dẻo hơn. Khi lấy lá ré hoặc lá gáo chọn những lá còn bánh tẻ, không non mà cũng không già quá vì lá loại bánh tẻ cho nhiều nhựa hơn. Sau khi đã nhào luyện đất với nước lá gáo hoặc lá ré, người ta vỗ đất thành từng khối rồi dùng kéo cắt đất thành những lát mỏng để loại bỏ hết các loại xơ, rễ cây. Tiếp theo dùng vồ đập đất tới khi nào mà sờ vào đất thấy dẻo, dai, không dính tay thì đất ấy mới dùng làm pháo thi đấu. Sau khi đã hoàn thành công việc làm đất, người ta để cối đất lên manh rồi khênh ra nơi thi đấu để làm pháo.


- Bước 1, làm mê pháo: Cối đất được để trên manh, dùng vồ kết hợp với tay vỗ đất thành hình bầu dục dài khoảng 90 cm, rộng khoảng 50 cm, một đầu hơi to, phần giữa nổi mui rùa dày khoảng 7-8 cm, quanh mép dày khoảng 2-3 cm. Khi làm mê pháo phải chú ý sao cho mép phải dày đều, nhẵn thì khi lên thành và làm con pháo mới tốt. 


- Bước 2, lên thành: Sau khi hoàn thành mê pháo, các pháo thủ cầm hai đầu manh lật ngửa mê pháo lên và bỏ manh ra và bắt đầu tiến hành lên thành pháo. Khi lên thành pháo, người làm pháo  dùng ngón cái của bàn tay phải làm cữ, bốn ngón còn lại nâng mép pháo lên vuông góc với thân pháo, kết hợp vừa nâng vừa vuốt nhẹ sao cho thành pháo tròn đều, phía đầu của mê pháo hơi to, và  nhỏ dần về phía cuối. Sau cùng dùng ngón tay trỏ vuốt nhẹ bên trong, dưới chân thành pháo thành một rãnh nông tạo cỡ cho việc làm con pháo ở bước tiếp theo. Để giữ cho thành pháo ổn định trước khi bấm con, người ta dùng những cái nống để kê ở bên ngoài của thành pháo.


- Bước 3, bấm con: Khi bấm con pháo dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái làm cỡ, ngón cái của bàn tay phải đè lên, hai ngón trỏ và giữa của bàn tat phải bấm con, bấm con sao cho đều, phù hợp với độ dày của mẹ pháo. Nếu bấm dày thì khi quăng pháo con pháo không ra, nếu bấm mỏng quá thì khi lên pháo con pháo sẽ tụt ra khỏi mẹ pháo, buộc người chơi phải quay lại từ bước 1 để làm lại pháo.


- Bước 4, bấm mẽm: Dùng ngón cái của bàn tay phải đặt ở phía trong, ngón trỏ đặt ở phía ngoài bấm nhẹ ở phần chính giữa phía cuối của con pháo để làm mẽm pháo. Mẽm pháo có tác dụng làm cho con pháo đứt ra và văng ra xa từ đây khi quăng pháo.


Sau khi hoàn thành cả 4 bước trên thì pháo đất được làm xong. Mê pháo đất được tạo thành bởi hai phần mẹ pháo và con pháo. Thân pháo là phần ở giữa, bao gồm phần lớn mê pháo được gọi là mẹ pháo. Phần quấn quanh như con rắn gọi là con pháo, đầu trên phình to của mẹ pháo gọi là hông pháo. Trong các bước tiến hành làm pháo thì công đoạn làm con pháo giữ vai trò quan trọng. Độ to, nhỏ, dày, mỏng của con pháo có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả thi đấu. Vì vậy khi bấm con pháo phải bấm như hình con rắn, phần con rắn phía hông pháo to hơn một chút, càng về phía sau càng thon nhỏ dần, có như vậy khi quăng pháo con pháo mới văng xa và không bị đứt.


Khi pháo làm xong, có hiệu lệnh người quăng pháo bước vào vị trí. Được sự giúp đỡ của hai người chơi khác bắt đầu việc lên pháo. Một người đỡ hông pháo, một người nâng pháo đặt lên tay người quăng. Đến lúc này kết quả cao thấp phụ thuộc hoàn toàn vào tay người quăng. Người quăng pháo phải thật sự khoẻ và được luyện tập thành thục động tác, khi quăng đứng ở tư thế đứng thẳng, hai chân mở bằng vai, mặt quay về hướng vuông góc với đà pháo, hai tay đỡ pháo phải thăng bằng, mẽm pháo hướng về phía đà pháo. Khi quăng pháo, kết hợp giữa tay và xoay người về phía sau để lấy đà rồi quăng pháo thật nhanh, quay đủ 180 độ làm sao khi pháo tiếp xúc mặt sân phải chuông, kín hơi đủ độ, hông pháo nằm đối diện và cách đà pháo khoảng 10-15 cm. Khi pháo rơi xuống gây tiếng nổ, con pháo văng ra đập vào đà pháo. Người ta đo độ dài của con pháo để tính điểm cao thấp. Để cho con pháo dễ dàng văng ra xa khi quăng pháo, người ta thường lấy chổi xấp nước quét lên mặt sân để tạo ra sự trơn nhẵn, làm giảm ma sát khi con pháo văng. Nếu quăng pháo trên nền sân xi măng thì nước quét có pha thêm chút bùn loãng. Đất sét mề gà, khuôn pháo, vồ nền đất, giao cắt vành, rê mở phình pháo, nước xoa con pháo.

Giá trị của DSVHPVT đối với đời sống cộng đồng
Di sản gắn kết cộng đồng thông qua hoạt động vui chơi. Một tiếng nổ trầm ấm vang lên và manh pháo bung ra, càng dài, càng thẳng, như một con trăn đất nằm thở, thì tiếng vỗ tay và reo hò càng vang lên rạng rỡ và thích thú. Kết các cuộc thi, pháo thủ và khán giả cùng vui bên mâm cỗ, bao nhiêu khắc khoải, vừa khen nhau chơi pháo thật hay và rút ra nhiều kinh nghiệm mới cho hội thi pháo lần sau, câu chuyện cứ thế mà nối dài.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy DSVHPVT
- Chính quyền địa phương hàng năm đều tổ chức giải pháo đất giữa các xã với nhau. 

- Ngành văn hóa cần có cơ chế khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Các cấp chính quyền cần quan tâm đến tuyên truyền giá trị của trò pháo đất sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân để giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và thực hành trò pháo đất nhiều hơn.

- Hát Chèo

(Xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Phạm Văn Phụng

Năm sinh:  1939

Dân tộc:     Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên:  Phạm Thị Hồng

Năm sinh:  1962

Dân tộc:     Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên:  Phạm Văn Dũng

Năm sinh:  1960

Dân tộc:     Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản nghệ thuật hát Chèo

Các nhà nghiên cứu khẳng định Thái Bình là một trong những chiếc nôi của nghệ thuật chèo là quê hương của rối nước trong đó tập trung nhất là mảnh đất Tiên Hưng xưa với trọng tâm là các xã Phong Châu, Phú Lương, và Phú Châu ngày nay. Từ xưa chèo đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Phú Châu và một số xã trong vùng, nhất là trong các dịp lễ hội. Có tài liệu nói rằng một trong những ông tổ nghề chèo là Đặng Hồng Lân là người ở Phú Châu. Vào những năm 30 thế kỷ XX làng nào cũng có gánh hát chèo. Trong đó làng Phạm có tới 2 gánh hát chèo với các nghệ nhân tiêu biểu như: Cụ Cả Hy, cụ Chín, bà Tiện, ông Tý, ông Bái, cụ Thiện, cụ Thâu. Trại Phạm có gánh chèo của các cụ Đoàn Ngọc Hân, cụ Huống, cụ Vỹ. Gánh chèo ở làng Cốc có cụ Thử, cụ Việt, cụ Sênh.

Giá trị của DSVHPVT đối với đời sống cộng đồng
Với người Phú Châu thưởng thức loại hình nghệ thuật này đã trở thành thói quen như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Nếu bị mất đi không duy trì được thì mất đi giá trị nghệ thuật chèo mất đi giá trị truyền thống của địa phương.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống
- UBND xã đã đồng ý cho các câu lạc bộ hợp nhất thành 1 câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ chèo xã Phú Châu để tăng số lượng người tham gia. Trước đây 3 thôn là 3 câu lạc bộ nhưng số người tham gia ít.

- Chính quyền các cấp các ngành phải quan tâm hơn nữa tạo điều kiện về kinh phí cho các lạc bộ hoạt động.

- Ngành văn hóa cần có kế hoạch truyền dậy nghề cho thế hệ trẻ hiện nay.


- Các CLB cần tăng cường các buổi biểu diễn tại địa phương và các xã lân cận.

13) Xã Trọng Quan

Xã thuộc phía Nam huyện Đông Hưng có diện tích 5,31 km, với 7 thôn: Thôn Tràng Vinh, thôn Tràng Sinh, thôn Hưng Quan, thôn Tràng Quan, thôn Vinh Hoa, thôn Vinh Quan, thôn Vinh Tiến. Xã có 3 dòng họ dòng họ Đinh, Hà và Quách là những dòng họ định cư ở Trọng Quan sớm nhất. 

Trên địa bàn xã có 01 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống đã được kiểm kê.

- Hội đình Sồng

(Thôn Hưng Quang, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Văn Chấm

Năm sinh:        1960                        Dân tộc:    Kinh 

Nghề nghiệp:  Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hưng Quang, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Đặng Xuân Hòa

Năm sinh:        1960                        Dân tộc:    Kinh 

Nghề nghiệp:  Bí thư

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hưng Quang, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Đặng Thị Hoa

Năm sinh:        1965                     Dân tộc:    Kinh 

Nghề nghiệp:  Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hưng Quang, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đình Sồng
Đình Sồng thờ Thành hoàng làng có tên hiệu là Trần Mang Công (Trần Đức Ruệ) tên húy là Mang, thần được thờ bằng cỗ ngai và mũ. Thần phả của đình còn ghi lại gốc tích của nhân thần với đại ý như sau: Nhân thân sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tý triều Vua hùng thứ 18. Ngài làm quan lục Lang Trương Phụ dưới thời vua Hùng, đánh thắng Thục An Dương Vương nên được phong là Thanh Tịnh Tam Quang Lục Lang Mang Thỏ đại vương. Về sau, triều vua Hùng bị mất bởi tay nhà Thục, Ngài từ quan đi chu du thiên hạ bốc thuốc chữa bệnh cho người khi đến đất Lang Trang thì có trận mưa giông, Ngài hóa thân đó là ngày 12 tháng 2 âm lịch, nhân dân cảm động công đức của Ngài lập miếu phụng thờ. Thành hoàng của làng Sồng được triều đình trung ương nhiều lần sắc phong Thanh Tĩnh Tam Quang, Lục Lang Mang Thỏ, Hậu phúc Ruệ đoán, anh uy hiển ứng.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ 10 đến 12 tháng 8 âm lịch hàng năm, do thôn tổ chức. Trước đây từ năm 1926 đến năm 1945 có rước tượng thần từ miếu lên xã về đình tổ chức lễ hội. Từ năm 1945 đến nay không tổ chức rước. Chỉ duy nhất năm 2003 năm đón bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tổ chức rước 1 lần và từ đó không tổ chức rước nữa.

Ngày 10 chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất nhà bạt phông trang trí khánh tiết vệ sinh đồ thờ tự buổi sáng, buổi chiều tổ chức trò chơi dân gian đấu cờ tướng, biểu diễn dưỡng sinh, đi cầu kiều, đánh cầu lông, buổi tối liên hoan văn nghệ hát Văn.

Ngày 11 buổi sáng tiếp tục tổ chức các trò chơi dân gian đấu cờ tướng, biểu diễn dưỡng sinh, đi cầu kiều, đánh cầu lông, buổi tối tổ chức tế mở của đình.
Ngày 12 buổi sáng: Lễ khai mạc có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc. Lễ dâng hương của các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương. Buổi chiều bế mạc lễ hội.

Lễ hội hàng năm được nhân dân trong xã, con em xa quê và khách thập phương tham gia công đức tiền vàng, hiện vật để tôn tạo trùng tu di tích và bảo tồn lễ hội. Kinh phí tổ chức lễ hội chủ yếu là của nhân dân trong xã, con em xa quê đóng góp công đức và hiện vật đế bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội. Mỗi mùa lễ hội nguồn thu từ 20 triệu thường là mỗi gia đình công đức 100.000 đồng. 

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng
- Lễ hội là nơi bà con địa phương gửi gắm ước mơ, khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.  Đây là một trong những môi trường tồn tại, nuôi dưỡng và thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng lành mạnh của người dân.
- Lễ hội đền cũng là môi trường thỏa mãn các nhu cầu tín ngưỡng và vui chơi lành mạnh của người dân.

- Lễ hội cũng là nơi tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong làng xã, giữa các thôn xóm, gia đình… trong các hoạt động nói chung của lễ hội. 

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Người dân cần tích cực tham gia các hoạt động của lễ hội.

- Chính quyền địa phương cần có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tốt các dịch vụ và cảnh quan môi trường, không gian tổ chức lễ hội, tuyệt đối không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan.

- Ngành văn hóa cần tăng cường công tác tuyên truyền nội dung và ý nghĩa của lễ để lễ hội ngày càng thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

- Kiến nghị UBND xã cần tổ chức các trò chơi dân gian cần đa dạng phong phú hơn.

14) Xã Hồng Giang

Hồng Giang là một xã thuần nông nằm dọc theo đê sông Trà Lý có tổng diện tích đất tự nhiên là 457,26 ha dân số 1841 hộ/6.166 nhân khẩu trong đó có gần 60% dân số theo đạo công giáo. Xã Hồng Giang có 7 thôn gồm: Tây Chí, Vạn Lập, Tân Tiến, Long Tiên, Đông Thành, Đông Đô, Nam An và tên gọi của các thôn giữ nguyên cho đến ngày nay.

Xã Hồng Giang có 01 DSVHPVT thuộc loại hình lễ hội.

- Hội đình Trung Nghĩa

(Thôn Đông Đô, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Mai Tần Cần

Năm sinh: 1960              Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Đông Đô, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng

(2) Họ và tên: Đỗ Văn Hoàn

Năm sinh:  1952             Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Ban quản lý di tích – Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Đô, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng

(3) Họ và tên: Đoàn Phúc Dư

Năm sinh:  1960            Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Đô, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng

(4) Họ và tên: Nguyễn Thị Minh

Năm sinh:  1967           Dân tộc:      Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Đô, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng

Nhận diện hội đình Trung Nghĩa

Đình Trung Nghĩa là nơi thờ Hậu Lý Nam Đế. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đình Tiền (thờ Lý Nam Đế - Lý Bí) và đình An Mỹ thờ Lý Đào Nam Vương bị hạ giải để lấy vật liệu phục vụ cho một số công trình công cộng, đền Đức Thánh Trần bị bom đánh phá nên nhân dân rước toàn bộ ngai thờ, bài vị, thần tích thần sắc của 3 vị về đình Trung Nghĩa để tiếp tục thờ tự các ngài. Từ đó đến nay đình Trung Nghĩa thờ 4 vị thần sau:

Chính thờ: Hậu Lý Nam Đế tức Lý Phật Tử cháu họ của Lý Nam Đế.

 Phối thờ: Tiền Lý Nam Đế tức Lý Bí; Lý Đào Nam Vương tức Lý Thiên Bảo anh trai Lý Nam Đế; Trần triều Hưng Đạo đại vương.

Lễ hội trước kia tổ chức hai kỳ: Kỳ thứ nhất tổ chức ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 âm lịch gọi là lễ nhập tịch.

Kỳ thứ hai tổ chức từ ngày mồng 9 đến ngày 10 tháng 11 âm lịch gọi là lễ mãn tịch đây là ngày hội chính của làng.

Trước đây, vào hai kỳ lễ này mỗi giáp trong làng đều phải chuẩn bị một mâm lễ mặn gồm xôi, thịt, rượu, trầu câu và hoa quả phẩm mang ra đình dâng lễ, tại đình Ban khánh tiết chuẩn bị một mâm lễ mặn cùng hương hoa quả cùng một con lợn sống được tắm rửa sạch sẽ nhốt ở ngoài sân đình để làm lễ tế thần. Sáng ngày đầu tiên của kỳ lễ, mỗi giáp tuần tự mang mâm lễ tới đình làm lễ tế thần. Các chức sắc trong làng đều tập trung ở đình đứng xếp hàng ngang theo thứ tự vào dâng hương. Dân làng tổ chức đón rước kiệu ngai thờ các vị thần từ đình Tiền tới đình An Mỹ rồi tập trung về đình Trung Nghĩa để tế lễ. Sau khi về tới đình, ngoài sân đình đội tế nam quan đai mũ trang nghiêm chỉnh tề bắt đầu tế lễ trong 1 tuần hương. Buổi chiều tại đình dân làng tổ chức thụ lộc. Phần mâm lễ của giáp nào chia về giáp đó buổi tối ở đình tổ chức hát chầu văn, giao lưu văn nghệ giữa các giáp trong làng và nhân dân các làng trong xã, các giáp trong làng cắt cử người trong coi đình và các đồ tế lễ. Đến ngày hôm sau, ban ngày ở sân đình dân làng tổ chức trò chơi đánh vật và chơi tổ tôm. Vào buổi chiều kết thúc lễ hội, con lợn sống được giết để chia thịt về cho các giáp và các chức sắc trong làng.Phần kiệu, ngai thờ của đình nào thì đưa về đình đấy. Ngoài 2 kỳ lễ hội nói trên vào các dịp lễ khác trong năm, tết cổ truyền hay rằm, mùng 1 hàng tháng Ban khánh tiết của đình thường chuẩn bị mâm lễ mặn dâng lễ, các giáp trong làng cắt cử người ra đình dâng hương để cầu mong mùa màng bội thu.

Ngày nay nhằm thực hiện nếp sống văn hóa mới và giảm đi một số thủ tục rườm rà một năm nhân dân chỉ tổ chức lễ hội vào kỳ thứ 2 thời gian ngày 9 đến ngày 10 tháng 11 âm lịch. Do đình Tiền và đình An Mỹ không còn ngai thờ bài vị các vị hai đình đã được chuyển về nên không tổ chức rước kiệu. Sau khi khai mạc Ban khánh tiết dâng mâm lễ mặn đặt trên bàn thờ, lãnh đạo xã, thôn, cùng các dòng họ xếp hàng vào dâng hương. Đoàn tế nam quan, nữ khăn áo đai mũ chính tề dưới sự chỉ đạo của chủ tế bắt đầu nghi thức tế lễ ngoài sân.

Phần hội tổ chức các trò chơi văn hóa gian dân như kéo co, chọi gà, thi bắt vịt buổi tối diễn chèo, thi hát văn nghệ giữa các thôn.

Hàng năm dân làng vẫn duy trì và tổ chức vào ngày 9 đến 10 tháng 11 âm lịch với sự tham gia của các ban ngành đoàn thể như: Ủy ban nhân dân xã, mặt trận, phụ nữ, thanh thiếu niên… và toàn thể nhân dân trong xã.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng
- Đình là một trong 2 ngôi đình còn lưu giữ lại được ở xã Hồng Giang đây là công trình văn hóa, tín ngưỡng chứa đựng nhiều giá trị lịch sử và là một trong những minh chứng cho sự hình thành và phát triển làng xã, dòng họ trên vùng đất Liêm Thôn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đình là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện cách mạng của địa phương.

- Lễ hội là sự kiện tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân công đức của các vị vua đối với cộng đồng làng xã, là dịp con người được trở về nguồn cội có ý nghĩa thiêng liêng trong tâm trí mỗi người dân trong làng. Lễ hội cũng là nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ những giá trị văn hoá vật chất và tinh thần của dân cư; là hình thức giáo dục, chuyển giao cho các thế hệ sau biết giữ gìn, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc theo cách riêng, kết hợp giữa yếu tố tâm linh và các trò chơi đua tài, giải trí.

- Đình là nơi tưởng niệm vị vua đã có công với nước. Việc nhân dân địa phương có ý thức bảo vệ ngôi đình gìn giữ ngọc phả thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn để giáo dục con cháu đời sau, hàng năm nhân dân địa phương đến với ngôi đình thắp hương tưởng nhớ những bậc hiền thánh từ thuở xa xưa.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Kinh phí tổ chức lễ hội chủ yếu là của nhân dân trong xã, con em xa quê đóng góp công đức và hiện vật để bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội.

- Đình Trung Nghĩa hiện nay được UBND trực tiếp quản lý và xã giao cho Ban công tác mặt trận thôn Đông Đô trực tiếp phụ trách các công việc khánh tiết, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Nhân dân trong làng bầu Ban quản lý di tích gồm 5 người gồm ông Đoàn Phúc Dư trưởng Ban công tác mặt trận thôn làm trưởng ban và giao cho ông Đỗ Văn Sử là người trực tiếp trong coi ngôi đình. UBND xã cũng thường xuyên theo dõi giám sát và có sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời trong các công việc lớn của đình.

- Hàng năm chính quyền thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tham gia vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

15) Xã Đông La

Xã Đông La huyện Đông Hưng hiện nay gồm các thôn Cổ Dũng, Thuần Túy, Bảo Châu, Đồng Vi và Đồng Lệ với số dân 5.300 khẩu. 

Về di sản văn hóa phi vật thể: Hiện nay trên địa bàn xã có 10 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 7 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống, 03 di sản thuộc loại hình tập quán xã hội.

- Hội đình - đền Cổ Dũng

(Thôn Cổ Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Tiễn

Sinh năm: 1965   





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Bùi Công Chiến

Sinh năm: 1952





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(3) Họ và tên: Nguyễn Thái Sơn

Năm sinh:  1957



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(3) Họ và tên: Nguyễn Xuân Đỉnh

Năm sinh:  1948


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(4) Họ và tên: Mai Văn Lưỡng

Năm sinh:  1947



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(5) Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọ

Năm sinh:  1966



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(6) Họ và tên: Nguyễn Văn Dưỡng

Năm sinh:  1945



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Nhận diện hội đình-đền Cổ Dũng

Lễ hội đình - đền Cổ Dũng được tổ chức trong 3 ngày 10 đến 12 tháng 3 âm lịch hàng năm. Do UBND xã đứng ra tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của 2 vị Thánh Ả Chúa Ngọc Hoàng; Chàng Kha Thiên Đế bản cảnh Thành hoàng. Vào thời vua Duệ Vương (Hùng vương thứ 18) Thời bấy giờ ở vùng Tản Viên Sơn có vị phúc thần đức cả trí lớn họ Nguyễn tên Nghĩa được Hùng Vương củ làm mệnh sứ nước ta. Đánh Thánh ta thay trời hành đạo, trước chăm việc dân sau lo việc nước ít ngự công đường thường du khắp vùng lo toan cùng chia phúc lộc. Thời bấy giờ tại hương ấp có bà Ngọc Quế nhăn sắc trời ban, Thánh Phụ đã sánh duyên cùng Thánh Mẫu một nhà hành phúc khó ai bằng đã dốc lòng từ thiện, muôn dân tôn là Phật, ngày 5/1 năm Bính Thìn sinh được 2 người con, chàng trai khôi ngô kỳ lạ, trán rộng, mày dài, mắt sáng như sao, đặt tên con trai là Chàng Kha và Ả Nữ mặt hoa da phấn, vóc ngọc mình vàng tên con gái là Ả Nữ Ngọc Hoàng. Ngày qua tháng lại Chàng Kha và Ả Nữ lớn nhanh Chàng Kha và Ả Nữ Ngọc Hoàng dũng khí vô song, tài đức vời vợi. Khi đó nước nhà có biến loạn. Chàng Kha và Ả Nữ đã dấy cờ chiêu binh mộ tướng. Bấy giờ trai gái trong ấp Cổ Dũng và tráng sỹ từ các hương ấp quanh vùng đã nô nức kéo về nghĩa tụ. Đại quân của Chàng Kha và Ả Nữ Ngọc Hoàng rầm rập xông lên dẹp tan giặc loạn. Vì có công an dân hộ nước, Vua Hùng đã phong Chàng Kha là Bồ Chính và Ả Nữ Ngọc Hoàng là Lạc Hầu. Chàng Kha và Ả Nữ tạ ơn vua chỉ xin lĩnh sắc phong rồi quay về Cổ Dũng chăm sóc dân ấp từ bỏ phú quý nơi ngọc điện. Vua Hùng rất cảm kích đã tặng Chàng Kha và Ả Nữ 4 chữ vàng “Trung quân ái dân” và ban cho trang ấp của Chàng Kha, Ả Nữ từ đó được mang tên Cổ Dũng, để tuyên dương dũng khí một trang ấp Tận trung báo quốc. Ngày 8/8 năm Mậu Ngọ hai chi em trở về cõi vĩnh hằng. Để tưởng nhớ công lao của Chàng Kha và Ả Nữ nhân dân thôn Cổ Dũng và nhân dân quanh vùng đã lập đền thờ hai người ngay trên mảnh đất quê hương. Cũng chính tháng này nhà vua đã ban chiếu sắc phong thần là Ả Chúa Ngọc Hoàng và Chàng Kha Thiên Đế.

Những năm đầu đến giữa thế kỷ XX lễ hội đền Nghè mở đầu bằng lễ rước sắc chung ba làng đó là làng giống, làng Gú, làng Quai thuộc một xã và sắc mỗi năm để ở một làng. Đến những năm cuối của thế kỷ XX sau khi phân chia địa giới hành chính thì làng Giống, làng Gú thuộc về xã Đông La ngày nay, còn làng Quai thuộc xã Đông Sơn. Cũng chính từ đó lễ hội không còn tục lệ rước sắc chung giữa ba làng nữa mà lễ hội chỉ rước sắc và bài vị quanh làng Gú và bài vị cùng sắc phong được lưu giữ tại đền làng Gú xã Đông La để thờ.
Trước khi tổ chức lễ hội làng, Ban Khánh tiết đình làng mời các ông trưởng tộc các dòng họ, các cụ cao niên, Ban Văn hóa xã tới họp để thống nhất chương trình lễ hội. Sau đó báo cáo với UBND xã. UBND xã lập tờ trình cấp huyện xin mở lễ hội. Sau khi được UBND huyện cho phép tổ chức lễ hội, Ban khánh tiết, Ban tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia.

Sáng ngày 10 tháng 3, dân làng rước kiệu Thánh từ đền Cổ Dũng sang đình, đội hình rước gồm có đội trống, đội múa tứ linh, đội cờ thần, các tổ nhạc rước và kiệu cùng đông đảo nhân dân và quý khách thập phương về dự hội. Sau khi rước về đình tổ chức khai mạc lễ hội, lễ dâng hương. Tế nhập tịch do đoàn tế nam quan thực hiện do ông Mai Văn Lưỡng chủ tế đảm trách, đội hình tham gia gồm có 18 người là thành viên trong làng. Địa điểm tế tại sân đình Cổ Dũng.

Buổi chiều tổ chức tế giao lưu giữa các thôn và các xã lân cận; buổi tối giao lưu văn nghệ do câu lạc bộ văn nghệ của thôn biểu diễn.

Ngày 11 tháng 3: Tế nữ quan do bà Nguyễn Thị Bích Ngọ chủ tế, đây là đội tế nữ quan của thôn gồm 18 thành viên. Buổi chiều tiếp tục tế giao lưu và buổi tối chương trình văn nghệ.

Ngày 12 tháng 3: Tế tiếp tục tế giao lưu và buổi chiều bế mạc lễ hội, sau khi kết thúc lễ hội rước kiệu Thánh về đền an vị.

Phần hội: Tổ chức trò chơi dân gian trong 3 ngày lễ hội như: Chọi gà, thi kéo co, bắt vịt

- Lễ vật chính trong lễ hội là thịt lợn, xôi, gà, trầu cau, hoa quả rượu, trà.
+ Ban Tổ chức xã họp triển khai kế hoạch, thông qua quyết định phân công các thành viên đảm nhận các công việc của lễ hội.

+ An ninh, công an xã có trách nhiệm cùng Ban Quản lý di tích bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội.

+ Công tác phục vụ lên tới 200 người phục vụ, có lúc khoảng 400 người.

+ Nguồn công đức hàng năm do bà con công đức lên tới 100 triệu một năm, giao cho Ban quản lý di tích quản lý thu chi báo cáo UBND xã. 

+ Có sự hỗ trợ của nhà nước trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích: Năm 2008 hỗ trợ 100 triệu, năm 2020 hỗ trợ 40 triệu.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Lễ hội gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng nhân dân xã Đông La nói riêng và khách thập phương nói chung. Tại lễ hội mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an, mỗi nhà no đủ, mùa màng bội thu. Mọi người có tính thân thiện, đoàn kết gắn bó cuộc sống với nhau hòa thuận, xây dựng thôn làng văn hóa.
Lễ hội góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương đất nước cho các thế hệ trẻ, nhắc nhở phải biết trân trọng và giữ gìn. Thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

Khi Ban Tổ chức mở lễ hội thì các tổ chức và nhân dân luôn phát tâm công đức đóng góp kinh phí để tổ chức lễ hội và tu sửa đình làng. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội, tham gia các hoạt động của lễ  hội một cách nhiệt tình.

Để duy trì lễ hội hàng năm diễn ra theo kế hoạch thì chính quyền địa phương, Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành trong xã vào cuộc, thành lập Ban chỉ đạo, ban Tổ chức lễ hội một cách chi tiết theo lịch trình. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương. Thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục cho các thế hệ mai sau bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ  hội quê hương trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương. Sau mỗi kỳ lễ hội BTC cần khắc phục những thiếu sót trong quá trình tổ chức để những kỳ lễ hội sau được tổ chức chu đáo hơn, phát huy hơn nữa giá trị của lễ hội.

- Hội đình Đồng Lệ

(Thôn Đồng Lệ, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Bùi Duy Thành

Sinh năm: 54 tuổi


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Lệ, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(2) Họ và tên: Bùi Thị Mỹ

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Lệ, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(3) Họ và tên: Bùi Thị Liên

Năm sinh:  56 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Lệ, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(4) Họ và tên: Bùi Duy Cơ - Thủ nhang

Năm sinh:  70 tuổi


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Lệ, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Nhận diện hội làng Đồng Lệ

Đình thờ Tây Hải đại vương. Trước kia lễ hội truyền thống tổ chức 2 kỳ 1 năm: Kỳ thứ nhất tổ chức từ ngày 7 tháng 1 âm lịch đây là lễ mừng ngày thần hiển Thánh; Kỳ thứ hai được tổ chức từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 3 âm lịch  đây được gọi là lễ mãn tịch. Ngày nay, lễ hội đình làng Đồng Lệ được tổ chức trong 3 ngày 10 đến 12 tháng 3 âm lịch hàng năm, tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của Tây Hải đại vương.

Căn cứ vào 01 bài vị, 05 sắc phong có niên đại thời Nguyễn đang được lưu giữ tại đình làng Đồng Lệ, căn cứ vào thần tích thần sắc làng Đồng Lệ, tổng Đồng Vi, huyện Đông Quan cho biết đình làng Đồng Lệ là nơi thờ vị thủy thần có huệ hiệu là “Đương cảnh Thành hoàng Tây Hải nghiêm ứng triết duệ đại vương”, ngài là vị thần có công lao to lớn giúp dân nơi đây hoàn thành lộ đê bối ngăn nước biển dâng. Từ đó dân làng nhớ ơn xây dựng đền thờ để quanh năm hương khói thờ tự ngài. Thần tích ngài được dịch như sau:

Thời ấy vào tháng Giêng năm Hồng Đức thứ nhất trong buổi nghị triều bàn việc tăng các lộ đê bối, nhà vua phái quân khâm sai về điều thừa tuyên sứ Sơn Nam làm chủ sự kết hợp cùng với quan cai áp trị thủy, quan hộ bộ, quan ghi chép bản tịch tại đó quan phủ huyện để ân cần nhắc nhở nhân dân địa phương làm nhiệm vụ thiết yếu tạo đắp các lộ đê bối, lập đê theo kiểu cao lớn to rộng và chạy dài. Qua 2 năm mà việc vẫn chưa hoàn thành, một ngày đắp đến vùng Lỗ Xi chính là khu vực đê và cánh đồng Đồng Lệ, đê bối sắp hoàn thành bỗng nhiên ở xứ đó mưa to gió lớn nổi lên, trong nước như có sấm sét lại thấy côn, ngạc, kinh, nghê hợp lại mà phá một khoảng lớn quan cai áp theo lên bèn bị đả tử tại chỗ thi thể bị nổi trên mặt nước, quan quân cũng không giải cứu được. Quan quân chứng kiến cho đó là linh dị nên làm biểu tâu vua. Vua sai quan Ngự Sử làm phó khám tới vùng Lỗ Xi quan Ngự sử tới đó thấy đúng là linh dị cho rằng đó là thần linh bản xứ làm ra vậy. Quan bèn sai biện lễ Tam Sinh, lập bàn điện tế phong Thượng đẳng thủy thần. Sang tới năm sau việc đắp đê bối cũng hoàn thành quan quân liền làm lễ chúc mừng, hát ca 3 ngày. Đương lúc hành lễ chợt thấy một người từ trên không mà xuất hiện trước mặt nước, trên đầu có 3 vì sao, thân dài tám trượng tự xưng là Tây Hải thần. Quan quân làm lễ bái tạ trở về tâu vua. Vua sai người kê sắc, phong là Tây Hải tôn thần lại cho lập đền thờ tên là Hiển Khánh từ, ban bố rộng rãi lại ban cho xứ đó 50 mẫu ruộng để làm hương hỏa thờ phụng, lại sai quân thái giám ở lại hàng năm thờ phụng.

Lễ hội đình làng Đồng Lệ được tổ chức trong 3 ngày 10 đến 12 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Trước kia lễ hội truyền thống tổ chức 2 kỳ 1 năm:

Kỳ thứ nhất tổ chức từ ngày 7 tháng 1 âm lịch đây là lễ mừng ngày thần hiển thánh.

Kỳ thứ hai được tổ chức từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 3 âm lịch  đây được gọi là lễ mãn tịch.

Trước ngày tổ chức lễ hội, đình làng được trang trí cờ phướn, các đồ thờ tự, tế khí được mang lau rửa sạch sẽ chuẩn bị cho ngày lễ. Vào kỳ lễ hai họ Mai Văn và Bùi Duy phải chuẩn bị một mân lễ mặn gồm xôi, thịt, rượu, trầu cau và hương hoa phẩm quả mang ra đình dâng lễ.

Trước khi tổ chức lễ hội làng, Ban Khánh tiết đình làng mời các ông trưởng tộc các dòng họ, các cụ cao niên, Ban Văn hóa xã tới họp để thống nhất chương trình lễ hội. Sau đó báo cáo với UBND xã xin tổ chức lễ hội, Ban khánh tiết, Ban tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia.

Sáng ngày 10 tháng 3 tổ chức khai mạc lễ hội, lễ dâng hương. Tế nhập tịch do đoàn tế nam quan thực hiện, đội hình tham gia gồm có 18 người là thành viên trong làng. Địa điểm tế tại sân đình Đồng Lệ.

Buổi chiều tổ chức tế giao lưu giữa các thôn và các xã lân cận; buổi tối giao lưu văn nghệ do câu lạc bộ văn nghệ của thôn biểu diễn.

Ngày 11 tháng 3: Tế nữ quan đây là đội tế nữ quan của thôn gồm 18 thành viên. Buổi chiều tiếp tục tế giao lưu và buổi tối chương trình văn nghệ.

Ngày 12 tháng 3: Tế tiếp tục tế giao lưu và buổi chiều bế mạc lễ hội.

Phần hội: Tổ chức trò chơi dân gian trong 3 ngày lễ hội như: Chọi gà, thi kéo co, bắt vịt

Kinh phí tổ chức lễ hội hàng năm do toàn thể nhân dân, con em xa quê đóng góp công đức. Trước ngày tổ chức lễ hội, toàn thể nhân dân được thông báo họp bàn, được thông báo kế hoạch tổ chức lễ hội, hầu hết đều nhất tâm công đức, tham gia ngày công, nhân lực, vật lực cùng với ban tổ chức, ban khánh tiết đảm bảo lễ hội diễn ra thành công. UBND xã chỉ đạo tổ chức lễ hội đúng theo quy định của nhà nước, đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tổ chức lễ hội.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Lễ hội truyền thống tổ chức trang trọng để tưởng nhớ công của vị thành hoàng. Đồng thời tạ lễ với ngài đã phù hộ độ trì cho nhân dân được bình an, làm ăn tấn tới. Lễ hội cũng là dịp người dân được gặp gỡ, giao lưu với nhau sau những ngày làm ăn vất vả ngược xuôi. Được cùng nhau hòa mình vào các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, cùng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn tấn tới. Từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

Dân làng đồng lòng ủng hộ khi tổ chức lễ hội, tích cực tham gia cả về tinh thần, vật chất xây dựng có trách nhiệm trong mọi công việc.

Đối với chính quyền thôn đã thành lập ban quản lý di tích, mọi hoạt động trong lễ hội, chính quyền thôn cùng với ban quản lý di tích thực hiện. Tiền công đức phải được thu - chi minh bạch công khai trước nhân dân.

Chính quyền các cấp, nhân dân cần ý thức trách nhiệm hơn nữa, tăng cường công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh các bậc tiền nhân người có công khai khẩn dựng làng, người hy sinh xương máu để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Hội đình - đền Bảo Châu

(Thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Mai Quý Sang

Sinh năm: 1955

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(2) Họ và tên: Mai Quý Kế

Sinh năm: 1958


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(3) Họ và tên: Mai Quý Hạ

Năm sinh:  1955

Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Nhận diện hội đình - đền Bảo Châu

Thờ Bắc Hải đại vương, lễ hội đình đền Bảo Châu được tổ chức trong 3 ngày 10 đến 12 tháng 3 âm lịch hàng năm. Do thôn tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của Bắc Hải đại vương.

Theo đạo sắc năm Dương Đức thứ 3 (1674) dịch: Sắc cho vị Thành hoàng là Bắc Hải đại vương. Ngài là vị Thánh hiển linh,uy đức, thông minh, sáng suốt, rất mực ngay thẳng. Ngài có công lao khai sáng mở mang bờ cõi, giữ cho đất nước yên vui. Ngài đã dùng âm lực và uy linh của mình để tiễu trừ mầm họa trừ giặc Mạc, thu lại giang sơn, bờ cõi. Ngài đã nhiều lần ngăn cản hoạn nạn, chống lại tai ương, đêm đức lớn để giữ cho muôn dân yên ổn, bảo vệ đất nước, xây dựng nghiệp vương bền chắc, trường tồn. Công lao của Ngài đáng được ghi vào điển lễ. Xứng đáng được phong là Bắc Hải hiển ứng thông minh chính trực duệ triết đức uy trấn quốc anh mẫn sáng nghiệp đại vương.

Trước khi tổ chức lễ hội làng, Ban Khánh tiết đình làng mời các ông trưởng tộc các dòng họ, các cụ cao niên, Ban Văn hóa xã tới họp để thống nhất chương trình lễ hội. Sau đó báo cáo với UBND xã xin tổ chức lễ hội, Ban khánh tiết, Ban tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia.

Sáng ngày 10 tháng 3 tổ chức rước kiệu từ đền Bảo Châu về đình Bảo Châu khai mạc lễ hội, lễ dâng hương. Tế nhập tịch do đoàn tế nam quan thực hiện, đội hình tham gia gồm có 18 người là thành viên trong làng. Địa điểm tế tại sân đình Bảo Châu. Buổi chiều tổ chức tế giao lưu giữa các thôn và các xã lân cận; buổi tối giao lưu văn nghệ do câu lạc bộ văn nghệ của thôn biểu diễn.

Ngày 11 tháng 3: Tế nữ quan đây là đội tế nữ quan của thôn gồm 18 thành viên. Buổi chiều tiếp tục tế giao lưu và buổi tối chương trình văn nghệ.

Ngày 12 tháng 3: Tế tiếp tục tế giao lưu và buổi chiều bế mạc lễ hội.

Phần hội tổ chức trò chơi dân gian trong 3 ngày lễ hội như: Chọi gà, thi kéo co, bắt vịt

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Thông qua lễ hội giữ gìn được truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công ơn Thần Hoàng có công lập làng, dậy dân, cái tâm cái đức cái thiện. Đến với lễ hội người dân làng ai cũng cầu mong được thần phù độ cho may mắn gia đình ấm no, hạnh phúc, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn tấn tới. Từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

Dân làng đồng lòng ủng hộ khi tổ chức lễ hội, tích cực tham gia cả về tinh thần, vật chất xây dựng có trách nhiệm trong mọi công việc. Chính quyền địa phương đã tổ chức chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự trong khi tổ chức lễ hội.
Tăng cường công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh các bậc tiền nhân Người có công khai khẩn dựng làng, người hy sinh xương máu để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Hội đình Thuần Túy

(Thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Bùi Văn Khanh

Sinh năm:   65 tuổi                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
(2) Họ và tên: Bùi Ngọc Bé

Sinh năm: 1963                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên:  Nguyễn Văn Sáu

Sinh năm:       1954                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội đình Thuần Túy

Đình Thuần Túy ngày trước có tên gọi là đình Rí, thuộc ấp Thuần Túy trang nay là thôn Thuần Túy, xã Đông La. Đình thờ Đông Hải đại vương Nguyễn Phục, một trung thần thời Lê thế kỷ 15, Vương họ Nguyễn tên Phục, người xã Đoàn Lâm, huyện Gia Phúc, tỉnh Hải Dương. 

Hàng năm, lễ hội truyền thống được mở vào ngày 20 tháng 8 âm lịch đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. 


Buổi sáng 20 tháng 8: Tổ chức rước kiệu từ miếu Đoài về đình tổ chức khai mạc. Lễ khai mạc có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc do Phó chủ tịch UBND xã đọc. Lễ dâng hương của các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương. Tổ chức tế nam quan do đội tế của thôn thực hiện. Buổi chiều: Tổ chức tế nữ quan.


Ngày 21 tháng 8: Tiếp tục tổ chức tế giao lưu các đoàn tế các thôn, xã khác về tế.


Ngày 22 tháng 8: Tế Thánh buổi sáng và buổi chiều bế mạc tổng kết lễ hội.

Phần hội có các chương trình biểu diễn văn nghệ trong các buổi tối và kết hợp tổ chức biểu diễn các giá đồng và văn nghệ múa hát dân gian. Tổ chức các hoạt động thể thao như cờ tướng, cầu lông, kéo co...


Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích được cán bộ, chính quyền và nhân dân tích cực vận động, quyên góp thường xuyên, đặc biệt là ngày lễ hội vào tháng 8 hàng năm. Ban tổ chức xã họp triển khai kế hoạch, thông qua quyết định phân công các thành viên đảm nhận các công việc của lễ hội. An ninh, công an xã có trách nhiệm cùng Ban Quản lý di tích bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội. Công tác phục vụ lên tới 100 người phục vụ, có lúc khoảng 200 người.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Là truyền thống tồn tại lâu đời, được trân trọng gìn giữ, là nơi tâm linh giáo dục tâm, thiện, mỹ của làng, nơi giáo dục tưởng nhớ các vị tiền nhân có công lập ấp lập làng, đánh giặc giữ nước.

Lễ hội gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an, mỗi nhà no đủ, mùa màng bội thu. Mọi người có tính thân thiện, đoàn kết gắn bó cuộc sống với nhau hòa thuận, xây dựng thôn làng văn hóa.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Công tác chỉ đạo triển khai lễ hội: Thôn và Ban quản lý di tích, xây dựng kế hoạch gửi UBND xã. Trước khi lễ hội diễn ra Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Ban Quản lý di tích chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho việc tổ chức lễ hội. Thành lập ban tổ chức lễ hội.

- Để duy trì và phát huy của lễ hội thì phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân đều hiểu giá trị văn hóa của lễ hội để mọi người dân có ý thức tự nguyện tham gia vào các hoạt động của lễ hội.

- Hội miếu Đạt

(Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Vũ Gia Mạnh

Sinh năm:   60 tuổi                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
(2) Họ và tên: Bùi Thị Khương

Sinh năm: 56 tuổi                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên:  Vũ Gia Vinh

Sinh năm:       51 tuổi                  Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(4) Họ và tên:  Bùi Bá Tọ

Sinh năm:       75 tuổi                  Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Nhận diện hội miếu Đạt

Miếu thờ bản cảnh Thành hoàng Đại La Thiên Đông, Thanh Gia Tôn Thần, Tuyên Thái Tôn Thần, Phổ Y Tôn Thần những vị Thành hoàng có công lao với quê hương, đất nước và là địa điểm diễn ra các sự kiện lịch sử thời kỳ cách mạng và kháng chiến của địa phương.


Hàng năm, lễ hội truyền thống được mở vào ngày 10 tháng 3 âm lịch đến ngày 12 tháng 3 âm lịch. 


Buổi sáng 10 tháng 3: Lễ khai mạc có chào cờ, lễ dâng hương của các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương. Tổ chức tế nam quan do đội tế của thôn thực hiện. Buổi chiều tế nữ quan.

Ngày 11 tháng 3: Tiếp tục tổ chức tế giao lưu các đoàn tế các thôn, xã khác về tế


Ngày 22 tháng 3: Tế Thánh buổi sáng và buổi chiều bế mạc tổng kết lễ hội. Phần hội co văn nghệ, các hoạt động thể thao như cờ tướng, cầu lông, kéo co...

Lễ hội hàng năm được các ban ngành đoàn thể như: Ủy ban nhân dân xã, mặt trận, phụ nữ, thanh thiếu niên… và toàn thể nhân dân trong xã cùng nhân dân, con em xa quê và khách thập phương tham gia công đức tiền vàng, hiện vật để tôn tạo trùng tu di tích và bảo tồn lễ hội.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

- Giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần yêu nước, tưởng nhớ công đức ông cha, ghi nhận công lao của các bậc tiền bối trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi mới và các hoạt động văn hóa thể thao có nội dung bổ ích lành mạnh, phù hợp với quy mô tính chất đặc điểm của lễ hội.

- Lễ hội gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an, mỗi nhà no đủ, mùa màng bội thu. Mọi người có tính thân thiện, đoàn kết gắn bó cuộc sống với nhau hòa thuận, xây dựng thôn làng văn hóa.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

- Tổ chức lễ hội truyền thống phải trang nghiêm, thực hiện nghiêm theo quyết định 17/2012 QĐUB của UBND tỉnh Thái Bình về Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Nghiêm cấm các hành vi mê tín dị đoan, và truyền bá các tà đạo, tạp giáo trong lễ hội. 

- Hội chùa Long Am
(Thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Bùi Văn Khóa

Sinh năm:   65 tuổi                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
(2) Họ và tên: Bùi Văn Tơ

Sinh năm: 60 tuổi                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên:  Bùi Phó Đoàn

Sinh năm:       70 tuổi                  Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(4) Họ và tên:  Đại đức Thích Thanh Kiền

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội chùa Long Am
Chùa thờ Phật và là nơi sinh hoạt tôn giáo của nhân dân địa phương. Hàng năm, lễ hội truyền thống được mở vào ngày 15 đến ngày 17 tháng Giêng. 

Lễ hội gồm các nội dung: Khai mạc, dâng hương, tế lễ Có đội tế nam quan, tế nữ quan trang phục quần áo thụng đủ các màu sắc, giầy, mũ, đai) chủ tế bồi tế, xướng tế và hầu tế. Hầu bóng, hầu đồng vào buổi tối 15,16 và tổ chức trò chơi dân gian như tổ tôm, cờ tướng. Lễ hội hàng năm được các ban ngành đoàn thể như mặt trận, phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên, nhân dân thôn Đồng Vi và dân cư trong xã, con em xa quê và khách thập phương tham gia. 

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Phật là bậc đáng tôn thờ, Phật là những bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí tuệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Chúng ta thờ Phật là để tỏ lòng tri ân, cầu mong ban phước, trừ họa, để che chở cho chúng ta.  
Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- BTC thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban Tổ chức lễ hội.

- Chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội.

- Ngành văn hóa tích cực tuyên truyền vận động để mọi người dân đều hiểu giá trị văn hóa của lễ hội để mọi người dân có ý thức tự nguyện tham gia vào các hoạt động của lễ hội.
- Hội đình Đồng Vi

(Thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Bùi Văn Khóa

Sinh năm:   65 tuổi                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Bùi Văn Tơ

Sinh năm: 60 tuổi                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên:  Bùi Phó Đoàn

Sinh năm:       70 tuổi                  Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội đình Đồng Vi

Đình thờ các vị: Nam Hải đại vương, Đông Hải đại vương thần có công bảo bệ đất nước, che chở cho dân, linh thiêng hiển ứng, nhiều lần được ban cấp sắc phong chuẩn cho thờ phụng và là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến của địa phương. Hàng năm, lễ hội truyền thống được mở vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. 

Ngày 9 tháng 3: Lễ rước kiệu, đoàn rước được chi làm 2 đoàn 01 đoàn từ miếu Thượng 01 đoàn từ miếu Hạ rước về đến ngã ba hợp thành 1 đoàn và theo quy định của làng kiệu của miếu Thượng sẽ vào đình trước miếu Hạ vào sau. Sau khi rước kiệu về đình tổ chức lễ khai mạc, dâng hương và tế nam quan. Buổi chiều tổ chức tế nữ quan.

Ngày 10 đến ngày 11 tháng 3 tiếp tục dâng hương về tế nữ quan do các thôn các xã lân cận tham gia tế.


Phần hội: Buổi tối ngày 9,10 có tổ chức chương trình văn nghệ của thôn và trong 3 ngày tổ chức xen kẽ các trò chơi dân gian như: Chọi gà, kéo co, bắt vịt.

Lễ hội được tổ chức hàng năm với 100% vốn xã hội hóa do toàn thể nhân dân, con em xa quê và khách thập phương tham gia công đức tiền vàng, hiện vật để tôn tạo trùng tu di tích và bảo tồn lễ hội. Nhân dân thôn Đồng Vi và dân cư trong xã, con em xa quê và khách thập phương công đức nguồn công đức hàng năm từ lễ hội thu được từ 70-80 triệu đồng, chi cho các hoạt động của lễ hội 50% số tiền còn lại giao cho Ban quản lý di tích giữ phục vụ cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Lễ hội là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng cư dân trong toàn xã và của cả khách thập phương. Hàng năm thường tổ chức lễ hội để cầu cho quốc thái dân an và tri ân những người đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhắc nhở con cháu đời đời nhớ công ơn của người đã đứng lên đánh giặc cứu nước đem lại cuộc sống ấm lo, hạnh phúc cho nhân dân. Quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan trong khi tổ chức lễ hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa của lễ hội đến toàn thể nhân dân.

 - Có biện pháp bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, và quản lý tốt các dịch vụ, tránh không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, chặt chém khách tham quan.

- Lễ giỗ họ Hoàng Xuân

(Từ đường họ Hoàng Xuân,  thôn Thuần Túy xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Tiễn

Sinh năm: 1965   

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Bùi Văn Khanh

Sinh năm: 1952





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(3) Họ và tên: Hoàng Xuân Tuần 

Ngày, tháng, năm sinh: 1940



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng họ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(3) Họ và tên: Hoàng Xuân Hòa

Ngày, tháng, năm sinh: 1948


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(4) Họ và tên: Hoàng Xuân Giang

Ngày, tháng, năm sinh: 1958



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(5) Họ và tên: Bùi Thị Dung

Ngày, tháng, năm sinh: 1974



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(6) Họ và tên: Hoàng Xuân Đức

Ngày, tháng, năm sinh: 1970



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản:

Dòng họ Hoàng Xuân hằng năm đều tổ chức lễ lớn, long trọng một lần vào ngày 05 – 06 tháng Giêng âm lịch (ngày giỗ của cụ Nguyên tổ) để tưởng nhớ công ơn to lớn của cụ Nguyên tổ Hoàng Dực, người đầu tiên về vùng đất Thuần Túy an cư lạc nghiệp. Theo lệ xưa, từ ngày 23 tháng Chạp năm trước, dòng họ Hoàng Xuân đã bắt đầu tổ chức lễ rước chân linh các cụ tổ chi Ất, chi Bính từ các Từ đường chi về Từ đường chính để ngự cùng các bậc tổ tiên khai sáng. Lễ rước cũng được tổ chức rất long trọng bằng kiệu, chấp kích, ngai thờ, bài vị, bát hương. Sau khi rước xong thì tại Từ đường họ Hoàng Xuân sẽ được khởi chuông cổ (3 hồi, 9 tiếng) và tổ chức tế trực (Tế nam quan) vào ngày 23 tháng Chạp. Từ đó đến hết ngày 6/1 âm lịch năm sau, dòng họ luôn cử người túc trực tại Từ đường để lên hương, chuẩn bị lễ vật hằng ngày để dâng lên tổ tiên.

Sáng ngày mồng 5 tháng Giêng âm lịch, dòng họ cử đại diện các gia đình đến Từ đường sớm để trang trí Từ đường, chuẩn bị lễ vật: Xôi, gà, thịt, hương, đăng, tửu, quả để chuẩn bị cho lễ trọng của dòng họ. Buổi chiều dòng họ tổ chức tế Nam quan (dòng họ Hoàng Xuân có đội tế nam quan, tế nữ quan riêng, đội nhạc, đội trống riêng). Buổi tối, tổ chức hát chèo, hát chầu văn. 

Sáng ngày mồng 6 tháng Giêng, dòng họ tổ chức lễ khai mạc, giới thiệu đại biểu về dự lễ hội. Tiếp đó, đại diện dòng họ sẽ lên giới thiệu sơ lược về lịch sử dòng họ, về những đóng góp to lớn của dòng họ đối với đất nước, đối với mảnh đất Thuần Túy. Sau khi giới thiệu xong dòng họ tổ chức tế Nam quan, nghi thức tế lễ rất uy nghiêm, có văn tế tổ tiên.

Khi tế xong dòng họ làm lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong họ. Các cụ mời lên lễ đài, được trưởng tộc tặng quà để động viên tinh thần cũng như thay mặt cả dòng họ gửi đến các cụ lời chúc tốt đẹp nhất, mong các cụ sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh để dăn dạy con cháu. 

Tiếp đến ban khuyến học dòng họ sẽ lên trao qua cho các con, các cháu có thành tích cao trong học tập để động viên, khuyến khích con cháu phát huy tinh thần hiếu học, đem tri thức để xây dựng quê hương.

Ngay sau khi trao quà khuyến học, dòng họ mời một vị lãnh đạo quản lý về văn hóa của xã lên hướng dẫn chỉ đạo trong việc phát huy, bảo tồn giá trị của di tích Từ đường họ Hoàng Xuân cũng như việc xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa của dòng họ Hoàng. 

Cuối cùng, dòng họ mời các vị đại biểu vào dâng hương, kính tổ.

Buổi chiều, dòng họ tổ chức tế Nữ quan, sau khi tế xong tổ chức rước các cụ tổ các chi về Từ đường chi, hạ cờ và kết thúc ngày giỗ tổ.

Những thay đổi trong quá trình tồn tại của lễ hội:  
Trước khi tổ chức lễ hội làng, Ban Khánh tiết dòng mời các ông trưởng tộc, trưởng chi, trưởng phái, các cụ cao niên, Ban Văn hóa xã tới họp để thống nhất chương trình lễ hội. Sau đó báo cáo với UBND xã. UBND xã lập tờ trình cấp huyện xin mở lễ hội. Sau khi được UBND huyện cho phép tổ chức lễ hội, Ban khánh tiết, Ban tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia.

Sáng ngày 05 tháng Giêng, chuẩn bị lễ vật: Xôi, gà, thịt, hương, đăng, tửu, quả để chuẩn bị cho lễ trọng của dòng họ. Buổi chiều dòng họ tổ chức tế Nam quan. Tế nam quan do ông Hoàng Xuân Đức chủ tế, đây là đội tế của các quan viên trong dòng họ Hoàng Xuân gồm 18 thành viên.

Sáng ngày mồng 6 tháng Giêng, dòng họ tổ chức lễ khai mạc. Tiếp đó, đại diện dòng họ sẽ lên giới thiệu sơ lược về lịch sử dòng họ, về những đóng góp to lớn của dòng họ đối với đất nước, đối với mảnh đất Thuần Túy. Sau khi giới thiệu xong dòng họ tổ chức tế Nữ quan, nghi thức tế lễ rất uy nghiêm, có văn tế tổ tiên.

Tế nữ quan do bà Bùi Thị Dung chủ tế, đây là đội tế nữ quan của dòng họ gồm 18 thành viên. Lễ vật chính thịt lợn, xôi, gà, trầu cau, hoa quả rượu, trà.

Giá trị của di sản đối với đời sống cộng đồng:

Ngày giỗ họ gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng nhân dân thôn Thuần Túy xã Đông La nói riêng và khách thập phương nói chung. Trong ngày lễ mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an, mỗi nhà no đủ, mùa màng bội thu. Mọi người có tính thân thiện, đoàn kết gắn bó cuộc sống với nhau hòa thuận, xây dựng thôn làng văn hóa. Ngày lễ góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của dòng họ, quê hương đất nước cho các thế hệ trẻ, nhắc nhở phải biết trân trọng và giữ gìn. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản:

Ban Tổ chức mở lễ hội thì các tổ chức và nhân dân luôn phát tâm công đức đóng góp kinh phí để tổ chức lễ hội và tu sửa từ đường. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trng việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội, tham gia các hoạt động của lễ  hội một cách nhiệt tình. Công tác phục vụ lên tới 30 người phục vụ, có lúc khoảng 50 người. Nguồn công đức hàng năm do bà con công đức lên tới 100 triệu một năm, giao cho Ban quản lý di tích quản lý thu chi báo cáo UBND xã. 

Để duy trì lễ hội hàng năm diễn ra theo kế hoạch thì chính quyền địa phương, Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành trong xã vào cuộc, thành lập Ban chỉ đạo, ban Tổ chức lễ hội một cách chi tiết theo lịch trình. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương. Thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục cho các thế hệ mai sau bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ  hội quê hương trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương. Sau mỗi kỳ lễ hội phải khắc phục những thiếu sót trong quá trình tổ chức để những kỳ lễ hội sau được tổ chức chu đáo hơn, phát huy hơn nữa giá trị của lễ hội.

· Lễ giỗ họ Mai Quý
(Từ đường họ Mai Quý,  thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Tiễn

Sinh năm: 1965   





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Mai Quý Sang

Sinh năm: 1964





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(3) Họ và tên: Mai Quý Kế

Sinh năm: 1958





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn Bảo Châu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(4) Họ và tên: Mai Quý Tiều 

Ngày, tháng, năm sinh: 1956



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng họ Mai Quý

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(5) Họ và tên: Mai Quý Ha

Ngày, tháng, năm sinh: 1948


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(6) Họ và tên: Mai Quý Thiềng

Ngày, tháng, năm sinh: 1929



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(7) Họ và tên: Mai Thị Lém

Ngày, tháng, năm sinh: 1941



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Nhận diện di sản:

Từ đường họ Hoàng Xuân thờ Nguyên tổ Hoàng Trực tức Đô Thiên Đương Xã Hựu Hiệu Đại Vương; Thượng tổ Hoàng Cương tức Càn Hải Phù Dư Anh Linh Hiển Ứng Đại Vương; Thượng tổ Hoàng Trực tức Linh Lang Phù Tản Hiển Ứng Đại Vương và Đệ nhất tổ cô Hoàng Thị Nhật cùng các cụ cao tổ của dòng họ Hoàng Xuân.

Lễ giỗ hàng năm diễn ra từ ngày mồng 05 đến mồng 06 tháng Giêng âm lịch. Tại từ đường hàng năm có 4 buổi tế chính (tứ thời tế lệ): mùa xuân ngày mồng 7 tháng Giêng, Lễ hội chính vào ngày quốc giỗ 10 tháng 3 – 11 tháng 3 âm lịch hàng năm,  tế tổ mùa hạ ngày 15 tháng 4, mùa thu ngày 15 tháng 7, mùa đông ngày 8 tháng Chạp. Trong lễ hội đều duy trì các chương tế truyền thống như tế nam quan, nữ quan.

Ngoài ra các ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng, từ đường đều mở cửa để con cháu xa gần về lễ tổ và đón khách thập phương vào thăm quan, chiêm bái.

Vào các tiết Thanh Minh, Đông Chí trong họ thường tổ chức cho con cháu đi tảo mộ. Hiện nay dòng họ cử người trong nom hương khói hàng ngày. Dòng họ có một Ban khánh tiết, ngoài việc quán xuyến mọi việc trong họ còn làm nhiệm vụ bảo quản, chống xuống cấp di tích. Dòng họ hàng năm có số vốn quỹ để bảo tồn di tích với sự đóng góp tự nguyện của con cháu và hỗ trợ của chính quyền địa phương.

 Diễn trình tổ chức lễ hội:

Trước khi tổ chức nghi lễ Ban Khánh tiết dòng mời các ông trưởng tộc, trưởng chi, trưởng phái, các cụ cao niên, Ban Văn hóa xã tới họp để thống nhất chương trình lễ hội. Sau đó báo cáo với UBND xã, UBND xã thành lập Ban khánh tiết, Ban tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia.

Sáng ngày 10/3, chuẩn bị lễ vật: Xôi, gà, thịt, hương, đăng, tửu, quả để chuẩn bị cho lễ trọng của dòng họ.Tổ chức lễ khai mạc lễ hội, giới thiệu đại biểu về dự lễ hội. Tiếp đón, đại diện dòng họ sẽ lên giới thiệu sơ lược về lịch sử dòng họ, về những đóng góp to lớn của dòng họ đối với đất nước, đối với mảnh đất Bảo Châu. Sau lễ khai mạc dòng họ tổ chức tế tổ chức tế Nam quan. 

 Tế nam quan do ông Mai Quý Thiềng chủ tế, đây là đội tế của các quan viên trong dòng họ Mai Quý gồm 18 thành viên

Sáng ngày mồng 11 tháng 3 dòng họ tổ chức chương tế Nữ quan, nghi thức tế lễ rất uy nghiêm, có văn tế tổ tiên.

Tế nữ quan do bà Mai Thị Lém chủ tế, đây là đội tế nữ quan của dòng họ gồm 18 thành viên.

Giá trị của di sản đối với đời sống cộng đồng
Nghi lễ gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng nhân dân thôn Bảo Châu xã Đông La nói riêng và khách thập phương nói chung. Mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an, mỗi nhà no đủ, mùa màng bội thu. Mọi người có tính thân thiện, đoàn kết gắn bó cuộc sống với nhau hòa thuận, xây dựng thôn làng văn hóa. Nghi lễ góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của dòng họ, quê hương đất nước cho các thế hệ trẻ, nhắc nhở phải biết trân trọng và giữ gìn. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

Ban Tổ chức xã họp triển khai kế hoạch, thông qua quyết định phân công các thành viên đảm nhận các công việc của lễ hội. Công tác phục vụ lên tới 30 người phục vụ, có lúc khoảng 50 người.

Nguồn công đức hàng năm do bà con công đức lên tới 100 triệu một năm, giao cho Ban quản lý di tích quản lý thu chi báo cáo UBND xã. Năm 2015 UBND tỉnh cấp kinh phí 25 triệu đồng cho việc tu bổ di tích.

Để duy trì lễ hội hàng năm diễn ra theo kế hoạch thì chính quyền địa phương, Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành trong xã vào cuộc, thành lập Ban chỉ đạo, ban Tổ chức lễ hội một cách chi tiết theo lịch trình. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương. Thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục cho các thế hệ mai sau bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ  hội quê hương trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

· Lễ giỗ họ Vũ Gia 

(Từ đường họ Vũ Gia, thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Tiễn

Sinh năm: 1965   





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Vũ Gia Mạnh

Sinh năm: 1964





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(3) Họ và tên: Bùi Thị Khương

Sinh năm: 1958





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn Anh Dũng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(4) Họ và tên: Vũ Gia Lịch 

Ngày, tháng, năm sinh: 1985



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng họ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Anh Dũng  xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(5) Họ và tên: Vũ Gia Yển

Ngày, tháng, năm sinh: 1955


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(6) Họ và tên: Vũ Gia Thái

Ngày, tháng, năm sinh: 1956



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Nhận diện di sản văn hóa phi vật thể:

Từ đường họ Mai Quý thờ: Tiến sĩ Vũ Kiều cùng các cụ cao tổ của dòng họ Vũ Gia.
Dòng họ Vũ Gia hằng năm đều long trọng tổ chức nghi lễ giỗ họ vào ngày 09 – 10 tháng 3 âm để tưởng nhớ công ơn to lớn của cụ tiến sĩ Vũ Kiều

Ngày mồng 8 tháng 3 âm lịch, dòng họ cử đại diện các gia đình đến Từ đường sớm để trang trí Từ đường, chuẩn bị lễ vật: Xôi, gà, thịt, hương, đăng, tửu, quả để chuẩn bị cho lễ trọng của dòng họ. 

Sáng ngày mồng 9 tháng 3, dòng họ tổ chức lễ khai mạc, giới thiệu đại biểu về dự lễ hội. đại diện dòng họ sẽ lên giới thiệu sơ lược về lịch sử dòng họ, về những đóng góp to lớn của dòng họ đối với đất nước, đối với mảnh đất Anh Dũng. Sau khi giới thiệu xong dòng họ tổ chức tế Nam quan, nghi thức tế lễ rất uy nghiêm, có văn tế tổ tiên.

Khi tế xong dòng họ làm lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong họ được trưởng tộc tặng quà để động viên tinh thần cũng như thay mặt cả dòng họ gửi đến các cụ lời chúc tốt đẹp nhất, mong các cụ sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh để dăn dạy con cháu. Tiếp đến ban khuyến học dòng họ sẽ lên trao qua cho các con, các cháu có thành tích cao trong học tập để động viên, khuyến khích con cháu phát huy tinh thần hiếu học, đem tri thức để xây dựng quê hương. Cuối cùng, dòng họ mời các vị đại biểu vào dâng hương, kính tổ.

Buổi chiều, dòng họ mới đội tế nữ quan của làng về tế tổ. Buổi tối, tổ chức hát chèo, hát chầu văn

Trước khi tổ chức lễ hội làng, Ban Khánh tiết dòng mời các ông trưởng tộc, trưởng chi, trưởng phái, các cụ cao niên, Ban Văn hóa xã tới họp để thống nhất chương trình lễ hội. Sau đó báo cáo với UBND xã, UBND xã thành lập Ban khánh tiết, Ban tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia.

Sáng ngày 09 tháng 3, chuẩn bị lễ vật: Xôi, gà, thịt, hương, đăng, tửu, quả để chuẩn bị cho lễ trọng của dòng họ.Tổ chức lễ khai mạc lễ hội, giới thiệu đại biểu về dự lễ hội, đại diện dòng họ sẽ lên giới thiệu sơ lược về lịch sử dòng họ, về những đóng góp to lớn của dòng họ đối với đất nước, đối với mảnh đất thôn Anh Dũng. Sau lễ khai mạc dòng họ tổ chức tế tổ chức tế Nam quan. Tế nam quan do ông Vũ Gia Thái chủ tế, đây là đội tế của các quan viên trong dòng họ Vũ Gia gồm 18 thành viên

Sáng ngày mồng 10 tháng 3 dòng họ mời đội tế x quan của Làng Anh Dũng về dâng hương tế tổ, nghi thức tế lễ rất uy nghiêm, có văn tế tổ tiên. Tế nữ quan do bà Vũ Thị Hoài  chủ tế, đây là đội tế nữ quan của làng  gồm 18 thành viên. 

· Giá trị của di sản đối với đời sống cộng đồng

Nghi lễ gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng nhân dân thôn Anh Dũng xã Đông La nói riêng và khách thập phương nói chung. Nghi lễ hội góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của dòng họ, quê hương đất nước cho các thế hệ trẻ, nhắc nhở phải biết trân trọng và giữ gìn. 

- Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản
Ban Tổ chức xã họp triển khai kế hoạch, thông qua quyết định phân công các thành viên đảm nhận các công việc của lễ hội. An ninh, công an xã có trách nhiệm cùng Ban Quản lý di tích bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội. Công tác phục vụ lên tới 30 người phục vụ, có lúc khoảng 50 người. Nguồn công đức hàng năm do bà con công đức lên tới 100 triệu một năm, giao cho Ban quản lý di tích quản lý thu chi báo cáo UBND xã. 

Để duy trì lễ hội hàng năm diễn ra theo kế hoạch thì chính quyền địa phương, Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành trong xã vào cuộc, thành lập Ban chỉ đạo, ban Tổ chức lễ hội một cách chi tiết theo lịch trình. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

16) Xã Đông Phương

Xã Đông cách đường quốc lộ số 10 trên 2 km và thị trấn Đông Hưng 5 km về phía Tây Nam, cách Thành phố Thái Bình 18 km. Đông Phương là xã loại 2 với diện tích đất tự nhiên 725 ha, với số dân là 3.031 hộ với 9.765 nhân khẩu, sinh sống tập trung ở 7 thôn: làng Phương Xá chia làm 4 thôn: Trung, Đông, Nam, Thượng; làng Phương Quan chia làm 3 thôn: Bình Minh, Đại Phúc, Trần Phú.

Xã Đông phương có 06 DSVHPVT trong đó 03 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống, 02 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống, 01 di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình dân gian.

- Hội đình Lưu

(Thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:          Vũ Viết Đác        

Sinh năm:     1954           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:           Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên:           Phạm Văn Trình                 

Sinh năm:     1952                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên:        Vũ Viết Giao    

Sinh năm:     1954       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên:        Phạm Văn Mễ          

Sinh năm:     1952       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (5) Họ và tên:         Nguyễn Thị Hiền       

Sinh năm:     1969             Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

- Chính quyền: UBND xã Đông Phương.

- Hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội đồng niên

- Các đoàn tế nam quan, nữ quan tại các đình, đền, chùa đến tế thánh.

(1) Tên tổ chức:  Đoàn tế nam quan đền Thượng.

Họ và tên người đại diện: Nguyễn Văn Lại

Sinh năm:     1949       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Tên tổ chức:  Đoàn tế nữ quan đình Lưu

Họ và tên người đại diện: Lưu Thị Nhạn

Sinh năm:     1962       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:       Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Tên tổ chức:  Đoàn tế nam quan miếu Viềng

Họ và tên người đại diện: Hoàng Văn Tiện

Sinh năm:     1953       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trần Phú, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đình Lưu

Đình thờ Nam Hải đại vương và tiến sĩ Phạm Công Huân. Phạm Công Huân húy là Phạm Quang Huân, khi đi thi đổi tên là Công Huân. Ông sinh năm 1651 tại xã Hoàng Xá tổng Hoàng Quan huyện Đông Quan. Sử chép rằng, qua nhiều đời, dòng dõi họ Phạm ở Hoàng Xá đã từng làm quan trong triều, ngoài trấn. Cha Phạm Quang Huân là Phạm Phúc Độ cũng đỗ Tam Trường và làm quan tới hàm Đại phu. Phạm Quang Huân nổi tiếng thông minh và ham học. Năm 46 tuổi ông thi đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, khoa Đinh Sửu đời Lê Hy Tông niên hiệu Chính Hòa thứ 18 (1697). Phạm Công Huân lần lượt giữ chức Đốc đồng Hải Đông, sau chuyển làm Đốc trấn An Bang. Ông được đánh giá là một vị quan thanh liêm, chính trực, hết lòng lo cho dân, chăm lo sản xuất, giảm bớt phu phen tạp dịch. Dân trong vùng rất biết ơn ông. Vùng đất ông cai quản không có tệ tham nhũng, ức hiếp dân; suốt giải duyên hải không có cướp biển, miền núi không có phỉ, dân sống yên ổn. Vua Lê Hy Tông nhận xét: “Phạm quả là người hiền lương đáng được cất nhắc song đảm đương một vùng đông bắc liệu trọng thần các bộ đã mấy ai lo được”. Vì vậy, tuy ông chỉ ở chức Đốc trấn nhưng được phong tước Vĩnh Lộc đại phu, được bàn việc nước. Năm 67 tuổi, ông xin về nghỉ hưu, sau mất tại quê nhà làng Hoàng Xá.

Lễ hội tổ chức từ ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3 âm lịch.

+ Lễ khai hội: Khai mạc, tế trình (tế đầu hội, ngày cuối lễ tạ).

+ Ban ngày các đoàn tế nam nữ của các đình, đền, chùa đến tế Thánh.

+ Buổi tối: Giao lưu văn nghệ

+ Phần hội: Kéo co, gói bánh chưng, bịt mắt bắt vịt - lợn, pháo đất, leo cầu khỉ, đu dưới nước.

+ Đoàn tế nam, nữ quan tế từ sân vào trong đình theo phong tục cổ truyền mỗi buổi có 01 đoàn biểu diễn.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

- Lễ hội tổ chức động viên tinh thần vơi bà con nhân dân. Giáo dục truyền thống thờ tự cúng bái tổ tiên, người khai thiên lập địa, lập làng ấp.

- Có giá trị truyền thống lâu đời giữa lịch sử, văn hóa.

- Là nơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu tạo sự gắn bó, gắn kết trong cộng động dân cư.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

- Tổ chức lễ hội hàng năm, giáo dục con cháu và các thế hệ sau về lịch sử truyền thống của đình, đền nơi mình sinh sống.

- Chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để BQL tổ chức lễ hội phát huy truyền thống của quê hương.

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về lịch sử truyền thống của cha ông, lịch sử đình, đền nơi mình cư trú, để nắm rõ hơn tham gia hoạt động lễ hội đông đảo phát triển.

- Hội đền Bá Thượng

(Thôn Bình Minh, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:       Nguyễn Văn Lại                  

Sinh năm:     1949       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên:          Trịnh Công Đại        

Sinh năm:     1947           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:           Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bình Minh, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên:           Nguyễn Hữu Núi

Sinh năm:     1950                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Phú, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên:           Đoàn Vinh Khánh

Sinh năm:     1960       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bình Minh, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên:        Hoàng Thị Hải

Sinh năm:     1950       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bình Minh, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên:         Nguyễn Hữu Sông

Sinh năm:     1957            Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Phú, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đền Bá Thượng

Đền thờ: Duệ hiệu là Thống Ngự Đô Thiên; Diệu hiệu là Đức Phi Nam Hải đại vương; Diệu hiệu là Đông Hải đại vương Nguyễn Phục.

Thời gian tổ chức lễ hội từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 âm lịch hàng năm. Nghi lễ chính: Khai mạc lễ hội. Sau lễ khai mạc, lễ dâng hương của các ban ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể bà con trong xã. Lễ tế nam và tế nữ quan. Phần hội: Tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội như: Kéo co, gói bánh chưng, bịt mắt bắt vịt - lợn, pháo đất, leo cầu khỉ, đu dưới nước.

Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích được cán bộ, chính quyền và nhân dân tích cực vận động, quyên góp thường xuyên, đặc biệt là ngày lễ hội hàng năm. Trước khi tổ chức lễ hội Ban tổ chức xã họp triển khai kế hoạch, thông qua quyết định phân công các thành viên đảm nhận các công việc của lễ hội. An ninh, công an xã có trách nhiệm cùng Ban Quản lý di tích bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Lễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn hoá, sản phẩm tinh thần của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Lễ hội là sự kiện thể hiện truyền thống quý báu đó của cộng đồng, tôn vinh những hình tượng thiêng, được định danh là những vị “Thần” - những người có thật trong lịch sử dân tộc hay huyền thoại. Lễ hội là sự kiện tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân công đức của các vị thần đối với cộng đồng, dân tộc.

Lễ hội là dịp con người được trở về nguồn, nguồn cội tự nhiên hay nguồn cội của dân tộc đều có ý nghĩa thiêng liêng trong tâm trí mỗi người. Lễ hội cũng là nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ những giá trị văn hoá vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp dân cư; là hình thức giáo dục, chuyển giao cho các thế hệ sau biết giữ gìn, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc theo cách riêng, kết hợp giữa yếu tố tâm linh và các trò chơi đua tài, giải trí...

Lễ hội là dịp con người được giải toả, dãi bày phiền muộn, lo âu với thần linh, mong được thần giúp đỡ, chở che đặng vượt qua những thử thách đến với ngày mai tươi sáng hơn.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

- Tổ chức lễ hội hàng năm, giáo dục con cháu và các thế hệ sau về lịch sử truyền thống nơi mình sinh sống.

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về lịch sử truyền thống của cha ông, lịch sử Đình Đền nơi mình cư trú, để nắm rõ hơn tham gia hoạt động lễ hội đông đảo phát triển.

- Hội đình Đá Quốc Tuấn

(Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:       Lưu Văn Tú                  

Sinh năm:     1951       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh  Thái Bình.

(2) Họ và tên:          Phạm Văn Thiêm        

Sinh năm:     1946           Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:           Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh  Thái Bình.

 (3) Họ và tên:           Phạm Bá Rự                

Sinh năm:     1954                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh  Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Nguyễn Viết Cường    

Sinh năm:     1955       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh  Thái Bình.

 (5) Họ và tên:        Nguyễn Công Chín          

Sinh năm:     1969       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh  Thái Bình.

 (6) Họ và tên:         Nguyễn Như Chiến       

Sinh năm:     1954             Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh  Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

- UBND xã Đông Phương, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Đồng niên, Đoàn thanh niên

- Các đoàn tế nam quan, nữ quan tại các đình, đền, chùa đến tế thánh.

Nhận diện hội đình Đá Quốc Tuấn

Đình thờ Đô Thiên Minh Không, Phạm Công Huân, Mậu đệ tam Thoải ngân công chúa.
Lễ hội tổ chức vào tháng 03 âm lịch từ mồng 03 đến mồng 05 tháng 3 tại đình thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Phần lễ có rước kiệu từ đình Lưu về đền tổ chức khai mạc lễ hội. Sau lễ khai mạc, lễ dâng hương của các ban ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể bà con trong xã. Lễ tế nam và tế nữ quan. Phần hội tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội như: Kéo co, gói bánh chưng, bịt mắt bắt vịt - lợn, Pháo đất, leo cầu khỉ.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Lễ hội gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an, mỗi nhà no đủ, mùa màng bội thu. Mọi người có tính thân thiện, đoàn kết gắn bó cuộc sống với nhau hòa thuận, xây dựng thôn làng văn hóa.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

- Để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội thành lập Ban Tổ chức, Ban Khánh tiết, Ban Hậu cần để điều hành và hực hiện đúng nội quy, quy định của ban tổ chức lễ hội.
- Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về lễ hội, việc khuyến khích lớp trẻ tham gia tổ chức và hành hội được lãnh đạo xã quan tâm.
- Nghề mây tre đan
(Xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Hữu Khoan

Sinh năm:  1963


 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Giám đốc công ty mây tre đan

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân

Nghề nghiệp: Đan tre

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(3) Họ và tên: Phạm Thị Hương

Nghề nghiệp: Đan tre

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(4) Họ và tên: Vũ Viết Tiềm

Nghề nghiệp: Đan tre

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(5) Họ và tên: Phạm Thị Lành

Nghề nghiệp: Đan thúng, đan rổ, đan nia

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(6) Họ và tên: Vũ Viết Thị

Nghề nghiệp: Đan tre

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(7) Họ và tên: Vũ Thị Cường

Nghề nghiệp: Đan tre

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(8) Họ và tên: Lê Thị Hoa

Nghề nghiệp: Đan tre

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện nghề mây tre đan

Có từ lâu đời, người dân dùng sản phẩm tre luồng để chế tác ra các sản phẩm hộp mây tre. Nghề diễn ra quanh năm không theo mùa vụ. Các lứa tuổi người dân trong làng không phân biệt nam nữ đều có thể làm nghề. Hiện nay việc truyền dạy nghề này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện như thế nào: Cầm tay chỉ việc qua thực hành

Nguyên liệu chính là tre đây là bước quan trọng liên quan đến chất lượng và giá thành sản phẩm. Thông qua trực quan của con người làm nghề, người ta chọn tre sao cho phù hợp với sản phẩm mà mình định sản xuất.

Ra tre: Dùng cữ đã có sẵn để đo đạc và dùng cưa cắt cây tre ra từng đoạn sao cho phù hợp với từng loại như nan chủ, nan thân, nan nhất, nan nhì, nan dát, và các loại cạp nong, cạp ngoài sau đó dùng dao chuyên dụng ra nan, ra cạp khi tre còn tươi để tận dụng tre và dễ làm.

Vót nan, vót cạp: Khi nan, cạp mới được chẻ ra người làm dùng dao vót nhẵn sao cho không còn những đường gân của thớ thịt tre, khi vót cạp phải đảm bảo độ tròn nhất định, riêng phần cạp của các loại sản phẩm đều được người sản xuất mang hun khói để đảm bảo độ bền của sản phẩm, phần nan thì được mang ra phơi nắng cho nan, cạp đủ khô và còn giữ được độ dẻo dai thì đưa vào làm tiếp.

Đan sản phẩm tùy theo từng sản phẩm mà sử dụng lao động cho phù hợp. Khi đan các sản phẩm phải đảm bảo kỹ thuật cao không để lãng phí hư hại nan, khi đan phải đảm bảo cho các nan tre thẳng thắn, giữa các mắt đều nhau và không bị trùng các đầu mặt của tre. Sau khi đan xong sản phẩm gọi là xong phần mềm, người ta chặt bớt các đầu sản phẩm thừa. Trong quá trình cạp mền thì người sản xuất dùng lạt bằng tre buộc cho chặt giữa cạp trong và cạp ngoài để giữ mền ở giữa hai loại cạp. Sau khi cạp xong người ta dùng sợi mây để buộc sản phẩm.

Nguyên liệu chính gồm tre, mây, dây ni lông, lò hun cạp, cữ đo sản phẩm, dao các loại. Các sản phẩm, mẫu mã của nghề: Hộp mây, tre

Do nguyên liệu tại địa phương và các địa phương lân cận không còn nhiều nên đều phải mua tre ở các tỉnh miền rừng về do vậy chất lượng sản phẩm cũng có phần giảm đáng kể sản xuất gặp nhiều khó khăn giá nguyên liệu đầu vào của sản phẩm cao. Tiêu thụ chậm vì thị trường tiêu thụ có nhiều sản phẩm bằng nhựa thay thép, bằng kim loại nhiều và giá thành rẻ. Lao động giảm số lao động yêu nghề còn rất ít vì thu nhập thấp thanh niên chủ yếu đi làm xa.

Giá trị của DSVHPVT đối với đời sống cộng đồng
Đây là sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên, thủ công, không gây độc hại, sản phẩm được sử dụng nhiều chức năng, có sức chứa đựng tốt, đặc biệt sản xuất tại nhà, sử dụng được nhiều lao động khác nhau và tận dụng được thời gian nông nhàn vì vậy nếu nghề này không còn tồn tại hoặc bị mai một thì thực sự là điều đáng tiếc.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản truyền thống
Hiện tại chính quyền địa phương chưa có giải pháp nào hữu hiệu vì khả năng ngân sách không thể hỗ trợ, thị trường không trọng yếu, nguyên liệu thì phụ thuộc. Chính quyền địa phương chỉ động viên, tuyên truyền nhân dân giữ nghề.

- Thông qua các diễn đàn và giao dịch sản phẩm nhân dân đã giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm  của làng.

- Khuyến khích việc cung ứng nguyên liệu đầu vào từ các thương lái chở về xã.

- Đối với chính quyền phải xây dựng cơ chế chính sách riêng cho làng nghề như quảng bá sản phẩm, dành khu chợ để giới thiệu mặt hàng, khuyến khích tạo cơ chế để người dân có điều kiện tiếp cận, để đổi mới sản phẩm theo hướng công nghệ dây chuyền, mỹ nghệ, xuất khẩu, mở rộng quy mô sản xuất.
- Đối với người dân phải nâng cao tư duy nhận thức theo nhu cầu thị trường, có tính sáng tạo, nâng cao tay nghề, đưa máy mọc vào làm các khâu sản xuất ra sản phẩm được nhiều và đẹp.

- Nghề dệt chiếu, đan cói

(Xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Phạm Hữu Khoan

Năm sinh: 1963                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Dệt, đan cói

Địa chỉ liên lạc: Chủ cơ sở sản xuất, thôn Nam, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Chinh

Nghề nghiệp: Dệt, đan cói

Địa chỉ liên lạc: Xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên: Phạm Thị Lành

Nghề nghiệp: Dệt, đan cói

Địa chỉ liên lạc: Xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(4) Họ và tên: Vũ Thị Hận

Nghề nghiệp: Dệt, đan cói

Địa chỉ liên lạc: Xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện nghề dệt chiếu đan cói

Nghề dệt chiếu có từ lâu đời, tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nghề dệt đòi hỏi người nghệ nhân phải có những bí quyết, sáng tạo kỹ thuật và kinh nghiệm riêng.

Nghề dệt cói diễn ra quanh năm. Phụ nữ, nam giới, mọi người có sức khỏe đều có thể làm được.

Hiện nay việc truyền dạy nghề cho thế hệ kế tiếp theo lối cầm tay chỉ việc

Xã Đông phương có 05 vùng trồng cỏ cói. Sau khi thu hoạch cói được chẻ phơi khô, chọn lọc ra làm 02 loại: loại 01 để đan các sản phẩm xuất khẩu, loại 02 dùng để dệt chiếu cói xuất đi các tỉnh thành.

Loại dệt chiếu: Cây cói được thu hoạch về các gia đình tự quản lý sau đó chọn làm 3 phần chính: Cói to dệt hai đầu lá chiếu, cói nhỡ làm gốc, cói nhỏ làm ngọn (1 gốc 1 ngọn, 2 ngọn 1 gốc, 2 gốc hai ngọn).

Đay mua về mắc dàn nên bộ khung (Khung, go, văng, ngựa đỡ). Sợi đay căng thuận lợi cho người trao gon (tức trao cói), chiếu dệt ra đẹp hơn, sợi đan đều hơn. Chiếu dệt xong phơi, gim, xén và in hoa văn các loại.

Loại đan: Để có được một sản phẩm cói mỹ nghệ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu là cả một quy trình công phu, tỉ mỉ và chính xác ngay từ khi chọn nguyên liệu, nhuộm cói, đan và hoàn thiện sản phẩm. Quy trình sản xuất các sản phẩm cói trải qua khá nhiều công đoạn. Đầu tiên phải chọn cói, sau đó phân loại sợi dài, ngắn, to, nhỏ, mang phơi 5-7 nắng. Tiếp đó, cói được ngâm một đêm dưới ao khử mặn và phơi thêm 2 nắng cho khô săn rồi mới cất vào kho. Sợi cói đạt chuẩn phải đảm bảo không bị trương, mềm, trơn, trắng.v.v. Cói nguyên liệu sau khi sơ chế được đưa vào máy ép dẹp, sau đó đan thành phên, tiếp đó bứt cói (kết đáy ró), khâu miệng (mép ró), đánh bóng, in hoa văn, đính quai, tùy vào mẫu mã và sản phẩm cần đan.

Hiện nay, số lượng lao động tham gia làm nghề còn khoảng từ 2.000 đến 2.500 người, với mức thu nhập từ 1.000.000 đến 3.000.000/ người/tháng.
Nguyên liệu dệt, đan đều là cói, mây, bèo, cói chẻ, cói xe, đay, nhựa, giấy, sắt.

Chiếu có nhiều loại khác nhau: Cải, đậu, đót, trơn, kẻ dọc màu, in hoa, cạp điều, sợi xe,… với các kích thước khác nhau. Ngoai ra còn có các sản phẩm đan cói: Rổ, sọt, túi, thùng, hộp.

Sản phẩm chiếu cói được tiêu thụ trong cả nước, các sản phẩm nghê đan xuất khẩu các nước trên thế giới 36 nước.

Giá trị của DSVHPVT đối với đời sống cộng đồng
Nghề dệt chiếu, đan cói tại xã Đông Phương đã mang lại công ăn việc làm cho mọi gia đình trong xã, mọi người có thu nhập cao ổn định đời sống được đảm bảo.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản truyền thống
Trong những năm vừa qua chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ động viên nhân dân giữ gìn và phát triển.

Tạo điều kiện cho các hộ vay vốn làm ăn, tìm nguồn ra cho sản phẩm.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về giá trị và ý nghĩa của nghề thủ công truyền thống này.         
- Chơi pháo đất

(Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Công Tài

Năm sinh:  1984


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(2) Họ và tên:  Vũ Viết Kiên

Năm sinh: 1990



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên:  Phạm Văn Bốn

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(4) Họ và tên:  Phạm Huy Dự

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(5) Họ và tên:  Phạm Huy Duẩn

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(6) Họ và tên:  Phạm Bá Dư

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Nhận diện di sản 

Trên địa bàn Đông Phương hiện này có 3 đội pháo đất mỗi đội 15 người đang được duy trì và phát triển. 

Các bước chính, trình tự diễn, vai trò của những người tham gia: Tước đất và lèn đất. Đất mang về có thể giã, đập nhiều lần cho mịn, sau đó cho bông gòn xé nhỏ vừa đủ với lượng đất để pháo không bị vỡ vụ, xé nhỏ. Đất không được lẫn cát, sỏi, một sợi tóc hay dây gì, bới nếu không pháo sẽ bị đứt đoạn, không nổ. Đất sau khi đã nhào nặn đạt yêu cầu được vo tròn lại như quả bong, dung tay làm tròn đều như hình cái chảo không tay cầm hoặc hình bầu dụ, có thành dày hơn đáy với các kích thước linh hoạt tùy thuộc vào kích thước. Dùng hai tay bấm manh pháo cho đều, gọi là lên manh. Manh bấm xong, thì dùng dao (hoặc một thanh tre nhọn) khía sâu vào rãnh của manh cho đứt hẳn. Sau đó, tiếp tục bấm một lần đất phủ kín chỗ đã khía để làm liền manh. Ở phần mõm pháo, rạch một đường dài gọi là ngắt manh, nơi để manh pháo bung ra. Ngắt manh xong, người làm pháo chỉnh cho pháo cân đối lần cuối, rồi chuẩn bị gieo (nổ) pháo. Người chơi cho pháo nổ bằng cách cầm pháo theo cách đáy pháo tiếp xúc với lòng bàn tay rồi úp mạnh xuống để vành pháo tiếp xúc với bề mặt sân chơi. Kỹ thuật này đòi hỏi độ chính xác cao để mặt phẳng của vành pháo tiếp xúc đều với bề mặt sân chơi mới có thể tạo ra tiếng nổ to, nếu góc tiếp xúc không chuẩn, pháo sẽ vón thành một cục đất chứ không nổ. Khi pháo đập xuống mặt sân chơi, áp suất cao của không khí trong lòng pháo khi bị nén sẽ phá vỡ đáy của nó tạo thành tiếng nổ, vành pháo sau khi nổ phải tách rời ra và nằm vắt ngang thân mà không bị đứt đoạn.

 Đất xét mề gà, khuôn pháo, vồ nền đất, giao cắt vành, rê mở phình pháo, nước xoa con pháo. Nơi thực hành là sân đền, sân vận động, nhà văn hóa, trường học có mặt bằng bằng phẳng, không gồ ghề. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống
UBND xã tổ chức cuộc thi pháo đất giữa các thôn, tổ chức trò chơi pháo đất tại các lễ hội truyền thống của xã, dịp 30 tháng 4 và mồng 2 tháng 9 các thôn tổ chức thi pháo đất với nhau.
Chính quyền địa phương cần quan tâm đến tuyên truyền giá trị của trò pháo đất sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân để giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và thực hành trò pháo đất nhiều hơn.

17) Xã Đông Dương

Đông Dương nằm ở phía Nam của huyện Đông Hưng, cách thị trấn Đông Hưng 7km. Xã Đông Dương có 4 thôn: Phương Cúc, Phương Đài, Cầu Thượng, Thượng Đạt với tổng diện tích đất tự nhiên là 231,329ha; dân số 1.130 hộ/ 3.234 nhân khẩu. 

Trên địa bàn xã có 02 DSVHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống.

- Hội chùa Cần Tu

(Thôn Cầu Thượng, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Trần Đức Thắng - Trưởng ban

Năm sinh: 1967                  Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Dương, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Vũ Văn Cường

Năm sinh: 1987              Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cầu Thượng, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Hà Văn Khánh

Năm sinh: 1958               Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cầu Thượng, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(4) Họ và tên:Thích Đàm Phượng 

Năm sinh: 1972          Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cầu Thượng, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Nhận diện hội chùa Cần Tu

Chùa Cần Tu phối thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1232 - 1300) là danh tướng thời nhà Trần và cũng là danh tướng trong lịch sử Việt Nam có công lớn trong hai lần kháng chiến chống Nguyên Mông. Lễ hội chính diễn ra tại chùa  trong 2 ngày từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch, do xã đứng ra tổ chức. 

Ngày 19 tháng 8: Tế cáo yết do đoàn tế nữ quan thôn thực hiện do bà Nguyễn Thị Thoa chủ tế; buổi tối có chương trình văn nghệ của thôn, xã và các xã khác như Đông Cường, Đông Thọ, Đông Hoàng

Ngày 20 tháng 8: Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu về dự. Đọc diễn văn khai mạc. Đánh trống khai hội, lễ dâng hương: Lần lượt các cấp đảng ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể vào dâng hương và toàn thể bà con trong thôn và du khách thập phương vào dâng hương. Sau lễ dâng hương là lễ tế theo phong tục truyền thống. Nội dung bài tế cơ bản nói lên chủ thể của Ban tổ chức lễ hội, công đức của Ngài và cầu cho đất nước hòa bình, mùa màng tốt tươi nhân dân mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Phần hội tổ chức các trò chơi dân gian: Đánh cờ, chọi gà

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Chùa Cần hiện nay là một trong những ngôi chùa lớn của huyện Đông Hưng có lịch sử lâu đời, được nhân dân bảo lưu và tôn tạo tương đối hoàn hảo chùa có quy mô kiến trúc lớn bề thế. Trong ngôi chùa còn bảo lưu được rất nhiều tượng pháp và đồ tế khí có giá trị. Chùa xứng đáng là một di tích có giá trị lớn về kiến trúc nghệ thuật. Chùa ngoài thờ Phật còn thờ Đức Thánh Trần, thờ Lê Điện nhắc nhỏ đạo lý uống nước nhớ nguồn một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Lễ hội gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng nhân dân Đông Dương nói riêng và khách thập phương nói chung. Tại lễ hội mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an, mỗi nhà no đủ, mùa màng bội thu. Mọi người có tính thân thiện, đoàn kết gắn bó cuộc sống với nhau hòa thuận, xây dựng thôn làng văn hóa.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành trong xã vào cuộc, thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ hội một cách chi tiết theo lịch trình. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương. Thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục cho các thế hệ mai sau bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ hội quê hương trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

- Hội miếu Chàng

(Thôn Phương Đài, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Trần Đức Thắng - Trưởng ban

Năm sinh: 1967                  Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Dương, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Trần Thị Lụa

Năm sinh: 1958               Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Đài, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Vũ Ngọc Bình

Năm sinh: 1958               Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Đài, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(4) Họ và tên: Vũ Văn Chuyên – Thủ nhang

Năm sinh: 1960              Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Đài, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Nhận diện hội miếu Chàng

Miếu Chàng thờ công thần danh tướng Lê Ngọ đại vương và 4 người con trai của Ngài. Theo thần phả tại miếu: Triều Tiền Lý Nam Đế ở Đạo Ái Châu, phủ Hà Trung, huyện Hoàng Hóa, tổng Lương Càn xóm Đông Thành nay là Thanh Hóa Ngọ Công sinh trong một gia đình họ Lê nổi tiếng là người có tướng mạo dị thường, khỏe mạnh, văn võ song toàn. Ngọ Công được vua cho vời vào triều và thủ tài. Vua thấy ông là người có nhiều kỳ tài, dị thuật bèn khen ngợi và phong cho chức “Đốc lĩnh hầu”quan, cho nhậm quan tại phủ Tân Hưng. Bà vợ cả ở xóm Đông Thành húy là Sâm Nương. Ngày mồng 1 tháng 4 mùa Hạ năm Giáp Thìn sinh đươc 2 người con trai là Lê Điện và Lê Á. Một lần đi kinh lý ở Bài Cát Trang địa phận 3 xã Đông Dương, Hòa, Thọ ngày nay quan được gia đình họ Đỗ Viên công gả cô con gái tên là Hoan Nương cho làm vợ. Quan Đốc Hầu vui mừng dẫn sính lễ và nhờ nhân dân địa phương làm cho một ngôi nhà tại miếu ngày nay.Sau đó quan được vua phong là “Thống lĩnh tiền quân” và nhận chức tại Đạo Sơn Tây. Ở Bài Cát Trang bà Hoan Nương sinh 2 cậu con trai có tên chữ là Mộc Hoàn và Hương Vị ngày tháng qua lại 4 người con Ngọ Công phương trưởng chăm học học hành thành tài được vua phong cho chức quan. Khi giặc Lương xâm lược nước ta Ngọ Công cùng bốn người con đều xin vua đi diệt giặc cứu nước được vua đồng ý và phong cho Ngọ Công là Đô Thiên nguyên soái đại tướng quân; Lê Điện là Tả Đạo binh nhung; Á Thánh là Hữu đạo binh nhung; Mộc Hoàn là Tiền đạo thống lĩnh 2 đạo quân thủy bộ; Vương Vy là Hậu đạo đốc vân lương thuyền. Sau khi nhận 5 vạn quân, đao kiếm vua ban cha con Ngọ Công về phủ Tân Hưng, Bài Cát Trang làm lễ tế trời đất, tổ tiên. Nhân dân Bài Cát Trang tình nguyện xin đi đánh giặc rất đông, Ngọ Công đã chon 150 tráng binh là quân thủ túc. Năm cha con chỉ huy quân đội đánh giặc hơn 20 trận không phân thắng bại. Quân sỹ hao tổn một ít. Ngọ Công dẫn quân về Bài Cát Trang cùng nhân dân xây dựng ở chín thôn chín đồn trại đánh giặc. Đồn chính đóng tại Chàng Khu, Ngọ Công trấn ở đó. Bốn người con chia nhau đóng ở tả hữu, kết hợp với 20 đồn trong huyện đánh giặc trên 30 trận thí giặc tan, chúng chết quá nửa chen nhau chạy qua sông Côn và chết khiến nước sông tắc nghẽn không chảy được. Thắng trận nhưng Ngọ Công bị trung tên của giặc bị thương nặng rồi mất tại Chàng Khu vào ngày 10 tháng 4 Ất Sửu năm 547. Nhà vua thương tiếc tặng vàng bạc gấm vóc làm ma chay lập miếu thờ trên lăng dưới mộ tại Chàng Khu phong thần cho ông là Ngọ Công quốc đại vương. Sau 3 năm chịu tang cha bốn người con lại về triều. Giặc Chiêm xâm lược nước ta Vua phong cho Điện Công là Tổng đốc đại thần; Á Thánh là Thống chế đốc lĩnh, mộc hoàn lĩnh hầu.Vương Vị là đô đốc thống lĩnh quân đội trấn giữ và tiến quân đánh tan quân giặc ở nhiều nơi bốn ông được vua phong cho chức tước.

Lê Điện là nguyên soái tướng quân, thăng nhậm quan tại Sơn Tây, Á Thánh là Đô Thiên đại tướng quân; Mộc Hoàn là Hình Bộ thượng thư, Vương Vị là Lại bộ thượng thứ. Ngày 15 tháng 7 các ông rước sắc chỉ vua ban về Bài Cát Trang cảm ơn nhân dân địa phương mở hội ăn mừng sửa sang lại miếu thờ thân phụ sau đó các ông về xóm Đông Thành thăm viếng bà con trong 3 tháng. Từ quê nội 4 ông lên núi Ngũ Lĩnh ngắm cảnh, bỗng nhiên thiên tướng xuống mời 4 ông về trời, bốn ông hóa thân. Nhân dân các làng ở Bài Cát Trang thương tiếc lập đình miếu thờ phụng tưởng nhớ công ơn.

 Lễ hội chính diễn ra tại đình  trong 2 ngày từ ngày  9 đến ngày 10 tháng 4 âm lịch ngày mất của Ngọ Công, do xã đứng ra tổ chức. 

Ngày 10 tháng 4: Buổi sáng rước kiệu từ miếu Chàng đi vòng quanh xã và quay trở về miêu tổ chức khai mạc lễ hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu về dự hội. Diễn văn khai mạc lễ hội, đánh trống khai hội và đọc thánh tích của Ngọ Công cho toàn thể nhân dân biết. Sau lễ khai mạc là lẽ dâng hương, tế lễ nam quan do ông Phạm Đức Thuận chủ tế đoàn tế nam quan của thôn có 25 người, tế tại sân miếu chàng, nội dung ca ngợi công ơn của Ngài; buổi chiều tế nữ quan do bà Trần Thị Lụa chủ tế, ngoài ra còn các đoàn tế ngoài thôn. Buổi chiều bế mạc lễ hội.

Phần hội: Trong các ngày tổ chức lễ hội xen kẽ tổ chức các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, kéo co, bắt vịt.

Hàng năm Ban tổ chức, đội tế nam, nữ quan, Ban QLDT, bảo vệ, phục vụ cùng các ban ngành đoàn thể như: Ủy ban nhân dân xã, mặt trận, phụ nữ, thanh thiếu niên… và toàn thể nhân dân, con em xa quê và khách thập phương tham gia công đức tiền vàng, hiện vật để tôn tạo trùng tu di tích và bảo tồn lễ hội.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Về mặt giá trị lịch sử đình là nơi văn hóa tâm linh đình thờ người có công với dân, với nước giữ yên bờ cõi bảo vệ non sông đất nước làm cho chúng ta liên tưởng đến công cuộc khai hoang trị thủy lập làng và những chiến công oanh liệt. Lễ hội thể hiện sự đoàn kết, phấn khởi, tạo động lực trong lao động thi đua, sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương, tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng khu dân cư.
Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

Chính quyền địa phương vận động nhân dân bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị khu di tích. Đặc biệt tăng cường công tác an ninh bảo vệ di tích không để xảy ra trình trạng mất mát các đồ thờ tự. 

Hàng năm tổ chức lễ hội đều xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và thành lập Ban tổ chức lễ hội. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành và cơ sở thôn: Đài truyền thanh, Ban văn hóa phụ trách công tác tuyên truyền; Ban công an phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự; Hội phụ nữ phụ trách lễ tân và tổ chức hội viên giao lưu các chương trình văn nghệ; tiểu ban quản lý chỉ đạo các tiểu ban phụ trách việc tế lễ, và các hoạt động trò chơi tại lễ hội; Ban tổ chức phụ trách phần khai mạc lễ hội và tổ chức dâng hương.

18) Xã Đông Xuân

Xã Đông Xuân nằm ở phía Nam huyện Đông Hưng cách thị trấn Đông Hưng 5km cách trung tâm thành phố Thái Bình 7km có quốc lộ 10 chạy qua. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 439,07 ha, với 6.675 nhân khẩu sinh sống trong các thôn: Thôn Lê Lợi 1, Lê Lợi 2, thôn Ký Con, thôn Quang Trung. 

Về di sản văn hóa phi vật thể hiện nay trên địa bàn xã có 4 di sản trong đó có 3 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống: Hội chùa Thiên Quý, hội đình Kênh, hội đình Cộm và 01 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống nghề làm bún.

- Hội chùa Thiên Quý

(Thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Thích Thanh Uông - Trụ trì chùa

Năm sinh: 1967                  Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trụ trì

Địa chỉ liên lạc: Chùa Thiên Quý, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Vũ Văn Trường - Trưởng ban tổ chức lễ hội

Năm sinh: 1967           Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xuân

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Vũ Văn Tuấn

Năm sinh: 1974              Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Chùa Thiên Quý, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

(4) Họ và tên:Vũ Văn Lập

Năm sinh: 1954         Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Chùa Thiên Quý, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội chùa Thiên Quý

Chùa thờ Phật, phối thờ An Hạ đại vương, Vương Phi Đàm Chiêu Trinh và các vị Thành hoàng của 5 làng. Năm 1989 Chùa Thiên Quý được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là “Di tích lịch sử văn hóa” tại quyết định số 1851 QĐ/VH ngày 14/11/1989.

Hàng năm, xã Đông Xuân mở lễ hội Chùa Thiên Quý từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Giêng. Bắt đầu từ  chiều ngày 09 rước sắc ngũ thôn, thành phần gồm nhân dân 5 thôn, đội múa lân, múa rồng, đội cờ, đội trống, đội rước kiệu, đội tế. Tại các đình làng là làng Nha thuộc thôn Lê Lợi I, làng Quán thuộc thôn Lê Lợi II, làng Cộm thuộc thôn Quang Trung, làng Kênh thuộc thôn Ký Con (xã Đông Xuân) và làng Miễu thuộc thôn Tô Hiệu (xã Đông Quang) tổ chức rước Thành hoàng của làng mình về quy tụ tại Chùa Thiên Quý (Nằm trên địa phận thôn Ký Con), tất cả các Thành hoàng của các làng đều được rước qua các làng khác, mỗi năm hội chùa thì dân chúng trong xã sẽ chọn luân phiên một đình làng để quy tụ các Thành hoàng về gặp gỡ, thờ cúng khoảng 2 giờ sau đó mới rước lên Chùa (các Thành hoàng được coi là các anh em, do đó, mỗi năm luân phiên anh em được rước về ghé thăm hỏi nhau).

Sáng mùng 10 khai mạc lễ hội, lễ hội Chùa Thiên Quý được tổ chức trang trọng, cầu mong mưa thuận gió hòa, nhân dân ấm no, hạnh phúc với nhiều hoạt động phong phú như: Dâng hương, tế nam quan, nữ quan; buổi tối văn nghệ giao lưu 5 làng 

Ngày 11 tế và thi đấu thể thao: Cầu lông, bóng bàn.

Ngày 12 tế chuyển giao sắc do đoàn tế của xã tế, buổi chiều bế mạc lễ hội 5 làng tổ chức rước sắc về làng mới tại đình tổ chức tế yên vị  sắc sau đó các làng rước kiệu bát hương về làng mình tế yên vị và kết thúc lễ hội.

Buổi tối nhà chùa mở đàn lục cúng Mông Sơn thí thực.

Trong ba ngày lễ hội, du khách còn được tham gia, thưởng thức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao như múa tứ linh; múa rồng; thả đèn trời; chơi cờ tướng, kéo co, chọi gà, bóng chuyền...

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Lễ hội giáo dục truyền thống tốt đẹp của nhân dân về lịch sử văn hóa của quê hương đất nước. Tưởng nhớ công đức của cha ông, ghi nhận công lao của các bậc tiền bối trong lịch sử dựng nước và giữ nước và truyền bá đạo Phật của dân tộc Việt Nam. Lễ hội đã bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng văn hóa thăm quan di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh công trình kiến trúc nghệ thuật.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

Nhân dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội, tham gia các hoạt động của lễ  hội một cách nhiệt tình. UBND xã ra quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội và các tiểu ban phụ trách hoạt động của lễ hội. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương.

Ban thường trực chỉ đạo và điều hành phần lễ và phần hội; Tiểu ban rước sắc và tổ chức thôn làng tham gia lễ hội; Tiểu ban nghi lễ khánh tiết trang trí sắp xếp đồ thờ, ban thờ; Tiểu ban ngân sách phụ trách hoạch toán thu chi; Tiểu ban ghi công đức phụ trách ghi công đức; Tiểu ban đón tiếp khách; Tiểu ban thống tin, điện sáng; Tiểu ban văn nghệ, Tiểu ban an ninh trật tự; Tiểu ban tuyên truyền.

Chính quyền địa phương luôn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.
· Hội đình Kênh

(Thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Vũ Văn Lập - Trưởng ban QLDT

Năm sinh: 1954                 Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Vũ Văn Trường - Trưởng ban tổ chức lễ hội

Năm sinh: 1967           Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xuân

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Vũ Văn Tiến

Năm sinh: 1944              Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(4) Họ và tên: Đặng Văn Luật

Năm sinh: 1961         Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(5) Họ và tên: Vũ Văn Cơ

Năm sinh: 1954        Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(6) Họ và tên: Vũ Văn Tuấn

Năm sinh: 1974        Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Nhận diện hội đình Kênh

Đình thờ Thanh Hà Đại Vương chiêu Lý Chi Thần, Mỹ Đại Khoan Từ, Đô Thiên Đường Tạ và phối thờ Trần Hưng Đạo. Đức Thành hoàng làng Kênh Đồng quý danh là Đào Thiện sinh ngày 20 tháng 11 năm Quý Mùi. Thánh phụ là Đào Vịnh, Thánh mẫu là Nguyễn Thị Tình quê quán xã Bình Trù, tổng Đồng Phú phủ Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Tường. Ông từng được vua Trần Thái Tông sai mang quân đi trấn ải Lạng Sơn. Năm Quý Mùi 1283 sau cuộc chiến thắng giặc Nguyên xâm lược nước ta lần thứ nhất. Vua Trần Nhân Tông gọi ông về triều sai lĩnh chức chỉ huy quân tướng mang quân đi đóng doanh trại tại Kênh Đồng Khu xã Hà Nội, tổng Hà Nội một hệ thống đồn trại bảo vệ Kỳ Bố Hải Khẩu. Ông bái tạ điện tiền lính thủy bộ binh về Kênh Đồng Khu đóng quân, tuyển thêm thanh niên cường tráng làm gia thần nội thủ mở hội khao quân, bố phòng cẩn thận, chia quân tuần hành tăng cường tập luyện binh mã. Giặc Nguyên xâm phạm biên giới lăm le xâm lược nước ta. Triều đình nhà Trần truyền lệnh cho quân tướng cả nước sẵn sàng đánh tân quân xâm lược Nguyên Mông. Được sự giúp đỡ của ông Đô Thiên Đường Tạ ông Đào Thiện đã chỉ huy quân chiến đấu và giành được nhiều chiến thắng. Trong một trận đánh lớn quân ta đại thắng chém được tướng giặc nhưng ông Đô Thiên Đường Tạ mất tích ông Đào Thiện bị trọng thương về bản doanh ít lâu thì mất ngày 20 tháng Chạp năm Ất Dậu thọ 62 tuổi. Vua Trần Nhân Tông sai các quan đại thần về làm lễ chôn cất thi hài ông rất trọng thể tại Kênh Đồng Khu. Đồng thời vua Trần Nhân Tông ban phong tước lộc cho các tướng sỹ và người bản khu có công trong trận đã góp phần vào công cuộc chiến thắng giặc Nguyên xâm lược nước ta lần thứ 2. Hai Đức Thành hoàng làng Kênh đồng được phong: Ông Đào Thiện được phong Thiện Công tế thế hộ quốc thông minh tuệ trí quả đoán, anh nghị, hiển linh - Chiêu ứng Thanh Hà đại vương. Ông Đô Thiên Đường Tạ được phong: Đô Thiên Đường Tạ, hiển uy, hộ quốc cao chiêu anh nghị đại vương

Lễ hội truyền thống mở từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 2 tháng 8 vào năm lẻ (năm chẵn tổ chức ở đình Cộm) đây là ngày được cấp sắc (Từ xa xưa khi được vua ban sắc Nhị thôn là 2 làng Kênh và làng Cộm tổ chức rước sắc và trao đổi sắc Nhị thôn vào ngày 1-2/8 âm lịch) do xã tổ chức.

Sáng 2 tháng 8 nhân dân trong làng tổ chức đoàn rước kiệu hoa dâng Thành hoàng làng tại Lăng Đông Khê sau đó nhân dân rước kiệu vòng quanh làng Kênh về đình Kênh tổ chức khai mạc lễ hội. Lễ dâng hương, tế lễ do đoàn tế của 2 thôn Kênh và thôn Cộm, ngoài ra còn mời các đoàn tế các địa phương lân cận về tế. Xen kẽ tổ chức thể thao như cầu lông, bóng bàn và các trò chơi dân gian như chọi gà, kéo co.

Toàn thể nhân dân, con em xa quê và khách thập phương tham gia công đức tiền vàng, hiện vật để tôn tạo trùng tu di tích và bảo tồn lễ hội. Nguồn công đức thu được từ lễ hội 70-100 triệu đồng chi cho các hoạt động lễ hội còn lại giao cho Ban quản lý di tích giữ phục vụ cho công tác bảo tồn tôn tạo di tích khi bị xuống cấp. 

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng 
Lễ hội gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng nhân dân xã Đông Xuân nói riêng và khách thập phương nói chung. Tại lễ hội mọi người cùng cầu cho quốc thái dân an, mỗi nhà no đủ, mùa màng bội thu. Mọi người có tính thân thiện, đoàn kết gắn bó cuộc sống với nhau hòa thuận, xây dựng thôn làng văn hóa.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

Nhân dân trong thôn nói riêng và bà con trong xã, ngoài xã nói chung hầu hết đều nhất tâm công đức tu bổ lại đình và lấy kinh phí tổ chức lễ hội.

UBND xã ra quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội và các tiểu ban phụ trách hoạt động của lễ hội. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

· Hội đình Cộm

(Thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Vũ Văn Phận - Trưởng ban QLDT

Năm sinh: 1958                Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên: Vũ Đình Uyển

Năm sinh: 1942          Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên: Vương Văn Nhàn

Năm sinh: 1964              Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

(4) Họ và tên: Vũ Thị Tố

Năm sinh: 1962         Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Vũ Minh Thắng

Năm sinh: 1975       Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội đình Cộm

Đình thờ Thanh Hà Đại Vương và Đô Quan Đại Vương và là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử thời kỳ cách mạng và kháng chiến của địa phương. Các vị thần có công bảo vệ đất nước che chở cho nhân dân. 

Lễ hội truyền thống mở vào ngày mồng 1 đến mồng 2 tháng 8 vào năm chẵn (năm lẻ tổ chức ở đình Kênh) đây là ngày được cấp sắc (Từ xa xưa khi được vua ban sắc Nhị thôn là 2 làng Kênh và làng Cộm tổ chức rước sắc và trao đổi sắc Nhị thôn vào ngày 1-2/8 âm lịch).

Chiều ngày 1 tháng 8 chuẩn bị cơ sở vật chất buổi tối tổ chức giao lưu văn nghệ như múa hát dân gian giao lưu giữa các thôn Kênh, Quang Trung.

Sáng 2 tháng 8 nhân dân trong làng tổ chức rước sắc vòng quanh làng Cộm về đình Cộm tổ chức khai mạc lễ hội. Lễ dâng hương, tế lễ do đoàn tế nam quan tế khai hội, sau đó mời các đoàn tế về tế thánh đoàn tế nam quan có 16 người, chiều tế nữ quan của thôn tế bế mạc lễ hội đoàn tế nữ quan có 16-20 người.

Nguồn lực xây dựng, trùng tu sửa chữa đều do dân làng, con em xa quê tự nguyện đóng góp để xây dựng. Làng bầu ra ban khánh tiết để thực hiện các công việc thu, chi, xây dựng, trông coi bảo quản (là những người có uy tín, tin cậy trong làng và hoàn toàn tự nguyện không có nhận tiền công) những việc làm này được coi như là việc công đức cho làng. Khi tổ chức lễ hội đều có quy chế, nội quy quy định của lễ hội và do tiểu ban quản lý di tích, ban tổ chức điều hành; có ban an ninh của xã giúp đỡ về trật tự an ninh trong lễ hội. Nguồn công đức thu được từ lễ hội 70-100 triệu đồng chi cho các hoạt động lễ hội còn lại giao cho Ban quản lý di tích giữ phục vụ cho công tác bảo tồn tôn tạo di tích khi bị xuống cấp. 

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng 
Hàng năm nhân dân lại tổ chức lễ hội truyền thống tưng bừng, trang trọng để tưởng nhớ công lao khai hoang lập ấp của vị Thành hoàng. Đồng thời tạ lễ với ngài đã phù hộ độ trì cho nhân dân được bình an, làm ăn tấn tới. Lễ hội cũng là dịp người dân được gặp gỡ, giao lưu với nhau sau những ngày làm ăn vất vả ngược xuôi. Được cùng nhau hòa mình vào các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, cùng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn tấn tới. Từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

Dân làng đồng lòng ủng hộ khi tổ chức lễ hội, tích cực tham gia cả về tinh thần, vật chất xây dựng có trách nhiệm trong mọi công việc của làng.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

· Nghề làm bún 
(Thôn Ký Con, Quang Trung, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Vũ Quý Phương

Năm sinh:  1973                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm bún 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ký Con, xã Đông Xuân,  huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Vũ Văn Lục

Năm sinh:  1970                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm bún 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ký Con, xã Đông Xuân,  huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Đặng Văn Khương

Năm sinh:  1965                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm bún 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ký Con, xã Đông Xuân,  huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Vũ Xuân Thử

Năm sinh:  1969                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm bún 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ký Con, xã Đông Xuân,  huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: Vũ Văn Tình

Năm sinh:  1970                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm bún 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quang Trung,  xã Đông Xuân,  huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện nghề thủ công truyền thống làm bún

Nghề làm bún có từ xa xưa, cha truyền con nối Diễn ra quanh năm, tại thôn Ký Con, Quang Trung, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.. Chọn gạo: Gạo được chọn là loại gạo khô, hút nước nhiều thì sợi bún không bị nhão. Gạo càng chọn loại chuẩn nhất thì bún lại càng thơm ngon.

Cách làm: Thời gian ngâm gạo mùa hè tối thiểu ngâm gạo 3 ngày, mùa đông 7 ngày, kỹ hơn là ngâm bột nửa tháng tùy theo loại gạo. Xóc và ngâm ủ. Xay gạo ép thành bột: Gạo sau khi ngâm ủ thì sau đó đem xay nhuyễn với cối xay nhuyễn và lọc qua vải thật mịn. Để đạt hiệu quả nhồi bột tốt hơn thì những nghệ nhân làng nghề làm bún nổi tiếng thường đem xay nhuyễn trong cối xay và giã bột, giã bột càng kỹ, nhồi bột càng lâu thì bột càng mịn, càng dai sợi bún sau này. Ép bún: Khi nước trong nồi bắt đầu sôi, bạn cho khối bột vào khuôn ép bún rồi nhanh chóng ép chặt tay và để bún chảy vào trong nồi nước sôi. Làm bún lá: Sau khi đã ép xong được sợi bún và đổ ra rổ khi còn nóng, nhanh lấy một lượng bún vừa phải. Quấn các sợi bún này chặt quanh 3 ngón tay hoặc đũa to sau đó xếp rời nhau ra. Quấn bún xong, dùng một chiếc đĩa ép nhẹ lên mặt bún để bún nhanh ráo hơn. Sau chừng 3 tiếng, đã có được những lá bún chắc và ngon.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống
Những năm qua địa phương đặc biệt chú trọng tới phát triển nghề và làng nghề. Hàng năm Ðảng ủy đều có nghị quyết chuyên đề về phát triển ngành nghề truyền thống, du nhập nghề mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ mở rộng mặt bằng, vay vốn sản xuất kinh doanh.

Để duy trì nghề này tốt hơn nữa Nhà nước cần có chính sách cho người dân vay vốn đầu tư máy móc sản xuất để nâng cao năng suất lao động.

19) Xã Đông Xá

Đông Xá nằm ở phía Bắc huyện Đông Hưng, cách trung tâm huyện 5 km về phía Đông. Diện tích đất tự nhiên của xã là 558,94ha, dân số là 1,980 hộ/6000 nhân khẩu sinh sống tập trung ở bốn thôn: Tân Tích, Tây Bình Cách, Đông Bình Cách và Bắc Bình Cách

Xã Đông xã có 01 di sản VHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống.

- Hội đình - đền - chùa Bình Cách

(Thôn Tây, xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Lư

Năm sinh:         1962          Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây, xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(2) Họ và tên: Đại Đức Thích Thanh Nhã

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tây, xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(3) Họ và tên: Lê Văn Toản - Trưởng ban Quản lý di tích

Năm sinh:              1964               Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Phó chủ tịch UBND 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(4) Họ và tên: Phạm Đình Tầm

Sinh Năm sinh: 
1974


 Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: CTUBMTTQ xã

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
(5) Họ và tên: Lê Thế Triền

Sinh Năm sinh: 
1962


 Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: CT Cựu chiến binh xã

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(6) Họ và tên: Vũ Thị Hằng

Sinh Năm sinh: 
1969


 Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: CT Hội phụ nữ  xã

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đình - đền - chùa Bình Cách
Đình Bình Cách thờ bái vọng 8 vị linh thần của 8 Giáp gồm Quý Minh Đại vương thượng đẳng thần miếu Giáp Đoài; Linh Lang Đại vương thượng đẳng thần miếu Giáp Đông; Thái Bảo tôn thần miếu Giáp Móc; Trần Triều Chiêu Dung Công chúa miếu Giáp Cả; Ngô Đồng Đại vương miếu Giáp Vân; Ngã Ba kẻ giữa tôn thần miếu Giáp Trung; Mã Cả tôn thần miếu Giáp Bắc; Linh Công Bản lễ tôn thần miếu Giáp Hậu; Đền thờ Chiêu Dung công chúa; Chùa thờ Phật và là một công trình kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn. Là cơ sở hoạt động của phong trào Cần Vương, cơ sở hoạt động của huyện ủy Đông Quan, nơi tập trung của dân quân du kích huyện, nơi in ấn tài liệu của huyện.

Tương truyền, thời nhà Lý, khi đánh tan giặc Vĩnh Trinh, Hoàng Lang Thái tử (con vua Lý Thánh Tông) tung chiếc cờ dài 10 thước lên trời, cờ cuốn theo chiều gió bay đến làng Gạch (nay là thôn Bình Cách, xã Đông Xá, huyện Đông Hưng) thì rơi xuống, Hoàng Lang cưỡi voi cùng đoàn quân cả nghìn người trùng trùng điệp điệp về làng Gạch dựng trại ăn mừng chiến thắng, dân làng Gạch mừng vui đón thiên tướng, mổ lợn, gà, trâu, bò khao quân. Hoàng Lang dâng hương bái lạy Quý Minh Đại vương tại đền Gạch và nghỉ lại nơi đây một đêm...

Làng Bình Cách (xưa có tên Nôm là làng Gạch) một vùng đất địa linh có long chầu, hổ phục là nơi “ngự” của các thiên thần, nhân thần và huyệt vị tụ khí được dân làng chọn làm nơi xây dựng đình, đền, chùa, miếu huyền bí linh thiêng và cổ kính. Đình Bình Cách thờ bái vọng 8 vị linh thần của 8 Giáp gồm Quý Minh Đại vương thượng đẳng thần miếu Giáp Đoài; Linh Lang Đại vương thượng đẳng thần miếu Giáp Đông; Thái Bảo tôn thần miếu Giáp Móc; Trần Triều Chiêu Dung Công chúa miếu Giáp Cả; Ngô Đồng Đại vương miếu Giáp Vân; Ngã Ba kẻ giữa tôn thần miếu Giáp Trung; Mã Cả tôn thần miếu Giáp Bắc; Linh Công Bản lễ tôn thần miếu Giáp Hậu... Đáng chú ý đình Bình Cách còn lưu giữ tấm bia đá “Trung nghĩa từ” ghi công lao các nghĩa sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ làng, bảo vệ quê hương đất nước trước khi giặc Pháp chiếm đóng hoàn toàn Bắc kỳ.

Tương truyền, thời vua Lý Thái Tông (1028 - 1054), ở trang Bồng Lai, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, đạo Sơn Tây (nay là quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có gia đình chồng tên là Dương Đạo, vợ là Nguyễn Thị Từ làm nghề buôn bán tơ lụa nhưng vẫn chưa có con. Một đêm bà Từ nằm mộng thấy ánh sáng đỏ bay vào nhà, ngay lúc đó xuất hiện một cụ già trên tay bế đứa trẻ xưng là Thiếu âm tinh sẽ đầu thai vào nhà bà. Kể từ đêm ấy bà có thai, sau 9 tháng 10 ngày sinh hạ được bé gái, ông bà đặt tên cho con là Phương Nương. Năm Phương Nương 18 tuổi nhan sắc tuyệt trần, đủ công dung ngôn hạnh. Rồi một ngày kia vua Lý Thái Tông ra ngoại thành du ngoạn đến trang Thị Lệ (bên bờ Hồ Tây) chợt thấy cô gái xinh đẹp đang hái dâu bên đường, nhà vua đem lòng thương mến. Về cung, vua sai quan đến hỏi và đem 100 lượng vàng làm sính lễ rước nàng về cung lập làm Đệ nhị cung phi đồng thời cho xây một cung riêng ở trại Thị Lệ. 4 năm sống trong nhung lụa chốn điện vàng, Phương Nương vẫn một lòng canh cánh nhớ quê. Một hôm nghe tin cậu ruột của Phương Nương bị bệnh qua đời, nàng xin vua cho về quê chịu tang. Mãn tang cậu, Phương Nương trở lại kinh thành. Khi qua Hồ Tây tắm gội để vào yết kiến vua, bỗng nhiên trời đất tối sầm, nước hồ cuộn sóng, nàng thấy một con giao long dài hai trượng, đầu đội mũ hoa, mình đầy vẩy cá hiện lên quấn một vòng quanh nàng. Cung phi hồi triều và có thai, sau 12 tháng, đến ngày 4 tháng Giêng mùa xuân năm Giáp Thìn (1064) sinh được bé trai khôi ngô tuấn tú, sau lưng có 28 vết hằn trông như vẩy rồng và trên ngực có bảy hàng chấm, óng ánh như hạt ngọc. Vua thấy con mình hình mạo khác thường cho là “Long hầu giáng thế” bèn đặt tên con là Hoàng Lang và cho mở tiệc lớn khao mừng. Ba năm sau, giặc Vĩnh Trinh nổi lên làm loạn ở vùng núi phía Bắc, binh hùng, tướng mạnh lại thêm bạo tàn nên thiên hạ ai ai cũng khiếp sợ. Nhà vua cho lập đàn cầu hiền tài trị giặc giúp nước. Đang lúc cầu đảo, bỗng trên trời xuất hiện đám mây trắng, vang vẳng tiếng tiên hiền giáng đàn: “Thế nước gieo neo có thánh tài/Vận trời đã định há lo hoài/Nếu cầu người giỏi nơi phường Trại/Giặc Vĩnh Trinh kia chết chẳng sai”. Nghe lời phán bảo của tiên hiền, vua sai xá nhân rao tìm. Khi ấy Hoàng Lang ở trại Thị Lệ nghe tiếng quan rao, bỗng ngồi dậy cất tiếng gọi mẹ. Hoàng Lang giục mẹ mời xá nhân vào nhà và nói rằng: “Ngươi hãy mau mau về báo với vua cha, sắm cho ta một lá cờ dài 10 thước và một con voi thật lớn rồi mang lại ngay cho ta, ta sẽ đánh tan giặc, xin vua cha đừng lo”. Nghe vậy xá nhân về bẩm lại với vua, nhà vua hết sức kinh ngạc. Hôm sau sai người mang đến cờ và một thớt voi cùng 5 nghìn binh lính cho làm gia thần. 

Nhìn thấy thớt voi chiến đầy uy vũ, cờ dài 10 thước Hoàng Lang cười lớn rồi nghiêng mình lắc mạnh, thân hình cao 9 trượng, tay cầm lá cờ 10 thước nhảy lên lưng voi thét lớn, tiếng rung chuyển như sấm rền: “Ta là thiên tướng”. Voi chiến lồng lên lao như tên bắn thẳng đến đồn giặc. Tướng giặc Vĩnh Trinh nhìn thấy sợ ngã lăn ra, quân lính chạy toán loạn vì khiếp sợ. Đánh tan quân giặc Vĩnh Trinh, vua Lý mừng vui khôn xiết, triệu Hoàng Lang về cung ban thưởng. Truyền ngôn, khi nhận ân điển của nhà vua, Hoàng Lang cười hả hê, tay cầm lá cờ 10 thước ném lên trời, cờ bay đến đâu thì vua sẽ ban sinh từ cho Hoàng Lang đến đó. Vua vừa ban chiếu, bỗng cuồng phong nổi lên, cờ của Hoàng Lang cuốn theo gió bay đi, dân gian đếm được cả thảy 269 làng được cờ chạm xuống đất rồi lại bốc lên cao bay đi trong đó có làng Gạch. Chiểu theo chiếu chỉ của vua Lý, làng nào có cờ của Hoàng Lang rơi xuống, nơi đó được dựng đền thờ Hoàng Lang (Hiện chỉ còn đền thờ ngài ở Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và Thái Bình). Bờ cõi đã yên, sứ mệnh vua trao Hoàng Lang đã phụng sự đủ đầy, ngài trở về vùng đất Thị Lệ vui cảnh sông hồ. Không ngờ, chỉ vài ngày về trang Thị Lệ, chưa kịp “ngắm trăng hỏi gió” thì Hoàng Lang mắc phải chứng bệnh đậu mùa, vua biết tin xa giá đến thăm con. Biết mệnh mình sắp hết, Hoàng Lang tâu với vua rằng: “Muôn tâu bệ hạ, con thuộc dòng dõi Lạc Long, là 1 trong số 50 người con theo cha xuống biển, phụng mệnh Ngọc Hoàng thác sinh vào cung son gác tía. Nay giặc đã quét sạch, muôn dân được no ấm, con phải trở lại chốn thủy cung”. Nói xong Hoàng Lang biến thành Giao Long, trườn mình ra Hồ Tây và biến mất. Vua thương xót sắc phong “Linh Lang Đại vương Thượng đẳng tôn thần”, sắc chỉ cho 269 làng phụng thờ. Dân làng Gạch (Bình Cách) đã dựng miếu Giáp Đông thờ phụng ngài.

Năm Quý Mùi (1883), một đoàn tàu chiến gồm 600 tên giặc Pháp theo cửa sông Trà Lý ngược đến Bình Cách, chúng tấn công đoàn thuyền lương của triều đình nhà Nguyễn và bắn chết Lãnh binh Phạm Độ Sự. Ghi nhớ sự kiện này, dân làng Gạch khắc bia “trung nghĩa từ”, sau chuyển về đình Bình Cách thờ. Cùng năm này, huyện lỵ Đông Quan chuyển về làng Bình Cách, Đề đốc Tạ Hiện và quan Ngự sử Phạm Huy Quang treo ấn từ quan về làng Gạch xây dựng lực lượng chống giặc Pháp. Phong trào chống giặc Pháp xâm lược do hai ông khởi xướng đã làm cho giặc Pháp thất kinh, bát đảo. Cuối năm 1888, Phạm Huy Quang bị giặc Pháp bắt và xử tử. Không chịu khuất phục, Đốc Nhưỡng và Đốc Đen tiếp tục lấy làng Gạch xây dựng căn cứ chống giặc Pháp, làm nên bản anh hùng ca bất tử ngay tại làng Gạch bình dị chốn thôn quê. Cuối thế kỷ XIX, đình Bình Cách trở thành căn cứ hoạt động của phong trào Cần Vương...

Lễ hội trước đây được tổ chức 2 kỳ:

Kỳ thứ nhất vào ngày 10 tháng 2 âm lịch.

Kỳ thứ 2 vào ngày 10 tháng 8 âm lịch.

Trước đây lễ hội có tổ chức rước kiệu các 8 vị thần ở các giáp Giáp Cả, giáp Đông, giáp Vân, giáp Móc, giáp Đoài, giáp Hậu, giáp Trung và Giáp Bắc tám vị ở 8 giáp được xếp ngôi thứ rõ ràng đến lễ hội được rước về đình dự hội. Ai có ngôi cao hơn được rước vào cổng giữa ngôi thứ thấp hơn được rước vào cổng hai bên. Xong hội 8 giáp lại rước 8 vị về an tọa nơi bản địa. Nghi lễ này gắn với công trạng của các vị thần, đồng thời thể hiện ước muốn mãnh liệt về sự trợ giúp của đấng siêu nhân để mỗi năm kế tiếp dân khang thịnh vượng. Từ năm 2000 trở về đây không còn rước.

Lễ hội ngày nay vẫn tổ chức mỗi năm 2 lần vào 10/2 và 10/8 do xã tổ chức gồm các ghi thức (2 kỳ tổ chức lễ hội đều có nội dung giống nhau): Phần lễ đánh trống khai hội, lễ dâng hương lần lượt các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và toàn thể bà con nhân dân vào dâng hương. Tế lễ do đội tế nam quan và tế nữ quan của thôn và của xã thực hiện. Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, chọi gà, đi cầu nước.

Các nguồn lực khác tham gia bảo vệ lễ hội chủ yếu là nguồn vốn xã hội hóa 100% do toàn thể nhân dân, con em xa quê và khách thập phương tham gia công đức tiền vàng, hiện vật để tôn tạo trùng tu di tích và bảo tồn lễ hội.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng

Lễ hội ca ngợi tinh thần cần cù lao động sáng tạo trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, giáo dục truyền thống của cha ông đề cao lòng nhân ái khát vọng tự do, hạnh phúc, tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Thông qua các hoạt động của lễ hội nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, động viên, khích lệ nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, không ngừng sáng tạo làm giàu thêm nền văn hóa của xã nói riêng và của cả nước nói chung.

Ngày hội tổ chức trang trọng, sôi nổi, an toàn, lành mạnh thực sự là một sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng thể hiện sự đoàn kết gắn bó với các tầng lớp nhân dân trong xã cũng như nhân dân thập phương, kết hợp giữ các yếu tố văn hóa truyền thống với văn hóa mới.

Lễ hội là chỗ dựa tinh thần vững chắc, trở thành một biểu tượng tâm linh của người dân xã Đông Xã, bởi với hộ chỉ có thần mới có thể giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp cho cuộc sống của họ ngày một thêm ổn định, thịnh vượng.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Người dân tham gia lễ hội thực hiện đúng nội quy, quy định của ban tổ chức lễ hội.

- Ủy ban nhân dân xã thành lập và giao cho Ban tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức phù hợp với điều kiện địa phương, tổ chức tốt việc tuyên truyền cho nhân dân và du khách thập phương tham gia để tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương.

- Đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan trong khi tổ chức lễ hội.

- Duy trì và phát triển mở rộng thêm các trò chơi dân gian trong khi tổ chức lễ hội.

20) Xã Phong Châu

Xã Phong Châu có 4 thôn: Thôn Cổ Xá, thôn Khuốc Bắc, Khuốc Đông, Khuốc Tây với diện tích tự nhiên là 451.8 ha, dân số 1720 hộ/6230 nhân khẩu. Làng Khuốc xưa và nay nổi tiếng về hát và diễn chèo nơi từng có đến 20 gánh chèo diễn đủ các trò cổ như Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Tống Trân Cúc Hoa,.... chèo làng Khuốc sống động, phát triển có tính truyền thống và hiện đại.

Hiện nay xã Phong Châu  hiện có 03 di sản văn hóa phi vật thể gồm 02 lễ hội truyền thống là hội chùa Vô và hội chùa Khuốc; 01 nghệ thuật trình diễn dân gian là nghệ thuật chèo làng Khuốc.

- Hội chùa Khuốc

(Thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Quách Văn Trìu

Năm sinh:  1968                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích, Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Phạm Quang Hải

Năm sinh:  1969                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (3) Họ và tên: Bà Cao Thị Hưng 

Năm sinh:  1972                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (4) Họ và tên: Ông Đào Xuân Toán 

Năm sinh:  65 tuổi                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Khuốc Bắc

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội: 

Chính quyền xã Phong Châu, lãnh đạo các thôn trong xã, hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo, phật tử.

(1) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi 

Họ và tên người đại diện: Ông Đào Tuấn Thanh

Năm sinh:  1948                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Tây, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ xã 

Họ và tên người đại diện: Bà Cao Thị Hà  

Năm sinh:  1990                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức:  Mặt trận tổ quốc xã 

Họ và tên người đại diện: Bà Cao Thị Hưng

Năm sinh:  1972                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Công chức 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội chùa Khuốc:

Làng Khuốc có tên chữ là Khúc Thủy, thời cổ nằm trong “đa cương hương” của quận Giao Chỉ. Thời Nguyễn thuộc Thần Khê, phủ Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Đến năm 1890 thuộc đất Thái Bình. Chùa Khuốc hay còn gọi là Long Châu cổ tự, có niên đại xây dựng gốc từ thời Lê, trùng tu nhiều lần vào thời Nguyễn. 

Lễ hội được diễn ra trong 2 ngày từ mồng 19 đến mồng 20 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày khánh thành chùa. Trư​​ớc khi lễ hội chính thức tổ chức làm các công việc chuẩn bị, vệ sinh khu chùa, đường rước, dựng các cột cờ to trước cửa chùa và ở đường dẫn tới chùa, trang trí khánh tiết, tổ chức viếng đài liệt sỹ, thắp hương ở các miếu và mời các thần linh, thổ địa về dự lễ hội, làm lễ cầu may cho quốc thái dân an. Vào ngày chính thức lễ hội: Sáng ngày 19 tháng 2: Các cụ trong ban khánh tiết làm lễ tắm Phật. Nước tắm Phật được lấy ở chùa Vô, đựng trong chum, được 4 thanh niên trong làng khiêng về để tắm tượng. Sau khi tắm tượng Phật xong thì áo cũ của Phật được chia nhỏ làm lộc cho trẻ em trong làng, với mong muốn Đức Phật phù hộ cho các cháu khỏe mạnh.
Tối ngày 19 tháng 2 văn nghệ chào mừng của câu lạc bộ chèo Khuốc biểu diễn.

Sáng ngày 20 tháng 2 dân làng tập trung về chùa rất đông, các đội tham gia lễ hội: đội trống, kèn nam, kỳ lân s​ư tử, đội tế nữ quan, đội tế nam quan, đội văn nghệ, các tăng ni phật tử đều có mặt rất sớm, dưới sự chỉ đạo chung của trưởng ban khánh tiết và ban tổ chức lễ hội đã có sự phân bổ cho các thôn các đoàn thể của các thôn từ trư​​ớc, các đội hình xếp ngay ngắn tr​​ước cửa chùa chuẩn bị cho khai mạc lễ hội.

Sau khi trống chiêng nổi lên báo hiệu lễ hội bắt đầu, các tiết mục văn nghệ truyền thống, dân gian chào mừng lễ hội. Sau đó, Trưởng ban Tổ chức lễ hội khai mạc lễ hội, đại diện các cụ cao niên trong làng lên khai hội trống chiêng, các cấp ủy Đảng chính quyền, cơ quan xí nghiệp, con em xã quê, các đình làng khác dâng h​​ương chúc mừng lễ hội, sau phần khai mạc lễ hội là phần tế khai hội của đoàn tế xã Phong Châu với 22 thành viên thực hiện.

Phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian: Bịt mặt đập niêu đất, thi nấu cơm niêu, cờ tướng, thi gói bánh chưng, có biểu diễn các trích đoạn chèo của các câu lạc bộ chèo trong xã.

Buổi chiều tiếp tục tế nam quan, nữ quan của các đoàn tế trong xã và một số xã lân cận mời tham dự.

Đến 17 giờ chiều, đoàn tế nữ quan của thôn Khuốc Bắc tế đóng cửa, tế tạ, kết thúc lễ hội. Hiện nay theo cổ truyền để lại lễ vật gồm có: Xôi, gà, hương hoa, đăng, bánh kẹo, thủ lơn là những sản phẩm của nhân dân làm ra mang về lễ Phật, lễ Thánh mong đức Phật, đức Thánh phù hộ cho dân làng được bình an. 

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Lễ hội chùa Khuốc là một hoạt động văn hóa tâm linh, góp phần giáo dục, ôn lại truyền thống của quê hương trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ di sản văn hóa ông cha để lại. Mặt khác, lễ hội làng Khuốc còn là bản sắc văn hóa của địa phương, là đời sống tâm linh của nhân dân.

Tham gia vào các hoạt động của lễ hội là mỗi người dân đã thỏa mãn được nhu cầu tâm linh, cũng là dịp những người con xa quê có cái cớ để về lại nơi chôn rau cắt rốn. Trong thời buổi kinh tế thị trường, người người nhà nhà mải mê làm ăn, ít có dịp gặp gỡ thì lễ hội là nơi họ gặp gỡ, giao lưu, để từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm.
Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

Lễ hội có sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, trực tiếp là phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Hưng, sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể MTTQ các cấp, nhân dân trong thôn xã dân tích cực ủng hộ và là chủ thể lễ hội hàng năm, khách thập phương mang nhân lực, vật lực tạo mọi điều kiện tốt nhất để duy trì và phát triển lễ hội, bảo tồn bảo tàng luật Di sản, bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Con em quê hương thư​​ờng xuyên ủng hộ kinh phí để tu sửa xây mới các công trình, khôi phục các di tích bị xuống cấp, lực lư​​ợng không nhỏ đó là nhân dân trong toàn xã đóng góp th​ường xuyên lâu dài nhiều năm. Nguồn công đức các năm tổ chức lễ hội được khoảng 120 triệu, trong đó chi phí tổ chức lễ hội khoảng 50 triệu đồng. Số còn lại giao cho Ban Công tác mặt trận thôn giữ, chi trả cho các hoạt động bảo vệ di tích.

Những nguy cơ và nguyên nhân có thể dẫn đến sự mai một của lễ hội đó là người trẻ tham gia lễ hội ngày càng ít đi. Nguồn nhân lực cho lễ hội khó khăn, số ngư​​ời cao tuổi biết nề nếp lễ hội đang dần ít đi. Do đó cần tăng cường tuyên truyền luật Di sản đến cộng đồng dân c​​ư, thư​ờng xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra các di tích trong việc bảo quản, quản lý di tích, có cơ chế hàng năm hỗ trợ kinh phí cho các di tích để kịp thời tu bổ, sửa chửa kịp thời. 

- Hội chùa Vô:

(Thôn Cổ Xá, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Quách Văn Trìu

Năm sinh:  1968                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích, Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Phạm Quang Hải

Năm sinh:  1969                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (3) Họ và tên: Ông Thích Thanh Tùng

Năm sinh:  70 tuổi                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa Vô

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Xá, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(4) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Liên 

Năm sinh:  1970                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Cổ Xá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Xá, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội: 

Chính quyền xã Phong Châu, lãnh đạo các thôn trong xã, hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo, phật tử.

(1) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi 

Họ và tên người đại diện: Ông Đào Tuấn Thanh

Năm sinh:  1948                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Tây, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ xã 

Họ và tên người đại diện: Bà Cao Thị Hà  

Năm sinh:  1990                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức:  Mặt trận tổ quốc xã 

Họ và tên người đại diện: Bà Cao Thị Hưng

Năm sinh:  1972                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Công chức 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Tên tổ chức:  Đoàn Thanh niên xã 

Họ và tên người đại diện: Bà Cao Thị Thùy

Năm sinh:  1990                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Công chức 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT hội chùa Vô:

Chùa Vô hay còn gọi là Am Vô linh từ, có niên đại xây dựng gốc từ thời Lê, trùng tu nhiều lần vào thời Nguyễn. Di tích đã qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo lại năm 1997, năm 2000 xây nhà tổ, năm 2012, 2013 xây gác chuông, giảng đường. Tổng diện tích khuôn viên chùa khoảng 9584 m2, gồm chùa Vô, nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, chùa Vô đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 2020/QĐUB ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Thái Bình.

Lễ hội được diễn ra trong 3 ngày từ 13-15 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày khánh giỗ Mẫu. Chùa thờ Phật đồng phối thờ tam tòa Thánh Mẫu. Vào ngày chính thức lễ hội: Các cụ trong ban khánh tiết làm lễ tắm Phật. Nước tắm Phật được lấy ở giếng trong khuôn viên chùa, đựng trong chum quấn vải đỏ. Sau khi tắm tượng Phật xong thì áo cũ của Phật được chia nhỏ làm lộc cho trẻ em trong làng, với mong muốn Đức Phật phù hộ cho các cháu khỏe mạnh. Nghi thức này luôn được thực hiện một cách trang nghiêm, trịnh trọng.

Tối ngày 13 tháng 3 văn nghệ chào mừng của câu lạc bộ chèo Khuốc biểu diễn.

Sáng ngày 14 tháng 3 dân làng tập trung tại miếu thờ Thành hoàng của thôn Cổ Xá để rước kiệu chân nhang của thành hoàng về chùa Vô. Từ 8 h, đội hình rước kiệu như sau: Đi đầu là kỳ lân sư tử dẫn đường, tiếp là đội kèn, trống, cờ thần, lọng thần, tiếp đội bát biểu chấp kích  tiếp theo là đội tế nam quan của làng mặc quần áo tế đi trước rước kiệu thành hoàng làng (trên kiệu là bát hương cổ và hoa quả thờ), khiêng kiệu là 16 thanh niên nam chưa có vợ, mặc quần áo tốt đỏ quấn xà cạp đội nón tốt, có một lọng to để che kiệu, tiếp theo là đội tế nữ quan của làng đồng phục quần áo tế lễ nữ quan, tiếp theo là các tăng ni phật tử gồm trong ngoài làng và toàn thể nhân dân trong làng từ già tới trẻ tham gia đoàn rước trang nghiêm, phấn khởi. Đoàn rước xuất phát từ miếu Thành hoàng làng xin rước chân hương, về chùa Vô.

Chiều ngày 14 tháng 3 tổ chức tế mở cửa do đoàn tế thôn Cổ Xá thực hiện. xen kẽ là các trò chơi dân gian như: Chọi gà, đi cầu kiều.

Tối ngày 14 tháng 3 giao lưu văn nghệ của xã Phong Châu với các xã lân cận như Chương Dương, Minh Tân, Hợp Tiến.

Sáng ngày 16 tháng 3 khai mạc lễ hội. Sau khi trống chiêng nổi lên báo hiệu lễ hội bắt đầu, các tiết mục văn nghệ truyền thống, dân gian chào mừng lễ hội. Sau đó, Trưởng ban Tổ chức lễ hội khai mạc lễ hội, đại diện các cụ cao niên trong làng lên khai hội trống chiêng, các cấp ủy Đảng chính quyền, cơ quan xí nghiệp, con em xã quê, các đình làng khác dâng h​​ương chúc mừng lễ hội, sau phần khai mạc lễ hội là phần tế khai hội của đoàn tế xã Phong Châu với 22 thành viên thực hiện.

Xen kẽ các hoạt động tế lễ, dâng hương là phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian: Bịt mặt đập niêu đất, thi nấu cơm niêu, cờ tướng, chọi gà, kéo co. Đến 17 giờ chiều, đoàn tế nữ quan của xã Phong Châu tế đóng cửa, tế tạ, kết thúc lễ hội.

Lễ hội được tổ chức có đóng góp không nhỏ của con em quê hương thường xuyên ủng hộ kinh phí để tu sửa xây mới các công trình, khôi phục các di tích bị xuống cấp, lực lư​​ợng không nhỏ đó là nhân dân trong toàn xã đóng góp th​ường xuyên lâu dài nhiều năm. Di tích đã được tôn tạo lại năm 1997, năm 2000 xây nhà tổ, năm 2012, 2013 xây gác chuông, giảng đường với kinh phí hàng tỷ đồng; do nguồn công đức của nhân dân trong xã, con em xã quê quyên góp để chỉnh trang lại di tích khang trang, bề thế, xứng đáng với các giá trị văn hóa mà chùa hiện có. Nguồn công đức các năm tổ chức lễ hội được khoảng 70 triệu, trong đó chi phí tổ chức lễ hội khoảng 50%-60%. Số còn lại giao cho Ban Công tác mặt trận thôn giữ, chi trả cho các hoạt động bảo vệ di tích. 

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội là biểu hiện tấm lòng thành của con người Phong Châu tri ân đức Phật đức Thánh và gìn giữ, bảo lưu các giá trị di sản văn hóa của quê hương
Tham gia các hoạt động tế lễ, dâng hương, các trò chơi dân gian để cùng nhau bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của địa phương. Liên kết nhau lại để hiểu nhau hơn, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa nơi dân cư. 

Lễ hội cũng là dịp giáo dục văn hóa truyền thống của cha ông, của làng xã tới thế hệ trẻ, từ đó giáo dục lòng yêu nước, tự hào về nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Lễ hội chùa Vô gắn với làng xã, địa danh, vùng đất như một thành tố không thể thiếu vắng, nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh và củng cố ý thức xã hội. nhiều yếu tố văn hóa của lễ hội được bảo lưu và trao truyền từ đời này sang đời khác, trở thành di sản văn hóa vô giá của dân tộc. Lễ hội là nơi bảo tồn, tích tụ văn hóa của nhiều thời kỳ lịch sử trong quá khứ dồn nén lại cho tương lai. Hiện nay, lễ hội là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp cho thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về lịch sử làng xã, truyền thống văn hóa của cha ông. Hội chùa Vô là sản phẩm văn hóa kết tinh lâu đời trong tiến trình lịch sử của xã Phong Châu. Việc tổ chức lễ hội đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống
Ng​​ười dân địa phư​ơng luôn coi trọng lễ hội truyền thống, kết hợp cùng chính quyền địa phư​ơng làm tốt công tác bảo tồn bảo tàng, thư​​ờng xuyên đóng góp kinh phí tôn tạo, nhắc nhở con em gìn giữ nét đẹp truyền thống lễ hội, tích cực tham gia các hoạt động phong trào và lễ hội hàng năm. Tích cực tham gia các hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích cũng như các hoạt động trong lễ hội. Cộng đồng bảo vệ môi trường trước, trong và sau lễ hội.

- Chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền luật Di sản đến cộng đồng dân c​​ư, thư​ờng xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra các di tích trong việc bảo quản, quản lý di tích, có cơ chế hàng năm hỗ trợ kinh phí cho các di tích để kịp thời tu bổ, sửa chửa kịp thời. 

- Thành lập Ban quản lý di tích là đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, thành viên là đại diện của thôn, của di tích để sát sao hơn trong việc trông nom, tu bổ, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

- Luôn quan tâm sát sao đến việc tổ chức lễ hội, thành lập ban Tổ chức lễ hội do đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Phó ban là cán bộ văn hóa xã, các thành viên của thôn Khuốc Bắc, các đoàn thể của xã, của thôn cũng đều tham gia nhiệt tình vào công tác tổ chức lễ hội.

- Chèo làng Khuốc: 

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Ro

Sinh năm: 1952



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: NNƯT nghệ thuật hát Chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (2) Họ và tên: Ông Vũ Văn Thìn

Sinh năm: 1966

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: NNƯT nghệ thuật hát Chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (3) Họ và tên: Bà Mai Thị Bé

Sinh năm: 70 tuổi
 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nghệ nhân hát chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (4) Họ và tên: Bà Phạm Thị Cậy

Sinh năm: 1964

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nghệ nhân hát chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Ông Quách Văn Cương

Sinh năm: 1963

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nghệ nhân hát chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(6) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Yến

Sinh năm: 1955

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: CLB chèo Khuốc

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(7) Họ và tên: Bà Phạm Thị Cậy

Sinh năm: 1964

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: CLB chèo Khuốc

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(8) Họ và tên: Bà Quách Thị Thanh

Sinh năm: 1956

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: CLB chèo Khuốc

Địa chỉ liên lạc: Thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT Chèo làng Khuốc:

Tỉnh Thái Bình là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo vùng châu thổ Bắc Bộ với 3 ông tổ chèo của 3 chiếng chèo nổi tiếng: Chiếng chèo Khuốc, chèo Hà Xá và chèo Sáo Đền. Chiếng chèo Khuốc ra đời từ rất sớm và trước cả 2 chiếng chèo nói trên, truyền đời qua hàng chục thế hệ nghệ nhân. Chèo làng Khuốc đã từ sân khấu dân gian chuyển vào phục vụ trong cung đình các vương triều phong kiến. Tại đây các nghệ nhân còn lưu giữ được khá nhiều tích chèo cổ do cha ông sáng tác, hoặc cải biên thế nên các tích chèo cổ như: Kim Nhân, Phan Trần, Từ Thức, Lưu Bình Dương Lễ tuy mỗi vở trò đều có sự giống nhau nhưng vẫn lộ ra những nét riêng, đặc trưng của chèo Khuốc. Đến nay, những người sành chèo, mê chèo vẫn còn ghi nhớ những dấu ấn đẹp về các cố nghệ nhân chèo làng Khuốc như cụ Đào Thị Na, Vũ Văn Phụ, Hà Quang Bổng, Phạm Văn Điền, Cao Kim Trạch, Cao Kim Điển. Ấn tượng về chèo Khuốc rõ ràng đến mức:

Hỡi cô thắt cái lưng xanh

Có xem chèo Khuốc thì về với anh

Ăn no rồi lại nằm khoèo

Nghe tiếng trống chèo vác bụng đi xem

Chả them ăn chả ăn nem

Thèm no cơm tẻ, thèm xem hát chèo

Với những tài liệu thành văn thì đến những năm đầu của thế kỉ 19 thực sự ở Khuốc đã có rất nhiều người hành nghề và đã hình thành được vài gánh hát chèo nhỏ. Tuy không quy mô nhưng đã có khả năng biểu diễn trọn vẹn một số tích chèo cổ, hình thức sơ sài, đơn giản và chỉ hoạt động có giới hạn cả về thời gian và không gian. Vượt qua nhiều thách thức, các nghệ nhân ai nấy đều kiên trì bám giữ lấy nghệ thuật chèo để bảo tồn cái vốn quý của cha ông họ để lại, rồi dần dần khắc phục vượt qua giai đoạn khó khăn và nhằm vào những lúc có thời cơ tốt nhất, vươn lên củng cố phong trào.

Gánh Khuốc lớn ra đời vào nửa đầu thế kỉ 19. Tiên Hưng Thương Biện Phủ Vụ là người làng Khuốc trên là Cao Kim Trác (cụ Thương), là gia đình vào bậc giàu có trong làng và bản thân cụ là một nhà nho hiểu biết. Biết cụ Thương là người hiểu biết, có học thứ, tính tình đạo đức tốt, cụ lại có ý thức tôn trọng và giữ gìn cái vốn tinh hoa của địa phương, nên các cụ trong ban hát đã mạnh dạn gặp cụ để trình bày nỗi niềm của mình. Thế là cụ Thương là người đỡ đầu cho gánh hát Khuốc lớn về trang phục, đạo cụ, luyện tập,... còn cụ Kép Diệu vẫn là ông trùm của gánh hát. Diễn viên của gánh Khuốc lớn lúc đó có các cụ: Cụ Kép Kiêu, cụ Giảng, cụ Kép Duyệt, cụ Kép Cổn, cụ Khoái, cụ Rương, cụ Đạt, cụ Chỉnh.

Vào những năm cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, Khuốc lại có thêm một gánh hát nữa mà dân gian quen gọi là “Hội nhì” hay “gánh Khuốc con” do cụ Huyện Đoàn đứng ra thành lập. Diễn viên gồm có các cụ: Cụ Khiêm, cụ Vấn, cụ Đối, cụ Thùy, cụ Lục, ... gánh Khuốc con hát cả chèo lẫn tuồng. Thời gian này hai gánh hát vẫn hoạt động song song và qua từng vở diễn mà các cụ chỉnh sửa cách hát, cách biểu diễn sao cho có hồn nhất. Về sau, còn ra đời các gánh hát chèo khác như gánh cụ Phó Thung, gánh hát cụ Kép Mục, gánh hát cụ Khóa Thi, gánh cụ Chánh Ân, gánh cụ xã Lục, gánh cụ Phó Xuyên. Vào những năm 1930 là giai đoạn tại Khuốc mà phong trào hát chèo ở thời kỳ thịnh vượng nhất.

Những kỹ năng, kỹ thuật nổi bật của nghệ thuật trình diễn này: Nghệ thuật trang điểm; Nghệ thuật lấy hơi; Nghệ thuật nhả chữ; Nghệ thuật luyến láy; Nghệ thuật, ngôn ngữ cơ thể, trình diễn. Nghệ thuật này diễn ra hàng ngày, trong các hoạt động lao đông sản xuất, vui chơi thì người dân nơi đây vẫn say sưa với các làn điệu chèo, các kỳ lễ hội của đình làng, các hoạt động văn nghệ, phục vụ các hoạt động chính trị của xã, của huyện, của tỉnh.

Hiện nay Các nghệ nhân trong câu lạc bộ chèo Khuốc và cả nhân dân làng Khuốc nói riêng và nhân dân yêu nghệ thuật chèo xã Phong Châu nói chung là người thực hành. Việc truyền dạy nghệ thuật trình diễn này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện qua hình thức truyền miệng và hướng dẫn trực tiếp thông qua tập luyện tại các gia đình, tại câu lạc bộ chèo tại các thôn, tại các buổi học ngoại khóa của nhà trường cấp 1, cấp 2, tại các lớp đào tạo nghệ thuật chèo cho lớp chèo nhí, chèo của hội Phụ nữ xã Phong Châu.

Tổ Chèo của làng Khuốc gồm các cụ: Phạm Thị Châu, Vũ Hồng Lân, Lý Nguyên Cát, Đào Văn Só. Nhà thờ tổ nghề Chèo được xây dựng từ năm nào không ai rõ, gồm 4 gian, có bát hương thờ các vị tổ chèo. Ngôi nhà Tổ thực ra là nơi thờ Thành hoàng làng, người có công xây dựng chèo làng Khuốc từ buổi sơ khai, tọa lạc trên một vị trí đẹp, không gian tôn kính thiêng liêng. Đây còn là nơi lưu giữ tài liệu từ hàng trăm năm nay như một cuốn gia phả ghi lại quá trình hình thành chèo làng Khuốc.

Lễ giỗ tổ được diễn ra vào ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm. Vào ngày này, con em xã Phong Châu đang thực hành nghệ thuật chèo trên mọi miền đất nước đều cố gắng về thắp một nén nhang hành lễ với cụ tổ chèo. 

Mô tả các bước chính, trình tự diễn, vai trò của những người tham gia: Nhận vai diễn từ người chỉ đạo (đạo diễn chương trình); Hóa trang, thay trang phục phù hợp với vai diễn; Chuẩn bị âm thanh, đạo cụ biểu diễn; Hát, múa theo vai diễn đã được phân công. Trang phục: Áo bà ba, áo tứ than, áo the, quần chùng, khăn đống. Nhạc cụ: Trống cái, trống chèo, mõ, nhị, lứu, đàn tam, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo, tiêu vv...

Các Làn điệu cơ bản: lơ lớ, quân tử vu dịch, đào liễu, trúc cân hài văn, đường trường thu không, đường trường phải chiều, xa lệch chênh,...

Các trích đoạn chèo cổ: Đôi ngọc lưu ly, Lưu Bình Dương Lễ, Tám Cám, Thị Mầu lên chùa, Lão say,...

Ngoài những làn điệu chèo cổ giống với nhiều nơi thì làng Khuốc còn có 12 điệu chèo cổ riêng biệt. Cũng bởi vậy mà mỗi lần nghe chèo Khuốc là lại tìm thấy một điều mới mẻ mà không nơi nào có được. Lớp con cháu làng Khuốc hôm nay luôn gắng sức học tập các thế hệ đi trước để giữ cho ngọn lửa chèo cháy mãi.

Làng Khuốc “sở hữu” những điệu chèo không đâu có bởi những diễn viên chèo Khuốc có giọng hát đặc trưng và điệu bộ cử chỉ xuất phát từ trong nhân gian. Diễn viên chèo Khuốc phải biết “chân nói, tay nói, mắt nói, mũi nói”, tất cả được cóp nhặt từ chính đời sống của nhân dân. Chính vì thế, “chất” chèo làng Khuốc có được sức sống cùng dòng chảy thời gian. Những vai diễn kinh điển như: Lý trưởng, Hương câm, Cu cậu, Cả sứt với những cách diễn, cách thể hiện đặc trưng đã từng đi vào tâm thức của những diễn viên nông dân làng Khuốc và làm mê đắm khán giả khắp cả nước. Nghệ thuật Chèo xã Phong Châu đang được thực hành thường xuyên

Trong khoảng 10 năm gần đây những nghệ nhân trong làng ngày một vắng bóng, chèo chỉ còn thu hút những người trung niên trong làng - thế hệ làm cha làm mẹ, những người đã có thể thấu hiểu được nỗi lòng của bề trên. Rồi do nhu cầu tuyên truyền, ca từ của những bài chèo mới đã thay đổi, phản ánh hiện thực của cuộc sống tại địa phương. Chính vì điều này, lớp trẻ ngày một quan tâm đến chiếu chèo hơn, nhiều nghệ sỹ chèo đã trưởng thành từ làng Khuốc, họ nhanh chóng trở thành những nghệ sỹ chủ chốt ở những đoàn chèo trong cả nước - đó chính là một lý do thu hút thêm nhiều thanh niên quan tâm đến chiếu chèo làng hơn xưa. Các trường học trong xã đã đưa chèo thành bộ môn nghệ thuật dạy trong nhà trường, người già động viên con cháu tham gia luyện tập. Lúc đầu chỉ vài ba cháu, dần dần các cháu rủ nhau đến xem ngày một đông hơn, vậy là những giờ rảnh rỗi các em nhỏ và những cụ già trong làng lại có cơ hội gần gũi nhau hơn...

Hiện trạng về người thực hành nghệ thuật trình diễn này: 
	Số gia đình, nhóm người đang thực hành
	6

	số người đang thực hành
	2000

	số người có khả năng truyền dạy
	150

	số người đang học
	50


Nghệ thuật trình diễn này có nguy cơ mai một  bởi:

	Giới trẻ không quan tâm
	x
	Nghệ nhân tuổi cao sức yếu
	x

	Thiếu người học và thực hành
	x
	Thực hành bị gián đoạn
	x

	Do biến đổi, sai lệch
	x
	Không có điều kiện truyền dạy và thực hành
	x

	Do thay đổi tập tục
	x
	Không phù hợp thị hiếu hiện nay
	x

	Nguyên nhân không đáp ứng được cuộc sống của nghệ nhân. Chèo không làm ra tiền nên dù rất yêu chèo nhưng nhiều người con của làng Khuốc vẫn phải từ bỏ quê hương để đi làm ăn xa, người đi xây, người đi phụ hồ, cửu vạn, vào nhà máy... chứ không mấy ai ở lại quê hương để theo đuổi nghiệp chèo của cha ông. Ngay cả những gia đình nghệ nhân như ông Ro, ông Ngạn... thì thế hệ con cháu cũng không ai theo nghiệp chèo nữa.


Giá trị của DSVHPVT đối với đời sống cộng đồng

Chèo Khuốc đã ăn sâu vào tiềm thức, tình cảm của con người nơi đây và trở thành một nhu cầu không thể thiếu vắng trong sinh hoạt văn hóa đời thường, trong các ngày lễ, ngày hội. Không chỉ là món ăn tinh thần, chèo còn là biểu tượng của làng Khuốc. Múa hát, diễn chèo có thời điểm đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân nơi đây. Hầu hết người dân trong làng đều diễn, hát chèo thuần thục tự nhiên như chính hơi thở. Thế hệ nối tiếp thế hệ, những làn điệu chèo cổ được nâng niu, gìn giữ và trao truyền lại hậu thế như báu vật muôn đời. Cũng từ đây, nhiều lớp nghệ nhân, nghệ sĩ đã trưởng thành, góp mặt và làm nổi danh cho nhiều nhà hát chèo trên cả nước.

Hiện làng Khuốc có khoảng hơn 200 người đang tham gia đóng góp vào các đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp, trong đó có khoảng 30 người được phong nghệ nhân. Những người mê chèo ở Việt Nam vẫn còn nguyên ấn tượng về những đào, những kép ở chèo làng Khuốc như Vũ Văn Phụ, Bùi Văn Ca, Đào Thị La, Cao Kim Trạch, Phạm Văn Điền, Hà Quang Bổng, NSƯT Thu Hiền, Phạm Thị Ruyến... cho đến tận bây giờ. Làng Khuốc hiện vẫn được xem là “nguồn” tuyển sinh quan trọng của các trường đại học, cao đẳng nghệ thuật trên cả nước. Hàng năm, cán bộ của các trường vẫn về đây đặt vấn đề nhờ các nghệ nhân trong làng mở lớp đào tạo các con em trong độ tuổi từ 16-20, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt thí sinh thi tuyển vào các lớp chèo của các trường nghệ thuật. Tuy nhiên, như ông Bùi Văn Ro chia sẻ, do đây đều là những lớp đào tạo không kinh phí, cộng với thực trạng càng ngày con em trong làng càng không muốn theo nghệ thuật nên những lớp như vậy lâu lâu mới đào tạo được một lứa chứ không được nhiều.

5 năm qua, từ một đội chèo nhỏ được khôi phục làm hạt nhân cho những sinh hoạt cộng đồng, đến nay bốn thôn: Cổ Xá, Khuốc Ðông, Khuốc Tây, Khuốc Bắc của làng đều đã có đội chèo riêng. Bên cạnh đó còn có các câu lạc bộ (CLB) chèo mang tính tự nguyện như CLB chèo làng Khuốc, CLB chèo của hội người cao tuổi, hội phụ nữ, đoàn thanh niên đã làm cho các hoạt động chèo ở vùng quê này thêm phần sôi nổi. Câu lạc bộ chèo làng Khuốc hiện tại có hơn 100 thành viên, trong đó có 40 cháu trong độ tuổi từ 15 đến 20. Từ tháng 8/2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình phối hợp với Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh đã mở lớp dạy hát chèo cho con em làng Khuốc, thu hút đông đảo các cháu thiếu nhi, thanh niên yêu thích môn nghệ thuật này. Tuy chỉ được tổ chức vào những tháng hè nhưng những lớp học ấy hứa hẹn một tương lai sáng cho chiếng chèo làng Khuốc.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy DSVHPVT
Người dân và cộng đồng cần tham gia thực hành, biểu diễn giao lưu trong cộng đồng, tham gia các hội thi chèo chuyên và không chuyên để nâng cao trình độ đồng thời quảng bá nghệ thuật đặc sắc của quê hương làng Khuốc tới mọi miền của đất nước.

Chính quyền địa phương cần tổ chức các hội thi chèo không chuyên để thu hút các nghệ nhân tham gia tập luyện, biểu diễn.

Để duy trì nghệ thuật trình diễn này tốt hơn nữa chính quyền các cấp cần phải: Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của câu lạc bộ chèo của xã; Có chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân; Động viên các thành viên câu lạc bộ tham gia các hội thi chèo không chuyên của tỉnh, huyện; Tuyên truyền hơn nữa tới thế hệ trẻ về ý nghĩa của nghệ thuật này.

Lập hồ sơ chèo đồng bằng sông Hồng trình UNESCO công nhận là di sản đại diện của nhân loại.

21) Xã Minh Tân

Xã Minh Tân nằm ở phía Tây Nam của huyện Đông Hưng, cách thị trấn Đông Hưng khoảng 9km với 5 thôn: Duy Tân, Đình Phùng, Hoàng Đấu, Hưng Sơn, Liên Minh. Diện tích tự nhiên 379,87 ha; dân số 1833 hộ/4942 nhân khẩu.

Xã Minh Tân hiện có 09 di sản văn hóa phi vật thể gồm 08 lễ hội truyền thống là hội đình Thượng, hội đình Ngọc, hội đình Chợ, hội đình Trung, hội đình Gòi, hội miếu Thái Giám, hội miếu Đài Vường, hội chùa Chung; 01 nghệ thuật trình diễn dân gian là nghệ thuật chèo xã Minh Tân. 

· Hội miếu Đài Vường:

(Thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Hà Đình Đăng

Năm sinh:  1978                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Xuân Biền

Năm sinh:  1977                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Lan 

Năm sinh:  1939                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Ông Phạm Trường Sinh 

Năm sinh:  1952                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ, phó ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (5) Họ và tên: Ông Trương Văn Duẩn 

Năm sinh:  1967                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền xã Quang Bình, hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo, phật tử chùa.

(1) Tên tổ chức:  Mặt trận tổ quốc xã Minh Tân 

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh 

Năm sinh:  1969                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội phụ nữ xã Minh Tân 

Họ và tên người đại diện: Bà Trần Thị Tuyết Nhung  

Năm sinh:  1984                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức:  Hội nông dân xã Minh Tân 

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Bá Tiệp 

Năm sinh:  1976                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản VHPVT:

Miếu thờ lại bộ thượng thư Hoàng Giáp Nguyễn Hán Đình. Hoàng Giáp Nguyễn Hán Đình quê xã Cổ Quán, huyện Thần Khê, phủ Tiên Hưng (nay là thôn Liên Minh, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng). Ông đỗ Hoàng giáp khoa Giáp Thìn niên hiệu Hồng Đức năm thứ 15 (1484) đời vua Lê Thánh Tông. Thi đỗ, ông được bổ giữ chức Hàn lâm Thừa chỉ rồi chuyển sang làm Tham nghị, rồi thăng Tham chính Hải Dương, sau chuyển về Bộ hình. Vua Lê Hiến Tông thăng ông lên chức thượng thư Bộ hình. Năm 1504, vua Lê Hiến Tông mất. vua Lê Túc Tông lên ngôi, Nguyễn Hán Đình được cử sang sứ nhà Minh lần thứ hai. Túc Tông ở ngôi một thời gian thì qua đời. Uy mục đế lên ngôi. Thấy Uy Mục đế bất tài, thiếu đức, Nguyễn Hán Đình xin cáo quan về mở trường dạy học ở quê nhà, có rất đông học trò theo học. Khi ông qua đời, để tưởng nhớ công lao của ông, nhà vua đã cho tổng Cổ Quán lập đền thờ và khắc bia ghi công tích. Ông là một trong 115 danh nhân văn hóa của tỉnh Thái Bình.

Lễ hội hàng năm được tổ chức từ ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 8 âm lịch.

Sáng 9 tháng 8 âm lịch dân làng tập trung về miếu rất đông, các đội tham gia lễ hội có đội trống, kèn nam, kỳ lân s​ư tử, đội tế nữ quan, đội tế nam quan, đội văn nghệ.  Trống chiêng nổi lên báo hiệu lễ hội bắt đầu, các tiết mục văn nghệ truyền thống, dân gian chào mừng lễ hội. Trưởng ban Tổ chức lễ hội khai mạc lễ hội, đại diện các cụ cao niên trong làng lên khai hội trống chiêng, các cấp ủy Đảng chính quyền, cơ quan xí nghiệp, con em xã quê, các đình làng khác dâng hương chúc mừng lễ hội, sau phần khai mạc lễ hội là phần tế nam quan của xã Minh Tân, các hoạt động văn nghệ biểu diễn giao lưu giữa các thôn làng. Phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian nh​​ư tổ tôm điếm, cờ tư​​ớng. Sau các hoạt động tế lễ, là lễ yên vị và bế mạc lễ hội.  

Cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể MTTQ các cấp, nhân dân trong thôn xã dân tích cực ủng hộ và là chủ thể lễ hội hàng năm, khách thập phương mang nhân lực, vật lực tạo mọi điều kiện tốt nhất để duy trì và phát triển lễ hội, bảo tồn bảo tàng luật Di sản, bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Sự đóng góp, ủng hộ để bảo vệ di tích và lễ hội ủng hộ kinh phí để tu sửa xây mới các công trình, như năm 2007, xây lại tòa Tiền tế với kinh phí 300 triệu chủ yếu do nhân dân đóng góp.

Di tích đang bị xuống cấp trầm trọng, việc huy động kinh phí để khôi phục gặp khó khăn, nguồn đầu t​​ư của Nhà nước quá ít. Một số diện tích đất của di tích đã bị lấn chiếm hoặc giao vào mục đích sử dụng khác, các đồ thờ cúng, lễ, tế bị mất hoặc thất thoát, một số phong tục tập quán trong lễ hội ch​​ưa được khôi phục lại; số lượng người trẻ tham gia lễ hội ngày càng ít đi. Nguồn nhân lực cho lễ hội khó khăn, số ngư​​ời cao tuổi biết nề nếp lễ hội đang dần ít đi 

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Phát huy và gìn giữ nghệ thuật văn hóa của ông cha ta đã để lại, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nư​​ớc ta trong xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ đó kết hợp sự tinh hoa sáng tạo trong thời kỳ hiện đại để dân tộc chúng ta có bản sắc dân tộc riêng đậm đà và phát triển, giữ gìn pháp triển là truyền thống quý báu của dân tộc để lư​​u truyền cho thế hệ mai sau với ý nghĩa nhân văn uống nư​​ớc nhớ nguồn biết ơn các bậc tiền nhân có công với quê hương đất nước.

Lễ hội truyền thống đã đi sâu vào ý thức, tâm linh của mỗi ngư​​ời dân cộng đồng để họ thức tỉnh các truyền thống quy báu của dân tộc, từ đó họ có trách nhiệm với cộng đồng xây dựng và bảo vệ đất nư​​ớc và các thành quả đã có. Cùng nhau phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam, cùng nhau đoàn kết XDĐSVH ở khu dân c​​ư. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

Ng​​ười dân địa phư​ơng luôn coi trọng lễ hội truyền thống, kết hợp cùng chính quyền địa phư​ơng làm tốt công tác bảo tồn bảo tàng, thư​​ờng xuyên đóng góp kinh phí tôn tạo, nhắc nhở con em gìn gữi nét đẹp truyền thống lễ hội, tích cực tham gia các hoạt động phong trào và lễ hội hàng năm.

Tăng cường tuyên truyền luật Di sản đến cộng đồng dân c​​ư, thư​ờng xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra các di tích trong việc bảo quản, quản lý di tích. BQLDT xã trực tiếp quản lý và giúp đỡ các ban khánh tiết di tích, kiện toàn các ban khánh tiết 3 năm một lần, có con người nhiệt tình, trách nhiệm với dân làng trong việc gìn giữ di tích.

BQLDT xã quan tâm nhiều trong việc quản lý điều hành, phân công cán bộ theo dõi giúp đỡ, phát động nhân dân tích cực bảo vệ di tích, xã hội hóa nguồn nhân lực vật lực để tổ chức lễ hội, xác định việc bảo quản tổ chức lễ hội là nhiệm vụ quan trọng của các cấp và là trách nhiệm của toàn đảng toàn dân, là di sản cần phải gìn giữ

· Hội chùa Chung

(Thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Hà Đình Đăng

Năm sinh:  1978                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Xuân Biền

Năm sinh:  1977                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Nguyễn Đăng Sơn 

Năm sinh:  1959                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ thôn, Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Ông Nguyễn Hoài Nam 

Năm sinh:  1959                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn,  ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (5) Họ và tên: Ông Nguyễn Xuân Hà 

Năm sinh:  1949                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang chùa Chung,  ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền xã Quang Bình, hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo, phật tử.

Nhận diện DSVHPVT:

Chùa Chung được xếp hạng di tích cấp tỉnh theo quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Thái Bình. Chùa Chung thờ Phật, thờ đức Thánh Chung Tiên Long Vương Bắc phương Trọng Trấn tôn thần và thờ Mẫu.

Sáng 4 tháng Giêng âm lịch dân làng tập trung về chùa tham dự lễ hội. Sau lễ khai mạc lễ hội là phần tế nam quan của xã Minh Tân, các hoạt động văn nghệ biểu diễn gồm có hát chèo, hát chầu văn, hầu đồng vào các buổi tối giữa các thôn làng và các câu lạc bộ dân gian của các xã lân cận được mời về tham dự. Phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian: tổ tôm điếm, cờ tư​​ớng. Sau các hoạt động tế lễ, là lễ yên vị và bế mạc lễ hội. Hiện nay theo cổ truyền để lại lễ vật chính vẫn là mâm xôi đỗ đỏ, các mâm lễ hoa quả bánh kẹo, cỗ chay là những sản phẩm của nhân dân làm ra mang về lễ Phật mong đức thánh phù hộ cho dân làng được bình an. 

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

- Lễ hội là dịp người dân nơi đây tri ân, tôn vinh công lao của các bậc tiền nhân đã có công lập làng, xây dựng  nên khu di tích của làng, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, nhân dân đoàn kết, an lành.

- Thông qua lễ hội đã khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, giữ gìn văn hóa di sản của cha ông, là nơi người dân luôn hướng về cuội nguồn, tôn trọng lịch sử của làng xã qua các thời kỳ.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

BQLDT xã quan tâm nhiều trong việc quản lý điều hành, phân công cán bộ theo dõi giúp đỡ, phát động nhân dân tích cực bảo vệ di tích, xã hội hóa nguồn nhân lực vật lực để tổ chức lễ hội, xác định việc bảo quản tổ chức lễ hội là nhiệm vụ quan trọng của các cấp và là trách nhiệm của toàn đảng toàn dân, là di sản cần phải gìn giữ.

· Hội đình Trung: 

(Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Lương Ngọc Bình

Sinh năm: 1959





Dân tộc:Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Phương

Sinh năm: 1968





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Lựu 

Sinh năm: 1957





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (4) Họ và tên: Ông Lương Minh Ngọc 

Sinh năm: 1959





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Ông Lương Đức Phú 

Sinh năm: 1952





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội đồng niên,...

 (1) Tên tổ chức:  Chi hội phụ nữ thôn Duy Tân

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Loan

Năm sinh: 1964





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(2) Tên tổ chức:  Hội Cựu chiến binh thôn Duy Tân

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Thinh

Năm sinh: 1968



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(3) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi thôn Duy Tân

Họ và tên người đại diện: Ông Phạm Bá Mạo

Năm sinh: 1952



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Nhận diện DSVHPVT:

Thôn Duy Tân có tên chữ là Cổ Quan, tên Nôm là làng Giắng, xưa có 4 thôn là Thượng, Trung, Lộ, Ngọc, thuộc tổng Cổ Quan, phủ Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình. Nơi đây chính tâm văn miếu thờ 10 vị Thành hoàng làng từ cổ xưa đến nay gồm các vị sau:

1. Đống Vĩnh trác vỹ thượng đẳng thần

2. Đông Hải thượng đẳng thần

3. Cao Sơn thượng đẳng thần

4. Lôi Công túy mục thượng đẳng thần

5. Lai Đông thiên linh thúy trung thượng đẳng thần

6. Bản cảnh thành hoàng Tĩnh Hậu trung đẳng thần

7. Lộ Tấu đoan túc tôn thần

8. Bát Nạn Minh Đức đoan túc tôn thần

9. Nhị khôi tam vị Đôn ngưng dực bảo trung hưng tôn thần

10. Chung Quang long vương bắc phương trạng trấn thượng đẳng thần.

Hiện nay 5 ngôi đình của làng: Trung, Ngọc, Lộ, Thượng, Chợ chia nhau thờ 10 vị thành hoàng làng.

Đình Trung thờ Ngũ Lôi thiên tướng, Phạm Cự Lượng, Thần Đổng Vĩnh.

Phạm Cự Lượng sinh năm 944 tại làng Trà Hương, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (nay là thôn Thụy Trà, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Ông nội ông là Phạm Chiêm, đại thần có công lớn với nhà Ngô giữ chức Đông Giáp tướng quân, vơi tên thường gọi là Phạm Lệnh Công. Cha là Phạm Mạn, làm tham chính đô đốc đời Hậu Ngô Vương – Nam Tấn Vương. Ông có công lớn, giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân được phong chức Phòng Ngự sử tiên phong Tướng quân giữ cửa biển Đại Ấc (Nam Định) rồi Tâm phúc Tướng quân coi việc thị vệ. Khi Triều Đinh có biến (Đinh Tiên Hoàng và Đinh Toàn bị ám hại), giặc Tống lăm le xâm lược nước ta, ông đã phò Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi rồi được Lê Hoàn phong làm Đại Tướng quân, cùng Lê Hoàn cầm quân đánh thắng quân xâm lược Tống năm Tân Tỵ (981). Năm Nhâm Ngọ (982) ông lại phụng mênh vua đi đánh và thắng Chiêm Thanh. Hết giặc, đất nước thái bình, năm Quý Mùi-983 ông lại được vua Lê Hoàn trao trọng trách đi khai sông, làm đường tại Thanh Hóa. Công trình đào sông Nhà Lê do Lê Hoàn khởi xướng mà Phạm Cự Lượng là người thực hiên là con đường giao thông thuỷ nội địa đầu tiên của Việt Nam. Con sông đào đầu tiên này từ núi Đồng Cổ ở Đan Nê (huyện Thiệu Yên, Thanh Hóa ngày nay) tới Bà Hòa (nay là xã Đồng Hòa, huyện Tĩnh Gia) là sự nghiệp mở đầu vĩ đại, đã trở thành phương châm hành động của các triều đại sau này và hình thành hệ thống sông đào ở đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh-Nghệ-Tĩnh. Ông còn lập trại luyện quân cung cấp quân sĩ cho triều Lê Đại Hành. Lê Hoàn là vị hoàng đế nằm trong danh sách 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất ở Việt Nam. Phạm Cự Lượng là người có công đầu trong sự nghiệp của Lê Hoàn với công Giúp Đinh, Phò Lê, Đánh Tống bình Chiêm, Thời bình – Khai sông trị thuỷ. Do công lao to lớn của ông, năm Bính Tuất-986 ông được Vua Lê Đại Hành phong tới chức Thái úy là chức quan đầu triều. Chính sử không ghi ông mất năm nào. Thần phả ở các nơi thờ ông thi mỗi nơi viết mỗi khác. Ở Đình Lương Sử và nhiều nơi thì ghi ông mất ngày 12-9 năm Giáp Thân-984 tại nơi ông đang làm việc (khai sông, mở đường) ở Đồng Cổ, Thanh Hóa. Riêng ở Ninh Bình thì ghi ông mất ngày 26-11 năm Mậu Tuất-998. Các nơi tổ chức ngày lễ giỗ theo Thần phả của mình. Sở dĩ Cụ Phạm Cự Lượng lại được thờ nơi đây thì theo các cụ kể lại thì khi cụ hành quân đi đánh giặc có nghỉ lại tại địa phương. Sau đó ghi nhớ công lao của cụ, nhân dân trong làng lập đền thờ và hương khói đến ngày nay.

Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 8 âm lịch. Trước khi tổ chức lễ hội làng, Ban Khánh tiết đình làng mời các ông trưởng tộc các dòng họ, các cụ cao niên, Ban Văn hóa xã tới họp để thống nhất chương trình lễ hội. Sau đó báo cáo với UBND xã. UBND xã lập tờ trình cấp huyện xin mở lễ hội. Sau khi được UBND huyện cho phép tổ chức lễ hội, Ban khánh tiết, Ban tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia.

Sáng ngày 9 tháng 8: Từ 7 h đoàn tế nam quan thôn Duy Tân do ông Nguyễn Xuân Lộc làm chủ tế thực hiện tế mở cửa đình.

Từ 8 h: Tập trung khai hội. Chương trình khai hội này do ban quản lý di tích, Ban khánh tiết, cán bộ trong thôn cùng nhau tổ chức. Diễn trình khai mạc lễ hội bao gồm: Chào cờ, khai mạc lễ hội; Đánh trống, chiêng và thỉnh chuông khai hội: Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Khánh tiết thực hiện; Ôn lại truyền thống của di tích: Ban Khánh tiết thực hiện; Dâng mệnh bái, đọc chúc văn: Già làng thực hiện; Lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân, lễ vật gồm có: Hương, hoa, trầu cau, xôi, oản, bánh kẹo, cỗ chay... Buổi chiều: Tiếp tục chương trình tế Thánh của các đoàn tế và các trò chơi dân gian: Cờ tướng, tổ tôm điếm, múa lân. Buổi tối ngày 9 tháng 8 giao lưu văn nghệ của nhân dân trong thôn và các thôn trong xã mời tham dự.

Sáng ngày 10 tháng 8 tế Thánh của các đoàn tế và các trò chơi dân gian: Cờ tướng, tổ tôm điếm, múa lân. Chiều ngày 10 tháng 8 tế đóng của đền do đội tế nữ quan của xã Minh Tân do bà Nguyễn Thị Tỵ làm chủ tế thực hiện, bế mạc, kết thúc lễ hội. Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Cờ tướng, tổ tôm điếm, múa lân.

Nghi thức Tế: Lễ tế do ông chủ tế đọc chúc văn và diễn xướng kèm theo đội bát âm. Đội tế nữ của thôn: gồm 24 người. Tiếp theo là các đội tế của các xã bạn vào tế hầu ngài theo kế hoạch của ban Tổ chức. Các bài văn tế: chúc văn cổ duy trì theo các cụ để lại. Hiện nay vẫn duy trì vào các buổi lễ hội.

Trước kia lễ hội có tổ chức rước kiệu đi tới các đình Thượng, Trung, Ngọc, Giắng trong thôn Duy Tân. Đến nay nghi thức rước này đã không còn được tổ chức do khuôn viên nhỏ hẹp và không có nhân lực để thực hiện. Hiện nay di tích đang bị xuống cấp trầm trọng, việc huy động kinh phí để khôi phục gặp khó khăn, nguồn đầu t​​ư của Nhà nước quá ít. Một số diện tích đất của di tích đã bị lấn chiếm hoặc giao vào mục đích sử dụng khác, một số phong tục tập quán trong lễ hội ch​​ưa được khôi phục lại; số lượng người trẻ tham gia lễ hội ngày càng ít đi. Nguồn nhân lực cho lễ hội khó khăn, số ngư​​ời cao tuổi biết nề nếp lễ hội đang dần ít đi.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội truyền thống đã đi sâu vào ý thức, tâm linh của mỗi ngư​​ời dân cộng đồng để họ thức tỉnh các truyền thống quy báu của dân tộc, từ đó họ có trách nhiệm với cộng đồng xây dựng và bảo vệ đất nư​​ớc và các thành quả đã có. Cùng nhau phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam, cùng nhau đoàn kết XDĐSVH ở khu dân c​​ư. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Khi Ban Tổ chức mở lễ hội thì các tổ chức và nhân dân luôn phát tâm công đức đóng góp kinh phí để tổ chức lễ hội và tu sửa đình làng. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội, tham gia các hoạt động của lễ  hội một cách nhiệt tình.

Để duy trì lễ hội hàng năm diễn ra theo kế hoạch thì chính quyền địa phương, Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành trong xã vào cuộc, thành lập Ban chỉ đạo, ban Tổ chức lễ hội một cách chi tiết theo lịch trình. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương. Thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục cho các thế hệ mai sau bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ  hội quê hương trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Để duy trì lễ hội này tốt hơn nữa thì người dân, cộng đồng, chính quyền các cấp cần:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

+ Sau mỗi kỳ lễ hội phải khắc phục những thiếu sót trong quá trình tổ chức để những kỳ lễ hội sau được tổ chức chu đáo hơn, phát huy hơn nữa giá trị của lễ hội.

+ Sử dụng tiền giọt dầu, công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích.
 + Đảm bảo môi trường an toàn cho lễ hội, ngăn ngừa thảm họa cháy nổ. thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, thu gom rác thải kịp thời. Không lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép không phù hợp với văn hóa, phong tục của địa phương.

- Lễ hội đình Ngọc: 

(Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Vũ Văn Đông

Sinh năm: 1964





Dân tộc:Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Ninh

Sinh năm: 1960





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Ông Phạm Đình Hướng 

Sinh năm: 1969





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (4) Họ và tên: Bà Lương Thị Hơi 

Sinh năm: 1947





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang đình Ngọc

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Bà Vũ Thị Dần 

Sinh năm: 1950





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

(1) Tên tổ chức:  Chi hội phụ nữ thôn Duy Tân

Họ và tên người đại diện: Bà Trần Thị Ngọ

Năm sinh: 1965





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (2) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi thôn Duy Tân

Họ và tên người đại diện: Ông Phạm Văn Phu

Năm sinh: 1949



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Hưu trí

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Miêu tả về di sản:

Đình Ngọc được Xây dựng từ thời Nguyễn thờ: Đông Hải đại vương, Lai đông thiên phù trung đẳng Thần.

Đông Hải Đoàn Thượng đại vương: Ngài đã có công bảo vệ đất nước, che chở cho dân tỏ rõ linh ứng nhiều lần được nhà vua  ban sắc  phong chuẩn cho thờ phụng..

Lễ hội tổ chức cùng ngày từ 9 đến ngày 10 tháng 8 âm lịch hàng năm. Trước ngày tổ chức lễ hội khoảng 2 ngày, nhân dân xung quanh đình Ngọc tập trung quét dọn đường làng, ngõ xóm, trong và ngoài di tích, treo cờ hội tại đình và trục đường dẫn vào di tích.

Sáng ngày 9 tháng 8: đoàn tế nam quan thôn Duy Tân do ông Nguyễn Xuân Lộc làm chủ tế thực hiện tế mở cửa đình. Đánh trống, chiêng và thỉnh chuông khai hội: Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Khánh tiết thực hiện; ôn lại truyền thống của di tích: Ban Khánh tiết thực hiện; dâng mệnh bái, đọc chúc văn: Già làng thực hiện. Buổi chiều tế Thánh của các đoàn tế và các trò chơi dân gian: Cờ tướng, tổ tôm điếm, múa lân. Buổi tối ngày 9 tháng 8 giao lưu văn nghệ của nhân dân trong thôn và các thôn trong xã mời tham dự.

Sáng ngày 10 tháng 8 tế Thánh của các đoàn tế và các trò chơi dân gian: Cờ tướng, tổ tôm điếm, múa lân. Chiều ngày 10 tháng 8 tế đóng của đền do đội tế nữ quan của xã Minh Tân do bà Nguyễn Thị Tỵ làm chủ tế thực hiện, bế mạc, kết thúc lễ hội. Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Cờ tướng, tổ tôm điếm, múa lân. 

Ban Tổ chức xã họp triển khai kế hoạch, thông qua quyết định phân công các thành viên đảm nhận các công việc của lễ hội. An ninh, công an xã có trách nhiệm cùng Ban Quản lý di tích bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội. Kinh phí thu từ lễ hội để chi cho các hoạt động, với tinh thần lấy thu bù chi, tiết kiệm, hiệu quả để sau lễ hội có tích lũy để tôn tạo, sửa chữa di tích. Giao cho tiểu ban hậu cần xây dựng, quản lý nguồn thu, chi của lễ hội, báo cáo ban tổ chức sau khi lễ hội kết thúc. Công tác phục vụ lên tới 50 người phục vụ.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Phát huy và gìn giữ nghệ thuật văn hóa của ông cha ta đã để lại, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nư​​ớc ta trong xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ đó kết hợp sự tinh hoa sáng tạo trong thời kỳ hiện đại để dân tộc chúng ta có bản sắc dân tộc riêng đậm đà và phát triển, giữ gìn pháp triển là truyền thống quý báu của dân tộc để lư​​u truyền cho thế hệ mai sau với ý nghĩa nhân văn uống nư​​ớc nhớ nguồn biết ơn các bậc tiền nhân có công với quê hương đất nước. Lễ hội truyền thống đã đi sâu vào ý thức, tâm linh của mỗi ngư​​ời dân cộng đồng để họ thức tỉnh các truyền thống quy báu của dân tộc, từ đó họ có trách nhiệm với cộng đồng xây dựng và bảo vệ đất nư​​ớc và các thành quả đã có.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Khi Ban Tổ chức mở lễ hội thì các tổ chức và nhân dân luôn phát tâm công đức đóng góp kinh phí để tổ chức lễ hội và tu sửa đình làng. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội, tham gia các hoạt động của lễ  hội một cách nhiệt tình. Để duy trì lễ hội hàng năm diễn ra theo kế hoạch thì chính quyền địa phương, Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành trong xã vào cuộc, thành lập Ban chỉ đạo, ban Tổ chức lễ hội một cách chi tiết theo lịch trình. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương. Thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục cho các thế hệ mai sau bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ  hội quê hương trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

· Hội đình Thượng: 

(Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Lương Ngọc Bình

Sinh năm: 1959





Dân tộc:Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Ông Nguyễn Hữu Trung

Sinh năm: 1970





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích, Phó trưởng ban Tổ chức lễ hội
Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Bà Hoàng Thị Tám 

Sinh năm: 1938





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang đình Thượng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (4) Họ và tên: Bà Trần Thị Tranh 

Sinh năm: 1970





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Quang 

Sinh năm: 1962





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện DSVHPVT:

Đình thờ hai vị: Cao sơn huyền hóa đại vương, Quý Minh linh ứng đại vương.

Lễ hội hàng năm tổ chức từ ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 8 âm lịch.

Sáng ngày 9 tháng 8: Tế nữ quan thôn Duy Tân do bà Nguyễn Thị Tỵ làm chủ tế thực hiện tế mở cửa đình. Khai hội này do ban quản lý di tích, Ban khánh tiết, cán bộ trong thôn cùng nhau tổ chức; Đánh trống, chiêng và thỉnh chuông khai hội: Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Khánh tiết thực hiện; Dâng mệnh bái, đọc chúc văn: Già làng thực hiện lễ vật gồm có: Hương, hoa, trầu cau, xôi, oản, bánh kẹo, cỗ chay. Buổi tối ngày 9 tháng 8 giao lưu văn nghệ của nhân dân trong thôn và các thôn trong xã mời tham dự.

Sáng ngày 10 tháng 8 tế Thánh của các đoàn tế và các trò chơi dân gian: Cờ tướng, tổ tôm điếm, múa lân. Chiều ngày 10 tháng 8 tế đóng của đền do đội tế nam quan của xã Minh Tân do do ông Nguyễn Xuân Lộc làm chủ tế thực hiện, bế mạc, kết thúc lễ hội. 

Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Cờ tướng, tổ tôm điếm, chọi gà tại sân các hộ gia đình giáp di tích

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội là một hoạt động văn hóa tâm linh, đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời đời sống tâm linh của cộng đồng dân cư, là niềm tin tưởng và tự hào với giá trị lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, từ đó nhân dân có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc hiện nay.

Lễ hội đã phát huy và gìn giữ văn hóa của cha ông ta để lại; là nhiệm vụ quan trọng của chính cộng đồng dân cư trong việc xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ đó kết hợp tinh hoa sáng tạo trong thời kỳ hiện đại để phát triển thêm tính dân tộc đậm đà, truyền thống quý báu của ông cha ta. Để từ lễ hội truyền lại cho thế hệ sau các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Để duy trì lễ hội hàng năm diễn ra theo kế hoạch thì chính quyền địa phương, Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành trong xã vào cuộc, thành lập Ban chỉ đạo, ban Tổ chức lễ hội một cách chi tiết theo lịch trình. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương. Thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục cho các thế hệ mai sau bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ  hội quê hương trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

· Hội đình Chợ: 

(Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Lương Ngọc Bình

Sinh năm: 1959





Dân tộc:Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư chi bộ, Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Ông Vũ Văn Đông

Sinh năm: 1964





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Phó trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Bình 

Sinh năm: 1953





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (4) Họ và tên: Bà Lương Thị Phượng 

Sinh năm: 1949





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: ban quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Ông Nguyễn Quang Chung 

Sinh năm: 1953





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: ban quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

(1) Tên tổ chức:  Chi hội phụ nữ thôn Duy Tân

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Loan

Năm sinh: 1964





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (2) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi thôn Duy Tân

Họ và tên người đại diện: Ông Phạm Bá Lợi

Năm sinh: 1960



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(3) Tên tổ chức:  Hội Nông dân thôn Duy Tân

Họ và tên người đại diện: Ông Trương Văn Trinh

Năm sinh: 1958



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Nhận diện DSVHPVT:

Đình thờ 10 vị thành hoàng làng: Đống Vĩnh trác vỹ thượng đẳng thần, Đông Hải thượng đẳng thần, Cao Sơn thượng đẳng thần, Lôi Công túy mục thượng đẳng thần, Lai Đông thiên linh thúy trung thượng đẳng thần, Bản cảnh thành hoàng Tĩnh Hậu trung đẳng thần, Lộ Tấu đoan túc tôn thần, Bát Nạn Minh Đức đoan túc tôn thần, Nhị khôi tam vị Đôn ngưng dực bảo trung hưng tôn thần, Chung Quang long vương bắc phương trạng trấn thượng đẳng thần.
Lễ hội tổ chức từ ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 8 âm lịch hàng năm.
Sáng ngày 9 tháng 8: tế nam quan thôn Duy Tân do ông Hoàng Trung Hậu làm chủ tế thực hiện tế mở cửa đình. Khai hội đánh trống, chiêng và thỉnh chuông khai hội: Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Khánh tiết thực hiện; Dâng mệnh bái, đọc chúc văn do Già làng thực hiện; Lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân lễ vật là hương, hoa, trầu cau, xôi, oản. Buổi tối ngày 9 tháng 8 giao lưu văn nghệ của nhân dân trong thôn và các thôn trong xã mời tham dự.

Sáng ngày 10 tháng 8 tế Thánh của các đoàn tế và các trò chơi dân gian: Cờ tướng, tổ tôm điếm, múa lân

Chiều ngày 10 tháng 8 tế đóng của đền do đội tế nam quan của thôn do ông Hoàng Trung Hậu làm chủ tế thực hiện, bế mạc, kết thúc lễ hội. 

Trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Cờ tướng, tổ tôm điếm.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội đình Chợ là một hoạt động văn hóa tâm linh, góp phần giáo dục, ôn lại truyền thống của quê hương trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ di sản văn hóa ông cha để lại. Tham gia vào các hoạt động của lễ hội là mỗi người dân đã thỏa mãn được nhu cầu tâm linh, cũng là dịp những người con xa quê có cái cớ để về lại nơi chôn rau cắt rốn. Trong thời buổi kinh tế thị trường, người người nhà nhà mải mê làm ăn, ít có dịp gặp gỡ thì lễ hội là nơi họ gặp gỡ, giao lưu, để từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Để duy trì lễ hội hàng năm diễn ra theo kế hoạch thì chính quyền địa phương, Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành trong xã vào cuộc, thành lập Ban chỉ đạo, ban Tổ chức lễ hội một cách chi tiết theo lịch trình. Phân công các thành viên kiểm tra giám sát thực hiện lễ hội văn minh và theo truyền thống của địa phương. Thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục cho các thế hệ mai sau bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ  hội quê hương trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Để duy trì lễ hội này tốt hơn nữa thì người dân, cộng đồng, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

- Hội miếu Thái Giám: 

(Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Vũ Văn Đông

Sinh năm: 1964





Dân tộc:Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Bình

Sinh năm: 1971





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng Ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Phương 

Sinh năm: 1959





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (4) Họ và tên: Ông Lương Văn Đỏ 

Sinh năm: 1959





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Bà Đinh Thị Khiến

Sinh năm: 1948





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

(1) Tên tổ chức:  Chi hội phụ nữ thôn Duy Tân

Họ và tên người đại diện: Bà Trần Thị Thìn

Năm sinh: 1964





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(2) Tên tổ chức:  Hội Cựu chiến binh thôn Duy Tân

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Thinh

Năm sinh: 1968



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(3) Tên tổ chức:  Hội Nông dân thôn Duy Tân

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Nhung

Năm sinh: 1943



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Nhận diện di sản VHPVT:

Miếu Thái Giám thờ Thành hoàng làng và Thái úy Phạm Cự Lượng. Phạm Cự Lượng sinh năm 944 tại làng Trà Hương, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (nay là thôn Thụy Trà, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Sở dĩ Cụ Phạm Cự Lượng lại được thờ nơi đây thì theo các cụ kể lại thì khi cụ hành quân đi đánh giặc có nghỉ lại tại địa phương. Sau đó ghi nhớ công lao của cụ, nhân dân trong làng lập đền thờ và hương khói đến ngày nay.

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch hàng năm. Sáng ngày 14 tháng 10: tế nam quan thôn Duy Tân do ông Hoàng Trung Hậu làm chủ tế thực hiện tế mở cửa miếu. Khai hội đánh trống, chiêng và thỉnh chuông khai hội; Dâng mệnh bái, đọc chúc văn; dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân.

Chiều ngày 14 ngày 10: tế Thánh của các đoàn tế và các trò chơi dân gian: Cờ tướng, tổ tôm điếm, đi cầu kiều trên cạn tại sân miếu và sân các hộ gia đình liền kề miếu. Buổi tối giao lưu văn nghệ của nhân dân trong thôn và các thôn trong xã mời tham dự.

Sáng ngày 15 tháng 10 tế Thánh của các đoàn tế và các trò chơi dân gian: Cờ tướng, tổ tôm điếm, đi cầu kiều trên cạn tại sân miếu và sân các hộ gia đình liền kề miếu. Chiều tế đóng của đền do đội tế nữ quan của xã Minh Tân do bà Nguyễn Thị Tỵ làm chủ tế thực hiện, bế mạc, kết thúc lễ hội. 

Trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Cờ tướng, tổ tôm điếm, đi cầu kiều trên cạn.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội miếu Thái Giám là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây, đã được hình thành và phát triển trong lao động sản xuất từ hàng trăm năm qua, với tâm thức gắn bó, cố kết cộng đồng, cùng nhau xây dựng cuộc sống, chống lại thiên tai, địch họa. Lễ hội làng đã đáp ứng được nhu cầu cần thiết, là chỗ dựa tinh thần, là phương diện giáo dục để bồi dưỡng mỹ cảm cho nhân dân. Đây là dịp để người dân biểu lộ sự thành kính với các đức thánh Thành hoàng làng. Đồng thời là dịp để trai gái, già trẻ, được thảo mãn nhu cầu tâm linh, hy vọng một năm làm ăn thuận lợi, nhà nhà bình an; lại được thảo mãn nhu cầu vui chơi, hưởng thụ, thưởng thức cái hay, cái đẹp, rèn luyện và đua tài thông qua các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ. Lễ hội là một gạch nối giữa hiện tại và quá khứ, là sự thức tỉnh về cội nguồn dân tộc. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Chính quyền các cấp cần phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.
- Hội đình Gòi: 

(Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Mười

Năm sinh:  1972                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Trần Văn Cương

Năm sinh:  1978                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Đinh Bá Vát 

Năm sinh:  1953                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Ông Nguyễn Đình Tới 

Năm sinh:  1963                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (5) Họ và tên: Ông Đinh Bá Hoành 

Năm sinh:  1968                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó trưởng thôn,  ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền thôn Hoàng Đức, hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo.

(1) Tên tổ chức:  Hội Phụ nữ thôn Hoàng Phúc 

Họ và tên người đại diện: Bà Trần Thị Oanh 

Năm sinh:  1969                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Nông dân thôn Hoàng Đức 

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Phú Hưng  

Năm sinh:  1952                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội phó 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi thôn Hoàng Đức 

Họ và tên người đại diện: Ông Trương Công Chất 

Năm sinh:  1930                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hưu trí

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đình Gòi thờ Đương niên đương cảnh Trần Huệ đại vương, Lê Hoàn hoàng đế và các tổ tộc khai làng lập ấp.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 âm lịch hàng năm. Sáng 19 tháng 11 dân làng tập trung về đình tham gia lễ hội.  Sau khi trống chiêng nổi lên báo hiệu lễ hội bắt đầu, các tiết mục văn nghệ truyền thống, dân gian chào mừng lễ hội đ​ược biểu diễn các tiết mục này chủ yếu là các đội của hội phụ nữ, các cháu thanh thiếu niên trong làng. Sau đó, Trưởng ban Tổ chức lễ hội khai mạc lễ hội, đại diện các cụ cao niên trong làng lên khai hội trống chiêng, các cấp ủy Đảng chính quyền, cơ quan xí nghiệp, con em xã quê, các đình làng khác dâng h​​ương chúc mừng lễ hội, sau phần khai mạc lễ hội là phần tế nam quan của xã Minh Tân, các hoạt động văn nghệ biểu diễn gồm có hát chèo, hát chầu văn vào các buổi tối giữa các thôn làng và các câu lạc bộ dân gian của các xã lân cận được mời về tham dự. Phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian nh​​ư tổ tôm điếm, cờ tư​​ớng. Sau các hoạt động tế lễ, là lễ yên vị và bế mạc lễ hội. Hiện nay theo cổ truyền để lại lễ vật chính vẫn là mâm xôi đỗ đỏ, thủ lợn, vàng mã, các mâm lễ hoa quả bánh kẹo, cỗ chay là những sản phẩm của nhân dân làm ra mang về lễ Phật mong đức thánh phù hộ cho dân làng được bình an. 

Được sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể MTTQ các cấp, nhân dân trong thôn xã dân tích cực ủng hộ và là chủ thể lễ hội hàng năm, khách thập phương mang nhân lực, vật lực tạo mọi điều kiện tốt nhất để duy trì và phát triển lễ hội, bảo tồn bảo tàng luật Di sản, bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Sự đóng góp, ủng hộ để bảo vệ di tích và lễ hội: Góp phần không nhỏ là con em xã quê thư​​ờng xuyên ủng hộ kinh phí để tu sửa xây mới các công trình. Trong 3 ngày lễ hội sẽ tổ chức 1 bữa ăn đoàn kết của cả làng, kinh phí tự đóng góp từ 100.000 đồng trở lên. Nguồn công đức các năm giao động khoảng 40-70 triệu đồng, chi phí cho lễ hội hết  khoảng 50%, tiêu biểu như gia đình ông Trần Văn Sen ở Hung Hà công đức 70% số tiền tu sửa lại các hạng mục di tích năm 2012 (mấy trăm triệu đồng).

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội truyền thống đã đi sâu vào ý thức, tâm linh của mỗi người dân cộng đồng để họ thức tỉnh các truyền thống quy báu của dân tộc, từ đó họ có trách nhiệm với cộng đồng xây dựng và bảo vệ đất nư​​ớc và các thành quả đã có. Cùng nhau phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam, cùng nhau đoàn kết XDĐSVH ở khu dân c​​ư. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Ng​​ười dân địa phư​ơng luôn coi trọng lễ hội truyền thống, kết hợp cùng chính quyền làm tốt công tác bảo tồn bảo tàng, thư​​ờng xuyên đóng góp kinh phí tôn tạo, nhắc nhở con em gìn giữ nét đẹp truyền thống lễ hội, tích cực tham gia các hoạt động phong trào và lễ hội hàng năm.

- Nghệ thuật hát Chèo

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Đình Tới

Sinh năm: 1963



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ nhiệm CLB

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (2) Họ và tên: Ông Trương Công Duẩn

Sinh năm: 1969

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: CLB chèo Minh Tân

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (3) Họ và tên: Bà Hoàng Thị Phượng

Sinh năm: 1971
 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hát chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (4) Họ và tên: Ông Nguyễn Hữu Trung

Sinh năm: 1970

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: CLB chèo Minh Tân

Địa chỉ liên lạc: Thôn Liên Minh, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Ông Nguyễn Hữu Vương

Sinh năm: 1966

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: CLB chèo Minh Tân

Địa chỉ liên lạc: Thôn Liên Minh, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(6) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Len

Sinh năm: 1972

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: CLB chèo Minh Tân

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện DSVHPVT:

Theo lời các cụ trong xã kể lại: “Các cụ như cụ Điền, cụ Trạch, cụ Na, cụ Bổng là người của làng Khuốc đã sang làng Lác truyền dạy. Các cụ học được lối hát chèo cổ của làng Khuốc và truyền dạy lại cho các thế hệ sau ở xã. Hiện nay các cụ của lớp học đầu tiên này đều đã mất. Trước khi thành lập câu lạc bộ chèo xã Minh Tân năm 2017 thì các thành viên đam mê nghệ thuật này hoạt động theo nhóm.

Nghệ thuật này diễn ra hàng ngày, trong các hoạt động lao đông sản xuất, vui chơi thì người dân nơi đây vẫn say sưa với các làn điệu chèo, các kỳ lễ hội của đình làng, các hoạt động văn nghệ, phục vụ các hoạt động chính trị của xã, của huyện, của tỉnh. Hiện nay việc truyền dạy nghệ thuật trình diễn này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện qua hình thức truyền miệng và hướng dẫn trực tiếp thông qua tập luyện taị đình Gòi. Trang phục: Áo bà ba, áo tứ than, áo the, quần chùng, khăn đóng. Nhạc cụ: Trống cái, trống chèo, mõ, nhị, lứu, đàn tam, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo, tiêu vv... Làn điệu chính: lơ lớ, quân tử vu dịch, đào liễu, trúc cân hài văn, đường trường thu không, đường trường phải chiều, xa lệch chênh,... Các trích đoạn chèo cổ: Đôi ngọc lưu ly, Lưu Bình Dương Lễ, Tám Cám, Thị Mầu lên chùa, Lão say,...

Hiện trạng về người thực hành nghệ thuật trình diễn này: 
	Số gia đình, nhóm người đang thực hành
	2

	số người đang thực hành
	17

	số người có khả năng truyền dạy
	5

	số người đang học
	20


Giá trị của DSVHPVT đối với đời sống cộng đồng

Hiện nay chủ yếu là những người trung tuổi, cao tuổi mới thích nghe hát Chèo nên nghệ thuật này sẽ bị mai một nếu người dân nơi đây không mặn mà, thiết tha, không đam mê với nghệ thuật truyền thống của cha ông. Việc thành lập Câu lạc bộ chèo xã Minh Tân đã góp phần bảo tồn phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống phong phú, phần hội tại đình làng, mang giá trị giáo dục cao.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy DSVHPVT truyền thống

- Thành lập Câu lạc bộ chèo xã Minh Tân năm 2017, mời câu lạc bộ biểu diễn vào các hoạt động chính trị của địa phương, từ đó quảng bá nghệ thuật này sâu rộng hơn trong địa phương.

- Tập trung tuyên truyền tới mọi người dân ý nghĩa của nghệ thuật chèo truyền thống. 

- Động viên, hỗ trợ chút ít về kinh phí cho việc duy trì hoạt động của Câu lạc bộ chèo.

- Truyền nghề cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động ngoại khóa của trường tiểu học, trung học để có nguồn nhân lực duy trì các hoạt động của câu lạc bộ chèo.

Để duy trì nghệ thuật trình diễn này tốt hơn nữa cần duy trì hoạt động thường xuyên tại các kỳ lễ hội tại đình làng. Tham gia biểu diễn giao lưu trong cộng đồng.

Chính quyền dịa phương cần thành lập các Câu lạc bộ chèo, rung tâm văn hóa tỉnh tổ chức các hội thi chèo không chuyên để thu hút các nghệ nhân tham gia tập luyện, biểu diễn. Nhà nước  cần hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của câu lạc bộ chèo. Tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ chèo của các xã để học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Mời các nghệ nhân của làng Khuốc sang truyền dạy. Động viên các thành viên câu lạc bộ tham gia các hội thi chèo không chuyên của tỉnh, huyện. Tuyên truyền hơn nữa tới thế hệ trẻ về ý nghĩa của nghệ thuật này.

22) Xã Mê Linh

Xã Mê Linh là xã ven sông, nằm ở phía Tây Bắc huyện Đông Hưng gồm 7 thôn: An Thái, An Vĩnh, Đàm, Đoài, Hậu, Hữu, Tiền với dân số 2395 hộ/7807 người. 

Xã Mê Linh hiện có 11 di sản văn hóa phi vật thể gồm 08 lễ hội truyền thống là: Hội miếu Bái, hội đền An Thái, hội miếu thờ Tiến sỹ Nguyễn Thành, hội đền Vua bà, hội đình xóm Quyết Trung, hội miếu Tiền, hội đình Đương, hội đền Hậu, 1 nghề thủ công là làm dũa cưa, 02 nghệ thuật trình diễn dân gian là nghệ thuật chèo Mê Linh và trò chơi pháo đất.  

· Hội đền An Thái: 
(Thôn An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Trần Văn Tiệp 

Sinh năm: 1954





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Khánh tiết lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Trần Văn Bừng 

Sinh năm: 1938





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: ông Nguyễn Đình Xuyến

Năm sinh: 1954



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: ông Nguyễn Văn Tước

Năm sinh: 1948


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đền An Thái thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo đại vương. Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch.

Sáng ngày 19 tháng 8: Tế mở cửa đình của đội tế nữ quan của xã Mê Linh do bà Phạm Thị Anh Đào làm chủ tế thực hiện.

Ngày 19 tháng 8: Toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã  tập trung tại đền để khai mạc lễ hội. Chương trình khai hội này do ban quản lý di tích, Ban khánh tiết, cán bộ trong thôn cùng nhau tổ chức.

Diễn trình lễ hội: Đánh trống, chiêng và thỉnh chuông khai hội; Dâng mệnh bái, đọc chúc văn; Lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân.
Trò chơi dân gian có cờ tướng, chọi gà, giao lưu văn nghệ của nhân dân trong thôn và các thôn trong xã và các xã lân cận mời tham dự.

Ngày 20 tháng 8 tế đóng của đền do đội tế nữ quan của xã do bà Trần Thị Hồng làm chủ tế thực hiện, bế mạc, kết thúc lễ hội. 

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội là ngày hội sinh hoạt văn hóa của nhân dân, giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn công đức của Đức Thánh Trần với quê hương. Qua các kỳ lễ hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thu hút được đông đảo sự phát tâm công đức của nhân dân và con em quê hương làm cơ sở để tôn tạo di tích. Đảm bảo lễ hội ngày một trang trọng, tôn nghiêm, cảnh quan sạch đẹp.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

- Khi Ban Tổ chức mở lễ hội thì các tổ chức và nhân dân luôn phát tâm công đức đóng góp kinh phí để tổ chức lễ hội và tu sửa đình làng. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội. Những năm tổ chức lễ hội, nhân dân công đức được khoảng 20-30 triệu, trong đó chi phí cho các hoạt động của lễ hội hết khoảng 60%, số tiền còn lại giao cho ban quản lý di tích giữ để chi cho các hoạt động tu sửa của di tích.

UBND xã Mê Linh luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân,hướng dẫn ban Quản lý di tích, ban Khánh tiết thực hiện chương trình lễ hội đảm bảo văn minh, đúng với các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội. Thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục cho các thế hệ mai sau bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ  hội quê hương trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Cần các cơ quan có chuyên môn hướng dẫn, khôi phục lại việc rước nước, rước kiệu thánh như xưa để bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội.
· Hội miếu Bái
(Thôn Đầm, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Bùi Công Đầm

Sinh năm: 1950





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đầm, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Sơn 

Sinh năm: 19357





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đầm, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: ông Nguyễn Văn Bôi

Năm sinh: 1960



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đầm, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: ông Trần Công Hoàn

Năm sinh: 1967


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đầm, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Thu

Năm sinh: 1965


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đầm, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Miếu Bái thờ thần Bái đại vương là người có công giúp dân trị thủy đắp đê chống lụt. Sau khi ông mất, các cụ trong thôn lập đền thờ ông và tôn ông là thành hoàng làng, hương khói đến ngày nay. Theo đạo sắc năm Khải Định thứ 9 năm 1924 đã ghi rằng: “phụng sự vị thần Bái thôn thần. Thần có công bảo vệ đất nước, che chở cho dân, tỏ rõ sự linh ứng, nhiều lần được ban cấp sắc chuẩn cho thờ tự…làm lễ thăng trật gia tăng “Dực bảo trung hưng Linh Phù tôn thần”, chuẩn cho thờ thần, cầu thần che chở cho muôn dân”.

Lễ hội được tổ chức từ khi có đền, nhưng qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã bị gián đoạn trong thời gian dài. Đến tận năm 2005, lễ hội mới được khôi phục lại. Trước kia, lễ hội có rước kiệu Thánh trên có mũ ngai của ngài quanh làng do 4 thanh niên mặc áo đỏ, chân quấn xà cạp, chưa vợ, gia đình nề nếp thực hiện. Đoàn rước bao gồm các đoàn tế, già làng, ban tổ chức, ban khánh tiết và nhân dân trong thôn, trong xã thực hiện. Từ năm 2005, nhân dân khôi phục lại lễ hội song không còn nhân lực và cỗ ngai cũng đã bị hỏng nên không còn hoạt động rước kiệu nữa.

Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 âm lịch. Trước khi tổ chức lễ hội, Ban Khánh tiết đền mời các ông trưởng tộc các dòng họ, các cụ cao niên, Ban Văn hóa tới họp để thống nhất chương trình lễ hội. Sau đó báo cáo với UBND xã. Sau khi được UBND xã cho phép tổ chức lễ hội, Ban khánh tiết, Ban tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia.

Ngày 25 tháng 7: Tế mở cửa đình của đội tế nữ quan của xã Mê Linh do bà Phạm Thị Anh Đào làm chủ tế thực hiện. Buổi chiều nhân dân trong thôn, trong xã  tập trung tại đền để khai mạc lễ hội; Dâng mệnh bái, đọc chúc văn; Lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân.

Trò chơi dân gian như cờ tướng, chọi gà, đi cầu kiều trên cạn, bịt mắt bắt vịt, giao lưu văn nghệ, hát chèo của nhân dân trong thôn và các thôn trong xã và các xã lân cận mời tham dự.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Hội miếu Bái gắn với các di tích liên quan đến việc tôn thờ thần Bái đại vương đã trở thành một điểm tín ngưỡng tâm linh của người dân thôn Đầm nói riêng và người dân trong vùng Mê Linh nói chung. Trong những ngày hội nhân dân địa phương tỏ lòng thành kính đối với đức Thành hoàng làng có công với quê hương. Được hòa mình vào trong không khí của lễ hội người dân được thỏa mãn đời sống tâm linh, được cầu mong các đấng thần linh phù hộ che chở cho họ có được cuộc sống an lành, công việc làm ăn buôn bán được thuận buồm xuôi gió. Lễ hội được tổ chức đã khơi dậy truyền thống văn hóa của cộng đồng. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Người dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội. Những năm tổ chức lễ hội, nhân dân công đức được khoảng 30-40 triệu, trong đó chi phí cho các hoạt động của lễ hội hết khoảng 50%, số tiền còn lại giao cho ban quản lý di tích giữ để chi cho các hoạt động tu sửa của di tích. Điển hình như năm 2005, 2010, nhân dân trong thôn, trong xã, những người con xa quê đã tiến cũng công sức, tiền bạc, hiện vật để xây dựng lại cung cấm, 3 gian tiền tế, chỉnh trang lại di tích.

UBND xã Mê Linh luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân,hướng dẫn ban Quản lý di tích, ban Khánh tiết thực hiện chương trình lễ hội đảm bảo văn minh, đúng với các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội.

Để duy trì lễ hội này tốt hơn nữa thì người dân, cộng đồng, chính quyền các cấp cần phải:

- Người dân tích cự ủng hộ  công sức cũng như tiền của để tu sửa, chỉnh trang di tích khang trang hơn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

- Cần các cơ quan có chuyên môn hướng dẫn, khôi phục lại việc rước nước, rước kiệu thánh như xưa để bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội.

- Hội đền Vua Bà: 

(Thôn Hữu, xã Mê Linh,huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Bảng 

Sinh năm: 1973





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Tình 

Sinh năm: 1930





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Bà Phạm Thị Đáp

Năm sinh: 1940



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đền thờ Kim Tương Đại La Trung đẳng thần hay còn gọi là Vua Bà. Vua Bà là một người con của đất Mê Linh, là tướng của Hai Bà Trưng. Theo ngọc phả còn lưu giữ tại đền thì khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, khi Hai Bà lập đàn tế cáo tản Viên Sơn Thánh cùng trăm vị thần linh tại cửa sông Hát: “Trời sinh ra con người, vạn vật, cỏ cây, sinh linh đều là của đế vương… nay có loại chó dê Tô Định cậy thế dượng uy tàn ngược dân lành, thiên hạ căm phẫn. Ta nay dòng dõi Hùng Vương, lấy lòng trung nghĩa mà báo thù cho các sinh linh, giang sơn gấm vóc, nguyện mang hết tâm lực cùng tướng sĩ khởi binh đánh giặc…”. Giữa lúc ấy, có người con gái tài sắc, không rõ họ tên, hiệu là Kim nương, sinh tại An Lạc trang, Thần Khê huyện (nay là xã Mê Linh), xưng là tướng quân chiêu binh đánh giặc, hộ quốc an dân. Bà là người tài sắc vẹn toàn, võ nghệ tinh thông, muôn người ủng hộ. Kim Nương dẫn đại binh tiến về cửa sông Hát, Trưng Vương mừng lắm, phong cho Bà là Tả tướng Đô đốc tướng quân. Một ngày, Kim Nương tướng quân tuân lệnh Trưng Vương xuất binh tiến về quê hương An Lạc trang. Bà lập đồn binh bên bờ sông Cửu Khúc và đầm nước lớn bởi thấy đây là nơi có địa thế hiểm trở, có sông nhỏ nối với đầm nước, cây cối mọc như rừng, nước tràn mênh mong, bà truyền thiết lập trận địa thủy chiến. Lúc ấy, các đại binh của Trưng Vương tiến về các đạo châu huyện, bao vây đánh quân của Tô Định. Kim Nương dẫn binh đánh một trận lớn, chém được tướng giặc và hàng ngàn quân địch, thu nhiều khí giới, chiến mã. Sau khi Tô Định tháo chạy, Trưng Vương lên ngôi, tổ chức tiệc mừng thắng trận, đất nước khải hoàn ca, ban thưởng cho các tướng sĩ. Kim Nương được phong là Đại La tướng quân, giao cho trấn giữ căn cứ An Lạc trang, cai quản cả huyện Thần Khê. Vua giao cho bà luyện quân sĩ đánh thủy tại căn cứ sông Cửu Khúc và đầm nước tại An Lạc trang.

Tháng 10 năm Quý Mão, tướng Mã Viện lại đem quân đánh nước ta. Trương Vương truyền lệnh xuất binh, cử Đại La tướng quân giao chiến. Mã Viện cậy binh hùng tướng mạnh, ào ạt tấn công tướng sĩ Đại La tướng quân, Bà quyết tử chiến tại căn cứ thủy binh. Máu đỏ mặt nước đầm. Nhưng do thế giặc quá mạnh, các đại binh của Trưng Vương không thể địch nổi, Trưng Vương chạy đến sông Hát tuẫn tiễn. Nữ tướng Đại La tử chiến tại An Lạc trang, quyết dẫn tàn binh chạy đến gò Cao (hay còn gọi là xóm cánh gà), đánh một trận quyết tử cuối cùng. Thế cô lực kiệt, bà tử trận cùng chiến mã. Nay gò đất ấy được gọi là Gò Con Ngựa. hôm ấy là ngày 12 tháng 11 âm lịch. Nhân dân An lạc trang an táng bà rồi lập miếu để phụng thờ truy ơn hương hỏa đến muôn đời.

Sau này, vào thời Đinh, khi nghe truyền ngôn đó, Đinh Tiên Hoàng bèn cho trùng tu miếu điện. Vào thời vua Trần Thái Tông, khi quân Nguyên xâm chiếm kinh thành, Trần Hưng Đạo phụng mệnh cầu đảo đều hiển ứng khi xuất binh đánh trận Bạch Đằng, bèn xin vua gia phong liệt nữ anh linh Đại La tướng quân tôn thần. Lê Thái Tổ khởi nghĩa chống giặc Minh, lấy được thiên hạ, cùng gia phong mỹ tự cho Bà. Năm Khải Định thứ 9 (1924) sắc phong cho Bà là “Phụng sự vị thần Kim Tương Đại La. Thần giúp nước, che chở cho dân, linh ứng tỏ rõ… gia phong là Linh Thúy Dực bảo Trung hưng Trung đẳng thần. Chuẩn cho việc phụng thờ như cũ để ghi nhớ mà kéo dài việc thờ phụng”.
Lễ hội hàng năm diễn ra trong 2 ngày từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 âm lịch, nhằm tưởng nhớ ngày hóa của Bà. Sáng ngày 11 tháng 11 tế mở cửa đền của đội tế nữ quan thôn Hữu thực hiện. Sau lễ tế mở cửa là chương trình khai mạc lễ hội với sự tham gia đông đảo của nhân dân trong  thôn. Lễ vật là hương, hoa, trầu cau, xôi, oản, bánh kẹo, cỗ chay... Trong những ngày lễ hội có các trò chơi dân gian như: Cờ tướng, tổ tôm, giao lưu văn nghệ, hát chèo, hầu đồng tại đền.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội là dịp người dân nơi đây tri ân, tôn vinh công lao của đức Vua Bà đối với đất nước nói chung và xã Mê Linh nói riêng. Bà là niềm tự hào của nhân dân xã Mê Linh, thông qua lễ hội cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, nhân dân đoàn kết, an lành. Thông qua lễ hội đã khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, giữ gìn văn hóa di sản của cha ông, là nơi người dân luôn hướng về cuội nguồn, tôn trọng lịch sử của làng xã qua các thời kỳ.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Người dân và cộng đồng đã làm gì để bảo vệ và phát huy lễ hội:

+ Ban quản lý, ban Lễ nghi có nhiệm vụ: Viết bài tuyền truyền về truyền thống của làng mình gửi về ban tổ chức lễ hội; Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, các lực lượng về con người để phục vụ tốt cho lễ hội;

+ Ban quản lý di tích: Thành lập ban khánh tiết, tham mưu kế hoạch, tổ chức họp với các làng để chuẩn bị lễ hội; Viết giấy mời các đại biểu về dự, phối hợp với bộ phận để chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất và các nội dung lễ hội đạt kết quả cao.

- Chi ủy, chi bộ Đảng luôn quan tâm, sát sao trong công tác tổ chức lễ hội. Các thành viên trong ban tổ chức, ban khánh tiết, các tổ giúp việc luôn nhiệt tình, hoàn thành tốt các công việc được giao mà không nề hà công xá, nhiệt huyết với lễ hội của thôn. 

- Ban Quản lý di tích gồm các đồng chí đại diện cho chi bộ Đảng, hội Người cao tuổi, hội Nông dân, Đoàn thanh niên, là những người đầy nhiệt huyết, luôn nêu cao tinh thần bảo vệ và phát huy giá trị của di tích cũng như lễ hội truyền thống.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

- Ngành văn hóa cần xem xét xếp hạng di tích để xứng tầm với công lao của vị thần được thờ ở di tích.

- Hội đền Hậu: 

(Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Khâm 

Sinh năm: 70 tuổi





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Mai Đức Tuyến 

Sinh năm: 1961





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Trần Anh Tuấn

Năm sinh: 1963



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Hội

Năm sinh: 65 tuổi



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội:

(1) Tên tổ chức: Hội phụ nữ thôn Hậu

Họ và tên người đại diện: Lại Thị Niệu

Năm sinh:  1965                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Cựu chiến binh

Họ và tên người đại diện: Bà Triệu Thị Lại

Năm sinh:  60 tuổi              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức: Hội Người cao tuổi

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Vinh

Năm sinh:  75 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đền Hậu thờ bản cảnh thành hoàng Dực bảo Trung hưng Linh phù Bát bộ tôn thần và phối thờ hai bà cô tổ họ Phạm thôn Hữu. Thành hoàng làng Dực bảo Trung hưng Linh phù Bát bộ tôn thần là người đã có công phò vua diệt giặc, khai khẩn đất hoang, lập làng lập xã, đào sông đắp đê để trị thủy. Mặt khác ngài còn dạy người dân nơi đây cách trồng lúa, mở mang dân trí. Hai bà cô tổ họ Phạm được con cháu họ Phạm đưa về phối thờ tại đền từ năm 2007.

Lễ hội diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 âm lịch hàng năm. Vào ngày chính hội có lễ tế mở cửa đền của đội tế nữ quan thôn Hậu thực hiện. Sau lễ tế mở cửa là chương trình khai mạc lễ hội với sự tham gia đông đảo của nhân dân trong  thôn, dâng mệnh bái, đọc chúc văn, lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân. Các trò chơi dân gian trong ngày lễ hội: Cờ tướng, tổ tôm, giao lưu văn nghệ, có năm tổ chức hát chèo tại đền do hội phụ nữ, người cao tuổi, đoàn thanh niên trong thôn thực hiện. Nghi thức tế mở cửa đền trước do đoàn tế nam quan thực hiện, nhưng nay, xã không còn đoàn tế nam quan nào nên việc tế mở cửa đền do đoàn tế nữ quan thực hiện.

Trước khi tổ chức lễ hội, Ban Tổ chức thôn Hậu họp triển khai kế hoạch, thông qua quyết định phân công các thành viên đảm nhận các công việc của lễ hội. An ninh, trật tự do công an xã có trách nhiệm cùng Ban Quản lý di tích bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội. Mỗi kỳ lễ hội, nhân dân trong thôn lại đóng góp công sức, tiền bạc (khoảng 20-25 triệu), tham gia các hoạt động tế lễ, dâng hương, vệ sinh quang cảnh.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội là dịp người dân nơi đây tri ân, tôn vinh công lao của thành hoàng làng đã có công khai hoang, lập ấp, đào sông đắp đê trị thủy, mở mang dân trí; thông qua lễ hội cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, nhân dân đoàn kết, an lành. Thông qua lễ hội đã khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, giữ gìn văn hóa di sản của cha ông, là nơi người dân luôn hướng về cuội nguồn, tôn trọng lịch sử của làng xã qua các thời kỳ.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Ban quản lý, ban Lễ nghi có nhiệm vụ: Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, các lực lượng về con người để phục vụ tốt cho lễ hội. Ban quản lý di tích: Thành lập ban khánh tiết; tham mưu kế hoạch, tổ chức họp với các làng để chuẩn bị lễ hội; viết giấy mời các đại biểu về dự; Chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất và các nội dung lễ hội đạt kết quả cao.

Chi ủy, chi bộ Đảng luôn quan tâm, sát sao trong công tác tổ chức lễ hội. Các thành viên trong ban tổ chức, ban khánh tiết, các tổ giúp việc luôn nhiệt tình, hoàn thành tốt các công việc được giao mà không nề hà công xá, nhiệt huyết với lễ hội của thôn. 

Để duy trì lễ hội này tốt hơn nữa thì người dân, cộng đồng, chính quyền các cấp cần phải:

- Đề nghị khách tham gia lễ hội có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường, không xả rác bừa bãi.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của ban quản lý di tích trong việc quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật.

 - Tích cực tuyên truyền các quy định về quy chế tổ chức lễ hội theo quy định nếp sống văn hóa.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, chung sức đồng lòng trong việc duy trì và tổ chức lễ hội.

- Hội đền Đương
(Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Quang Đĩnh

Sinh năm: 1965





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Duy Dương

Sinh năm: 1931





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Tích

Năm sinh: 1955



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đền Đương thờ bản cảnh Thành hoàng làng Thần Đống đại vương. Thành hoàng làng Thần Đống đại vương là một trong 16 vị thành hoàng làng đã có công phò vua diệt giặc, khai khẩn đất hoang, lập làng lập xã, đào sông đắp đê để trị thủy. Mặt khác ngài còn dạy người dân nơi đây cách trồng lúa, mở mang dân trí.

Lễ hội hàng năm diễn từ ngày mồng 10 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. Vào ngày chính hội đội tế nữ quan thôn Hậu thay mặt dân làng làm lễ tế mở cửa đền. Sau lễ tế mở cửa là chương trình khai mạc lễ, dâng hương, đọc chúc văn với sự tham gia đông đảo của nhân dân trong  thôn. Bên cạnh hoạt động tế lễ là các trò chơi dân gian như: Cờ tướng, tổ tôm, chọi gà chủ yếu do các cụ cao tuổi, nam thanh niên tham gia

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội là dịp người dân nơi đây tri ân, tôn vinh công lao của thành hoàng làng đã có công khai hoang, lập ấp, đào sông đắp đê trị thủy, mở mang dân trí; thông qua lễ hội cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, nhân dân đoàn kết, an lành. Thông qua lễ hội đã khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, giữ gìn văn hóa di sản của cha ông, là nơi người dân luôn hướng về cuội nguồn, tôn trọng lịch sử của làng xã qua các thời kỳ.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Chính quyền địa phương luôn quan tâm, sát sao trong công tác tổ chức lễ hội. Các thành viên trong ban tổ chức, ban khánh tiết, các tổ giúp việc luôn nhiệt tình, hoàn thành tốt các công việc được giao. 

- Hội miếu thôn Tiền: 

(Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Vũ Đình Ry

Sinh năm: 1935





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

 (2) Họ và tên: Ông Phạm Văn Quang

Sinh năm: 1965





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

 (3) Họ và tên: Ông Trần Văn Tuế

Năm sinh: 1964



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

(4) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Tuyết

Năm sinh: 1963



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội:

(1) Tên tổ chức: Ban Công tác mặt trận thôn Tiền

Họ và tên người đại diện: Ông Trần Văn Diên

Năm sinh:  50 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

 (2) Tên tổ chức: Hội Cựu chiến binh

Họ và tên người đại diện: Ông Trần Minh Nùng

Năm sinh:  70 tuổi              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

 (3) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Ngót

Năm sinh:  65 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trồng trọt  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

(4) Tên tổ chức: Hội người cao tuổi

Họ và tên người đại diện: Ông Trần Văn Báo

Năm sinh:  1945               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

Nhận diện DSVHPVT:

Miếu thôn Tiền thờ bản cảnh Thành hoàng làng Đổng Thiên đại vương. Thành hoàng làng Đổng Thiên đại vương là một trong 16 vị thành hoàng làng đã có công phò vua diệt giặc, khai khẩn đất hoang, lập làng lập xã, đào sông đắp đê để trị thủy. Mặt khác ngài còn dạy người dân nơi đây cách trồng lúa, mở mang dân trí.

5 năm tổ chức hội chính một lần diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 2 âm lịch. Sáng ngày 14 tháng 2 tế mở cửa đền của đội tế nữ quan xã Mê Linh thực hiện. Sau lễ tế mở cửa là chương trình khai mạc lễ hội với sự tham gia đông đảo của nhân dân trong  thôn. Lễ vật trong lễ hội có làm bánh dày để tế thánh. Theo các cụ trong làng truyền lại thì đây là tục có từ xa xưa, các giáp thi nhau giã bánh dày để tế thánh sau đó thì đem về chia lộc cho giáp mình.

Trò chơi dân gian: Cờ tướng, tổ tôm, chọi gà chủ yếu do các cụ cao tuổi, nam thanh niên tham gia. Buổi tối có giao lưu văn nghệ, hát chèo do hội phụ nữ, người cao tuổi, đoàn thanh niên trong thôn thực hiện.

Trước đây lễ tế mở cửa đền do đoàn tế nam quan thực hiện, nay, xã không còn đoàn tế nam quan nào nên việc tế mở cửa đền do đoàn tế nữ quan thực hiện.

Kinh phí tổ chức lễ hội do nhân dân, con em xa quê tham gia công đức. Năm 2018, nguồn công đức tại lễ hội thu được khoảng 40 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 60 %, số còn lại do ban quản lý di tích giữ để tu bổ di tích.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội là dịp để người dân nơi đây tưởng nhớ và ghi ơn công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; người có công lập nên nghề truyền thống của địa phương.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

 BQLDT xã quan tâm nhiều trong việc quản lý điều hành, phân công cán bộ theo dõi giúp đỡ, phát động nhân dân tích cực bảo vệ di tích, xã hội hóa nguồn nhân lực vật lực để tổ chức lễ hội, xác định việc bảo quản tổ chức lễ hội là nhiệm vụ quan trọng của các cấp và là trách nhiệm của toàn đảng toàn dân, là di sản cần phải gìn giữ
· Hội đình Quyết Trung

(Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Vinh 

Sinh năm: 1961





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ từ

Địa chỉ liên lạc: Xóm Quyết Trung, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Phạm Văn Phú 

Sinh năm: 1949





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Xóm Quyết Trung, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: ông Nguyễn Đình Vui

Năm sinh: 1949



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trồng trọt

Địa chỉ liên lạc: Xóm Quyết Trung, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: ông Phạm Văn Tỵ

Năm sinh: 1949


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Xóm Quyết Trung, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội:

(1) Tên tổ chức: Hội Người cao tuổi

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Xuân Trị

Năm sinh:  1931               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Xóm Quyết Trung, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Cựu chiến binh

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Lương

Năm sinh:  75 tuổi              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Xóm Quyết Trung, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Nhài

Năm sinh:  45 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Xóm Quyết Trung, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Tên tổ chức: Đoàn Thanh niên thôn

Họ và tên người đại diện: Ông Trần Văn Hoạch

Năm sinh:  1990               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư đoàn  

Địa chỉ liên lạc: Xóm Quyết Trung, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đình Quyết Trung:

Đình Thờ thành hoàng làng Dực Bảo Trung hưng Linh phù Thần Bụt. Thành hoàng làng Dực Bảo Trung hưng Linh phù Thần Bụt là một trong 16 vị thành hoàng làng đã có công phò vua diệt giặc, khai khẩn đất hoang, lập làng lập xã, đào sông đắp đê để trị thủy. Mặt khác ngài còn dạy người dân nơi đây cách trồng lúa, mở mang dân trí.

Lễ hội được tổ chức vào ngày 11 đến 12 tháng Chạp từ khi có đình, nhưng qua cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã bị gián đoạn trong thời gian dài. Đến năm 1990, lễ hội được khôi phục lại theo nguyện vọng của nhân dân trong xóm lễ hội thay đổi thời gian vào ngày 30 tháng 4 và mồng 1 tháng 5 dương lịch là ngày khánh thành đình làng.

Ngày 30 ngày 4 tế mở cửa đình của đội tế nữ quan của xã Mê Linh do bà Phạm Thị Anh Đào làm chủ tế thực hiện. Chương trình lễ hội: khai mạc lễ hội; dâng mệnh bái, đọc chúc văn; lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân.

Trò chơi dân gian có cờ tướng, chọi gà, pháo đất tại sân nhà văn hóa thôn An Vĩnh, giao lưu văn nghệ của nhân dân trong thôn và các thôn trong xã và các xã lân cận tham dự.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội tăng cường giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn cho cán bộ nhân dân và các cháu học sinh hiểu biết về lịch sử truyền thống của quê hương, đồng thời biết ơn công đức của Thành hoàng làng với quê hương, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng và các nhu cầu giải trí khác của nhân dân.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Người dân và cộng đồng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội. Những năm tổ chức lễ hội, nhân dân công đức được khoảng 20-30 triệu, trong đó chi phí cho các hoạt động của lễ hội hết khoảng 60%, số tiền còn lại giao cho ban quản lý di tích giữ để chi cho các hoạt động tu sửa của di tích.

Chính quyền địa phương luôn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

- Hội miếu Tiến sỹ Nguyễn Thành
(Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Tiến Chỉnh

Sinh năm: 1957





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Duy Xuyên

Sinh năm: 1931





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Phạm Văn Phú

Năm sinh: 1930



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Lộ

Năm sinh: 1930



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Lương

Năm sinh: 1948



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội:

(1) Tên tổ chức: UBND xã Mê Linh

Họ và tên người đại diện: Ông Phạm Văn Diện

Năm sinh:  1970               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: PCT UBND xã  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

 (2) Tên tổ chức: Ban Công tác mặt trận thôn

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Tiến Chỉnh

Năm sinh:  1957              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

(3) Tên tổ chức: Hội Người cao tuổi

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Xuân Trị

Năm sinh:  1931               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

 (4) Tên tổ chức: Hội Cựu chiến binh

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Lương

Năm sinh:  75 tuổi              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

 (5) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Nhài

Năm sinh:  45 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

 (6) Tên tổ chức: Đoàn Thanh niên thôn

Họ và tên người đại diện: Ông Trần Văn Hoạch

Năm sinh:  1990               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư đoàn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

Nhận diện về di sản VHPVT:

Miếu thờ Tiến sỹ Nguyễn Thành và Cụ Nguyễn Tốn Am, thân sinh ra Tiến sỹ. Thái Học sinh Nguyễn Thành còn có tên là Bố Giảng tiên sinh, dân gian gọi ông là Phán Lác, quê ở Làng Lác (An Lạc), huyện Thần Khê, phủ Tân Hưng (nay là thôn An Lạc, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng). Ông thi đỗ Thái học sinh khoa Canh Thìn niên hiệu Thánh Nguyên năm thứ nhất (1400) đời Hồ Quý Ly, cùng thi đỗ một khoa với Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn,… Lê Lợi đánh bại quân Minh khôi phục nền độc lập. Sau khi lên ngôi, vua cho vời ông ra tu sửa lại Quốc Tử Giám, giao cho ông vừa dạy làm Tế tửu Quốc tử giám, vừa là Thái tử tân khách (dạy dỗ các con vua). Năm 1433, Lê Lợi qua đời, ông được giao viết bài điếu văn Thái Tổ cao hoàng đế - được coi là một áng văn chương hay, có tiếng để đời. Với tác phẩm này, ông được xếp vào hàng ngũ các tác gia văn học cổ điển. Năm Ất Mão, Thiệu Bình năm thứ 2(1435) đời vua Lê Thái Tông, học trò trường Quốc tử giám là Lê Tử Dục không chịu học, chơi bời lêu lổng lại ăn trộm của cải của bạn… bị chém. Ông tự thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm, xin cáo quan về mở trường dạy học tại Kim Bôi (cùng huyện). Đời vua Lê Nhân Tông (1442-1459) cho vời ông ra làm quan, ông cũng xin cáo từ. Dân gian vùng phủ Tân Hưng truyền tụng câu ca “Con ơi muốn nên thân người/Gắng công tìm đến Kim Bôi học hành”. Ông mất tại quê nhà.

Trước kia di tích chỉ tổ chức tế lễ, dâng hương, đến năm 2001 khi khôi phục lại miếu mới phát triển thêm phần hội gồm có các trò chơi dân gian và giao lưu văn nghệ. Lễ hội hàng năm diễn ra trong 2 ngày từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 2 âm lịch hàng năm do thôn An Vĩnh tổ chức nhằm tưởng nhớ ngày mất của Quan Nghè Nguyễn Thành.

Ngày 16 tháng 2 tế mở cửa miếu của đội tế nữ quan xã Mê Linh thực hiện. Sau lễ tế mở cửa là chương trình khai mạc lễ hội với sự tham gia đông đảo của nhân dân trong  thôn. Lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân.

Trò chơi dân gian như: Cờ tướng, tổ tôm, chọi gà, bắt vịt, bịt mắt đập niêu tại sân di tích và thi đấu bóng chuyền tại sân nhà văn hóa thôn An Vĩnh. Buổi tối giao lưu văn nghệ, có năm tổ chức hát chèo, các trích đoạn chèo cổ tại đền do hội phụ nữ, người cao tuổi, đoàn thanh niên trong thôn thực hiện.

Năm 2018, nguồn công đức tại lễ hội thu được khoảng 40 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 60 %, số còn lại do ban quản lý di tích giữ để tu bổ di tích.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Miếu thờ Quan Nghè cũng như lễ hội truyền thống tại miếu là một địa chỉ linh thiêng đối với người dân làng An Vĩnh. Người dân nơi đây luôn coi Tiến sỹ là một tấm gương sáng về đạo đức, tri thức, lối sống để bản thân hướng tới và giáo dục con em noi gương. Vì thế trong tâm thức của mỗi người luôn coi trọng di tích cũng như lễ hội. Tham gia vào lễ hội, họ vừa thể hiện được lòng tôn kính đối với Quan Nghè, vừa được thỏa mãn nhu cầu tâm linh, vật chất. Từ những hoạt động của lễ hội, vừa là môi trường giáo dục truyền thống văn hóa của làng xã, vừa là chất keo két dính cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó tăng cường mối đoàn kết, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trí- kinh tế- văn hóa- xã hội. Thông qua lễ hội đã khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, giữ gìn văn hóa di sản của cha ông, là nơi người dân luôn hướng về cuội nguồn, tôn trọng lịch sử của làng xã qua các thời kỳ.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Chi ủy, chi bộ Đảng luôn quan tâm, sát sao trong công tác tổ chức lễ hội. Các thành viên trong ban tổ chức, ban khánh tiết, các tổ giúp việc luôn nhiệt tình, hoàn thành tốt các công việc được giao mà không nề hà công xá, nhiệt huyết với lễ hội của thôn. 

Chính quyền các cấp từ cơ sở thôn, xã, huyện, tỉnh, trung ương: Tăng cường tuyên truyền luật Di sản đến cộng đồng dân c​​ư, thư​ờng xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra các di tích trong việc bảo quản, quản lý di tích, có cơ chế hàng năm hỗ trợ kinh phí cho các di tích để kịp thời tu bổ, sửa chửa kịp thời. 
· Thi pháo đất

(Xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Phạm văn Mùi

Năm sinh:  1947


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Ông Bùi Đình Luân

Năm sinh: 1930



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoài, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Trần Văn Đạt

Năm sinh:  1933


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoài, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Ông Nguyễn Tiến Chỉnh

Năm sinh:  1957


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (5) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Tuấn

Năm sinh:  1956


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đầm, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (6) Họ và tên: Ông Trần Văn Thái

Năm sinh:  1961


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoài, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (7) Họ và tên: Ông Phạm Văn Diện

Năm sinh:  1970


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Về nguồn gốc của tục chơi pháo đất ở Mê Linh hiện còn có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng tục thi pháo đất xuất phát từ việc cứu voi trận thời Hai Bà Trưng. Thời đó có một vị tướng cưỡi voi đuổi giặc qua vùng này bị sa lầy, dân làng đem đất khô ném xuống đầm lầy để cứu voi, khi đất khô ném xuống, bùn bắn tung toé. Để kỷ niệm sự kiện này, ban đầu dân làng mới chỉ là thi ném đất xuống đầm lầy ai ném bùn bắn ra xa thì thắng cuộc, sau mới phát triển thành thể thức quăng pháo. Cũng có ý kiến cho rằng xưa quân giặc đóng quân ở vùng này, ban đêm dân làng đốt lửa, làm pháo đất quăng theo dây chuyền tạo tiếng nổ liên thanh làm cho quân giặc hoảng sợ phải bỏ chạy. Tục thi pháo đất ở Mê Linh thường được duy trì vào thời điểm chuyển mùa giữa xuân và hạ. Vào lúc nông nhàn, đàn ông trong làng mê mải cờ bạc, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút nên bày ra trò thi pháo đất vui nhộn để cuốn hút họ bớt các tệ nạn.

Vào đầu những năm 1990 trở lại đây hội thi pháo đất ở Mê Linh được khôi phục trở lại, thu hút được mọi đối tượng tham gia, nhưng phương thức tổ chức hội thi có phần thay đổi ít nhiều cho phù hợp với cơ cấu tổ chức làng xã ngày nay. Tục chơi pháo đất gắn liền với các sự lệ, các quy trình, kỹ thuật từ việc chọn đất, làm đất, các thao tác làm pháo, thi pháo và tổ chức lực lượng trong hội thi.

Trong các hội làng trò chơi dân gian ở Mê Linh thì tục thi pháo đất thường sôi nổi nhất và cuốn hút đông người tham gia nhất. Tục thi pháo đất thường duy trì vào tháng Ba, khi làng làm lễ giỗ Mẫu hoặc tế kỳ an. Hiện nay tất cả già, trẻ, trai, gái đều làm được pháo đất. Việc truyền dạy nghệ thuật trình diễn này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện theo hình thức cầm tay chỉ việc, qua thực hành.

  Xưa Mê Linh được chia ra thành 8 giáp: Đình Hậu, Đình Đương, Đình Trúc, Đình Tiền, Đình Thượng, Đình Đoài, Đinh An Thái, Đình An Vĩnh. Mỗi giáp tổ chức ra một dài pháo để tham gia thi pháo. Dài pháo là một nhóm khoảng 10-15 người, gồm người làm đất, người làm pháo, người quăng pháo. Người đứng đầu dài pháo là trùm dài như ông trùm chèo ở các làng chèo. Trùm dài thường là trưởng giáp hoặc những người chức sắc, có kinh tế khá giả trong làng. Gần vào dịp thi đấu các ông trùm dài thường nuôi các pháo thủ trong nhà mình. Các thành viên khác trong dài pháo được gọi là pháo thủ. Các pháo thủ thường là những trai tráng khoẻ mạnh, nhanh tay, nhanh mắt và có lòng nhiệt tình. Đôi khi pháo thủ cũng có thể là phụ nữ.

Dụng cụ làm pháo: gồm có kéo cắt đất, dao, vồ, nống, manh, xô hoặc chậu đựng nước, chổi quét. Kéo cắt đất làm bằng tre già có hình thang cân, cấu tạo bởi tay kéo dùng để cầm khi cắt; 2 càng kéo liên kết với tay kéo bằng hai lỗ mộng ở hai đầu và dùng để căng lưỡi kéo; lưỡi kéo làm bằng dây thép có đường kính 0.2 mm. Ngoài ra kéo còn có một thanh chống dùng để chống 2 càng kéo, có tác dụng luôn làm căng lưỡi kéo. Dao cắt làm bằng tre già dài khoảng 25 cm, bản rộng 2,5 cm, mũi dao được vót mỏng, hơi nhọn. Dao dùng để cắt đất trong quá trình làm đất cũng như làm pháo. Vồ dùng để đập đất khi làm đất cũng như khi làm pháo. Quả vồ làm bằng gỗ, hình trụ tròn đường kính khoảng 6-8 cm, cao khoảng 8-10 cm. Cán vồ làm bằng tre hoặc gỗ dài khoảng 30 cm. Nống là một dụng cụ dùng để kê đỡ thành pháo không bị đổ trước khi bấm con pháo. Nống pháo có hình khối lập phương hay khối hộp chữ nhật, gồm nhiều loại có kích thước khác nhau để phù hợp cho kê từng con pháo. Nống pháo thường làm gỗ, cũng có khi làm bằng đất phơi khô. Manh dùng để khênh đất ra nơi làm pháo và để lật  mê pháo trước khi lên thành, làm con pháo. Manh thường làm bằng chiếu cói gập đôi rồi khâu mép lại, ngày nay người ta thường làm manh bằng bao ni lông để thuận tiện cho việc chôn đất để bảo quản. Xô chậu, chổi quét dùng để quét nước trên sân khi quăng pháo.

Sân thi đấu là sân phẳng nhẵn, nếu là sân đất nền phải cứng. Cũng có thể dùng sân xi măng. Đà pháo làm bằng tấm gỗ dài khoảng 3,0 m, rộng 30 cm, dầy 3 cm dùng để chắn con pháo không bị văng xa khi quăng pháo. Trịch mỗi dài pháo khi thi đấu phải có một tấm trịch dùng  để ghi tên dài pháo, tên pháo thủ, số điểm của các pháo thủ trong mỗi lần quăng pháo. Trịch là một tấm bảng có kích thước 0,8 x 1,2 m. Thước đo dùng để đo con pháo sau khi quăng. Thường dùng hai loại thước: thước ta (40 cm), thước ngũ (5 x 40 cm = 2 m).

Hàng năm đến kỳ lấy đất làm pháo làng tổ chức lễ kỳ an, lễ trời đất ở đình, sau đó các dài cử người đi lấy đất. Tuỳ theo số lượng pháo mà lấy ít hoặc nhiều. Khắp vùng này chỉ có một doi đất thuộc làng Nguyễn, nay là xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng mới làm được pháo dự thi, các dài pháo đều phải đến đây để mua đất. Sau khi thoả thuận, trước khi đào đất phải làm lễ ở miếu thổ thần. Những quả pháo dự thi của các dài thường nặng từ 20-30 kg nên số đất lấy về phải nhiều hơn vì còn phải lọc bỏ bớt tạp chất. Để giảm bớt tiền mua đất, hàng năm các dài thi xong thì phơi đất cho vào bao hoặc chum, vại cất đi năm sau đưa ra dùng, chỉ mua chút ít để bổ xung. Ngày nay sau khi thi xong, các dài không phơi đất mà cho đất vào bao rồi đem chôn. Nơi chôn đất phải là nơi đất ẩm để giữ độ dẻo cho đất, thường là nơi bờ ao, mép nước. Đất làm pháo là loại đất sét màu xám chì, thuần khiết, khi hút nước có độ dẻo cao, không nhão, không có mùi tanh của đất thông thường. Đất lấy về được phơi khô, đập nhỏ, sàng lọc để loại bỏ các tạp chất, sau đó lấy lá ré hoặc lá cây gáo giã nát lọc lấy nước trộn vào đất nhào luyện cho thật dẻo. Nước lá ré hoặc lá gáo có tác dụng khử mùi tanh, hôi của đất lại làm cho đất có màu đẹp hơn, dẻo hơn. Khi lấy lá ré hoặc lá gáo chọn những lá còn bánh tẻ, không non mà cũng không già quá vì lá loại bánh tẻ cho nhiều nhựa hơn. Sau khi đã nhào luyện đất với nước lá gáo hoặc lá ré, người ta vỗ đất thành từng khối rồi dùng kéo cắt đất thành những lát mỏng để loại bỏ hết các loại xơ, rễ cây. Tiếp theo dùng vồ đập đất tới khi nào mà sờ vào đất thấy dẻo, dai, không dính tay thì đất ấy mới dùng làm pháo thi đấu. Sau khi đã hoàn thành công việc làm đất, người ta để cối đất lên manh rồi khênh ra nơi thi đấu để làm pháo.

Kỹ thuật làm pháo đất: Bước 1, làm mê pháo; Bước 2, lên thành; Bước 3, bấm con; Bước 4, bấm mẽm. Sau khi hoàn thành cả 4 bước trên thì pháo đất được làm xong. Mê pháo đất được tạo thành bởi hai phần mẹ pháo và con pháo. Thân pháo là phần ở giữa, bao gồm phần lớn mê pháo được gọi là mẹ pháo. Phần quấn quanh như con rắn gọi là con pháo, đầu trên phình to của mẹ pháo gọi là hông pháo. Trong các bước tiến hành làm pháo thì công đoạn làm con pháo giữ vai trò quan trọng. Độ to, nhỏ, dày, mỏng của con pháo có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả thi đấu. Vì vậy khi bấm con pháo phải bấm như hình con rắn, phần con rắn phía hông pháo to hơn một chút, càng về phía sau càng thon nhỏ dần, có như vậy khi quăng pháo con pháo mới văng xa và không bị đứt.

Khi pháo làm xong, có hiệu lệnh người quăng pháo bước vào vị trí. Được sự giúp đỡ của hai người chơi khác bắt đầu việc lên pháo. Một người đỡ hông pháo, một người nâng pháo đặt lên tay người quăng. Đến lúc này kết quả cao thấp phụ thuộc hoàn toàn vào tay người quăng. Người quăng pháo phải thật sự khoẻ và được luyện tập thành thục động tác, khi quăng đứng ở tư thế đứng thẳng, hai chân mở bằng vai, mặt quay về hướng vuông góc với đà pháo, hai tay đỡ pháo phải thăng bằng, mẽm pháo hướng về phía đà pháo. Khi quăng pháo, kết hợp giữa tay và xoay người về phía sau để lấy đà rồi quăng pháo thật nhanh, quay đủ 180 độ làm sao khi pháo tiếp xúc mặt sân phải chuông, kín hơi đủ độ, hông pháo nằm đối diện và cách đà pháo khoảng 10-15 cm. Khi pháo rơi xuống gây tiếng nổ, con pháo văng ra đập vào đà pháo. Người ta đo độ dài của con pháo để tính điểm cao thấp. Để cho con pháo dễ dàng văng ra xa khi quăng pháo, người ta thường lấy chổi xấp nước quét lên mặt sân để tạo ra sự trơn nhẵn, làm giảm ma sát khi con pháo văng. Nếu quăng pháo trên nền sân xi măng thì nước quét có pha thêm chút bùn loãng.

Giá trị của nghệ thuật trình diễn này đối với cồng đồng địa phương:
Tại các lễ hội, tại các cuộc thi pháo đất, mọi người từ già đến trẻ đều cảm thấy náo nức, cùng nhau cổ vũ cho đội mình. Một tiếng nổ trầm ấm vang lên và manh pháo bung ra, càng dài, càng thẳng, như một con trăn đất nằm thở, thì tiếng vỗ tay và reo hò càng vang lên rạng rỡ và thích thú. Trò chơi đã đáp ứng được nhu cầu giải trí xua đi mệt nhọc cho những người nông dân lam lũ.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy DSVHPVT:
- UBND xã tổ chức cuộc thi pháo đất giữa các thôn mỗi năm một lần, tổ chức liên giải pháo đất với xã từ đó tạo điều kiện cho trò chơi phát triển.


Để duy trì nghệ thuật trình diễn này tốt hơn nữa thì cần phải:

Chính quyền cần có cơ chế khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ngành văn hóa cần quan tâm đến tuyên truyền giá trị của trò pháo đất sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân để giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và thực hành trò pháo đất nhiều hơn.

· Nghệ thuật hát Chèo
(Xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Trần Xuân Định

Sinh năm: 1930



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hát chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoài, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (2) Họ và tên: Ông Vũ Đình Ry

Sinh năm: 1940

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: đánh đàn nhị

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (3) Họ và tên: Bà Trần Thị Sáu

Sinh năm: 1945
 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hát chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đầm, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (4) Họ và tên: Ông Trần Văn Bằng

Sinh năm: 1940

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: đánh đàn tam thập lục

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Ông Phạm Văn Thỏa

Sinh năm: 1942

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: đánh trống

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đầm, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(6) Họ và tên: Ông Trần Công Nghiệp

Sinh năm: 1990

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hát chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện nghệ thuật hát Chèo xã Mê Linh:

Do câu lạc bộ Chèo xã Mê Linh thực hành tại các ngày lễ hội, các hoạt động chính trị, văn hóa của xã và của huyện. Nghệ thuật chèo có từ xa xưa trước năm 1948-1949. Theo lời các cụ trong làng Lác kể lại: “Các cụ như cụ Điền, cụ Trạch, cụ Na, cụ Bổng là người của làng Khuốc đã sang làng Lác truyền dạy lại cho các cụ: Cụ Rạng ở thôn Tiền, cụ Kỳ ở thôn Đầm, cụ Vũ Văn Phạm ở thôn Tiền. Các cụ học được lối hát chèo cổ của làng Khuốc và truyền dạy lại cho các thế hệ sau ở xã. Hiện nay các cụ của lớp học đầu tiên này đều đã mất. Những gánh hát nổi tiếng từ xưa có thể kể tới như gánh ông phố Chiêu, ông Hai Chiêu, ông Minh thôn Hậu. Các gánh chèo này biểu diễn quanh năm, không chỉ phục vụ dân làng mà còn đến các miền khác biểu diễn.

Nghệ thuật này diễn ra hàng ngày, trong các hoạt động lao đông sản xuất, vui chơi thì người dân nơi đây vẫn say sưa với các làn điệu chèo, các kỳ lễ hội của đình làng, các hoạt động văn nghệ, phục vụ các hoạt động chính trị của xã, của huyện, của tỉnh. Hiện nay việc truyền dạy nghệ thuật trình diễn này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện qua hình thức truyền miệng và hướng dẫn trực tiếp thông qua tập luyện taị đình Gòi

Nhạc cụ: Trống cái, trống chèo, mõ, nhị, lứu, đàn tam, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo, tiêu vv...

Làn điệu: lơ lớ, quân tử vu dịch, đào liễu, trúc cân hài văn, đường trường thu không, đường trường phải chiều, xa lệch chênh,...

Các trích đoạn chèo cổ: Đôi ngọc lưu ly, Lưu Bình Dương Lễ, Tám Cám, Thị Mầu lên chùa, Lão say,...

Hiện trạng về người thực hành nghệ thuật trình diễn này: 
	Số gia đình, nhóm người đang thực hành
	5

	số người đang thực hành
	40

	số người có khả năng truyền dạy
	3

	số người đang học
	10


Nghệ thuật trình diễn này có nguy cơ mai một  bởi:

	Giới trẻ không quan tâm
	x
	Nghệ nhân tuổi cao sức yếu
	x

	Thiếu người học và thực hành
	x
	Thực hành bị gián đoạn
	x

	Do biến đổi, sai lệch
	x
	Không có điều kiện truyền dạy và thực hành
	x

	Do thay đổi tập tục
	x
	Không phù hợp thị hiếu hiện nay
	x

	Nguyên nhân khác (ghi rõ): Không có nguồn hỗ trợ kinh phí hoạt động.


Giá trị của nghệ thuật trình diễn này đối với cồng đồng địa phương:

Hiện nay chủ yếu là những người trung tuổi, cao tuổi mới thích nghe hát Chèo nên nghệ thuật này sẽ bị mai một nếu người dân nơi đây không mặn mà, thiết tha, không đam mê với nghệ thuật truyền thống của cha ông. Việc thành lập Câu lạc bộ chèo xã Mê Linh đã góp phần bảo tồn phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống phong phú, phần hội tại đình làng, mang giá trị giáo dục cao.

Các biện pháp bảo vệ, khôi phục, gìn giữ và duy trì nghệ thuật trình diễn này:

- Thành lập Câu lạc bộ chèo xã Mê Linh, mời câu lạc bộ biểu diễn vào các hoạt động chính trị của địa phương, từ đó quảng bá nghệ thuật này sâu rộng hơn trong địa phương.

- Tập trung tuyên truyền tới mọi người dân ý nghĩa của nghệ thuật chèo truyền thống. 

- Động viên, hỗ trợ chút ít về kinh phí cho việc duy trì hoạt động của Câu lạc bộ chèo.

- Truyền nghề cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động ngoại khóa của trường tiểu học, trung học để có nguồn nhân lực duy trì các hoạt động của câu lạc bộ chèo.

- Để duy trì nghệ thuật trình diễn này tốt hơn nữa chính quyền các cấp cần phải hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của câu lạc bộ chèo; tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ chèo của các xã để học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau; mời các nghệ nhân của làng Khuốc sang truyền dạy; động viên các thành viên câu lạc bộ tham gia các hội thi chèo không chuyên của tỉnh, huyện.

- Nghề làm dũa cưa

(Xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Quang Đĩnh

Năm sinh:  1965                    Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ  thủ công

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Vĩnh

Năm sinh:  1965                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ thủ công

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (3) Họ và tên: Nguyễn Văn Thu

Năm sinh:  1967                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ thủ công

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(4) Họ và tên: Nguyễn Văn Vũ

Năm sinh:  1966                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ thủ công

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoài, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Nhận diện về di sản:

Từ nguyên liệu sắt, thép thô sơ, qua bàn tay của những người thợ đã tạo nên được những cây dũa cưa với nhiều kích thước khác nhau. Nghề này diễn ra quanh năm. Hiện nay việc truyền dạy nghề này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện bằng cách cầm tay chỉ việc, từ truyền đạt kinh nghiệm đến thực hành. Theo tài liệu ghi lại còn lưu giữ tại xã thì cụ Nguyễn Văn Tuyên (1923-2003), là người dân tại xã Mê Linh đã học được nghề làm dũa cưa và đem về địa phương truyền lại từ năm 1960, đến nay đã được 3 đời. Không những thế ông còn thu gom dũa của bà con, tìm đầu mối trực tiếp bán hàng đi các tỉnh, chủ yếu là bán cho các thương lái các tỉnh giáp biên giới Lào, Campuchia. Để làm ra mỗi chiếc dũa phải trải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên là dùng lò rèn để xẻ nguyên liệu, tạo phôi bằng khuôn, tạo phôi xong phải mài mặt phẳng, mài xong đến công đoạn băm răng dũa. Công đoạn này cũng phải làm thủ công, bởi lẽ băm dũa bằng tay thì gai sắc và gợn hơn băm bằng máy. Khâu cuối cùng trong sản xuất dũa là tôi luyện tạo độ cứng của dũa. Đây thực sự là bí quyết nghề nghiệp. Những người thợ lành nghề hoàn toàn tôi luyện dũa bằng sự từng trải, kinh nghiệm thông qua con mắt nhà nghề khi nhìn dũa chuyển màu để biết tôi luyện thế nào cho dũa cứng đủ độ, không non quá mà cũng không già quá. Công đoạn này cần hết sức cẩn thận bởi nếu tạo độ cứng non quá thì dũa không đạt yêu cầu, kém chất lượng, không dũa được lâu còn nếu già quá thì dũa lại hay sứt, gãy. Theo thời gian và nhu cầu thực tế nên nghề làm dũa ở đây đã đi vào chuyên môn hóa theo 6 khâu cơ bản: tạo phôi, tạo mặt phẳng, tạo răng, tôi luyện, kiểm hóa và đóng gói. Đồng thời, mỗi gia đình làm dũa ở đây đều tự chuyên sâu vào một công đoạn sản xuất, nhờ vậy sản phẩm làm ra chất lượng tốt hơn. Các loại dũa được làm ra rất đa dạng theo yêu cầu của khách hàng cũng như công dụng của chúng trong những lĩnh vực khác nhau với đủ hình thù, kích cỡ như dũa tam giác, dũa bán nguyệt, dũa vuông, dũa tròn, dũa chữ nhật, dũa dẹt... 

Nguyên liệu làm dũa có 2 nguồn: Một là thép cây đặc chủng Y12A của Liên Xô (cũ), hai là các loại vòng bi đã hết hạn sử dụng. 

Dụng cụ để làm dũa khá đơn giản, gồm đe, búa, khuôn, dao băm, lò luyện, bễ rèn, đôi càng nạo (nay được thay bằng máy mài chạy điện), axít và dung dịch xút để tẩy rửa.

Các sản phẩm, mẫu mã của nghề: Dũa cưa các hình thù như: Dũa tam giác, dũa bán nguyệt, dũa vuông, dũa tròn, dũa chữ nhật, dũa dẹt... 

Sản phẩm hiện được tiêu thụ: Tiêu thụ trong tỉnh và đi các tỉnh khác, chủ yếu là bán cho các thương lái các tỉnh giáp biên giới Lào, Campuchia.

Hiện trạng của nghề hiện nay như thế nào:

	Đang phát triển và mở rộng
	

	Đang được thực hành thường xuyên
	X

	Ít dược thực hành thường xuyên
	

	Không còn thực hành, nhưng còn người hiểu biết
	

	Đã hoàn toàn mai một
	


Theo thời gian và nhu cầu thực tế nên nghề làm dũa ở đây đã đi vào chuyên môn hóa theo 6 khâu cơ bản: tạo phôi, tạo mặt phẳng, tạo răng, tôi luyện, kiểm hóa và đóng gói. Đồng thời, mỗi gia đình làm dũa ở đây đều tự chuyên sâu vào một công đoạn sản xuất, nhờ vậy sản phẩm làm ra chất lượng tốt hơn. Các loại dũa được làm ra rất đa dạng theo yêu cầu của khách hàng cũng như công dụng của chúng trong những lĩnh vực khác nhau với đủ hình thù, kích cỡ

Hiện trạng về người thực hành nghề

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành nghề
	5

	số người đang thực hành nghề
	15

	số người có khả năng truyền dạy
	15

	số người đang học nghề
	5



Giá trị của nghề này đối với cồng đồng địa phương:

Trước đây có đến 70% hộ gia đình làm nghề dũa, một tháng làm được mấy vạn chiếc, làm đến đâu bán hết đến đó. Ngày nay, do gặp phải khó khăn về đầu ra, về vốn đầu tư mua máy móc, nâng cấp nhà xưởng mà một số hộ không trụ lại được với nghề.  Giá bán một chiếc dũa tại chợ 20.000 đồng, dũa thợ (dũa có chất lượng hơn) giá khoảng 30.000 - 40.000 đồng/chiếc tùy theo kích cỡ. Ngày công làm dũa cao nhất là 150.000 đồng/người/ngày. Những hộ gia đình làm dũa, khó khăn gặp phải hiện nay: đang rất thiếu vốn, phải vay ngoài với lãi suất cao, nếu được vay vốn ưu đãi, sẽ đầu tư mua sắm thêm máy móc, cải tạo nhà xưởng để nâng cao chất lượng sản phẩm, sản lượng, vừa giữ lấy nghề, vừa tạo việc làm cho bà con lối xóm.

Các yếu tố như giá thành nguyên liệu, đầu vào cho sản phẩm như: giá than, điện, xăng dầu, đều tăng trong khi giá bán dũa không cao. Chính điều này đã làm cho nghề dũa ngày càng bị thu hẹp và ít người làm nghề hơn. Từ hơn 70% số hộ dân trong làng làm nghề làm dũa lúc hưng thịnh, đến nay cả làng chỉ còn khoảng 5 hộ làm nghề, người làm nghề cũng ngày một ít đi, phần lớn là người trung tuổi.

Ngoài những yếu tố chủ quan làm ảnh hưởng đến làng nghề thì cũng có không ít những yếu tố khách quan khác tác động đến nghề làm dũa nơi đây như giá thành nguyên liệu, đầu ra cho sản phẩm, nghề làm dũa phải sử dụng một nguồn điện lớn nên việc cung cấp điện cho người dân nơi đây luôn ở trong tình trạng quá tải... Cách đây vài năm, giá thép nhập vào chỉ có 7.000 đồng/1kg, còn hiện nay đã tăng lên tới 15.000 đồng/1kg. Thêm vào đó, giá điện, than, xăng dầu ngày càng tăng lên trong khi giá bán dũa vẫn không thay đổi. Đó là những thách thức đối với nghề làm dũa ở Mê Linh trong cơn “bão giá” như hiện nay.

Mặt khác, bụi than, ô nhiễm tiếng ồn, nước tẩy rửa chưa được xử lý đúng cách cũng là một vấn đề cấp bách trong việc duy trì nghề truyền thống tại đây.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy DSVHPVT:

Xã đã liên hệ với Sở Công Thương tạo điều kiện giúp đỡ quảng bá thương hiệu làng nghề, đưa sản phẩm của làng nghề Mê Linh tham dự các hội chợ. Cùng với đó, xã cũng đã tạo điều kiện, giúp đỡ cho các hộ về thủ tục hồ sơ vay vốn ưu đãi.

Để duy trì nghề này tốt hơn nữa người dân cần chú trọng hơn đến hình thức, chất lượng của sản phẩm. Nâng cao tay nghề, tìm hiểu các phương thức sản xuất thân thiện với môi trường hơn. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất gia công theo đúng lương tâm nghề nghiệp lấy chữ tín làm đầu.

Chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho nghề và làng nghề phát triển bằng các chính sách cụ thể. Cơ sở vật chất  mặt bằng cho nghề  và làng nghề phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

- Tạo điều kiện cho các hộ làm nghề được vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp.
- Tìm đầu ra cho sản phẩm, đảm bảo thu nhập cho người thợ.

- Hội đình Trúc

(Thôn Hữu,  xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Phạm Văn Hưng 

Sinh năm: 1972




Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Quản lý tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Vang 

Sinh năm: 1950





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Quản lý tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Nguyễn Tiến Đỉnh

Sinh năm: 1951



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban Quản lý tổ chức lễ hội 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản:

Đình Trúc xây khoảng thời Nguyễn. Trải qua nhiều biến cố của thiên tai địch họa, đình bị xuống cấp nghiêm trọng và lễ hội cũng từ đó bị gián đoạn. Đến năm 1997, nhân dân mới đóng góp công sức khôi phục lại đình cũ và khôi phục lại lễ hội. Lần tu sửa gần nhất là năm 2015. Đình thờ thành hoàng làng Đoan Túc Đông sứ đại vương.

Lễ hội hàng năm tổ chức từ ngày 01- 02 tháng 2 âm lịch hàng năm 

 Diễn trình tổ chức lễ hội: Trước khi tổ chức lễ hội, Ban Khánh tiết đền mời đại diện các gia đình trong thôn Hữu, Ban Văn hóa xã tới họp để thống nhất chương trình lễ hội. Sau đó báo cáo với UBND xã. UBND xã cho phép tổ chức lễ hội, Ban khánh tiết, Ban tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia.

Chiều ngày 30 tháng 1: Chuẩn bị vệ sinh, dọn dẹp cảnh quan, bao sái tượng thờ, bắc rạp, trang trí khánh tiết, treo cờ hội tại trục đường dẫn vào di tích. 

Sáng ngày 01 tháng 2: Tế mở cửa đình. Sau lễ tế mở cửa là chương trình khai mạc lễ hội với sự tham gia đông đảo của nhân dân trong  thôn.

Diễn trình khai mạc lễ hội bao gồm:

+ Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

+ Chào cờ, khai mạc lễ hội

+ Đánh trống, chiêng và thỉnh chuông khai hội

+ Ôn lại truyền thống của di tích

+ Dâng mệnh bái, đọc chúc văn

+ Thông qua các hoạt động của lễ hội

+ Lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân

Lễ vật gồm có: Hương, hoa, trầu cau, xôi, oản, bánh kẹo, cỗ chay...

Buổi chiều ngày 01 đến sáng ngày 02 tháng 2: Bên cạnh việc dâng hương của nhân dân là chương trình văn nghệ, múa hát các trích đoạn chèo cổ do các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian của thôn Hữu và các thôn trong xã tham gia. Buổi tối: Có giao lưu văn nghệ, có năm tổ chức hát chèo tại đền do hội phụ nữ, người cao tuổi, đoàn thanh niên trong thôn thực hiện.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng

Lễ hội là dịp người dân nơi đây tri ân, tôn vinh công lao của thành hoàng làng đã có công khai hoang, lập ấp, đào sông đắp đê trị thủy, mở mang dân trí; thông qua lễ hội cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, nhân dân đoàn kết, an lành. Thông qua lễ hội đã khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, giữ gìn văn hóa di sản của cha ông, là nơi người dân luôn hướng về cuội nguồn, tôn trọng lịch sử của làng xã qua các thời kỳ.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống

Ban quản lý, ban Lễ nghi có nhiệm vụ: Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, các lực lượng về con người để phục vụ tốt cho lễ hội. Ban Tổ chức thôn Hữu họp triển khai kế hoạch, thông qua quyết định phân công các thành viên đảm nhận các công việc của lễ hội. An ninh, công an xã có trách nhiệm cùng Ban Quản lý di tích bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội. Công tác phục vụ lên tới 50 người phục vụ. Mỗi kỳ lễ hội, nhân dân trong thôn lại đóng góp công sức, tiền bạc (khoảng 20-25 triệu), tham gia các hoạt động tế lễ, dâng hương, vệ sinh quang cảnh.

Ban quản lý di tích: Thành lập ban khánh tiết; tham mưu kế hoạch, tổ chức họp với các làng để chuẩn bị lễ hội; viết giấy mời các đại biểu về dự; Chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất và các nội dung lễ hội đạt kết quả cao. Ban Quản lý di tích gồm các đồng chí đại diện cho chi bộ Đảng, hội Người cao tuổi, hội Nông dân, Đoàn thanh niên, là những người đầy nhiệt huyết, luôn nêu cao tinh thần bảo vệ và phát huy giá trị của di tích cũng như lễ hội truyền thống.

Để duy trì lễ hội này tốt hơn nữa thì người dân tham gia lễ hội có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường, không xả rác bừa bãi. Nâng cao vai trò trách nhiệm của ban quản lý di tích trong việc quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật. Tích cực tuyên truyền các quy định về quy chế tổ chức lễ hội theo quy định nếp sống văn hóa. Nâng cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, chung sức đồng lòng trong việc duy trì và tổ chức lễ hội. Chính quyền cần xếp hạng di tích để xứng tầm với công lao của vị thần được thờ ở di tích.

23) Xã Lô Giang

Xã Lô Giang nằm ở phía tây của huyện Đông Hưng, cách trung tâm huyện 12 km. Xã có 4 thôn: An Bình, Hoàng Nông, Phú Nông, Hoàng Đức với diện tích tự nhiên là 447,38 ha, dân số 1490 hộ/5187 người. 

Hiện nay xã Lô Giang có 08 di sản văn hóa phi vật thể gồm 06 lễ hội truyền thống và 02 nghệ thuật trình diễn dân gian là nghệ thuật chèo.
- Nghệ thuật hát chèo 

(Xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Bà Mai Thị Lý

Sinh năm: 1964



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hát chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Quang Lập

Sinh năm: 1957

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nhạc công

Địa chỉ liên lạc: Thôn Minh Đức, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (3) Họ và tên: Ông Vũ Minh Kính

Sinh năm: 50 tuổi
 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hát chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (4) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Kết

Sinh năm: 55 tuổi

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hát chèo

Địa chỉ liên lạc: Xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện DSVHPVT:

Do câu lạc bộ Chèo xã Lô Giang thực hành tại các ngày lễ hội, các hoạt động chính trị, văn hóa của xã và của huyện. Theo bà Mai Thị Lý, Chủ nhiệm câu lạc bộ chèo thì từ nhỏ bà đã được học nghệ thuật hát chèo từ các cụ ở làng Khuốc, ở xã Tây Đô huyện Hưng Hà. Sau đó bà truyền lại cho các chị em trong thôn cùng nhau thực hành di sản. Đến năm 2008, để việc thực hành di sản được thuận lợi hơn, xã đã thành lập Câu lạc bộ chèo xã Lô Giang. 

Nhạc cụ: Trống cái, trống chèo, mõ, nhị, lứu, đàn tam, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo, tiêu vv... Làn điệu: lơ lớ, quân tử vu dịch, đào liễu, trúc cân hài văn, đường trường thu không, đường trường phải chiều, xa lệch chênh,... Các trích đoạn chèo cổ: Đôi ngọc lưu ly, Lưu Bình Dương Lễ, Tám Cám, Thị Mầu lên chùa, Lão say,... Các trích đoạn mới tự sáng tác: Bức tranh quê hương, Lô Giang quê tôi, giáo dục Đông Hưng

Trong thời gian qua, CLB ngày càng phát triển. Lúc đầu với khoảng 10 thành viên thì nay số lượng thành viên lên tới 30 người.

Hiện trạng về người thực hành nghệ thuật trình diễn này: 
	Số gia đình, nhóm người đang thực hành
	01

	số người đang thực hành
	30

	số người có khả năng truyền dạy
	3

	số người đang học
	10


Giá trị của nghệ thuật trình diễn này đối với cồng đồng địa phương:

Hiện nay chủ yếu là những người trung tuổi, cao tuổi mới thích nghe hát Chèo nên nghệ thuật này sẽ bị mai một nếu người dân nơi đây không mặn mà, thiết tha, không đam mê với nghệ thuật truyền thống của cha ông. Việc thành lập Câu lạc bộ chèo xã Lô Giang đã góp phần bảo tồn phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống phong phú, phần hội tại đình làng, mang giá trị giáo dục cao.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy nghệ thuật trình diễn này:

- Thành lập Câu lạc bộ chèo xã Lô Giang, mời câu lạc bộ biểu diễn vào các hoạt động chính trị của địa phương, từ đó quảng bá nghệ thuật này sâu rộng hơn trong địa phương.

- Tập trung tuyên truyền tới mọi người dân ý nghĩa của nghệ thuật chèo truyền thống. 

- Động viên, hỗ trợ chút ít về kinh phí cho việc duy trì hoạt động của Câu lạc bộ chèo.

- Truyền nghề cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động ngoại khóa của trường tiểu học, trung học để có nguồn nhân lực duy trì các hoạt động của câu lạc bộ chèo.

Người dân đã duy trì hoạt động thường xuyên tại các kỳ lễ hội tại đình làng, tham gia biểu diễn giao lưu trong cộng đồng.

- Hát chầu văn
(Xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Tiềm

Ngày, tháng, năm sinh: 1962                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cung văn

Địa chỉ liên lạc: Xóm 6, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (2) Họ và tên: Lý Thị Nhuần

Ngày, tháng, năm sinh: 1965                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thầy đồng

Địa chỉ liên lạc: Xóm 6, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Nhận diện di sản văn hóa phi vật thể:

Là nghệ thuật trình diễn dân gian vì Hát chầu văn do cộng đồng người Việt sáng tạo ra trong quá trình lao động sản xuất và đời sống văn hóa xã hội, có sự kết hợp giữa lời hát, âm nhạc, múa… đặc biệt các nhạc cụ như: đàn nguyệt, trống, phách, thanh la… là những nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt.

Hát chầu văn gắn với tín ngưỡng tâm linh thuộc loại hình tập quán xã hội vì: hát chầu văn được thực hiện trong một không gian thiêng, đó chính là các di tích thờ những vị thánh, những anh hùng, người có công với dân với nước, được nhân dân tôn vinh thờ phụng mang nhiều nét tín ngưỡng tâm linh…. Hát văn gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ các vị Thánh đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, được các thế hệ  gìn giữ, tiếp nối, kế thừa và phát triển.

Hát văn còn gọi là Chầu Văn, hát hầu đồng, hát bóng, đây là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng Tứ Phủ (đạo mẫu) và tín ngưỡng thờ đức Thánh Trần một tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Nghi lễ Chầu Văn của người Việt phát triển mạnh ở Nam Định từ thế kỷ XVII, giai đoạn cuối triều Nguyễn là thời kỳ thịnh vượng nhất của Nghi lễ Chầu Văn của người Việt. Hát Văn - Chầu Văn là một trong những Di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của Việt Nam, gắn bó với đời sống tinh thần của người Việt. Với những giá trị nghệ thuật toàn cầu năm 2016, loại hình Hát Văn, hát Chầu văn trong “Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đặc biệt, từ sự sáng tạo phong phú của nhân dân đã làm nên điệu thức, cấu trúc giai điệu, nhịp điệu đạt đến độ hoàn chỉnh, làm say đắm lòng người; nội dung, lời ca hết sức ý nghĩa gắn liền với truyền thống dân tộc, lòng yêu nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm, tinh thần tương thân, tương ái, sự gắn kết cộng đồng. Vì vậy, loại hình Hát văn, hát Chầu Văn có sức sống mãnh liệt trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam. Cung văn là những người lo việc chơi nhạc và hát chầu văn cho những giá đồng. Người hầu dâng (thường là 4 người) là những người giúp đỡ cho ông đồng (bà đồng) trong suốt một vấn hầu: giúp con đồng thay quần áo, ban lộc, cầu xin với thần thánh giúp các bạn đồng hay các con nhang đệ tử. Trong một vấn hầu thì các ông đồng (bà đồng) chỉ hầu một số giá, chứ không bao giờ hầu hết 36 giá.

Hát chầu văn có nhiều hình thức biểu hiện như: hát thờ, hát cửa đền, hát hầu đồng và hát thi. Trong đó:

Hát thờ: thường được hát vào các ngày lễ tiết, những ngày tiệc thánh (ngày thánh đản sinh, ngày thánh hóa...) và hát trước khi vào các giá đồng (còn gọi là hát văn công đồng). Hình thức này diễn ra ở hầu hết các di tích liên quan đến các di tích thờ Mẫu.

Hát cửa đền: thường diễn ra tại các đền, phủ trong những ngày đầu xuân lễ hội. Các cung văn hát để tỏ lòng tôn kính, ca ngợi công lao của các vị thánh thờ tại đền, phủ, và có khi hát theo yêu cầu của khách hành hương. Lời hát ở đây được coi như một bài văn khấn nguyện cầu mong của khách hành hương. Hình thức này đang phổ biến tại khu di tích đền Đồng Bằng.

Hát hầu: được sử dụng trong tín ngưỡng thờ Mẫu chủ yếu ở Trung tâm quần thể di tích đền Đồng Bằng...

Hát thi: được tổ chức trong giới cung văn để tôn vinh, công nhận, xếp hạng và thưởng thức tài nghệ của cung văn.

Bên cạnh những hình thức biểu diễn truyền thống, từ những năm 1960 của thế kỷ XX đến nay, Hát chầu văn phái sinh thêm hai hình thức biểu diễn, đó là: Hát văn được đưa lên sân khấu hoá. Tuy nhiên, trong các hình thức biểu hiện trên Hát chầu văn sử dụng phục vụ hầu đồng (bóng) vẫn là hình thức sinh hoạt phổ biến nhất gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt tại Nam Định. 

Nhạc cụ: đàn nguyệt, trống ban (trống con), phách, cảnh, thanh la. 

 + Đàn nguyệt: bầu hình tròn (như mặt trăng – nguyệt) có 2 dây, phía trên có cần và 2 núm vặn. Âm nhạc của đàn nguyệt làm nền cho lời hát, dùng để nhấn nhá, vê… khi đệm hát.

+ Cảnh đồng: có hình dáng như một chiếc đĩa nhỏ, bằng đồng, đường kính từ 15cm-20 cm. Cảnh đồng là nhạc cụ gõ không định âm, nhưng tạo lên một sắc thái độc đáo trong dàn nhạc.

+ Thanh la: là loại nhạc cụ gõ bằng đồng, thuộc nhóm chiêng, không có núm. Trong hát chầu văn, thanh la phối hợp với trống, phách, cảnh tạo thành một bộ gõ tiết tấu phong phú, âm sắc đa dạng, đệm cho phần giai điệu (đàn nguyệt, giọng hát). 

+ Phách tre: hình chữ nhật, được chế tạo bằng gỗ hoặc bằng tre già, có kích thước 5cmx20cm, bên trong khoét rỗng, thường xuất hiện trong nhiều dàn nhạc cổ truyền của dân tộc. 

+ Trống con: hình tròn, có đường kính từ 25cm-30cm, cao từ 7-10cm. Dùng để phối hợp với các nhạc cụ khác. Đặc biệt, khi vị Thánh nào giáng đồng, cung văn phải gõ 3 hồi trống báo hiệu. 

Trong hệ thống năm nhạc cụ chính trên chỉ có đàn nguyệt là quan trọng nhất làm nhiệm vụ chuyển điệu, chuyển lối hát, chuyển dây để phù hợp với làn điệu hát, các nhạc cụ còn lại đảm nhiệm vai trò tiết tấu. Năm nhạc cụ trên gồm đủ năm âm sắc: Tơ (đàn nguyệt), đồng (cảnh), gõ (phách), da (trống)… tương ứng với quan niệm ngũ hành trong triết học cổ phương Đông. 

Hiện nay, bên cạnh một số nhạc cụ truyền thống, tại nhiều di tích diễn ra nghi lễ chầu văn, người ta còn sử dụng phối hợp nhiều loại nhạc cụ như: nhị, kèn, sáo, đàn thập lục, trống cơm…Ngoài ra, còn sử dụng các phương tiện kỹ thuật như: micro, loa…để làm tăng thêm âm lượng, sự sống động cho nghi lễ chầu văn.

 Các làn điệu Hát Văn (hay còn gọi là lối hát, cách hát), gồm một số làn điệu cơ bản là: Bỉ, Miễu, Thống, Phú, Kiều Dương, Dọc, Cờn, Xá, Hãm, Điệu lưu thuỷ, Điệu Dồn, Điệu bỏ bộ…. Các làn điệu trên được các cung văn xếp vào 6 nhóm làn điệu chính: nhóm bỉ, nhóm dọc, nhóm cờn, nhóm phú, nhóm xá, nhóm nhịp một. Người xưa còn gọi làn điệu là “cách”, cho nên kết hợp với nhau tạo thành làn điệu,  như điệu Bỉ thì gọi là Bỉ cách, điệu Dọc thì gọi là Dọc cách…Thực tế cho thấy, mỗi làn điệu đều có giai điệu khác nhau phù hợp với mỗi vị Thánh.

Nhịp điệu và tiết tấu: nhịp phụ đồng, nhịp sai, nhịp một, nhịp đôi, nhịp ba, nhịp xá thượng... Nhịp hát văn có ba loại tốc độ: chậm, vừa, nhanh. Loại tốc độ chậm gồm các điệu bỉ, phú (trừ phú dồn), hãm, văn, cờn.... Loại tốc độ vừa gồm: cờn, dọc, nhịp một... Loại tốc độ nhanh gồm: các điệu phú dồn, lưu thủy, múa đao, múa kiếm, các điệu xá thượng, múa mồi... Bên cạnh những làn điệu, nhịp điệu có tiết tấu rõ ràng, tính chất âm nhạc trong sáng, mượt trên, thì ở âm nhạc hát văn, tính chất dân gian thể hiện rất rõ trong cấu trúc kết cấu của giai điệu, trong đó có ảnh hưởng đậm nét của dân ca đồng bằng Bắc Bộ như các điệu: Bồng mạc, sa mạc, cò lả...của âm nhạc thính phòng dân gian như các điệu: Hành vân, lưu thuỷ, ngũ đối, kim tiền..., của Ca trù như các điệu: Bỉ, phú nói, phú bình, phú chênh, phú tỳ bà...  

Hát văn có nhiều làn điệu với các loại tiết tấu khác nhau, nhưng hầu hết đều mang tính động nên trọng âm của lời ca không phải bao giờ cũng rơi vào phách mạnh (nhịp nội), mà thường xen giữa phách cân và phách đảo. Tiết tấu của hát chầu văn có thể chia làm hai loại: loại của nhạc chen, nhạc dạo và loại của nhạc hát. Đối với loại nhạc chen, nhạc dạo thường hay sử dụng nhiều nhịp, dùng nhiều nốt để khỏi nhàm chán và gây màu sắc tiết tấu mới lạ. Đối với loại tiết tấu cho ca hát, mỗi âm hình gần như cả một câu nhạc. Sau dạo nhạc khi vào cau hát thường có 2 cách: vào bằng phách yếu sang phách mạnh (nhịp nội) rồi sau đó là một chuỗi nhịp ngoại rồi kết bằng nhịp nội, hoặc nếu vào câu hát vào bằng nhịp nội, thì sau đó cũng là nhịp ngoại kế tiếp, rồi hết bằng nhịp nội. Phần đệm của hát chầu văn gồm một đàn nguyệt diễn tấu giai điệu và các chùm hai nốt ở hai dây đàn. Nếu sử dụng ngón vê cả hai dây thì dây ngoài là giai điệu, dây trong là nốt trì tục. 

Kỹ thuật hát chầu văn: Trong khi vừa hát, vừa sử dụng nhạc cụ, hệ thần kinh của cung văn phải tập trung cao độ vào 5 bộ phận (mắt nhìn ông bà đồng đang hầu giá nào để hát cho đúng, miệng hát, tay đánh đàn, chân gõ phách, tai nghe để điều chỉnh các làn điệu). Vì vậy, có thể khẳng định người hát văn (cung văn) chính là người “nhạc trưởng” tổng hòa các lời hát, làn điệu, nhịp điệu và động tác của ông /bà đồng thành một thể thống nhất, mang lại hơi thở sức sống cho nghi lễ chầu văn. 

Bộ gõ trong hát chầu văn thường sử dụng 3 dùi. khi diễn tấu, cung văn tay trái cầm 1 dùi vừa đánh phách vừa gõ trống con. Tay phải cầm 2 dùi, 1 dùi kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ để đánh phách, 1 dùi kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa để đánh cảnh. Phách và cảnh luôn diễn tấu những mô hình nhịp điệu chu kỳ làm nền cho giai điệu tiếng đàn, giọng hát. 

Khi hát, cung văn thường dùng giọng hát tự nhiên (bạch thanh), lấy hơi theo các kỹ thuật lấy hơi dân gian như: hơi óc, hơi mũi, hơi đan điền (hơi bụng), hơi trong (hơi má), hơi “nảy hạt lựu”... Khi hát, cung văn phải hát rõ lời. Thông thường các cung văn để âm thanh vang lên trong cổ, ít để hơi thoát ra bên ngoài để luyến láy nhịp nhàng uyển chuyển theo từng làn điệu.

Để hát hay, hát truyền cảm, ngoài các kỹ năng trên (năng khiếu bẩm sinh + học tập), cung văn còn phải tự rèn luyện, học tập trau rồi kinh nghiệm mới có thể trở thành một cung văn đàn hay hát giỏi. Thông qua các cuộc thi hát văn, một mặt họ tự nâng cao kiến thức mặt khác đó cũng là chứng chỉ để các cung văn hành nghề, được mọi người kính trọng.  

Lời hát sử dụng trong nghi lễ chầu văn hoàn toàn là lời thơ. Thông thường có các hình thức thơ như sau: 

Thể thơ lục bát (câu 6 chữ và 8 chữ nối tiếp nhau),ví dụ:

Lòng thành đốt một nén hương

Triều Trần thượng đẳng Thánh Vương thuở này

Xem trong quốc sử mới hay

Chép biên thành tích khi nay tỏ tường

(Văn Trần triều Hiển Thánh)

Thể thơ song thất lục bát (2 câu 7 chữ, tiếp sau câu 6 và 8), ví dụ:

Bóng gương loan mẫu đơn một đoá

Gió lay mành hương xạ thoảng đưa

Có chầu nguyệt điện tiên xưa

Lánh miền cõi tục phận ưa Nam thành

(Văn Địa Tiên Thánh Mẫu - Đệ Nhị Thánh Mẫu)

          Hay:


Thuở nhà Trần mở mang bắc trị

Đất Thiên Trường, Tức Mặc hưng vương

Ngàn năm quân tử binh lương

Trời sinh thánh tướng khác hình người ta.

(Văn Trần triều Hiển Thánh)

Đây là hai thể thơ chính của văn chầu, rất gần gũi với ca dao, dân ca, tục ngữ truyền thống của dân tộc Việt.

          Ngoài ra, trong các bài văn chầu vẫn thấy các hiện tượng biến thể, ví dụ biến  thể 4-7, ví dụ:




Nữ tiên thủ bút
Bái tạ long cung

Lạy vua cha chính ngự ngai rồng

Tường sự tích chung tình chúc biểu

(Văn Mẫu Thoải - Đệ Tam Thánh Mẫu)

Hay biến thể 5 – 8, ví dụ:

Phụng sự thần tiên nữ

Tiền duyên sinh ở thượng giới tiên cung

(Văn chầu Thánh Mẫu ca đàn)

Một số lời văn, câu văn, tên các vị Thánh .... được các cung văn đọc biến âm, chệch âm để dễ hát, dễ nhớ như: Cô Ba đọc chệch thành Cô Bơ, Mẫu Thủy đọc chệch thành Mẫu Thoải... Ví dụ:

Cô Bơ bậc nữ trung anh kiệt

Cô có công giúp vua vận chuyển quân lương 

  

  





   (Văn hầu giá Cô Bơ)

Một số tên các vị Thánh được gọi theo cách gọi truyền thống của dân tộc như: ông Hoàng Cả (chỉ người đứng đầu), ông Hoàng Đôi (chỉ người thứ 2)...hay Cậu Cả Thượng thiên, cô Đôi Thượng ngàn....Ví dụ: 

Tiên khai là cảnh bồng lai
Tấu cô Đôi Thượng đại tài hái hoa

Cô hầu vua hầu Mẫu đôi toàn

Tiếng tăm lừng lẫy, chúa bà yêu thương.

     (Văn Cô Đôi Thượng Ngàn)

Hoặc gọi tắt (ghép tên gọi giữa tên vị Thánh và địa danh nơi xuất hiện như): Chầu Mười Đồng Mỏ (Ông Hoàng Mười ở Đồng Mỏ, Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), Cô Bé Bắc Lệ (chầu cô Bé ở Bắc Lệ, tỉnh Lạng Sơn), Cô Bơ Thác Hàn (chầu cô Bơ ở Thác Hàn tỉnh Thanh Hóa), Cô Bảy Tân La (ở Tân La tỉnh Thái Nguyên)....Ví dụ:

Chầu Mười Đồng Mỏ sớm chiều xông pha

Vốn dòng sinh quán Mỏ Ba

Cần lao nối dõi nghiệp nhà đao binh

Thời Lê Thái Tổ trung hưng

Theo vua dẹp giặc Liễu Thăng đầu hàng

(Văn Chầu Mười)

Đây là những cách gọi, mang bản sắc văn hóa truyền thống từ của dân tộc Việt Nam từ bao đời, đến nay vẫn còn tồn tại và phát triển.

Hiện trạng về người thực hành nghệ thuật trình diễn này: 
Vẫn đang được nghệ nhân và cộng đồng thực hành thường xuyên.

Giá trị của nghệ thuật trình diễn này đối với cồng đồng địa phương:

Nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị nghệ thuật của loại hình Hát Văn, Chầu Văn. Qua hoạt động trình diễn nghệ thuật này, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc bảo tồn, kế thừa những giá trị văn hóa, nghệ thuật Hát Văn, Chầu Văn - Di sản Văn hóa dân gian, văn hóa tín ngưỡng cao đẹp của dân tộc trong giao lưu, hội nhập và phát triển. Là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên gặp gỡ, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị.

Là loại hình gắn với sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, gắn với cộng đồng đặc biệt là tín ngưỡng thờ mẫu, trải qua hàng trăm năm với bao biến cố, thăng trầm vẫn duy trì và phát triển.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy nghệ thuật trình diễn này:

+ UBND xã tạo mọi điều kiện cho người dân và khách thập phương về tham gia hầu đồng tại bản đền, điện.

+ Địa phương luôn chú trọng công tác tuyên truyền để mọi người hiểu và thực hiện tốt theo nghi thức cổ truyền của dân tộc.

+ Địa phương quán triệt với các thanh đồng về nghi lễ hầu đồng, tránh sự lai căng, biến tướng, tránh dùng hầu đồng để thực hành mê tín dị đoan.

· Hội đền An Bình: 

(Thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Chưởng

Năm sinh:  1966                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Phạm Trung Kiên

Năm sinh:  1976                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Năm sinh:  1974                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội:

(1) Tên tổ chức: UBND xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Xuân Thành

Năm sinh:  1970               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (2) Tên tổ chức: Mặt trận tổ quốc xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Đinh Thế Việt

Năm sinh:  1970              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (3) Tên tổ chức: Chính quyền thôn An Bình

Họ và tên người đại diện: Ông Phạm Trung Kiên

Năm sinh:  1976               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện về di sản VHPVT:

Đền An Bình Thờ đức thánh Độc Nhĩ đại vương, húy là Nguyễn Cảnh Thạc. Ông sinh năm 912, mất năm 967, quê ở huyện Thanh Oai, Hà Nội ngày nay. Ông được biết đến với biệt danh "Độc nhĩ đại vương" - tướng quân một tai. Sau khi nhà Ngô sụp đổ, Đỗ Cảnh Thạc kéo quân về Đỗ Động Giang vùng Thanh Oai. Tại đây, ông cho đắp thành, mở mang lãnh thổ, cai quản vùng đất rộng lớn. Ông có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực, được nhân dân kính trọng, lập đền thờ nhiều nơi, phong làm thành hoàng. Theo các tài liệu lịch sử ghi lại, từ nhỏ, Đỗ cảnh Thạc là cậu bé thông minh, mạnh khỏe, 12 tuổi đã biết cưỡi ngựa, bắn cung, theo cha đi săn muông thú. Thấy người Nam Hán ức hiếp dân lành quê hương, giết người, cướp của, ông hết sức căm hận. Một hôm, nhà bị giặc xông vào bắt heo, bất bình, ông xông ra đòi lại, nhưng bị đánh đập. Ức chế, ông lấy chiếc đòn khiêng heo đánh túi bụi. Nhưng vì yếu thế, ông bị chúng quây bắt trói lên cây, xẻo mất một tai. Căm thù kẻ địch, ông quyết tìm thầy học võ trong ba năm. Giai đoạn đầu của cuộc đời binh nghiệp, Đỗ Cảnh Thạc là tướng của Dương Đình Nghệ. Sau đó, vì mến phục tài năng của Ngô Quyền, ông đem quân về dưới trướng Ngô Vương vào năm 937. Đỗ Cảnh Thạc dần trở thành cánh tay đắc lực, giúp nhà Ngô lập nền tự chủ, dựng xây triều đại mới. Một trong những đóng góp lớn nhất của "Độc nhĩ tướng quân" Đỗ Cảnh Thạc là cùng Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, bảo vệ vững chắc nền độc lập non trẻ mà dân tộc ta vừa giành lại được sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc vào năm 938. Sau khi đánh bại quân xâm lược, Ngô Quyền xưng Vương, Đỗ Cảnh Thạc được phong làm thái úy đứng đầu võ quan triều đình. Sau Dương Tam Kha bị lật đổ, Đỗ Cảnh Thạc tiếp tục phò trợ hai con trai của vua Ngô Quyền. Đến năm 965, Ngô Xương Văn tử trận, nhà Hậu Ngô sụp đổ. Các sứ quân tranh hùng, tạo nên thời kỳ tranh giành của 12 sứ quân. Trong bối cảnh hoảng loạn đó, Đỗ Cảnh Thạc với thanh thế của mình, đã chiếm giữ Đỗ Động Giang (Thanh Oai), tự xưng là Đỗ Cảnh Công, hùng cứ một phương. Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc là tập đoàn quân sự, có thành cao hào sâu bao bọc. Trên hành trình dẹp 12 sứ quân thống nhất thiên hạ, Đinh Bộ Lĩnh bàn mưu tính kế rất cẩn trọng mới đánh bại ông. Trong một lần Đỗ Cảnh Thạc thân chinh cầm quân ở Bảo Đà, vào ban đêm, Đinh Bộ Lĩnh cho quân bao vây bốn mặt thành và tiến đánh bất ngờ vào Trại Quèn. Vì ở xa, quân tướng của Đỗ Cảnh Thạc không ứng cứu được nhau, bị mất cả thành lũy, đồn trại, lương thực nên phải bỏ thành chạy. Hai bên giao tranh hơn một năm sau, Đinh Bộ Lĩnh hạ được thành. Đỗ Cảnh Thạc tháo chạy và bị trúng tên chết ở chân núi Sài Sơn năm 967. Sau khi đánh bại Đỗ Cảnh Thạc, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập lên nhà Đinh, dựng nước Đại Cồ Việt, mở đầu cho một triều đại mới. Trong sự nghiệp của mình, Đỗ Cảnh Thạc đã cùng với Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, góp phần xây dựng, củng cố chính quyền quân chủ độc lập, tự chủ sau hơn 1000 năm Bắc thuộc, duy trì trật tự kỷ cương xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân vùng Thanh Oai, Quốc Oai (Hà Nội ngày nay) được sống yên bình trong khi chính quyền trung ương của nhà Ngô đã sụp đổ. Đánh giá về Đỗ Cảnh Thạc, Phùng Khắc Khoan từng tán tụng rằng: “Tướng công phò suốt ba đời nhà Ngô, trải bao biến cố vẫn giữ một lòng trung hiếu, không màng danh lợi, cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước. Thật là một tấm gương trung hiếu chói lọi cho đời sau noi theo”. Ông đã được ban sắc phong 3 lần vào các đời: Thành Thái năm 1889, Duy Tân năm 1909, Khải Định năm 1924 với nhiều mỹ tự.

Lễ hội hàng năm được tổ chức từ  ngày 23 đến ngày 24 tháng 4 âm lịch. Chương trình lễ hội bao gồm: Khai hội, lễ dâng hương, tế nam quan, nữ quan, có các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, giao lưu văn nghệ.

Ngày 23 tháng 4: Buổi sáng: Cán bộ và nhân dân cùng quý khách thập phương có mặt tại đền để tổ chức khai hội. Trình tự: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đánh trống khai hội, cùng nhau ôn lại công trạng lớn lao của đức Độc Nhĩ đại vương, lịch sử làng xã. Tổ chức dâng hương của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân. Tế nữ quan, nam quan của các đoàn tế trong và ngoài xã. Phần hội là các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, giao lưu văn nghệ.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội làng là hoạt động văn hóa tâm linh, góp phần giáo dục, ôn lại truyền thống của quê hương trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ di sản văn hóa ông cha để lại. Mặt khác, lễ hội làng còn là bản sắc văn hóa của địa phương, là đời sống tâm linh của nhân dân. Tham gia vào các hoạt động của lễ hội là mỗi người dân đã thỏa mãn được nhu cầu tâm linh, cũng là dịp những người con xa quê có cái cớ để về lại nơi chôn rau cắt rốn. Trong thời buổi kinh tế thị trường, người người nhà nhà mải mê làm ăn, ít có dịp gặp gỡ thì lễ hội là nơi họ gặp gỡ, giao lưu, để từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:
Ng​​ười dân địa phư​ơng luôn coi trọng lễ hội truyền thống, kết hợp cùng chính quyền địa phư​ơng làm tốt công tác bảo tồn bảo tàng, thư​​ờng xuyên đóng góp kinh phí tôn tạo, nhắc nhở con em gìn giữ nét đẹp truyền thống lễ hội, tích cực tham gia các hoạt động phong trào và lễ hội hàng năm.

· Hội đình An Bình 
(Thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Chưởng

Năm sinh:  1966                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Phạm Trung Kiên

Năm sinh:  1976                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Năm sinh:  1974                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội:

(1) Tên tổ chức: UBND xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Xuân Thành

Năm sinh:  1970               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (2) Tên tổ chức: Mặt trận tổ quốc xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Đinh Thế Việt

Năm sinh:  1970              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (3) Tên tổ chức: Chính quyền thôn An Bình

Họ và tên người đại diện: Ông Phạm Trung Kiên

Năm sinh:  1976               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện hội đình An Bình:

Đình thờ Bản cảnh Thành hoàng làng và thờ vọng đức thánh Độc Nhĩ đại vương - Nguyễn Cảnh Thạc.

Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 11 âm lịch. Chương trình lễ hội bao gồm: Lễ tưởng niệm, lễ dâng hương, rước kiệu, tế nam quan, nữ quan, có các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng đá.
Diễn trình tổ chức lễ hội: Ngày 22 tháng 11 trang trí khánh tiết, treo cờ hội tại trục đường dẫn vào di tích, bao sái tượng Thánh, bát hương.

Ngày 23 tháng 11: Buổi sáng nhân dân cùng quý khách thập phương có mặt tại đình để tổ chức rước kiệu thần. Đoàn rước xuất phát từ đình An Bình, ra đền An Bình rước chân nhang thần về đình An Bình làm lễ khai hội. Đoàn rước bao gồm: Kỳ lân, cờ thần, chấp kích, bát biểu, kiệu thần, kiệu bát hương, đoàn tế nam quan, nữ quan, già làng, nhân dân tham dự lễ hội. Trình tự: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đánh trống khai hội, cùng nhau ôn lại công trạng lớn lao của vị thành hoàng làng và Độc Nhĩ đại vương. Tổ chức dâng hương của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân. Tế nữ quan, nam quan của các đoàn tế trong và ngoài xã.

Phần hội là các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao.

Chiều ngày 24 tháng 11 tiến hành bế mạc lễ hội, rước chân nhang về đền An Bình, tế tạ, kết thúc lễ hội.

Tham gia lễ hội có khoảng 400 người bao gồm: Ban tổ chức, ban lễ tân, phục vụ, ban hậu cần, thôn có: 01 đoàn tế nữ quan, 01 đoàn tế nam quan, 01 đội trống. Các nguồn lực khác tham gia bảo vệ lễ hội là các ban, ngành của xã cùng tham gia vào công tác tổ chức lễ hội như: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Công an xã,...

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:  

Lễ hội đình An Bình là dịp tập trung, gặp gỡ, giao hòa giữa con người với con người nơi đây, mối dây liên hệ về mặt tinh thần luôn luôn được nối bện bền chắc. Thể hiện giá trị cố kết cộng đồng. Khi mỗi con người đều có chung một nhận thức, một niềm tin, có cùng một tình cảm trước biểu tượng thiêng liêng, chung tay tham gia vào trình diễn lễ hội, giao hòa tinh thần giữa người với người, giữa thế giới thực tại và thế giới thần thiêng… thì mối quan hệ sẽ trở nên gắn bó, kết đoàn, tạo nên sức sống mạnh mẽ của tập thể, của nhân quần. Một sự trình diễn lễ hội thành công là niềm tự hào chung của cả cộng đồng, là chủ thể của lễ hội đó. Mỗi con người sẽ có ý thức được tôn trọng hơn, vui sống hơn bên nhau và cùng nhau.

Lễ hội là nơi trình diễn của mọi loại hình nghệ thuật, mọi yếu tố văn hóa của cộng đồng. Các thành phần nghệ thuật ngôn từ, âm nhạc nhảy múa, sân khấu, hội họa, kiến trúc…, các trò chơi dân gian, các bộ môn thể thao. Thoát ra khỏi sự vất vả, lo lắng của cuộc sống thường nhật, người dân nơi đây như bừng lên rộn rã khác lạ, từng con người rạng rỡ tự thể hiện, tự khẳng định trong niềm vui chung của mọi người. Đông như hội và vui như hội là ở ý nghĩa đó.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Cứ mỗi lần tổ chức lễ hội, UBND xã lập kế hoạch và chỉ đạo chung, thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo lễ hội diễn ra thành công, văn minh. Nhân dân thôn An Bình cử ra được ban khánh tiết đình do đồng chí Trưởng thôn làm trưởng ban. Ban vừa bảo vệ di tích, vừa lo vốn để tu bổ, tôn tạo, đảm nhiệm cả việc tổ chức lễ hội. Luân phiên nhau bảo vệ di tích, ngày mở cửa, ngày khóa cửa, vì thế trong di tích không hề mất mát một hiện vật quý giá nào. Nhân dân An Bình luôn đề cao ý thức bảo vệ di tích, bảo vệ lễ hội truyền thống của quê hương. Tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ và phục hồi di sản, công đức vào di tích. Năm 2018, nguồn công đức được 50 triệu, chi cho lễ hội hết 30 triệu. Cần xếp hạng di tích để xứng tầm với nhân vật được thờ tự, từ đó để bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội.

· Hội đền Cây
(Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Vũ Thế Khởi 

Sinh năm: 1933





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Vũ Xuân Lợi 

Sinh năm: 1958





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: ông Nguyễn Văn Tuân

Năm sinh: 1960



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội:

(1) Tên tổ chức: Đảng ủy, UBND xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Xuân Thành

Năm sinh:  1970               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (2) Tên tổ chức: Mặt trận tổ quốc xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Đinh Thế Viện

Năm sinh:  1970 

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (3) Tên tổ chức: Ban công tác mặt trận thôn Phú Nông

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Trọng Hiếu

Năm sinh:  45 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đền Cây:

Đền Cây thờ Tam tòa thánh Mẫu, trong đó Mẫu Đệ Nhất là đối tượng thờ tự chính. Mẫu Đệ Nhất còn gọi là Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên là Thánh Mẫu (Bà Chúa) Liễu Hạnh. 
Lễ hội được tổ chức vào ngày 18 đến ngày 19 tháng 2 từ khi có đền, qua cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã bị gián đoạn trong thời gian dài. Đến tận năm 1980, lễ hội mới được khôi phục lại. 

Diễn trình tổ chức lễ hội: Ngày 17 tháng 2 bao sái tượng Thánh, bát hương.

Ngày 18 tháng 2 tế mở cửa đền của đội tế nữ quan của thôn Phú Nông, xã Lô Giang thực hiện. Dâng mệnh bái, đọc chúc văn, lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân. Trò chơi dân gian có cờ tướng, múa sư tử, giao lưu văn nghệ.
Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội làng đã đáp ứng được nhu cầu cần thiết, là chỗ dựa tinh thần, là phương diện giáo dục để bồi dưỡng mỹ cảm cho nhân dân. Đây là dịp để người dân biểu lộ sự thành kính với các đức thánh Thành hoàng làng. Đồng thời là dịp để trai gái, già trẻ, được thảo mãn nhu cầu tâm linh, hy vọng một năm làm ăn thuận lợi, nhà nhà bình an.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Nhân dân luôn phát tâm công đức đóng góp kinh phí để tổ chức lễ hội và tu sửa di tích, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội. Những năm tổ chức lễ hội, nhân dân công đức được khoảng 20-30 triệu, trong đó chi phí cho các hoạt động của lễ hội hết khoảng 60%, số tiền còn lại giao cho ban quản lý di tích giữ để chi cho các hoạt động tu sửa của di tích.

UBND xã luôn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã về các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Nâng cao tính cộng đồng, phát huy tính sáng tạo trong cách thức tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương.

· Hội đình Phú Nông

(Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

 Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Vũ Duy Hinh 

Sinh năm: 1941





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Vũ Thế Phát 

Sinh năm: 1949





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: ông Lương Duyên Ý

Năm sinh: 1950



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: ông Đào Ngọc Mai

Năm sinh: 1958



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: ông Đào Ngọc Khanh

Năm sinh: 1960



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội:

(1) Tên tổ chức: Đảng ủy, UBND xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Xuân Thành

Năm sinh:  1970               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (2) Tên tổ chức: Mặt trận tổ quốc xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Đinh Thế Viện

Năm sinh:  1970 

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (3) Tên tổ chức: Ban công tác mặt trận thôn Phú Nông

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Đình Thuy

Năm sinh:  1962               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác   

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đình Phú Nông

Đình Trịnh Khải đại vương thượng đẳng thần húy là Trịnh Khắc Phục. Trịnh Khắc Phục người làng Thủy Chú (nay là làng Thủy Chú, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), là con ông Trịnh Nhữ Lượng, mẹ là Quốc trưởng công chúa Lê Ngọc Tiên, chị ruột của Thái Tổ Cao hoàng đế. Tháng 2, năm Mậu Tuất (1418), Thái Tổ hoàng đế dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn. Ông cùng 50 người khác được cử làm tướng văn tướng võ chia nhau đốc suất đội quân Thiết đột ra đánh đuổi giặc Minh. Ông cùng tham gia khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh, thuộc hàng Bình Ngô Khai Quốc Công Thần. Khi Thái Tổ Cao hoàng đế bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, ông trở thành một trong những trụ cột của triều đình, được Cao hoàng đế ban bốn chữ Lê triều tham chính để ghi công trạng đóng góp cho quốc gia. Theo lời truyền lại thì năm 1451, sau khi xử tử oan thì xác của ngài Trịnh Khắc Phụ trôi dạt về đây, dân làng Phú Nông đã tổ chức an táng ngài tại gò vua Roi đồng thời lập miếu thờ. Sau khi được minh oan, ngài đã được truy tặng tước hiệu và cho lập đền thờ ở nhiều tỉnh thành trong đó có làng Phú Nông.

Làng Phú Nông tôn ngài là Thành hoàng làng, lập đình thờ và hương khói đến ngày nay. Miếu vua Roi là nơi thờ tự chính của ngài.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm. 

Ngày 9 tháng 8 bao sái tượng Thánh, bát hương, tế mở cửa đình của đội tế nữ quan của thôn Phú Nông, xã Lô Giang thực hiện.

Sáng ngày 10 tháng 8 nhân dân cùng quý khách thập phương có mặt tại miếu Roi để tổ chức rước kiệu thần. Đoàn rước xuất phát từ miếu Roi, đi vòng quanh thôn rồi về đình. Đoàn rước bao gồm: Kỳ lân, cờ thần, chấp kích, bát biểu, kiệu thần, kiệu ngai, đoàn tế nam quan, nữ quan, già làng, nhân dân tham dự lễ hội. Kiệu Thánh do các thanh niên trai tráng trong làng thực hiện với trang phục áo đỏ, chân quấn xà cạp, đầu chít khăn đỏ; các cụ trong ban Tổ chức, ban Khánh tiết trong trang phục áo the, quần chung, các đoàn tế trong trang phục tế; còn nhân dân mặc trang phục trang nghiêm. Đoàn rước có kỳ lân đi trước rộn ràng. Đoàn rước đi đến đâu huyên náo đến đó. Khi đi qua các hộ gia đình đều mang lễ vật ra trước cổng để tế Thánh. 

Sáng ngày 11 tháng 8: Toàn thể nhân dân trong xã tập trung tại sân đình để khai hội, dâng hương. Lễ vật gồm có: Hương, hoa, trầu cau, xôi, oản, bánh kẹo, thủ lợn. Hàng năm sẽ tổ chức mổ lợn để khao cả làng. Cứ 5 năm sẽ tổ chức mổ trâu, bò khao làng.

Trò chơi dân gian như cờ tướng, đi cầu kiều, bịt mắt đập niêu, bắt vịt, võ gậy dân tộc.

Truyền thống văn hóa đặc trưng của lễ hội là rước kiệu Thánh đông vui, đẹp đẽ, linh thiêng, cả làng mặc đẹp đi rước kiệu. Tế lễ trang nghiêm, chủ tế phải là người có uy tín trong làng, đọc chúc văn cũng phải chọn những cụ gia đình nề nếp, văn hóa, có uy tín.

Các nguồn lực (các nhân, tổ chức công ty...) đã tham gia bảo vệ lễ hội: Từ năm 1993 trở lại đây lễ hội được các cấp ủy, chính quyền xã, thôn cho phép thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Khi đình bị xuống cấp nghiêm trọng, nhân dân và con em xa quê đã công đức tiền của, công sức để phục dựng lại ngôi đình làng như ngày nay đồng thời khôi phục lại lễ hội với các nghi thức truyền thống của cha ông.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội ôn lại  truyền thống của quê hương, đồng thời biết ơn công đức của Lê triều Khai quốc Công thần Trịnh Khắc Phục. Lễ hội là nơi trình diễn của mọi loại hình nghệ thuật, mọi yếu tố văn hóa của cộng đồng. Các thành phần nghệ thuật ngôn từ, âm nhạc nhảy múa, sân khấu, hội họa, kiến trúc…, các trò chơi dân gian, các bộ môn thể thao. Thoát ra khỏi sự vất vả, lo lắng của cuộc sống thường nhật, người dân nơi đây như bừng lên rộn rã khác lạ, từng con người rạng rỡ tự thể hiện, tự khẳng định trong niềm vui chung của mọi người. Đông như hội và vui như hội là ở ý nghĩa đó.

Trong mỗi tâm hồn mỗi người dân nơi đây, lễ hội luôn luôn là một miền ký ức đẹp đẽ. Có lẽ không ai trong cuộc đời không từng náo nức cùng trống hội, không từng đứng trong cơ ngũ đồng ấu của đám rước, mặc sắc phục làm lính trong cuộc đấu cờ người, thắp nén hương trước bàn thờ tiên hiền tiên liệt, hưởng tấm bánh lộc thánh từ tay mẹ hiền. Để dù đi đâu về đâu, người dân nơi đây cứ đến dịp hội làng lại làm một cuộc hành hương về làng quê, về cội nguồn mà từ đó, con người đã lớn lên và đi vào cuộc đời rộng lớn. Để đến khi già lão, trở về với hội lễ, chúng ta lại tiếp bước người xưa, chăm lo cho không gian linh thiêng, nối người và thần, nối âm với dương, nối trời cùng đất. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Lễ hội hàng năm thu hút 100% nhân dân trong thôn tham gia dự lễ hội, vừa về thăm quê hương, người thân. Năm 2016, xây dựng lại tòa Tiền tế và chỉnh trang di tích hết gần 5 tỷ đồng chủ yếu là do nhân dân và con em xa quê đóng góp. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội. Những năm tổ chức lễ hội, nhân dân công đức được khoảng 50-60 triệu, trong đó chi phí cho các hoạt động của lễ hội hết khoảng 60%, số tiền còn lại giao cho ban quản lý di tích giữ để chi cho các hoạt động tu sửa của di tích.

· Hội đền vua Roi
(Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Vũ Duy Hinh 

Sinh năm: 1941





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Vũ Thế Phiệt 

Sinh năm: 1948





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: ông Lương Duyên Ý

Năm sinh: 1950



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội:

(1) Tên tổ chức: Đảng ủy, UBND xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Xuân Thành

Năm sinh:  1970               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (2) Tên tổ chức: Mặt trận tổ quốc xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Đinh Thế Viện

Năm sinh:  1970 

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (3) Tên tổ chức: Ban công tác mặt trận thôn Phú Nông

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Trọng Hiến

Năm sinh:  1962               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng   

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện Hội đền Vua Roi

Đền vua Roi thờ Trịnh Khải đại vương thượng đẳng thần; Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo.

Lễ hội được khôi phục lại từ năm 1993 đến nay. Lễ hội tổ chức từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch hàng năm. Ngày 21 tháng 2 bao sái tượng Thánh, bát hương, tế mở cửa đình của đội tế nữ quan của thôn Phú Nông.

Ngày 21 tháng 2 khai hội, đọc chúc văn, lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân. Trò chơi dân gian trong lễ hội có cờ tướng, chọi gà.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn cho người dân biết ơn công đức của Lê triều Khai quốc Công thần Trịnh Khắc Phục cùng Đức Thánh Trần. Qua việc tổ chức lễ hội đã bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, quê hương, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng và các nhu cầu giải trí khác của nhân dân.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Trong những năm tổ chức lễ hội, nhân dân công đức được khoảng 20-30 triệu, trong đó chi phí cho các hoạt động của lễ hội hết khoảng 60%, số tiền còn lại giao cho ban quản lý di tích giữ để chi cho các hoạt động tu sửa của di tích.

UBND xã Lô Giang thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục cho các thế hệ mai sau bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ hội quê hương.

· Hội đình Phú Điền: 

(Thôn Hoàng Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Thành

Năm sinh:  1959                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Chư

Năm sinh:  1949                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (3) Họ và tên: Bà Phạm Thị Hợi

Năm sinh:  1945                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Khánh tiết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội:

(1) Tên tổ chức: Đảng ủy, UBND xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Xuân Thành

Năm sinh:  1970               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (2) Tên tổ chức: Mặt trận tổ quốc xã Lô Giang

Họ và tên người đại diện: Ông Đinh Thế Viện

Năm sinh:  1970 

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Lô Giang

 (3) Tên tổ chức: Ban công tác mặt trận thôn Hoàng Nông

Họ và tên người đại diện: Ông Trần Duy Thắng

Năm sinh:  1973               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng   

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đình Phú Điền:

Đình Phú Điền thờ 4 vị: Triệu Quốc Đạt, Phạm Hán, Phạm Phố, Trịnh Khải đại vương

Triệu Quốc Đạt (? - 248) là một huyện lệnh, hào trưởng, thủ lĩnh vùng đất thuộc Cửu Chân (Thanh Hóa)), anh ruột của Triệu Thị Trinh (hay bà Triệu).

Trịnh Khải đại vương thượng đẳng thần húy là Trịnh Khắc Phục là Lê triều Khai quốc Công thần.

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 âm lịch hàng năm.

Ngày 14 tháng 11 đoàn tế nữ quan của thôn Hoàng Nông tiến hành tế mở cửa đình, nhân dân cùng quý khách thập phương làm lễ dâng hương. Lễ vật là hoa quả, trầu cau, xôi, thủ lợn, cỗ mặn, bánh kẹo,.. Phần hội là các trò chơi dân gian như: Chọi gà, cờ tướng, giao lưu văn nghệ.

Lễ hội hàng năm có 200 người tham gia: Ban tổ chức, ban lễ tân, phục vụ, ban hậu cần, thôn có: 01 đoàn tế nữ quan, 01 đội trống. Các ban, ngành của xã cùng tham gia vào công tác tổ chức lễ hội như: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Công an xã,... người dân trong xã và con em xa quê cùng tham gia vào lễ hội.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

Lễ hội truyền thống đình Phú Điền là một phương thức để thực hiện chức năng liên kết cộng đồng, là một kiểu sinh hoạt tập thể của nhân dân được tổ chức sau thời gian lao động, sản xuất, kỷ niệm về 4 vị thần: Triệu Quốc Đạt, Phạm Hán, Phạm Phố, Trịnh Khải đại vương. Người đi hội không cảm thấy mình là người ngoài cuộc, chính điều đó đã đem lại niềm an ủi, sự xúc động thật sự và là nguồn động viên sâu sắc cho những thân phận nhỏ bé ngày thường trong xã hội phong kiến xa xưa. Lễ hội đã phản ánh, bảo lưu và truyền bá các giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện ở sự ngưỡng mộ tổ tiên, ôn lại truyền thống đã qua của nhân dân làng Hoàng Nông

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Năm 2000 Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, các hương lão và nhân dân mở nhiều cuộc quyên góp được 100 triệu để tu bổ, phục hồi lại di tích. Nhân dân thôn Hoàng Nông cử ra được ban khánh tiết đình do các ông, bà có tâm huyết với di sản làm thành viên. Ban vừa bảo vệ di tích, vừa lo vốn để tu bổ, tôn tạo, đảm nhiệm cả việc tổ chức lễ hội. Luân phiên nhau bảo vệ di tích, ngày mở cửa, ngày khóa cửa, vì thế trong di tích không hề mất mát một hiện vật quý giá nào. Nhân dân làng Hoàng Nông luôn đề cao ý thức bảo vệ di tích, bảo vệ lễ hội truyền thống của quê hương. Tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ và phục hồi di sản, công đức vào di tích. 

24) Xã Nguyên Xá

Xã Nguyên Xá nằm ở phía Nam huyện Đông Hưng có thôn 8 thôn: Bắc Lạng, Đề Quang, Đông Khê, Lê Tiến, Hồng Phong, Phan Thanh, Trần Phú, Đà Giang với dân số trên 8000 người.

Xã Nguyên Xá có 04 di sản văn hóa phi vật thể  gồm 01 nghệ thuật trình diễn dân gian là nghệ thuật múa rối nước; 03 nghề thủ công truyền thống: Nghề làm bánh cáy, nghề làm kẹo lac, kẹo dồi, nghề làm bánh dày
· Nghề làm bánh dày
(Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Đình Trì

Năm sinh:  1954                    Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc Lạng, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(2) Họ và tên: Phan Thị Duyên

Năm sinh:  1981                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (3) Họ và tên: Phan Thị Vĩnh

Năm sinh:  1977                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đề Quang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (4) Họ và tên: Nguyễn Hữu Thoại

Năm sinh:  1960                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đề Quang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(5) Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

Năm sinh:  1983                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đề Quang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(6) Họ và tên: Nguyễn Thị Minh

Năm sinh:  1973                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trần Phú, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Nhận diện nghề làm bánh dầy:

Với quan niệm thần linh trời tròn (bánh dày), đất vuông (bánh chưng) đã ăn sâu vào tâm thức người Việt nói chung và người dân Nguyên Xá nói riêng. Vì thế, ở mỗi thôn xóm ở Nguyên Xá, hễ vào dịp Tết, lễ hội, cỗ bàn là đa phần các gia đình có làm bánh dày. Từ thói quen ấy, dần hình thành nên một nghề thủ công truyền thống của xã là nghề làm bánh dày.

Từ nguyên liệu chỉ là gạo nếp, đỗ xanh, qua bàn tay của những người thợ đã tạo nên món ăn đặc sắc, mềm, mịn, bắt mắt.

Nghề này diễn ra quanh năm, nam, nữ còn sức lao động là người thực hành nghề. Hiện nay việc truyền dạy nghề này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện bằng cách cầm tay chỉ việc, từ truyền đạt kinh nghiệm đến thực hành.

+ Chọn gạo: Gạo nếp cái được dần sàng kỹ, chọn hạt đều, bỏ hạt lép. Bánh giầy rất kén gạo, chỉ cần gạo có lẫn hạt đầu ruồi (bị đen) khi giã sẽ rất xấu, hoặc chỉ cần lẫn một vài hạt gạo tẻ nhìn bột bánh sẽ trắng, rắn, bánh khô. Nên gạo nếp phải được lựa chọn rất kỹ, phải là loại nếp thơm.

+ Đỗ xanh: Hạt mẩy, đều, không bị sâu, xanh lòng.

+ Mỡ lợn: Lợn khỏe mạnh, lá mỡ phải trắng tinh, rán lên có mùi thơm.

Cách làm: Ngâm gạo trong nước khoảng 5-6 tiếng để mềm gạo. Sau đó đãi sạch, loại bỏ hết hạt đen. Để ráo rồi cho vào chõ để đồ xôi. Đồ xôi để giã bánh dày toàn là xôi trắng. Nghĩa là không có trộn đỗ khi đồ xôi. Xôi trắng đồ chín được dỡ ra và cho vào ngay cối giã bánh và được bôi một lượt mỡ. Mỡ sẽ giúp cho xôi không dính vào bạt và trở nên bóng mịn hơn, giã ngay khi xôi còn nóng để bột mịn. Thuở trước, người ta thường dùng cối đá xanh để giã bánh dày. Cối nhỏ, cối nhỡ, người cầm chày giã bánh. Nếu là cối đá lớn, giã được nhiều xôi thì thường dùng chày dài và đứng giã. Một cối giã thường có hai tay thợ giã. Như vậy, chày thúc đều, xôi chóng nhuyễn, dẻo. Người giã bánh lại cần có người vuốt chày cho xôi đỡ dính chày. Con mắt người thợ giã bánh như có kinh nghiệm, nhìn hạt xôi dẻo quẹo, nát hết hạt, nhừ là có thể ngừng chày để người bắt bột kéo bánh, vê bánh. Muốn vê thành bánh tròn, trước tiên, người thợ kéo bột thành dải dài, đoạn nhanh tay vê tròn và dậm bẹt thành chiếc bánh dày không nhân gọi là bánh chay. Người thợ có kinh nghiệm thường xoa mỡ hoặc lòng trắng trứng gà vào tay thì bắt bánh không bị dính. Mất khoảng 40-50 phút thì một mẻ bánh mới được giã xong hoàn thành. Bánh giã đạt yêu cầu là khi dùng hai đầu ngón tay miết bột không thấy hạt xôi nữa.

Tiếp theo là công đoạn nặn bánh, căn khối xôi đã giã mịn thành những nắm bằng nhau ngày khi vẫn còn nóng, mịn, dẻo thành những chiếc bánh tròn đều. Bánh sau khi hoàn thành phải để khoảng 20-30 phút cho nguội mới đem gói lá. Sau khi đã có bánh, tùy loại mà người thợ sẽ thực hiện các công đoạn tiếp theo.

Với bánh dày lá ré: Lá ré trước đó được rửa sạch, lau khô. Cần xoa lên bề mặt bánh một lượt dầu, mỡ để bánh không dính, nhìn bóng mịn hơn. Mỗi chiếc lá ré nhỏ chỉ bọc một cặp bánh giầy.

Với bánh dày nhân đỗ: Công đoạn làm nhân bánh khá cầu kỳ, cần sự khéo léo của người làm, nhân bánh làm từ đỗ xanh, Đỗ xanh phải mẩy hạt, xanh đều. Sau khi “tuyển chọn” kĩ càng, đỗ phải được ngâm nước ấm khoảng chừng bốn mươi độ qua đêm. Đỗ xanh ngâm mềm, đãi sạch vỏ, không được để vương vấn chút vỏ nào trong rổ, hấp chín nhừ tơi, giã đỗ bắt buộc phải nhuyễn sánh, không được lợn cợn hạt đỗ và vo tròn cùng dừa sợi bào sẵn thành từng nắm nhỏ. Mỗi một mẻ xôi, mẻ đỗ đưa ra bốc bừng hơi nóng. Trộn đường với đỗ trong quá trình giã nhân. Không được giã ngay, không được quá nguội. Giã ngay dễ bết, giã nguội khó dính. Sau đó, người thợ lấy 1 chiếc cật bằng tre, xắt từng miếng bánh đều bằng bàn tay, bọc với nhân đỗ đã làm trước đó, cùng với ít dừa đã nạo sẵn viên lại cho tròn. Trước khi giao cho khách, bánh lại được lăn qua lớp đỗ khô và bột đậu xanh để thơm ngon hơn và bảo quản được lâu hơn. 

- Nguyên liệu: Gạo nếp, đỗ xanh, lá ré, dừa, vừng.

- Dụng cụ: Chõ, cối giã bánh, chày giã, 

Chõ là vật dụng được làm từ đất nung gốm. Miệng có nắp đậy kín, đáy chõ được khoan thủng lỗ chỗ như đầu đũa nhỏ. Nếu là chõ to, có lỗ bốc hơi to, người ta còn dùng vỉ đậy lên rồi mới đổ gạo vào. Vỉ đồ xôi này thường làm bằng đồng hoặc nhôm, gò nổi, đục lỗ chỗ các đầu lỗ đinh nhỡ. Xa xưa, người ta dùng vỉ chõ bằng gốm có lỗ nhỏ. Vì làm bằng gốm, vỉ dễ vỡ nên người ta chuyển dần thành vỉ nhôm, vỉ đồng là vậy. Nắp của chõ thường là bằng kim loại. Có khi người dân còn sáng tạo dùng lá chuối hơ qua lửa cho dẻo mềm, bọc trùm và buộc kín lại, đoạn lấy cái rá tre đậy ngoài. Chõ đồ xôi thường được bắc trên chiếc nồi đồng có miệng hẹp. Muốn để kín, đỡ mất hơi, người ta lại còn dùng tro rơm bếp, nhào nước, trét kín. Nồi bắc chõ này được chứa lưng chừng nước, rồi đun đều lửa cho sôi lăn tăn. Người thổi xôi có kinh nghiệm nhìn chõ xôi bốc hơi là nhận biết xôi đã chín hay chưa chín. Cối giã bánh có gia đình làm bằng đá xanh, có nơi làm bằng inox, có kích thước đủ để giã 3kg gạo một lần trở lên.

Nơi thực hành tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất ở xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng.

Nếu như trước đây người ta thường giã xôi thủ công bằng chày và cối thì giờ mỗi nhà đã trang bị được 1, 2 chiếc cối máy và chỉ cần người ngồi đảo bạt xôi cho đều. Thu nhập bình quân của lao động làm nghề tăng lên, ngày công được khoảng 200-250.000đ. với các gia đình làm quy mô lớn, mỗi ngày làm hàng chục tạ gạo, tuy vất vả nhưng thu nhập cũng được hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nghề đã giải quyết được vấn đề lao động cho lao động nhàn rỗi trong xã. Ngày nay, với sự phát triển của sàn giao dịch điện tử thì việc tiêu thụ hàng hóa được thực hiện qua việc chào hàng, đặt hàng, quảng bá sản phẩm qua mạng, qua facebook, zalo.

Hiện trạng về người thực hành nghề:

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành nghề
	50

	số người đang thực hành nghề
	70

	số người có khả năng truyền dạy
	70

	số người đang học nghề
	10


Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:
Xã cũng đã liên hệ với Sở Công Thương tạo điều kiện giúp đỡ quảng bá thương hiệu làng nghề, đưa sản phẩm của làng nghề Nguyên Xá tham dự các hội chợ. Cùng với đó, xã cũng đã tạo điều kiện, giúp đỡ cho các hộ về thủ tục hồ sơ vay vốn ưu đãi. Người dân đã chú trọng hơn đến hình thức, chất lượng của sản phẩm, nâng cao tay nghề, chú trọng an toàn thực phẩm.

Chính quyền địa phương cần có cơ chế chính sách hỗ trợ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cộng đồng nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất theo đúng lương tâm nghề nghiệp lấy chữ tín làm đầu. Chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho nghề và làng nghề phát triển bằng các chính sách cụ thể. Cơ sở vật chất  mặt bằng cho nghề  và làng nghề phát triển gắn với bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện cho các hộ làm nghề được vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp.

DANH SÁCH HỘ LÀM NGHỀ BÁNH DÀY XÃ NGUYÊN XÁ

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ

	1
	Nguyễn Huy Triền
	Bắc Lạng

	2
	Nguyễn Thị Cúc
	Bắc Lạng

	3
	Nguyễn Đình Huệ
	Bắc Lạng

	4
	Nguyễn Hữu Thành
	Bắc Lạng

	5
	Nguyễn Thị Oanh
	Bắc Lạng

	6
	Hoàng Duy Hải
	Bắc Lạng

	7
	Nguyễn Bá Long
	Bắc Lạng

	8
	Nguyễn Huy Hiếu
	Bắc Lạng

	9
	Nguyễn Hữu Thoại
	Đề Quang

	10
	Nguyễn Quang Đô
	Đề Quang

	11
	Nguyễn Hữu Hiện
	Đề Quang

	12
	Nguyễn Thị Quyên
	Lê Tiến

	13
	Ng. Đức Kiên
	Hồng Phong

	14
	Ng. Trọng Trường
	Hồng Phong

	15
	Ng. Trọng Thái
	Phan Thanh

	16
	Nguyễn Hữu Kiên
	Đông Khê

	17
	Nguyễn Văn Tê
	Đông Khê

	18
	Nguyễn Đăng Thục
	Đông Khê


· Nghề làm kẹo lạc, kẹo dồi
(Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Hữu Chính

Năm sinh:  1973                    Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đề Quang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Năm sinh:  1970                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (3) Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyến

Năm sinh:  1974                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc Lạng, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Nhận diện DSVHPVT:

Không ai nhớ rõ kẹo lạc, kẹo dồi lại trở thành một nghề thủ công ở Nguyên Xá khi nào, chỉ thấy các cụ nói cùng ra đời với bánh cáy. Từ nguyên liệu chỉ là đường, lạc, vừng, mạch nha mà qua bàn tay của những người thợ đã tạo nên món ăn đặc sắc, giòn tan, thơm lừng, bắt mắt. Hiện nay việc truyền dạy nghề này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện bằng cách cầm tay chỉ việc, từ truyền đạt kinh nghiệm đến thực hành.
Mô tả các bước chính trong quá trình làm ra sản phẩm: Trước tiên là việc nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng, lạc ta loại 1 hạt to, đều, mẩy. Đường kính trắng, không sử dụng đường hóa học. Tỉ lệ đường:lạc là 1:1; tỉ lệ đường:mạch nha là 5:1

- Cách làm kẹo lạc: Rang lạc, rang vừng: Lạc đem rang trên bếp bằng chảo khô, chọn chảo rộng 1 chút để lạc rang cho đều. Đến khi nghe tiếng lạc nổ thì hạ nhỏ lửa và đảo đều. Tách vỏ để riêng. Rang vừng: Rang vừng cũng tương tự như rang lạc. Nhưng cần cho lửa nhỏ từ lúc đầu. Vì vừng rất dễ cháy, vừng vàng đều, xát nhẹ tay để rừng rơi bớt vỏ ngoài. Hỗn hợp làm kẹo gồm có mạch nha và đường kính trắng, tất cả được đun trên bếp đỏ lửa từ 5-10 phút.
Lạc rang xong đưa vào nấu kẹo ngay để giòn, không bị ỉu. Đây là công đoạn quan trọng quyết định chất lượng của kẹo, chỉ cần quá lửa một chút kẹo sẽ bị đắng, chuyển sang màu đen.. Mạch nha sau khi nung chảy được trộn đều tay với lạc đã được nghiền sẵn. Lạc và mạch nha được trộn, quyện lại với nhau đặc sền sệt, nóng hổi thì đổ ra mâm gỗ có rải lớp bột gạo, vừng mỏng để chống dính rồi dùng chày để cán. Để chày không dính kẹo thì bôi 1 lớp dầu mỏng vào chày Cán kẹo là công đoạn đòi hỏi người thợ phải mất nhiều công. Thợ phải cán đều tay để kẹo đảm bảo độ mịn và độ dày. Các thao tác trộn kẹo, cán kẹo phải phối hợp thật nhanh vì mạch nha để nguội sẽ bị cứng, cắt sẽ bị vỡ vụn. 

+ Sau khi cán mỏng đều, kẹo được cắt thành từng thanh độ dài từ 4-6cm rồi đóng gói sản phẩm.

- Cách làm kẹo dồi: Dân gian gọi là kẹo dồi vì hình dáng kẹo giống như dồi lợn. Kẹo gồm có 2 phần chính, trong đó phần nhân kẹo gồm hỗn hợp lạc, vani, mạch nha, đường được nấu chín, trộn đều, có màu mật ong vàng đậm đẹp mắt. Khác với kẹo lạc, kẹo dồi được bao bọc bởi lớp vỏ màu trắng đục, cũng là phần tạo nên nét đặc trưng mùi vị kẹo dồi.

+ Lạc rang như làm kẹo lạc.

+ Vỏ kẹo dồi được làm rất kỳ công. Mạch nha và đường được nấu đến khi có độ dính nhất định, không quá lỏng cũng không quá đặc, sau đó đưa vào “đánh” (quật) kẹo. Công đoạn này đòi hỏi phải nhanh, mạnh nên được thực hiện bởi đàn ông có sức khỏe. Hỗn hợp được quật vào một chiếc cột cho đến khi dẻo quẹo thì đưa ra dàn mỏng chừng 1mm, cho nhân vào cuộn thành hình trụ, đường kính 2cm. Sau đó, lúc kẹo còn nóng, dùng bao tay ngắt kẹo thành những đoạn dào khoảng 4-5 cm, cho vào túi nilon đóng gói.

Nguyên liệu: Lạc, vừng, mạch nha, bột nếp. Dụng cụ: chảo, chày, khay, máy rang lạc, máy cán kẹo, máy cắt keọ, máy đóng gói. Nơi thực hành: tại các hộ gia đình ở xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng.

Sản phẩm, mẫu mã của nghề: kẹo lạc, kẹo dồi, kẹo vừng. Sản phẩm hiện được tiêu thụ chủ yếu tại các siêu thị, qua thương lái và các tỉnh, thành phố trong cả nước, chủ yếu là nhận đặt theo đơn hàng. Một gói kẹo lạc, kẹo dồi 400g có giá 40.000-50.000 đ.

Ngày nay, nghề làm kẹo ở làng Nguyễn tuy không còn hưng thịnh như vài chục năm trước nhưng tinh hoa làng nghề vẫn được các thế hệ người dân gìn giữ, kế thừa, các cơ sở nhỏ lẻ dần liên kết lại thành các cơ sở kinh doanh, sản xuất lớn hơn để có quy mô vốn, nhân lực, chuyên trang bị máy móc, cạnh tranh cao hơn trên thị trường. Nếu như trước đây các công đoạn phơi lạc, rang lạc, cắt kẹo, đóng gói đều được làm thủ công, nhưng giờ đều được máy hỗ trợ, máy sấy lạc, máy rang lạc, máy cắt kẹo và máy đóng gói đã giảm đáng kể thời gian và sức lao động, năng suất nâng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. dây chuyền trang thiết bị máy móc hiện đại nhập khẩu từ một số nước như Đan Mạch, Trung Quốc… cho phép người sản xuất kiểm soát được sản phẩm ngay từ nguyên liệu đầu vào cũng như cả quy trình chế biến, đóng gói. Với quy trình khép kín như thế nên năng suất tăng gấp ba bốn lần so với hiện nay. Lạc được rang sấy bằng máy, chín vàng đều, không bị cháy và có mùi thơm, bùi hơn so với lạc rang bằng tay trên bếp than bởi kiểm soát được thời gian và nhiệt độ.

Thu nhập bình quân của lao động làm nghề tăng lên, với thu nhập ổn định từ 4 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Với các gia đình làm quy mô lớn, phải thuê tới 20-30 lao động mỗi ngày làm hàng trăm kg lạc, tuy vất vả nhưng thu nhập cũng được hàng tỷ đồng mỗi năm. Vào dịp tết, các đại lý từ các huyện, các tỉnh  đến đặt hàng nên cường độ lao động tăng cao. Từ nay đến tết phải làm liên tục ngày đêm. Bình quân mỗi ngày một cơ sở sản xuất quy mô vừa sản xuất được 100-200 kg kẹo lạc, nhưng vào dịp tết phải sản xuất ra khối lượng sản phẩm gấp 3 đến 4 lần ngày thường. Mẫu mã sản phẩm ngày càng được chú trọng, các cơ sở sản xuất lớn đều đăng kí nhãn hiệu của cơ sở.

Hiện trạng về người thực hành nghề:

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành nghề
	150

	số người đang thực hành nghề
	300

	số người có khả năng truyền dạy
	200

	số người đang học nghề
	50


Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Xã cũng đã liên hệ với Sở Công Thương tạo điều kiện giúp đỡ quảng bá thương hiệu làng nghề, đưa sản phẩm của làng nghề Nguyên Xá tham dự các hội chợ. Cùng với đó, xã cũng đã tạo điều kiện, giúp đỡ cho các hộ về thủ tục hồ sơ vay vốn ưu đãi. Người dân nâng cao tay nghề, chú trọng an toàn thực phẩm. Lựa chọn kẹo lạc, kẹo dồi, bánh cáy, bánh dày lá ré  là sản phẩm du lịch quảng bá tại các hội chợ du lịch, công nghệ, làng nghề của huyện Đông Hưng.

Để duy trì nghề truyền thống này tốt hơn nữa thì người dân cần có các hội chợ quảng bá sản phẩm của làng nghề, gắn phát triển du lịch với du lịch làng nghề. Có những buổi học ngoại khóa cho học sinh để tuyên truyền, giới thiệu, truyền lại kiến thức về nghề cho thế hệ mai sau. Đăng kí và bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm.

Chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho nghề và làng nghề phát triển bằng các chính sách cụ thể. Cơ sở vật chất  mặt bằng cho nghề  và làng nghề phát triển gắn với bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện cho các hộ làm nghề được vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp. Tìm đầu ra cho sản phẩm, đảm bảo thu nhập cho người thợ.

DANH SÁCH HỘ LÀM NGHỀ BÁNH KẸO XÃ NGUYÊN XÁ

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ

	1
	Nguyễn Hữu Vũ
	Bắc Lạng

	2
	Ngô Văn Sửu
	Bắc Lạng

	3
	Ngô Văn Hợi
	Bắc Lạng

	4
	Ngô Văn Quý
	Bắc Lạng

	5
	Hoàng Duy Lượng
	Bắc Lạng

	6
	Nguyễn Bá Hồng
	Bắc Lạng

	7
	Nguyễn Huy Thải
	Bắc Lạng

	8
	Nguyễn Huy Thất
	Bắc Lạng

	9
	Nguyễn Bá Dân
	Bắc Lạng

	10
	Nguyễn Trọng Phóng
	Bắc Lạng

	11
	Nguyễn Thị Nhàn
	Đề Quang

	12
	Nguyễn Như Bắc
	Đề Quang

	13
	Nguyễn Như Chiến
	Đề Quang

	14
	Ng. Trọng Thắng
	Hồng Phong

	15
	Ng. Trọng Lợi
	Hồng Phong

	16
	Ng. Trọng Quang
	Hồng Phong

	17
	Nguyễn Thị Hoa
	Đông Khê

	18
	Nguyễn Trọng Tân
	Đông Khê

	19
	Nguyễn Hữu Định Mai
	Đông Khê


· Nghề làm bánh cáy: 

(Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Trần Văn Đức

Năm sinh:  1974                    Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(2) Họ và tên: Hoàng Duy Thắng

Năm sinh:  1956               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc Lạng, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (3) Họ và tên: Nguyễn Trọng Quý

Năm sinh:  1965                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thợ làm bánh

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hồng Phong, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Nhận diện nghề làm Bánh Cáy:

Bánh cáy làng Nguyễn có cách đây hơn 200 năm và có nguồn gốc từ bánh chè lam. Bánh do bà Nguyễn Thị Tần (1725 - 1800), đời thứ 6 tộc họ Nguyễn Công, làng Nguyên Xá, tổng Cổ Cốc, huyện Thần Khê, phủ Tiên Hưng, trấn Sơn Nam Hạ (nay thuộc xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) sáng chế. Những kỹ năng, kỹ thuật nổi bật của nghề này: Chỉ có gạo nếp, lạc, vừng, đường, gừng,... mà tạo nên một món ăn nổi tiếng và đặc trưng, là biểu tượng của văn hóa ẩm thực tỉnh Thái Bình.

Bà Nguyễn Thị Tần được tôn là tổ nghề bánh cáy. Xưa ở làng Nguyễn có gia đình Phúc Đình hầu, Nguyễn Đoan Tước, một gia đình danh gia vọng tộc. Nguyễn Đoan Tước được phong tới tước Quận công, các con trai ông người là Hoài Viễn tướng quân, người là Từ Úy tướng quân đều được phong tước hầu. Con gái ông Nguyễn Thị Tần, sinh ngày 17-1 năm 1725 nổi tiếng nết na, hiền thục, chỉ học theo các anh nhưng chữ nghĩa, kinh sử cũng làu thông. Năm 16 tuổi, bà theo phụ thân vào kinh, vua Lê Hiển Tông (1740 -1786) thấy bà công, dung, ngôn, hạnh đều giỏi liền cho bà vào cung. Khi sinh Thái tử Lê Duy Vĩ, vua cho bà làm nhũ mẫu. Duy Vĩ là người thông minh tài trí, khi được phong làm Thái tử, Duy Vĩ có ý định khôi phục lại quốc thống. Trịnh Sâm vốn có thù oán với Thái tử nên đã vu oan cho Thái tử bắt bỏ ngục, sau giết chết Thái tử (1771). Thời gian Thái tử bị giam trong ngục Trịnh Sâm chỉ cho nhũ mẫu Nguyễn Thị Tần qua lại thăm nom. Thấy Thái tử không nuốt nổi cơm nhà ngục từ món chè lam ở quê nhà với những thứ ăn sẵn có ở trong cung bà liền nghĩ cách làm ra loại bánh – sau này là bánh cáy làng Nguyễn để Thái tử ăn thay cơm, nhờ đó Thái tử sống qua gần 2 năm trong ngục. Chuyện bại lộ, bà bị Trịnh Sâm bắt bỏ ngục, bị giam cầm hơn chục năm. Năm Cảnh Hưng thứ 43 (1882) phủ chúa có loạn bà mới được ra khỏi ngục. Vua Lê Hiển Tông phong cho bà làm Quận phu nhân. Lê Duy Kỳ (Chiêu Thống) con trai của Lê Duy Vĩ lên ngôi, gia phong cho bà là “Kiệt tiết công thần Bảo mẫu đại vương”. Thời ấy xã hội loạn lạc, bà xin về quê… Tại quê bà đã đem ruộng lộc điền hiến cho làng và các làng trong vùng, bà lại đem kinh nghiệm làm bánh cáy truyền dạy cho dân. Khi bà mất, dân lập đền thờ, tôn bà làm tổ nghề.

Bà Nguyễn Thị Tần không chỉ là người sáng tạo ra món bánh Cáy cho người dân làng Nguyễn nói riêng, đặc sản cho vùng quê Thái Bình nói chung mà hơn hết ở bà hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam: Công dung ngôn hạnh, hiền thục nết na lại thông minh sáng tạo. Năm 2014, tại hội thảo khoa học về lịch sử bánh cáy làng Nguyễn, Kiệt triết công thần bảo mẫu đại vương Nguyễn Thị Tần chính thức được UBND tỉnh Thái Bình công nhận là tổ nghề bánh cáy.

Đền thờ, từ đường và lăng mộ tổ nghề bánh cáy bà Nguyễn Thị Tần xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng đã được UBND tỉnh Thái Bình công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh ngày 10/10/2014. Hàng năm mở hội tế lễ ngày 5/4 âm lịch hàng năm có tục thi làm bánh cáy để tế lễ tổ nghề.

Xưa nghề không truyền lại cho con gái vì sợ con gái đi lấy chồng sẽ mang nghề ra khỏi làng; chỉ truyền nghề cho con trai và con dâu. Để làm ra chiếc bánh cáy thơm ngon đòi hỏi sự công phu của người thợ ngay từ khâu chọn nguyên liệu. Gạo làm bánh cáy là loại gạo nếp cái hoa vàng được xay xát thật trắng, rang nổ thật đều. Mỡ lợn phải chuẩn bị từ trước đó nửa tháng. Mỡ lợn ướp muối đường hơn nửa tháng, đem ra thái nhỏ như hạt lựu, xào ngọt lấy độ trong, giòn. Gạo nếp sau khi ngâm với nước lạnh qua đêm, đem vo lại cho sạch thì để ở ra cho đến khi ráo nước. Các nguyên liệu phụ như lạc, vừng được rang chín giòn, xát bỏ vỏ. Gạo nếp cái hoa vàng được rang nổ bỏng, nở tung, sạch trấu, dậy mùi thơm. Cà rốt xào nước đường, nước gừng, vở quýt tươi được chuẩn bị đầy đủ. Gạo nếp chia ra làm 2 phần, 1 phần đồ xôi thành xôi gấc, lại lấy một phần bột nếp tán nhuyễn, ray lọc thật mịn, tẩm nước gừng tươi, bột thảo quả...,  một số hòa với ruột gấc, một số hòa với bột dành dành, nhào thành bột màu đỏ hoặc vàng tươi, cho thái chì, thái hạt lựu gọi là con nẻ.Sau khi giã nhuyễn đều, cán mỏng, cắt thành lát như mứt bí rồi sấy khô. Sấy xong cho vào chảo mỡ lợn đang sôi đảo đều tới khi lát bánh thơm giòn. Dùng nước đường mật đã lọc kỹ, pha nước gừng tươi, dầu thảo quả, trộn bột nẻ, con nẻ, thịt thái nhỏ thật đều rồi hâm nóng trên chảo đến khi đạt tới mùi thơm kỹ thuật thì đưa vào khuôn ép, cán đến khi bánh được tràn đều. Tranh thủ lúc bánh còn nóng, người thợ rắc một lớp vừng cho dậy mùi thơm và đẹp mắt, sau đó dùng dao sắc thái, cắt bánh thành từng miếng theo khối hình trụ hoặc chữ nhật. Xong xuôi lấy giấy hồng điều phong gói, đóng hộp thành bánh cáy thành phẩm.

Nguyên liệu: Gạo nếp, gừng, mạch nha, gấc, cà rốt, vỏ quýt,... Dụng cụ: chảo, dao, bếp, máy cắt kẹo, máy đóng gói. Sản phẩm hiện được tiêu thụ chủ yếu tại các siêu thị, qua thương lái và các tỉnh, thành phố trong cả nước, chủ yếu là nhận đặt theo đơn hàng. Một gói bánh cáy 400g có giá 50.000-60.000đ.
Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và cạnh tranh được với các mặt hàng bánh kẹo trên thị trường nội địa cũng như nhập ngoại, hiện nay, các hộ làm nghề ở làng Nguyễn đã mạnh dạn đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại vào sản xuất bánh cáy để thay thế một số công đoạn làm thủ công trước đây. Do nhu cầu đa dạng của thị trường nên những chiếc bánh cáy đã có sự phong phú về mẫu mã, song những hương vị riêng vốn có hàng trăm năm nay vẫn không hề thay đổi. Kết hợp áp dụng kỹ thuật với kinh nghiệm làm bánh lâu đời, người làng Nguyễn giữ vững chất lượng, thương hiệu bánh cáy của làng nghề truyền thống, nhờ đó tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, thị trường được mở rộng ở nhiều địa phương trong cả nước. Ngoài bánh cáy, đến nay, hầu hết các hộ gia đình trong xã đều sản xuất nhiều loại bánh kẹo khác phục vụ thị trường, ít có gia đình sản xuất chuyên biệt một loại bánh cáy.Thu nhập bình quân của lao động làm nghề tăng lên, với thu nhập ổn định từ 4 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Với các gia đình làm quy mô lớn, phải thuê tới 20-30 lao động mỗi ngày làm hàng trăm kg lạc, tuy vất vả nhưng thu nhập cũng được hàng tỷ đồng mỗi năm.

Vào dịp tết, các đại lý từ các huyện, các tỉnh  đến đặt hàng nên cường độ lao động tăng cao. Từ nay đến tết phải làm liên tục ngày đêm. Bình quân mỗi ngày một cơ sở sản xuất quy mô vừa sản xuất được 100-200 kg bánh cáy, nhưng vào dịp tết phải sản xuất ra khối lượng sản phẩm gấp 3 đến 4 lần ngày thường.

Hiện trạng về người thực hành nghề:

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành nghề
	150

	số người đang thực hành nghề
	300

	số người có khả năng truyền dạy
	200

	số người đang học nghề
	50


Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Những năm qua, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, vay vốn để các hộ phát triển nghề truyền thống, trong đó có sản xuất bánh cáy; đồng thời quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề. Tranh thủ các dịp hội chợ, giao lưu, xã tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng; hàng năm, phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sản xuất.
Để duy trì nghề truyền thống này tốt hơn nữa cần có các hội chợ quảng bá sản phẩm của làng nghề, gắn phát triển du lịch với du lịch làng nghề. Chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho nghề và làng nghề phát triển bằng các chính sách cụ thể. Cơ sở vật chất  mặt bằng cho nghề  và làng nghề phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

DANH SÁCH HỘ LÀM NGHỀ BÁNH CÁY XÃ NGUYÊN XÁ

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ

	1
	Nguyễn Đông Sơn
	Đông Khê

	2
	Nguyễn Bá Hắc
	Phan Thanh

	3
	Phan Duy Cần
	Phan Thanh

	4
	Vũ Ngọc Phong
	Lê Tiến

	5
	vũ Ngọc Tân
	Lê Tiến

	6
	Nguyễn Huy Tĩnh
	Lê Tiến

	7
	Nguyễn Hữu Dũng
	Lê Tiến

	8
	Phan Duy Tám
	Lê Tiến

	9
	Nguyễn Thị Xuân
	Đề Quang

	10
	Nguyễn Trọng Thành
	Bắc Lạng

	11
	Nguyễn Bá Cường
	Bắc Lạng

	12
	Nguyễn Đình Dư
	Bắc Lạng


· Nghệ thuật múa rối nước 

(Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Trọng Đường

Năm sinh:  1936                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nghệ  nhân ưu tú, nghệ nhân điều khiển quân rối.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Phan Thanh, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Nguyễn Bá Thắng

Năm sinh:  1945                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó Trưởng phường rối nước xã Nguyễn Xá, đạo diễn, nghệ nhân điều khiển quân rối.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc Lạng, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Nguyễn Đình Bẩy

Năm sinh:  1955                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng phường rối nước xã Nguyễn Xá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc Lạng, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Vũ Ngọc Khanh

Năm sinh:  1965                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó Trưởng phường rối nước xã Nguyên Xá, đạo diễn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Nguyễn Xuân Thu

Năm sinh:  1955                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nghệ nhân điều khiển quân rối, nhạc công

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(6) Họ và tên: Nguyễn Hữu Tiến

Năm sinh:  1954                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nhạc công

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đề Quang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(7) Họ và tên: Nguyễn Chất Luân

Năm sinh:  1956                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nghệ nhân điều khiển quân rối, nhạc công.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(8) Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan

Năm sinh:  1956                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Diễn viên hát chèo

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc Lạng, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện di sản nghệ thuật múa rối nước:

Hay còn gọi là Múa rối nước làng Nguyễn, trò ổi lỗi, nghệ thuật này đã được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2018.

Múa rối là một nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống của nhân dân ta. Từ bao đời trò “leo dây múa rối” đã là hoạt động vui chơi giải trí của đông đảo bà con xa gần khi tham dự các ngày hội hè đình đám ở các làng thôn. Múa rối nước là một sáng tạo độc đáo của tổ tiên ta, một vùng khí hậu nhiệt đới có lượng mưa cao và diện tích mặt nước rộng. Nghệ nhân múa rối nước đã lợi dụng sức cản đẩy và thể lỏng của nước vào việc điều khiển quân rối bằng gỗ có thể nổi và cử động, biến hóa sinh động, linh hoạt khác thường. Tìm hiểu lịch sử múa rối nói chung và múa rối nước Thái Bình nói riêng không thể chỉ dựa vào trí nhớ của các nghệ nhân cao tuổi hay tục lệ giỗ tổ. Các cụ phường rối nước làng  Nguyễn (tiền thân của phường rối nước xã Nguyên Xá ngày nay) cũng chỉ cho biết: “lâu lắm, múa rối nước ở xã tôi có trước đây 12 đời, tức là vào nhà Lê trước kia”. Nhưng rất có thể nghệ thuật múa rối nước đã có mặt từ trước năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 2(1121), khi mà nghệ thuật múa rối nước và múa rối cạn đã khá thịnh đạt như tại bia Sùng Thiện Diên Linh dựng ở chùa Long Đọi Sơn (hay còn gọi là chùa Đọi, chùa Đọi Sơn thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) có ghi chép về múa rối nước mừng thọ nhà vua. Lớn lên ở vùng nước nhiều hơn đất, nghệ thuật múa rối nước Thái Bình không có những sân khấu xây dựng cố định như thủy đình múa rối ở chùa Thầy, đền Dóng hay ở Hải Dương. Về thời điểm phát sinh, hiện nay chưa tìm được cứ điểm xác thực của nền nghệ thuật múa rối nước nói chung, cũng như ở Thái Bình nói riêng. 

Với bề dày lịch sử khoảng 700 năm, phường rối nước xã Nguyên Xá do những người nông dân sáng lập, đời này nối tiếp đời kia để duy trì bản sắc văn hóa của môn nghệ thuật độc đáo này. Ban đầu chỉ có một vài người biết làm và biểu diễn con rối, sau dần nhiều người tham gia và trở thành phường rối như ngày nay. Về múa rối nước, làng xưa có phường ở hai thôn Bắc Lạng và Nam Ninh, phường Nam Ninh sau lại chia thành hai gọi là phường Tây Trong và Tây Ngoài Vào thế kỷ XIX, ông Lý Mục, ông Tổng Quynh, ông Phó Phiến, ông Tài lần lượt thay nhau làm trùm phường Bắc. Ông Tú Th​ư, ông Chính, ông Hai Cảnh, ông Đội Bình làm trùm phư​ờng Tây. Đến thời ông đội Bình, ông phó Vị, ông nhất Động và một số người tách ra lập phường riêng, do ông phó Vị làm trùm, gọi là phư​ờng Tây Trong. Còn lại là phư​ờng Tây Ngoài do ông Tổng Bủng làm trùm, sau đến ông Trứ. Hai phường Tây Trong và Tây Ngoài tan rã trước ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945, chỉ còn phường Bắc Lạng tồn tại đến khi làng Nguyễn bị nằm trong vùng tạm chiếm của giặc Pháp mới tạm ngừng hoạt động. Hòa bình lập lại (1954) đến năm 1957 xã Nguyên Xá tổ chức lại ba phường rối cũ, đồng thời thành lập thêm phường Đông. Tất cả nghệ nhân của ba phường lại hân hoan trở lại vai trò nghệ sĩ của mình trong phong trào văn nghệ quần chúng Năm 1961 hợp nhất phường rối với 3 đội chèo: Đà Giang, Nam Ninh, Đông Khê thành một đoàn chung gồm 70 người. Trong hơn 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phường rối nước đã có mặt tại nhiều cuộc  liên hoan, hội diễn, phục vụ cán bộ chiến sỹ đang chiến đấu bảo vệ đất  nước. Đến năm 1975, phường rối nước làng Nguyễn tiếp tục có điều kiện phát triển mới. Thập niên 1980, phường rối nước được mời đi biểu diễn ở các nước như; Liên Xô, Nhật Bản, Pháp, Canada, 4 nước Tây Âu,… Đi đến đâu phường cũng được hoan nghênh nhiệt liệt, ca ngợi về trình độ kĩ thuật. Từ thập niên 1990 đánh dấu bước trưởng thành về nghệ thuật của phường rối Nguyễn với những “cơn mưa” huy chương vàng, bạc tại các liên hoan, hội thi. Giai đoạn từ năm 2000 đến nay, phường vẫn duy trì các hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân trong và ngoài nước, đã tham gia nhiều hội diễn nghệ thuật toàn quốc và quốc tế, đạt nhiều huy chương và qua đó truyền bá nghệ thuật múa rối nước ra cả thế giới. 

Qua bao thế hệ, các phường rối nước Nguyên Xá đã nối tiếp nhau đem môn nghệ thuật cổ truyền này làm vui bà con trong những ngày hội hè đình đám. Nhờ đó mà nghệ thuật múa rối nước tồn tại đến ngày nay. Các quân rối và phương tiện biểu diễn ở phường Nguyễn đều bị giặc Pháp đốt phá hầu hết trong trận càn “Trái Quít” tháng 9 năm 1951, các quân rối hiện giờ đều là quân rối làm mới lại. Tương truyền, các quân rối xư​a của phuờng Nguyễn rất đẹp, mỗi quân một diện mạo khác nhau đư​ợc sơn thếp rất kỹ, xuống nư​ớc sáng bóng lên, ít bị thấm. So với các phường hội múa rối nước truyền thống của Việt Nam thì quân rối của phường rối nước Nguyên Xá độc đáo về chú Tễu, con cá và cô Tiên. Các cô Tiên của phường Nguyễn cao khoảng 85cm, được chế tác tỷ mỉ, sơn thếp kỹ càng, mặc trang phục áo cánh tiên, cử động nhẹ nhàng, linh hoạt. Quân rối con cá có kích thước dài hơn các quân rối con cá của các phường rối khác, dài từ 1m15 đến 1m30, thân cá được chia thành từng đoạn nhỏ để cử động được linh hoạt. Độc đáo bởi cùng là chú Tễu nhưng riêng chú Tễu của phường Nguyễn lại là một quân rối nước lớn nhất, hình tượng một trai cày khỏe mạnh, béo tròn, phốp pháp, mình vạn khố điều, cổ đeo khánh bạc, là quân rối được sơn thếp đẹp nhất, có chiều cao từ 90cm đến 1m (trong khi các quân rối khác chỉ có chiều cao tối đa là 80cm) góp phần làm nên biểu tượng của nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam.

Múa rối nước vốn là một loại hình nghệ thuật sân khấu tổng hợp, có những nét chung của nghệ thuật sân khấu, của nghệ thuật múa rối nói chung, nhưng do dùng mặt nước làm sân khấu nó cũng có những đặc điểm riêng trong các thành phần cấu tạo cụ thể: Sân khấu; Buồng trò; Quân rối; Kỹ thuật, nghệ thuật chế tác quân rối; Máy điều khiển quân rối; Nghệ nhân; Tổ chức phường hội; Trò và tích trò; Trình diễn; Văn học; Âm nhạc.

Hiện nay, các thành viên câu lạc bộ múa rối nước xã Nguyên Xá là người thực hành, việc truyền dạy nghệ thuật trình diễn này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện như thế nào: Truyền dạy theo hình thức cầm tay chỉ việc, qua thực hành trong phường rối nước Nguyên Xá và trong các buổi học ngoại khóa của trường cấp 2 xã Nguyên Xá..

Phường hội rối nước là cơ sở có tư tưởng giữ bí mật nghề nghiệp cao. Phường hội chỉ kết nạp đàn ông, sợ đàn bà khi lấy chồng nơi khác sẽ mang theo nghề đi hoặc làm lộ bí mật, chỉ kết nạp người có họ hàng thân thích trong làng xóm. Ngày nay các phường rối nước đã kết nạp thêm phụ nữ vào phường chủ yếu làm công việc đọc lời thoại nhân vật, hát, đọc lời giáo đầu. Nhập phường phải qua lễ tiết nghi thức. Lễ nhập phường hàng năm chỉ tổ chức vào ngày tế tổ. Người xin vào sau khi đã được người lãnh đạo phường nhận lời, tới ngày đó phải khăn áo chỉnh tề, mang cơi trầu chai rượu đến có lời với toàn thể hội phường. Nếu được mọi người đồng ý thì vào lễ tổ, “uống máu ăn thề”, đọc lời thề như ở phường Nguyễn “ai lộ bí mật cho người ngoài phường thì chết một đời cha ba đời con”, đóng góp quỹ phường, từ đó mới được coi là thành viên. 

Vốn chuyên thể hiện bằng động tác hình thể, các nghệ nhân gọi công việc của quân rối và của mình là múa, là giật trò. Múa là điều khiển quân rối hoạt động ngoài xa bằng các máy sào, máy dây giấu kín dưới mặt nước. Người múa đứng ngâm nửa mình trong bùn nước, ẩn sau các tấm mành che cửa buồng trò đưa đẩy, kéo, giật, nâng, ấn,... các sào, các dây làm chuyển động các bộ máy điều khiển các quân rối đi, lại, giơ tay, xoay người, cúi mình,... ngoài sân khấu. Các hành động của nhân vật được nghệ nhân kiểm tra qua những kẽ hở giữa các nan mành.

Các trò đơn giản chỉ cần một người múa, các trò phức tạp thì cần nhiều người làm. Động tác diễn tả tình cảm của nhân vật rối nước còn rất hiếm, phần lớn chỉ thấy những động tác thông thường. Nghệ thuật đạo diễn rối nước chưa hình thành, các nghệ nhân diễn trò tùy hứng. Chưa có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời và động tác. Lời kể cả lời trò vẫn chỉ có tác dụng hỗ trợ cho các động tác hình thể. 

Nghệ nhân được chia thành 02 nhóm: Nhóm điều khiển con rối: Trên "sân khấu" này là những con rối biểu diễn nhờ sự điều khiển của những người phía sau phông thông qua hệ thống sào, dây... Đứng trong buồng trò, người điều khiển các con rối phải dìm trong nước, dù trong hoàn cảnh thời tiết nào, không để cho khán giả biết là có người điều khiển. Nhóm gồm các nhạc công, nghệ sỹ hát, diễn trình lời thoại ngồi phía bên cạnh buồng trò để giới thiệu, đọc lời thoại cho mỗi tiết mục biểu diễn.

Trong quá trình hình thành và phát triển, phường rối Nguyên Xá đã đi lưu diễn không chỉ ở trong nước mà còn được mời biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới (Pháp, Nhật, Nga, …) và giành được nhiều huy chương vàng trong các kỳ liên hoan rối nước toàn quốc. Phường múa rối Nguyên Xá đã góp phần không nhỏ quảng bá môn nghệ thuật độc đáo của nước nhà tới bạn bè quốc tế, đưa rối nước Việt Nam trở thành nét văn hóa khác biệt của Việt Nam trong nền nghệ thuật múa rối của thế giới. Năm 1992 phường tham gia ngày hội văn  hóa thể thao truyền thống của tỉnh Thái Bình và đạt 02 huy chương vàng. Năm 1994 tham gia Hội diễn múa rối nước toàn quốc đạt 04 huy chương vàng, 02 huy chương bạc.  Năm 2004 tham gia Liên hoan múa rối nước toàn quốc FESTIVAL Huế đạt 3 giải A, 4 giải B. Năm 2005 tham gia liên hoan múa rối nước không chuyên tại Phú Thọ đạt 01 huy chương vàng, 04 huy chương bạc. Ngoài ra phường còn đi biểu diễn tại các nước như: Liên Xô, Tây Âu, Đài Loan,… tại Bảo tàng dân tộc học, phục vụ các đoàn khách quốc tế, các ngày lễ lớn đất nước và các lễ hội truyền thống của tỉnh và các địa phương các. Tới đâu đoàn cũng được hoan  nghênh và đánh giá cao về trình độ kĩ thuật, tạo hình quân rối. Do có nhiều thành tích trong việc phục vụ, giữ gìn và phát huy nghệ thuật múa rối nước, phường đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thái Bình, tặng nhiều bằng khen, giấy khen; các nghệ nhân:  Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Bá Thắng, Nguyễn Trọng Đường, Nguyễn Hữu Phi, Nguyễn Trọng Chín được phong tặng là nghệ nhân ưu tú; các nghệ nhân: Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Chất Luân, Đỗ Thúy Nhàn, Nguyễn Thị Phương Lan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.

Hiện nay phường có 25 thành viên bao gồm 18 nghệ nhân múa rối và 7 nghệ nhân âm thanh, ánh sáng với hơn 300 quân rối cả mới và cũ. Điểm đặc biệt là nếu phường Đống sử dụng nhạc thu sẵn để phát thì phường Nguyên Xá sử dụng một dàn nhạc sống biểu diễn, đọc lời thoại, thuyết minh cho quân rối cùng với các nghệ nhân múa rối. Các trò diễn của phường bao giờ mật độ quân rối cũng đậm đặc hơn phường Đống, quân rối có kích thước lớn hơn. Trước kia phường có 25 trò nhưng hiện nay phường chỉ còn biểu diễn 17 tích trò bao gồm: Bật cờ, Tễu, Rước kiệu, Phũ phương, Sản xuất, Chọi trâu, Đấu mã, Đánh cá, Cáo bắt vịt, Việc nhà, Nhi đồng hí thủy, Đu đôi, Sư tử, Câu ếch, Múa công, Múa bát tiên, Tứ linh.

Những biến đổi toàn diện về kinh tế, văn hóa, chính trị của đất nước đã tác động sâu sắc đến sự tồn tại và phát triển của nghệ thuật múa rối nước. Nghệ thuật truyền thống cũng đứng trước nguy cơ thất truyền vốn cổ, biến dạng, mai một bản sắc. Cơ chế thị trường đang làm múa rối nước rơi vào tình trạng tách biệt với không gian văn hóa làng và những nhà quản lý chưa có những chính sách, chiến lược để định hướng, điều hành hoạt động để nó tồn tại và phát triển đúng hướng. Các nghệ nhân đều cao tuổi, lớp trẻ ít thiết tha với di sản này. Một mặt do việc tập luyện, trình diễn của nghệ thuật này luôn phải ngâm mình dưới bùn nước mặt khác do thu nhập từ biểu diễn rất thấp. Nguồn kinh phí để duy trì hoạt động, bảo tồn, quảng bá, truyền dạy của các nghệ nhân trong phường hầu như không có, hoàn toàn mang tính tự nguyện hoặc do trợ cấp. Chưa có cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ, tôn vinh  kịp thời để các nghệ nhân chú tâm vào nghề.
Giá trị của nghệ thuật trình diễn này đối với cồng đồng địa phương:

Múa rối nước là một sinh hoạt vǎn hoá xóm làng, được bà con trân trọng, quí mến, nuôi dưỡng, giữ gìn và phát triển. Từ các trò, tích trò của múa rối nước mà bà con thêm yêu lao động, yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước và tinh thần tự hào dân tộc, cố kết cộng đồng trong sự nghiệp “chống thiên tai địch họa, chống ngoại xâm” để hướng tới cái đẹp “tình làng nghĩa xóm” trong văn hóa làng. Họ luôn dành cho các hoạt động của phường mọi sự giúp đỡ sợi thừng, cây tre, tấm ván, lá cót, mảnh phên, để dựng buồng trò, đến cây sung tạc quân, cái sào điều khiển, chiếc thúng chuyên chở... khi biểu diễn. Khi 2 phường rối nước Đông Các và Nguyên Xá được các cơ quan nhà nước tài trợ kinh phí để xây dựng 2 thủy đình cố định thì chính những người dân địa phương đã tham gia ngày công, cùng nghệ nhân phường rối hoàn thành thủy đình khang trang phục vụ biểu diễn. Ngoài ra, tuỳ theo khả năng những người có chữ nghĩa, có tay nghề thủ công... còn tham gia vào sáng tác lời giáo, chế tác quân máy, quyên góp tiền bạc, mua sắm trang thiết bị... cho phường rối. Cho dù cuộc sống ngày nay với biết bao bộn bề lo toan nhưng hễ khi nào tiếng trống múa rối nước nổi lên là ở đó bà con lại nô nức cùng nhau đi xem múa rối, cùng cười, vui, cùng bàn luận về cái kỳ của trò mới để từ đó gắn kết nhau hơn. Có thể nói múa rối nước chính là chất keo kết dính mọi người lại gần nhau hơn, sống tốt hơn, đẹp hơn.

Các biện pháp bảo vệ đã được triển khai: 

- Được sự quan tâm, tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần của các cấp chính quyền, của UBND huyện Đông Hưng, của các tổ chức phi chính phủ như Quỹ phát triển văn hóa Việt Nam – Thụy Điển, quỹ FORD, Cục Biểu diễn nghệ thuật đã hỗ trợ kinh phí cho 2 phường rối Nguyên Xá và Đông Các xây dựng nhà thủy đình cố định, nhà thủy đình lưu động

  - Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã thực hiện dự án bảo tồn nghệ thuật múa rối nước huyện Đông Hưng với kinh phí 180 triệu đầu tư cho 2 phường rối Nguyên Xá và Đông Các nhằm củng cố, tăng cường trang thiết bị, đạo cụ, cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của hai phường rối nước để từng bước nâng cao năng lực hoạt động, góp phần bảo tồn lâu dài di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh.

- Đầu tư nâng cấp trang thiết bị, xây dựng tiết mục mới. 

- Đầu tư hỗ trợ các phường rối tham dự Liên hoan rối nước toàn quốc.

- UBND tỉnh luôn tạo điều kiện cho 2 phường rối biểu diễn tại các lễ hội, ngày lễ kỉ niệm của tỉnh cũng như của đất nước. 

- Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản lâu dài, nâng cao niềm tự hào truyền thống của quê hương, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Tuyên truyền quảng bá, đưa rối nước vào các tua, tuyến du lịch cộng đồng, tín ngưỡng.

- Đưa nghệ thuật múa rối nước vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường, từ đó giúp các em thêm yêu và tự hào về nghệ thuật truyền tống của quê hương.

- Bảo tồn không gian ao, hồ cho múa rối nước có địa điểm biểu diễn.

- Đưa nghệ thuật múa rối nước vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường, từ đó giúp các em thêm yêu và tự hào về nghệ thuật truyền tống của quê hương.

25) Xã Đông Các

Xã Đông Các cách thị trấn Đông Hưng 4 km về phía Nam. Xã có 6 thôn: Đông Các, Bắc Lịch Động, Nam Lịch Động, Trung Lịch Động, Nam Hải, Nam Quán với diện tích tự nhiên là 375,64 ha, dân số 2063 hộ/8924 người.
Hiện nay xã Đông Các  hiện có 02 di sản văn hóa phi vật thể gồm 01 lễ hội truyền thống là hội đình Lịch Động; 01 nghệ thuật trình diễn dân gian là nghệ thuật múa rối nước.  
· Nghệ thuật múa rối nước 

(Xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Năm sinh:  1955                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng phường rối nước xã Đông Các

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Hải, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Phạm Đình Viêm

Năm sinh:  1951                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó Trưởng phường rối nước xã Đông Các – chế tác quân rối

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Hải, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Nguyễn Văn Chật

Năm sinh:  1959                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó Trưởng phường rối nước xã Đông Các

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Hải, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Nguyễn Văn Duân

Năm sinh:  1969                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nghệ nhân điều khiển quân rối

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Hải, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: Phạm Viết Rục

Năm sinh:  1943                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nghệ nhân điều khiển quân rối 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Hải, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(6) Họ và tên: Phạm Viết Trâm

Năm sinh:  1932                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nghệ nhân điều khiển quân rối

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Hải, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(7) Họ và tên: Phạm Viết Sáu

Năm sinh:  1947                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nghệ nhân điều khiển quân rối

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Hải, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(8) Họ và tên: Hoàng Văn Tú

Năm sinh:  1986                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Nghệ nhân điều khiển quân rối

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Quán, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện nghệ thuật múa rối nước:

Phường rối nước cổ truyền xã Đông Các xưa có tên là rối nước làng Đống, các cụ trong làng cũng không biết rối nước làng Đống có từ bao giờ. Tương truyền xưa kia làng Đống là một bãi bồi, quanh vùng có nhiều sông nước, người dân chuyên sống bằng nghề lúa nước và có nhiều nghề phụ trong đó có nghề thợ sơn và tạc tượng. Vào thế kỉ XII – XIII ở làng Đống có người con gái tên là Chu Thị Hương tài giỏi, xinh đẹp, nết na được nhà vua triệu vào cung làm Thứ phi Hoàng hậu. Hàng năm cứ vào ngày giỗ tết, bà thường đi thuyền rồng về thăm quê, vì cách xa sông cái nên bà cho đào một con cừ (một ngòi nước, lạch nước) ở phía tây làng để thuyền đi lại cho thuận tiện. Một lần về thăm quê không may bố bà ốm nặng nên bà đã cho thị vệ về kinh thành xin phép vua cho bà ở lại quê nhà phụng dưỡng cha già, song vì đường xa, thị vệ chưa về đến nơi thì vua đã truyền lệnh khép bà vào tội chết và hãm sinh tại quê nhà cùng với 4 người cung nữ. Để tưởng nhớ bà trong những lần đi thuyền rồng về thăm quê, sẵn có nghề thợ sơn và tạc tượng nên các cụ đã đục những con rồng, con cá bằng gỗ sơn son thếp vàng cho bơi lội trên sông được dân làng ngưỡng mộ. Từ đó múa rối nước làng Đống ra đời. Theo sự thăng trầm của lịch sử, múa rối nước làng Đống đã bị thất truyền từ lâu, đến năm 1931 hội Đống mới được khôi phục lại do các cụ Phạm Viết Tạo, Phạm Viết Cư, Nguyễn Văn Nghinh lập ra. Tuy trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề, hội rối nước Đống lại nổi danh về quy tụ được nhiều nghệ nhân giỏi ở cả các khâu chế tạo quân rối, chế tác và lắp đặt hệ thống máy sào, máy dây điều khiển quân rối, soạn lời giáo, dựng tiết mục mới; có thể coi là cái gạch nối giữa nền nghệ thuật rối  nước truyền thống và hiện đại. Cụ Tạo, cụ Cư là thợ sơn, người sáng lập chính, chịu trách nhiệm tạo hình và máy móc điều khiển quân rối, cụ Hà Văn Phong chỉnh sửa và sáng tác lời giáo trò, cụ Nguyễn Văn Quất nghệ nhân hát tuồng chịu trách nhiệm bộ gõ và sáng tác các tích trò, cụ Nguyễn Văn Nghinh là người dàn dựng và hỗ trợ kinh phí khôi phục lại phường rối. Ngay từ khi mới thành lập, cụ Hà Văn Sổ đã sáng tác ra thùng đựng  nước biểu diễn di động (tiền thân của bể biểu diễn lưu động ngày nay). Đến năm 1936, làng Đống bị một trận hỏa hoạn cháy gần hết cả làng, những quân rối đầu tiên do cụ Cư, cụ Tạo làm ra đều bị thiêu rụi cùng toàn bộ phương tiện phục vụ biểu diễn và thùng múa rối lưu động. Nhưng với lòng yêu nghề, say nghề, các cụ lại cùng nhau khôi phục lại các trò rối cũ và sáng tác thêm nhiều trò rối khác tinh xảo hơn. Giai đoạn 1976-1981 là giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn, phường rối làng Đống gần như tê liệt ngừng hoạt động. Đến năm 1982, quân rối hầu như bị thất lạc, hư hỏng gần hết. Các nghệ  nhân trong phường một số cụ tuổi cao, số còn sức khỏe đều là trụ cột kinh tế trong gia đình phải đi làm ăn xa nên có ý định tiêu hủy toàn bộ quân rối còn lại. Lớp trẻ trong làng vì tiếc nuối nghệ thuật truyền thống của cha ông cùng lòng yêu nghề, say nghề nên đã xin các cụ giữ lại con rối và tiếp tục khôi phục lại phường rối. Đến năm 1986, do chuyển đổi nền kinh tế từ bao cấp sang kinh tế thị trường, phường rối gặp nhiều khó khăn nên một lần nữa phải ngừng hoạt động. Năm 1994, được sự quan tâm của các cấp chính quyền đặc biệt là Cục Nghệ thuật biểu diễn, Quỹ Phát triển văn hóa Việt Nam - Thụy Điển, Quỹ Ford, với sự nỗ lực và quyết tâm của các nghệ nhân trong phường cùng với sự cổ vũ của nhân dân địa phương, phường rối nước làng Đống lại được khôi phục và lấy tên là “Phường múa rối nước cổ truyền xã Đông Các”. 

Vốn chuyên thể hiện bằng động tác hình thể, các nghệ nhân gọi công việc của quân rối và của mình là múa, là giật trò. Múa là điều khiển quân rối hoạt động ngoài xa bằng các máy sào, máy dây giấu kín dưới mặt nước. Người múa đứng ngâm nửa mình trong bùn nước, ẩn sau các tấm mành che cửa buồng trò đưa đẩy, kéo, giật, nâng, ấn,... các sào, các dây làm chuyển động các bộ máy điều khiển các quân rối đi, lại, giơ tay, xoay người, cúi mình,... ngoài sân khấu. Các hành động của nhân vật được nghệ nhân kiểm tra qua những kẽ hở giữa các nan mành. Các trò đơn giản chỉ cần một người múa, các trò phức tạp thì cần nhiều người làm. Động tác diễn tả tình cảm của nhân vật rối nước còn rất hiếm, phần lớn chỉ thấy những động tác thông thường. Nghệ thuật đạo diễn rối nước chưa hình thành, các nghệ nhân diễn trò tùy hứng. Chưa có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời và động tác. Lời kể cả lời trò vẫn chỉ có tác dụng hỗ trợ cho các động tác hình thể. Nghệ nhân được chia thành 02 nhóm: nhóm điều khiển con rối; Nhóm gồm các nhạc công, nghệ sỹ hát, diễn trình lời thoại ngồi phía bên cạnh buồng trò. Phường Rối Đông Các có 16 trò diễn: Bật cờ, kéo cờ, bật băng, Tễu giáo đầu, Múa tứ tiên, Tễu hề, Chọi trâu, Chăn vịt, Đánh cá, Đu bay, Lân tranh cầu, Lục sở, Múa trống cơm, Rùa vàng dâng kiếm cho Lê Lợi, Thị Màu lên chùa, Chém đầu Liễu Thăng, Cóc kiện trời, Múa tứ linh.

Trong những năm qua phường rối nước cổ truyền xã Đông Các luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là các cơ quan trong ngành văn hóa, quỹ phát triển văn hóa Việt Nam – Thụy Điển, quỹ FORRD phường không ngừng duy trì và phát triển. Hiện nay phường có 21 nghệ nhân, diễn viên với tổng số 16 trò diễn trong đó có 12 trò diễn cổ, 127 quân rối các loại, thường xuyên đi biểu diễn phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài địa phương. Phường đã tham gia nhiều hội diễn đạt nhiều huy chương; được đánh giá cao về trình độ kỹ thuật. Tháng 8/1994 tham gia liên hoan múa rối nước toàn quốc do Cục biểu diễn nghệ thuật tổ chức đạt 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Năm 1998 tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng các dân tộc tỉnh Bắc Giang được trao giải đặc biệt. Năm 1999 được mời biểu diễn phục vụ hội nghị 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 2001 phường tham gia nhiều liên hoan, cuộc thi, đi lưu diễn nhiều nơi như: Liên hoan múa rối nước tỉnh Thái Bình do Nhà văn hóa trung tâm tổ chức đạt 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc; Hội diễn các phường rối dân gian đạt giải A; biểu diễn phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 9; biểu diễn tại lễ kỉ niệm 170 năm thành lập tỉnh Hưng Yên. Năm 2004 tham gia Liên hoan múa rối nước toàn quốc FESTIVAL Huế đạt 5 giải A, 2 giải B. Năm 2005 tham gia liên hoan múa rối nước không chuyên tại Phú Thọ đạt 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Năm 2011 tham gia Hội diễn múa rối không chuyên toàn quốc tại Hải Dương đạt giải A. Ngoài ra phường còn đi biểu diễn tại Bảo tàng dân tộc học, phục vụ các đoàn khách quốc tế, các ngày lễ lớn đất nước và các lễ hội truyền thống của tỉnh và các địa phương các. Tới đâu đoàn cũng được hoan  nghênh và đánh giá cao về trình độ kĩ thuật, tạo hình quân rối. Nhờ có nhiều thành tích trong việc phục vụ, giữ gìn và phát huy nghệ thuật múa rối nước, phường đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thái Bình tặng nhiều bằng khen, giấy khen, các nghệ nhân: Phạm Viết Túy, Phạm Viết Lăng được Cục biểu diễn nghệ thuật tặng Giấy khen; các nghệ nhân: Nguyễn Văn Thành, Phạm Viết Trâm, Phạm Viết Rục, Phạm Viết Viêm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.

Giá trị của nghệ thuật trình diễn này đối với cồng đồng địa phương:

Múa rối nước là nghệ thuật của hội hè làng xóm, là sáng tạo bí truyền của từng phường, từng hội, từng nghệ nhân - chứa đựng và lưu giữ nhiều hoạt động xã hội, nhiều truyền thống dân gian, nhiều kỹ thuật dân gian thô sơ, nhiều nghệ thuật, sinh hoạt tinh thần vật chất của nhân dân trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Giá trị nghệ thuật của múa rối nước càng đặc sắc hơn ở chỗ, cùng xuất hiện ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, mang những đặc điểm chung của văn hóa vùng, nhưng rối nước mỗi phường lại có những nét độc đáo khác nhau, làm nên sự đa dạng của nghệ thuật múa rối Việt Nam nói chung. Cho dù cuộc sống ngày nay với biết bao bộn bề lo toan nhưng hễ khi nào tiếng trống múa rối nước nổi lên là ở đó bà con lại nô nức cùng nhau đi xem múa rối, cùng cười – vui, cùng bàn luận về cái kỳ của trò mới để từ đó gắn kết nhau hơn. Có thể nói múa rối nước chính là chất keo kết dính mọi người lại gần nhau hơn, sống tốt hơn, đẹp hơn.

Các biện pháp bảo vệ đã được triển khai: 

- Được sự quan tâm, tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần của các cấp chính quyền, của UBND huyện Đông Hưng, của các tổ chức phi chính phủ như Quỹ phát triển văn hóa Việt Nam – Thụy Điển, quỹ FORD, Cục Biểu diễn nghệ thuật đã hỗ trợ kinh phí cho 2 phường rối Nguyên Xá và Đông Các xây dựng nhà thủy đình cố định, nhà thủy đình lưu động

  - Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã thực hiện dự án bảo tồn nghệ thuật múa rối nước huyện Đông Hưng với kinh phí 180 triệu đầu tư cho 2 phường rối Nguyên Xá và Đông Các nhằm củng cố, tăng cường trang thiết bị, đạo cụ, cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của hai phường rối nước để từng bước nâng cao năng lực hoạt động, góp phần bảo tồn lâu dài di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh.

- Hội đình Lịch Động
(Xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Phạm Viết Diện 

Sinh năm: 1976





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch UBND xã, phó Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Vũ Xuân Hoạt 

Sinh năm:





Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Bắc Lịch Động

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc Lịch Động, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: ông Phạm Văn Hùng

Năm sinh:



Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Trung Lịch Động

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung Lịch Động, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: ông Vũ Xuân Phúc

Năm sinh:


Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Nam Lịch Động

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam  Lịch Động, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản lễ hội đình Lịch Động:

Đình Lịch Động thờ: Nam Hải đại vương, Đông Hải đại vương Đoàn Thượng, Minh Đức Lôi Công đại vương Đào Lôi, trong đó thờ Đông Hải đại vương là chính.

Lễ hội tổ chức từ ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng Giêng  âm lịch hàng năm.
Ngày 09 tháng Giêng là lễ cáo yết chư vị Thành hoàng do đoàn tế nam quan, nữ quan của xã thực hiện với các nghi thức trang nghiêm, long trọng. Buổi chiều mồng 09 tháng Giêng dân làng thực hiện nghi lễ rước chư vị thành hoàng. Đi đầu là kỳ lân sư tử dẫn đường, tiếp là đội trống làng 40 chiếc tiếp đội kèn dàn nam của làng 20 ng​ư​ời, tiếp đội cờ tổ quốc 10 ng​ười thanh niên của làng, tiếp cờ hồng kỳ 20 ngư​​ời do hội viên hội CCB các thôn của làng, tiếp đội bát biểu chấp kích 40 ng​ười thanh niên gồm 20 nam 20 nữ ng​​ười của làng, tiếp theo là đội tế nam quan của làng mặc quần áo tế 30 cụ, 3 kiệu của các vị thành hoàng: Kiệu linh vị Đông Hải đại vương, kiệu linh vị nam Hải đại vương, kiệu linh vị Lôi Công đại vương (trên kiệu là bát hương cổ và hoa quả thờ), khiêng kiệu là 16 thanh niên nam chưa có vợ, mặc quần áo tốt đỏ quấn xà cạp đội nón tốt, có một lọng to để che kiệu, tiếp theo là đội tế nữ quan của làng đồng phục quần áo tế lễ nữ quan do mạnh quan đi dầu khoảng 30 cụ, tiếp theo là các tăng ni phật tử gồm trong ngoài làng và các xã bạn cùng toàn thể nhân dân trong làng từ già tới trẻ và khách thập phương tham gia đoàn rước trang nghiêm, phấn khởi. Đoàn rước xuất phát từ đình Lịch Động, đến các đền, miếu quanh xã rồi về đình. Đoàn rước đi trong không khí rộn ràng, náo nức.

Từ 16h 30:  Đại khoa cúng Phật cung nghinh Thành hoàng làng do đại đức Thích Thanh Lộc thực hiện.

Từ 19h: Tổ chức giao lưu văn nghệ,mời đoàn hát chèo của làng Khuốc, có năm mời Nhà hát Chèo Thái Bình biểu diễn và của hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã thực hiện.

- Ngày 10 tháng Giêng: Tổ chức thi giã bánh dày. Bánh của phe, giáp nào trong làng to, trắng, dẻo, thơm ngon sẽ được chấm giải nhất. Các cụ cao niên trong làng kể rằng, gạo làm bánh được chọn từ giống lúa thuần chủng, được cấy trên những thửa ruộng “thiêng” của làng. Lúa tháng mười gặt về, chọn lấy những bông mẩy, phơi khô, cất kỹ. Đến gần lễ hội mới đem ra xay, giã. Gạo giã trắng, sàng chọn hạt mẩy, đều, đem nấu cơm. Cơm chín, để nguội cho vào các vỉ cói, lấy chày giã nhuyễn. Mỗi phe, giáp trong làng có cách làm bánh dầy khác nhau, độ to nhỏ, mùi thơm, độ dẻo, nhuyễn khác nhau nên phe, giáp giấu nhau kỹ thuật làm bánh, để khi vào lễ hội, bánh được “làng” chấm điểm và trao giải cao. Bên cạnh các hoạt động tế lễ, dâng hương, hàng năm vào dịp lễ hội các hộ gia đình làm nghề kính mắt, làm khóa trên địa bàn xã và các hộ kinh doanh ở tỉnh bạn đều về hội tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm của xã mình, có năm lại tổ chức thi cắt kính, tháo lắp khóa giữa các hộ kinh doanh tham gia lễ hội.

Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Thi giã bánh dày, thi cắt kính, thi tháo lắp khóa.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội đình Lịch Động là một hoạt động văn hóa tâm linh, góp phần giáo dục, ôn lại truyền thống của quê hương trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ di sản văn hóa ông cha để lại. Việc lan tỏa những giá trị truyền thống đã chứng tỏ vai trò quan trọng của lễ hội với đời sống nhân dân nơi đây, sự trường tồn của lễ hội với thời gian.

Tham gia vào các hoạt động của lễ hội là mỗi người dân đã thỏa mãn được nhu cầu tâm linh, cũng là dịp những người con xa quê có cái cớ để về lại nơi chôn rau cắt rốn. Trong thời buổi kinh tế thị trường, người người nhà nhà mải mê làm ăn, ít có dịp gặp gỡ thì lễ hội là nơi họ gặp gỡ, giao lưu, để từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Có sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, trực tiếp là phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Hưng, sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể MTTQ các cấp, nhân dân trong thôn xã dân tích cực ủng hộ và là chủ thể lễ hội hàng năm, khách thập phương mang nhân lực, vật lực tạo mọi điều kiện tốt nhất để duy trì và phát triển lễ hội, bảo tồn bảo tàng luật Di sản, bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Sự đóng góp, ủng hộ để bảo vệ di tích và lễ hội có sự đầu t​​ư của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch để hỗ trợ tu bổ di tích vào năm 2009. Nguồn công đức các năm tổ chức lễ hội được khoảng 120 triệu, trong đó chi phí tổ chức lễ hội khoảng 50 triệu đồng. Số còn lại giao cho Ban Công tác mặt trận thôn giữ, chi trả cho các hoạt động bảo vệ di tích.

26) Xã Hồng Bạch

Ngày 11/02/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Bạch Đằng và xã Hồng Châu thành xã Hồng Bạch. Xã Hồng Bạch có diện tích 8,50 km², dân số năm 2019 là 6.851 người, mật độ dân số đạt 806 người/km². 

Xã Hồng Bạch có 05 di sản văn hóa phi vật thể gồm 04 lễ hội truyền thống là hội truyền thống chùa Bơn, hội truyền thống chùa Quán Xá, hội miếu Hậu Thượng, hội Đình, miếu Hậu Trung và một nghề thủ công truyền thống là Nghề trồng dâu nuôi tằm. 

- Hội chùa Bơn: 

(Thôn Cộng Hòa, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Sỹ Thịnh

Năm sinh:  1955                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Duy Dung

Năm sinh:  1955                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Cộng Hòa, ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cộng Hòa, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Ông Nguyễn Sỹ Thịnh 

Năm sinh:  1955                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Cộng Hòa

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cộng Hòa, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(4) Họ và tên: Ông Bùi Thanh Cử 

Năm sinh:  70 tuổi                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Quyết Thắng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quyết Thắng,  xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(5) Họ và tên: Ông Trịnh Công Dũng 

Năm sinh:  1952                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Quyết Thắng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quyết Thắng,  xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội: UBND, các đoàn thể của xã Hồng Bạch, các chi hội đoàn thể của làng Bơn gồm thôn Quyết Thắng và thôn Cộng Hòa

(1) Tên tổ chức: Ban Văn hóa xã hội xã

Họ và tên người đại diện: Ông Trịnh Khắc Hải

Năm sinh:                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ Văn hóa xã  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (2) Tên tổ chức: Hội Cựu chiến binh 

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Hệ

Năm sinh:  1958          Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(3) Tên tổ chức: Mặt trận tổ quốc xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Đức Thọ

Năm sinh:      1974          Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(4) Tên tổ chức: Đoàn Thanh niên xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Khắc Tuấn

Năm sinh:  1985          Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư đoàn

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Tên tổ chức: Hội Nông dân xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Đình Long

Năm sinh:  1980              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện di sản hội chùa Bơn:

Chùa Bơn - Duyên Phúc tự là ngôi chùa linh thiêng, nơi thờ Thiền sư Không Lộ và Đức Thánh Trần. Dương Không Lộ (?-1119): Nhà sư nổi tiếng thời Lý, người xã Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định, xuất thân từ một gia đình đánh cá. Từ sớm ông đã có chí đi tu, làm bạn với các nhà sư. Khi đã thành đạt, ông về trụ trì ở Chùa Keo (Thái Bình), nhưng vẫn đi lại khắp nơi để truyền đạo. Do đó trong nhân dân, những huyền thoại về việc “đi mây về gió”, “pháp thuật tinh thông”, “có tài thu nhỏ mọi vật” được truyền tụng. Dương Không Lộ cũng được coi là vị tổ nghề đúc đồng. Do những biến cố của thời gian, thiên tại, địch họa mà đình Bơn đã bị phá hủy, nhân dân trong làng đã đem toàn bộ tượng pháp, bài vị về chùa Bơn để thờ. Lễ hội của đình cũng từ đó mà gián đoạn. Từ năm 1993, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong làng, lễ hội của đình được khôi phục lại tại chùa Bơn trong 3 ngày, từ ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch hàng năm, do UBND xã phối hợp với làng Bơn tổ chức.

Ngày 10 tháng 2: Dâng hương, dâng mệnh bái, đọc chúc văn, tế nam quan của xã thực hiện tế lễ do ông Trịnh Duy Quang làm chủ tế.

Ngày 11 tháng 2: dân làng tổ chức rước kiệu bát cống, đoàn rước gồm: cờ, trống, sư tử, đoàn tế nam quan, nữ quan, hội Phật tử, đội khiêng kiệu, bát biểu, chấp kích dưới sự chỉ đạo của ban Tổ chức lễ hội. Ông Trưởng ban Khánh tiết làm lễ thỉnh chân nhang các vị thành hoàng của đình được thờ trong chùa, rước chân nhang lên kiệu. Thứ tự đoàn rước gồm: kỳ lân s​ư tử, đội cờ hồng, cờ hội, đội chấp kích bát biểu, đội trống, kèn nam, 2 đội khiêng kiệu, đội tế nam quan, đội tế nữ quan, các tăng ni phật tử, nhân dân. Đoàn rước xuất phát từ chùa với tiếng trống, chiêng náo nhiệt, tưng bừng, đến miếu Quyết Thắng rước chân nhang thành hoàng làng, rồi quay lại chùa, tiếp tục chương trình dâng hương của các đại biểu. Số lượng người thực hành: Khoảng 500 người bao gồm: Ban tổ chức, ban lễ tân, phục vụ, ban hậu cần, thôn có: 01 đoàn tế nữ quan, 01 đoàn tế nam quan. Trò chơi dân gian trong hội có kéo co, cờ tướng, chọi gà, bịt mắt bắt vịt, biểu diễn văn nghệ, giao lưu với câu  lạc bộ văn nghệ thôn Nguyên Lâm xã Hoa Lư.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Tham gia lễ hội với mong ước cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tươi, mùa màng bội thu, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Lễ hội truyền thống đã đi sâu vào ý thức, tâm linh của mỗi ngư​​ời dân cộng đồng để họ thức tỉnh các truyền thống quy báu của dân tộc, từ đó họ có trách nhiệm với cộng đồng xây dựng và bảo vệ đất nư​​ớc và các thành quả đã có. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Nhân dân làng Bơn cùng với con em xa quê đã ý thức bảo vệ các công trình văn hóa làng bằng cách đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công để trùng tu, tôn tạo khu di tích như: Trùng tu gác chuông, chùa hộ, tôn tạo cung tam bảo, điện đông tây, nhà tổ, sân chùa. Đặc biệt từ năm 2002 trở lại đây được sự hỗ trợ của con em xa quê và sư trụ trì chùa đã xây dựng hoàn thiện nhà bia ghi danh liệt sỹ của làng và xây dựng công trình nhà khách trị giá 500 triệu đồng làm cho cảnh quan di tích kháng trang, bề thế. Công tình chùa Bơn là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Năm 2016 được sự giúp đỡ của sư thầy trụ trì và con em xa quê tiếp tục đóng góp tiền bạc, công sức, nhân dân làng Bơn đã đồng thuận phục dựng lại ngôi đình Bơn trên nền móng cũ với kinh phí hớn 6 tỷ đồng. Điển hình như gia đình ông Đàm Hữu Đắc (Bộ Lao động thương binh và xã hội), ông Trịnh Xuân Thao công đức gần như toàn bộ kinh phí tu sửa, xây dựng đình, chùa. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình đã hai lần hỗ trợ kinh phí tu sửa cấp thiết với tổng số tiền khoảng 70 triệu đồng.

· Hội đình - chùa Quán Xá
(Thôn Đoàn Kết, xã Hồng Bạch (xã Hồng Châu cũ), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Lương Quý Phúc

Năm sinh:  1973                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Quang Tuyến

Năm sinh:  1964                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. (3) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Tý 

Năm sinh:  1974                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Đoàn Kết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoàn Kết, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(4) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Nhu 

Năm sinh:  1972 
Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Hưng Tiến

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hưng Tiến, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(5) Họ và tên: Ông Lê Văn Thủy 

Năm sinh:  1952                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Đoàn Kết

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoàn Kết, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(6) Họ và tên: Ông Phan Đình Luận 

Năm sinh:  1952                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Văn Thụ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Thụ, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội: UBND, các đoàn thể của xã Hồng Bạch, làng Quán Xá nay được chia thành 3 thôn gồm: Đoàn Kết, Văn Thụ, Hưng Tiến.

Nhận diện DSVHPVT:

Chùa Quán Xá hay còn gọi là Phúc Khánh tự. Đình thờ Đức vua Tiền Lý Nam Đế. Do những biến cố của thời gian, thiên tại, địch họa mà đình Quán Xá đã bị phá hủy, nhân dân trong làng đã đem toàn bộ tượng pháp, bài vị về chùa Quán Xá để thờ. Lễ hội của đình cũng từ đó mà gián đoạn. Từ năm 1996, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong làng, lễ hội của đình được khôi phục lại tại chùa Quán Xá trong 3 ngày, từ ngày mồng 01 đến ngày mồng 03 tháng 3 âm lịch hàng năm, do UBND xã phối hợp với làng Quán Xá tổ chức.

Các nghi thức chính trong lễ hội: bao sái tượng thánh, tế mở cửa đền do đoàn tế nam quan của xã thực hiện.

Ngày 01 tháng 3 là lễ khai hội và dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân trong làng. Buổi chiều đoàn tế nam quan của làng Quán Xá thực hiện tế lễ do ông Nguyễn Khắc Hoài làm chủ tế.

Tò chơi dân gian: Bịt mắt đập niêu, đi cầu kiều, chọi gà, bịt mắt bắt lợn, văn nghệ do câu lạc bộ văn nghệ làng Khuốc, xã Phong Châu biểu diễn hát Chèo.
Lễ hội hàng năm đã được các ban, ngành của xã cùng tham gia vào công tác tổ chức lễ hội như: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Công an xã,... Nhân dân trong xã và con em xa quê cùng tham gia vào lễ hội đóng góp công đức hàng năm khoảng trên 100 triệu đồng.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Làng Quán Xá là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa. Từ xưa, người dân nơi đây đã lấy những ngày đầu tháng 3 là ngày hội văn hóa làng. Trong lễ hội có tổ chức tế lễ các vị thần, những người có công với dân với nước, đồng thời tổ chức các hoạt động hội vui chơi lành mạnh. Thông qua lễ hội để mỗi con người nơi đây được sống hòa quyện trong tình làng nghĩa xóm, trút bỏ được những ưu tư, làm nhiều việc thiện, tránh xa cái ác, hướng tới niềm vui trong cuộc sống và để lễ hội luôn là nơi gặp gỡ, giao lưu của ngày hội văn hóa làng. Chùa Quán Xá với những công trình kiến trúc gắn liền với hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, gác chuông luôn là những kỉ niệm sâu sắc của mỗi thế hệ, để chúng ta dù có đi đến đâu cũng không thể quên được những kí ức về cuội nguồn, quê cha đất tổ, lại luôn nao nức mỗi khi hội làng được mở.

Lễ hội là dịp để giới thiệu và quảng bá truyền thống văn hóa làng Quán Xá, ôn lại truyền thống đánh giặc dựng nước, giữ nước của các thế hệ đi trước của làng Quán Xá nói riêng và xã Hồng Bạch nói chung. Thông qua lễ hội tiếp tục giáo dục cho con cháu truyền thống văn hóa tốt đẹp của làng, cùng nhau góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Việc tổ chức lễ hội đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn đoàn kết, các hoạt động văn hóa, các trò chơi có tính thu hút đông đảo nhiều người tham gia, góp phần cổ cũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tự hào, ra sức thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Nhân dân làng Quán Xá cùng với con em xa quê đã ý thức bảo vệ các công trình văn hóa làng bằng cách đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công để trùng tu, tôn tạo khu di tích như: Trùng tu gác chuông, chùa hộ, tôn tạo cung tam bảo, điện đông tây, nhà tổ, sân chùa. Năm 2014-2016 được sự giúp đỡ của sư thầy trụ trì và con em xa quê tiếp tục đóng góp tiền bạc, công sức, nhân dân làng Quán Xá đã đồng thuận phục dựng lại ngôi đình Quán Xá trên nền móng cũ với kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Điển hình như gia đình ông Lương Quý Hạnh ở Hải Phòng công đức gần như toàn bộ kinh phí tu sửa, xây dựng đình, chùa. 

- Hội miếu Hậu Thượng: 

(Thôn Hậu Thượng, xã Hồng Bạch (xã Bạch Đằng cũ), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Đặng Xuân Thận

Năm sinh:  1952                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu Thượng, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Đỗ Văn Thiêm

Năm sinh:  51 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu Thượng, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Đỗ Duy Thành

Năm sinh:  66 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư, trưởng Ban Công tác mặt trận thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu Thượng, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội miếu Hậu Thượng:

Hội miếu Hậu Thượng hay hội Vạn Xuân thôn Hậu Thượng, diễn ra tại miếu Hậu Thượng, trong 3 ngày từ  ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3 âm lịch hàng năm. Miếu thờ Đức Tiền Lý Nam Đế và Hoàng hậu Đỗ Thị Khương. Nhiều tư liệu lịch sử đã ghi Đồn chính của Lý Bí nằm ở Tây Để tức xã Hiệp Hoà, huyện Vũ Thư. Hiện ở Hiệp Hoà có đền thờ Tiền Lý Nam Đế. Tại các thôn Hậu Trung và Hậu Thượng của xã Bạch Đằng ngày nay cũng có nhiều đình, miếu, đền đẹp nổi tiếng, là nơi thờ Lý Nam Đế và các tướng lĩnh của Người. Các đền, đình, miếu này đều được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Khi Lý Bí ngắm nhìn vùng đất Đông Để, tức đất xã Bạch Đằng ngày nay thì Người đã phán răng: Đất đai nơi đây mầu mỡ, cây cối xanh tươi, nhân dân thành đạt, tuy mạch Đế vương không nhiều nhưng đây là miền đất hiểm, có thế xây dựng đồn bốt và thành luỹ.

Cụ Đỗ Công Cẩn, bố đẻ của cụ bà Đỗ Thị Khương đã theo Lý Bí chống lại giặc Lương trong cuộc khởi nghĩa vào đầu năm 542 tại vùng đất Thái Bình. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí thắng lợi. Mùa Xuân năm Giáp Tý 544, Lý Bí lên ngôi thành lập Nhà nước Vạn Xuân, xưng là Lý Nam Đế. Sau chiến thắng, Vua đã phong sắc cho vùng đất Mần Để, trong đó Tây Để là “Quốc Trượng” (Bố vợ vua) còn Đông Để là “Thần Hậu”, vì thế mà người dân nơi đây được miễn mọi thứ thuế. Cái tên Thần Hậu cũng bắt đầu có từ thời gian này. Cũng cần lưu ý thêm là chữ Hậu 厚 trong chữ Thần Hậu 臣 厚 được phong ở đây có nghĩa là “Phúc Hậu” chứ không phải Hậu 後 có nghĩa là Sau. Vùng đất “Kiến cung thành” ngày ấy, tức vùng đất nơi Lý Bí chọn xây dựng đồn luỹ, kho dự trữ lương thảo đến nay vẫn còn rất nhiều chứng tích liên quan tới cuộc khởi nghĩa của Người.

Hoàng hậu Lý Nam Đế, còn có tên Linh Nhân Lý Hoàng hậu, quê trang Tây Để, hương Mần Để (nay thuộc thôn Hữu Lộc, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư). Thuở nhỏ “thông tuệ khác thường”. Một lần đi mua tơ thấy quai chèo thuyền của vua Lý Bí bị đứt trong lúc giao tranh quyết liệt với giặc ở trên sông, bà đã thả tơ của mình trôi trên sông để quân sĩ vớt lên bện lại quai chèo. Lý Bí thoát nạn. Sau chuyện ấy, Lý Bí và Đỗ Thị Khương thành vợ thành chồng. Năm 544, Lý Bí lên ngôi, phong bà làm Hoàng hậu. Tại triều được vài năm thì cha bà qua đời, bà phải về chịu tang. Cùng năm ấy, giặc Lương lại xâm lược bờ cõi. Bị thất bại ở cửa sông Chu Diên, vua phải rút về Gia Ninh, rồi về hồ Điển Triệt. Thua trận ở hồ Điển Triệt, vua lui về động Khuất Liêu, rồi mất. Được tin, Hoàng hậu than khóc. Triệu Quang Phục lấy lại được nước, cho người đón Hoàng hậu về Khuất Liêu. Ngày ra đi, bà dặn lại dân làng lấy ngày mồng 10 tháng 2 âm lịch làm ngày giỗ bà. Từ đó đến nay, làng Tây Để và các nơi có đền thờ bà thường mở hội để tưởng nhớ bà.

Hàng năm địa phương mở lễ hội miếu Hậu Thượng vào ngày mồng 10 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 âm lịch để nhân dân địa phương và quý khách thập phương đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng dân tộc đã có công với đất nước đồng thời tham quan di tích văn hoá, để tận mắt chiêm ngưỡng tài năng sáng tạo, óc thẩm mỹ tinh tế của các nghệ nhân đã được thể hiện trong công trình kiến trúc, những tác phẩm nghệ thuật đã tồn tại hàng trăm năm nay tại nơi đây.

Ngày 10 tháng 3 khai hội, dâng hương, tế nữ quan của thôn do bà Nguyễn Thị Thắm làm chủ tế thực hiện. Trò chơi dân gian: Đua thuyền, bịt mắt bắt vịt, đu quay.

Ngày 12 tháng 3: Từ năm 1989, khi cụm di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia thì vào các năm chẵn sẽ tổ chức rước kiệu thành hoàng từ miếu Hậu Thượng lên đình, miếu Hậu Trung, đi quanh làng.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

Lễ hội được tổ chức để giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn cho cán bộ nhân dân và các cháu học sinh hiểu biết về lịch sử truyền thống của quê hương, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng, tham quan di tích lịch sử văn hóa và các nhu cầu giải trí khác của nhân dân.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Các nguồn lực đã tham gia bảo vệ lễ hội: Hội Người cao tuổi, hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh, đoàn Thanh niên, tổ tự quản của thôn tham gia các hoạt động dọn vệ sinh, bảo vệ, phục vụ, tổ chức lễ hội. Năm 2018, nguồn công đức tại lễ hội thu được khoảng 80 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 50 %, số còn lại do ban công tác mặt trận thôn giữ để tu bổ di tích. Từ năm 1993, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đóng góp to lớn của nhân dân và quý khách thập phương đã xây thêm được các công trình kiến trúc mới như cổng đình, tắc môn, sân đình, hàng rào, chỉnh trang di tích được khang trang, tôn thêm giá trị của lễ hội.

- Hội đình, miếu Hậu Trung
(Thôn Hậu Trung 1, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Duy Thụ

Năm sinh:  1952                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu Trung 1, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Trì

Năm sinh:  60 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu Trung, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Nguyễn Huy Thắng

Năm sinh:  60 tuổi                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư, trưởng Ban Công tác mặt trận thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu Trung 2, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội: UBND, các đoàn thể của xã Hồng Bạch, các chi hội đoàn thể của làng Hậu Trung gồm thôn Hậu Trung 1, Hậu Trung 2

(1) Tên tổ chức: Ban Văn hóa xã hội xã

Họ và tên người đại diện: Ông Trịnh Khắc Hải

Năm sinh:                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ Văn hóa xã  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (2) Tên tổ chức: Hội Cựu chiến binh 

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Hệ

Năm sinh:  1958          Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(3) Tên tổ chức: Mặt trận tổ quốc xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Đức Thọ

Năm sinh:      1974          Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(4) Tên tổ chức: Đoàn Thanh niên xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Khắc Tuấn

Năm sinh:  1985          Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư đoàn

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Tên tổ chức: Hội Nông dân xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Đình Long

Năm sinh:  1980              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện DSVHPVT:

Cụm di tích Lịch sử - Văn hoá Đình miếu Hậu Trung là một quần thể kiến trúc được xây dựng gắn liền với lịch sử dân tộc và là công trình kiến trúc độc đáo để thờ Đức Tiền Lý Nam Đế - Lý Bí, người đã có công đánh đuổi giặc Lương lập lên nước Vạn Xuân.

Lễ hội diễn ra từ ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Ngày 10 tháng 3: dâng làng tổ chức khai hội, đang hương, tế lễ. Tổ chức các trò chơi dân gian: Đua thuyền, bịt mắt bắt vịt, đu quay, cờ tướng, kéo co.

Ngày 12 tháng 3: Từ năm 1989, khi cụm di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia thì vào các năm chẵn sẽ tổ chức đón kiệu thành hoàng từ miếu Hậu Thượng lên đình, miếu Hậu Trung để tế lễ, dâng hương. Khi đoàn rước kiệu của thôn Hậu Thượng lên đến sân đình, ổn định trật tự, ban khánh tiết miếu Hậu Thượng cùng đình, miếu Hậu Trung vào hậu cung thắp hương, xin rước chân nhang của đức Vua và Hoàng hậu lên kiệu để đi ngao du quanh thôn xóm. Sau khi đoàn rước rời khỏi, tiếp tục chương trình tế lễ, dâng hương.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

Lễ hội thể hiện tính tự quản, tinh thần dân chủ trong sáng tạo và hưởng thụ văn hóa cũng hết sức được đề cao. Lễ hội truyền thống của dân, do dân mà có và quay trở lại phục vụ nhu cầu thiết thực cho đời sống văn hóa, tín ngưỡng... của người dân. Dân tự tổ chức, tự điều hành, tự dàn xếp để lễ hội tại địa phương diễn ra êm xuôi, tốt đẹp, hoan hỉ cho nhiều đối tượng trong cộng đồng của họ.
Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Hội Người cao tuổi, hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh, đoàn Thanh niên, tổ tự quản của thôn tham gia các hoạt động dọn vệ sinh, bảo vệ, phục vụ, tổ chức lễ hội. Nhân dân, con em xa quê đã tham gia công đức lấy kinh phí tổ chức lễ hội. Năm 2018, nguồn công đức tại lễ hội thu được khoảng 100 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 50 %, số còn lại do ban công tác mặt trận thôn giữ để tu bổ di tích.

UBND xã thành lập Ban Tổ chức lễ hội, chịu trách nhiệm tổ chức lễ hội vui tươi, lành mạnh, đúng các nghi lễ truyền thống, tuân thủ các quy định của pháp luật. Kiện toàn Ban Quản lý di tích do đồng chí chủ tịch UBND làm trưởng ban, theo dõi sát sao công tác trùng tu, tôn tạo di tích, bảo vệ và phát huy giá trị di tích cũng như lễ hội.

Nghề trồng dâu nuôi tằm: 

(Thôn Hậu Trung 2, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Đào Thanh Ngọc

Sinh năm: 1963 


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp:  nuôi tằm

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu Trung 2, xã Hồng Bạch (xã Bạch Đằng cũ), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Dũng

Sinh năm: 1980


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: nuôi tằm

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu Trung 2, xã Hồng Bạch (xã Bạch Đằng cũ), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Ông Đào Văn Bình

Sinh năm: 1956


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: nuôi tằm

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu Trung 2, xã Hồng Bạch (xã Bạch Đằng cũ), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Dụng

Sinh năm: 1957


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: nuôi tằm

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hậu Trung 2, xã Hồng Bạch (xã Bạch Đằng cũ), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Nhận diện di sản nghề trồng dâu nuôi tằm:

Nghề trồng dâu nuôi tằm có ở xã Hồng Bạch có từ những thập kỉ 50 của thế kỉ trước, du nhập từ nghề trồng đâu nuôi tằm ở huyện Vũ Thư sang.

Kỹ năng, kỹ thuật nổi bật: Về cây dâu: Công việc chăm sóc cây dâu lấy lá phải bón phân đúng thời điểm, bón bằng phân vô cơ thì mới cho ra chất lượng lá dâu tốt hợp với thức ăn của con tằm. 

Về con tằm: Trứng giống phải tốt, sạch bệnh (phải chọn lọc ổ tằm tốt không bệnh để ương trứng.

Về dụng cụ nuôi tằm: Nong, né, cũi, phòng nuôi phải được khử trùng trước khi vào vụ.

Nhiệt độ phòng tằm thích hợp từ 24oc – 27oc  (thoáng mát) độ ẩm từ 60-70 %.

 Ăn đủ bữa, thay hớt đúng thời gian. 

Nghề này diễn ra từ cuối tháng 3 – tháng 9 (âm lịch)

Hiện nay nhân dân trong thôn Hậu Trung2, xã Bạch Đằng cũ là người thực hành nghề này

Nghề trồng dâu nuôi tằm được truyền nghề bằng kinh nghiệm thực tiễn, từ nhỏ đã được (ăn, ngủ cùng con tằm) lên ai cũng biết; ngoài việc truyền nghề bằng công việc thực tế hàng ngày, trước kia khi nghề mới du nhập về xã, Hội Nông dân xã, Hợp tác xã cũng mở lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật (chăn nuôi tằm) cho nhân dân nâng cao kiến thức (do các kỹ sư đầu ngành về giảng dậy). Nghề này có những tập tục, tục hèm, kiêng vía, đàn bà có kinh nguyệt

Các bước chính trong quá trình làm ra sản phẩm:

+ Sản phẩm lá dâu:  Ngay từ đầu vụ Xuân phải tập trung chăm bón cho cây dâu không bón phân hữu cơ mà bón phân vô cơ để cho ra lá chất lượng tốt. 
+ Băng tằm: Trứng tằm nở, phải để cho toàn bộ trứng nở hết khi thấy tằm con lên đều thì mới băng (cho ăn) thái dâu thật nhỏ (như sợi thuốc lào) tằm nhỏ ăn chậm lên 4 tiếng cho ăn 1 bữa (tùy theo lượng tằm để dầy hay để thưa). Sau 4 giấc ngủ (tằm lột xác) mỗi giấc 3 ngày. (giấc ngủ 2 có 2,5 ngày) thì tăm ăn rỗi (thôi không lột xác nữa và tiếp tục cho ăn 8 ngày nữa là tằm chín (tổng cộng từ lúc băng tới lúc tằm chín từ 20-22 ngày (phụ thuộc vào thời tiết và chế độ cho ăn); Khi tằm chín người ta bắt con chín ra ngoài và bỏ vào né (dụng cụ để tằm làm tổ) sau 3 ngày nhặt tổ kén ra (lúc này được coi là thành quả người lao động). 

Nguyên liệu chính của tằm là lá dâu. Các công cụ, dụng cụ đi kèm: Nong, lé, cũi, nhà nuôi tằn, nhà chứa dâu.

Kể tên các sản phẩm, mẫu mã của nghề: Con kén; Nhộng

Sản phẩm hiện nay các hộ gia đình không kéo tơ nữa mà mang bán trực tiếp kén tằm cho công ty Tơ lụa Thái Bình. Trong khoảng 10 năm gần đây do nhu cầu của thị trường, toàn xã chuyển sang nuôi tằm làm thực phẩm sạch. Xưa nuôi tằm thì nhờ vào thời tiết, nay dùng máy lạnh để điều hòa nhiệt độ, độ ẩm lên cho năng xuất cao hơn, chất lượng hơn. 

Hiện trạng về người thực hành nghề

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành nghề
	40

	số người đang thực hành nghề
	80

	số người có khả năng truyền dạy
	40

	số người đang học nghề
	10


Nghề trồng dâu nuôi tằm đang đứng trước những nguy cơ mai một bởi những nguyên nhân:

- Giá thành sản phẩm không đáp ứng được thu nhập của người dân;

- Không có cơ chế, chính sách phát triển thị trường;

- Nghề vất vả mà thu nhập không được ổn định, bấp bênh.

Giá trị của nghề này đối với cồng đồng địa phương: 

Nghề đã từng là nghề mũi nhọn của xã Hồng Bạch đem lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Giai đoạn thịnh vượng, xã có hơn 100 hộ vừa trồng dâu, vừa kéo kén. Nhờ nghề này mà nhiều gia đình có mức thu nhập khá ở xã. Tuy nhiên, vào giai đoạn thoái trào, do thị trường tiêu thụ thu hẹp, sức mua tơ kén giảm mạnh, các nghề khác mang lại thu nhập cao mà không vất vả nên các hộ gia đình dần bỏ nghề, đi làm các nghề khác trong khu công nghiệp.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:
Nghề chăn nuôi tằm đã từng là nghề mũi nhọn của nhân dân thôn Hậu Trung 2, vậy lên chính quyền địa phương luôn luôn quan tâm vận động nhân dân mở rộng diện tích cây dâu, khuyến khích nhân dân nuôi theo mô hình phòng lạnh, tằm con được nuôi tập trung. Nhà nước cần có cơ chế khen thưởng cho những hộ nuôi giỏi.

Khuyến khích người dân áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng xuất, chất lượng. Đề nghị các cấp các ngành có hướng đầu ra bao tiêu sản phẩm để ổn định được giá cả.

Chính quyền các cấp cần phả  quy hoạch phát triển ổn định vùng nguyên liệu; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất giống dâu, giống tằm, hỗ trợ thiết bị và kỹ thuật cho các hộ kinh doanh tằm giống, đồng thời huy động mọi nguồn vốn đầu tư để phát triển “tằm mô hình” mở rộng hơn nữa trong nhân dân.

27) Xã Đông Cường

Xã Đông Cường nằm ở phía Đông Bắc của huyện Đông Hưng, có diện tích đất tự nhiên là 770,9 ha, dân số là 2192 hộ/7455 người. Xã Đông Cường có 6 thôn: Đông Khê, Hoành Từ, Phương Mai, Tào Xá, Thân Thượng, Xuân Thọ. 

Xã Đông Cường có 07 di sản văn hóa phi vật thể gồm 04 lễ hội truyền thống là hội đình Hoành Từ, hội đền Mã Bái, hội miếu Thân Thượng, hội đền chùa Tào Xá; 02 nghệ thuật trình diễn dân gian là nghệ thuật hát Chèo và trò chơi pháo đất; 01 tri thức dân gian là tri thức làm gỏi cá mè. 

- Hội đình Hoành Từ
(Thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Đỗ Quý Toản

Năm sinh:  1968                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Ông Phạm Ngọc Khiên

Năm sinh:  1968                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Nguyễn Duy Nhương

Năm sinh:  1954                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Ông Phạm Công Quỹ 

Năm sinh:  1953                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền xã Đông Cường, hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo, phật tử 

(1) Tên tổ chức:  Mặt trận tổ quốc xã 

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Trọng Chính  

Năm sinh:  1969                  Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ xã 

Họ và tên người đại diện: Bà Phạm Thị Huế  

Năm sinh:  1970                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức:  Hội Cựu chiến binh 

Họ và tên người đại diện: Ông Lưu Đình Lệ 

Năm sinh:  1955                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Tên tổ chức:  Đoàn Thanh niên xã 

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Quân 

Năm sinh:  1983                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư đoàn

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện Hội đình Hoành Từ:

Đình thờ ba vị Thành hoàng là: Tây phương mãnh tướng; Nam Phương mãnh tướng; Bắc Phương mãnh tướng. Hội đình Hoàng Từ trước kia tổ chức vào ngày 13 tháng 3 âm lịch hàng năm. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hội đã bị gián đoạn, đến năm 1996, khi đình được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh mới khôi phục lại lễ hội và có sự thay đổi về thời gian tổ chức lễ hội.

Ngày nay, hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30-4 đến ngày 1 tháng 5 dương lịch hàng năm, mục đích thay đổi thời gian là ngày nghỉ lễ sẽ thu hút đông đảo lực lượng tham gia hội hơn.  Hội thường có nhiều lễ thức, rước kiệu, tế lễ, nhiều trò chơi trò diễn trò đua tài, cuốn hút trai thanh, gái lịch trong vùng tham gia như: Đấu roi, đấu vật, pháo đất, cờ tướng,... Đặc biệt, sôi nổi nhất là cuộc thi pháo đất nổi tiếng của xã Đông Cường.

Ngày 30 tháng 4: nhân dân và các đội rước kiệu đã được Ban Tổ chức phân công trước đó tập trung tại đình để chuẩn bị cho lễ rước kiệu. Sau khi ông Mạnh bái đánh trống, chiêng, vào hậu cung xin rước chân nhang của các vị thành hoàng đưa lên kiệu. Đoàn rước kiệu bao gồm: Đoàn sư tử đi trước dẫn đường, cờ thần, dàn trống hội, bát âm, bát biểu, chấp kích, đội sênh tiền mõ lộn, đội lễ vật, 4 kiệu bát cống của 4 giáp trong làng và 1 kiệu Bác Hồ, đội tế nam quan, nữ quan, toàn thể nhân dân trong và ngoài xã. Đoàn rước xuất phát từ đình, đến chùa Hoàng Văn xin thỉnh kinh, đến các miếu Tèm, miếu Đông, đi qua các am rồi về đình. Đoạn đường rước khoảng 3 km, trên đường rước, có những lúc 4 kiệu cùng quay tạo nên sự hồ hởi, phấn khích trong nhân dân và làm cho thời gian rước trở nên dài hơn. Buổi chiều tế nam quan do ông Phạm Văn Hà làm chủ tế vào tế nhập tịch. Lễ vật chính vẫn là mâm xôi đỗ đỏ và một chiếc thủ lợn có cắm một chiếc đuôi lợn vào mồm thủ lợn đó, còn lại là các mâm lễ xôi gà (kê) và các mâm lễ hoa quả bánh kẹo là những sản phẩm của nhân dân làm ra mang về lễ thần thánh mong đức thánh phù hộ cho dân làng được bình an.

Trò chơi dân gian: bắt vịt, chọi gà, đánh đu và cuộc thi pháo đất của 4 đội trong xã cùng với xã An Tràng (huyện Quỳnh Phụ), xã Đông Phương (huyện Đông Hưng).

Ngày 01 tháng 5 đến mồng 2 tháng 5: Tiếp tục tế lễ do các đoàn nữ quan của các thôn do các bà Huyền, bà Tư làm chủ tế thực hiện. Cuộc thi pháo đất giữa các đội của xã vẫn tiếp tục thực hiện, chương trình giao lưu văn nghệ, có năm mời Nhà hát Chèo Thái Bình về biểu diễn.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội là dịp để người dân nơi đây tưởng nhớ và ghi ơn công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; người có công lập nên nghề truyền thống của địa phương;

- Lễ hội đình Hoành Từ còn là nơi người dân được hưởng thụ và giải trí. Ngoài sự “hòa nhập” hết mình trong các hoạt động của lễ hội, được “hóa thân” đóng một vai trong hội hay “nhập thân” vào một trò chơi, tất cả mọi người đều được hưởng những lễ vật mà mình dâng cúng, đều được tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí trong quá trình tổ chức hoạt động lễ hội. Trong lễ hội truyền thống, người dân không chỉ hưởng thụ mà còn là người sáng tạo văn hóa, là chủ nhân thực sự trong đời sống văn hóa của chính bản thân mình. Với những ý nghĩa tốt đẹp đó, lễ và hội hướng con người tới “cái thiêng” và gắn bó con người lại với nhau, có sức hấp dẫn lôi cuốn các tầng lớp xã hội, trở thành một nhu cầu, một khát vọng của nhân dân trong nhiều thế kỷ. Chiều sâu của tinh thần lễ hội truyền thống là bảo lưu cội nguồn, là thứ vũ khí tư tưởng rất sắc bén cho mọi thời đại của mỗi dân tộc; do đó, thực hiện tốt các chức năng của lễ hội truyền thống là góp phần giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, làm lành mạnh, phong phú đời sống tinh thần của xã hội và cũng để nhằm góp phần “xây dựng nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Sự đóng góp, ủng hộ để bảo vệ di tích và lễ hội của con em xã quê thường xuyên ủng hộ kinh phí để tu sửa xây mới các công trình, khôi phục di tích bị xuống cấp. Nguồn công đức mỗi kỳ lễ hội được khoảng 100 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 60%; số còn lại để tu bổ di tích. Các gia đình thường xuyên công đức vào di tích như gia đình ông Phạm Quý Ngọ, Phạm Công Tráng, Phạm Công Vụ, hội đồng hương Đông Cường ở Hà Nội để tu bổ di tích và lễ hội.

· Hội đền Mã Bái: 

(Thôn Xuân Thọ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Đỗ Quý Toản

Năm sinh:  1968                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Ông Đỗ Quý Hoàng

Năm sinh:  1954                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Thọ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Đỗ Quý Mạnh

Năm sinh:  1950                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Thọ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Ông Đỗ Quý Hiện 

Năm sinh:  1958                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Thọ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền xã Đông Cường, hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo, phật tử 

(1) Tên tổ chức:  Mặt trận tổ quốc xã 

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Trọng Chính  

Năm sinh:  1969                  Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ xã 

Họ và tên người đại diện: Bà Phạm Thị Huế  

Năm sinh:  1970                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức:  Hội Cựu chiến binh 

Họ và tên người đại diện: Ông Lưu Đình Lệ 

Năm sinh:  1955                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Tên tổ chức:  Đoàn Thanh niên xã 

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Quân 

Năm sinh:  1983                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư đoàn

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đền Mã Bái:

Đền thờ Cường Chính Anh Vũ thượng đẳng đại vương và là nơi hoạt động cách mạng trong kháng chiến chống Pháp. Vì những giá trị lịch sử văn hóa quan trọng nên đình đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1998. Ngày nay, hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10-13 tháng 3 âm lịch 5 năm tổ chức một lần. Hội thường có nhiều lễ thức, rước kiệu, tế lễ, nhiều trò chơi trò diễn trò đua tài, cuốn hút trai thanh, gái lịch trong vùng tham gia như: Đấu roi, đấu vật, pháo đất, cờ tướng, thi pháo đất.

Ngày 10 tháng 3: nhân dân tổ chức rước kiệu. Đoàn sư tử đi trước dẫn đường, cờ thần, dàn trống hội, bát âm, bát biểu, chấp kích, đội sênh tiền mõ lộn, đội lễ vật, 3 kiệu bát cống thờ Thành hoàng và 1 kiệu Bác Hồ, đội tế nam quan, nữ quan, toàn thể nhân dân trong và ngoài xã. Đoàn rước xuất phát từ đền Mã Bái, đến chùa Già Lam xin thỉnh kinh, đến các miếu nhỏ trong làng, đi qua các am rồi về đền. Đoạn đường rước khoảng 2.5 km, trên đường rước, có những lúc 3 kiệu cùng quay tạo nên sự hồ hởi, phấn khích trong nhân dân và làm cho thời gian rước trở nên dài hơn. Đến 10h, khi đoàn rước về đền đền, các đội ổn định vị trí, bắt đầu chương trình khai mạc lễ hội. Buổi chiều tế nữ quan do bà Tư làm chủ tế vào tế nhập tịch, kết hợp với trò chơi dân gian: Bóng chuyền, đánh vật, cầu đu, bắt vịt, đập niêu. Cuộc thi pháo đất giữa các đội trong xã.

Ngày 11-12 tháng 3: dân làng dâng hương, tế tạ do ông Phạm Văn Hà và đội tế thực hiện kết thúc lễ hội.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

- Lễ hội là dịp để người dân nơi đây tưởng nhớ và ghi ơn công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; người có công lập nên nghề truyền thống của địa phương;

- Lễ hội truyền thống đã đi sâu vào ý thức, tâm linh của mỗi ngư​​ời dân cộng đồng để họ thức tỉnh các truyền thống quy báu của dân tộc, từ đó họ có trách nhiệm với cộng đồng xây dựng và bảo vệ đất nư​​ớc và các thành quả đã có.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Các nguồn lực tham gia bảo vệ lễ hội của con em xã quê thư​​ờng xuyên ủng hộ kinh phí để tu sửa xây mới các công trình, khôi phục di tích bị xuống cấp. Các gia đình thường xuyên công đức vào di tích như gia đình ông Đỗ Quý Hải- Giám đốc tập đoàn Hải Phát Hà Nội, Hội đồng hương Đông Cường tại miền Nam để tu bổ di tích và lễ hội. Năm 2005, nhân dân và con em xa quê đã đóng góp kinh phí để xây lại 5 gian tiền tế khoảng hơn 1 tỷ đồng.

- Hội miếu Thân Thượng: 

(Thôn Thân Thượng, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Đỗ Quý Toản

Năm sinh:  1968                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Ông Xuân Minh Hiền

Năm sinh:  1970                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thân Thượng, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Đức Minh Biên

Năm sinh:  1965                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thân Thượng, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thi 

Năm sinh:  65 tuổi                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thân Thượng, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền xã Đông Cường, hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo, phật tử 

Nhận diện DSVHPVT:

Miếu thờ Nguyễn Súy tướng công Trần Đê, là một vị tướng thời Hùng Vương, có công cùng Sơn Thánh đánh giặc, khi mất được tiến phong là Thượng Thánh đại uy hiển ứng khuông phù Đô nguyên soái Nam Bộ đại vương. Hội miếu Thân Thượng trước kia tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Đến năm 1990, mới khôi phục lại lễ hội từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 3 âm lịch 3-5 năm một lần, gần đây nhất là năm 2019.

Ngày 10 tháng 3 nhân dân tổ chức rước kiệu. Sau khi ông Mạnh bái đánh trống, chiêng, vào hậu cung xin rước chân nhang của các vị thành hoàng đưa lên kiệu. Đoàn rước kiệu bao gồm: Đoàn sư tử đi trước dẫn đường, cờ thần, dàn trống hội, bát âm, bát biểu, chấp kích, đội sênh tiền mõ lộn, đội lễ vật, 1 kiệu bát cống thờ Thành hoàng và 1 kiệu Bác Hồ, đội tế nam quan, nữ quan, toàn thể nhân dân trong và ngoài xã. Đoàn rước xuất phát từ miếu Thân Thượng về đình Thân Thượng, đi qua các từ đường, về chùa Long Uyên xin thỉnh kinh rồi về đền. Đoạn đường rước khoảng 3 km, trên đường rước, có những lúc kiệu quay tạo nên sự phấn khích trong nhân dân và làm cho thời gian rước trở nên dài hơn. Đến 10 h, khi đoàn rước về đền miếu, các đội ổn định vị trí, bắt đầu chương trình khai mạc lễ hội. Buổi chiều là lễ tế nhập tịch đội tế nữ quan do bà Tư làm chủ tế vào tế thực hiện. Trò chơi dân gian: Bóng chuyền, bắt vịt, đập niêu, tổ tôm điếm, chọi gà. Sôi nổi nhất phải kể đến cuộc thi pháo đất giữa 4 đội trong xã và các đội pháo đến từ xã An Vũ (huyện Quỳnh Phụ), xã Đông Phương (huyện Đông Hưng). 

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội truyền thống đã đi sâu vào ý thức, tâm linh của mỗi ngư​​ời dân cộng đồng để họ thức tỉnh các truyền thống quy báu của dân tộc. Chiều sâu của tinh thần lễ hội truyền thống là bảo lưu cội nguồn, là thứ vũ khí tư tưởng rất sắc bén cho mọi thời đại của mỗi dân tộc; do đó, thực hiện tốt các chức năng của lễ hội truyền thống là góp phần giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Các nguồn lực (các nhân, tổ chức công ty...) đó tham gia bảo vệ lễ hội do con em xã quê thư​​ờng xuyên ủng hộ kinh phí để tu sửa xây mới các công trình, khôi phục di tích bị xuống cấp. Nguồn công đức mỗi kỳ lễ hội được khoảng 120 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 60%; số còn lại để tu bổ di tích. Các gia đình thường xuyên công đức vào di tích như gia đình ông Đức Minh Đại – Công ty bao bì Hà Nội, ông Xuân Thế Thụ - Chánh văn phòng Quốc hội, Hội đồng hương Đông Cường tại Hà Nội để tu bổ di tích và lễ hội. Năm 2015, nhân dân và con em xa quê đã đóng góp kinh phí để trùng tu lại di tích khoảng hơn 1,5 tỷ đồng.
Ban Tổ chức lễ hội: Chịu trách nhiệm trước UBND xã về việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung, chương trình các hoạt động phần lễ và phần hội; phân công nhiệm vụ cho từng tiểu ban. Đứng đầu là Chủ tịch UBND xã.
· Hội đền - chùa Tào Xá
(Thôn Tào Xá, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Đỗ Quý Toản

Năm sinh:  1968                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên: Ông Nguyễn Cao Thắng

Năm sinh:  1954                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tào Xá, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Tản

Năm sinh:  1954                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tào Xá, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Bà Thích Đàm Minh 

Năm sinh:  1950                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tào Xá, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền xã Đông Cường, hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo, phật tử 

Nhận diện DSVHPVT:

Chùa Tào Xá được xây dựng vào đời vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 3 năm 1707. Đây là ngôi chùa duy nhất trong xã còn bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc xây dựng ban đầu với hoa văn tinh xảo nằm trong cảnh quan,môi trường thoáng đãng, trong lành, sạch đẹp. Đền Tào Xá thờ Cao Từ Hải, một gia tướng của Đinh Bộ Lĩnh, có công trong sự nghiệp thống nhất đất nước vào thế kỉ 10.Năm 1997 lễ hội khôi phục lại và tổ chức tại chùa Tào Xá từ ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3 âm lịch, từ 3 đến 5 năm tổ chức một lần.

Ngày 10 tháng 3 dân làng tổ chức rước kiệu. Đoàn sư tử đi trước dẫn đường, cờ thần, dàn trống hội, bát âm, bát biểu, chấp kích, đội sênh tiền mõ lộn, đội lễ vật, 1 kiệu bát cống thờ Thành hoàng và 1 kiệu Bác Hồ, đội tế nam quan, nữ quan, toàn thể nhân dân trong và ngoài xã. Đoàn rước xuất phát từ chùa Tào Xá, đến đình Tào Xá (mới xây lại năm 2010), đi đến giáp Đông, Đoài, Trung, Bắc, đến miếu Bắc rồi về chùa khai mạc lễ hội. Buổi chiều là lễ tế nhập tịch.

Trò chơi dân gian: Bóng chuyền, bắt vịt, đập niêu, tổ tôm điếm, chọi gà. Sôi nổi nhất phải kể đến cuộc thi pháo đất giữa 4 đội trong xã.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Giá trị cân bằng đời sống tâm linh được chú trọng trong lễ hội. Thông qua các dịp tổ chức lễ hội, con người sống trong làng được thỏa mãn nhu cầu về đời sống tâm linh, gắn với khái niệm thiêng liêng và phần nào giúp họ có được cảm giác thăng hoa trong cuộc sống. Không gian thiêng, thời gian thiêng của dịp lễ hội được coi là thời điểm mạnh góp phần tạo ra sự đối lập cân bằng cho con người vốn gắn nhiều với nhu cầu thực dụng của đời sống trần tục.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Các nguồn lực (các nhân, tổ chức công ty...) tham gia bảo vệ lễ hội: gia đình thường xuyên công đức vào di tích như gia đình ông Nguyễn Thanh Xuân- Phó Trưởng ban Tôn giáo trung ương, ông Phạm Công Tráng, ông Nguyễn Hồng Hà – Vụ phó vụ Dân vận, Hội đồng hương Đông Cường tại Hà Nội để tu bổ di tích và lễ hội. Năm 2010, được sự ủng hộ của các cấp chính quyền và nhân dân đã xây dựng lại đình Tào Xá với kinh phí 800 triệu đồng.

· Chơi pháo đất
(Xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện: 4 câu lạc bộ pháo đất các thôn: Đông Khê, Hoành từ, Tào Xá, Thân Thượng:

	Họ và tên
	Địa chỉ
	Họ và tên
	Địa chỉ

	Trần Văn Tuấn 
	Thôn Đông Khê 
	Phạm Công Trường
	Thôn Hoành Từ

	Trần Văn Mẫn
	Thôn Đông Khê 
	Nguyễn Ngọc Vận
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Văn Lương
	Thôn Đông Khê 
	Phạm Văn Hóa
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Văn Nghiệp
	Thôn Đông Khê 
	Phạm Công Tính
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Ngọc Cừu
	Thôn Đông Khê 
	Phạm Công Dân
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Văn Hải
	Thôn Đông Khê 
	Phạm Công Biên
	Thôn Hoành Từ

	Trần Văn Thự
	Thôn Đông Khê 
	Nguyễn Duy Hội 
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Văn Chi
	Thôn Đông Khê 
	Nguyễn Duy Văn 
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Văn Khải
	Thôn Đông Khê 
	Nguyễn Duy Tuân
	Thôn Hoành Từ

	Phạm Văn Huận
	Thôn Đông Khê 
	Phạm Tiến Tuấn
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Văn Hóa
	Thôn Đông Khê 
	Nguyễn Văn Hoan
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn văn Thắng
	Thôn Đông Khê 
	Phạm Công Tình
	Thôn Hoành Từ

	
	 
	Phạm Công Phụng
	Thôn Hoành Từ

	Lưu Văn Phê
	 Thôn Tào Xá
	Phạm Công Khiên 
	Thôn Hoành Từ

	NGuyễn Văn Du
	Thôn Tào Xá
	Phạm Ngọc Thỉnh
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Văn Khiên
	Thôn Tào Xá
	Phạm Duy Dũng
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Văn Dung
	Thôn Tào Xá
	Phạm Duy Hào
	Thôn Hoành Từ

	Lưu Văn Tuyên
	Thôn Tào Xá
	Phạm Duy Vân
	Thôn Hoành Từ

	Lưu Văn Thành
	Thôn Tào Xá
	Phạm Công Hùng
	Thôn Hoành Từ

	Lưu Văn Thức
	Thôn Tào Xá
	Nguyễn Duy Tiềm
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Cao Công 
	Thôn Tào Xá
	Phạm Công Bền
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Cao Kiên
	Thôn Tào Xá
	Nguyễn Duy Đỉnh
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Cao Hóa 
	Thôn Tào Xá
	Nguyễn Duy Phong  
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Cao Quý
	Thôn Tào Xá
	Nguyễn Duy Tiến
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Cao Tân
	Thôn Tào Xá
	Nguyễn Duy Định
	Thôn Hoành Từ

	Nguyễn Cao Toàn
	Thôn Tào Xá
	Xuân Minh Đẳng
	Thôn Thân Thượng

	Nguyễn Cao Tuấn
	Thôn Tào Xá
	Xuân Thế Tài 
	Thôn Thân Thượng

	Nguyễn Cao Tái
	Thôn Tào Xá
	Xuân Thế Tiềm
	Thôn Thân Thượng

	Lưu Đình TRọng
	Thôn Tào Xá
	Xuân Thế Đức
	Thôn Thân Thượng

	Nguyễn Cao Thái
	Thôn Tào Xá
	Đức Minh Chính
	Thôn Thân Thượng

	Nguyễn Văn Tiệp
	Thôn Tào Xá
	Đức Minh Cóng
	Thôn Thân Thượng

	Nguyễn Văn Huấn
	Thôn Tào Xá
	Tri Công Uy
	Thôn Thân Thượng

	Lưu Văn Dương 
	Thôn Tào Xá
	Đức MInh Hoàn
	Thôn Thân Thượng

	Nguyễn Thế Dương
	Thôn Tào Xá
	Đức MInh Ban
	Thôn Thân Thượng

	Nguyễn Thế Hải
	Thôn Tào Xá
	Đức Minh Tiến
	Thôn Thân Thượng

	Nguyễn Thế Quân
	Thôn Tào Xá
	Đức Minh Ruyến
	Thôn Thân Thượng

	Nguyễn Thế Duy
	Thôn Tào Xá
	Đức Minh Hiền
	Thôn Thân Thượng

	Nguyễn Văn Mạnh
	Thôn Tào Xá
	Đức Minh Ruấn
	Thôn Thân Thượng

	
	 
	Lưu Đình Dương
	Thôn Thân Thượng

	
	 
	Lưu Đình Huynh
	Thôn Thân Thượng


Nhận diện di sản chơi Pháo đất:

Diễn ra tại tất cả 6 thôn của xã Đông Cường, có từ lâu đời và trở nên nổi tiếng khắp cả tỉnh về tục chơi pháo đất. Pháo đất ở Đông Cường không có quy mô lớn như ở Phú Lương hay Phú Châu nhưng tiếng nổ thì đanh và vang hơn cả. Theo truyền thuyết kể lại thì khi xưa vùng đất Đông Cường còn nhiều sình lầy, nhiều hỗ dữ. Để đánh đuổi và bày mưu bắt hổ, các cụ trong làng đã nghĩ ra cách lấy đất làm thành pháo ném để phát ra tiếng nổ để đánh lừa hổ. Từ đó, mỗi lúc nông nhàn, nhân dân thường tụ tập diễn lại cảnh này và dần hình thành nên trò pháo đất. Nơi khởi phát của nghệ thuật này là ở thôn Thân Thượng.

Những kỹ năng, kỹ thuật nổi bật của nghệ thuật trình diễn này: Cách lấy đất; Kỹ thuật làm đất; Kỹ thuật làm pháo; Kỹ thuật nổ pháo.

Lấy đất: Lấy đất sét ở xã, ở độ sâu 30-40cm, đất phải mềm, dẻo, không lẫn sỏi, cát. Kỹ thuật làm đất: đất mang về có thể giã, đập nhiều lần cho mịn, sau đó cho bông gòn xé nhỏ vừa đủ với lượng đất để pháo không bị vỡ vụ, xé nhỏ. Đất không được lẫn cát, sỏi, một sợi tóc hay dây gì, bới nếu không pháo sẽ bị đứt đoạn, không nổ. Để thử độ dẻo, nhuyễn của đất người ta thường đứng thẳng và vo tròn đất vật liệu lại rồi thả cho rơi tự do xuống nền sân chơi. Nếu đất sau khi rơi xuống tạo thành một hình tròn có độ dày tương đối đồng đều thì được coi là đã đạt chất lượng. Kỹ thuật nặn pháo: đất sau khi đã nhào nặn đạt yêu cầu được vo tròn lại như quả bong, dung tay làm tròn đều như hình cái chảo không tay cầm hoặc hình bầu dụ, có thành dày hơn đáy với các kích thước linh hoạt tùy thuộc vào kích thước của cuộc thi. Độ dày của đáy phải ở mức độ phù hợp với diện tích của nó thì khi nổ mới tạo thành tiếng kêu to và vết phá ở đáy vừa phải. Vành của pháo đất phải được làm sao cho nó tạo thành một mặt phẳng có thể úp khít xuống mặt sân chơi. Ở những hội thi, khi làm pháo lớn, người ta làm vành pháo giống như cạp của rổ, rá. Dùng khăn vải thấm nước, rồi vắt khô để vuốt, lau mép pháo. Dùng hai tay bấm manh pháo cho đều, gọi là lên manh. Manh bấm xong, thì dùng dao (hoặc một thanh tre nhọn) khía sâu vào rãnh của manh cho đứt hẳn. Sau đó, tiếp tục bấm một lần đất phủ kín chỗ đã khía để làm liền manh. Ở phần mõm pháo, rạch một đường dài khoảng 5cm, gọi là ngắt manh, nơi để manh pháo bung ra. Ngắt manh xong, người làm pháo chỉnh cho pháo cân đối lần cuối, rồi chuẩn bị gieo (nổ) pháo.

Kỹ thuật nổ pháo: người chơi cho pháo nổ bằng cách cầm pháo theo cách đáy pháo tiếp xúc với lòng bàn tay rồi ụp mạnh xuống để vành pháo tiếp xúc với bề mặt sân chơi. Kỹ thuật này đòi hỏi độ chính xác cao để mặt phẳng của vành pháo tiếp xúc đều với bề mặt sân chơi mới có thể tạo ra tiếng nổ to, nếu góc tiếp xúc không chuẩn, pháo sẽ vón thành một cục đất chứ không nổ. Khi pháo đập xuống mặt sân chơi, áp suất cao của không khí trong lòng pháo khi bị nén sẽ phá vỡ đáy của nó tạo thành tiếng nổ.  vành pháo sau khi nổ phải tách rời ra và nằm vắt ngang thân mà không bị đứt đoạn. Tại các cuộc thi, các đội thi tài với nhau, đội thắng cuộc tổng hợp các yếu tố về tiếng nổ, độ dài của manh pháo khi nổ, vị trí nổ,...

Hiện trạng về người thực hành nghệ thuật trình diễn này

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành
	10

	số người đang thực hành
	100

	số người có khả năng truyền dạy
	50

	số người đang học
	20


Giá trị của nghệ thuật trình diễn này đối với cồng đồng địa phương:

Tại các lễ hội, tại các cuộc thi pháo đất, mọi người từ già đến trẻ đều cảm thấy náo nức, cùng nhau cổ vũ cho đội mình. Nhìn đôi tay, bàn chân các pháo thủ làm pháo một cách cẩn thận, khéo léo, người ta thấy đó như là những giao tiếp âu yếm, thân mật giữa con người với đất đai. Người ta không chỉ đang chơi với đất, mà như đang tâm tình, xẻ chia, đặt cả nhiều kỳ vọng và tình yêu của mình vào trong từng miếng đất. Một tiếng nổ trầm ấm vang lên và manh pháo bung ra, càng dài, càng thẳng, như một con trăn đất nằm thở, thì tiếng vỗ tay và reo hò càng vang lên rạng rỡ và thích thú.

Kết thúc lễ hội, các cuộc thi, pháo thủ và khán giả cùng vui bên mâm cỗ, bao nhiêu khắc khoải, vừa khen nhau chơi pháo thật hay hoặc cùng nhau thủ thỉ rút ra nhiều kinh nghiệm mới cho hội thi pháo lần sau, câu chuyện cứ thế mà nối dài... pháo đất không những đã mang lại tiếng cười sảng khoái, niềm vui cho bà con nông dân sau những ngày lao động vất vả mà còn thể hiện sự đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào với truyền thống quê hương.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Tại các hội làng, vẫn duy trì trò chơi pháo đất để truyền lại nghệ thuật đặc sắc cho thế hệ trẻ, đào tạo nên thế hệ kế cận cho nghệ thuật này. Cần quan tâm đến tuyên truyền giá trị của trò pháo đất sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân để giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và thực hành trò pháo đất nhiều hơn.
· Nghệ thuật hát Chèo 

(Xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Phạm Công Hà
Sinh năm:



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ nhiệm CLB chèo thôn Hoành Từ

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (2) Họ và tên: Bà Đỗ Thị Huyền
Sinh năm:

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ nhiệm CLB Chèo miếu Tèm

Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (3) Họ và tên: Đỗ Quý Tiết
Sinh năm:
 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ nhiệm CLB chèo làng Xuân

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Thọ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (4) Họ và tên: Xuân Minh Hiền
Sinh năm:

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ nhiệm CLB chèo làng Thượng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thân Thượng, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(5) Họ và tên: Nguyễn Thị Mười 

Sinh năm:

 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ nhiệm CLB chèo làng Tào Xá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tào Xá, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện di sản nghệ thuật hát Chèo:

Do câu lạc bộ Chèo xã Đông Cường thực hành tại các ngày lễ hội, các hoạt động chính trị, văn hóa của xã và của huyện. Có từ xa xưa trước năm 1960. Nghệ thuật này diễn ra hàng ngày, trong các hoạt động lao đông sản xuất, vui chơi thì người dân nơi đây vẫn say sưa với các làn điệu chèo, các kỳ lễ hội của đình làng, các hoạt động văn nghệ, phục vụ các hoạt động chính trị của xã, của huyện, của tỉnh.

Trang phục: Áo bà ba, áo tứ than, áo the, quần chùng, khăn đóng. Nhạc cụ: Trống cái, trống chèo, mõ, nhị, lứu, đàn tam, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo, tiêu vv... Làn điệu: lơ lớ, quân tử vu dịch, đào liễu, trúc cân hài văn, đường trường thu không, đường trường phải chiều, xa lệch chênh,... Các trích đoạn chèo cổ: Đôi ngọc lưu ly, Lưu Bình Dương Lễ, Tám Cám, Thị Mầu lên chùa, Lão say,...

Hiện nghệ thuật Chèo xã Đông Cường đang được câu lạc bộ Chèo thực hành thường xuyên, cả 6 thôn đều có 6 câu lạc bộ chèo đang hoạt động.

Hiện trạng về người thực hành nghệ thuật trình diễn này: 
	Số gia đình, nhóm người đang thực hành
	5

	số người đang thực hành
	60

	số người có khả năng truyền dạy
	10

	số người đang học
	10


Giá trị của nghệ thuật trình diễn này đối với cồng đồng địa phương:

Nghệ thuật múa hát chèo đã ăn sâu vào tiềm thức, tình cảm của con người nơi đây và trở thành một nhu cầu không thể thiếu vắng trong sinh hoạt văn hóa đời thường, trong các ngày lễ, ngày hội.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Trong 10 năm qua, từ một đội chèo nhỏ được khôi phục làm hạt nhân cho những sinh hoạt cộng đồng, đến nay xã đã có 5 thôn có 5 câu lạc bộ chèo với hơn 10 thành viên một đội. Mời các câu lạc bộ chèo biểu diễn tại các kỳ hội làng, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Để duy trì nghệ thuật trình diễn này tốt hơn nữa cộng đồng cần tìm hiểu và đam mê hơn với nghệ thuật chèo của làng. Tham gia thực hành, biểu diễn giao lưu trong cộng đồng, tham gia các hội thi chèo chuyên và không chuyên để nâng cao trình độ đồng thời quảng bá nghệ thuật đặc sắc của quê hương tới mọi miền của đất nước. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của câu lạc bộ chèo của xã, động viên các thành viên câu lạc bộ tham gia các hội thi chèo không chuyên của tỉnh, huyện.

· Làm gỏi cá mè
(Xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

(1) Họ và tên: Lưu Đình Trọng
Năm sinh:               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm gỏi cá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tào Xá, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (2) Họ và tên: Lưu Văn Hải
Năm sinh:  

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm gỏi cá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tào Xá, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (3) Họ và tên: Nguyễn Cao Thăng
Năm sinh:  

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm gỏi cá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tào Xá, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(4) Họ và tên: Nguyễn Cao Dương
Năm sinh:  

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm gỏi cá

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thân Thượng, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(5) Họ và tên: Nguyễn Cao Tuấn
Năm sinh:  

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm gỏi cá

Địa chỉ liên lạc: Xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Nhận diện di sản VHPVT:

Người dân Đông Cường đều biết đến món ăn này và trở thành món ăn đặc sản đãi khách hoặc món quà quê gửi đi các nơi. Đây không chỉ là một món ăn đặc sắc mà đã trở thành một tri thức dân gian của người dân nơi đây. Gỏi cá làm ở đây chủ yếu là cá mè, loại cá đặc biệt tanh, khó chế biến. Nhưng dưới bàn tay khéo léo của người dân Đông Cường, món gỏi cá này lại trở thành một đặc sản.

Quy trình làm gỏi cá mè: Cá mè phải là cá tự nhiên, không nuôi bằng cám công nghiệp; không mắc bệnh, đầu đuôi cân bằng, phát triển tốt, cá phải được nuôi ở ao trắng, nắng, có nguồn nước ra vào ổn định (ao cát tốt hơn ao bùn, cá đỡ tanh hơn, sạch hơn). Cá có trọng lượng từ 0.7-1.2 kg là ngon nhất, không mềm quá cũng không cứng quá. Cá khi bắt về rửa sạch cá, đánh vẩy sạch sẽ, móc mang, moi sạch ruột, cắt đầu, đuôi, vây cá; rửa lại nhiều lần với nước sạch. Khi móc ruột phải móc hết màng đen bám trong bụng cá (màng đen này gây cho cá có mùi tanh, hôi).  Sau đó dùng rơm, lá tre khô hay giấy ăn lau khô con cá. Sau đó, mổ cá dọc theo sống lưng, dùng dao róc hết phần xương ra. Sau đó, dùng giấy mềm thấm khô phần thịt nạc cá đã róc, dùng nhíp rút hết các phần xương dăm của cá sau đó thái vát theo sườn cá (thái hình quai guốc). Lưu ý khi thái cá phải dùng dao thật sắc, thái vát để thành những miếng to, mỏng. Thái từ trong ra ngoài, bỏ da cá. Dùng giềng vàng, già xay tinh, đưa vào ướp với cá đã thái. Tỉ lệ 1kg cá/2kg giềng xay. Ướp cá với giềng trong vòng 1 giờ đồng hồ. Bọc kín bằng giấy cứng để giềng được ngấm đều vào thịt cá. Đợi cho cá hết mùi tanh và thịt cá lúc ấy gần như chín hết thì nhặt riêng cá xếp ra đĩa.

Chế biến nước chấm gỏi: Để làm nên thành công của món gỏi cá, khâu làm nước chấm rất quan trọng. Nước chấm được chế biến công phu với nguyên liệu để dùng cho 1 kg cá bao gồm: Bỗng rượu: 1 kg, thịt ba chỉ băm nhỏ: 1 kg, vừng rang: 0.5 kg, lạc rang, giã nát: 0.3 kg, nước mắm nguyên chất, hạt tiêu, ớt, tỏi, muối, hạt nêm, hành, mỡ, mì chính. Phi thơm hành mỡ, đổ thịt ba chỉ băm nhỏ vào xào đều, săn, nêm gia vị, cho bã rượu, hành, tỏi, ớt vào nấu và húi trấu khoảng 3h, để khi múc lên ta có hỗn hợp đặc sền sệt, dẻo, quyện vào nhau, không bị khô, rồi trộn vừng rang, lạc rang vào hỗn hợp. Riêng lá thơm phải phải có trên dưới chừng 10 loại lá gồm có: Lá sung, lá mơ lông, lá vọng cách, lá đài bi, tía tô, lá diếp cá, kinh giới, mùi tàu, lá ổi, lá sắn thuyền, đinh lăng… Tất cả đem rửa sạch, để ráo sạch nước. 

Cách ăn: Dùng các loại lá trên, xếp theo thứ tự lá to ở dưới, lá nhỏ ở trên, xếp chồng lên nhau. Gắp miếng cá đặt lên, gấp thành hình cái gầu, múc thìa dấm gỏi chan đều lên và thưởng thức. Đặc trưng của gỏi cá Đông Cường không tanh, thơm, dễ ăn và rất đặc biệt.

Trong khoảng 10 năm gần gỏi cá Đông Cường đã trở thành món ăn đặc sản để người dân nơi đây mời khách nơi xa về. Mâm cỗ mà có món gỏi cá mới được gọi là cỗ “to”. Không chỉ để mời khách, đây còn là món quà quê để mỗi người con Đông Cường khi về quê mang đi khắp mọi miền tổ quốc. 

Hiện trạng về người thực hành

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành nghề
	50

	số người đang thực hành nghề
	100

	số người có khả năng truyền dạy
	30

	số người đang học nghề
	10


Khi đón tiếp các đoàn khách của huyện, của tỉnh, của trung ương đều mang món ăn đặc sắc này để mời khách, vừa là cách quảng bá tri thức về gỏi cá.
28) Xã Đông Sơn

Xã Đông Sơn nằm ở phía Bắc huyện Đông Hưng, cách thị trấn Đông Hưng 3km, cách thành phố Thái Bình 15km. Xã có diện tích tự nhiên 635ha, dân số 10.138 người với 2667 hộ sinh trong 6 thôn: Nam Du, Bắc, Nam, Đông, Tây với 18 dòng họ, những dòng họ lớn: Họ Lã, Nguyễn, Trần, Bùi, Phạm,...

Hiện nay xã Đông Sơn hiện có 09 di sản văn hóa phi vật thể gồm 07 lễ hội truyền thống: hội đền Thánh Mẫu, hội đình Cũ, hội đình Tàu, hội đình Đào Xá, hội đền Rò, hội đình Quai, hội miếu Bắc và 02 nghệ thuật trình diễn dân gian: Nghệ thuật múa sư tử và trò chơi pháo đất. 

· Hội đền Thánh Mẫu: 

(Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Lã Quý Trung

Năm sinh:  65 tuổi                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Côn

Năm sinh:  65 tuổi                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Đoàn Hữu Chút

Năm sinh:  1952                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Điều hành lễ hội  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Bà Vũ Thị Tâm

Năm sinh:  1947                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đội tế nữ quan thôn Trung  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (5) Họ và tên: Ông Đỗ Văn Vân

Năm sinh:  1952                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(6) Họ và tên: Bà Trần Thị Gái

Năm sinh:  1950                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Nhận diện DSVHPVT:

Đền Thánh Mẫu còn gọi là Quốc Mẫu từ thờ bà Trinh Thục Hoàng hậu vợ của vua Đinh Tiên Hoàng đế. Bản thần tích chữ Hán có niên đại Vĩnh Hựu ngũ niên (1739), còn lưu tại đền cho biết: Bà họ Đinh, tên là Tỉnh Nương (Đinh Thị Tỉnh). Con gái ông Đinh Công Đoan, mẹ là Đỗ Thị Lan Hoa. Quê của ông Đinh Công Đoan ở Lam Sơn, Châu Ái, Lương Giang, phủ Thiệu Thiên (Thanh Hóa). Quê mẹ ở xã Phù Lưu huyện Tây Lan (địa danh trong thần tích), nay là thôn Trung Sơn xã Đông Sơn. Ông Đinh Công Đoan là người văn võ toàn tài, đi theo Ngô Vương Quyền lập được nhiều công lao và được cử về làm tri phủ Cổ Lan (Tây Quan). Trước đó ông đã có vợ và sinh được 4 người con trai. Khi sinh nở được 100 ngày, vợ ông bị bệnh mà chết. Bà Đỗ Thị Lan Hoa là vợ kế của ông Đinh Công Đoan. heo ngọc phả, thần tích trong đền: Một đêm phu nhân nằm mộng thấy nhặt được cái gương vàng thì có thai. Ngày 3 tháng Giêng năm Ất Mão (955), thấy hương thơm đầy nhà, khí thụy rực rỡ, phu nhân sinh một người con gái, long nhan mắt phượng, mặt như bích phấn.Lên 5 tuổi đã biết âm luật nhạc, văn tự chưa giáo hóa đã biết quy mô, quan phủ cho đi học 5-6 năm thì văn chương đã xuyến triệt, võ bị tinh thông, cưỡi ngựa bắn tên thế gian khó địch nổi. Thời gian ấy quan phủ và phu nhân bị ác phong cảm, cùng chết vào mồng 10 tháng 10. Nhà vua cho 30 hốt vàng để làm lễ khâm liệm đưa về quê an táng (trích ngọc phả). Sau khi Ngô Vương Quyền mất, đất nước lâm vào cảnh loạn 12 sứ quân. Tại Phù Lưu, 5 người con của Đinh Công Đoan cũng chiêu tập binh mã, xây dựng tại xã Phù Lưu 3 đồn, lập 1 đồn ở trang Cổ Dũng (nay là xã Đông La – Đông Hưng), và 1 đồn ở khu Giống để chống cự với các sứ quân. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh về với sứ quân Trần Lãm, đã sai người mang thư chiêu dụ 4 anh em (Đinh Dưỡng Xã, Đinh Cung Linh, Đinh Đại Mộc, Đinh Bắc Phương) họ Đinh ở Phù Lưu. Anh em họ Đinh đã đi theo Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn các sứ quân của Ngô Xương Xí, Nguyễn Siêu…Ngọc phả cho biết: Vua Đinh Tiên Hoàng thấy Tỉnh Nương nhan sắc tuyệt trần bèn lấy làm vợ, lập làm Đệ Nhị Cung Phi, giao cho nàng quản coi nội cung…Cung Phi có thai, sinh hoàng tử. Sau khi sinh được 100 ngày thì cung phi không bệnh mà chết vào ngày 12 tháng 10. Vua bèn gia phong là: Cung Nương như đậu Tỉnh Nương đại thần đoan trang trinh thục cẩn tiết nhàn uyển hoàng hậu. Thi hài của bà được đem về an táng tại lăng ở xã Phù Lưu. Theo nhân dân địa phương truyền tụng và theo ngọc phả tại đền thì mộ của bà chính là hậu cung của đền hiện nay. Các sắc phong thần và câu đối tại đền, đều ghi rõ: “Phù Lưu xã, phụng sự Đinh triều hoàng hậu (hay quốc mẫu từ)”. Vì những giá trị văn hóa, lịch sử to lớn mà đền Thánh Mẫu đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Hằng năm vào ngày sinh và ngày mất của hoàng hậu Tỉnh Nương (Trinh Thục hoàng hậu) triều Đinh, nhân dân trong làng, trong huyện và các vùng lân cận đều tổ chức lễ hội long trọng để tưởng nhớ tới bà trong đó:

+ Hội lệ: Ngày 3 tháng Giêng kỉ niệm ngày sinh của Trinh Thục Hoàng hậu chỉ tổ chức tế lễ, dâng hương.

 + Chính hội từ ngày 10 đến ngày 12 thán 10 âm lịch kỉ niệm ngày mất của bà, tổ chức tế lễ, dâng hương, trò chơi dân gian và giao lưu văn nghệ.

Trước ngày tổ chức lễ hội, các chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, hội Nông dân tổ chức quét dọn đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khu vực di tích, treo cờ dọc các trục đường dẫn vào di tích. Các cụ trong ban Khánh tiết bao sái tượng thần, đồ tế khí, chuẩn bị đồ lễ. Ban Tổ chức hoàn thành các công việc trang trí khánh tiết, bắc rạp, chuẩn bị sân khấu, liên hệ các đoàn tế, đội văn nghệ trước ngày 10 tháng 10.

Ngày 10 tháng 10 dân trong làng tập trung tại đền Thánh Mẫu để khai mạc lễ hội. Trưởng ban Tổ chức lễ hội khai mạc lễ hội, đại diện các cụ cao niên trong làng lên khai hội trống chiêng, các cấp ủy Đảng chính quyền, cơ quan xí nghiệp, con em xã quê, các đình làng khác dâng h​​ương chúc mừng lễ hội, sau phần khai mạc lễ hội là phần tế nam quan của thôn Trung do ông Phạm Huy Ngoan làm chủ tế thực hiện.
Buổi chiều tế nữ quan của thôn Bắc, xã Đông Sơn; kết hợp tổ chức trò chơi dân gian như cờ tướng, cờ người, tổ tôm điếm, pháo đất. Buổi tối có các hoạt động văn nghệ biểu diễn giao lưu giữa các thôn làng trong xã do chi hội Phụ nữ, đoàn thanh niên của thôn tổ chức.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

 Lễ hội đền Thánh Mẫu là dịp người dân nơi đây thể hiện được lòng tôn kính đối với Trinh Thục Hoàng hậu, vừa được thỏa mãn nhu cầu tâm linh, vật chất qua các hoạt động tế lễ, trò chơi dân gian. Từ những hoạt động của lễ hội, vừa là môi trường giáo dục truyền thống văn hóa của làng xã, vừa là chất keo két dính cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó tăng cường mối đoàn kết, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trí- kinh tế- văn hóa- xã hội. Thông qua lễ hội đã khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, giữ gìn văn hóa di sản của cha ông, là nơi người dân luôn hướng về cuội nguồn, tôn trọng lịch sử của làng xã qua các thời kỳ.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Hội Người cao tuổi, hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh, đoàn Thanh niên, tổ tự quản của thôn tham gia các hoạt động dọn vệ sinh, bảo vệ, phục vụ, tổ chức lễ hội. Năm 2019, nguồn công đức tại lễ hội thu được khoảng 50 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 50 %, số còn lại do ban công tác mặt trận thôn giữ để tu bổ di tích.

· Hội đình Cũ: 

(Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Lã Quý Trung

Năm sinh:  65 tuổi                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Côn

Năm sinh:  65 tuổi                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Đoàn Hữu Chút

Năm sinh:  1952                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Điều hành lễ hội  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Bà Vũ Thị Tâm

Năm sinh:  1947                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đội tế nữ quan thôn Trung  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (5) Họ và tên: Ông Phạm Huy Ngoan

Năm sinh:  75 tuổi                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(6) Họ và tên: Bà Trần Thị Gái

Năm sinh:  1950                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(7) Họ và tên: Ông Phạm Văn Chính

Năm sinh:  1955                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đội múa lân  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đình Cũ còn gọi là đình Cháy thờ 4 vị thành hoàng làng là 4 anh em: Đinh Dưỡng Xã, Đinh Cung Linh, Đinh Đại Mộc, Đinh Bắc Phương, trong đó chính thờ anh cả Minh Quốc đại vương. Các ông là con trai của ông Đinh Công Đoan, người đã từng đi theo Ngô Vương Quyền, anh trai cùng cha khác mẹ của bà Đinh Thị Tỉnh- vợ vua Đinh Tiên Hoàng. Các ông đã có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân ở thôn Bắc. 4 anh em trai họ Đinh đều là Đại tướng Quân cai quản 1000 chiếc thuyền, binh tướng là thủy quân. Khi vua Đinh Tiên Hoàng đang thống lĩnh 15 vạn quân và hơn 3000 cỗ ngựa đang tác chiến với quân Tàu và các Sứ quân gồm trên 30 trận. Các ông đã cùng các tướng lĩnh đánh bại các sứ quân, tướng Hồ Công, Ngô Dương Sĩ, Đỗ Siêu, Lai Đốc bị chém và hơn 3 vạn quân bị giết lấp đầy sông Nhị Hà.

Lễ hội truyền thống được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 10-12 tháng 3 âm lịch hàng năm với các hoạt động tế lễ, dâng hương, trò chơi dân gian và giao lưu văn nghệ.

Ngày 10 tháng 3 dân làng làm lễ khai hội, Trưởng ban Tổ chức lễ hội khai mạc lễ hội, đại diện các cụ cao niên trong làng lên khai hội trống chiêng, các cấp ủy Đảng chính quyền, cơ quan xí nghiệp, con em xã quê, các đình làng khác dâng h​​ương chúc mừng lễ hội, sau phần khai mạc lễ hội là phần tế nam quan của thôn Trung do ông Phạm Huy Ngoan làm chủ tế. Buổi chiều tế nữ quan của thôn Bắc, xã Đông Sơn. Trò chơi dân gian như cờ tướng, cờ người, tổ tôm điếm.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

- Lễ hội truyền thống đình Cũ là nét đẹp, kế thừa truyền thống của cha ông, là nơi tâm linh để dân làng thường xuyên lui tới dâng hương, cầu phúc cho gia đình, cho quốc thái dân an, cho cộng đồng được may mắn, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về các giá trị truyền thống văn hóa của làng xã.

- Lễ hội là sự lưu danh, ghi ơn công đức của những bậc tiền nhân, đồng thời gắn kết cộng đồng dân cư, giữ gìn và bảo tồn được nét đẹp văn hóa tâm linh.

- Thông qua các hoạt động tế lễ và các trò chơi dân gian, người dân nơi đây được gắn kết hơn, cùng nhau xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Nguồn lực khác tham gia bảo vệ lễ hội là nhân dân, con em xa quê tham gia công đức lấy kinh phí tổ chức lễ hội. Năm 2018, nguồn công đức tại lễ hội thu được khoảng 40 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 50 %, số còn lại do ban công tác mặt trận thôn giữ để tu bổ di tích. Người dân thôn Trung nói riêng và nhân dân xã Đông Sơn nói chung luôn nêu cao trách nhiệm đoàn kết cùng ban Quản lý di tích nhà đền chung tay đóng góp về vật chất và tinh thần đồng thời vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ kinh phí để tôn tạo di tích hàng năm. Các cấp chính quyền, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã, các đoàn thể trong xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác bảo tồn di tích cũng như công tác lễ hội.

· Hội đình Tàu: 

(Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Bùi Thọ Thành

Năm sinh:  1971                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Trần Thanh Oai

Năm sinh:  1958                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Trần Bá Toàn

Năm sinh:  80 tuổi                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản VHPVT:

Đình Tàu thờ hai vị thành hoàng là Đương Đình và Sinh Đài. Đương Đình đại vương là người làng Thượng Phúc, huyện Nhị Khê (Hà Tây). Vào thời Lý, thần là một dũng tướng cầm quân giúp vua dẹp giặc ở Châu Hoan và Châu Ái (vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Thần được triều đình trọng dụng. sau khi giặc tan, chưa kịp ca khúc khải hoàn, thần đã mất tại quân trận. 

Trước đây, tại đình có các hội lệ như: Lễ Kỳ an vào ngày mồng 7 tháng Giêng, lễ Nhập tịch vào ngày 10 đến ngày 20 tháng 3, lễ Hạ điền, lễ Xuân Thu. Các hội lệ này tổ chức dâng hương, tế lễ. Chính hội diễn ra vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm với các hoạt động tế lễ, dâng hương và các trò chơi dân gian.

Ngày mồng 10 tháng 3 dân làng làm lễ khai hội, lễ dâng h​​ương, tế nam quan của xã do ông Phạm Huy Ngoan làm chủ tế. Buổi chiều tế nữ quan của thôn Bắc. Trò chơi dân gian như cờ tướng, cờ người, tổ tôm điếm.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

Lễ hội truyền thống đình Tàu là nét đẹp, kế thừa truyền thống của cha ông, là nơi tâm linh để dân làng thường xuyên lui tới dâng hương, cầu phúc cho gia đình, cho quốc thái dân an, cho cộng đồng được may mắn, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về các giá trị truyền thống văn hóa của làng xã. Lễ hội là sự lưu danh, ghi ơn công đức của những bậc tiền nhân, đồng thời gắn kết cộng đồng dân cư, giữ gìn và bảo tồn được nét đẹp văn hóa tâm linh.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Lễ hội hàng năm được nhân dân trong thôn cùng nhau tổ chức. Năm 2018, nguồn công đức tại lễ hội thu được khoảng 60 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 50 %, số còn lại do ban công tác mặt trận thôn giữ để tu bổ di tích. Người dân thôn Nam nói riêng và nhân dân xã Đông Sơn nói chung luôn nêu cao trách nhiệm đoàn kết cùng ban Quản lý di tích chung tay đóng góp về vật chất và tinh thần đồng thời vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ kinh phí để tôn tạo di tích hàng năm.

 Khi đình được xếp hạng di tích quốc gia, UBND xã Đông Sơn đã kiện toàn ban Quản lý di tích do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Trưởng thôn làm Phó ban, các thành viên là những người tâm huyết với việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Các cấp chính quyền, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã, các đoàn thể trong xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác bảo tồn di tích cũng như công tác lễ hội.

· Hội đình Đào Xá: 

(Thôn Đông, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

    Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Mai Văn Bường

Sinh năm: 1948     


 Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
 (2) Họ và tên:  Ông Nguyễn Đức Quảng 

Sinh năm: 1945     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Hưu trí

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên: Ông Mai Đình Trị

 Sinh năm: 1952     Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(4) Họ và tên:  Ông Mai Đình Bông

 Sinh năm:  1949        Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Cán bộ xã nghỉ hưu.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

(Chính quyền tỉnh/huyện/xã/thôn, các hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội đồng niên,...)

(1) Tên tổ chức: Hội Người cao tuổi thôn.

Họ và tên người đại diện: Ông Bùi Thọ Đình

Năm sinh:            Dân tộc:   kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Đông, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(2) Tên tổ chức:   Chính quyền thôn Đông

Họ và tên người đại diện:  Ông Mai Đình Trung

 Năm sinh:  1978      Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Đông, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(2) Tên tổ chức:  Ban Công tác mặt trận thôn

Họ và tên người đại diện: Ông Mai Văn Bường

Năm sinh: 1948     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đình Đào Xá:

Làng Đào Xá nay là thôn Đông, có tên Nôm là làng Đầu. Đình Đào Xá thờ 3 vị thành hoàng: Bản cảnh thành hoàng Đương Đình đại vương; Hốt Xuyên Huyền Trấn Linh đức đại vương; Đông Hải đại vương Nguyễn Phúc.

Trong 1 năm, đình Đào Xá, có 2 ngày hội:

+ Lễ đầu năm vào ngày 12 tháng 3 âm lịch cầu cho mưa thuận gió hòa

+ Lễ Khao quân vào ngày 16 tháng 11 âm lịch là ngày xuất binh đánh trận
Năm 1995 khi khôi phục lại lễ hội lấy ngày 12 tháng 3 là ngày chính hội cầu mong mưa thuận gió hòa.

Các trò chơi dân gian những năm trước đây được tổ chức rất phong phú như đánh gậy, cờ tướng, chọi gà, cờ người, bắt vịt dưới ao, đập niêu, đu quay nhưng đến nay còn rất ít mà thay vào đó là kết hợp tổ chức các môn thể thao, trò chơi hiện đại như: Bóng đá, đi tàu, chơi trong nhà bóng…

- Từ năm 1945 trở về trước lễ hội tổ chức rước kiệu mỗi năm một lần.

- Từ năm 1978 lễ hội bị gián đoạn

- Từ năm 1995 đến nay khôi phục lại hội nhưng không có rước.

Trước đây, khi bắt đầu lễ, các giáp trong làng thường sửa sang lễ vật, gồm có: Lợn quay, chuối, rượu gạo, cá trắm to và do xã quan lính kiệu tế 3 ngày. Trong làng, các đinh, các giáp vào lão năm 47 tuổi, ra lão năm 59 tuổi. Vào các ngày này, các đinh và các giáp đều phải sắp lễ vật gồm chân giò, xôi, thịt để lễ trên đình. Có những năm mở hội lớn, các giáp làm cỗ lềnh để tế thành hoàng. Cỗ lềnh gồm: 1 con lợn quay, 3 mâm xôi, 30-40 thúng gạo, cá trắm to treo bẩy cửa đình chạm đất và được chấm điểm. Cỗ lềnh của giáp nào to thì giáp ấy thắng. Trong khi thi cỗ tế thần, các quan viên trong làng được thụ lộc ngồi theo vai vế phẩm cấp. Ông Hương lý ngồi sàn cầu, xã quan lính cựu ngồi sập đá 2 bên, những người không có chức quan ngồi dưới đất. Bạch dinh cầm cờ, quét dọn, giai ngoại và ngự cư phải canh gác. Trong mở hội còn có lễ chịu hậu của cụ tổng Nung gồm 1 con lợn và 3 mâm xôi đãi làng. Theo lời các cụ để lại, năm 1956, cụ Lý làm lễ lềnh tế thánh gồm 1 con lợn và 3 mâm xôi mời làng, nhưng không ai đến, từ đó lệ làng bị mất. Trong 2 ngày khai hội, 2 vị thần được thờ ở 2 miếu ngoài đồng được nhân dân rước về cùng khai hội. Trong lễ hội có đoàn nhạc tế, đoàn tế nam quan của làng và các xã lân cận đến tế thánh. Buổi tối có hát nhà tơ, hát chèo.

Ngày 12 tháng 3: Tổ chức khai hội, dâng hương của các đoàn đại biểu về dự lễ hội, tế nam quan,  nữ quan. Phần hội tổ chức các trò chơi dân gian: Đánh gậy, cờ tướng, chọi gà, có năm tổ chức giải bóng đá nam nhà văn hóa thôn Đông. Buổi tối tổ chức đêm văn nghệ chào mừng lễ hội.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Đối với đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của người dân: Đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của mọi tầng lớp nhân dân. Lễ hội là nơi giải tỏa, giãi bày những phiền muộn lo âu của con người với thần, thánh. Con người luôn mong được che chở cho tai qua, nạn khỏi; cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu.

Giá trị lịch sử, nghệ thuật và văn hóa: Thể hiện nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ những giá trị về văn hoá vật chất  và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Qua các kỳ lễ hội, truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa của mỗi vùng miền cũng như của cả dân tộc Việt Nam được gìn giữ và phát huy. Hình tượng Thần - Thánh hội tụ phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam được tái hiện, tạo thêm niềm tự hào dân tộc; góp phần quan trọng hình thành lên sức mạnh phi thường của dân tộc Việt Nam.

  Giá trị cố kết cộng đồng: Lễ hội là nơi để tăng cường sự giao lưu của con người. Dân làng vui vẻ cùng nhau sau những năm tháng lao động vất vả. Con em xa quê trở về tái ngộ với người thân và gặp gỡ giao lưu với nhân dân đến dự lễ hội.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai; đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Người dân tích cực tham gia tập luyện các hoạt động thường xuyên của lễ hội như: tế, lễ đặc biệt chú trọng việc chuyền giảng các hoạt động nghi lễ cổ truyền cho lớp trẻ học tập và gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Gìn giữ và phát huy các giá trị của văn hóa vật thể của di tích. Năm 1995, đóng góp kinh phí xây lại 3 gian hậu cung để phục dựng lại lễ hội. năm 2003, công đức gần 2 tỷ để xây dựng lại 5 gian đại bái, chỉnh trang lại khuôn viên di tích khang trang như ngày hôm nay.

· Hội đền Rò

(Thôn Nam Dụ, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

    Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Ngô Văn Dương

Sinh năm: 1976     


 Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Dụ, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
 (2) Họ và tên:  Ông Phạm Văn Trì 

Sinh năm: 1976     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Dụ, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Nhận diện lễ hội đền Rò:

Đền Rò còn gọi là Vũ Linh từ thờ bản cảnh thành hoàng Đào Duy Hiền công linh ứng đại vương, Đào Duy Tiết công linh ứng đại vương. Hai vị thành hoàng làng Đào Duy Hiền công linh ứng đại vương, Đào Duy Tiết công linh ứng đại vương là hai tướng của Bà Trưng. Mùa xuân tháng ba, nhận lệnh của Trưng nữ vương, 2 ông chuẩn bị thuyền, chia quân thành 2 đạo tiêu diệt quân Tô Định. Hai ông hội nhập binh sỹ cùng nhân dân Dụ khu tại đồn sở, nhân dân Dụ Khu hành lễ, xin hai ông nhận nơi đây là đồn sự lâu dài. Hai ông đã để lại cho nhân dân hai hốt vàng để mua ruộng, giao cho nhân dân tế tự, viết chúc phó lập đồn giao cho người dân nơi đây. Sau khi hai ông mất, nhân dân nơi đây tôn hai ông là thành hoàng làng và hương khói đến ngày nay. Trong những năm kháng chiến, lễ hội bị gián đoạn, đến năm 1980 được khôi phục lại tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch hàng năm do thôn Nam Dụ tổ chức.

Từ năm 1945 trở về trước lễ hội tổ chức rước kiệu mỗi năm một lần. Từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ lễ hội bị gián đoạn. Từ năm 1980 đến nay khôi phục lại hội nhưng không có rước. Trong 3 ngày khai hội, có rước kiệu thành hoàng quanh làng. Trong lễ hội có đoàn nhạc tế, đoàn tế nam quan của làng và các xã lân cận đến tế thánh. Buổi tối có hát nhà tơ, hát chèo.

Diễn trình tổ chức lễ hội ngày nay: Ngày 12 tháng 4 tổ chức khai hội, dâng hương của các đoàn đại biểu và nhân dân về dự lễ hội. Buổi chiều phần lễ tế nam quan, nữ quan; phần hội tổ chức các trò chơi dân gian: Đánh gậy, cờ tướng, chọi gà, bịt mắt bắt vịt.

Ngày 14 tháng 4 các cụ trong làng tế đóng cửa đền. Tế dâng hương: Một tuần, tế tửu (rượu): ba tuần, đọc chúc văn, chánh tế thụ lộc, hóa văn (đốt sớ), lễ tạ.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:
Lễ hội là nơi giải tỏa, giãi bày những phiền muộn lo âu của con người với thần, thánh. Con người luôn mong được che chở cho tai qua, nạn khỏi; cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu. Lễ hội là nơi để tăng cường sự giao lưu của con người. Dân làng vui vẻ cùng nhau sau những năm tháng lao động vất vả. Con em xa quê trở về tái ngộ với người thân và gặp gỡ giao lưu với nhân dân đến dự lễ hội. 

      Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai; đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Nhân dân trong làng từ năm 1992, 2005 đóng góp kinh phí để tu sửa, chỉnh trang lại khuôn viên di tích khang trang như ngày hôm nay. Cơ sở thôn tích cực chỉ đạo các chi hội đoàn thể vận động các thành viên của tổ chức mình cùng toàn thể nhân dân trong thôn đóng góp cả về  nhân lực, vật chất và tinh thần mang tâm phục vụ lễ hội.
· Hội đình Quai: 

(Thôn Tân Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Ngô Văn Dương

Sinh năm: 1974     


 Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
 (2) Họ và tên:  Ông Phạm Văn Trì 

Sinh năm: 1972     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban công tác mặt trận thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Họ và tên:  Ông Phạm Suy 

Sinh năm: 1972     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Phó trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(4) Họ và tên:  Bà Thích Đàm Oanh 

Sinh năm:

 Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa Quai

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội: các chi hội đoàn thể của thôn Tân Sơn

(1) Tên tổ chức: Chi hội Phụ nữ thôn

Họ và tên người đại diện: Bà Lã Thị Loan

Năm sinh:  57 tuổi                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

 (2) Tên tổ chức: Hội Phật tử

Họ và tên người đại diện: Bà Phạm Thị Thành

Năm sinh:                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(3) Tên tổ chức: Hội Người cao tuổi

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Hinh

Năm sinh:                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Nhận diện hội đình Quai:

Đình thờ Thần Quy cảm linh minh thông huệ chí đại vương; Đại Đạo đô Nguyên súy đại vương; Cát nương Trinh thục công chúa đại vương. Tam vị thành hoàng đều có công đánh giặc ngoại xâm, có công xây dựng làng ấp, dạy dân trồng cấy.

Lễ hội diễn ra từ ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3 âm lịch hàng năm, 3 đến 5 năm tổ chức rước kiệu một lần.

Ngày 10 tháng 3 dân làng làm lễ rước sắc phong. Đi đầu là đội trống ngũ lôi tiếp theo là đội cờ thần, kiệu Phật đình do các tín đồ phật tử rước, Đội kéo cầu của hội tín đồ, Đội phù giá nam mang: Chấp kích, Bát biểu, Đồ đoản, Đoàn tế nam, Đoàn tế nữ, Đội phù giá nữ mang: Chấp kích, Bát biểu, thiếu nhi: gánh hoa, vác kiếm, múa sanh tiền; kiệu sắc phong, kiệu ha, kiệu Bác Hồ. Đoàn rước và nhân dân đi trẩy hội kéo dài tới 01 km đường từ đình Quai đến chùa Quai xin thỉnh kinh, về đình. Trên đường đi các kiệu phi rất nhanh, có lúc quay tít mù rồi vòng đi vòng lại nhiều lần; do vậy thời gian rước kèo dài thêm hàng giờ đồng hồ. Đến 10 h khi đoàn rước về đến sân đình, ổn định trật tự và chuẩn bị làm lễ khai mạc hội, dâng hương của các đoàn đại biểu về dự lễ hội. 

Buổi chiều phần lễ có tổ chức tế nam quan, tế nữ quan; phần hội tổ chức các trò chơi dân gian: Đánh gậy, cờ tướng, chọi gà, bịt mắt bắt vịt.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Thông qua lễ hội đã góp phần giáo dục truyền thống văn hóa văn hiến của làng tới từng người dân đặc biệt là thế hệ trẻ. Được tham gia váo các hoạt động tế lễ, các trò chơi dân gian, là người dân đã được thỏa mãn nhu cầu tâm linh cũng như nhu cầu giải trí.
Mỗi một kỳ lễ hội là một lần những người con xa quê được về với quê cha đất tổ, được gặp gỡ bạn bè, làng xóm, cùng chia sẻ những ngọt bùi trong cuộc sống với nhau, để từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai; đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:
Tích cực tham mưu cho ban QLDT của xã và tiểu ban QLDT những đổi mới sáng tạo để tổ chức tốt lễ hội. Đảm tổ chức các chương hội được trang trọng- an toàn - vui vẻ - tiết kiệm theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với thuần phong, mỹ tục của địa phương.

Tích cực tham gia tập luyện các hoạt động thường xuyên của lễ hội như: tế, lễ đặc biệt chú trọng việc chuyền giảng các hoạt động nghi lễ cổ truyền cho lớp trẻ học tập và gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Gìn giữ và phát huy các giá trị của văn hóa vật thể của di tích.

· Hội miếu Bắc: 

(Thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Đặng Hữu Quân

Năm sinh:  1962                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Phó ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Bùi Tiến Chính

Năm sinh:  1965               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, Trưởng ban tổ chức lễ hội  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 (3) Họ và tên: Ông Trần Hữu Trường

Năm sinh:  1958                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Nhận diện Hội miếu Bắc:

Miếu Bắc thờ 4 anh em: Đinh Dưỡng Xã, Đinh Cung Linh, Đinh Đại Mộc, Đinh Bắc Phương, trong đó chính thờ anh cả Minh Quốc đại vương. Các ông là con trai của ông Đinh Công Đoan, người đã từng đi theo Ngô Vương Quyền, anh trai cùng cha khác mẹ của bà Đinh Thị Tỉnh- vợ vua Đinh Tiên Hoàng. Các ông đã có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân ở thôn Bắc. 4 anh em trai họ Đinh đều là Đại tướng Quân cai quản 1000 chiếc thuyền, binh tướng là thủy quân. Khi vua Đinh Tiên Hoàng đang thống lĩnh 15 vạn quân và hơn 3000 cỗ ngựa đang tác chiến với quân Tàu và các Sứ quân gồm trên 30 trận. Các ông đã cùng các tướng lĩnh đánh bại các sứ quân, tướng Hồ Công, Ngô Dương Sĩ, Đỗ Siêu, Lai Đốc bị chém và hơn 3 vạn quân bị giết lấp đầy sông Nhị Hà. Khi các ông được ban tước, chức cao vọng trọng song các ông vẫn luôn nhớ về làng Phù Lưu xưa. Các ông xin giảm tổ, giảm thuế, xin cấp ruộng cho dân nghèo, khi dựng đền, chùa, miếu mạo. Khi các ông mất, dân làng Phù Lưu ghi nhớ công lao trời biển, tôn vinh là thành hoàng làng, thờ tự đến ngày nay.

Hội chính diễn ra trong 3 ngày từ ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm. Trư​​ớc khi lễ hội diễn ra dân làng bao sái tượng thần, đồ thờ, đồ tế khi được các cụ trong ban Khánh tiết thực hiện với các nghi thức trang nghiêm, kính cẩn.  

Ngày 10 tháng 8 dân làng tập trung về miếu Bắc rất đông, các đội tham gia lễ hội nh​ư đội trống, kèn nam, kỳ lân s​ư tử, đội tế nữ quan, đội tế nam quan, đội văn nghệ, cờ hội, đội chấp kích bát biểu, các tăng ni phật tử đều có mặt rất sớm, dưới sự chỉ đạo chung của trư​​ởng ban khánh tiết và ban tổ chức lễ hội đã có sự phân công từ trư​​ớc, các đội hình xếp ngay ngắn tr​​ước cửa miếu chuẩn bị cho lễ khai mạc Sau khi trống chiêng nổi lên báo hiệu lễ hội bắt đầu, Trưởng ban Tổ chức lễ hội khai mạc lễ hội, đọc lại chúc văn ca ngợi công lao của 4 vị thành hoàng làng đối với làng xóm, đại diện các cụ cao niên trong làng lên khai hội trống chiêng, các cấp ủy Đảng chính quyền, cơ quan xí nghiệp, con em xã quê, các đình làng khác dâng h​​ương chúc mừng lễ hội. Sau đó đến lễ tế của đoàn tế nam quan của thôn Bắc thực hiện. Buổi chiều BTC làm lễ tế thánh. Trò chơi dân gian nh​​ư: Bịt mặt đập niêu đất, cờ tư​​ớng, chọi gà, bắt trạch trong chum, Chèo Khuốc, múa rối nước xã Nguyên Xá.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

Hội làng phản ánh nhiều mặt của cuộc sống kinh tế, văn hóa, xã hội, lễ hội của làng từ xa xưa đến nay, là chỗ dựa tinh thần để mỗi người hướng về tổ tông, dòng tộc, về thế giới tâm linh và gắn bó với thiên nhiên, từ đó thêm thăng hoa trong một không khí vui vẻ, trang nghiêm, vừa trần tục, vừa linh thiêng. Tham gai các hoạt động của lễ hội là mỗi người dân đang sinh hoạt cộng đồng để mỗi người cùng nhau chuẩn bị lễ vật và trò diễn, vui chơi, giao cảm, hưởng thụ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:
Lễ hội được người dân tham gia công đức lấy kinh phí tổ chức lễ hội. Những năm tổ chức lớn, nguồn công đức tại lễ hội thu được khoảng 70 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 50 %, số còn lại do ban công tác mặt trận thôn giữ để tu bổ di tích. Khi di tích bị xuống cấp, phá hủy, nhân dân và bà con xa quê đã đóng góp tiền bạc, công sức để xây dựng lại tiền tế, trung tế, chỉnh trang các hạng mục trong di tích, lấy không gian tổ chức lễ hội.

· Nghệ thuật múa sư tử

(Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Trần Công Hoan

Năm sinh:  50 tuổi

Dân tộc:     Kinh.

Nghề nghiệp:  trưởng câu lạc bộ  múa lân

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Họ và tên:  Ông Hoàng Đức Thủy

Năm sinh: 1970   



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Múa lân

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên:  Ông Bùi Thọ Hiếu

Năm sinh:  1975


 Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: múa lân

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Nhận diện nghệ thuật múa Sư tử:

Sư tử hay kỳ lân là con vật thân tín của Phật Di Lặc, vốn là chúa tể sơn lâm, tượng trưng cho sự dũng mãnh, anh hùng, nhưng dưới chân đức Phật lại rất hiền lành, nhu mì. Hai tính cách đối lập của sư tử tượng trưng cho đức tính bậc trượng phu, biết cách ứng xử trong đời. Múa sư tử là một phần của lễ hội dân gian cho thêm phần vui tươi, cũng có ngụ ý cho dân giàu nước mạnh. Trong múa kỳ lân nhất thiết phải có ông Địa, ông là hiện thân của Ðức Di Lặc, một vị Phật luôn hòa ái, từ bi. Một truyền thuyết cho rằng Ðức Di Lặc đã hóa thân thành người, chế ngự được một quái vật từ dưới biển lên bờ luôn ăn sống, nuốt tươi gây kinh hoàng cho mọi người. Ðức Di Lặc hóa thân thành người, gọi là ông Ðịa, lấy linh chi thảo trên núi cho quái thú ăn, hàng phục nó, biến nó từ quái thú ăn thịt sống thành con thú ăn bắp cải, hoa quả. Từ đó, mỗi năm ông Ðịa lại dẫn nó xuống núi chúc Tết mọi người, cho thấy quái thú đã thành thú lành, cái ác trở thành cái thiện. Ông Ðịa và con Lân đi đến đâu giáng phúc tới đó nên nhà nào cũng hoan hỉ treo rau xanh, giấy đỏ đón chào. Sau này, người có tiền thường treo giải bằng tiền buộc trong một miếng vải đỏ, treo cùng bắp cải hoặc rau xanh. Lân phải trèo lên cao lấy bằng được “thức ăn” này. Tất nhiên, ông Ðịa không múa cùng Lân, chỉ đi cùng nó, phe phẩy chiếc quạt to, ru Lân ngủ hoặc đánh thức lân dậy. Cảnh ông Ðịa vuốt ve lân và lân mơn trớn ông Ðịa thể hiện sự giao hòa giữa con người với tự nhiên trong một bầu không khí thanh bình, hoan lạc.

Một bài múa đầy đủ phải qua các bước cao trào, sắp xếp các điệu múa nhịp nhàng với nhau, khi dồn dập, lúc khoan thai của các điệu thất tinh, phù hợp với 7 động tác liên hoàn. Sau đó là điệu tam hoa, biểu trưng cho ba bông hoa thể hiện sự vui mừng. Lẫn vào giữa hai cao trào này là các bước mã bộ của từng thế võ, từ bộ pháp, tấn, cách đi... những màn nhào lộn tung người trên không như song đấu, nội công. Nổi bật trong các thế múa là tạo dáng đi cho lân có động tác vừa dí dỏm, duyên dáng, vừa oai hùng. Múa lân bao gồm những động tác linh hoạt, vừa múa, vừa lắc, dãy, nghiêng, ngó... lúc lân vờn, vồ, lúc đùa giỡn.

Múa lân - sư - rồng mà không có tiếng trống, tiếng thanh la, chũm chọe thì toàn cảnh không khác hơn bức tranh tĩnh vật. “Tùng cheng, cắc cắc, tùng cheng…” là âm điệu giao hòa của trống, thanh la và chũm chọe. Trống đánh trong các cuộc múa lân - sư - rồng gọi là Thất Tinh Cổ (trống bảy sao). Trống đánh phải có bài bản, phù hợp với các bộ pháp như chào, lạy, nằm, leo lên, tuột xuống, lúc khoan lúc nhặt, lúc dồn dập liên hồi như trống trận, mới diễn tả hết hùng khí của lân, oai phong của sư và oanh liệt như rồng. Ở đâu vang lên tiếng trống Thất Tinh, ở đó có bầu không khí rộn ràng của cuộc múa lân - sư - rồng. Ở đâu có múa lân - sư - rồng, ở đó có cả một trời xuân.

Nghệ thuật này diễn ra vào các dịp hội làng, trung thu, tết cổ truyền, khai trương nhà hàng, tế lễ các dòng họ. Hiện nay việc truyền dạy nghệ thuật trình diễn này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện qua thực  hành, các nghệ nhân cầm tay chỉ việc, dạy từng điệu bộ, cử chỉ, cách đi, đứng, cách diễn tả từng điệu bộ của con lân, dạy cách làm con lân.

Có nhiều kiểu múa lân:

+ "Độc chiếm ngao đầu" - Một con lân biểu diễn, thể hiện tài tả xung hữu đột, tiến thoái nhịp nhàng, bộ pháp hùng dũng, nhảy cao, trèo giỏi, tượng trưng cho cái uy, cái dũng của một mãnh tướng, một hảo hán, một vị anh hùng.
+ "Song hỉ" - Hai con lân cùng biểu diễn, thể hiện niềm hân hoan khoan khoái, tâm đầu ý hợp như loan với phụng, như vợ với chồng, như đất trời và âm dương tương hợp.

+ "Tam Tinh" - Ba con lân hợp múa với ba màu vàng, đỏ, đen, thể hiện những điều cầu nguyện của mọi người đạt được điều lành, ba điều tốt là Phúc, Lộ, Thọ.

+ "Tam Anh" - Ba con lân cùng múa, diễn tả Lư Bị, Quan Vũ, Trương Phi vừa hùng dũng, vừa có chí lớn, vừa thương yêu, gắn bó với nhau hơn cả anh em ruột thịt cho đến chết.

+ "Tứ Quý hưng long" - Bốn con lân cùng múa, gồm bốn đầu lân trắng, vàng, đỏ, đen (hoặc xanh), tượng trưng cho bốn mùa, bốn phương, bốn hiện tượng trong trời đất, diễn tả sự sung mãn, trường thọ, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Trong khoảng 10 năm gần đây hình dáng con lân ngày càng được làm đẹp hơn, nghệ thuật biểu diễn cũng điêu luyện, thuần thục hơn.
Hiện trạng di sản: 

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành
	

	số người đang thực hành
	50

	số người có khả năng truyền dạy
	10

	số người đang học
	20


Giá trị của nghệ thuật trình diễn này đối với cồng đồng địa phương:

Có thể nói múa Lân vẫn luôn là một kí ức tốt đẹp bậc nhất của Văn hóa truyền thống trong lễ hội ở Việt nam nói riêng và của người dân thôn An Phú nói chung. Mỗi khi có tiếng trống rộn ràng của múa Kỳ lân là người ta thấy rộn ràng, háo hức, chờ đợi sự xuất  hiện của con lân, của ông Địa. Theo quan niệm của người dân nơi đây, Kỳ lân và ông Địa xuất hiện ở đâu là ở đó có may mắn, sung túc, hạnh phúc. Vì thế mà nghệ thuật này luôn được phát huy và ngày càng hoàn thiện về hình thức cũng như các điệu múa trình diễn, được một lần thật sự sống trong bầu không khí của một lễ hội truyền thống dân gian để quên đi hết thảy những lo toan của cuộc đời này.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy DSVHPVT:
UBND xã luôn tạo mọi điều kiện cho đội múa lân tập luyện, biểu diễn tại các hội làng, các lễ tổng kết, khai trương, khánh thành trong xã, ngày lễ, tết đều mời đội múa lân tới múa phục vụ nhân dân. Khuyến kích nhân dân tham gia học nghệ thuật múa lân. Các cấp, các ngành cần quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí cho hoạt động tập luyện, biểu diễn của đội múa lân.
· Chơi Pháo đất 

(Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Thọ Hiền

Năm sinh:  50 tuổi


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm pháo đất

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(2) Họ và tên:  Ông Bùi Thọ Hiếu

Năm sinh: 45 tuổi



Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm pháo đất

Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

(3) Họ và tên:  Ông Trần Công Hoan

Năm sinh:  55 tuổi


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Đội trưởng đội pháo đất

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (4) Họ và tên:  Ông Hoàng Đức Thủy

Năm sinh:  40 tuổi


Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Làm pháo đất

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nhận diện di sản chơi Pháo đất:

Theo truyền thuyết kể lại thì khi xưa vùng đất Đông Sơn còn nhiều sình lầy, nhiều hỗ dữ. Để đánh đuổi và bày mưu bắt hổ, các cụ trong làng đã nghĩ ra cách lấy đất làm thành pháo ném để phát ra tiếng nổ để đánh lừa hổ. Từ đó, mỗi lúc nông nhàn, nhân dân thường tụ tập diễn lại cảnh này và dần hình thành nên trò pháo đất. Nghệ thuật trình diễn này diễn ra vào ngày hội của xã, đi giao lưu với các xã Đông Phương, Đông Cường hoặc thời gian nông nhàn.

Hiện nay chỉ có nam thanh niên và người trung tuổi làm được pháo đất.

Hiện nay việc truyền dạy nghệ thuật trình diễn này cho thế hệ kế tiếp được thực hiện theo hình thức cầm tay chỉ việc, qua thực hành.

- Lấy đất: Lấy đất sét ở xã Đông Cường, ở độ sâu 30-40 cm, đất phải mềm, dẻo, không lẫn sỏi, cát.

- Kỹ thuật làm đất: đất mang về có thể giã, đập nhiều lần cho mịn, sau đó cho bông gòn xé nhỏ vừa đủ với lượng đất để pháo không bị vỡ vụ, xé nhỏ. Đất không được lẫn cát, sỏi, một sợi tóc hay dây gì, bới nếu không pháo sẽ bị đứt đoạn, không nổ. Để thử độ dẻo, nhuyễn của đất người ta thường đứng thẳng và vo tròn đất vật liệu lại rồi thả cho rơi tự do xuống nền sân chơi. Nếu đất sau khi rơi xuống tạo thành một hình tròn có độ dày tương đối đồng đều thì được coi là đã đạt chất lượng.

- Kỹ thuật nặn pháo: đất sau khi đã nhào nặn đạt yêu cầu được vo tròn lại như quả bong, dung tay làm tròn đều như hình cái chảo không tay cầm hoặc hình bầu dụ, có thành dày hơn đáy với các kích thước linh hoạt tùy thuộc vào kích thước của cuộc thi. Độ dày của đáy phải ở mức độ phù hợp với diện tích của nó thì khi nổ mới tạo thành tiếng kêu to và vết phá ở đáy vừa phải. Vành của pháo đất phải được làm sao cho nó tạo thành một mặt phẳng có thể úp khít xuống mặt sân chơi. Ở những hội thi, khi làm pháo lớn, người ta làm vành pháo giống như cạp của rổ, rá. Dùng khăn vải thấm nước, rồi vắt khô để vuốt, lau mép pháo.

- Kỹ thuật nổ pháo: người chơi cho pháo nổ bằng cách cầm pháo theo cách đáy pháo tiếp xúc với lòng bàn tay rồi ụp mạnh xuống để vành pháo tiếp xúc với bề mặt sân chơi. Kỹ thuật này đòi hỏi độ chính xác cao để mặt phẳng của vành pháo tiếp xúc đều với bề mặt sân chơi mới có thể tạo ra tiếng nổ to, nếu góc tiếp xúc không chuẩn, pháo sẽ vón thành một cục đất chứ không nổ. Khi pháo đập xuống mặt sân chơi, áp suất cao của không khí trong lòng pháo khi bị nén sẽ phá vỡ đáy của nó tạo thành tiếng nổ.  vành pháo sau khi nổ phải tách rời ra và nằm vắt ngang thân mà không bị đứt đoạn.

Hiện trạng về người thực hành nghệ thuật trình diễn này

	Số gia đình, nhóm người đang thực hành
	10

	số người đang thực hành
	50

	số người có khả năng truyền dạy
	20

	số người đang học
	10


Giá trị của nghệ thuật trình diễn này đối với cồng đồng địa phương:

Người ta không chỉ đang chơi với đất, mà như đang tâm tình, xẻ chia, đặt cả nhiều kỳ vọng và tình yêu của mình vào trong từng miếng đất. Một tiếng nổ trầm ấm vang lên và manh pháo bung ra, càng dài, càng thẳng, như một con trăn đất nằm thở, thì tiếng vỗ tay và reo hò càng vang lên rạng rỡ và thích thú.

Để duy trì nghệ thuật trình diễn này tốt hơn nữa thì cần phải:Cần quan tâm đến tuyên truyền giá trị của trò pháo đất sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân để giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và thực hành trò pháo đất nhiều hơn.
29) Xã Liên Hoa

Ngày 11/02/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Hoa Nam và Hoa Lư thành xã Liên Hoa. Xã Liên Hoa có diện tích 6,48 km², dân số năm 2019 là 5.988 người, mật độ dân số đạt 924 người/km², gồm 9 thôn: Lễ Nghĩa, Kim Bôi, An Bài, Nguyên Lâm, Tân Lập, An Lễ, Chiến Thắng, Vạn Thắng, Thống Nhất

Xã Liên Hoa hiện có 02 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống là hội đình Lựa và hội đình An Lễ. 

· Hội đình Lựa: 

(Thôn Lễ Nghĩa, xã Liên Hoa (xã Hoa Lư cũ), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Đặng Quang Kí

Năm sinh:  1968                        Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, trưởng ban khánh tiết 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Lễ Nghĩa, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Đặng Đình Hòa

Năm sinh:  1954                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Lễ Nghĩa, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Lương Mạnh Hùng

Năm sinh:  1965                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Tổ chức lễ hội 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Lễ Nghĩa, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội: Ủy ban nhân dân xã Liên Hoa, các ban ngành đoàn thể của xã, các chi hội đoàn thể của thôn

(1) Tên tổ chức: Hội Cựu chiến binh xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Đống

Năm sinh:  1953                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Tên tổ chức: Mặt trận Tổ quốc xã

Họ và tên người đại diện: Bà Đỗ Thị Nhũ

Năm sinh:  1969                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ xã

Họ và tên người đại diện: Bà Đỗ Thị Hằng

Năm sinh:  1974                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Tên tổ chức: Đoàn Thanh niên xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Trọng Khải

Năm sinh:  1990                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư đoàn

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Tên tổ chức: Hội Người cao tuổi

Họ và tên người đại diện: Ông Vũ Duy Khôi

Năm sinh:  1954                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(6) Tên tổ chức: Công an xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Như Đạt

Năm sinh:  1983                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng công an xã
Địa chỉ liên lạc: UBND xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đình Lựa còn gọi là đình làng Lễ Nghĩa thờ 3 vị thành hoàng là: Chàng Tấu đại vương, Chàng Đậu đại vương và Tam Nương đại vương.

Lễ hội hàng năm tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 9-10 tháng 8 âm lịch với mục đích của lễ hội là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà khỏe mạnh, hạnh phúc, làm ăn may mắn. Trong dịp làng mở hội, già trẻ trai gái trong làng vui tươi, hân hoan hội hè lành mạnh. 
Ngày 9 tháng 8: Các công tác chuẩn bị cho lễ hội như bắc rạp, trang trí khánh tiết, mua sắm lễ vật, gửi giấy mời dự lễ hội, bao sái tượng thần, đồ tế khí được hoàn thiện. Buổi chiều tổ chức các trò chơi dân gian như: Kéo co, cờ tướng, cờ người, bóng chuyền. Buổi tối có chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội do Ban Tổ chức thực hiện gồm các tiết mục hát chèo, ca múa hát ca ngợi quê hương đất nước, với sự tham gia của các thôn trong xã và một số xã lân cận như Hồng Giang, Hồng Việt.

Ngày 10 tháng 8 khai mạc lễ hội, lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân trong xã.
 Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

Hàng năm cứ mỗi dịp tháng Tám âm lịch nhân dân lại tổ chức lễ hội truyền thống tưng bừng, trang trọng để tưởng nhớ công lao, đức hạnh của 3 vị thành hoàng làng. Trong dịp làng mở hội, già trẻ trai gái trong làng vui tươi, hân hoan hội hè lành mạnh. Lễ hội cũng là dịp người dân được gặp gỡ, giao lưu với nhau sau những ngày làm ăn vất vả ngược xuôi. Được cùng nhau hòa mình vào các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, cùng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn tấn tới. Từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

UBND xã tổ chức lễ hội hàng năm, thành lập ban tổ chức, ban khánh tiết, ban hậu cần, đảm bảo an  ninh trật tự trong ngày diễn ra lễ hội. Kinh phí tổ chức lễ hội do toàn thể nhân dân, con em xa quê đóng góp công đức. Các kỳ lễ hội, nguồn công đức được khoảng 30-40 triệu, chi phí cho lễ hội hết 50%; số còn lại giao cho ban Quản lý di tích giữ để thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

Nhà trường đã lồng ghép các buổi sinh hoạt ngoại khóa về di tích để các thế hệ học sinh hiểu và tham gia bảo vệ di tích, tham gia bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội.

Cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về các giá trị của di tích cũng như của lễ hội cho các thế hệ mai sau giữ gìn và phát huy vốn văn hóa quý báu của cha ông. Cần khôi phục lại nghi thức rước thánh theo nguyên mẫu ngày xưa các cụ để lại.

· Hội đình An Lễ: 

(Thôn An Lễ, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Tiến Đường

Năm sinh:  1974                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, trưởng ban khánh tiết 

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Lễ, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Đàm Văn Thuấn

Năm sinh:  1962                       Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn 

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Lễ, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Phạm Văn Tích

Năm sinh:  80 tuổi                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang 

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Lễ, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đình thờ 02 vị thành hoàng: Tả Đà La thiên tướng và Hữu Đà La thiên tướng. Lễ hội hàng năm tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch.

Ngày 11 tháng 8 công tác chuẩn bị cho lễ hội như bắc rạp, trang trí khánh tiết, mua sắm lễ vật, gửi giấy mời dự lễ hội, bao sái tượng thần, đồ tế khí được hoàn thiện. Buổi chiều tổ chức các trò chơi dân gian như: Kéo co, cờ tướng, cờ người, bóng chuyền. Buổi tối có chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội do Ban Tổ chức thực hiện gồm các tiết mục hát chèo, ca múa hát ca ngợi quê hương đất nước.

Ngày 12 tháng 8 khai mạc lễ hội, dâng mệnh bái, đọc chúc văn, lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân, tế nữ quan của thôn An Lễ.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

Hàng năm cứ mỗi dịp tháng Tám âm lịch nhân dân lại tổ chức lễ hội truyền thống tưng bừng, trang trọng để tưởng nhớ công lao, đức hạnh của 2 vị thành hoàng làng. Trong dịp làng mở hội, già trẻ trai gái trong làng vui tươi, hân hoan hội hè lành mạnh. Lễ hội cũng là dịp người dân được gặp gỡ, giao lưu với nhau sau những ngày làm ăn vất vả ngược xuôi. Được cùng nhau hòa mình vào các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, cùng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe, tài lộc, con cháu học hành, làm ăn tấn tới. Từ đó cố kết thêm tình làng nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Ban quản lý di tích, chi bộ thôn tổ chức lễ hội hàng năm, thành lập ban tổ chức, ban khánh tiết, ban hậu cần, đảm bảo an  ninh trật tự trong ngày diễn ra lễ hội; Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, hội Cựu chiến binh, đoàn thanh niên tham gia vào công tác chuẩn bị, hậu cần của lễ hội; Kinh phí tổ chức lễ hội do toàn thể nhân dân, con em xa quê đóng góp công đức. Các kỳ lễ hội, nguồn công đức được khoảng 30-40 triệu, chi phí cho lễ hội hết 50%; số còn lại giao cho ban Quản lý di tích giữ để thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

- Nhà trường đã lồng ghép các buổi sinh hoạt ngoại khóa về di tích để các thế hệ học sinh hiểu và tham gia bảo vệ di tích, tham gia bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội.

- Các cấp chính quyền địa phương cần tạo điều kiện hơn nữa về kinh phí trùng tu, tôn tạo lại đình cũng như kinh phí cho tổ chức lễ hội.

- Các cơ quan quản lý nhà nước cần hỗ trợ địa phương nhiều hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích cũng như giá trị của lễ hội truyền thống.

- Cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về các giá trị của di tích cũng như của lễ hội cho các thế hệ mai sau giữ gìn và phát huy vốn văn hóa quý báu của cha ông.

- Cần khôi phục lại nghi thức rước thánh theo nguyên mẫu ngày xưa các cụ để lại.

- Đề xuất sau khi sáp nhập xã Liên Hoa thì hội đình An Lễ sẽ do UBND xã Liên Hoa tổ chức.

34) Xã Hồng Việt

Xã Hồng Việt gồm 6 thôn: Thôn Bá Thôn 1, Bá Thôn 2, Đông, Đoài, Tứ, Quán với diện tích tự nhiên 649,6 ha, dân số là 2002 hộ/ 6891 người. 

Xã Hồng Việt có 04 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống: hội đền Thái Bảo, hội đình Bá Thôn, hội đình Đông, hội đình Đoài. 

· Hội đền Thái Bảo 

(Thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Trần Như Tuyển

Năm sinh:  1965                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Lương Văn Miện

Năm sinh:  1981                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Phó Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Trần Xuân Thao

Năm sinh:  1956                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Công tác mặt trận thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội:

(1) Tên tổ chức: Ban Văn hóa xã hội xã

Họ và tên người đại diện: Ông Lương Hồng Thái

Năm sinh:                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ Văn hóa xã  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Hồng Việt

 (2) Tên tổ chức: Hội Cựu chiến binh thôn Tứ

Họ và tên người đại diện: Ông Trần Văn Sử

Năm sinh:  70 tuổi          Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng

Nhận diện DSVHPVT:

Đền thờ quan Nhập nội hành khiển Đỗ Tử Bình. Ngài Đỗ Tử Bình (1324 – 1383) đỗ Tiến sỹ năm 1346 khi mới 22 tuổi, là thế hệ thứ 2 của dòng họ Đỗ ở Phúc Hưng Trang, nay là thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng. Sử cũ ghi, thân phụ của Đỗ Tử Bình quê làng Tam, xã Hưng Nguyên, huyện Anh Đô, trấn Hoan Diễn (nay là huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Thân sinh ông là Đỗ Thiên Thư vốn là quan trị nhậm xứ Nghệ vì việc hình án bị biếm chức thiên cư đến phủ Long Hưng để lập nghiệp và dạy học ở chùa Dương Mai (chùa làng Tứ, xã Hồng Việt nay). Vì có công với dân với nước nên được dân làng tôn làm thành hoàng làng để phụng thờ hương khói.

Lễ hội được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 17 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Ngày 16 tháng Giêng dân làng cùng quý khách thập phương có mặt tại đền để tổ chức khai hội. Lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân, lễ vật: Hương, hoa, trầu cau, xôi, oản, bánh kẹo, cỗ chay. Phần hội: Là các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, đi cầu kiều, giao lưu văn nghệ do thôn Tứ tổ chức, gia lưu với các thôn khác trong xã. 

Ngày 17 tháng Giêng tiến hành tế đóng cửa đền do đoàn tế nữ quan của xã thực hiện, bế mạc lễ hội.

Số lượng người tham gia lễ hội hơn 300 người bao gồm: Ban tổ chức, ban lễ tân, phục vụ, ban hậu cần, thôn có: 01 đoàn tế nữ quan, 01 đoàn tế nam quan.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:  
Lễ hội đền Thái Bảo là dịp tập trung, gặp gỡ, giao hòa giữa con người với con người nơi đây, mối dây liên hệ về mặt tinh thần luôn luôn được nối bện bền chắc. Thể hiện giá trị cố kết cộng đồng. Khi mỗi con người đều có chung một nhận thức, một niềm tin, có cùng một tình cảm trước biểu tượng thiêng liêng, chung tay tham gia vào trình diễn lễ hội, giao hòa tinh thần giữa người với người, giữa thế giới thực tại và thế giới thần thiêng… thì mối quan hệ sẽ trở nên gắn bó, kết đoàn, tạo nên sức sống mạnh mẽ của tập thể, của nhân quần. Một sự trình diễn lễ hội thành công là niềm tự hào chung của cả cộng đồng, là chủ thể của lễ hội đó. Mỗi con người sẽ có ý thức được tôn trọng hơn, vui sống hơn bên nhau và cùng nhau.

Lễ hội là nơi trình diễn của mọi loại hình nghệ thuật, mọi yếu tố văn hóa của cộng đồng. Các thành phần nghệ thuật ngôn từ, âm nhạc nhảy múa, sân khấu, hội họa, kiến trúc…, các trò chơi dân gian, các bộ môn thể thao. Thoát ra khỏi sự vất vả, lo lắng của cuộc sống thường nhật, người dân nơi đây như bừng lên rộn rã khác lạ, từng con người rạng rỡ tự thể hiện, tự khẳng định trong niềm vui chung của mọi người. 

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Qua nhiều năm, di tích luôn được nhân dân bảo vệ chu đáo. Vào các năm 1969, 1993, 2010, khi đền xuống cấp các hạng mục, nhân dân đã đóng góp công sức, tiền của để tu sửa, chỉnh trang lại di tích. Mỗi năm tổ chức lễ hội, UBND xã lập kế hoạch và chỉ đạo chung, thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo lễ hội diễn ra thành công, văn minh. Các cấp chính quyền quan tâm đến bảo vệ di tích. Di tích đã được tỉnh Thái Bình hỗ trợ 40 triệu tu bổ tôn tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp vốn hỗ trợ 300 triệu đồng tu sửa. Nhân dân Tứ luôn đề cao ý thức bảo vệ di tích, bảo vệ lễ hội truyền thống của quê hương. Tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ và phục hồi di sản, công đức vào di tích. Năm 2018, nguồn công đức được 50 triệu, chi cho lễ hội hết 30 triệu. 

· Hội đình Bá Thôn

(Thôn Bá Thôn 2, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm

Năm sinh:  1971                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Bá Thôn 1, Phó Trưởng Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bá Thôn 1, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Xuân Nguyện

Năm sinh:  1962                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Bá Thôn 2, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bá Thôn 2, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Nguyễn Đăng Bộ

Năm sinh:  1962                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Công tác mặt trận thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bá Thôn 1, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Nguyên

Năm sinh:  1962                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Công tác mặt trận thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bá Thôn 2, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(5) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Giang

Năm sinh:  80 tuổi                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Bá Thôn 2, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện Hội đình Bá thôn:

Đình Bá Thôn thờ Tiền Lý và Hậu Lý Nam Đế. Tương truyền, khi xưa vua Tiền Lý từng về đây lấy quân. Khi Lý Phật Tử dấy binh ở miền đông lại về căn cứ cũ, lên làm vua cho xây đền vua Tiền Lý ở đây. 

Lý Bôn tức Lý Bí, quê ở Long Hưng (Thái Bình), sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi (17/10/503), là con hào trưởng Lý Toản, mẹ là Lê Thị Oánh người Ái Châu (Thanh Hoá), 5 tuổi bố mất, 7 tuổi mẹ mất, phải ở với chú ruột. Vị pháp tổ thiền sư thấy khôi ngô tuấn tú xin làm con nuôi đưa về chùa Linh Bảo nuôi dạy. Hơn mười năm đèn sách chuyên cần, lại được vị thiền sư hết lòng dạy bảo, Lý Bí trở thành người học rộng hiểu sâu, ít người sánh kịp. Nhờ có tài kiêm văn võ, Lý Bí được tôn làm thủ lĩnh địa phương.

Lễ hội được tổ chức từ  ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 âm lịch hàng năm. Chương trình lễ hội bao gồm: Lễ rước kiệu, Khai hội, lễ dâng hương, tế nam quan, nữ quan, có các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, giao lưu văn nghệ.

Ngày 15 tháng 2 dân làng tập trung về đình sắp xếp đội hình chuẩn bị cho lễ r​​ước kiệu truyền thống. Đội hình rước kiệu như sau: Đi đầu là kỳ lân sư tử dẫn đường, tiếp là đội trống làng, đội kèn dàn nam, tiếp đội cờ tổ quốc, tiếp cờ hồng kỳ, cờ hội, tiếp đội bát biểu chấp kích, đội tế nam quan của làng mặc quần áo tế đi trước rước kiệu thần làng (trên kiệu là bát hương cổ và hoa quả thờ), khiêng kiệu là 16 thanh niên nam chưa có vợ, mặc quần áo tốt đỏ quấn xà cạp đội nón tốt, có một lọng to để che kiệu, tiếp theo là đội tế nữ quan của làng đồng phục quần áo tế lễ nữ quan do mạnh quan đi đầu, tiếp theo là các tăng ni phật tử gồm trong ngoài làng và các xã bạn cùng toàn thể nhân dân trong làng từ già tới trẻ và khách thập phương tham gia đoàn rước trang nghiêm, phấn khởi. Đoàn rước xuất phát từ đình Bá Thôn, đến chùa Bá Thôn xin rước chân hương, thỉnh kinh, vòng quanh làng, về đình khoảng 10 h. Buổi chiều: Lễ tế mở cửa của đội tế nam quan và nữ quan của làng cùng với trò chơi dân gian: Chọi gà, cờ tướng. Buổi tối: Có chương trình giao lưu văn nghệ do Ban Tổ chức lễ hội phối hợp với chi đoàn Thanh niên thôn Bá Thôn 1, Bá Thôn 2 thực hiện.

Ngày 16 tháng 2: Nhân dân tập trung tại sân đình để khai mạc lễ hội, dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân, lễ vật gồm có hương, hoa, trầu cau, xôi, oản, bánh kẹo, cỗ chay...

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:  

Lễ hội làng Bá Thôn là nơi, là thời điểm mạnh, thời điểm bùng nổ của mọi loại hình nghệ thuật, mọi yếu tố văn hóa của cộng đồng. Màu sắc, âm thanh, mùi vị, động thái, không gian tràn ngập nơi nơi. Các thành phần nghệ thuật ngôn từ, âm nhạc nhảy múa, sân khấu, hội họa, kiến trúc…, các trò chơi dân gian, các bộ môn thể thao, các triển lãm thành quả lao động trước thần linh và trước cộng đồng được bài trí và phô diễn. Bung ra khỏi sự vất vả, lo lắng của cuộc sống thường nhật, làng quê như bừng lên rộn rã khác lạ, từng con người rạng rỡ tự thể hiện, tự khẳng định trong niềm vui chung của mọi người. Đông như hội và vui như hội là ở ý nghĩa đó.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Qua nhiều năm, di tích luôn được nhân dân bảo vệ chu đáo. Vào các năm 1993, 2010, khi đình xuống cấp các hạng mục, nhân dân đã đóng góp công sức, tiền của để tu sửa, chỉnh trang lại di tích. Mỗi mùa lễ hội, UBND xã lập kế hoạch và chỉ đạo chung, thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo lễ hội diễn ra thành công, văn minh.

Nhân dân làng Bá Thôn luôn đề cao ý thức bảo vệ di tích, bảo vệ lễ hội truyền thống của quê hương. Tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ và phục hồi di sản, công đức vào di tích. Năm 2018, nguồn công đức được 50 triệu, chi cho lễ hội hết 30 triệu. 

· Hội đình Đông 

(Thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Lương Quỳnh Kha

Năm sinh:  1958                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Trưởng Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Bùi Chu Thiềm

Năm sinh:  1962                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Công tác mặt trận, Phó Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Hà Văn Phu

Năm sinh:  68 tuổi                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đình Đông thờ 7 vị thành hoàng làng và phối thờ thượng thư triều Nguyễn Lương Quý Chính. Lương Quy Chính (1825-1907): Dân gian thường gọi là cụ Thượng Hưng, quê xã Phú Khê, tổng Phú Khê, huyện Thần Khê (nay là thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng). Đỗ Cử nhân khoa Canh Tuất, Tự Đức năm thứ 3 (1850). Trải từ chức Huấn đạo, Tri huyện, Tri phủ, Án sát, Bố chính, Tuần phủ thăng đến chức Kinh lược sứ, Thượng thư Bộ Hộ kiêm quản Viện Đô Sát, sung Cơ mật Viện đại thần, sung Khâm sai đại thần... Làm quan ở các địa phương, Lương Quy Chính luôn được tỉnh thần đề cử là có tài, có đức, chịu khó nhọc. Ông thường nói với con cháu: “Suốt đời ta, ta luôn tránh cho dân những chi tiêu vô ích”. Ông là người đã chỉ đạo đào sông Sa Lung (sông Thượng Hưng) giúp cho việc tưới và tiêu nước của phủ Tiên Hưng. Toàn quyền Đông Dương P.Patxkiê đã viết: “Lương Quy Chính người Phú Khê... là đại diện hiếm hoi cho các quan chức cũ tuy làm tới chức Thượng thư Bộ Hộ... vẫn sống trong ngôi nhà tranh như các hương chức đương thời trong làng”.

Lễ hội diễn ra từ ngày mồng 9 đến ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Chương trình lễ hội bao gồm: Khai hội, lễ dâng hương, tế nam quan, nữ quan, có các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, giao lưu văn nghệ.
Ngày 9 tháng 1 các công việc chuẩn bị như bắc rạp, chuẩn bị đồ lễ, trang trí khánh tiết, sắp xếp đoàn tế được các thành viên Ban tổ chức kiểm tra, hoàn thiện. Buổi tối chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội của các đoàn tế của xã và các xã bạn như đoàn tế làng Vân Đài (xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà), đoàn tế thôn Lộ Vị, thôn Thần Khê.

Ngày 10 tháng 1 dân làng tập trung về đình tổ chức khai hội, dâng mệnh bái, đọc chúc văn, tế nữ quan của thôn Đông tế mở cửa đình. Buổi chiều là các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng.
Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:  

Lễ hội làng Đông là dịp tập trung, gặp gỡ, giao hòa giữa con người với con người nơi đây, mối dây liên hệ về mặt tinh thần luôn luôn được nối bện bền chắc. Thể hiện giá trị cố kết cộng đồng. Khi mỗi con người đều có chung một nhận thức, một niềm tin, có cùng một tình cảm trước biểu tượng thiêng liêng, chung tay tham gia vào trình diễn lễ hội, giao hòa tinh thần giữa người với người, giữa thế giới thực tại và thế giới thần thiêng… thì mối quan hệ sẽ trở nên gắn bó, kết đoàn, tạo nên sức sống mạnh mẽ của tập thể, của nhân quần. Một sự trình diễn lễ hội thành công là niềm tự hào chung của cả cộng đồng, là chủ thể của lễ hội đó. Mỗi con người sẽ có ý thức được tôn trọng hơn, vui sống hơn bên nhau và cùng nhau.

 
Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Qua nhiều năm, di tích luôn được nhân dân bảo vệ chu đáo. Điển hình khi đình bị phá hủy, năm 2013 nhân dân và con em xa quê đã đóng góp tiền bạc, công sức xây lại đình mới với kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Khi đình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, UBND xã Hồng Việt đã kiện toàn lại ban Quản lý di tích do đồng chí Trưởng thôn làm trưởng ban. Ban vừa bảo vệ di tích, vừa lo vốn để tu bổ, tôn tạo, đảm nhiệm cả việc tổ chức lễ hội. 

· Hội đình Đoài

(Thôn Đoài, xã Hồng Việt, Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Bà Ngô Thị Hiên

Năm sinh:  1971                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoài, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Bà Ngô Thị Thái

Năm sinh:  1972                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Phó ban Tổ chức lễ hội  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoài, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Bà Ngô Thị Huệ

Năm sinh:  1969                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó trưởng thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoài, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Bà Ngô Thị Tuyền

Năm sinh:  1965                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đoài, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đình Đoài:

Đình thờ 07 vị Thành hoàng làng và nhị vị đại vương Tiền Lý Nam đế và Hậu Lý Nam Đế.

Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch. Các công tác chuẩn bị về nghi lễ, cơ sở vật chất, lực lượng tham gia lễ hội, bao sái tượng thần và đồ tế khí được các cụ già trong làng thực hiện vào ngày Tết ông công ông táo. Ngày 14 tháng Giêng chính hội với nghi thức chính: khai hội, tế nam quan, tế nữ quan, dâng hương của nhân dân. Trò chơi dân gian: Chọi gà, cờ tướng, buổi tối có giao lưu văn nghệ. Đội tế nữ quan của thôn Đoài tế mở cửa đình do bà Ngô Thị Bân cùng 22 thành viên của đội tế thực hiện. Lễ vật gồm có: Hương, hoa, trầu cau, xôi, oản, bánh kẹo, cỗ chay, gà, thủ lợn, vàng mã...  Lễ hội diễn ra và tổ chức tế đư​​ợc duy trì tại sân đình, cách thức tế cả đội mặc đồ tế thời nhà Nguyễn đứng ba hàng, mạnh quan tế đứng đầu, hai bên là thông xư​​ớng, khi hiệu lệnh tế các cụ dâng đồ tế trên tay và b​​ước đi từng bước theo thông xướng và đi 3 bước​ kèm theo là nhạc l​​ưu thủy. Nội dung cơ bản của các bài văn tế: Đọc chúc chân linh công lao của 7 vị thành hoàng làng, của hai vị vua Tiền Lý Nam Đế và Hậu Lý Nam Đế, các anh hùng liệt sỹ, các bậc tiền nhân trong làng mong phù hộ độ trì cho nhân dân, cầu mong sức khỏe, gia đình bình an vô sự, cầu cho quốc thái dân an dân làng ấm lo hạnh phúc.

Hiện trạng di sản văn hóa phi vật thể:

- Số lượng người thực hành: 400 người bao gồm: Ban tổ chức: 30 người, Đoàn tế của 3 xã: 10 đoàn, Đội kỳ lân: 10 người, Đội trống: 15 người, Trang trí khánh tiết: 15 người, phục vụ: 50 người, Nhân dân tham gia lễ hội.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

- Lễ hội là dịp người dân nơi đây tri ân, tôn vinh công lao của các bậc tiền nhân đã có công lập làng, xây dựng  nên khu di tích của làng, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, nhân dân đoàn kết, an lành.

- Thông qua lễ hội đã khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, giữ gìn văn hóa di sản của cha ông, là nơi người dân luôn hướng về cuội nguồn, tôn trọng lịch sử của làng xã qua các thời kỳ.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Các kỳ lễ hội, nhân dân đều tự nguyện công đức để tổ chức các hoạt động của hội cũng như trùng tu, tôn tạo di tích. Nguồn công đức mỗi năm khoảng 50-70 triệu đồng, chi cho lễ hội khoảng 50%, số còn lại giao cho ban Quản lý di tích giữ để thực hiện các hoạt động tu bổ, tôn tạo lại di tích. Ban Quản lý di tích gồm các đồng chí đại diện cho chi bộ Đảng, hội Người cao tuổi, hội Nông dân, Đoàn thanh niên, là những người đầy nhiệt huyết, luôn nêu cao tinh thần bảo vệ và phát huy giá trị của di tích cũng như lễ hội truyền thống.
31) Xã Thăng Long

Xã Thăng Long cách thị trấn Đông Hưng 9km về phía Bắc. Xã có 4 thôn là: Thôn An Liêm, Cộng Hòa, Lộ Vị, Thần Khê với tổng diện tích là 338,32 ha, dân số là 1.448 hộ/5.056 người. 

Xã Thăng Long  có 05 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống: Hội chùa Un, hội đình làng Và, hội đình Lộ, hội đình, đền làng Rèm, hội đình Hàng Dâu. 

· Hội chùa Un
(Thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Ngọc

Năm sinh:  1963                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, trưởng ban QLDT, trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Sáng

Năm sinh:  54 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Bích

Năm sinh:  57 tuổi                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư, trưởng Ban Công tác mặt trận thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội: Ủy ban nhân dân xã Thăng Long, các ban ngành đoàn thể của xã, các chi hội đoàn thể của thôn

(1) Tên tổ chức: Hội Cựu chiến binh xã

Họ và tên người đại diện: Ông Đỗ Văn Thống

Năm sinh:  57 tuổi                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(2) Tên tổ chức: Mặt trận Tổ quốc xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Văn Ích

Năm sinh:  1965                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ xã

Họ và tên người đại diện: Bà Đỗ Thị Lan

Năm sinh:  1984                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hội trưởng  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Tên tổ chức: Đoàn Thanh niên xã

Họ và tên người đại diện: Ông Hoàng Ngọc Vũ

Năm sinh:  1986                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư đoàn  

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Chùa Un hay Ân Quang tự nằm trên địa bàn thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long. Lễ hội chính của chùa Un được tổ chức vào 3 ngày từ 13 đến 15 tháng Giêng hàng năm. 
Ngày 13 tháng Giêng nhân dân trong thôn, trong xã  tập trung tại chùa để khai mạc lễ hội, dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân. Chiều ngày 15 tháng Giêng là các hoạt động trò chơi dân gian cờ tướng, tổ tôm điếm.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

- Lễ hội truyền thống chùa Un là một địa chỉ linh thiêng đối với người dân thôn Cộng Hòa nói riêng và xã Thăng Long nói chung. Tham gia vào lễ hội, họ vừa thể hiện được lòng tôn kính đối với vị thần, vừa được thỏa mãn nhu cầu tâm linh, vật chất. Từ những hoạt động của lễ hội, vừa là môi trường giáo dục truyền thống văn hóa của làng xã, vừa là chất keo két dính cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó tăng cường mối đoàn kết, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trí- kinh tế- văn hóa- xã hội.

- Thông qua lễ hội đã khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, giữ gìn văn hóa di sản của cha ông, là nơi người dân luôn hướng về cuội nguồn, tôn trọng lịch sử của làng xã qua các thời kỳ.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Toàn thể nhân dân, con em xa quê tham gia công đức lấy kinh phí tổ chức lễ hội năm 2019, nguồn công đức tại lễ hội thu được khoảng 40-70 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 60 %, số còn lại do ban công tác mặt trận thôn giữ để tu bổ di tích. Hộ gia đình các ông Vũ Văn Kha, Nguyễn Văn Hiệu thường xuyên công đức tiền bạc để tu sửa di tích.

· Hội đình làng Và 

(Thôn Lộ Vị, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Ngọc

Năm sinh:  1963                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, trưởng ban QLDT, trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Đỗ Ngọc Thủy

Năm sinh:  54 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Lộ Vị, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Hà Công Hoan

Năm sinh:  57 tuổi                                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư, trưởng Ban Công tác mặt trận thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Lộ Vị, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện Hội đình làng Và:

Đình thờ 06 vị Thành hoàng: Bản cảnh thành hoàng; Thiên Quan đại vương; Đô Thái Uý đại vương; Thái Sư Phụ Quốc đại vương; Đức Bạt đại vương; Quan Tấu đại vương. Trong đó đình làng Và thờ 3 vị là: Bản cảnh thành hoàng; Thiên Quan đại vương; Quan Tấu đại vương. Các vị thành hoàng khác có nơi thờ tự riêng tại các miếu, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ,các ngôi miếu ở làng đều bị phá hủy, nhân dân đã rước ngai thờ, bài vị của các vị về thờ chung tại đình. Căn cứ bài vị, sắc phong còn lưu giữ tại đình thì Duệ hiệu và danh tính các vị thần được thờ như sau: 

Đệ Nhất vị: Bản cảnh thành hoàng bình quốc dân chinh đại vương, tặng dực bảo đôn ngưng tôn thần, tính Đoàn, húy Hồng Lôi, quan Hồng Châu thời Lý, thân phụ ngài doanh điền lập ấp tại đây, sau ngài là vương tử cai quản, dân chúng cảm mộ công ơn đã phụng thờ, suy tôn ngài là thành hoàng làng. Khi ngài tạ thế, nơi đây thờ ngài có sắc chỉ phúc thần đại vương bên cạnh đức Thiên Quan giới chỉ túy mục thượng đẳng thành hoàng của xã Lộ Xá.

Đệ Nhị vị: Thiên Quan đại vương tặng phong dực bảo tập phúc diên hi giới chỉ thuần chính túy mục thượng đẳng thần.Đức đại vương đây là thành hoàng toàn dân Lộ Xá cùng phụng sự gồm các thôn Lộ Vị, thôn Lễ Nghĩa, thôn Nguyên Lâm, thôn An Liêm.

Đệ Tam vị: Đô Thái úy phong tư cương chính đại vương – Trần Tự Khánh. Trần Tự Khánh (?-1223): Ông là em ruột Thượng hoàng Trần Thừa, con thứ của Minh Tự Trần Lý, từ nhỏ đã theo phụ thân lo việc quân. Ông có công phó Thái tử Sảm lên ngôi nên được phong là Thuận Lưu Bá. Huệ Tông lên ngôi thăng ông làm Chương Thành Hầu, được vua cho ấp Long Khê – Cổ Lũ làm thực ấp (sau là huyện Thần Khê). Sử sách ghi nhận ông la người giỏi võ. Trần Lý mất, Trần Tự Khánh là người đứng mũi chịu sào gây ảnh hưởng với triều Lý. Về sau ông được phong làm Thải úy phụ chính. Ông mất ngày Kỷ Mão, tháng Chạp năm Kiến Gia thứ 13/1223 tại kinh thành Thăng Long, được ban thụy hiệu là Kiến Quốc đại vương. Dân làng Lộ Vị tưởng nhớ công ơn của ông đã lập miếu thờ ngài.

Đệ Tứ vị: Đức bụt đại từ đại vương tặng phong dực bảo trung hưng linh phù tôn thần.

Đệ Ngũ vị: Thái sư phụ quốc Trần Thủ Độ.

Đệ Lục vị: Quan tấu thụ địch đại vương tặng phong dực bảo trung hưng linh phù tôn thần đại vương. Hiện danh tính ngài thần phả cũng không ghi chép. Duy chỉ chép ngài cùng Lộ Tấn đại vương ở Lộ Xá và Hành khiển Đỗ Tử Bình là bạn. Cả 3 vị đã dâng kế sách bình Chiêm lên Trần Nghệ Tông và được thi hành nên quan quân, voi ngựa qua sông ở ấp Long Khê không phải thuyền cầu mà vẫn qua sông được. Khi thắng giặc Chiêm, ca ba vị được phong vương, tặng phúc thần khi tạ thế và chuẩn cho dân ở thôn Lộ Xá, thôn Và, thôn Tứ, thôn Lộ phụng thờ.

Từ năm 1993 trở lại đây, do lễ hội trùng với dịp trung thu nên dân làng đã họp và thống nhất tổ chức lễ hội trước 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm.

Trước đây, lễ hội trùng với ngày trung thu 15 tháng 8 âm lịch. Các ngày này có tế lễ, dâng hương và trò chơi dân gian: lễ mở cửa đình: Đồ lễ tùy nghi, khi dùng xôi gà, thủ lợn, hương hoa, vàng mã. Có tế nam quan, nguời tế phải ăn chay, tắm rửa sạch sẽ, lúc tế phải dùng mũ, hia, áo thụng màu xanh lam. Người đọc chúc văn phải là người uy tín trong làng, được dân làng cử chọn. Có lễ đóng cửa đình, đồ lễ tùy nghi, những lễ ấy làng đã có ruộng công, ai cấy ruộng thì người ấy phải sửa lễ, khi lễ xong khi nào nhiều thì chiều theo nhân khẩu chia phần, khi nào ít thì để ăn uống tại đình. Phần hội có các trò chơi dân gian như: Đu quay, đập niêu, bắt vịt dưới ao, cờ tướng, tổ tôm, có biểu diễn hát tuồng, hát chèo, hát chầu văn.

Ngày 10 tháng 8 Toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã  tập trung tại đình để khai mạc lễ hội. Lễ hội do UBND xã chủ trì, phối hợp với thôn Lộ Vị tổ chức. Tế nam quan của thôn do ông Đỗ Văn Thống là chủ tế thực hiện tế mở cửa đình. Các ngày sau đó vẫn tiếp tục tế lễ của các đoàn tế trong thôn, của các xã khác như xã Hồng Việt, Minh Tân, dâng hương của nhân dân, khách thập phương, trò chơi dân gian, buổi tối tiếp tục chương trình giao lưu văn nghệ. Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Cờ tướng, tổ tôm điếm, bắt vịt.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

Lễ hội tổ chức nhằm tưởng nhớ đến công đức của 6 vị thành hoàng làng với quê hương, đất nước, mặt khác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng, tham quan di tích lịch sử văn hóa và các nhu cầu giải trí khác của nhân dân. 

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Nhân dân địa phương công đức lấy kinh phí tổ chức lễ hội, năm 2018, nguồn công đức tại lễ hội thu được khoảng 40-70 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 60 %, số còn lại do ban công tác mặt trận thôn giữ để tu bổ di tích. Từ năm 1993, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đóng góp to lớn của nhân dân và quý khách thập phương đã xây thêm được các công trình kiến trúc mới như cổng đình, tắc môn, sân đình, hàng rào, chỉnh trang di tích được khang trang, tôn thêm giá trị của lễ hội.

· Hội đình Lộ
(Thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Ngọc

Năm sinh:  1963                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, trưởng ban QLDT, trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Sáng

Năm sinh:  54 tuổi               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Bích

Năm sinh:  57 tuổi                              Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư, trưởng Ban Công tác mặt trận thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào lễ hội: Ủy ban nhân dân xã Thăng Long, các ban ngành đoàn thể của xã, các chi hội đoàn thể của thôn

Nhận diện DSVHPVT:

Đình thờ nhị vị thành hoàng làng: Dực bảo Trung hưng Linh phù Lộ Tấu tôn thần và Quảng Hậu Chính trực Hựu thiện đôn ngưng dực bảo trung hưng bản cảnh thành hoàng chi thần. Sự lệ tại đình Lộ được ghi chép trong bản kê khai thần tích, thần phả năm 1938 như sau:

Ngày 6 tháng 1 âm lịch: Tế Nghinh xuân

Ngày 15 tháng 1: Tế Kỳ Phúc

Ngày 25 thán 5: Tế hạ điền

Ngày 15 tháng 8: Tế kỳ yên

Ngày 15 tháng 9: Tế thường tân.

Trong các ngày tế lễ này, người dân dùng xôi, gà, thủ lợn, rượu làm vật cúng tế, tổ chức dâng hương trong 1 ngày. Ngoài các sự lệ trên thì hàng năm nhân dân lại tổ chức một ngày hội chung cùng với thôn Duy Tân, xã Minh Tân trong cùng làng Giắng trước kia, ngày 9-11 tháng 8 âm lịch, bốn thôn có rước các vị tôn thần của làng mình ra đình chợ Giắng (Minh Tân) giao hiếu kính tế rồi lại rước về. Lễ hội khi ấy được tổ chức như sau: Phần lễ: Trước khi làng chuẩn bị vào hội, các bậc kỳ lão, chức tước trong làng tổ chức họp phân công cụ thể các công việc cho các giáp, các trai đinh trong làng như: Bao sái đồ tế khí, dựng cột cờ, chuẩn bị lễ cúng: Xôi, gà, rượu, thịt, hoa quả mang đến miếu Nhà Lôi và miếu Đầu Bến tế lễ, xin rước các ngài về đình chuẩn bị lễ hội. Sáng ngày 9/8: Dân các làng tập trung ở đình để khi mạc lễ hội, chuẩn bị lễ vật dâng lên thành hoàng làng. Sau khi các bậc chức sắc trong thôn tế thành hoàng làng, các dòng họ, gia đình vào thắp hương. Tiếp đó nghi thức tế nam quan diễn ra rất uy  nghi. Sáng ngày 10/8: Nhân dân tập trung rước kiệu thành hoàng làng mình về đình Cả (đình chợ Giắng) để tổ chức hội chung. Khi kiệu đến đình Cả, các thôn tổ chức dâng hương tế lễ, chủ yếu là người có uy tín được phân công trước đó. Sau khi hoàn tất các thủ tục, các thôn rước kiệu về đình làng mình để tổ chức hội tại sân đình. Chiều ngày 10/8: Rước kiệu thành hoàng về các miếu, tế tạ, kết thúc lễ hội. Phần hội: Tổ chức các trò chơi dân gian như múa kỳ lân, múa rối nước, kéo co, đánh chắn, cờ tướng, bắt vịt, chọi gà, đi cầu kiều, buổi tối tổ chức hát văn nghệ, hát chèo, hát tuồng.

Sau năm 1945, lễ hội bị gián đoạn và mai một dần. Đến năm 2010, lễ hội mới được khôi phục lại trong 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên lệ rước kiệu về đình Cả không được duy trì, chỉ có rước kiệu ra miếu Đầu Bến, quanh thôn; các nghi thức tế lễ, phần hội vẫn được duy trì như xưa.

Trư​​ớc khi lễ hội chính thức tổ chức làm các công việc chuẩn bị, vệ sinh khu đình, đường rước, dựng các cột cờ to trước cửa đình và ở đường dẫn tới đình, trang trí khánh tiết, bao sái tượng, đồ thờ.

- Ngày 9 tháng 8 dân làng tập trung r​​ước kiệu. Đi đầu là kỳ lân sư tử dẫn đường, tiếp là đội trống làng,tiếp đội kèn dàn nam, tiếp đội cờ tổ quốc 10 ng​ười thanh niên của làng, tiếp cờ hội do hội viên hội CCB, tiếp đội bát biểu chấp kích, tiếp theo là đội tế nam quan, đội tế nữ quan, kiệu thành hoàng, kiệu Bác Hồ, khiêng kiệu là 16 thanh niên nam chưa có vợ, mặc quần áo tốt đỏ quấn xà cạp đội nón tốt, có một lọng to để che kiệu, tiếp theo là các tăng ni phật tử gồm trong ngoài làng và các xã bạn cùng toàn thể nhân dân trong làng từ già tới trẻ và khách thập phư​​ơng tham gia đoàn rước trang nghiêm, phấn khởi. Đoàn rước xuất phát từ đình đến miếu Đầu Bến, miếu Đôi Bà rồi về đình, đoàn rước đi trong không khí rộn ràng, náo nức cả một vùng quê.

Sau khi đoàn rước về đình, ổn định trật tự, bắt đầu chương trình khai mạc lễ hội. Sau khi trống chiêng nổi lên báo hiệu lễ hội bắt đầu, Trưởng ban Tổ chức lễ hội khai mạc lễ hội, đọc lại chúc văn ca ngợi công lao của các vị thành hoàng làng đối với làng xóm, đại diện các cụ cao niên trong làng lên khai hội trống chiêng, các cấp ủy Đảng chính quyền, cơ quan xí nghiệp, con em xã quê, các đình làng khác dâng h​​ương chúc mừng lễ hội. Sau đó đến lễ tế của đoàn tế nữ quan của dòng họ. Bên cạnh hoạt động tế lễ, dâng hương là phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian nh​​ư: Bịt mặt đập niêu đất, đẩy gậy, bắt vịt, tổ tôm điếm, cờ tư​​ớng, bắt trạch trong chum.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

Lễ hội là một minh chứng cho tính cộng đồng và sự cố kết cộng đồng. Giá trị này thể hiện ở tính chất toàn bộ, toàn thể các hoạt động diễn ra trong suốt quá trình tổ chức và điều hành, quản lý lễ hội. Sức mạnh cộng đồng gắn với những cộng đồng cụ thể dù lớn hay nhỏ vẫn thể hiện vốn liếng văn hóa, sức mạnh văn hóa để tạo sự cố kết to lớn, để các cá thể trong cộng đồng có thể thông cảm với nhau. Trong xã hội ngày nay, giá trị này càng có ý nghĩa lớn lao và vị thế quan trọng.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Nhân dân thôn Cộng Hòa cùng nhau công đức lấy kinh phí tổ chức lễ hội, năm 2018, nguồn công đức tại lễ hội thu được khoảng 70-80 triệu, chi cho lễ hội hết khoảng 60 %, số còn lại do ban công tác mặt trận thôn giữ để tu bổ di tích. Khi di tích bị xuống cấp, phá hủy, nhân dân và bà con xa quê đã đóng góp tiền bạc, công sức để xây dựng lại tiền tế, trung tế, chỉnh trang các hạng mục trong di tích, lấy không gian tổ chức lễ hội.
- Hội đình - đền làng Rèm

(Thôn An Liêm, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Ngọc

Năm sinh:  1963                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, trưởng ban QLDT, trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Trương Tuấn Phong

Năm sinh:  1968               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Liêm, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Bà Bùi Thị Vóc

Năm sinh:  1971                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư, trưởng Ban Công tác mặt trận thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Liêm, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Ông Bùi Văn Sinh

Năm sinh:  75 tuổi                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang  

Địa chỉ liên lạc: Thôn An Liêm, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đình thờ 3 vị thành hoàng làng: Nhân Uy Thánh Huệ đại vương, Anh Nghị Quốc công đại vương, Thông Hóa Quốc công đại vương. Đền Rèm thờ Cẩm Hoa Thanh Diệu đại vương. Cẩm Hoa (?-42) là tướng của Hai Bà Trưng, tên thật là Nguyễn Thị Cẩm Hoa. Quê trang Thượng Phán (nay là thôn Thượng Phán, xã Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ). Cha là Nguyễn Hậu (bị nhà Hán giết hại). Nhân Hai Bà Trưng hiệu triệu ứng nghĩa, bà đã về Phong Châu ra mắt và đã đánh thắng trận đầu thành Mai Lĩnh, được phong Mai Lĩnh tướng quân cùng Bà Trưng về giải phóng Luy Lâu. Giặc Hán đại bại, Cẩm Hoa trở về cai quản thành Mai Lĩnh. Năm 42, Mã Viện đem quân sang đàn áp. Cẩm Hoa cùng Hai Bà chiến đấu bảo vệ thành Cấm Khê, nhưng thế giặc mạnh. Cẩm Hoa bị Mã Viện sai phó tướng Lưu Long truy đuổi về tận Lộ Xá. Đến Lộ Giang thì đường cùng, bà ngửa mặt lên trời mà than: “Ta sinh vì việc nước, nay chết vì việc nước, chết cũng như sống vậy”, đoạn nhảy xuống sông tự vẫn. Hôm đó là ngày 12 tháng Tám năm Nhâm Dần (42). Đời sau lập đền thờ và ghi “Giết Tô Định tham tàn còn lưu tên tuổi ở Mai Lĩnh, Theo Trưng Vương xướng nghĩa cũng được coi là anh hùng ở sống Hát”.

Hội đình - đền làng Rèm được tổ chức trong 3 ngày, từ mồng 01 đến ngày mồng 03 tháng 3 âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ ngày sinh của bà Cẩm Hoa. Trư​​ớc khi lễ hội chính thức tổ chức làm các công việc chuẩn bị, vệ sinh khu đình, đền, đường rước, dựng các cột cờ to trước cửa 2 khu di tích và ở đường dẫn tới đình, đền trang trí khánh tiết, bao sái tượng, đồ thờ.

 Ngày 01 tháng 3 dân làng chuẩn bị khai hội và r​​ước kiệu truyền thống.  Đi đầu là kỳ lân sư tử dẫn đường, tiếp là đội trống làng,tiếp đội kèn dàn nam, tiếp đội cờ tổ quốc 10 ng​ười thanh niên của làng, tiếp cờ hội do hội viên hội CCB, tiếp đội bát biểu chấp kích, tiếp theo là đội tế nam quan, đội tế nữ quan, kiệu thành hoàng, kiệu Bác Hồ, khiêng kiệu là 16 thanh niên nam chưa có vợ, mặc quần áo tốt đỏ quấn xà cạp đội nón tốt, có một lọng to để che kiệu, tiếp theo là các tăng ni phật tử gồm trong ngoài làng và các xã bạn cùng toàn thể nhân dân trong làng từ già tới trẻ và khách thập phư​​ơng tham gia đoàn rước trang nghiêm, phấn khởi. Đoàn rước xuất phát từ đình rèm đến đền Rèm, đoàn rước đi trong không khí rộn ràng, náo nức cả một vùng quê.

Sau khi đoàn rước từ đình Rèm về đền Rèm, đoàn rước ổn định trật tự, bắt đầu chương trình khai mạc lễ hội. Sau khi trống chiêng nổi lên báo hiệu lễ hội bắt đầu, Trưởng ban Tổ chức lễ hội khai mạc lễ hội, đọc lại chúc văn ca ngợi công lao của Cẩm Hoa Thanh Diệu đại vương; các vị thành hoàng làng đối với làng xóm, đại diện các cụ cao niên trong làng lên khai hội trống chiêng, các cấp ủy Đảng chính quyền, cơ quan xí nghiệp, con em xã quê, các đình làng khác dâng h​​ương chúc mừng lễ hội. Sau đó đến lễ tế của đoàn tế nữ quan của thôn do bà Nguyễn Thị Thùy làm chủ tế. Bên cạnh hoạt động tế lễ, dâng hương là phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian nh​​ư: Bịt mặt đập niêu đất, cờ tư​​ớng, chọi gà, bắt trạch trong chum. Buổi tối có chương trình giao lưu văn nghệ của các thôn trong xã, có năm mời các thôn  Kim Châu 1, Kim Châu 2 của xã An Châu, mời Chèo Khuốc, múa rối nước xã Nguyên Xá về biểu diễn phục vụ bà con trong hội.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

 Tham gia vào các hoạt động tế lễ, rước kiệu, trò chơi dân gian là người dân nơi đây được thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, trong cái nô nức, phấn khởi của hội làng, để hòa mình vào cộng đồng.  Đối với người dân làng Rèm, lễ hội có sức lôi cuốn, hấp dẫn, trở thành nhu cầu và khát vọng cần được đáp ứng, thông qua những hình thức biểu hiện của mình, lễ hội trở thành một hiện tượng văn hóa tổng hợp làm thỏa mãn nhu cầu văn hóa tâm linh và tâm lý vật chất của con người. Khi người dân nơi đây đến với lễ hội, được tắm mình trong dòng nước mát đầu nguồn của văn hóa dân tộc, tận hưởng những giây phút thiêng liêng, chính là lúc họ được sống những giờ phút giao cảm hồ hởi đầy tinh thần cộng đồng. Như vậy, lễ hội với những hình thức cúng tế, dâng lễ vật, cầu nguyện thần linh... đã hàm chứa giá trị văn hóa tâm linh.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Khi Ban Tổ chức mở lễ hội thì các tổ chức và nhân dân luôn phát tâm công đức đóng góp kinh phí để tổ chức lễ hội và tu sửa chùa làng. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội. Những năm tổ chức lễ hội, nhân dân công đức được khoảng 100-120 triệu, trong đó chi phí cho các hoạt động của lễ hội hết khoảng 50%, số tiền còn lại giao cho ban quản lý di tích giữ để chi cho các hoạt động tu sửa của di tích.

· Hội đình Hàng Dâu
(Thôn Thần Khê, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Ngọc

Năm sinh:  1963                   Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, trưởng ban QLDT, trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Tuyển

Năm sinh:  1971               Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thần Khê, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Đặng Xuân Dự

Năm sinh:  57 tuổi                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư, trưởng Ban Công tác mặt trận thôn  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thần Khê, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(4) Họ và tên: Ông Lê Duyên Hùng

Năm sinh:  55 tuổi                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thần Khê, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đình Hàng Dâu thờ thành hoàng làng là Vũ Hưng Công. Vũ Hưng Công (? -1260) là một gia tướng của Trần Tự Khánh. Phụ thân ông ở huyện Bình Giang, Hải Dương; mẫu thân ông ở xóm Chợ Dâu, thôn Thần Khê. Ông lớn lên học giỏi, có tài thao lược, văn võ song toàn. Thời Lý Cao Tông (1173-1212), ông được bổ làm gia tướng của Thái úy Trần Tự Khánh, đã giương cao ngọn cờ đại nghĩa, tuyển mộ hương binh dựng quân đội hùng mạnh, góp phần chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần. Sau đó ông trở về quê mẹ ở Thần Khê giúp dân làng san gò, lấp trũng tạo thành cánh đồng Quan, đồng Đôi ngày nay, mở rộng thổ cư, hướng dẫn dân làng cày cấy và mở chợ buôn bán. Khi ông hóa năm 1260, để tưởng nhớ công ơn, dân làng Thần Khê đã dựng đình thờ phụng, tôn ông là phúc thần làng, hương khói đến ngày  nay.

Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày mồng 6 đến ngày mồng 8 tháng 8 âm lịch. Hội đình Hàng Dâu diễn ra với nội dung tri ân người đã mở mang làng xã. Trong phần lễ có tổ chức rước kiệu quanh làng, trình tự như sau: Đi trước là nhạc công, đội nữ quan, đội cầm đao kiếm, chiêng, trống, cờ, kiệu bát cống rước thành hoàng, đội tế nam quan, múa lân, quan viên, nhân dân trong làng. Sau khi rước thành hoàng về đình thì tiến hành tế thần. Đội tế nam thực hiện nghi thức dâng hương, dâng rượu, dâng trà, bái tạ. Hội có quy mô lớn của cả huyện, nên khi làng mở hội, cả tổng Cổ Quán, An Lạc, Phú Khê, Cao Mỗ cũng về dự. Phần hội có các trò chơi dân gian như đấu vật, đấu võ trường, nhảy cao, nhảy xa, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt dê, đi cầu kiều, tổ tôm điếm, cờ tướng, ngoài ra còn có hát chèo, hát bội, hát chầu văn, có năm mời quan tỉnh, quan huyện về làm chủ khảo.

Trước ngày khai hội, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội nông dân thôn Thần Khê tổ chức quét dọn đường làng, ngõ xóm, treo cờ dọc trục đường vào di tích, quanh khu vực di tích. Các cụ già thì bao sái tượng thờ, đồ tế khí. Đài truyền thanh thôn thông báo chương trình tổ chức lễ hội trước khoảng 1 tuần.

Quy trình tổ chức lễ hội: Đội múa lân gồm 4 con cùng với chiêng trống và trẻ êm đi quanh làng khua chiêng trống ầm ĩ, náo nhiệt để thông báo với toàn thể nhân dân lễ hội sắp bắt đầu. Toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã  tập trung tại đình để khai mạc lễ hội. Lễ hội do UBND xã chủ trì, phối hợp với thôn Thần Khê tổ chức. Lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, nhân dân. Lễ tế nữ quan của thôn Thần Khê do bà Nguyễn Thị Nga làm chủ tế thực hiện lễ vật gồm có: hương, hoa, trầu cau, xôi, oản, bánh kẹo, cỗ chay, thủ lợn, gà, vàng mã...

Trò chơi dân gian cờ tướng, tổ tôm điếm, bắt trạch trong chum, giao lưu văn nghệ của nhân dân trong thôn và các thôn trong xã và các xã lân cận mời tham dự.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

 Lễ hội truyền thống đình Hàng Dâu là một địa chỉ linh thiêng đối với người dân thôn Thần Khê nói riêng và xã Thăng Long nói chung. Tham gia vào lễ hội, họ vừa thể hiện được lòng tôn kính đối với vị thần, vừa được thỏa mãn nhu cầu tâm linh, vật chất. Từ những hoạt động của lễ hội, vừa là môi trường giáo dục truyền thống văn hóa của làng xã, vừa là chất keo két dính cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó tăng cường mối đoàn kết, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trí- kinh tế- văn hóa- xã hội. Thông qua lễ hội đã khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, giữ gìn văn hóa di sản của cha ông, là nơi người dân luôn hướng về cuội nguồn, tôn trọng lịch sử của làng xã qua các thời kỳ.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Khi Ban Tổ chức mở lễ hội thì các tổ chức và nhân dân luôn phát tâm công đức đóng góp kinh phí để tổ chức lễ hội và tu sửa chùa làng. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội. Những năm tổ chức lễ hội, nhân dân công đức được khoảng 40-70 triệu, trong đó chi phí cho các hoạt động của lễ hội hết khoảng 60%, số tiền còn lại giao cho ban quản lý di tích giữ để chi cho các hoạt động tu sửa của di tích. Năm 2007, nhân dân đã đóng góp khoảng hơn 3 tỷ để xây dựng lại đình, phục dựng lại lễ hội truyền thống.

32) Xã Đông Á

Xã Đông Á cách thị trấn Đông Hưng 12km, đi theo đường 39 A và đường 10. Xã có 7 thôn: Đại Đồng, Đông A, Đông Hòa, Phú Bắc, Phú Xuân, Trưng Trắc A, Trưng Trắc B với diện tích tự nhiên 618 ha, dân số là 6.904 người.

Xã Đông Á có 03 di sản văn hóa phi vật thể Thuộc loại hình lễ hội truyền thống. 

· Hội miếu Tầm Phương: 

(Diễn ra tại khu Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh miếu Tầm Phương, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

    Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Nhâm Sỹ Tế

Sinh năm: 1949      Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trưng Trắc A, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(2) Họ và tên:  Ông Nhâm Sỹ Trâm 

Sinh năm: 1938     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Hưu trí

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Trưng Trắc A, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

 (3) Họ và tên: Ông Đoàn Văn Đới

 Sinh năm: 1935     Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Hưu trí

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông A, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

 (4) Họ và tên:  Bà Cao Thị Mùi

 Sinh năm:  1955        Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Cán bộ xã nghỉ hưu.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông A, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

 (5) Họ và tên:  Ông Phí Văn Hiệp

Sinh năm: 1952      Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Hòa, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(6) Họ và tên:  Ông Nhâm Sỹ Xứng

Sinh năm: 1933      Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Hòa, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

(Chính quyền tỉnh/huyện/xã/thôn, các hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội đồng niên,...)

(1) Tên tổ chức: UBND xã Đông Á

Họ và tên người đại diện: Ông Phí Đức Vui

Năm sinh:    1970        Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc:  UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng

(2) Tên tổ chức:   Ban Quản lý di tích miếu Tầm Phương

Họ và tên người đại diện:  Ông Đoàn Văn Lộc

 Năm sinh:  1968       Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Trưởng ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Đông A, xã Đông Á, huyện Đông Hưng

(3) Tên tổ chức:  Mặt trận tổ quốc xã

Họ và tên người đại diện: Ông Đoàn Văn Lập

Năm sinh: 1968     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng

(4) Tên tổ chức:  Hội Phụ nữ xã

Họ và tên người đại diện: Bà Phạm Thị Hà

Năm sinh: 1993     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng

(4) Tên tổ chức:  Hội Cựu chiến binh xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nhâm Đức Việt

Năm sinh: 1962     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng

(5) Tên tổ chức:  Đoàn Thanh niên xã

Họ và tên người đại diện: Ông Lê Văn Huy

Năm sinh: 1990     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư đoàn 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng

Nhận diện DSVHPVT:

Miếu Tầm Phương thờ nhân thần Lý Triều Nhân Hoàng Thái Hậu Nhiếp Chính Ỷ Lan. Ỷ Lan - có thuyết cho rằng tên thật của bà là Lê Thị Yến Loan - là một cô gái hái dâu, chăn tằm ở ngoại thành Thăng Long thời Lý. Ỷ Lan ra đời ở làng Thổ Lỗi (làng Sủi sau đổi là Siêu Loại, nay là xã Dương Xá, huyện Gia Lâm - Hà Nội) - năm nào không rõ, sử sách chỉ ghi lờ mờ: bà mất ở kinh thành Thăng Long vào năm 1117 - trên dưới 70 tuổi - thời Lý Nhân Tông. Sách Mộng khê bút đàm của Thẩm Hoạt có chép “Nhật Tôn (tức Lý Thánh Tông) mất, Càn Đức (Lý Nhân Tông) lên, dùng quan là Lý Thượng Cát (Lý Thường Kiệt) và mẹ là thái phi Lê Thị Yến Loan cùng coi việc nước”.

Ngày 25 tháng 7 năm Đinh Dậu, Hội tường đại khánh năm thứ 8 (1117) đời Lý Nhân Tông, bà mất, được hỏa táng, dâng thụy là Phù Thánh Linh Nhân Hoàng thái hậu, mai táng ở Thọ Lăng phủ Thiên Đức. Hiện nay còn miếu thờ bà ở hai xã Cẩm Đới và Cẩm Cầu huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trong quá trình tồn tại, lễ hội miếu Tầm Phương đã có sự gián đoạn. Trong kháng chiến chống Pháp, miếu đã bị bom phá hủy hết phần mái, di tích trở nên hoang tàn và lễ hội cũng gián đoạn từ đó. Đến năm 1996, mới xây dựng lại miếu trên nền móng cũ. Đến tận năm 2002, khi miếu được xếp hạng là di tích cấp tỉnh mới khôi phục lại lễ hội truyền thống hai năm một lần vào năm chẵn do UBND xã tổ chức.

Lễ hội truyền thống diễn ra trong 03 ngày từ ngày mồng 6 đến ngày 8 tháng 4 âm lịch 2 năm một lần vào năm chẵn do UBND xã tổ chức, mới khôi phục lại năm 2002 khi được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 
Ngày 6 tháng 4 âm lịch: các đoàn rước lễ từ trung tâm các thôn Đông A, thôn Trưng Trắc A, thôn Trưng Trắc B, thôn Đông Hòa về dự lễ hội. Mỗi đoàn có khoảng 30 đến 40 người ăn mặc theo nghi thức truyền thống. Đi trước có cờ thần và đoàn nhạc âm, sau đó là đoàn nữ đầu đội các quả lễ và nhân dân đại diện cho xóm. Các đoàn nối nhau tiến về khu di tích tạo lên sự uy nghi và hoành tráng. Đúng 8 h, các đoàn của các thôn tập trung tại miếu Tầm Phương để tổ chức rước kiệu thần quanh làng.

Nghi thức Rước: Sau khi mệnh bái thực hiện nghi thức phụng nghinh bát nhang thì hoạt động rước kiệu được cử hành. Đoàn rước đi theo thứ tự như sau: Đi đầu là đội trống ngũ lôi tiếp theo là đội cờ thần; Đội phù giá nam mang: Chấp kích, Bát biểu, Đồ đoản - Đoàn tế nam - Đoàn tế nữ - Đội phù giá nữ mang: Chấp kích, Bát biểu, Đồ đoản - Đoàn thiếu nhi: gánh hoa, vác kiếm, múa sanh. Tiếp theo là kiệu bát cống được 16 trai tráng trong làng khiêng. Đoàn rước và nhân dân đi trẩy hội kéo dài tới 01 km đường. Trên đường đi kiệu phi rất nhanh, có lúc quay tít mù rồi vòng đi vòng lại nhiều lần; do vậy thời gian rước kèo dài thêm hàng giờ đồng hồ. Đoàn rước xuất phát từ miếu Tầm Phương đến đình Tầm Phương thỉnh chân nhang, chùa Hạ, các miếu quanh thôn rồi về miếu khai mạc lễ hội. Khi đoàn rước về đến miếu, các đội ổn định trật tự, bắt đầu khai mạc lễ hội. Đúng 10 giờ 30 phút khai mạc lễ hội. Phần này do ban tổ chức đảm nhiệm.  Nội dung khai mạc lễ hội: Có văn nghệ chào mừng, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Trưởng BTC đọc diễn văn khai mạc lễ hội. Nổi chiêng trống khai hội (chiêng do mệnh bái và trống do trưởng ban tổ chức lễ hội đánh 3 hồi 9 tiếng) phần cuối của lễ khai hội là phần dâng hương của các đoàn đại biểu về dự lễ hội. Buổi chiều ngày 6 tháng 4 phần lễ có tổ chức tế nam quan do ông Đoàn Văn Chiến làm chủ tế thực hiện; phần hội tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, cờ tướng, cờ người, đánh gậy. 

Ngày 7 đến ngày 8 tháng 4: Tiếp tục tế lễ của đoàn tế nữ quan của xã do bà Phạm Thị Hòa, một đội do bà Nhâm Thị Mùi làm chủ tế thực hiện tế thần vào buổi sáng. Tiếp tục các trò chơi dân gian, buổi tối có giao lưu văn nghệ.

Nét văn hóa đặc sắc nhất của lễ hội miếu Tầm Phương thể hiện ở  điểm sau: Lễ rước kiệu truyền thống thật hoành tráng, đậm nét văn hóa làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Nghi thức Tế: Dâng hương tế Thánh, tế Mẫu. Nội dung tế: Tế dâng hương: Một tuần, Tế tửu (rượu):  Ba tuần, Đọc chúc văn, Tránh tế thụ lộc, Hóa văn (đốt sớ), Lễ tạ. Nội dung cơ bản của bài văn tế: Nêu ý nghĩa lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của khu di tích. Công lao to lớn của các bậc tiền nhân, của Ỷ Lan Thái hậu đối với dân với nước. Sự ghi nhận công lao to lớn của các danh nhân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của các triều đại, thể hiện qua các sắc phong còn lưu giữ

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

 Đối với đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của người dân: Đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của mọi tầng lớp nhân dân. Lễ hội là nơi giải tỏa, dãi bày những phiền muộn lo âu của con người với thần, thánh. Con người luôn mong được che chở cho tai qua, nạn khỏi; cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu. Lễ hội thể hiện sức mạnh cộng đồng làng xã, sức mạnh của địa phương. Qua lễ hội, tình đoàn kết của nhân dân được thắt chặt và là động lực to lớn để xây dựng quê hương, đất nước giầu đẹp - văn minh.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai; đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Vào đầu năm âm lịch, UBND huyện và phòng VH-TT thường xuyên có công văn chỉ đạo việc tổ chức các lễ hội ở địa phương theo quy định của pháp luật về việc tổ chức lễ hội truyền thống. Tăng cường công tác kiểm tra các lễ hội. Đảng ủy xã ra nghị quyết chỉ đạo UBND xã làm tốt công tác tổ chức và quản lý nhà nước về lễ hội. UBND xã Đông Á trực tiếp tham gia tổ chức lễ hội. Đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban tổ chức lễ hội, đồng chí công chức VH-XH và đồng chí cán bộ QLDT làm hai phó ban tổ chức lễ hội. Cơ sở các thôn Đông Á, Trưng Trắc A, Trưng Trắc B, Đông Hòa tích cực chỉ đạo các chi hội đoàn thể vận động các thành viên của tổ chức mình cùng toàn thể nhân dân trong thôn đóng góp cả về  nhân lực, vật chất và tinh thần mang tâm phục vụ lễ hội.

· Hội đình Tầm Phương: 

(Diễn ra tại đình Tầm Phương, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

    Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Nhâm Sỹ Minh

Sinh năm: 1954      Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trưng Trắc A, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(2) Họ và tên:  Ông Lê Văn Tập 

Sinh năm: 1932     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Phú Xuân, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

 (3) Họ và tên: Ông Đoàn Văn Đới

 Sinh năm: 1935     Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Hưu trí

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông A, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

 (1) Tên tổ chức: UBND xã Đông Á

Họ và tên người đại diện: Ông Phí Đức Vui

Năm sinh:    1970        Dân tộc:   Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc:  UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng

(2) Tên tổ chức:   Ban Quản lý di tích miếu Tầm Phương

Họ và tên người đại diện:  Ông Đoàn Văn Lộc

 Năm sinh:  1968       Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Trưởng ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Đông A, xã Đông Á, huyện Đông Hưng

(3) Tên tổ chức:  Mặt trận tổ quốc xã

Họ và tên người đại diện: Ông Đoàn Văn Lập

Năm sinh: 1968     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng

(4) Tên tổ chức:  Hội Phụ nữ xã

Họ và tên người đại diện: Bà Phạm Thị Hà

Năm sinh: 1993     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng

(4) Tên tổ chức:  Hội Cựu chiến binh xã

Họ và tên người đại diện: Ông Nhâm Đức Việt

Năm sinh: 1962     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Chủ tịch 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng

(5) Tên tổ chức:  Đoàn Thanh niên xã

Họ và tên người đại diện: Ông Lê Văn Huy

Năm sinh: 1990     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư đoàn 

Địa chỉ liên lạc: UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng

Nhận diện hội đình Tầm Phương:

Đình thờ Nhiếp Chính Ỷ Lan Hoàng Thái Hậu triều Lý và là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến tại địa phương.

Trong quá trình tồn tại, lễ hội đình Tầm Phương đã có sự gián đoạn. Trong kháng chiến chống Pháp, miếu đã bị bom phá hủy hết phần mái, di tích trở nên hoang tàn và lễ hội cũng gián đoạn từ đó. Đến năm 1990, mới xây dựng lại đình trên nền móng cũ. Đến tận năm 2001 mới khôi phục lại lễ hội truyền thống hai năm một lần vào năm lẻ do UBND xã tổ chức.

Ngày 6 tháng 4 âm lịch: các đoàn của các thôn tập trung tại đình Tầm Phương để tổ chức rước kiệu thần quanh làng. Nghi thức Rước: Sau khi mệnh bái thực hiện nghi thức phụng nghinh bát nhang thì hoạt động rước kiệu được cử hành. Đoàn rước đi theo thứ tự như sau: Đi đầu là đội trống ngũ lôi tiếp theo là đội cờ thần; Đội phù giá nam mang: Chấp kích, Bát biểu, Đồ đoản - Đoàn tế nam - Đoàn tế nữ - Đội phù giá nữ mang: Chấp kích, Bát biểu, Đồ đoản - Đoàn thiếu nhi: gánh hoa, vác kiếm, múa sanh. Tiếp theo là kiệu bát cống được 16 trai tráng trong làng khiêng. Đoàn rước và nhân dân đi trẩy hội kéo dài tới 01 km đường. Trên đường đi kiệu phi rất nhanh, có lúc quay tít mù rồi vòng đi vòng lại nhiều lần; do vậy thời gian rước kèo dài thêm hàng giờ đồng hồ. Đoàn rước xuất phát từ đình Tầm Phương đến miếu Tầm Phương thỉnh chân nhang, chùa Hạ, các miếu quanh thôn rồi về miếu khai mạc lễ hội. Khi đoàn rước về đến miếu, các đội ổn định trật tự, bắt đầu khai mạc lễ hội. Buổi chiều ngày 6 tháng 4 phần lễ có tổ chức tế nam quan do ông Đoàn Văn Chiến làm chủ tế thực hiện; phần hội tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, cờ tướng, cờ người, đánh gậy. 

Nét văn hóa đặc sắc nhất của lễ hội đình Tầm Phương thể hiện ở  điểm sau: Lễ rước kiệu truyền thống thật hoành tráng, đậm nét văn hóa làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Cờ tướng, cờ người, chọi gà, đánh gậy

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Giá trị cân bằng đời sống tâm linh được chú trọng trong lễ hội. Thông qua các dịp tổ chức lễ hội, con người sống trong làng Trung Thành được thỏa mãn nhu cầu về đời sống tâm linh, gắn với khái niệm thiêng liêng và phần nào giúp họ có được cảm giác thăng hoa trong cuộc sống. Không gian thiêng, thời gian thiêng của dịp lễ hội được coi là thời điểm mạnh góp phần tạo ra sự đối lập cân bằng cho con người vốn gắn nhiều với nhu cầu thực dụng của đời sống trần tục.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai; đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:
Nhân dân tích cực tham mưu cho ban QLDT của xã và tiểu ban QLDT những đổi mới sáng tạo để tổ chức tốt lễ hội. Đảm tổ chức các chương hội được trang trọng- an toàn - vui vẻ - tiết kiệm theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với thuần phong, mỹ tục của địa phương. Tích cực tham gia tập luyện các hoạt động thường xuyên của lễ hội như: tế, lễ đặc biệt chú trọng việc chuyền giảng các hoạt động nghi lễ cổ truyền cho lớp trẻ học tập và gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Gìn giữ và phát huy các giá trị của văn hóa vật thể của di tích. Đóng góp ngày công và tiền bạc để chỉnh trang lại miếu năm 1996 với kinh phí 100 triệu đồng.

- Hội miếu Giàng

(Thôn Đại Đồng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Những người đại diện:

(1) Họ và tên:  Ông Phí Hồng Quảng

Sinh năm: 1950  Dân tộc:  Kinh

          Nghề nghiệp: HT,Trưởng ban CTMT, ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

(2) Họ và tên:  Bùi Văn Thành

Sinh năm: 1970     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc:  Thôn  Đại Đồng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

 (3) Họ và tên: Bà Phí Thị Làn

 Sinh năm: 1951   Dân tộc: Kinh 

Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

 (4) Họ và tên:  Ông Phí Văn Hội 

 Sinh năm:  1932        Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp:  Làm ruộng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

 (5) Họ và tên:  Ông Phí Văn Tĩnh

Sinh năm: 1960     Dân tộc:  Kinh

Nghề nghiệp: Làm ruộng  Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

- Nhận diện di sản

Miếu thờ Nhiếp Chính Ỷ Lan Hoàng Thái Hậu triều Lý. Ỷ Lan - có thuyết cho rằng tên thật của bà là Lê Thị Yến Loan - là một cô gái hái dâu, chăn tằm ở ngoại thành Thăng Long thời Lý. Ỷ Lan ra đời ở làng Thổ Lỗi (làng Sủi sau đổi là Siêu Loại, nay là xã Dương Xá, huyện Gia Lâm - Hà Nội) - năm nào không rõ, sử sách chỉ ghi lờ mờ: bà mất ở kinh thành Thăng Long vào năm 1117 - trên dưới 70 tuổi - thời Lý Nhân Tông. Sách Mộng khê bút đàm của Thẩm Hoạt có chép "Nhật Tôn (tức Lý Thánh Tông) mất, Càn Đức (Lý Nhân Tông) lên, dùng quan là Lý Thượng Cát (Lý Thường Kiệt) và mẹ là thái phi Lê Thị Yến Loan cùng coi việc nước".

Trong quá trình tồn tại, lễ hội miếu Giàng đã có sự gián đoạn. Trong kháng chiến chống Pháp, miếu đã bị bom phá hủy hết phần mái, di tích trở nên hoang tàn và lễ hội cũng gián đoạn từ đó. 1998 mới xây dựng lại miếu trên nền móng cũ. Đến tận năm 2002, khi miếu được xếp hạng là di tích cấp tỉnh mới khôi phục lại lễ hội truyền thống hai năm một lần vào năm lẻ  do UBND xã tổ chức.

Hai năm tổ chức lễ hội một lần diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 7 âm lịch.
Ngày 18 tháng 7 âm lịch: Bắt đầu từ 7 giờ các đoàn rước lễ từ trung tâm các thôn Phú Xuân, Đông Á TTB về dự lễ hội. Mỗi đoàn có khoảng 30 đến 40 người ăn mặc theo nghi thức truyền thống. Đi trước có cờ thần và đoàn nhạc âm, sau đó là đoàn nữ đầu đội các quả lễ và nhân dân đại diện cho xóm. Các đoàn nối nhau tiến về khu di tích tạo lên sự uy nghi và hoành tráng. Đúng 8h, các đoàn của các thôn tập trung tại miếu Giàng để tổ chức rước kiệu thần quanh làng.

      Nghi thức Rước: Sau khi mệnh bái thực hiện nghi thức phụng nghinh bát nhang thì hoạt động rước kiệu được cử hành. Đoàn rước đi theo thứ tự như sau: Đi đầu là đội trống ngũ lôi tiếp theo là đội cờ thần; Đội phù giá nam mang: Chấp kích, Bát biểu, Đồ đoản - Đoàn tế nam - Đoàn tế nữ - Đội phù giá nữ mang: Chấp kích, Bát biểu, Đồ đoản - Đoàn thiếu nhi: gánh hoa, vác kiếm, múa sanh. Tiếp theo là kiệu bát cống được 16 trai tráng trong làng khiêng. Đoàn rước và nhân dân đi trảy hội kéo dài tới 01 km đường. Trên đường đi kiệu phi rất nhanh, có lúc quay tít mù rồi vòng đi vòng lại nhiều lần; do vậy thời gian rước kèo dài thêm hàng giờ đồng hồ. Đoàn rước xuất phát từ miếu Giàng đến đình Tầm Phương thỉnh chân nhang, chùa Hạ, các miếu quanh thôn rồi về miếu khai mạc lễ hội. Khi đoàn rước về đến miếu, các đội ổn định trật tự, bắt đầu khai mạc lễ hội. 

Đúng 10 giờ 30 phút khai mạc lễ hội. Phần này do ban tổ chức đảm nhiệm. Nội dung khai mạc lễ hội: Có văn nghệ chào mừng, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Trưởng BTC đọc diễn văn khai mạc lễ hội. Nổi chiêng trống khai hội (chiêng do mệnh bái và trống do trưởng ban tổ chức lễ hội đánh 3 hồi 9 tiếng) phần cuối của lễ khai hội là phần dâng hương của các đoàn đại biểu về dự lễ hội. 

Buổi chiều ngày  phần lễ có tổ chức tế nam quan do ông Đoàn Văn Chiến làm chủ tế thực hiện; phần hội tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, cờ tướng, cờ người, đánh gậy. 

Buổi tối ngày 18 tháng 7 tổ chức đêm văn nghệ chào mừng lễ hội. Chương trình văn nghệ do các CLB VN các thôn của xã Đông Á biểu diễn, thu hút đông đảo nhân dân địa phương tới xem và cổ vũ.

Ngày 19-20 tháng 7: Tiếp tục tế lễ của đoàn tế nữ quan của xã do bà Lê Thị Tươi một đội do bà Ông Phí Thị Thấm  làm chủ tế thực hiện tế thần vào buổi sáng. Tiếp tục các trò chơi dân gian, buổi tối có giao lưu văn nghệ.

Đến chiều ngày 21 tháng 7: Đoàn tế nữ quan do bà Phí Thị Thấm làm chủ tế thực hiện tế tạ, kết thúc lễ hôị, đóng của di tích.

    Nét văn hóa đặc sắc nhất của lễ hội miếu Giàng thể hiện ở  điểm sau: Lễ rước kiệu truyền thống thật hoành tráng, đậm nét văn hóa làng quê đồng bằng Bắc Bộ.  Nghi thức Tế: Dâng hương tế Thánh, tế Mẫu. Nội dung tế: Tế dâng hương: Một tuần, Tế tửu (rượu):  Ba tuần, Đọc chúc văn, Tránh tế thụ lộc, Hóa văn (đốt sớ), Lễ tạ. Nội dung cơ bản của bài văn tế: Nêu ý nghĩa lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của khu di tích. Công lao to lớn của các bậc tiền nhân, cuar Ỷ Lan Thái hậu đối với dân với nước. Sự ghi nhận công lao to lớn của các danh nhân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của các triều đại, thể hiện qua các sắc phong còn lưu giữ.

Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội: Cờ tướng, cờ người, chọi gà, đánh gậy.

   Các không gian văn hóa liên quan đến lễ hội: Miếu Tầm Phương, đình Phú Xuân, chùa Hạ, Miếu Giàng, các miếu trong thôn.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

  Đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của mọi tầng lớp nhân dân. Lễ hội là nơi giải tỏa, dãi bày những phiền muộn lo âu của con người với thần, thánh. Con người luôn mong được che chở cho tai qua, nạn khỏi; cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu. Thể hiện nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ những giá trị về văn hoá vật chất  và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Qua các kỳ lễ hội, truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa của mỗi vùng miền cũng như của cả dân tộc Việt Nam được gìn giữ và phát huy. Lễ hội là nơi để tăng cường sự giao lưu của con người. Dân làng vui vẻ cùng nhau sau những năm tháng lao động vất vả. Con em xa quê trở về tái ngộ với người thân và gặp gỡ giao lưu với nhân dân đến dự lễ hội. Lễ hội thể hiện sức mạnh cộng đồng làng xã, sức mạnh của địa phương. Qua lễ hội, tình đoàn kết của nhân dân được thắt chặt và là động lực to lớn để xây dựng quê hương, đất nước giầu đẹp - văn minh.

     Các biện pháp bảo vệ và phát huy đã và đang triển khai; đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Người dân và cộng đồng tích cực tham mưu cho ban QLDT của xã và tiểu ban QLDT những đổi mới sáng tạo để tổ chức tốt lễ hội. Đảm tổ chức các chương hội được trang trọng- an toàn - vui vẻ - tiết kiệm theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với thuần phong, mỹ tục của địa phương. Tích cực tham gia tập luyện các hoạt động thường xuyên của lễ hội như: tế, lễ đặc biệt chú trọng việc chuyền giảng các hoạt động nghi lễ cổ truyền cho lớp trẻ học tập và gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Gìn giữ và phát huy các giá trị của văn hóa vật thể của di tích.

Dóng góp ngày công và tiền bạc để chỉnh trang lại miếu năm 1998 với kinh phí 125 triệu đồng.

Vào đầu năm âm lịch, UBND huyện và phòng VH-TT thường xuyên có công văn chỉ đạo việc tổ chức các lễ hội ở địa phương theo quy định của pháp luật về việc tổ chức lễ hội truyền thống. Tăng cường công tác kiểm tra các lễ hội. Đảng ủy xã ra nghị quyết chỉ đạo UBND xã làm tốt công tác tổ chức và quản lý nhà nước về lễ hội. UBND xã Đông Á trực tiếp tham gia tổ chức lễ hội. 

33) Xã Đông Quan

Xã Đông Quan xưa kia là xã Hội Phú thuộc tổng Thượng Tầm, phủ Thái Ninh, tỉnh Thái Bình, tháng 5 năm 1955 được tách ra làm 3 xã Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh. Thực hiện Nghị Quyết số 892/NQ - UBTVQH 14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 sáp nhập 3 xã Đông Phong, Đông Lĩnh, Đông Huy mang tên là xã Đông Quan. Diện tích sau khi sáp nhập là 10,61 km2; dân số 8254 người. Xã Đông Quan nằm ở phía Nam huyện Đông Hưng, cách thị trấn Đông Hưng khoảng 9 km. Xã Đông Quan với 12 thôn, gồm: Thôn Châu Giang, Cổ Hội Tây, Cổ Hội  Đông, Thượng Phú, Phong Châu, Minh Châu, Nam Roanh, Đông An, Vạn Minh, Xuân Phong, Vạn Toàn, Tân Phương.  

Xã Đông Quan có 06 di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống gồm:  Hội đình Thượng Phú, hội chùa Đông An, hội đình Cổ Hội, hội đền Chiều, hội chùa Dương Xuyên, hội chùa Hội Châu.

· Hội đình Thượng Phú: 

(Thôn Thượng Phú, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Tống Văn Vinh

Năm sinh:  1959                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Phú, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Tiến Dưỡng

Năm sinh:  1960                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí, Trưởng ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Phú, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền xã Đông Quan hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo,...
(1) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi thôn 

Họ và tên người đại diện: Ông Tống Văn Thượng 

Năm sinh:  1941                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Phú, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ thôn 

Họ và tên người đại diện: Bà Phí Thị Tấn  

Năm sinh:  1962                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Phú, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức:  Hội Cựu chiến binh thôn 

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Quang Kỳ 

Năm sinh:  1963                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng Phú, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Đình thờ Tuấn Lương Hùng quốc tế Uy linh ứng tý dân đại vương. Lễ hội đình làng Thượng Phú ra đời từ rất lâu đời, từ cuối đời Lê đầu đời Nguyễn, dân làng đã tổ chức các lễ hội truyền thống theo phong tục tập quán, cứ vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm dân làng tổ chức rước kiệu, rước kiệu, rước sắc phong xung quanh làng, phần hội có hát chầu văn, đốt đèn trời, chơi đánh gậy, cầu đu, bắt vịt,... tổ chức ăn mặn cả làng tại sân đình. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lễ hội bị gián đoạn, nhân dân chỉ tổ chức dâng hương. Mãi đến những năm sau hòa bình, lễ hội mới được khôi phục lại. Về quy mô gọn lại, việc rước kiệu đã không khôi phục lại được, các trò chơi dân gian cũng ít đi do khuôn viên đình chật hẹp, người tham gia hội cũng ít đi.

Vào ngày chính thức lễ hội 15 tháng Giêng âm lịch dân làng tập trung về đình rất đông, xếp ngay ngắn tr​​ước cửa đình chuẩn bị cho khai mạc. Sau khi trống chiêng nổi lên báo hiệu lễ hội bắt đầu, các tiết mục văn nghệ truyền thống, dân gian chào mừng lễ hội đ​ược biểu diễn các tiết mục này chủ yếu là các đội NTDG đình làng, các đội của các thôn, hội phụ nữ, các cháu thanh thiếu niên trong làng và các cháu học sinh, vừa tổ chức biểu diễn chào mừng lễ hội xong cũng mang tính chất thi đua giữa các đội, các thôn với nhau. Sau đó, Trưởng ban Tổ chức lễ hội khai mạc lễ hội, đại diện UBND xã Đông Quan lên phát biểu, đánh trống, chiêng khai hội cùng các cụ cao niên trong làng, các cấp ủy Đảng chính quyền, cơ quan xí nghiệp, con em xã quê, các đình làng khác dâng h​​ương chúc mừng lễ hội. Vào 11h30 sẽ tổ chức liên hoan toàn dân làng mừng lễ hội diễn ra thành công. Buổi chiều có tổ chức tế nữ quan của 1 số thôn trong xã cùng với phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian nh​​ư đánh gậy, cần đu, vật, bắt vịt, cờ người, chọi gà, tổ tôm điếm, cờ tướng.  Sau các hoạt động tế lễ, là lễ yên vị và bế mạc lễ hội.  

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Hội đình Thượng Phú là một minh chứng cho tính cộng đồng và sự cố kết cộng đồng. Giá trị này thể hiện ở tính chất toàn bộ, toàn thể các hoạt động diễn ra trong suốt quá trình tổ chức và điều hành, quản lý lễ hội. Sức mạnh cộng đồng gắn với những cộng đồng cụ thể dù lớn hay nhỏ vẫn thể hiện vốn liếng văn hóa, sức mạnh văn hóa để tạo sự cố kết to lớn, để các cá thể trong cộng đồng có thể thông cảm với nhau. Trong xã hội ngày nay, giá trị này càng có ý nghĩa lớn lao và vị thế quan trọng.

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:
Ng​​ười dân địa phư​ơng luôn coi trọng lễ hội truyền thống, kết hợp cùng chính quyền địa phư​ơng làm tốt công tác bảo tồn bảo tàng, thư​​ờng xuyên đóng góp kinh phí tôn tạo, nhắc nhở con em gìn giữ nét đẹp truyền thống lễ hội, tích cực tham gia các hoạt động phong trào và lễ hội hàng năm.

BQLDT xã quan tâm nhiều trong việc quản lý điều hành, phân công cán bộ theo dõi giúp đỡ, phát động nhân dân tích cực bảo vệ di tích, xã hội hóa nguồn nhân lực vật lực để tổ chức lễ hội, xác định việc bảo quản tổ chức lễ hội là nhiệm vụ quan trọng của các cấp và là trách nhiệm của toàn đảng toàn dân, là di sản cần phải gìn giữ.

· Hội chùa Đông An
(Thôn Đông An, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Đỗ Văn Thịnh

Năm sinh:  1965                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông An, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Quách Văn Phúc

Năm sinh:  1952                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông An, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

(3) Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Mưa

Năm sinh:  1942                 Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông An, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền xã Đông Quan, hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo, phật tử.

(1) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi thôn 

Họ và tên người đại diện: Ông Đỗ Xuân Khánh 

Năm sinh:  1951                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông An, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ thôn 

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Ngọc  

Năm sinh:  1973                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông An, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức:  Hội Cựu chiến binh thôn 

Họ và tên người đại diện: Ông Đỗ Xuân Bát 

Năm sinh:  1958                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông An, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện DSVHPVT:

Chùa Đông An còn gọi là Đông Khê tự hàng năm diễn ra lễ hội trong 2 ngày từ ngày 14-15 thán Giêng âm lịch hàng năm. Theo những tài liệu còn lưu giữ tại chùa thì trước kia 1 năm chùa có 2 kỳ hội:

- Ngày 4 tháng 11 hội huế kỳ thành hoàng làng. Để tưởng nhớ công lao của vị thành hoàng làng đã có công dạy dân trồng lúa và nuôi vịt, nhân dân trong làng đua nhau làm mâm xôi thật lớn, luộc 10 quả trứng vịt thật to, luộc thật kĩ để trứng vịt thật trắng; lễ vật tuy đơn sơ nhưng chứa đựng toàn bộ lòng thành kính của nhân dân đối với vị thành hoàng Diệu Đức Nghi hồng đại vương.

- Ngày 15 tháng Giêng âm lịch, làng mở hội xuân. Các giáp cắt cử người làm lễ, còn gọi là làm trùm. Người được làm trùm phải nuôi một con lợn to hàng tạ, làm 10 cân xôi trắng, 10 cặp bánh dày, lễ vật này được mang ra đình tế Phật, tế thánh. Sau đó là lễ dâng hương vào đình, vào chùa và các đền thờ trong làng. Tất cả các lễ vật đều được chia phần cho các suất đinh trong làng. Trong lễ hội có tổ chức nhiều trò chơi dân gian như chọi gà, đánh vật, buổi tối có nhiều tiết mục chèo, tuồng được đội văn nghệ của làng biểu diễn rất vui.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lễ hội bị gián đoạn, nhân dân chỉ tổ chức dâng hương. Những nghi thức chính: dâng hương, tế nam quan,  nữ quan. Trò chơi dân gian: đánh gậy, cần đu, vật, bắt vịt, cờ nguời, chọi gà, tổ tôm điếm, cờ tư​​ớng, giao lưu văn nghệ, hát chèo, hát văn, hát mới.

Giá trị của lễ hội đối với đời sống cộng đồng:

Lễ hội là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trong làng nói riêng và trong xã nói chung. Lễ hội là dịp giáo dục cho thế hệ trẻ về các giá trị cội nguồn, công lao của các bậc tiền nhân trong lịch sử làng xã. Di tích là nơi lưu giữ các giá trị kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn của cha ông để lại Lễ hội truyền thống đã đi sâu vào ý thức, tâm linh của mỗi ngư​​ời dân cộng đồng để họ thức tỉnh các truyền thống quy báu của dân tộc, từ đó họ có trách nhiệm với cộng đồng xây dựng và bảo vệ đất nư​​ớc và các thành quả đã có. Cùng nhau phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam, cùng nhau đoàn kết ở khu dân c​​ư. 

Các biện pháp bảo vệ và phát huy đó và đang triển khai và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy lễ hội truyền thống:

Ng​​ười dân địa phư​ơng luôn coi trọng lễ hội truyền thống, kết hợp cùng chính quyền địa phư​ơng làm tốt công tác bảo tồn bảo tàng, thư​​ờng xuyên đóng góp kinh phí tôn tạo, nhắc nhở con em gìn giữ nét đẹp truyền thống lễ hội, tích cực tham gia các hoạt động phong trào và lễ hội hàng năm.

Chính quyền các cấp từ cơ sở thôn, xã, huyện, tỉnh, trung ương: Tăng cường tuyên truyền luật Di sản đến cộng đồng dân c​​ư, thư​ờng xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra các di tích trong việc bảo quản, quản lý di tích, có cơ chế hàng năm hỗ trợ kinh phí cho các di tích để kịp thời tu bổ, sửa chửa kịp thời. BQLDT xã trực tiếp quản lý và giúp đỡ các ban khánh tiết di tích, kiện toàn các ban khánh tiết 3 năm một lần do đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận thôn làm Trưởng ban, Phó ban là Trưởng thôn và thủ nhang di tích, có con người nhiệt tình, trách nhiệm với dân làng trong việc gìn giữ di tích.

· Hội đình Cổ Hội: 
(Thôn Cổ Hội, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Bà Bùi Thị Liên

Năm sinh:  1973                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư thôn Cổ Hội Đông, Trưởng Ban Quản lý di tích 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Hội Đông, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Đào Văn Vinh

Năm sinh:  1952                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn Cổ Hội Tây, Ban tổ chức lễ hội  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Hội Tây, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Bùi Văn Minh

Năm sinh:  1960                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư thôn Cổ Hội Tây, Phó Ban tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Hội Tây, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Ông Bùi Lại Ngọc

Năm sinh:  1966                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Phó trưởng thôn Cổ Hội Đông

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Hội Đông, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền xã Đông Quan hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo,...

(1) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi thôn 

Họ và tên người đại diện: Ông Bùi Đình Phú 

Năm sinh:  1935                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Hội Đông, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ thôn 

Họ và tên người đại diện: Bà Bùi Thị Hoa  

Năm sinh:  1957                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Hội Đông, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức:  Hội Cựu chiến binh thôn 

Họ và tên người đại diện: Ông Bùi Lai Thúy 

Năm sinh:  1958                  Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện Hội đình Cổ Hội:

Hội đình Cổ Hội còn gọi là hội làng Gọ, diễn ra tại đình Cổ Hội trong 2 ngày 13-14 tháng 4 âm lịch hàng năm. Đình thờ 02 vị: Đôi đại Côn Lợi thánh thần đại vương; Ngoại chàng đang thống thánh thần. Theo gia phả của các dòng tộc còn ghi lại: vào cuối thế kỉ 13, có 5 anh em ruột từ Thái Hà ấp (Hà Nội nay) cùng các ông thủy tổ họ Bùi, Phạm, Đào Lương, Lê, Nguyễn, Vũ, Trần về đây lập nghiệp. Trước đây, cửa đình là văn chỉ của làng, có ghi chép về công lao của các vị nhưng đã bị phá hủy lấy đá nung vôi nên không rõ tên tuổi của các ông. Một ông dựng nên trang Đông Cát, một ông dựng trang Tây Cát, còn 3 ông xuống Vạn Phúc và Vạn Mỹ (Vạn Toàn), Đài Hoành. Các trang nhỏ nói trên gọi là trang Cổ Cối, sau đổi trên là xã Cổ Hội. Năm 1416, Lê Lợi dựng cờ chiêu binh ở Lam Sơn, năm anh em trao quyền lại cho các ông thủy tổ dòng họ, rồi cùng nhau vào Lam Sơn ứng nghĩa. Tháng 10/1427, nghĩa quân Lam Sơn đánh bại giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi vua. Nhà vua lần lượt ban thưởng và cho quân sĩ về thăm quê. Trên đường về, khi xuống bến đò Nhị Hà (bến Tân Đệ ngày nay), bỗng có một cơn gió xoáy, cuốn mất cả người lẫn ngựa. Trong 5 anh em, có 3 người được làm quan Chiên sự của triều đình, đó là các ông ở trang Tây Cát, trang Đông Cát và trang Đài Hoành. Ở Cổ Hội có hai miếu Tây và miếu Đông thờ hai vị thành hoàng làng là trang Tây Cát và trang Đông Các, đình Cổ Hội là nơi thờ vọng. Khi miếu Tây bị phá, mang bài vị của hai ông về đây thờ.

Lễ hội trước kia diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12-14 tháng 4 âm lịch hàng năm. Các nơi từ miếu Đông, miếu Tây, đình Vạn Toàn rước thần về đình Cổ Hội. Con đường từ miếu Tây ra sau đình, ra miếu Đông, theo bờ sông Gọ vòng xuống đình làng Vạn Toàn gọi là đường nghinh thần. Trước ngày mở hội, đường nghinh thần được sửa sang bằng phẳng và vệ sinh sạch sẽ, quang đãng. 

Mỗi phe giáp đều có ruộng “thần điền”, trai tráng đáo tuế “18 tuổi” thay phiên nhau cấy ruộng, thay phiên nhau làm trùm, hóa, lần lệ trước phe giáp. Họ phải nuôi lợn to gà béo, gọi là ông gà ông lợn; ngoài ra còn phải lo làm lễ chay gồm bánh dày, bánh cáy, chè lam, trà đông.

Mỗi đám rước thần về đình, đi đầu là 7-9 cờ thần, 1 đội trống ngũ lôi, phường bát âm, bát biểu chấp kích, cỗ xe bạch mã, xe trống, xe chiêng, kiệu bát cống rước thành hoàng làng, kiệu bát hương, kiệu rước bài vị thánh. Sau kiệu bát cống là bàn rước ông gà ông lợn, mâm xôi, bánh dày có đường kính từ 0.4-0.6m, trà đông, chè lam, bánh cáy. Hai bên kiệu rước bát hương và bài vị được che lọng vàng, tàn quạt được thêu bằng nhung đỏ. Những trai làng được cử vào đội khiêng kiệu đầu chít khăn đỏ, vận áo lộ bộ đỏ. Sau đó là đoàn tế nam quan, nữ quan, nhân dân trong làng quần áo đẹp đẽ đi dự hội.

Hội mở ba ngày, buổi sáng tế thần, diễn ra các trò chơi tại sân đình như: Đánh gậy, vật, cờ tướng, chọi gà, tổ tôm điếm,... nhân tài các nơi về đây dự hội, thi thố tài năng nhất là thi hội gậy, hội vật. Tối đến thi thả đèn trời, xem hát tuồng, hát chèo. Gánh hát phải đăng kí từ trước và được hội đồng hương lý đồng ý. Sân khấu rất đơn giản làm trước cửa đình, ánh sáng chỉ là ống đồng đèn đất, nhưng được nhân dân xem hội rất đông. Hội mở ra để tưởng nhớ công lao và biết ơn các vị thành hoàng đã có công đánh giặc giữ nước và lập nên làng xóm ngày nay. Hội làng còn là phong tục, nếp sống văn hóa cổ truyền, là nơi học tập kinh nghiệm nuôi lợn to gà béo theo kích thước chít tay của làng, học tập kỹ thuật làm trà đông, chè lam, bánh cáy, nhất là kỹ thuật làm cỗ lở. Cứ 4 người một đội thay nhau làm cỗ lở cúng thành hoàng hàng năm. Cỗ bày 2-3 tầng bát đũa, trang trí mỹ thuật xem ai làm cỗ đẹp và nấu ăn ngon.

Khi miếu Tây bị phá hủy trong thời Pháp thuộc và trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, việc rước kiệu cũng như lễ hội bị gián đoạn. Mãi đến những năm hòa bình, dân làng mới khôi phục lại lễ hội, nhằm thực hiện nếp sống văn hóa mới và giảm đi một số thủ tục rườm rà, hội chỉ trong 2 ngày 13-14 tháng 4 âm lịch hàng năm. Nghi thức chính: Khai hội, dâng hương, tế nam quan, tế nữ quan. Trò chơi dân gian: Đánh gậy, cần đu, vật, bắt vịt, cờ người, chọi gà, tổ tôm điếm, cờ tư​​ớng, giao lưu văn nghệ, hát chèo, hát văn, hát mới, có tổ chức liên hoan toàn  làng.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

Đình Cổ Hội cũng như lễ hội truyền thống tại đình là một địa chỉ linh thiêng đối với người dân làng Cổ Hội.  Hai vị thành hoàng làng nơi đây được người dân nơi đây tôn thờ, coi như một vị thần bảo hộ cho đời sống của họ. Vì thế trong tâm thức của mỗi người luôn coi trọng di tích cũng như lễ hội. Tham gia vào lễ hội, họ vừa thể hiện được lòng tôn kính đối với vị thần, vừa được thỏa mãn nhu cầu tâm linh, vật chất. Từ những hoạt động của lễ hội, vừa là môi trường giáo dục truyền thống văn hóa của làng xã, vừa là chất keo két dính cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Mỗi kỳ lễ hội, Ban Quản lý di tích họp nhân dân trong 2 thôn Cổ Hội Đông, Cổ Hội Tây để bàn Kế hoạch tổ chức lễ hội, thành lập các tiểu ban phục vụ lễ hội, trong đó Trưởng ban Quản lý di tích Trưởng ban Tổ chức lễ hội, phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng thành viên. Chi ủy, chi bộ Đảng luôn quan tâm, sát sao trong công tác tổ chức lễ hội. Các thành viên trong ban tổ chức, ban khánh tiết, các tổ giúp việc luôn nhiệt tình, hoàn thành tốt các công việc được giao mà không nề hà công xá, nhiệt huyết với lễ hội của thôn.

-  Đề nghị các cấp quản lý về văn hóa hỗ trợ cán bộ chuyên môn hướng dẫn cách bảo quản cổ vật tại di tích.

- Đề nghị khách tham gia lễ hội có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường, không xả rác bừa bãi.

- Hội đền Chiều

(Thôn Vạn Toàn, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Phạm Xuân Tiên

Năm sinh:  1962                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư, Trưởng Ban Quản lý di tích 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Vạn Toàn, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Xuân Tiến

Năm sinh:  1962                Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn, Ban tổ chức lễ hội  

Địa chỉ liên lạc: Thôn Vạn Toàn, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Phạm Văn Mãn

Năm sinh:  1967                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Vạn Toàn, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền xã Đông Quan hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo,...

(1) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi thôn 

Họ và tên người đại diện: Ông Phạm Ngọc Trác 

Năm sinh:  1948                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Vạn Toàn, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ thôn 

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Yên  

Năm sinh:  1956                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Vạn Toàn, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức:  Hội Phật tử

Họ và tên người đại diện: Bà Hà Thị Hòa 

Năm sinh:  1952                  Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Vạn Toàn, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện di sản hội đền Chiều:

Đền thờ Đông Hải đại vương. Trước những năm 1945, hội đền Chiều được tổ chức trong ngày 15 tháng Giêng. Khi chuẩn bị vào hội, các bậc kỳ lão, chức tước của làng tổ chức họp, phân công công việc cụ thể cho các giáp, các trai tráng trong làng như bao sái đồ thờ, dựng cột cờ, chuẩn bị lễ vật: Xôi, gà, hương đăng, tửu, quả để làm lễ tế thần khi lễ hội diễn ra. Ngày 15/1, toàn thể nhân dân tập trung tại đền để mở cửa khai hội, dâng hương, đoàn tế nam quan của làng tế thánh Đông Hải đại vương với nghi thức trang trọng, uy nghi. Buổi chiêu vẫn tổ chức tế lễ và trò chơi dân gian như: Cờ tướng, cờ người, chọi gà, đánh đu, vật, cầu kiều. Sau khi tế thần kết thúc, ban Tổ chức trao phần thưởng cho các đoàn tế và đội thắng trong trò chơi. Ngoài ra, đền Chiều còn có lễ tạ thần vào ngày 15 tháng 12 để nhớ ơn đức của thần đã phù hộ cho dân làng được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, ngày này chỉ làm một mâm lễ vật có xôi, gà, hương hoa vào lễ thần.

Ngày nay, lễ hội đền Chiều được tổ chức trong 2 ngày 14-15 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Các hoạt động tế lễ, hội hè vẫn được duy trì đến ngày nay với những ghi thức chính: Dâng hương, tế nam quan,  tế nữ quan. Trò chơi dân gian: bắt vịt, cờ người, chọi gà, tổ tôm điếm, cờ tư​​ớng, giao lưu văn nghệ, hát chèo.

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng: 

- Lễ hội là dịp người dân nơi đây tri ân, tôn vinh công lao của các bậc tiền nhân đã có công lập làng, xây dựng  nên khu di tích của làng, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, nhân dân đoàn kết, an lành.

- Thông qua lễ hội đã khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, giữ gìn văn hóa di sản của cha ông, là nơi người dân luôn hướng về cuội nguồn, tôn trọng lịch sử của làng xã qua các thời kỳ.

- Khi mỗi con người đều có chung một nhận thức, một niềm tin, có cùng một tình cảm trước biểu tượng thiêng liêng, chung tay tham gia vào trình diễn lễ hội, giao hòa tinh thần giữa người với người, giữa thế giới thực tại và thế giới thần thiêng… thì mối quan hệ sẽ trở nên gắn bó, kết đoàn, tạo nên sức sống mạnh mẽ của tập thể, của nhân quần. Một sự trình diễn lễ hội thành công là niềm tự hào chung của cả cộng đồng, là chủ thể của lễ hội đó. Mỗi con người sẽ có ý thức được tôn trọng hơn, vui sống hơn bên nhau và cùng nhau

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Mỗi kỳ lễ hội, Ban Quản lý di tích họp nhân dân trong làng để bàn Kế hoạch tổ chức lễ hội, thành lập các tiểu ban phục vụ lễ hội, trong đó Trưởng ban Quản lý di tích Trưởng ban Tổ chức lễ hội, phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng thành viên. Nguồn công đức vào mỗi dịp lễ hội hàng năm được khoảng 60-70 triệu, chi cho lễ hội hết 30%; số còn lại giao cho ban Quản lý di tích giữ để thực hiện các công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

· Hội đình - chùa Dương Xuyên
(Thôn Xuân Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Hiếu

Năm sinh:  1959                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Bí thư thôn, Trưởng Ban quản lý di tích

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Nguyễn Công Hoàn

Năm sinh:  1958                  Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Nguyễn Thế Dung

Năm sinh:  1974

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Thủ nhang

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Hồng

Năm sinh:  52 tuổi                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trông coi chùa

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tổ chức lễ hội 

Chính quyền xã Đông Quan, hội Người cao tuổi, hội CCB, hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Phật giáo, phật tử.

(1) Tên tổ chức:  Hội Người cao tuổi thôn 

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Xuân Mỹ 

Năm sinh:  1943                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Tên tổ chức: Hội Phụ nữ thôn 

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Minh  

Năm sinh:  1955                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Tên tổ chức:  Hội Nông dân thôn 

Họ và tên người đại diện: Ông Đặng Ngọc Thịnh 

Năm sinh:  1954                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Chi hội trưởng

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 Nhận diện DSVHPVT:

Chùa Dương Xuyên thờ Phật, đình Dương Xuyên thờ Đức thánh Bình với huệ diệu là Bình Nguyên Sách Lỵ hoàng Chế linh ứng đại vương. Đức thánh Bình là một nhân thần, ngài đã có công phù vua Trần Anh Tôn dẹp giặc Nguyên-Mông. Ngài đã chiêu dân lập ấp thành lập ra làng xóm. Cảm tạ công lao của ngài, nhân dân nơi đây đã lập nên ngôi đình và hương khói đến ngày nay. Về sau, các đời vua đều ban sắc phong cho ngài và chuẩn cho thờ tự như cũ.

Lễ hội hàng năm được mở từ ngày 14-15 tháng Giêng âm lịch. Chương trình lễ hội bao gồm: Lễ tưởng niệm, lễ dâng hương, tế nam quan, nữ quan, có các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, bắt vịt, đẩy gậy, đập niêu, trèo cây chuối, thả hoa đăng, giao lưu văn nghệ.

 Vào ngày chính thức lễ hội dân làng tập trung về đình rất đông, xếp ngay ngắn tr​​ước cửa đình chuẩn bị cho khai mạc. Tế nữ quan của 1 số thôn trong xã cùng với phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian: bắt vịt, cờ nguời, chọi gà, tổ tôm điếm, cờ tư​​ớng. 

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:  

Trong mỗi tâm hồn mỗi người dân nơi đây, lễ hội luôn luôn là một miền ký ức đẹp đẽ. Có lẽ không ai trong cuộc đời không từng náo nức cùng trống hội, mặc sắc phục làm lính trong cuộc đấu cờ người, thắp nén hương trước bàn thờ tiên hiền tiên liệt, hưởng tấm bánh lộc thánh từ tay mẹ hiền. Để dù đi đâu về đâu, người dân nơi đây cứ đến dịp hội làng lại làm một cuộc hành hương về làng quê, về cội nguồn mà từ đó, con người đã lớn lên và đi vào cuộc đời rộng lớn. Để đến khi già lão, trở về với hội lễ, chúng ta lại tiếp bước người xưa, chăm lo cho không gian linh thiêng, nối người và thần, nối âm với dương, nối trời cùng đất. 

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Cứ mỗi lần tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích họp bàn nhân dân trong thôn để lập kế hoạch và chỉ đạo chung, thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo lễ hội diễn ra thành công, văn minh.
Nhân dân thôn Xuân Phong cử ra được ban khánh tiết đình do đồng chí Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn làm Trưởng ban. Ban vừa bảo vệ di tích, vừa lo vốn để tu bổ, tôn tạo, đảm nhiệm cả việc tổ chức lễ hội. Luân phiên nhau bảo vệ di tích, ngày mở cửa, ngày khóa cửa, vì thế trong di tích không hề mất mát một hiện vật quý giá nào.

Nhân dân làng Xuân Phong luôn đề cao ý thức bảo vệ di tích, bảo vệ lễ hội truyền thống của quê hương. Tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ và phục hồi di sản, công đức vào di tích. Năm 2018, nguồn công đức được 50 triệu, chi cho lễ hội hết 30 triệu. 

· Hội đình - chùa Hội Châu
(Thôn Minh Châu, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Những người đại diện:

(1) Họ và tên: Bà Thích Đàm Tuế

Năm sinh:  1959                      Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trụ trì chùa Hội Châu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Minh Châu, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (2) Họ và tên: Ông Hoàng Xuân Cúc

Năm sinh:  1954                  Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng ban Quản lý di tích 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Minh Châu, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (3) Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Dương

Năm sinh:  1962

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Trưởng thôn

Địa chỉ liên lạc: Thôn Minh Châu, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 (4) Họ và tên: Ông Bùi Minh Thư

Năm sinh:  1954                     Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Ban Tổ chức lễ hội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Minh Châu, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nhận diện hội đình – chùa Hội Châu:

Năm 1980 đình Hội Châu bị phá rỡ, để có nơi thờ tự thành hoàng làng, cụ sư trụ trì chùa đã cùng nhân dân phát tâm công đức, xin các cấp chính quyền cho xây dựng lại đình trong khuôn viên chùa. Đình Hội Châu thờ Nhiếp chính Ỷ Lan đồng phối thờ thành hoàng làng Cao Huy đại vương.

Lễ hội hàng năm được mở từ ngày mồng 05 đến ngày 06 tháng 4 âm lịch. Chương trình lễ hội bao gồm: Lễ tưởng niệm, lễ dâng hương, tế nam quan, nữ quan, có các trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, bắt vịt, đẩy gậy, đập niêu, trèo cây chuối, thả hoa đăng, giao lưu văn nghệ.

Ngày 5 tháng 4 tế cáo yết do các cụ trong đoàn tế nam quan của làng thực hiện. Vào ngày chính thức lễ hội dân làng tập trung về đình làm lễ dâng h​​ương, tế lễ. Tham gia các trò chơi dân gian: bắt vịt, cờ nguời, chọi gà, tổ tôm điếm, cờ tư​​ớng. 

Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng:  

Lễ hội là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ các giá trị về lịch sử, văn hóa, truyền thống văn hiến của cha ông xưa. Mặt khác, lễ hội là nơi sinh hoạt cộng đồng, là nơi gặp mặt giao lưu của nhân dân trong làng, tạo mối liên kết, gắn bó giữa các dòng họ, giữa xóm làng.

Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể:

Nhân dân thôn Minh Châu cử ra được ban khánh tiết đình do đồng chí Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn làm Trưởng ban. Ban vừa bảo vệ di tích, vừa lo vốn để tu bổ, tôn tạo, đảm nhiệm cả việc tổ chức lễ hội. Luân phiên nhau bảo vệ di tích, ngày mở cửa, ngày khóa cửa, vì thế trong di tích không hề mất mát một hiện vật quý giá nào. Nhân dân làng Minh Châu luôn đề cao ý thức bảo vệ di tích, bảo vệ lễ hội truyền thống của quê hương. Tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ và phục hồi di sản, công đức vào di tích. Năm 2018, nguồn công đức được 60 triệu, chi cho lễ hội hết 30 triệu, số còn lại giao cho Ban Quản lý di tích giữ để thực hiện các công tác tu bổ, tôn tạo di tích. 

VII. KẾT QUẢ KIỂM KÊ DSVHPVT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG HƯNG
7.1. Về địa bàn kiểm kê DSVHPVT

Huyện Đông Hưng nằm ở phía Bắc trung tâm tỉnh Thái Bình có vị trí địa lý phía Đông giáp huyện Thái Thụy, phía Bắc giáp huyện Quỳnh Phụ, phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Hưng Hà, phía Tây Nam giáp huyện Vũ Thư, phía Nan giáp thành phố Thái Bình, phía Đông Nam giáp huyện Kiến Xương. Tổng diện tích tự nhiên của huyện Đông Hưng là 19,835,08 ha. Trên địa bàn huyện có một mạng lưới chằng chịt các con sông nhỏ lấy nước từ hai con sông là sông Luộc và sông Trà Lý để cấp nước cho sông Diêm Hộ. Trong đó có sông Sa Lung và con sông lớn nhất là sông Tiên Hưng, là nhánh lớn của sông Diêm Hộ, lấy nước từ sông Luộc, chảy qua thị trấn Đông Hưng.

Huyện Đông Hưng trước thế kỷ 10 thuộc hương Đa Cương, đến nhà Hậu Lê thuộc trấn Sơn Nam Hạ. Từ năm 1832-1890, phủ Thái Bình thuộc tỉnh Nam Định, sau thuộc tỉnh Thái Bình
. Ngày 21 tháng 3 năm 1890, tỉnh Thái Bình được thành lập gồm các huyện Thần Khê, Đông Quan và Thanh Quan. Sau năm 1945 huyện Đông  Hưng có 24 xã, 128 thôn
. Huyện Đông Hưng được thành lập ngày 17 tháng 6 năm 1969 trên cơ sở hợp nhất 2 huyện Tiên Hưng và Đông Quan. Đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình, huyện Đông Hưng thành lập mới 5 xã: Đông Quan (trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đông Phong, Đông Lĩnh, Đông Huy); Hồng Bạch (trên cơ sở 2 xã Bạch Đằng, Hồng Châu); Liên Hoa (trên cơ sở 2 xã Hoa Nam, Hoa Lư); Minh Phú (trên cơ sở 2 xã Minh Châu, Đồng Phú), Hà Giang (trên cơ sở 2 xã Đông Giang, Đông Hà). Hiện nay huyện Đông Hưng có 37 xã và 1 thị trấn. Tính đến hết năm 2019 huyện Đông Hưng có 244.838 người.

Huyện Đông Hưng có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn liền với đời sống văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của người Việt. Theo Danh Mục kiểm kê di tích của huyện Đông Hưng năm 2016 toàn huyện có 439 thiết chế văn hóa cổ bước đầu đã được kiểm kê trong đó chùa có 115 di tích, đình 78 di tích, đền 57 di tích, miếu 100 di tích, từ đường 68 di tích, lăng tẩm 05 di tích, địa điểm lịch sử 09 di tích, văn chỉ 01 di tích, quán 01 di tích. Toàn huyện Đông Hưng đã có 86 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, 24 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Trong đó một số di tích không chỉ có giá trị về lịch sử cách mạng, giá trị về văn hoá mà còn có giá trị rất lớn về kiến trúc nghệ thuật, điển hình: đền thờ công chúa Trần Thị Quý Minh ở Thượng Liệt (Đông Tân), chùa Từ Ân ở Đông Hải (Đông Vinh), chùa Thiên Quý ở làng Kênh (Đông Xuân), đình Tiến Trật (Đô Lương), đình, chùa, đền Bình Cách (Đông Xá), đình Cổ Dũng (Đông La), lăng mộ, đền thờ Thái Bảo họ Đỗ ở thôn Tứ (Hồng Việt).v.v. Cùng với đó các di tích LSVH thường xuyên được đầu tư và hỗ trợ kinh phí trùng tu tôn tạo. Nhiều di tích đã huy động sự đóng góp của nhân dân, lòng hảo tâm công đức của con em xa quê được hàng trăm triệu đồng. Cá biệt có di tích huy động được hàng chục tỷ đồng để tu sửa, nâng cấp như di tích LSVH chùa Thiên Quý (xã Đông Xuân), hàng tỷ đồng như di tích LSVH chùa Bơn (xã Hồng Bạch), đình Thượng Phú, đình Cổ Hội (xã Đông Quan). Chỉ tính riêng trong mấy năm gần đây, toàn huyện Đông Hưng đã có 72 di tích LSVH được trùng tu, tôn tạo với số kinh phí trên 11,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí của các nhà hảo tâm và con em xa quê đóng góp là gần 9,8 tỷ đồng. Sau khi được trùng tu, tôn tạo, các di tích trở nên khang trang, bề thế đáp ứng tốt nhu cầu tín ngưỡng và lễ hội của nhân dân.

Huyện Đông Hưng có truyền thống anh dũng kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm, chống áp bức. Trải qua các triều đại phong kiến, nơi đây có nhiều “bề tôi hiền”, nhiều danh nhân nổi tiếng đã đóng góp tài năng, trí tuệ vào công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, tiêu biểu như: An Hạ Vương (1175-1268), Đàm Chiêu Trinh, Nguyễn Thành, bảng nhãn Chu Hinh (thế kỷ XIII), danh nhân Quách Gia Di, Quách Gia Cầm (1254-1292), ngự tiền Đỗ Tử Bình (1324-1383),  công chúa Trần Ninh Thiệu (thế kỷ XIV), công chúa Trần Thị Quý Minh, Thái học sinh Nguyễn Thành, Hoàng giáp Phạm Hưng Văn (thế kỷ XV), Hoàng giáp Nguyễn Hán Đình (thế kỷ XV), tiến sỹ Đặng Doãn Tu, tiến sỹ Bùi Sỹ Tiêm, tiến sỹ Đào Triết (thế kỷ XVI), tiến sỹ Hoàng Kỳ, tiến sỹ Phạm Cảnh (thế kỷ XVI), tiến sỹ phạm Công Huân, tiến sỹ Phạm Công Thế, tiến sỹ Đào Vũ Thường, tể tướng Phạm Huy Đĩnh, tiến sỹ Nguyễn Bá Dương (1740-1783), Nguyễn Sơn, hoàng giáp Lê Hữu Thanh, cử nhân Lương Quý Chính (1825-1907)... Cuối thế kỷ XIX khi thực dân Pháp xâm chiếm miền Bắc, dưới ngọn cờ kháng chiến của Ngự sử Phạm Huy Quang, Đốc Đen, Lãnh Hoan, Lãnh Nhiệm, Đốc Nhưỡng... nhân dân Đông Hưng đã nổi dậy chống Pháp trên phạm vi rộng, thời gian dài, có nhiều trận đánh lớn tại phủ Tiên Hưng, phủ Thái Bình... Trong những năm qua công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương đang được đẩy mạnh, các loại hình lễ hội dân gian, diễn xướng dân gian đã từng bước được khôi phục và phát huy.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, truyền thống trị thủy, khẩn hoang, bằng sức lao động cần cù, bền bỉ và sáng tạo, người dân Đông Hưng đã đấu tranh, cải tạo thiên nhiên, biến miền đất hoang dã thành những cánh đồng phì nhiêu, “bờ xôi ruộng mật”. Những người dân nơi đây đã sớm thích nghi, ứng xử thông minh với các yếu tố tự nhiên để từ đó tích lũy cho mình những kinh nghiệm thâm canh trong lao động sản xuất, đưa Đông Hưng trở thành vùng đất nông nghiệp điển hình. Đông Hưng là huyện đứng thứ ba của tỉnh có nhiều làng mang tên tộc danh: họ Bùi ở 2 làng Bùi Xá xã Phong Châu; họ Bùi ở thôn An Bài xã Liên Hoa; Phạm Xá 2 làng ở xã Phú Châu và xã Hồng Việt; Lại Xá ở xã Đông Tân; Nguyễn Xá ở xã Nguyên Xá; Tào Xá ở xã Đông Cường.

Đông Hưng Là vùng đất có truyền thống văn hiến, là nơi có nền văn hóa nghệ thuật dân gian tiểu biểu của nền văn minh lúa nước, một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo và là quê hương của múa rối nước. Ở khắp các làng xã trong huyện đều có người biết hát chèo, diễn chèo nhưng tiêu biểu nhất là Chèo làng Khuốc của xã Phong Châu. Trước cách mạng Tháng 8 năm 1945, Đông Hưng có 7 phường rối nước, hiện nay chỉ còn phường rối Nguyễn (Nguyên Xá) và phường rối Đống (Đông Các) hoạt động thường xuyên. Rối nước Đông Hưng có nhiều trò hay, hấp dẫn như: tễu giáo đầu, bật cờ, tứ linh, múa lân, chăn vịt, đánh cáo, bát tiên, cày bừa, chọi trâu nghi đồng hý thủy, đánh cá, múa rồng, lân tranh cầu... Các tiết mục, trò diễn của múa rối nước Đông Hưng không chỉ có mặt ở nhiều cuộc liên hoan nghệ thuật ở địa phương, Trung ương mà còn được biểu diễn ở nhiều vùng miền trong nước và một số nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Ngoài chèo, múa rối nước, Đông Hưng còn là miền quê của nhiều làn điệu múa dân gian: múa giáo cờ, giáo quạt ở làng Thượng Liệt (Đông Tân), múa kỳ lân sư tử (xã Đông Sơn), múa rồng, múa tứ linh, múa sinh tiền, múa cờ, múa trống, múa dâng hoa, múa tiên... Nét đẹp trong văn hoá Đông Hưng còn được hội tụ sâu sắc qua các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng tôn giáo mà sự phản ánh rõ nét nhất là các hội lễ, hội làng truyền thống có sức cuốn hút sự tham gia đông đảo của các cộng đồng với các lễ thức tín ngưỡng dân gian và các trò chơi dân gian: đánh vật, đánh thó (gậy), thả đèn trời, cờ tướng, tam cúc, chọi gà, kéo co, chơi pháo đất...

7.2. Kết quả kiểm kê DSVHPVT trên địa bàn huyện Đông Hưng
Việc kiểm kê Di sản VHPVT đã được triển khai tập trung vào 6 loại hình theo hướng dẫn của Thông tư 04 /2010/TT-BVHTTDL. Số lượng các di sản VHPVT ở huyện Đông Hưng được kiểm kê ở 38 xã/thị trấn, phân loại theo loại hình được thể hiện ở Bảng dưới đây:

Bảng: Thống kê loại hình DSVHPVT huyện Đông Hưng năm 2021
	TT
	Xã/thị trấn
	Tổng số DSPVT
	Lễ hội truyền thống
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Tập quán xã hội
	Tri thức dân gian
	Nghề thủ công truyền thống
	Ngữ văn dân gian

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đông Kinh
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đô Lương
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Chương Dương
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Phú Lương
	5
	1
	2
	0
	1
	1
	0

	5
	An Châu
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	6
	Liên Giang
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Đông Tân
	3
	2
	1
	0
	0
	0
	0

	8
	Hà Giang
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Đông Hoàng
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Đông Hợp 
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Minh Phú 
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	12
	Phú Châu
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	13
	Trọng Quan
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Hồng Giang
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Đông La 
	10
	7
	0
	3
	0
	0
	0

	16
	Đông Phương
	6
	3
	1
	0
	0
	2
	0

	17
	Đông Dương 
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Đông Xuân
	4
	3
	0
	0
	0
	1
	0

	19
	Đông Xá
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Phong Châu
	3
	2
	1
	0
	0
	0
	0

	21
	Minh Tân
	9
	8
	1
	0
	0
	
	0

	22
	Mê Linh
	12
	9
	2
	0
	0
	1
	0

	23
	Lô Giang
	8
	6
	2
	0
	0
	0
	0

	24
	Nguyên Xá
	4
	0
	1
	0
	0
	3
	0

	25
	Đông Các 
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	26
	Hồng Bạch
	5
	4
	0
	0
	0
	1
	0

	27
	Đông Cường
	7
	4
	2
	0
	1
	0
	0

	28
	Đông Sơn
	9
	7
	2
	0
	0
	0
	0

	29
	Liên Hoa
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Hồng Việt
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	Thăng Long
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	Đông Á
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Đông Quan
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0

	34
	Đông Hưng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Đông Vinh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	Hợp Tiến
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	Đông Quang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38
	Đông Động
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng số
	139
	105
	20
	3
	2
	9
	0

	
	Tỉ lệ %/TS
	100%
	76%
	14%
	2%
	1%
	6%
	0%


Bảng: Số lễ hội phân bố theo tháng Âm lịch

	STT
	Tháng âm lịch
	Số lễ hội
	Tỉ lệ %

	1. 
	Tháng Giêng
	19
	18%

	2. 
	Tháng Hai
	14
	14%

	3. 
	Tháng Ba
	29
	28%

	4. 
	Tháng Tư
	8
	8%

	5. 
	Tháng Năm
	2
	2%

	6. 
	Tháng Sáu
	0
	0%

	7. 
	Tháng Bảy
	2
	2%

	8. 
	Tháng Tám
	21
	20%

	9. 
	Tháng Chín
	0
	0%

	10. 
	Tháng Mười
	2
	2%

	11. 
	Tháng Mười một
	7
	7%

	12. 
	Tháng Mười hai
	1
	1%

	
	 Tổng số
	105
	100%


Bảng: Niên lịch hội hàng năm ở huyện Đông Hưng (theo tháng âm lịch)
	Tháng
	Tên lễ hội
	Thời gian tổ chức
	Địa điểm

	Giêng
	Hội đình Cao Mỗ
	Ngày  14 đến ngày 15 tháng Giêng
	Đình thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu - chùa Linh Am
	Ngày 9 đến ngày 10 tháng Giêng
	Miếu - chùa, thôn Duyên Trang, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Lan
	Ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng
	Chùa Lan, thôn Song Lan, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội làng Thượng Liệt
	Ngày 10 đến ngày 12 tháng Giêng
	Đình làng Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Nổi
	Ngày 20 tháng Giêng
	Thôn Minh Thành, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội làng Bắc Song
	Ngày 15 tháng Giêng
	Nhà thờ tiến sỹ Phạm Cảnh thôn Bắc Song, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Thiên Phú


	Ngày 03 đến ngày 05 tháng Giêng
	Chùa thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Đồng Vi
	Ngày 15 đến ngày 17 tháng Giêng
	Chùa thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Thiên Quý
	Ngày 9 đến ngày 12 tháng Giêng
	Chùa thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Chung
	Ngày 4 đến ngày 6 tháng Giêng
	Chùa Trung, thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Lịch Động
	Ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng Giêng  
	Đình Lịch Động, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền Thái Bảo
	Ngày 16 đến ngày 17 tháng Giêng
	Đền Thái Bảo, thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Đông
	Ngày mồng 9 đến ngày 11 tháng Giêng
	Đình thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Đoài
	Ngày 14 đến ngày 16 tháng Giêng
	Đình thôn Đoài, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Un
	Ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng
	Chùa Un, thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Thượng Phú
	Ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng
	Đình thôn Thượng Phú, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Đông An
	Ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng
	Chùa Đông An, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền Chiều
	Ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng
	Đền Chiều, thôn Vạn Toàn, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

	
	Hội Đình - chùa Dương Xuyên
	Ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng
	Đình - chùa Dương Xuyên, thôn Xuân Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	Hai
	Hội miếu Kinh Hào


	Ngày mồng 9 đến ngày 11 tháng 2
	Thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu Vại
	Ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 2
	Miếu Vại thôn Nam Lỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Hoa Viên
	Ngày mồng 10 tháng 2
	Thôn Tam Đồng và thôn Đồng Tâm xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu Thái Hòa
	Ngày 19 đến ngày 21 tháng 02
	Miếu Thái Hòa, thôn Thái Hòa, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình - đền - chùa Bình Cách
	Ngày mồng 10 tháng 2
	Đình- đền - chùa xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Khuốc
	Ngày 19 đến ngày 20 tháng 2
	Chùa Khuốc, thôn  Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu thôn Tiền
	Ngày 14 đến ngày 15 tháng 2
	Miếu thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu Tiến sỹ Nguyễn Thành
	Ngày 16 đến ngày 17 tháng 2
	Miếu thờ Tiến sỹ Nguyễn Thành, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Trúc
	Ngày mồng 01 đến ngày mồng 02 tháng 2
	Đình Trúc,  thôn Hữu,  xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền Cây
	Ngày 18 đến ngày 19 tháng 2
	Đền Cây, thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền vua Roi
	Ngày 21 đến ngày 22 tháng 2
	Đền vua Roi, thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Bơn
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 2
	Chùa Bơn, thôn Cộng Hòa, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình - đền làng Rèm
	Ngày mồng 01 đến ngày mồng 03 tháng 2
	Đình, đền làng Rèm, thôn An Liêm, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Bá Thôn
	Ngày 15 đến ngày 17 tháng 2
	Đình Bá Thôn, thôn Bá Thôn 2, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	Ba
	Hội đền Kinh Nậu
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Thôn Kinh Nậu, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Duyên Hà


	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3


	Thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền Tiến Trật
	Ngày mồng 4 đến ngày 6 tháng 3
	Đền thôn 5, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

	
	Hội chùa Nam Lỗ
	Ngày mồng 2 đến ngày mồng 3 tháng 3
	Thôn Nam Lỗ, thôn Sổ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Cao Mỗ
	Ngày mồng 2 đến ngày mồng 3 tháng 3
	Chùa thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Hoa Nghiêm


	Ngày mồng 10 tháng 3
	Chùa thôn Nam Song, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Hùng Việt
	Ngày mồng 03 đến ngày mồng 05 tháng 3
	Đình đình thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Thanh Long
	Ngày mồng 10 tháng 3
	Đình thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Phong Lôi
	Ngày 16 đến ngày 17 tháng 3
	Đình thôn Phong Lôi Đông, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Trình Lâm
	Ngày 15 đến ngày 16 tháng 3
	Thôn Phú Vinh, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình - đền Cổ Dũng
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Đình - đền thôn Cổ Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Đồng Lệ
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Đình thôn Đồng Lệ, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình - đền Bảo Châu
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Đình thôn Bảo Châu, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu Đạt
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Miếu thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Đồng Vi
	Ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 3
	Đình thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Lưu
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Đình Lưu, thôn Trung, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Đá Quốc Tuấn
	Ngày mồng 03 đến ngày mồng 05 tháng 03
	Đình Đá Quốc Tuấn, thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Vô
	Ngày 13 đến ngày 15 tháng 3
	Chùa Vô, thôn Cổ Xá, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Đương
	Ngày mồng 10 đến ngày 11 tháng 3
	Đền Đương, thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình - chùa Quán Xá
	Ngày mồng 01 đến ngày mồng 03 tháng 3
	Đình, chùa Quán Xá, thôn Đoàn Kết, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

	
	Hội miếu Hậu Thượng
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Miếu thôn Hậu Thượng, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình, miếu Hậu Trung
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Đình, miếu Hậu Trung, thôn Hậu Trung 1, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền Mã Bái
	Ngày mồng 10 đến ngày 13 tháng 3
	Đền Mã Bái, thôn Xuân Thọ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu Thân Thượng
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Miếu thôn Thân Thượng, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền - chùa Tào Xá
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Đền, chùa Tào Xá, thôn Tào Xá, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Cũ
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Đình Cũ, thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Tàu
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Đình Tàu, thôn Nam, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Đào Xá
	Ngày 12 đến ngày 14 tháng 3
	Đình Đào Xá, thôn Đông, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Quai
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 3
	Đình Quai, thôn Tân Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	Tư
	Hội đền Bá Thượng
	Ngày 14 đến ngày 16 tháng 4
	Đền thôn Bình Minh, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu Chàng
	Ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 4
	Miếu thôn Phương Đài, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền An Bình
	Ngày 23 đến ngày 24 tháng 4
	Đền thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền Rò
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 4
	Đền Rò, thôn Nam Dụ, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu Tầm Phương
	Ngày mồng 6 đến ngày mồng 8 tháng 4
	Miếu Tầm Phương, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Tầm Phương
	Ngày mồng 6 đến ngày mồng 8 tháng 4
	Đình Tầm Phương, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Cổ Hội
	Ngày 13 đến ngày 14 tháng 4
	Đình thôn Cổ Hội, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình - chùa Hội Châu
	Ngày mồng 05 đến ngày mồng 06 tháng 4
	Đình - chùa Hội Châu, thôn Minh Châu, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	Năm
	Hội đình Quyết Trung
	Ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 (dương lịch)
	Đình Quyết Trung, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Hoành Từ
	Ngày 30 tháng 4 đến ngày mồng 1 tháng 5 (dương lịch).
	Đình thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	Sáu
	
	
	

	Bảy
	Hội miếu Bái
	Ngày 25 đến ngày 26 tháng 7
	Miếu Bái, thôn Đầm, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu Giàng
	Ngày 18 đến ngày 21 tháng 7
	Miếu Giàng, thôn Đại Đồng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	Tám
	Hội miếu Cả chùa Hưng Khánh
	Ngày mồng 8 đến ngày 10 tháng 8
	Miếu chùa thôn 4, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Sùng Khánh
	Ngày 20 tháng 8
	Chùa Sùng Khánh, thôn Hòa Bình, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình làng Bái
	Ngày 26 đến ngày 28 tháng 8
	Đình thôn Long Bối, xã Đông Hợp, tỉnh Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Sồng
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 8
	Đình thôn Hưng Quang, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Thuần Túy
	Ngày 20 đến ngày 22 tháng 8
	Đình thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội chùa Cần Tu
	Ngày 19 đến ngày 20 tháng 8
	Chùa thôn Cầu Thượng, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Kênh
	Ngày mồng 1 đến ngày mồng 2 tháng 8
	Đình thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Cộm
	Ngày mồng 1 đến ngày mồng 2 tháng 8
	Đình thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu Đài Vường
	Ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 8
	Miếu Đài Vường, thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Trung
	Ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 8
	Đình Trung, thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Lễ hội đình Ngọc
	Ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 8
	Đình Ngọc, thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Thượng
	Ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 8
	Đình Thượng, thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Chợ
	Ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 8
	Đình Chợ, thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền An Thái
	Ngày 19 đến ngày 20 tháng 8
	Đền An Thái, thôn An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Phú Nông
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 8
	Đình thôn Phú Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội miếu Bắc
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 8
	Miếu Bắc, thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Lựa
	Ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 8
	Đình Lựa, thôn Lễ Nghĩa, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình An Lễ
	Ngày 11 đến ngày 12 tháng 8
	Đình thôn An Lễ, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình làng Và
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 8
	Đình làng Và, thôn Lộ Vị, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Lộ
	Ngày mồng 9 đến ngày 11 tháng 8
	Đình Lộ, thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Hàng Dâu
	Ngày mồng 6 đến ngày mồng 8 tháng 8
	Đình Hàng Dâu, thôn Thần Khê, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

	Chín
	
	
	

	Mười
	Hội miếu Thái Giám
	Ngày 14 đến ngày 15 tháng 10
	Miếu Thái Giám, thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền Thánh Mẫu
	Ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 10
	Đền Thánh Mẫu, thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	Mười một
	Hội đền Phạm Huy Đĩnh
	Ngày  17 đến ngày 18 tháng 11
	Thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Trung Nghĩa
	Ngày mồng 9 đến ngày mồng 10 tháng 11
	Đình thôn Đông Đô, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Gòi
	Ngày 19 đến ngày 21 tháng 11
	Đình Gòi, thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền Vua Bà
	Ngày 11 đến ngày 12 tháng 11
	Đền Vua Bà, thôn Hữu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đền Hậu
	Ngày 11 đến ngày 12 tháng 11
	Đền Hậu, thôn Hậu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình An Bình
	Ngày 23 đến ngày 24 tháng 11
	Đình thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	
	Hội đình Phú Điền
	Ngày 14 đến ngày 15 tháng 11
	Đình Phú Điền, thôn Hoàng Nông, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	Mười hai
	Hội đền Sảnh


	Tiết Đông Chí (21 đến ngày 22 tháng 12)
	Đền Sảnh thôn Kim Ngọc 2, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình


VIII. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG CÔNG TÁC KIỂM KÊ DSVHPVT 

8.1. Một số khó khăn

Trong quá trình tiến hành điều tra kiểm kê DSVHPVT tại 38 xã/thị trấn của huyện Đông Hưng, chúng tôi nhận thấy, sự hiểu biết về các di tích lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, di sản văn hóa phi vật thể trên cùng địa bàn là không đồng đều.

- Từ năm 2003 đến năm 2020 có sự xáo trộn địa giới hành chính do sáp nhập các xã, thôn và chuyển đổi/phân chia các làng thành các thôn xóm đã tạo ra sự rạn nứt của chỉnh thể văn hóa làng đơn vị vốn cùng tuân thủ các quy định trong luật tục, phong tục, tập quán của bản do các thế hệ trước sáng tạo, bảo tồn và truyền lại.
- Giống như các làng xã khác ở tỉnh Thái Bình những hình thức sinh hoạt văn nghệ, hội hè, tín ngưỡng bị cấm đoán do nhiều nguyên nhân điều đó đã tạo nên sự đứt gãy về văn hóa, thiếu sự quan tâm quản lý của chính quyền cơ sở và người dân địa phương, nhiều di tích đã bị hủy hoại hoặc bị chiếm dụng ở những mức độ khác nhau. Nhiều vật dụng phục vụ cho quá trình hành lễ, bài trí nội thất thờ tự cổ xưa tại các làng thờ tổ nghề bị huỷ hoại hoặc cũ nát. Trong khi đó, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của cộng đồng vẫn rất cao. Tại đa số các địa phương, việc phục dựng cơ sở tín ngưỡng, thờ tự mới chủ yếu do cộng đồng dân chúng đóng góp và hợp sức xây dựng thuộc các dòng họ có các tiền nhân thuộc hàng khoa bảng, đỗ đạt hoặc nơi có sự giúp đỡ của con cháu có khả năng, tiềm lực về kinh tế. Vai trò của nhà nước còn hạn hẹp và mức độ thấp. Thực trạng này đã được chính quyền và các nhà quản lý văn hóa các cấp nhận thức rõ và đặt ra kế hoạch chỉnh sửa, bổ khuyết.

- Trong số 38 xã/thị trấn được khảo sát, phát phiếu kiểm kê, thì đa số các thôn/làng đã có sự chuyển đổi trong cơ cấu nghề nghiệp không còn thuần nông như trước đây. Việc thực hành sinh hoạt nghi lễ, tín ngưỡng đã bị giản lược đi nhiều, nhiều người am hiểu di sản văn hóa của cộng đồng đã cao tuổi, trí nhớ không còn minh mẫn để thực hành, việc truyền dạy cho lớp con cháu thế hệ sau vì thế không liền mạch, không còn đảm bảo những quy chuẩn theo hương ước và tục lệ khắt khe như trong truyền thống những trăm năm trước. Và như vậy, gần như chỉ có thôn/làng dân cư có di tích tín ngưỡng là quan tâm, hiểu biết (ở những mức độ khác nhau) về đối tượng thờ phụng ở địa phương mình. Các thôn/làng dân cư khác lâm vào tình trạng tâm lý bị xa rời di tích tín ngưỡng, ý thức cùng trách nhiệm dần phai nhạt, mang tính khách thể hóa.
- Sự tách nhập các thôn, xã ở huyện Đông Hưng theo Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình cũng đã gây ra một số khó khăn cho công tác kiểm kê DSVH: Một số cán bộ phụ trách văn hóa của các xã chủ yếu được điều động, thuyên chuyển từ vị công an xã sang làm công tác văn hóa nên gặp rất nhiều hạn chế trong việc nắm bắt và triển khai công tác kiểm kê. Thứ hai việc sáp nhập các xã cũng dẫn đến tình trạng cán bộ văn hóa từ xã này sang xã khác làm việc nên chưa nắm bắt được địa hình và các di sản ở địa phương do mình phụ trách. Thứ ba việc sáp nhập nên đã có nhiều xã chưa có cán bộ văn hóa chuyên trách nên đã giao cho Phó chủ tịch xã kiêm nhiệm dẫn đến cán bộ không có đủ thời gian tìm hiểu về di sản nên chưa đi sâu đi sát được các loại hình di sản VHPVT của địa phương.
- Đội ngũ cán bộ chuyên môn quản lý di sản chưa được đào tạo đúng chuyên môn dẫn đến năng lực công tác còn hạn chế. Nhiều xã/thị trấn trên địa bàn, số lượng cán bộ văn hóa được đào tạo cơ bản không nhiều, hoặc chỉ được đào tạo qua các lớp tập huấn, do đó chưa đủ năng lực để thực hiện công tác quản lý một cách bài bản, khoa học. Bên cạnh đó lãnh đạo địa phương và những người làm công tác văn hóa chưa thực sự quan tâm triệt để về vai trò và tầm quan trọng của các DSVHPVT trong các di tích nói riêng và trong phát triển kinh tế nói chung. Kiểm kê là một công việc đòi hỏi những người làm công tác kiểm kê phải cẩn trọng trong quá trình thu thập thông tin để có thể có được những số liệu chính xác, phản ánh đúng thực trạng của di sản tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, kiểm tra lại thông tin kiểm kê, chúng tôi nhận thấy có những xã/phường dường như chưa nhận thức đúng tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác kiểm kê, nên chưa thực hiện công việc này một cách hiệu quả. Do đó, vẫn còn rất nhiều thông tin trong mẫu phiếu đã bị bỏ qua, không được kê khai đầy đủ, khiến cho nhiều di sản văn hóa phi vật thể chưa được quan tâm sưu tầm, ghi chép và bảo tồn đúng cách.

- Nguy cơ mai một của nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể, do các nghệ nhân am hiểu hiểu về di sản đã chết, số nghệ nhân còn lại do tuổi cao, sức yếu, trí nhớ không còn minh mẫm dẫn đến việc sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Sự mất cân đối giữa văn hóa cổ truyền và văn hóa mới trong xây dựng văn hóa cơ sở, chủ yếu là xây dựng văn hóa mới, đưa ra những hình thức thông tin cổ động, thể thao, văn nghệ quần chúng, trong khi đó văn hóa truyền thống của đóng vai trò không đáng kể trong cuộc sống đương đại ở cơ sở.

- Những loại hình di sản nghề thủ công truyền thống, các thông tin về văn hóa, di sản gắn với cộng đồng còn chưa được khai thác triệt để. Do vậy, các thông tin của làng nghề chủ yếu về mặt kỹ thuật, về thu nhập, ít thông tin về di sản văn hóa nghề thủ công gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng.

- Di sản văn hóa phi vật thể tồn tại trong trí nhớ và được lưu truyền thông qua bằng con đường truyền miệng nên việc sưu tầm và xây dựng quy trình thực hành theo đúng truyền thống là rất khó khăn. Việc trao truyền lại các nghệ thuật trình diễn, các nghi lễ trong lễ hội truyền thống cho thế hệ trẻ chưa được thực hiện thường xuyên, nhiều loại hình nghệ thuật có nguy cơ bị mai một. Ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc của một bộ phận người dân (đặc biệt là lớp trẻ) còn yếu nên dễ bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, tâm lí sính ngoại, ít quan tâm đến văn hóa dân tộc.

- Do thời gian thực hiện việc kiểm kê, điều tra eo hẹp và số cán bộ chuyên môn thực hiện có hạn nên việc tập hợp, khai thác tư liệu cùng cộng đồng còn hạn chế. Điều này phần nào ảnh hưởng tới kết quả kiểm kê, nghiên cứu, đặc biệt là việc thẩm định những biểu hiện của đặc trưng di sản văn hóa phi vật thể cùng hệ thống ngôn ngữ cổ, gắn với sinh hoạt lễ hội, nghề thủ công truyền thống, các loại hình diễn xướng dân gian, tri thức dân gian và sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng xã nói chung.

8.2. Một số thuận lợi

- Trong thời gian tiến hành kiểm kê của nhóm nghiên cứu đã được chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức văn hoá xã, huyện, đội ngũ các trưởng thôn, trưởng BQL các di tích thường xuyên trực tiếp và quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra của công việc kiểm kê. Các trưởng thôn, các bí thư chi bộ, trưởng BQL di tích thuộc các thôn/khu dân cư tại hầu hết các xã đã trực tiếp tham gia tổ chức nhóm thảo luận tại địa phương, tham gia chủ động giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình thảo luận nhóm đại diện cộng đồng, nhằm cung cấp thông tin cho việc điều tra kiểm kê.

- Những người dân trong cộng đồng bao gồm các bậc cao niên, các thành viên trong Ban khánh tiết đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào công việc cung cấp thông tin tại đa số các thôn/làng đều nhiệt tình, có quan điểm đồng thuận với nhu cầu bảo tồn, khai thác và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Nhiều bậc cao niên đã cung cấp những tư liệu quý do cá nhân tự sưu tầm, biên soạn hoặc biên dịch, làm tài liệu tham khảo tốt cho quá trình trả lời phiếu điều tra, kiểm kê. Sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của các vị trong các Ban quản lý di tích, Hội người cao tuổi tại các thôn về công tác tổ chức, tham gia điều hành thảo luận nhóm đạt yêu cầu chất lượng đề ra của nhóm nghiên cứu, điều tra.
- Sự chỉ đạo cụ thể, khẩn trương và cấp thiết của lãnh đạo huyện, xã/thị trấn, sự tham gia chỉ đạo, hỗ trợ về văn bản, nhân lực chuyên môn của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa, Thông tin huyện, cán bộ văn hóa xã/thị trấn trong suốt thời gian thực hiện điều tra, kiểm kê di sản, góp phần đảm bảo cho công tác kiểm kê thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra.

IX. TỔNG KẾT VẤN ĐỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY DSVHPVT

Công tác kiểm kê đã điền dã nghiên cứu thu thập tư liệu, phỏng vấn trực tiếp người dân, những người cao tuổi, cán bộ lãnh đạo xã, trưởng thôn được triển khai trên 38 xã/thị trấn của huyện Đông Hưng. Mặc dù có một số thành viên của nhóm kiểm kê là cán bộ văn hóa xã và chuyên viên phòng Văn hóa Thông tin huyện lần đầu tiên tiếp cận với vấn đề này song họ đã tham gia đầy đủ với tinh thần học hỏi nên có nhận thức tốt về mục tiêu, phương pháp kiểm kê và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi đánh giá cao công tác tổ chức và điều hành của Sở VHTTDL, Phòng VHTT huyện Đông Hưng và sự tham gia của cộng đồng đặt biệt là những người phụ trách, cán bộ văn hóa xã/thị trấn. Công tác điều tra, kiểm kê đã đạt được hiệu quả, thu được những cứ liệu cần thiết, khách quan đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra. Có được kết quả đó là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ thiết thực của hệ thống chính trị các cấp, các đơn vị trực thuộc và cộng đồng địa phương đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ.

Qua công tác kiểm kê cho thấy hệ thống di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện phong phú và đa dạng, nhiều loại hình, thuận lợi cho công tác nhận diện các di sản. Quá trình thực hiện kiểm kê, các cấp chính quyền địa phương nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm kê và đã dành sự quan tâm thực hiện công tác kiểm kê. Các xã đã nắm vững và triển khai đúng tinh thần của hoạt động kiểm kê di sản. Tuy nhiên, kết quả việc kiểm kê mới dừng ở việc nhận diện di sản, kiểm đếm, ghi nhận các thông tin ban đầu, lập danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, chưa lập được hồ sơ kiểm kê. Nguyên nhân là do kinh phí dành cho công tác kiểm kê di sản văn hóa chưa thật sự đảm bảo nên không thể kéo dài thời gian tìm hiểu, sưu tầm ở các thôn, làng do vậy kết quả thu thập được là chưa nhiều, chất lượng còn thấp và đặc biệt là những di sản có nguy cơ bị mai một thì việc thu thập càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, tìm hiểu, nghiên cứu về các giá trị di sản văn hóa phi vật thể là một lĩnh vực khó bởi tính đặc thù, đa dạng và vô cùng phong phú của nó, do đó đòi hỏi người thực thi phải có những am hiểu nhất định về đặc trưng của văn hóa, từng loại hình di sản, các vấn đề tiềm ẩn trong mỗi thể loại, những quy chuẩn cơ bản trong khi tác nghiệp. Trong khi đó, tại một số xã, thị trấn đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa và cán bộ lãnh đạo năng lực hiểu biết về văn hóa truyền thống còn hạn chế, việc giúp cộng đồng sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn di sản địa phương mình còn có những bất cập. Việc xác định loại hình, nhận diện di sản còn khó khăn nên khi tiến hành kiểm kê, điền phiếu còn nhiều sai sót và sơ sài, lẫn lộn giữa di sản vật thể và phi vật thể hoặc nhầm lẫn về loại hình. Mặt khác, chính chủ thể của các di sản văn hóa phi vật thể cũng không nhận thức hết được những giá trị di sản mà họ đang nắm giữ. Văn hóa phi vật thể chủ yếu được lưu giữ trong trí nhớ của con người theo phương pháp truyền miệng, truyền nghề. 

Huyện Đông Hưng có 38 đơn vị hành chính cấp xã/thị trấn sau gần chục ngày tiến hành điều tra, kiểm kê tại địa bàn các nghiên cứu viên của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình (SVHTT&DL), Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Đông Hưng, cán bộ công chức các xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể đã tiến hành xong công tác kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 38 xã/thị trấn của huyện. Trong quá trình kiểm kê tổ công tác đã sử dụng các phương pháp để thu thập thông tin kiểm kê gồm phỏng vấn bảng hỏi, phỏng vấn sâu, quan sát, ghi chép thông qua thảo luận nhóm, hồi cố, thống kê, quay phim, chụp ảnh, lập bản đồ theo quan điểm tôn trọng tiếng nói của cộng đồng trong việc đồng thuận với nội dung giới thiệu về di sản văn hóa do chính cộng đồng sáng tạo và bảo tồn trong lịch sử. Công tác kiểm kê DSVHPVT ở huyện Đông Hưng đã được các chuyện gia có kinh nghiệm của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức tập huấn và thực hiện nghiêm túc, bài bản bằng phương pháp dựa vào cồng đồng theo hướng dẫn của UNESCO.
Với sự nỗ lực, cố gắng của toàn đội ngũ cán bộ kiểm kê và sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình tham gia của cán bộ Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Đông Hưng, cán bộ văn hóa các xã/thị trấn trên địa bàn huyện và đại diện chủ thể di sản văn hoá, công tác kiểm kê đã đạt được một số kết quả khả quan. Tổng số phiếu kiểm kê thu được là 139 phiếu. Trong các đối tượng kiểm kê, có nhiều di sản văn hóa tồn tại như là một phức thể văn hóa với nhiều yếu tố, nhiều loại hình di sản văn hóa cùng xuất hiện, dẫn đến việc phân chia về mặt loại hình có tính phức tạp. Với những trường hợp đó, tùy vào tính chất trội của một mặt, một yếu tố nào đó, để chúng tôi xếp chọn vào loại hình di sản văn hóa phù hợp nhất. Sau khi tập hợp số liệu và Danh mục DSVHPVT của huyện Đông Hưng chúng tôi có một số nhận xét như sau:
a) Lễ hội: Cũng giống như các huyện/thành phố khác của tỉnh Thái Bình DSVHPVT loại hình lễ hội của huyện Đông Hưng có đến 103 di sản chiếm 77% tổng số di sản VHPVT của toàn huyện. DSVHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống của huyện Đông Hưng diễn ra chủ yếu vào tháng Giêng có 19 lễ hội (chiếm tỉ lệ 18%), tháng Hai có 14 lễ hội (chiếm tỉ lệ 14%), tháng Ba có 29 lễ hội (chiếm tỉ lệ 28%), tháng Tư có 08 lễ hội (chiếm tỉ lệ 8,0%), tháng Năm có có 2 lễ hội (chiếm tỉ lệ 2,0%), tháng Bảy có 2 lễ hội (chiếm tỉ lệ 2,0%), tháng Tám có 21 lễ hội (chiếm tỉ lệ 20%), tháng Mười có 02 lễ hội (chiếm tỉ lệ 2,0%), tháng Mười một có 7 lễ hội (chiếm tỉ lệ 7,0%), tháng Mười hai có 1 lễ hội (chiếm tỉ lệ 1,0%) trong tổng số 103 lễ hội diễn ra trong cả năm của huyện Đông Hưng. Trong đó tháng Sáu và tháng Chín không có lễ hội nào được tổ chức. Lễ hội là một loại hình di sản văn hóa phi vật thể phản ánh đời sống của mỗi cộng đồng làng xã. Chính vì vậy mà sự phân bố các lễ hội truyền thống ở Đông Hưng khá đều về không gian, phổ biến hầu khắp các xã trong huyện. Cũng như hầu hết các lễ hội ở Việt Nam, hoạt động lễ hội ở huyện Đông Hưng chủ yếu diễn ra vào mùa xuân, tập trung từ tháng 1 đến tháng 4 âm lịch và mùa thu từ tháng 7 cho đến tháng 9 âm lịch. Các lễ hội trên địa bàn huyện Đông Hưng chủ yếu ở quy mô cấp thôn/làng là chính. Trong những năm gần đây các loại hình lễ hội truyền thống của huyện Đông Hưng đang được phục hồi và phát huy mạnh mẽ: Hội chùa Vô xã Phong Châu, hội đình Lịch Động xã Đông Các, hội đình – đền Cổ Dũng xã Đông La, hội đình - đền làng Rèm xã Thăng Long, tục giã bánh dầy trong lễ hội miếu thôn Tiền, xã Mê Linh, v.v. trong đó lễ hội làng Thượng Liệt xã Đông Tân đã được ghi vào Danh mục Di sản VHPVT quốc gia năm 2018.

Báo cáo thấy rằng những di sản lễ hội truyền thống vẫn là một lĩnh vực di sản phổ biến trong các thôn làng/tổ dân phố là nét đẹp văn hóa truyền thống. Các hình thức tổ chức sinh hoạt và thực hành lễ hội lại diễn ra đa dạng, một số hình thức hoạt động đòi hỏi có sự trao truyền và tập luyện công phu lại có phần chưa được quan tâm. Hiện nay, lớp trẻ do nhiều yếu tố khách quan đã không có ý thức học hỏi để nắm các bí quyết thực hành và tham dự các trò chơi truyền thống trong lễ hội. Do vậy, không ít các nghi thức tế lễ đã bị giản lược điều đó vô hình chung làm giảm đi tính thiêng liêng và không khí của ngày hội. Trong quá trình kiểm kê chúng tôi cũng nhận thất một số lễ hội hiện nay đã không còn tổ chức nghi lễ rước kiệu như trước đây: Hội đình Trung Nghĩa Đình của xã Hồng Giang; hội đình - đền thôn Cổ Dũng của xã Đông La không còn tục lệ rước sắc chung của ba làng (Giống, Gú, Quai);  hội  Đình- đền - chùa xã Đông Xá; hội đình Trung, thôn Duy Tân, xã Minh Tân; hội miếu Bái, thôn Đầm, xã Mê Linh. Một số lễ hội đã mai một nghi thức tế lễ: hội đền Hậu, thôn Hậu, xã Mê Linh. Một số lễ hội đã thay đổi thời gian tổ chức: hội đình Quyết Trung của xã Mê Linh trước đây tổ chức từ ngày 11 đến 12 tháng Chạp, từ năm 1990 đến nay theo nguyện vọng của nhân dân trong xóm lễ hội được tổ chức vào ngày 30 tháng 4 và mồng 1 tháng 5 dương lịch là ngày khánh thành đình làng; hội đình làng Và, xã Thăng Long trước đây lễ hội tổ chức vào ngày 15 tháng 8 từ năm 1993 trở lại đây dân làng thống nhất tổ chức lễ hội trước 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm. Bên cạnh đó hội Đình thôn Thượng Phú, xã Đông Quan đang đứng trước nguy cơ có thể mai một của lễ hội do di tích đang bị xuống cấp trầm trọng, việc huy động kinh phí để khôi phục gặp khó khăn, diện tích đất bị lấn chiếm, đồ thờ cúng bị mất hoặc thất thoát, ngư​​ời cao tuổi hiểu biết lễ hội đang dần ít đi, lớp trẻ không hào hứng tham gia lễ hội.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây ý thức về bảo tồn và phát huy DSVHPVT của người dân ở các làng xã cũng đã được nâng cao rõ rệt. Dường như nơi nào có di tích, lễ hội là nơi đó có nhu cầu trùng tu tôn tạo và nhu cầu mở hội. Hầu như ở các lễ hội người dân đều tự bàn, tự lo, việc phục hồi các trò diễn, trò chơi dân gian truyền thống cũng đều xuất phát từ nhu cầu cà nguyện vọng của nhân dân. Những nỗ lực ấy đã đem đến cho lễ hội trong các làng xã ở huyện Đông Hưng đa dạng về sắc thái, độc đáo về giá trị, hàng năm vẫn được đông đảo cộng đồng nhân dân địa phương tổ chức đã tạo nên bản sắc văn hóa riêng của huyện Đông Hưng. 

b) Nghề thủy công truyền thống: Trên địa bàn huyện Đông Hưng nghề thủ công truyền thống được nhận diện ở hầu hết các xã/thị trấn với 8 nghề thủ công truyền thống được kiểm kê chiếm tỉ lệ 8,0 % DSVHPVT của huyện. Các làng nghề truyền thống đang được bảo tồn phát triển như: nghề làm dũa cưa của xã Mê Linh, làm bánh dày, làm kẹo lạc, kẹo dồi, làm bánh cáy của xã Nguyên Xá, nghề đan nón của xã Phú Lương, nghề mây tre đan của xã Đông Phương, nghề làm bún của xã Đông Xuân. Làng nghề trồng dâu nuôi tằm của xã Hồng Bạch đang đi giai đoạn thoái trào, do thị trường tiêu thụ thu hẹp, sức mua tơ kén giảm mạnh, lao động bỏ nghề đi làm trong các khu công nghiệp. Hiện nay xã Hồng Bạch chỉ còn 40 hộ gia đình với 80 người đang làm nghề và chỉ có 10 người đang học nghề. Điều đó đã mang lại nguy cơ mai một nghiêm trọng cho làng nghề. Bên cạnh đó có một số làng nghề đã suy giảm và mai một như: nghề đan rổ rá ở xã Hồng Châu, nghề mây tre đan và thêu ren ở xã Đông Quan, nghề dệt chiếu của xã Đông Vinh; nghề dệt thảm len của xã Đông Hợp từ năm 2007 đã bị mai một hoàn toàn không còn hộ nào sản xuất. Điều đó cho thấy những làng nghề ở huyện Đông Hưng ngày một thụt giảm  về số lao động, chỉ còn số ít người dân duy trì nghề. Nguyên nhân chính là do nhiều mặt hàng không còn phù hợp với thị trường, không tìm được đầu ra cho sản phẩm, hầu hết lao động trong làng nghề đều chuyển sang làm các ngành nghề khác có thu nhập cao hơn. Để giữ vững và phát huy nghề truyền thống huyện Đông Hưng cần tiếp tục tuyên truyền, tạo điều kiện cho các cơ sở trong làng nghề duy trì phát triển. Tăng cường tìm kiếm thị trường đầu ra cho các sản phẩm, bố trí hợp lý các nguồn vốn khuyến công để đào tạo lao động, dạy nghề hộ gia đình trong các làng nghề.   

c) Tri thức dân gian: DSVHPVT thuộc loại hình tri thức dân gian có Chạch nấu mùng tơi của xã Phú Lương, làm gỏi cá mè của xã Đông Cường. Tuy số lượng tri thức dân gian trên địa bàn huyện Đông Hưng còn khá ít ỏi, nhưng các tri thức dân gian này vẫn có sức sống mạnh mẽ và được cộng đồng thực hành thường xuyên.

d) Nghệ thuật trình diễn dân gian:  DSVHPVT thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian có chơi pháo đất xã Phú Lương, xã An Châu, xã Minh Phú, xã Phú Châu, Mê Linh, xã Đông Cường, xã Đông Sơn; Hát chèo làng Khuốc xã Phong Châu, xã Phú Lương xã Minh Phú, xã Phú Châu, xã Minh Tân, Mê Linh, xã Lô Giang, Đông Cường. Múa giáo cờ giáo quạt xã Đông Tân; Nghệ thuật múa rối nước xã Nguyên Xá, xã Đông Các; Nghệ thuật múa sư tử xã Đông Sơn; Hát chầu văn ở xã xã Lô Giang. Thái Bình vẫn từng được tôn xưng là “đất chèo”, “quê hương múa rối nước, do đó trong chương trình hành động của Tỉnh ủy Thái Bình luôn nhấn mạnh vào việc bảo tổn và phát huy những loại hình nghệ thuật truyền thống này. Trong những năm qua hầu hết các huyện/thành phố đã tổ chức các lớp dạy hát chèo, diễn chèo, tổ chức các hội thi hội diễn chèo từ cơ sở đến huyện, tỉnh, nhiều CLB chèo của gia đình, dòng họ, thôn làng được ra đời và duy trì hoạt động. Công tác sưu tầm các làn điệu chèo, các tích trò cổ được chú trọng. Hai phường rối Nguyên Xá và Đông Các được đầu tư xây dựng hồ múa rối, nhà thủy đình và bổ sung quân rối, trang thiết bị hoạt động từ nhiều nguồn vốn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong những năm qua các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân trong huyện Đông Hưng đã tập trung đầu tư công sức, trí tuệ và tiền của để bảo tồn, tôn tạo, lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hoá do ông cha để lại. Hàng trăm triệu đồng của Nhà nước đầu tư và của các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ đã giúp xã Phong Châu xây dựng lại nhà tổ chèo và mở các lớp truyền nghề hát chèo cho con em địa phương, hình thành lớp “nghệ sỹ” hát chèo nhỏ tuổi sẵn sàng kế tiếp sự nghiệp hát chèo của các thế hệ đi trước. Điều đó đã phát huy được sức mạnh toàn dân trong việc bảo tồn và phát huy các DSVHPVT. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể là việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả, vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các bậc tiền nhân có công với dân, với nước, vừa thể hiện thái độ trân trọng đối với những thành tựu văn hoá lịch sử của ông cha trong quá khứ để lại. Đây còn là sự tiếp nối truyền thống văn hoá, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
e) Tập quán xã hội có lễ giỗ của các dòng họ Hoàng Xuân, họ Mai Quý, họ Vũ Gia ở xã Đông La vẫn được con cháu trong các dòng họ gìn giữ, nêu cao truyền thống tốt đẹp hướng về nguồn cội, biết ơn tiên tổ.

Mặc dù trong số các thành viên nhóm kiểm kê nhiều người lần đầu tiên tiếp cận với vấn đề này song họ đã tham gia đầy đủ và chịu khó học hỏi nên có nhận thức khá tốt về mục tiêu, phương pháp kiểm kê và nhiệm vụ được giao. Chúng tôi đánh giá cao công tác tổ chức của Sở VHTTDL, của Phòng VHTT, của cộng đồng và đặc biệt là những cán bộ phụ trách văn hóa ở các xã/thị trấn. Công tác kiểm kê đã đạt hiệu quả, thu được nhiều cứ liệu cần thiết, khách quan như các mục đã nêu ở trên./.
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